`... 
° 
-~ 


+ -_- 
... - 
~_ -.—~ - 
- - 

-_—.... 
— 
-~-.-.+ 


+ 
Ä 
m -... 
-° ¬ 
* 
- * 
5 ¬. - =— ¬ s - 
- : - 
- - - - 
. * - “ " 
.-.~ - = k - 
= ~ - - = - ˆ ~- —= - = = 
- = - - = _ - 
- - - - ˆ - h 
- — 1= .—~: “ -~. - - 
- .~. ¬.... ` H 
=— - -_—~ Ý'... _.- ~ 
- Ý “hi Ằ>._.ô-.,ô®ồ- -. ~ ý 3 “Í = 
.. “= ~.- => ~ - Z -—— ~ 
- = - - w -c...-~ - - = - - - ~— ` 
ˆ ~ . = „ 7 - . “ = — 
- “. = + r£.- “ .~ 
_—.~ - - ° 
~ - `... - < 
—~.v -...« m* E - .-ễ - 
`... v - 1 * v 
- Ý-'° =* B - - - -_ —.~ y4 ^ 
-~ _— = - ~ - = _ = đx - - b v ¬ v ` —— x 
` _~”* ~-~« sế —~ = _Ă_"` + >»¿ - ễẮỶ.-.—< - ` . " rà “ 
_— .xy. .—~~” ” - - _~ _. - _.— - ~ - 
-- "'s. _.__` -— - - ". du ....ˆ< “ -. ' - — —~ 
« - -~- *#e —— * |... .... ải .—-—~- “ - -.~ ~ 
.~ °“”— - 
.~ “.—...~.....Ỷ.~.......~ _--= — : ¬ — - “ 
-_- ỶŸỶÝ_ in 4 cm n7 7=~”—=“.Ởð .-... ~ ~« ". ` ro“ £ - - 
` ca 1`... ^>¬a¬>«.“w*$* “® ..—* — — b 5 - 
... = - - - 
..-...—* _——ẽằ"¬S* ~ - ——._. m” x - 
=-*++*x~e~——=sx“ . ——m~—=e:tS“ —_" .à~ + - é 
.~-...+~-~.'‹`*6« _..—~-.X.~-.1.—==““ - -_.—-.~“ Lm —. 
._—-:# xo. ..— _ _* ¬ “ . « 
- - ““.———. —=—~-—= —~~~ `... ° .ˆ ~ ~ 
—.— - T“.—.a.“t....ẪX«ẮẲ“« _—< - _— : -...—= s 
-~ —.——->~._—h he, = - * cˆ——= _——1 
` .——a s}—_.-.a.nse.x.e.ee _—Í}———~_—.=—.—-— - .~~ = 
.... =— - ~_— -— “ST M.. Ý `. xa ¬— ` ẳ - 
- ... c_c———_ “ Ha Ỷ-......"ẻẽx. - ~ - ~x 
...—_ ~ ` > —. “...—== « ... 
- « . = --.— ~ —_—~- . —~“=.~= —— < « ~. 
.—_- _ — ` -_^ 
"` —SÓL.. _*^ .. 
~Ò—-—=_—_— ..—.....=...Ẻ -—~ h .Á k 
_-—— -~ - "cv yx~ “ c : 
ề "—- ~ 
__.——.=> v 
"YT và... = 
—“...=—.x~~ ve! 
——.—_-._~-.-——~ 
-Ý dxẲ-=>= sa.“ 


_..... `... .. 


_-^ nam ===n—.-— 
——.~........h ^^. TS  — 
4 - .c.< VN Y1”. ”!'. .«.aasxv6cvẽ ' 
c_—==-=eS=s.m=.=.m>`, => 
““á-==-~--e=xn..=s< _— —. 1.405 ~“ si 
—_———>yx-T-ỀằẶ—~e^*“ =5 ~ 

~—. >.=".—~ - .~- 


— Ẳ 
.....———=n= 
_— —— - -_- . 
: x -~-~ - ¬ 
——~ 


7c-.h..—.—..." ... 

~—~..~.—* ¬Ỷỷ_-- ~-—~=—= 
.~—.m.——..B —_—— .— —“ 
-._.- _—.. ' 
— 


__.——— 
.—..—— 
 .à 


~——— *“ -.—..-~”- 
—-————~——<= 


—.~.—..~.. 


P7: s2 


PK  . ..à« ˆ 


.-~—~ .Ý_—~ —_—."# 
— = —_..-..... 
-.——- 


.—.——~.—.“ 
._~.——- —“ 


KH... .—.—— 
——ỚỚẳÏ è ` `” ` vvnn 
——  - —  —— 
—_—_—-ẳ>>—-*®<<tr—. 


. ` 
"““.. . 
"ZSỸS?V" lSl x 6 .~.—^ “-“....v.ccg ..-.~ 
ca r3 si SG 2°=^~⁄9. , --..._ .— . 
" săn 


2_““kÀ= xÉSC 


: +. l, S48. 52 „2 
ò4. ~.. z ¬ ` — 
\ 5 4 ~  Ã ... ...« 
: ` í ˆ - Z Q x. ~ c.-.. _..—— 

—.—~-.>—-—--...<.<- 

.——.--~--=~. .- 
--...,.. . ..“.. 

—-—.h—- ...——— >ễ 3ê 2 

_~..^...x.¬ _—_—Ỷ———_— —— 


—-—_—<>;.—^—-^~=#2 


.—.._Ï,<»m.sd-<« 


~^ ~~ 


ˆ¬**2Z> >—~—:ˆ>~-=9 C 


Ha. ` 
~..— 
px... # 
.Ý.~.~-.—._—%^ .——..~.-..._.-—-— 
————`—_——.F_—Ẫ—— 
hu% —__—_.Ö ~*>=-" „ 


—————ằ 
M" sms 


*, 
+.k. 
. - 
L 
„ 
, # 
+ 
Šxz; 
Ầ 
£ ~ 
% ` ni 
x 
f x Ô Ộ 
% Xà 
_. 
tạ 
x 


Digitized by Czoosle 


Digitized by Czoosle 


(ác 0u 2/4 777 7/7// 


4 “| | 


IỨN? BUỨt, VI) THỂ KÝ NI, THIÊN MIỄN KÝ Mi ! 
1 | 2 UNIV. OF MICH. 


.. FEB 13 ?001 


.: GURRENDSEHIALS 


xñ —4L1111111111111(124111111111 
\ + ! 1 #JỊ 3 


z8 SG gen rfÌTTTJŸYFATrmpðeree 


HA NOI CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY (HANCIC) 
TRỤ Sử CHÍNH: 76 phố An Dương - Phường Yên Phụ - Q. Tây Hồ - Hà Nội 
TEL : (84-4) 8.292974 - 8.292391 - 8.293847-8.293806 FAX : (84-4) 8.292391 

BIÁM Đốc ÔNG TY : KỸ SƯ VŨ HUY HÙNG 


Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội (HANCIC) được thành lập 
tháng 5/1997, qua hơn 4 năm hoạt động đến nay Công ty đã có 
bước phát triển vững chắc với tốc độ tăng trưởng cao. Chỉ trong 
3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999, Giá trị sản lượng tăng v4 


TỊg SỞ CÔNG TY CHỨC NĂNG ! HIỆ 

ø Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. nh vực đất đai xây dựng và giải phóng mặt bằng. 

ø Làm tư vấn cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước “. Sản uất kinh doanh các loại vật liệu xây dựng và trang 
về lĩnh vực lập và tổ chức thực hiện dựán đầu tư... tiẾT bị nội, ngoại thât. 

ø Kinh doanh và phát triển nhà. _. . Ấm đại lý kinh doanh vậttư thiết bị xây dựng. 

m Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 110KV. _ 3 hác và kinh doanh cái. | 

ø Xây lắp đường cáp ngầm có điện áp đế 5 KV. ậ „*® San sả tinh h doanh vật liệu, phụ kiệWiphục vụ công tác 

= Xây dựng các trạm biến áp BÓN, lượng đến 2500: ` # _ % - 
KVA. “— kề ý z) E ổ khẩu vật liệu xây dựng - ch giao sản 

= Xây dựng các công trìnhfđfệni Chiếu Fng" thi công... Ê L‹ẩ 
lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu và các công trình điều “^: “Thi công XD và lắp đặt máy móc thiếtbi /phục vụ cho các 
khiển giao thông. í ._.. công trình TDTT, vui chơi giải trí. Lên 


,w Kinh doanh xuất - nhập khẩu vật tư, ƒ ạ móc và thiết bị 

_. phục vụ chuyên II 1 ây dựng - TẾ L Ui chơi giải trí. 

'Kin \doanh. dịch vụ vận tải đường bộ, đườ ng lg thuy nhiên 

" : o động cơ xe! náy. /# đã Es. 
...... ÀO đột \gD? + 

ý Nghöseftdulcn <4 u lịch lũ hành. 


= Xây dựng các công trình điện động lực phục và: ch ) 
công nghiệp, nông nghiệp, thủy. Ợi.. vn 
a Xây lắp các công trình dân TƯ và côr 
m Thi công các gtrinh 
a Thi công các công t ìnF 
ø Làm tư vấn cho các › chỉ 


“- 
ve" Š 
- 


K.^ 
<. 


". Liza Jịp đền S v > : 

2ÓO/, Cổng tự TM uư7Xã L5 
( Jưởi¿ =“ứ. * /lE: kính cÍuá£ ⁄ 
Cx 4jtt11, an ranh € y4; 
ƠI} Đà € Đuành phố <4: 
_P ID CaijJ toan thẻ kÌácÌ huàztg 
Of. ndưmn rớt 7 khuar.J. 
777, ty 0a nhườu thušn. 


Ê xí mước Í 


ẲÖỂ—— éẻ 


Tạp chí Cônmeg sản 

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 

TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
THÁNG HA HAI KỲ 
BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 s TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


1-2001 
IMỤC LỤC: 
Xã luận - Chào năm mới ! Chào thế kỷ mới ! Chào thiên niên kỷ mới ! 3 
HOÀNG TÙNG - Tiển đồ xán lạn của chủ nghĩa Mác 5 
HÀ XUÂN TRƯỜNG - Bản sắc dân tộc trong văn học - nghệ thuật 7 
VŨ KHOAN - Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta 
năm 2000 10 


NGUYÊN CẢNH HƯNG - Thành tựu 15 năm phát triển kinh tế 


NGUYÊN VĂN ĐẶNG - Nhìn lại quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta 
NHỊ LÊ - “Từ bỏ chủ nghĩa xã hội” ! hay từ bỏ lối nhìn sai về chủ nghĩa 


xã hội ? 22 
LÊ HỮU NGHĨA - Một đảng cầm quyền với việc phát huy dân chủ 27 
TÀO HỮU PHÙNG - Định hướng và chính sách huy động các nguồn lực 

tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 30 


: bề „ .................... LÊNGỌC TRỌNG - Giải pháp chiến lược nâng cao sức khỏe nhân dân 34 


THÀNH DUY - Hồ Chí Minh với việc phát huy sức mạnh của văn hóa 
' - TRA0 ĐỐI x^“á NGUYÊN QUỐC HÙNG - Sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam nhìn 
“ từ góc độ “trật tự thế giới” 


BÙI CHÍ KIÊN - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại thành phố 


Hồ Chí Minh | 48 

TRẤN QUANG NHIẾP - Để phát triển kinh tế - xã hội những xã đặc biệt 

khó khăn 52 

HÀ NHÂN - Về tên gọi : “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” 56 

VŨ LÂN - Ở đâu khó khăn hơn ? 57 

LA CÔN - Hoa Kỳ sau bầu cử 58 
Bìa 1 : Chảo đón năm 2001 siize.Tranh -PHIM VĂN-TƯ 


28 sâm 183L ¡ï 


COHEPX%AHMIE 


IEPEHOBA: C  HopgbM ronoM' C HoBblM BĐKOML C HOBbDIM TbicadenerueM'L XOAHFE TYHÍ: 
Cgernbie nepcreKTWBbi MapKCW3Ma. XÃ CYAH HDHIOHI: HauwoHanoHbil KOnOpWMT B nHT©pATYp© W 
wCKyccrae. BY XOAH: Mupopgaa 2KOHOMWKA W BHOUIHG3KOHOMMH©CKWM© OTHOUICHWR HAUI©W CTDAđHbI B 
2000 rony. HFYEH KAHb XbIHI: ocrwxeHwua 15-nerHero 3KOHOMWdeCKOrO pa3BWTWs. HYEH BAH 
HhAHF: PerpocneKTwBHbi# 83rnnan Ha ñDOU©eCC 3KOHOMWHGCKOrO OÔHOBIGHMØ HAuI©W CTDpaHbI. Hbl1 ƒIE: 
“OtKa3 OT COuwanw3wa”l wnN O1K33 OT OUUWỐOHHOFrO B23rnnana Ha couwanwa3? ƒIE XbIY HÍ WA: 
IIpanauana naprwa w paapuTrwe neMoKparwu. TẠO XbIY ŒYH[: OpueHrauua w nonwTrwKa no 
MOÔWnw3auWww (ŒWHaHCOBblX D@CYDCOB n8 COLWafñbHO-3KOHOMMu€CKOFrO pa38WTwø. TXAHb 3YM: Xo Ullu 
MuH w neno pa3pwrwa cwnbi KynbTrypol HỨYEH KYOK XYH[: Heno HauwoHanbHoro OCBOõOXI©HWRØ 
BbeTHaMa non yrnoM 3p©HWøØ “MWDOBOFrO nopanka”. ƒ!A KOH: CUIA nocne pui6opog. 


CONTENTS 


Editorial: Welcome new year! Welcome new century! Welcome new millennium! HOÀNG TÙNG: The 
bright future of Marxism. HÀ XUÂN TRƯỜNG: National identities in literature and arts. VŨ KHOAN: The 
Word economy and foreign economic relations of our country in the year 2000. NGUYÊN CẢNH HƯNG: 
Achievements ín 15 years of. economic development. NGUYÊN VĂN ĐẶNG: A retrospective look at the 
process of economic renovation of our country. NHỊ LÊ: Refusal of socialism! or refusal of a mistaken 
conception on socialism. LÊ HỮU NGHĨA: A party in power and the matter of democracy's development. TẢO 
HỮU PHÙNG: Orientation and the policy of mobilizing financial resources for Socio-economic developmenlt. 
THÀNH DUY: Hồ Chí Minh and the matter to promote culture's vitality. NGUYÊN QUỐC HÙNG: The national 


liberation cause of Vietnam under the view of “the World's order". LA CÔN: The USA after the general 
election. 


SOMMAIRE 


Editorial: Salut la nouvelle année ! Salut le nouvel siècle ! Salut le nouveau millénaire !. HOÀNG TÙNG: 
Lavenir radieux du marxisme. HÀ XUÂN TRƯỜNG: L'identité nationale dans la littérature et I'art. VŨ KHOAN: 
Léconomie mondiale et les rapports économiques extérieurs du Vietnam en tan 2000. NGUYÊN CẢNH 
HƯNG: Les réalisatons de 15 ans de développement économique. NGUYÊN VĂN ĐĂNG: Regard 
rétrospectif sur le processus de rénovation économique du Vietnam. NHỊ LÊ: “Renoncer âu socialisme” ou 
renoncer à la fausse manière đinterprétation du socialisme? LÊ HỮU NGHĨA: Ủn seul parti au pouvoir et la 
mise en valeur de la démocratie. TÀO HỮU PHÙNG: L'orientation et la politique visant à mobiliser des 
reSSources financières au service du développement socio-économique. THÀNH DUY: Hồ Chí Minh et la 
mise en valeur de la force culturelle. NGUYÊN QUỐC HÙNG: L'œuvre de libération nationale du Vietnam du 
point de vue de “l'ordre mondial”. LA CÔN: Les Etats-Unis après les élections présidentielles. 


SUMARIO 


Editorial: Feliz Año Nuevo ! Feliz Siglo Nuevo ! Feliz Milenario Nuevo !. HOÀNG TÙNG: EI radiante 
futuro del Marxismo. HÀ XUÂN TRƯỜNG: EI colorido nacional en la literatura y artes. VŨ KHOAN: La 
economia internacional y las relaciones económicas exteriores de nuestro pais en 2000, NGUYÊN CẢNH 
HƯNG: Los logros de 15 años de desarrollo económico. NGUYỄN VĂN ĐĂNG: Vistas retrospectivas al 
proceso de renovación económica en Vietnam. NHỊ LỄ: “Renunciar el socialismo” o renunciar la incorrecta 
visión sobre el socialismo? LÊ HỮU NGHĨA: Un partido en poder con el despliegue de la democracia. TÀO 
HỮU PHÙNG: La orientación y politicas para movilizar los recursos financieros en servicio al desarrollo 
económico-social. THÀNH DUY: Hồ Chí Minh con el despliegue de la fuerza de cultura. NGUYÊN QUỐC 


HÙNG: La causa de liberación nacional de Vietnam es mirada bajo el ángulo del “orden mundial". LA CÔN: 
Estados Unidos despuéós đe la elección. 


s‹ 

}|EiÈ: ?HÍf Hƒ! 3ð I ?ở H/! ÿU TT Bƒ! ® lí ĐC T só ý? | XU BỊ} HD tồ ®E[ ứr |: 3X 
2: #, #4!" H WX 4 (a ® sÈ : 2000 fE HE ?r #2 jX ĐÀ Jt 1q X[ ##Z£ ¡Ä Xứ ® bu m 7422: TS ÍE 
X. # J ?2 ìX I) bề ## ® bú W ÄX: EH Bứ {È |H ?¿ ìŸ ầš1 0) f® E:  tiCítp t 2V XU dc 
jX ft ÄÌ ‡L 2 k XU tì X Í “? *SỐ h X: - Ti MU Hệ 17 Mtld Eú ELí1®*w 14 J#: HỊ 
8 Í Am] # đ) b1) #4 !M  Úf 7) VÀ HR 2 3 RE 72 ïX— tÌ 2à 9 l5 *IN f1. Ũ J lí W 
{VÉ 1t 7) hẦ ®* 6u [H HE: N “I8 !f` BH ññHẰIW HỆ È tị ÍJ LÝ ñX  bA ' | ® 2 lúi 1À 3F hì 
J %X ÍH. 


NĂM MỚI, THỂ KỶ MỚI 


+ 
sS ^ s% Â„ “ẾP 
CHẠO NĂM MỚI ! CHÀO THỂ ICY MỚI ! 
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SÀ 
#f?®A, “M20 8 DẺ- : %? %4 đun tà .Ñ /a1*g 
CHÀO THIÊN NIEN KY À(O01 : 


ỚI ánh triêu đương bừng chiếu trên hành tinh chúng ta ngày 1 tháng I năm 2001 này, thế giới đã bước 
V vào một năm mới, một thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới. 
Khoảnh khắc thời gian trọng đại đòi hỏi mỗi quốc gia phải nhìn lại mình và nhìn thế giới chung quanh 
để từ đó, định hướng con thuyên dân tộc trong dòng thác cuôn cuộn chảy của nhân loại tiễn vê phía trước. 

Đất nước ta đi vào thế kỷ XX giữa lúc chủ nghĩa đế quốc đã độc chiếm thế giới, chia đi rôi chia lại thị trường 
bằng những cuộc chiến tranh đẫm máu. Chưa bao giờ như trong thế kỷ này, sức sản xuất xã hội phát triển như 
vũ bão, cách mạng khoa học và công nghệ đạt được thành tựu huy hoàng. Song loài người vẫn phải hứng chịu 
muôn vàn tai họa, bởi hai cuộc đại chiến thế giới, những cuộc chiến tranh cục bộ và xung đột vũ trang, khủng 
hoảng kinh tế và những cố tật xã hội do chủ nghĩa tư bản mang lại. Nét nổi bật nhất là, mở đầu bằng Cách mạng 
Tháng Mười Nga, hệ thông . xã hội chủ nghĩa thế giới ra đời, tạo nên bước ngoặt quyết định cho phương hướng 
phát triển của thời đại. Đi liền với trào lưu xã hội chủ nghĩa là phong trào giải | phóng dân tộc dâng cao, hệ thống 
thống trị thực dân tan rã. Tuy lâm vào thoái trào cuối thế kỷ, chủ nghĩa xã hội vẫn tỏ rõ sức sống và đó là tương 
lai loài người. 

Trong tai họa chung của nhiêu dân tộc trên thế giới, dân tộc ta còn có cái họa riêng mất nước diễn ra từ nửa 
cuối thế kỷ XI. Nhưng trong cái họa Ấy, đã bùng lên cái phúc. Cả một dân tộc vùng dậy, bằng những cuộc 
chiến đấu ngoan cường, đập tan gông xiêng nô lệ, giành lại giang sơn. Cách mạng Tháng Tám là bản hùng ca 
cứu nước vĩ đại như mọi cuộc cách mạng vĩ đại khác cua thời đại chúng ta. Nước Việt Nam độc lập, Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập. Rôi hai cuộc kháng chiến cứu nước chấn động địa cầu, liên tiếp đánh 
thắng hai đề quốc to. Ca nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở ra chương Đôi Mới, giải quyết sáng tạo một vấn 
đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam chưa từng có tiên lệ. Cống hiến của dân tộc ta cho nhân loại trong thế 
ký XX này là đáng ghi nhận. Chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, khí phách Việt Nam, lương trí Việt Nam, trí tuệ 
Việt Nam là những từ ngữ được nói đến không chỉ trong phạm vi bờ cỗi nước ta. 

Bước vào thế kỷ XXI, nhân loại thừa hưởng những gì mà thế kỷ trước đê lại. Cuộc cách mạng khoa học và 
Công nghệ từng phát triên như vũ bão sẽ còn tiếp tục phát triển không có điểm dừng. Sức sản xuất Xã hội sẽ 
không ngưng tăng lên với nên kinh tế trí thức. Chủ nghĩa tư bản có công lớn trong việc thúc đây tiến trình lịch 
sử nhưng cũng có tội lớn. Tội lớn nhất là đã làm sản sinh và phát triên ngày càng £ay gắt những mâu thuẫn xã 
hội, dẫn tới xung đột xã hội, những cuộc chiến tranh và khủng hoẳng. Dẫu có ra sức tự điều chính, tự tim cách 
thay hình đổi đạng, chủ nghĩa tư bản vẫn là một chế độ á ap bức, bất công. Chừng nào nó còn tôn tại thi những 
cô tật của nó vẫn còn. Lịch sử đã và sẽ tiếp tục ` phần định số phận của nó. Loài người mong muốn một xã hội 
tốt đẹp hơn. Chủ nghĩa xã hội chính là xã hội á Ấy. Độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội, hòa bình và phát triên 
là những trào lưu lớn của thế kỷ qua và của cả thế kỷ mới. 

Dân tộc ta bước vào thế kỷ XXI với một hành trang không nhỏ. Kế thừa những chiến công và thành tựu 
giành được trong thế kỷ XX, ta có thể đứng vững trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong chiến đấu cho độc lập, 
tự do. Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường xán lạn, là sự lựa chọn thuận với trào lưu lịch sử. Trước mắt chúng 
ta là những cơ hội lớn và cả những thách thức lớn. Cơ hội và thách thức đều nằm trong quá trình vận động của 
cách mạng nước ta và của tình hình quốc tế tác động đến ta. Ta có quyết tâm lớn nắm bắt và phát huy thời cơ, 
đông thời cũng có quyết tâm lớn đầy lùi và khắc phục các nguy cơ, tạo ra thế và lực mới để tiến vững chắc trên 
con đường đã chọn. 


Năm mới, Thế hỷ mới SỐ 1 (1-2001) 


Mùa xuân này, Đảng Cộng sản Việt Nam họp Đại hội lần thứ ũ, đại hội đầu thế kỹ, cũng là đầu thiên 
niên kỷ. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là chuyện của trăm năm, của nhiều thế kỷ. Nếu kể từ lúc nước nhà giành được 
thống nhất vào năm 1975, nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành, Đảng ta đã tập trung sức 
bàn việc tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó xây đựng chủ nghĩa 
xã hội là nhiệm vụ bao trùm nhất. Từ Đại hội IV (1976) đến Đại hội VII (1996), cả 5 đại hội ấy đều cùng một 
hướng : Tìm ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm nước ta ; định ra đường lối, phương 
hướng nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp xây dựng đất nước trong từng chặng đường của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Trải qua hai mươi năm tìm tòi, khảo nghiệm và thực hành, trong đó có I0 năm đôi mới, Đảng 
ta, tại Đại hội VIII, đã đi đến hai kết luận quan trọng. Một là “Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời 
kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ mới 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Hai là “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày 
càng được xác định rõ hơn”. 

Năm năm cuối của thế kỷ XX là 5 năm Đảng ta và nhân dân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII. Đó là 
5 năm phấn đấu quyết liệt. Vừa ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài hơn 15 năm, chúng ta đã phải đối 
mặt với một Cuộc khủng hoảng mới từ bên ngoài tác động vào - Cuộc khủng hoảng kinh tế của khu vực Đông ˆ 
Nam Á và nhiều nước Đông Á. Điều quan trọng là trong cuộc chấn động đó, chúng ta đã đứng vững được, vừa 
giảm tối đa những tác động tiêu cực vừa tạo ra một nhịp độ tăng trưởng GDP trung bình hằng năm trong kế 
hoạch 1996 -2000 là 7% ; riêng năm 2000, đã thành công trong việc chặn lại đà suy giảm và tạo tiên đề cho 
khôi phục nhịp độ phát triển cao vào các năm sau. Chúng ta cũng đã đạt được những tiến bộ mới trong việc 
giải ¡ quyết các vấn đề xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, tăng cường hệ thống chính trị và 
mở rộng quan hệ đối ngoại... 

Ở đầu thế kỷ mới, Đảng ta phải đánh giá lại không chỉ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII mà cả I5 
năm đôi mới. Đảng ta còn phải đưa ra cái nhìn thế kỷ, nhìn lại 100 năm trước và cả 100 năm sau để hoạch định 
chiến lược xây dựng đất nước, trước mắt và lâu dài. Ý nghĩa của Đại hội IX là ở đó. 

Thông qua các dự thảo văn kiện của Đại hội, ta thấy rõ quyết sách lớn nhất của Đảng lần này là phấn đấu 
trong vòng hai mươi năm tới, đến năm 2020, đưa nước ta căn bản trở thành một nước công nghiệp. Và (rong 
mười năm tới, đến năm 2010, kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long, ít ra ta phải đi được nửa chặng đường ấy. 

Chủ đề của Đại hội IX có thể được coi là bản thông điệp đầu thế kỷ mà Đảng ta gửi đến toàn Đảng, 
toàn dân : “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, 
ngoại glao,... là tăng cường khói đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy sức mạnh của mọi thành phân 
kinh tế, mọi tầng lớp xã hội, hướng tất cả vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã ¡ hội công bằng, . dân chủ, 
văn mình”, vừa ì phát huy tối đa nội lực vừa tranh thủ tốt nhất ngoại lực, giải quyết một cách đúng đắn các vẫn 
đề hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập tự chủ và bản sắc văn hóa dân tộc. 

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cũng qua các dự thảo văn kiện Đại hội, được thể hiện rõ không 
chỉ trong đường lỗi, phương hướng và nhiệm vụ mà cả trong lựa chọn bước đi và mô hình. Từ các đặc trưng cơ 
bản của xã hội xã hội chủ nghĩa được nêu trong Cương lĩnh 1991, Đảng ta đã qua thực tiễn cuộc sống mà thiết 
kế nên những mô hình cụ thể trên từng lĩnh vực : một chế độ xã hội do nhân dân làm chủ ; một nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; một nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; một nhà nước pháp 
quyên của dân, do dân, vì dân và một đảng cầm quyên duy nhất lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam,... 

Bước vào năm 2001, nhìn lại quả á khứ, ta tự hào vê thế kỷ đã qua, một thế kỷ đấu tranh rất oanh liệt và chiến 
thắng rất vẻ Vang của dân tộc tả, thế ký mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Hướng vê tương 
lai, ta trọn niềm tin ở tiền đồ đất nước : Độc lập dân tộc muôn thuở vững bên ! Chủ nghĩa xã hội, từ chôi non 


lá mới, sẽ lớn mãi lên với thời gian và đâm hoa kết trái ! R 
TẠP CHÍ CỌNG SẢN 
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TIÊN ĐÔ XÁN LAN 
CỦI CHỦ NGHĨ MÁC 


nước xã hội chủ nghĩa tan rã, so sánh lực 

lượng giữa hai hệ thống xã hội trên thế 
giới bị đảo lộn ; một thoái trào cách mạng diễn 
ra phổ biến. Dựa vào thế mạnh của mình, mấy 
cường quốc tư bản chủ nghĩa vội vàng “xắn tay 
áo” lên, vung cao thanh kiếm từ lâu đẫm mu, 
và hí hửng tuyên bố sự cáo chung của chủ nghĩa 
cộng sản, hô to khẩu hiệu : muôn năm chủ 
nghĩa tư bản ! Những người xưa kia vẫn tự xưng 
là mác xít 100% vì đã học thuộc lòng các trước 
tác kinh điển, bỗng toát mồ hôi, lớn tiếng hoặc 
lặng lẽ từ biệt học thuyết mà họ đã từng thê thốt 
suốt đời giữ trọn niềm tin. Một cuộc khủng 
hoảng đang còn tiếp tục trong nội bộ phong trào 
mác xít nhiều nước. Hai khuynh hướng xuất 
hiện đồng thời : phủ định toàn bộ chủ nghĩa 
Mác, cả lý luận lẫn thực tiễn, hoặc nhân danh 
bảo vệ chủ nghĩa Mác bằng cách quả quyết rằng 
các nhà sáng lập học thuyết giải phóng tư tưởng, 
giải phóng xã hội đã giải đáp trọn vẹn vấn đề 
của mọi dân tộc, mọi thời đại, phê phán những 
ai tìm hiểu chân lý theo con đường của Mác, 
Áng-ghen, Lê-nin xuất phát từ thực tiễn. 

Tư tưởng Mác đã trở thành một phong trào 
cách mạng toàn cầu. Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười Nga đánh đô một thành trì phản 
động của châu Âu, Liên Xô đánh thắng chủ 
nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân phiệt quốc tế, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa đã kiềm chế sự hoành 
hành của các cường quốc tư bản là những chiến 
công tầm cỡ toàn cầu của chủ nghĩa xã hội. 
Cách mạng nhiều khi phải làm lại sau những 


€ AU khi một mảng lớn của hệ thống các 


HOÀNG TÙNG 


thất bại tạm thời. Điều đó đã từng xảy ra trong 
lịch sử. 

Sức sống bền bỉ của chủ nghĩa Mác là quan 
niệm khoa học về vũ trụ và xã hội loài người, xu 
thế phát triển của lịch sử. Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng là một khám phá lớn, mở ra một 
cuộc đột phá cực kỳ lớn trong lịch sử tư tưởng 
nhân loại. Biện chứng là quy luật vận động của 
bản thân giới tự nhiên, xã hội loài người, tư duy 
con người ; nó không hề là sự tác tạo, hư cấu tùy 
hứng của những đầu óc giàu sức tưởng tượng. 

Trước Mác, người ta đã nhất trí phân kỳ lịch 
sử theo sự thay đổi của công cụ lao động, xác 
định niên đại của các kỷ nguyên đá, kim loại, cơ 
khí. Mác luận giải đầy đủ hơn về hệ quả kinh tế, 
xã hội của các loại công cụ sản xuất như cái cối 
xay gió dẫn đến chế độ lãnh chúa, cái máy hơi 
nước sinh ra nền đại công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. 

Khi xuất hiện người máy, cơ khí tự động, 
máy tính, mấy thuật ngữ mới ra đời : xã hội hậu 
công nghiệp, làn sóng thứ ba (thứ nhất là kỹ 
thuật thủ công, (hứ ha¡ là mây công tác - công 
nghiệp, thứ ba là công nghệ mới). Chí qua một 
nửa thế kỷ, cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ bùng nổ dây chuyền cả chiều dọc lẫn 
chiều ngang đang dẫn tới một nền kinh tế hoàn 
toàn mới và đang được gọi rộng rãi là kinh tế tri 
thức. Khái niệm quá mới này không khỏi gây ra 
sự bối rối của một số người quen cho lao động 
cơ bắp giữ vai trò quyết định đến sự phát triển 
của lịch sử. 


Năm mới, Thế Hỷ mới 


Ở một xã hội nông nghiệp, hiện tượng ấy là 
dễ hiểu. Nếu đọc và hiểu đúng Mác, Ăng-ghen, 
thì rõ ràng điều này đã được hai ông dự báo từ 
giữa thế kỷ thứ XIX. Cách mạng kỹ thuật là đầu 
tàu của phát triển sản xuất xã hội, văn hóa, con 
người. Nó sẽ dẫn đến thời đại khoa học. Trí tuệ 
trở thành sức sản xuất trực tiếp, đến lúc đó, sẽ 
xuất hiện một nền kinh tế dồi dào, của cải tuôn 
chảy, một xã hội mới sẽ hình thành. Thay thế xã 
hội cũ tư bản với những giai cấp và những đối 
kháng của chúng, sẽ xuất hiện một liên hiệp 
trong đó : sự phát triển tự do của mỗi người là 
điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người. 
(Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản). 

Trong những điều kiện lịch sử nhất định, 
cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra, và đã 
từng nổ ra ở những nước không phải chủ nghĩa 
tư bản đã phát triển tới mức cao nhất. Đó là điều 
không cần phải bàn cãi nữa. Song khi phân tích 
các nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa ở một số nước, cần có cái nhìn 
khách quan, toàn diện, trong đó, phải đánh giá 
đúng ý muốn “xông thắng” đến xã hội cộng sản 
chủ nghĩa bằng mệnh lệnh từ bên trên của bộ 
máy quản lý, xử lý các bước đi một cách chủ 
quan, bất chấp trình độ phát triển của sức sản 
xuất. Trong khi các nước tư bản không ngừng 
thúc đấy tiến bộ kỹ thuật, phát triển khoa học, 
thì ở những nước đó, vai trò của sức sản xuất 
không được đặc biệt coi trọng. Theo lé tự nhiên, 
sức sản xuất chỉ phát triển đến hạn mới tạo 
thành đột biến hình thái kinh tế, xã hội. Thắng 
lợi của cách mạng chính trị, thay đổi chủ thể 
chính quyền nhà nước chỉ mở đường cho sự 
phát triên sức sản xuất. Nếu không hiểu điều đó, 
triệt tiêu những động lực mới xuất hiện, sẽ 
không tránh khỏi lâm vào trạng thái trì trệ. 

Loài người đang bước vào một kỷ nguyên 
mới của kỹ thuật sản xuất. Người ta dự báo : vào 
khoảng vài ba thập niên sắp tới, trong nên sản 
xuất của các nước cóng nghiệp hóa cao, 70% trở 
lên tông sản phẩm trong nước là thành tựu của 
kinh tế tri thức, công nghệ cao. 
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Toàn cầu hóa sản xuất, lưu thông là hệ quả 
tất yếu của nền khoa học, cũng như cuộc cách 
mạng cơ khí đã thúc đẩy sự hình thành thị 
trường quốc tế trước đây. Trong giai đoạn đầu, 
các công ty tư bản khổng lồ giữ vai trò chi phối 
và hưởng lợi nhiều nhất. Song, qua toàn cầu 
hóa, các nước chưa phát triển sẽ có điều kiện 
vươn lên nắm bắt và thực hiện nhanh hơn những 
thành tựu mới của khoa học, công nghệ hiện đại 
như ta đã chứng kiến sự ra đời chỉ khoảng 30 
năm nhiều nước công nghiệp hóa mới. 

Nền khoa học, công nghệ, nền kinh tế tri 
thức tự nó chuẩn bị tiền đề vật chất, văn hóa cho 
một xã hội mới mà Mắc gọi là xã hội cộng sản 
văn minh. Quá trình toàn cầu hóa, trước mắt 
nuôi béo thêm chủ nghĩa tư bản, song chính nó - 
lại làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn vốn có 
của chủ nghĩa tư bản, tạo ra những lực lượng 
khổng lồ loại bỏ nó. 

Mặc cho các nhà tư bản nhảy múa, các nhà 
mác xít không thấu hiểu biện chứng pháp hoang 
mang, lịch sử vẫn đi theo dòng chảy tự nhiên 
của nó. Chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thay thế 
chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa Mác là học thuyết 
của sự phát triển. Người ta phải thừa kế những 
di sản của quá khứ song lại phải không ngừng 
đổi mới tư duy. Mác đã nói : chúng tôi không kê 
thực đơn cho bếp núc của ngày mai. Mỗi thế hệ 
phải lý giải và xử lý những vấn đề do cuộc sống 
đặt ra. Có lúc ông nói : điều tôi lo lắng là có lúc 
chính mình không là mác xít. Sau hơn ba mươi 
năm kể từ khi công bố Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản, Ăng-ghen nói rằng : chương II đã lỗi 
thời rồi, nếu được phép viết lại, thì phải thay đối 
toàn bộ. Trước khi mất mấy tháng, ông thừa 
nhận dự báo của các ông về sự bùng nổ của cách 
mạng vô sản ở châu Âu đã không được chứng 
minh vì các điều kiện của nó chưa chín. 

Chỉ khi nào những người mác xít chân chính 
nắm vững tỉnh thần phê phán, tự phê phán và 
tỉnh thần cách mạng của tư duy biện chứng mới 
có thể phân tích, giải quyết đúng những vấn đề . 
mới do cuộc sống nêu lên. Chân lý, lôgíc bao 
giờ cũng sinh động. QC 
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Đảng, suốt hơn nửa thế kỷ qua, chung quanh 
vấn đề bảo đảm bản sắc dân tộc trong văn 
học, nghệ thuật, chúng ta đã làm được nhiều việc tạo 
cho nền văn nghệ nước ta luôn đứng vững trên mảnh 
đất thân yêu của Tổ quốc, Vươn tới hấp thụ những 
tĩnh hoa của nhân loại, phát triển tốt đẹp, có được vị 
thế như hôm nay. Nhân loại sắp bước sang thế 
kỷ XXI, những văn nghệ sĩ sĩ Việt Nam của thời đại 
Hồ Chí Minh gồm bốn thế hệ kế tục nhau, tự tin 
chào đón thế kỷ mở đầu của thiên niên kỷ mới, với 
những thành tựu trên mọi lĩnh VỨC. Năm 2000, là 
năm bộc lộ tột cùng sự say đắm của cả đất nước sống 
trong không khí hào hùng của lịch sử ngàn năm 
Thăng Long, trở lại cội nguồn từ Vua Hùng dựng 
nước cho đến hôm nay, con cháu của thời đại 
Hồ Chí Minh đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, sớm 
đây lùi nghèo nàn và lạc hậu, gồng mình lên vượt 
qua những gian nan thử thách giành vị trí xứng đáng 
trong thế giới công nghiệp và sau công nghiệp. 
Năm 2000, một năm vật lộn với những cơn thiên tai 
khủng khiếp lại một lần nữa chứng minh bản chất 
của một dân tộc thông minh, dũng cảm, đùm bọc, 
thương yêu nhau trong cơn hoạn nạn làm sáng ngời 
tỉnh thần nhân văn cao cả của nên văn hóa Đại Việt. 
Bộ mặt văn hóa của cả nước thể hiện được bản sắc 
dân tộc trong những ngày kỷ niệm cũng như những 
ngày thường của năm 2000 trong đó vai trò cần mẫn, 
sáng tạo của giới văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và quân 
chúng văn nghệ nghiệp dư đóng vai trò rất lớn. 
Bản sắc là nội dung, là hình thức, là cấu trúc, là 
chất liệu, là phương tiện chuyển tải của các loại hình 
nghệ thuật. Từ truyền thống, bản sắc được xác định 
rồi bản sắc lại phát triển chuyển biến trong sự tích tụ 
kinh nghiệm bản thân, trong sự tiếp thu, nhào nặn 
những tỉnh hoa của nhân loại, tạo nên truyền thống 


CP hành đường lối văn hóa - văn nghệ của 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


mới. “Tây phương và Đông phương có cái gì tốt, ta 
học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam. Nghĩa 
là lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa 
nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tỉnh thần 
thuần túy Việt Nam để hợp với tĩnh thần dân chủ” 
(Hồ Chí Minh). Cuối cùng cái chốt nhất của bản sắc 
dân tộc là những đặc điểm phải được kết tỉnh ở con 
người, ở tính cách, ở phẩm chất, thể hiện trong hành 
động và lối sống. Nói đến văn hóa, Hồ Chí Minh 
nêu lên hàng đầu “xây dựng tâm lý, lý cách, tỉnh 
thần dân tộc, lập trường tư tưởng”. 

Văn học - nghệ thuật Việt Nam đã không ngừng 
gìn giữ bản sắc phát huy bản sắc dân tộc theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Con người Việt Nam, từ già 
đến trẻ, trong mọi giai cấp và từng lớp đã bộc lộ đến 
đỉnh cao chủ nghĩa anh hùng thắm đượm tỉnh thần 
dân tộc trong các cuộc chiến tranh cứu nước và giải 
phóng dân tộc, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến 
thần thánh chống đế quốc Pháp và đề quốc Mỹ đằng 
đăng ba mươi năm, cuộc chiến tranh dài nhất hy sinh 
nhiều nhất trong lịch sử dân tộc. Theo đường hướng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, văn nghệ sĩ đã làm 
được một việc vĩ đại là phản ánh trực tiếp những mặt 
anh hùng, cao cả của nhân dân mình, những tính 
cách đẹp đẽ của con người Việt Nam. Tĩnh thần yêu 
nước vôn đà truyền thống ngàn đời của dân tộc bị 
dồn nén gần thế kỷ được dịp mở tung hết mức trong 
văn nghệ tạo ra một giai đoạn rực rỡ nhất của văn 
học, nghệ thuật dân tộc, giai đoạn kháng chiến. 
Nhiều tác phẩm còn Bây được cảm xúc cho những 
thế hệ hôm nay và ngày mai chính là vì chúng phản 
ánh được hiện thực của đất nước, diễn tả được tình 
cảm của nhân dân, những tính cách tuyệt vời của 
dân tộc Việt Nam một khi Tổ quốc bị lâm nguy. Đó 
là nét bản sắc nhất của các dân tộc Việt Nam, cũng 
là nét đặc sắc nhất của văn nghệ Việt Nam. 
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Một dân tộc muốn trường tồn phải được phát 
triển, phát triển toàn diện. Đức tính quý báu nhất của 
dân tộc Việt Nam là biết thích nghỉ với hoàn cảnh. 
Sự hoàn thành và hoàn thiện đất nước Việt Nam như 
ngày nay là cả một quá trình hàng ngàn năm thích 
nghỉ của con người Việt Nam với thiên nhiên và các 
xã hội bao quanh. Đau khổ, vất vả, nhưng chí khí 
vần vươn lên. Không thời nào không có anh hùng 
hào kiệt, dưới ách đô hộ và áp bức dân tộc không 
thời nào không có khởi nghĩa nhân dân. Biết bảo vệ 
mình bằng tiếp thu cái hay, cái tốt của dân tộc khác, 
kể cả dân tộc áp bức mình. Đức tính thích nghi đó 
tạo cho bản sắc dân tộc một sức mạnh phát triển vô 
biên, làm cho bản sắc dân tộc luôn luôn mang được 
tính hiện đại, đưa dân tộc hội nhập và thâm nhập vào 
mọi thời đại một cách thuận lợi. Không phải tùy 
hứng khi nói đến “tinh thần thuần túy Việt Nam” 
Hồ Chí Minh lại nói đến “học tập cái tốt của Tây 
phương và Đông phương để tạo ra một nền văn hóa 
Việt Nam. Trong học tập tùy hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể mà có chủ động tự nguyện và cũng có cưỡng 
bức, ép buộc trong trường hợp bị áp bức, lệ thuộc. 
Bản sắc văn hóa Việt Nam mang đậm nét văn hóa 
Trung Quốc, rồi đến văn hóa Ân Độ, sau này chịu 
ảnh hưởng cũng khá đậm của văn hóa Pháp rồi đến 
văn hóa Nga và các nước châu Âu khác trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa trước đây. Đối với văn hóa 
Mỹ, tôi nghĩ ta không nên coi đó là một nên văn hóa 
châu Âu pha tạp, trên thực tế Hợp chủng quốc Hoa 
Kỳ đã có một nên văn hóa với những nét độc đáo và 
riêng biệt mặc dù chỉ mới tôn lại từ ba thế kỹ nay. 
Từ những năm 50 miền Nam nước ta chịu ảnh hưởng 
thêm của một nền văn hóa nữa, đó là văn hóa Mỹ. 
Đúng là có chủ nghĩa để quốc về văn hóa chúng ta 
phải chống lại, nhưng cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng đó không thể hạn chế chúng ta tiếp thu 
những øgì tốt đẹp trong các nên văn hóa khác. 

Văn học - nghệ thuật Việt Nam chưa bao giờ tự 
đóng mình vào một khuôn khổ nào đó, mà biết vượt 
mình ra khỏi khuôn khô, tìm những xu trào hiện đại 
thích hợp với mình. Những người chủ trương cải 
cách đầu thế kỷ không ai khác lại chính là những 
nhà nho, những người sớm nhìn nhận chữ quốc ngữ, 
và gọi đó là “chữ của ta”. Và chỉ một thời gian mấy 
chục năm, một nèn văn học, báo chí quốc ngữ ra đời 
đủ các thể loại. Những khuynh hướng khác nhau, 
thậm chí có khuynh hướng phản động, nhưng về 
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khách quan không ai có thể phủ nhận nền văn học 
đó không mang bản sắc dân tộc. Khi nói đến các 
khuynh hướng khác nhau, những khuynh hướng tiến 
bộ và cách mạng, chúng ta đã đề cập ‹ đến một vân đề 
phức tạp của bản sắc dân tộc : yêu tố giai cấp trong 
văn hóa dân tộc. Khi đề cập đến văn hóa dân tộc, 
Lê-nin đã từng nói : "chúng ta chỉ lấy ở mỗi nền văn 
hóa dân tộc những yêu tô dân chủ. và Xã hội chủ 
nghĩa của nó mà thôi, chúng ta chỉ lấy những yếu tố 
ây và lấy một cách không hạn chế để đem đối lập 
với cái văn hóa tư sản, với chủ nghĩa dân tộc kiểu tư 
sản của mỗi dân tộc” ). Quan điểm này áp dụng 
trong việc tiếp thu các di sản văn hóa dân tộc. Quá 
trình đấu tranh dân tộc và dân chủ ở nước ta qua các 
thời kỳ diễn ra khá phức tạp, những quan điểm 
không rõ ràng gây không ít khó khăn cho việc nhận 
định, đánh giá các di sản văn hóa trong đó văn học, 
nghệ thuật giữ một vị trí hết sức quan trọng, nếu 
không nói là chủ yếu. Quan điểm, đường lối văn 
học, nghệ thuật của Đảng đã giúp chúng ta khắc 
phục những trở ngại, về cơ bản đã có một cái nhìn 
đúng đăn về các di sản văn hóa dân tộc nói chung và 
riêng của thế kỷ XX có nhiều biến động về chính trị 
và xã hội ở nước ta. Tuy vậy khó khăn chưa phải đã 
hết, vì sự sai sót trong quản lý và chỉ đạo. Nói riêng 
về văn học đúng là một thời gian khá dài khi đánh 
giá văn học, ta thường nặng vê “người” mà nhẹ về 
văn chương, do đó không đánh giá hết các giá trị văn 
chương của từng thời kỳ, nhất là đối với những 
khuynh hướng không gắn hoặc đối lập với cuộc đấu 
tranh chính trị của Đảng. Nhưng không phải vì thế 
mà mặc nhiên để cho tình trạng “hòa cả làng”, bỏ ra 
ngoài “hoàn cảnh lịch sử cụ thể”, bỏ qua hoạt động 
chính trị và xã hội của từng văn nghệ sĩ. Từ sau ngày 
thống nhất, hòa bình trở lại trên nước ta, chúng ta đã 
thiếu một sự chỉ đạo cụ thể trong việc đánh giá các 
di sản văn học trong cả nước, ít nhất trong những 
vấn đề có liên quan đến chính trị. Tình hình này kéo 
dài cho đến hôm nay làm cho sự đánh giá có nhiều 
sự tùy tiện, lẫn lộn đúng sai, thiếu sự công bằng. 
Những người đi theo đề quốc chống phá cách mạng, 
thậm chí kêu gọi ném bom miền Bắc, có người 
không chỉ hoạt động chính trị mà còn viết văn, viết 
báo chống kháng chiến, chống cộng quyết liệt có khi 


(1) V. L Lê-nin : Bàn về văn học và nghệ thuật. Nxb Sự thật, 
năm 1960, tr 172 
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được đánh giá ngang như đối với những người hoạt 
động cách mạng, tham gia kháng chiến từ đầu... Đây 
là vấn đề lớn, chúng ta không thê bỏ qua nhân dịp 
nhìn lại một thế kỷ văn học Việt Nam. Một mặt 
chúng ta không đồng nhất văn học và chính trị, 
nhưng chúng ta cũng không thê coi thường ảnh 
hưởng của chính trị đối với văn học. Văn học của 
chúng ta là văn học có tư tưởng. 

Quan điểm của Đảng ta về bản sắc văn hóa là 
bản sắc luôn gắn kết với hiện đại. Nền văn nghệ của 
nước ta là nền văn nghệ dân tộc - hiện đại, vừa dân 
tộc vừa hiện đại. Trong hoàn cảnh kháng chiến với 
muôn vàn khó khăn, chúng ta đã tiếp thu nhanh 
chóng nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại như điện 
ảnh, kịch nói, ô-pê-ra, ba-lê, giao hưởng, đổi mới 
mạnh nền mỹ thuật tạo hình, đổi mới, hiện đại hóa 
các môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc như 
tuồng, chèo, cải lương. Thất bại không ít, nhưng 
thành công là chủ yếu. Ngày nay các bộ môn sân 
khấu truyền thống của chúng ta đang gặp khó khăn, 
quần chúng đến Tạp ngày càng ít, nguyên nhân 
không phải vì thiếu đổi mới, mà vì những nguyên 
nhân khác liên quan đến việc phát triển toàn diện 
nền nghệ thuật của ta, liên quan đến sự phát triển 
của truyền hình, của công nghệ điện tử áp dụng vào 
nghệ thuật, và đặc biệt sự phát triên của văn hóa đại 
chúng (mass - culture) một vân đề có tính toàn cầu. 

Điện ảnh là một ngành nghệ thuật hiện đại gắn 
liền với công nghệ hiện đại. Chúng ta đã xây dựng 
được một nên điện ảnh dân tộc từ hai cuộc chiến 
tranh. Vì ngay khi mới hình thành, nó đã bắt rễ từ 
hiện thực của đất nước, ở tính cách con người Việt 
Nam, ở những vấn đề mà xã hội Việt Nam đặt ra, ở 
bối cảnh thiên nhiên Việt Nam. Sau chiến tranh, 
những cơ quan quản lý của Nhà nước ta đã để cho 
ngành điện ảnh trôi nổi một thời gian khá dài theo 
cơ chế thị trường, làm cho điện ảnh rơi vào khủng 
hoảng. tưởng như không có đường ra. Nhưng mấy 
năm 'gần đây, những nghệ sĩ điện ảnh tiếp nối lại với 
truyền thống của mình cùng với quyết tâm của nhà 
nước, nền điện ảnh lại có khí sắc mới. Kỹ thuật, 
công nghệ còn thua nhiều so với nhiều nước trong 
khu vực, nhưng điện ảnh nước ta có một vốn rất lớn 
là hiện thực rất phong phú của đất nước và một đội 
ngũ nghệ sĩ lớn lên trong chiến tranh. Đề tài chiến 
tranh và sau chiến tranh còn là miếng đất nuôi 
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dưỡng cảm hứng sáng tạo của họ, một khi họ còn 
gắn bó với nó. Liên hoan phim quốc tế châu Ẫ - 
Thái Bình Dương lần thứ 45 tiến hành từ ngày 6-10 
tháng 12 năm 2000 ở Hà Nội đã tôn vinh bộ phim 
truyện Đời cát và DỘ phim ngắn Chị Năm 'khùng " 
hai bộ phim xuất sắc nhất của Liên hoan. Đời cát đề 
cập đến sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ thôn 
quê vùng cắt mang một tỉnh thần rất nhân bản đậm 
tính cách Việt Nam. Nhân vật trung tâm cùng tên 
với tác phẩm phim ngắn cũng là người phụ nữ, 
người thật, việc thật, 13 năm trời lầm lũi đi tìm hài 
cốt liệt sĩ, sáng ngời tính nhân văn Việt Nam. Đây là 
phần thưởng lớn nhất mà một Liên hoan quốc tế 
dành cho điện ảnh Việt Nam 20 năm trở lại đây. Đối 
với phim ngắn thì đây là phim ngắn về đề tài sau 
chiến tranh ba lần liên tiếp được nhận giải thưởng 
lớn của Liên hoan này. Thành công lớn này của điện 
ảnh Việt Nam nói lên nhiều vấn đề đáng suy ngầm 
cho tương lai của điện ảnh nước nhà. Nhưng có hai 
vấn đề nôi bật : đó là sự gắn bó với đất nước, với con 
người Việt Nam mà chiến tranh là một hiện thực vi 
đại với những thắng lợi vang dội khắp năm châu bốn 
biển cùng với những mất mát hy sinh vô cùng lớn 
lao còn để lại dư âm cho bao thế hệ tiếp theo, hun 
đúc ý chí Việt Nam, bồi dưỡng tính nhân văn Việt 
Nam ; đó là lực lượng nghệ sĩ lớn lên trong chiến 
tranh chống Mỹ, có tâm huyết, có học vấn vẫn đang 
là lực lượng chủ chốt của ngành nghệ thuật trẻ tuổi 
này. Đây là thế hệ thứ hai của ngành điện ảnh. Nắm 
vững quan, điểm dân tộc - hiện đại, đứng vững trên 
đất của Tổ quốc, gắn bó với nhân dân như những 
ngày đầu khai sinh của ngành, chắc chắn các nghệ sĩ 
điện ảnh còn đi xa với những thành tựu vang dội 
hơn, không phải chỉ với đề tài chiến tranh, mà với đề 
tài mới cuộc sống sôi nổi của toàn dân của thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những 
nhân vật đầy tính cách Việt Nam của thời kỳ đổi 
mới mà những đại diện tiêu biểu đầu tiên đã có mặt 
ở Đại hội anh hùng, chiến sĩ Thi đua toàn quốc lần 
thứ 5. 

Những năm 60, 70, trên sân khấu kịch Việt Nam, 
cùng với những vở kịch nói nổi tiếng của Liên Xô 
và cả của Mỹ (những vở tiêu biểu của Ác-tơ Mi- lơ), 
là vở kịch Câu chuyện Vòng phẫn Cáp-ca-dơ của 
Béc-tôn Bờ-rét được dàn dựng kết hợp phong cách 
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nền kinh tế thế giới năm 2000 êm ả hơn 

nhiều. May thay trong năm đã không xảy ra 
những xáo động lớn ; hơn thế nữa tốc độ tăng 
trưởng của nền sản xuất thế giới đạt mức khá cao, 
khoảng 4,1% so với 2,8% trong năm 1999. Tốc độ 
này có thể cao hơn nếu như giá dầu lửa không tăng 
khoảng trên 70% trong năm. 

Trong khung cảnh chung đó, kinh tế các khu 
vực nói chung đều tăng trưởng khá. Sau cơn khủng 
hoảng sâu sắc trong những năm 1997 - 1999, kinh 
tế Đông - Nam Á đã từng bước phục hồi, tốc độ 
phát triển của cả khu vực đạt khoảng 4,8% so với 
2,9% trong năm trước. Ở Đông - Bắc Á, kinh tế 
Trung Quốc vẫn giữ được “phong độ” với tốc độ 
tăng trưởng cao vào loại bậc nhất thế giới, đạt 
khoảng 8% ; kinh tế Hàn Quốc hồi phục đây ấn 
tượng với GDP tăng 9,3% ; kinh tế Nhật Bản mấy 
năm qua khá trì trệ thì năm nay cũng nhích lên, đạt 
mức tăng trưởng trên 1%. Kinh tế các nước trong 
Liên minh châu Âu được coi là khả quan, sản xuất 
tăng 3,25%, căn bệnh cố hữu của Tây Âu là nạn thất 
nghiệp cao nay có phần thuyên giảm ; đặc biệt kinh 
tế Nga sau nhiều năm tụt dốc, năm 2000 khá khởi 
sắc với tốc độ tăng trưởng tới khoảng 7%. Đã mười 
năm nay kinh tế Hoa Kỳ tăng liên tục và năm 2000 
cũng không phải là ngoại lệ, sản xuất của nước này 
đã tăng 5,Ì% so với 4,2% trong năm trước. Tình 
hình “vùng ngoại vi” cũng tương đối sáng sủa, 
kinh tế Nam Á tăng khoảng 5,9%, Trung Cận Đông 
tăng 4,8%, châu Phi tăng 3,4% và Mỹ la-tinh 
tăng 4,25%. 


€ O với những năm cuối của thập niên 90 thì 


!0 
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Sản xuất tăng đã kéo theo sự tăng trưởng mạnh 
mẽ của nền thương mại toàn cầu với tốc độ 14% so 
với 3,5% năm 1999, nếu tính theo giá trị thì lên tới 
6000 tỉ USD. 

Toàn bộ tình hình trên đã tạo ra những điều kiện 
thuận lợi ở bên ngoài cho nền kinh tế nước ta khởi 
sắc, chặn đứng đà giảm sút trong những năm cuối 
thập niên 90 thế kỷ XX. 

Sự khởi sắc ấy một phần được thể hiện qua mức 
tăng trưởng mạnh mẽ về kim ngạch xuất khẩu mà 
trong năm 2000 có thể đạt khoảng trên 14 tỉ USD, 
tức là tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước, vượt 
chỉ tiêu do Quốc hội đề ra hồi cuối năm 1999 là l 1 - 
12%. Cho dù giá dầu thô tăng mạnh đã BÓP phần 
không nhỏ vào việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu 
thì cũng không thê không ghi nhận những nỗ lực 
của các ngành khác. Nếu loại bỏ nhân tổ giá dầu thô 
thì kim ngạch xuất khẩu. năm nay cũng vẫn tăng 
13, 2. Nhân đây cũng cần nói rõ rằng, trong nền 
kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, không nên 
và cũng không thể tách bóc rành mạch hay “loại 
bỏ” ngành hàng nào cả vì giá cả các mặt hàng gắn 
bó mật thiết với nhau, nhiều khi được “lợi” mặt này 
thì lại “thiệt” mặt khác. Ví dụ năm qua ta đã được 
“lợi” khoảng 1,4 tỉ USD do giá dầu thô tăng nhưng 
lại “thiệt” 800 triệu USD do giá sản phẩm dầu cao ; 
đó là chưa kể giá nhiều sản phâm công nghiệp và 
giá cước vận chuyển tăng theo giá dầu, trong khi đó 
giá nông sản lại giảm mạnh, riêng về gạo ta thiệt 
khoảng l 10 triệu và cà - phê thiệt khoảng 320 triệu. 
Đặc biệt trong năm qua kim ngạch xuất khẩu một 
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loạt sản phẩm đã gia tăng với tốc độ đầy ấn tượng 
như rau tăng 80,3%, hàng thủ công mỹ nghệ tăng 
45,95%, điện tử và linh kiện điện tử tăng 39,7% 
thủy sản tăng 48,1%... 

Đi đôi với sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu, kim 
ngạch nhập khẩu cũng tăng, đạt khoảng 14,8% tỉ 
USD, mức nhập siêu băng, khoảng 5,7% kim ngạch 
xuất khẩu. Nhìn qua thì mức nhập siêu như vậy tăng 
đáng kể so với năm 1999 (khoảng gần 1% so với 
xuất khâu) nhưng điều này có thể hiểu được do sản 
xuất tăng nên nhu cầu về thiết bị, máy móc, nguyên 
vật liệu đều tăng, giá sản phẩm dầu và nhiều sản 
phẩm công nghiệp khác cũng tăng. Vả lại, mức 
nhập siêu năm 1999 thấp là do sản xuất trì trệ, còn 
mức nhập siêu năm 2000 dù có cao hơn năm trước 
nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 26,2% năm 1996, 
22,8% năm 1997 và 22,8% năm 1998. 

Một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy xuất 
khẩu là những nỗ lực lớn lao của chúng ta trong 
việc mở rộng thị trường. Tiêu thụ sản phẩm, nhất là 
nông sản, đã trở thành một nội dung chủ yếu trong 
các cuộc tiếp xúc giữa các vị lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước ta cũng như các bộ, ngành hữu quan với 
lãnh đạo và giới kinh doanh các nước. Trong năm 
nước ta đã ký thêm Hiệp định Thương mại với 
nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, một thị trường có 
dung lượng lớn bậc nhất thế giới ; tranh thủ tăng 
thêm khoảng trên 25% hạn ngạch hàng dệt may vào 
Liên minh châu Âu và đưa thêm 40 doanh nghiệp 
chế biến thủy sản của nước ta vào danh sách loại I, 
nâng tổng số lên thành 91 doanh nghiệp, tạo thuận 
lợi cho việc xuất khẩu thủy sản - một lĩnh vực nước 
ta có nhiều tiêm năng và thị trường thế giới đang có 
nhu cầu. 

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đã có 
thể yên tâm với những gì đã gặt hái được. Cho dù 
kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu người năm 2000 
đã đạt khoảng 184 USD, tức là đã vượt “ngưỡng” 
của một nước có nền ngoại thương phát triển thì vẫn 
còn quá thấp nếu tính rằng, chỉ tiêu đó ở Thái Lan 
là gần ¡ 000 USD. Cho dù thị trường của nước ta đã 
tương đối “rộng” nhưng sự có mặt của hàng hóa 
Việt Nam trên các thị trường ấy lại quá “mỏng” và 
chưa bám rễ “sâu”. Cơ cấu hàng xuất khẩu vẫn còn 
lạc hậu, hàng thô còn chiếm tới trên 60%, trong số 
các sản phẩm của công nghiệp chế biến và chế tạo 
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thì tỷ lệ hàng gia công còn lớn, sản phẩm có hàm 
lượng công nghệ cao và nhiều chất xám còn quá 
nhỏ bé, dịch vụ chưa được coi trọng như một lĩnh 
vực đem lại hiệu quả cao cho xuất khẩu. Đáng quan 
tâm là kim ngạch một số mặt hàng “chủ lực” như 
hàng may mặc, giây dép, than... tăng không đáng 
kể. Giá một số nông sản, đặc biệt là giá cà - phê và 
øạo năm nay giảm mạnh, gây thiệt hại lớn cho bà 
con nông dân nước ta như trên đãnói. - 

Tiếc rằng đâu tư phát triên của nước ngoài (FDI) 
chưa lấy lại được đà tăng trưởng cao. Nếu tính tới 
20-11-2000 thì trong năm đã có 240 dự án mới 


- được cấp phép với tổng số vốn đăng ký là gần 650 


triệu USD. Như vậy, số lượng dự án có tăng 121% 
nhưng giá trị vốn đăng ký lại giảm 46% so với năm 
1999 - một năm lượng đầu tư nước ngoài khá thấp 
cho dù Luật đầu tư nước ngoài (sửa đổi) với các 
Nghị định kèm theo khá thông thoáng. Tình hình 
trên liên quan tới nhiều nhân tố khách quan và chủ 
quan. Về khách quan là xu hướng vốn đầu tư chủ 
yếu đổ vào các nền kinh tế mạnh, nhất là vào 
Hoa Kỳ và Trung Quốc - hai nước thu hút vốn đầu 
tư nhiều nhất thế giới ; kinh tế Đông - Nam Á tuy 
có phục hồi nhưng chưa thật vững chắc, thêm vào 
đó tình hình chính trị - xã hội nhiều nước trong khu 
vực lại không ổn định, do đó chưa lấy lại được niềm 
tin của các nhà đầu tư ngoài khu vực. Nếu như FDI 
đổ vào Đông - Nam Á năm 1997 còn là 38,7 tỉ USD 
thì năm 1998 chỉ còn 19,6 tỉ và năm 1999 tụt xuống 
còn có 16,9 tỉ, năm 2000 cũng chỉ ở mức 1999. Về 
mặt chủ quan có tình trạng luật lệ của Nhà nước ta 
thi ngày càng thông thoáng hơn nhưng việc thị hành 
lại có nhiều trục trặc ở nhiều khâu. Hy vọng sắp tới 
SẼ có thêm một số dự án mới được cấp phép, đưa 
tổng số vốn FDI lên cao hơn mức hiện nay. 

Còn về viện trợ phát triển chính thức (ODA) thì 
Hội nghị các nhà tài trợ cuối năm 1999 đã cam kết 
dành cho nước ta 2,1 tỉ USD, đưa tông số vốn ODA 
lên 15,14 tỉ USD. Tình hình thực hiện đã được cải 
thiện đáng kể : tính đến tháng 10-2000 nước ta đã 
ký hiệp định tiếp nhận viện trợ với giá trị khoảng 
12.41 tỉ USD, tức là 82% tổng số ; đã giải ngân 
được khoảng trên 8 tỉ, tức là khoảng 53% tổng số, 
riêng trong năm nay đã giải ngân được khoảng gần 
1,7tỉ USD. 
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Từ tình hình trên có thể thấy bức tranh chung 
của quan hệ kinh tế đối ngoại năm 2000 là : xuất 
khâu tăng mạnh, nhập khâu cũng tăng nhanh làm 
cho mức nhập siêu tăng hơn nhưng vẫn năm trong 
giới hạn cho phép, ODA được giải ngân nhiều hơn 
nhưng tiếc răng FDI chưa lấy lại được đà của những 
năm trước khủng hoảng. 

Bước vào năm 2001, nhiều dự báo cho thấy tốc 
độ tăng trưởng của kinh tế thế giới có giảm đi chút 
ít, sẽ đạt khoảng 3,4% so với 4,1% năm 2000 
nhưng chưa có dấu hiệu xáo động lớn. Dự báo là 
vậy nhưng trong một thế giới đầy bất trắc như hiện 
nay thì vẫn cân tỉnh táo theo dõi. Hiện nay chưa ai 
có thể dự báo chắc chắn về mức giá dầu thô 
năm 2001 sẽ ra sao ; kinh tế Hoa Kỳ lâu nay tuy 
phát triển cao nhưng lại chứa đựng không ít nhân tố 
có thể gây bất ổn như “quá nóng”, mức tiêu dùng 
quá cao, kinh tế dựa khá nhiều vào vốn hút từ bên 
ngoài... liệu năm tới nên kinh tế này có bị “bục” 
không ? Giá nhiều nông sản, nhất là giá cà-phê và 
gạo cũng chưa có dấu hiệu khả quan... 

Nếu kinh tế thế giới và khu vực không bị xáo 
động thì môi trường quốc tế đối với nước ta trong 
năm đầu của thiên niên kỷ mới sẽ tương đối thuận 
lợi. Tuy nhiên, để đạt những chỉ tiêu mà kỳ họp 
thứ 8 Quốc hội khóa X nêu ra, đặc biệt là chỉ tiêu 
tăng GDP thêm 7,5% và kim ngạch xuất khẩu thêm 
16% thì phải có những cố gắng rất lớn lao. Về mặt 
FDI, hơn lúc nào hết cần gia tăng hơn nữa tính hấp 
dẫn của môi trường đầu tư ở nước ta vì dù sao đi 
nữa lĩnh vực này vẫn chiếm tỷ trọng khá cao trong 
GDP cũng như trong vốn đầu tư, sản lượng công 
nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách và 
công ăn việc làm. Về ODA, có những dấu hiệu cho 
thấy việc gia tăng thêm không dễ dàng do nhiều 
nước tài trợ có ý định cắt giảm. Về xuất khẩu việc 
tăng thêm 16% so với năm 2000 - một năm đạt mức 
tăng trưởng cao, thật không đơn giản, nhất là chưa 
rõ giá dầu thô sẽ ra SaO, giá nông sản còn rất bấp 
bênh và cung đã vượt cầu trên thị trường thế giới về 
nhiều sản phâm. 

Hy vọng rằng, vui mừng trước những thành tựu 
đã đạt được năm 2000 và trong không khí phần 
khởi do Đại hội lần thứ IX của Đảng đem lại, nhân 
dân ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách đề làm 
cho năm đầu của kế hoạch 5 năm tới thắng lợi về 
mọi mặt. 
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BẢN SẮC DÂN TỘC... 


( Tiếp theo trang 9) 


“gián cách” đặc trưng của Bờ-rét với phong cách 
chèo truyền thống Việt Nam. Những sự hợp tác dàn 
dựng như thế là tiền đề cho sự dàn dựng vở nước 
ngoài theo phong cách Việt Nam. Vỡ ba lê Kẹp hạt 
đẻ nhạc của Trai-cốp-xki gần đây cũng là một thể 
nghiệm mạnh dạn hơn theo hướng đó. Biên đạo múa 
người Pháp cùng với các trợ lý người Việt Nam cho 
nhân vật lấy tên Việt Nam, với những trang phục 
Việt Nam, VỞ múa được chuyển đổi sang một bối 
cảnh cổ truyền ,Việt Nam để cho người xem 
Việt Nam có thể hòa nhập dễ dàng vào câu chuyện 
thần tiên ở phương trời tây xa lắc. Những vở như 
thế, với những mức độ thành công khác nhau, trên 
thực tế đã trở thành của Việt Nam, không chỉ làm 
giàu cho kịch mục Việt Nam, mà cả cho phong cách 
Việt Nam, cho bản sắc Việt Nam. 

Sau khi dựng thành công vở nhạc kịch Ô-pê-ra 
Ép-ghi-nhi Ơ-nê-ghin vào những năm 60, Nhà hát 
ca múa nhạc kịch Việt Nam cho dựng vở Ô-pê-ra 
Cô Sao của Đỗ Nhuận được khán giả rất hoan 
nghênh. Sau khi dàn dựng những trích dẫn các vở 
ba-lê, nhà hát trên cho dựng hai vớ múa Ngọn lửa 
Xô viết Nghệ Tĩnh và Tấm Cám thành công, và tiếp 
đó trên sâu khấu Việt Nam vở kịch múa cổ điển của 
Nga và của thế giới Hồ thiên nga được dàn dựng 
hoàn chỉnh. Nhưng vở đó đã thuộc về gia tài nghệ 
thuật múa Việt Nam. 

Tôi kể lại một số việc làm, một số sự kiện của 
giới nghệ thuật của chúng ta nhằm mục đích vừa gìn 
giữ vốn liếng truyền thống vừa tiếp thu cái hay, cái 
đẹp Của nước ngoài nhằm củng cố và phát triển bản 
sắc dân tộc của nền nghệ thuật nước nhà là để khẳng 
định mạnh mẽ phương châm dân tộc - hiện đại trong 
đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Cùng với sự khẳng định đó là niềm hy 
vọng đây tự tin rằng giới văn học, nghệ thuật chúng 
ta có đủ tài năng và nhiệt huyết, nhân dân ta vốn rất 
nhạy cảm với nghệ thuật có thể chủ động tiếp thu có 
chọn lọc mọi cái hay, cái đẹp của nhân loại từ cổ chí 
kim làm phong phú thêm bản sắc của mình, không 
ngừng nâng cao tinh thần dân chủ và nhân văn của 
nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Q1 
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THÀNH TỰU 15 NĂM 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


Ười lắm năm thực hiện đường lối đổi 
IMÍ> do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, 

đất nước ta, dân tộc ta đã thu được 
những thành tựu to lớn cả về kinh tế và xã hội. 
Kinh tế thoát khỏi khủng hoảng triền miên hàng 
chục năm và bước đầu thời kỳ phát triển toàn 
diện và tăng trưởng liên tục. Tốc độ tăng GDP 
bình quân 1 năm của thời kỳ 1996 - 2000 đạt 
7% so với 3,9% thời kỳ 1986 - 1990. Lạm phát 
giảm từ 774,6% năm 1986 xuống còn 67,4% năm 
1990 ; 12,7% năm 1995 ; 0,1% năm 1999 và 0% 
năm 2000. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng liên 
tục với tốc độ trên hai con số. Bình quân thời kỳ 
1991 - 1995 tăng 13,7%, thời kỳ 1996 - 2000 trên 
13,2%. Mức bình quân đầu người của nhiều sản 
phẩm công nghiệp như điện, than, vải, thép, xi 
măng..., tăng nhanh trong những năm đổi mới, đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân 
dân và xuất khẩu. Riêng ngành công nghiệp khai 
thác dầu khí, xuất hiện trong thời kỳ đổi mới với 
sản lượng 40 ngàn tấn dầu thô năm 1986 đã tăng 
lên 15 triệu tấn năm 2000 với giá trị xuất khẩu 
3,3 tỉ USD. Không chỉ tăng trưởng cao mà sản xuất 
công nghiệp những năm cuối thế kỷ XX đã xuất 
hiện xu hướng đa ngành, đa sản phẩm và đa thành 
phân, trong đó công nghiệp quốc doanh vẫn giữ vai 
trò chủ đạo. 

Nông nghiệp phát triển toàn diện cả trồng trọt, 
chăn nuôi, nghề rừng và thủy sản. Thành tựu nổi 
bật nhất là đã giải quyết vững chắc an toàn lương 
thực quốc gia, biến Việt Nam từ nước thiếu lương 
thực trước năm 1989 thành nước xuất khẩu gạo 
thứ 2 thế giới. Tính chung 12 năm qua nước ta đã 
xuất khẩu 30,5 triệu tấn gạo, bình quân 2,54 triệu 


NGUYÊN CẢNH HƯNG 


tấn/năm nhưng thị trường và giá cả lương thực 
trong nước vẫn ổn định, kể cả những năm thiên tai 
lớn như 1999, 2000. Tốc độ tăng sản lượng lương 
thực bình quân 5%/năm, cao hơn tốc độ tăng dân 
số (1,8%) nên lương thực bình quân đầu người từ 
280kg năm 1987 tăng lên 455kg năm 2000. Các 
mặt hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam vừa tăng 
nhanh về số lượng vừa nâng cao về chất lượng nên 
ngày càng có uy tín trên thị trường quốc tế. Năm 
2000, sản lượng cà phê xuất khẩu đã đạt 660 nghìn 
tấn, gấp 2,7 lần năm 1995 và đứng vị trí thứ 2 thế 
giới sau Bra-xin. Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 
1,4 tỉ USD, gấp 2,5 lần năm 1995. Hàng thủy sản 
Việt Nam hiện nay đã được công nhận trong danh 
sách nhóm I của các nước xuất khẩu thủy sản vào 
thị trường EU sau khi đã vượt qua cuộc: kiểm tra 
chất lượng của cơ quan thực phẩm Mỹ. Tổng giá trị 
XUẤt khẩu nông sản đã chiếm khoảng 40% tổng giá 
trị xuất khẩu cả nước. Một nền nông nghiệp hàng 
hóa đã hình thành gắn với thị trường quốc tế. 

Hoạt động thương mại và dịch vụ có nhiều khởi 
sắc. Cơ chế cung cấp theo tem phiếu và thu mua 
theo nghĩa vụ bị bãi bỏ, thay vào đó là lưu thông tự 
do, thống nhất một giá. Thị trường đầy ắp hàng hóa 
và dịch vụ, giá cả ổn định, chất lượng ngày càng 
cao, phương thức mua bán thuận tiện. Hoạt động 
xuất nhập khẩu sôi động, kim ngạch xuất khẩu 
tăng từ 570 triệu USD thời kỳ 1981 - 1985 lên 
1370 triệu USD thời kỳ 1986 - 1990, 3401 triệu 
USD thời kỳ 1991 - 1995 và 5646 triệu USD/năm 
thời kỳ 1996 - 2000, riêng năm 2000 đạt 
14 tỉ USD. Nhập siêu giảm từ 3,8 tỉ USD năm 1996 
xuống còn 800 triệu USD năm 2000. Đến nay Việt 
Nam đã có quan hệ buôn bán với hơn 150 nước và 
vùng lãnh thổ. 
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Hoạt động đầu tư nước ngoài bắt đầu từ năm 
1988 với 37 dự án và 371 triệu USD, đến nay cả 
nước có hơn 3000 dự án với hơn 700 doanh nghiệp 
thuộc 62 nước và vùng lãnh thổ với tổng vốn 
đăng ký trên 36 tí USD, vốn thực hiện khoảng 
17 tỉ USD. Khu vực này đã nộp ngân sách hơn 
1,52 tỉ USD, tạo ra hơn 21,6 tỉ USD hàng hóa xuất 
nhập khẩu và giải quyết việc làm cho 32 vạn lao 
động trực tiếp và hơn Ì triệu lao động gián tiếp. 

Sự hình thành của 3 vùng kinh tế trọng điểm ở 
3 miền Bắc, Trung, Nam và 68 KCN, KCX đã là 
những mô hình mới, điểm sáng trong bức tranh 
kinh tế nước ta thời đổi mới và mở cửa. 

Bộ mặt đất nước đối thay theo hướng ngày càng 
văn minh, hiện đại. Hàng loạt công trình thế kỷ đã 
mọc lên đã tô đẹp thêm bức tranh thủy mặc thiên 
nhiên vốn có của đất nước ta : thủy điện Hòa Bình, 
Trị An, Thác Mơ, Yaly, đường dây 500kV Bắc - 
Nam, nhiệt điện Phả Lại, Phú Mỹ, cầu Bến Thủy, 
Sông Gianh, Quán Hầu và cầu Mỹ Thuận, một kỳ 
quan của khu VỰC Đông - Nam Á, nâng cấp quốc 
lộ 1A, quốc lộ 5, quốc lộ 18, cùng nhiều sân bay, 
bến cảng đã và đang được nâng cấp và hiện đại 
hóa. Cùng với các cơ sở vật chất, kỹ thuật của 
CNXH phục vụ sản xuất là hàng loạt công trình 
phúc lợi phục vụ đời sống nhân dân, như bệnh 
viện, trạm y tế, trường học, nhà ở cho những người 
nghèo, nhà tình nghĩa, ... Đến năm 2000, điện lưới 
quốc gia đã phủ 98% số huyện, 70% số xã và 98% 
số hộ thành thị, 60% số hộ nông thôn. Hệ thống 
đường giao thông, bưu điện được xây dựng mới và 
nâng cấp đang vươn tới mọi miền đất nước, kể cả 
vùng sâu, vùng xa. Thu nhập và đời sống nhân dân 
ngày càng được cải thiện cả về vật chất và tinh 
thần. Thu nhập của dân cư tăng bình quân 10% 
trong 15 năm đổi mới và năm 1999 đạt 295 nghìn 
đồng/người/tháng, tăng 30% so 1996. Số hộ giàu 
tăng lên và đến nay đã đạt trên 10%, số hộ nghèo 
giảm xuống, từ trên 51% trong thập niên 80 xuống 
còn 13,3% năm 1999 và 11% năm 2000. Văn hóa, 
y tế, giáo dục được Nhà nước quan tâm và đầu tư 
thỏa đáng. Đến nay, cả nước đã hoàn thành chương 
trình xóa mù chữ và phố cập giáo dục tiểu học. 
Năm học 2000 - 2001 đã có trên 25 triệu học sinh 
các cấp, cứ 3 người dân có Ì người đi học, 100% 
số xã có trạm y tế, 40% số xã có bác sĩ.. 
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Thành tựu của 15 năm đối mới đã tích lũy lại 
tiếp tục được nhân rộng và nâng cao hơn trong 
năm 2000. Mặc dù xu hướng chững lại của nền 
kinh tế kéo dài trong 3 năm trước vẫn tiếp tục, 
thêm vào đó thiên tai dồn dập từ Bắc đến Nam làm 
thiệt hại 4 700 tỉ đồng, riêng lũ lớn lịch sử ĐBSCL 
gây thiệt hại hơn 3 730 tỉ đồng, song nhờ có những 
quyết sách đúng đắn của Đăng và Nhà nước, sự 
điều hành có hiệu quả của Chính phủ, sự cố 
gắng vượt bậc của các ngành các cấp, các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhân dân 
cả nước, chúng ta vẫn vững bước đi lên và giành 
được những thành tựu rất đáng tự hào. Kết thúc 
năm 2000, tất cả các mục tiêu kinh tế - xã hội của 
kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 và chiến lược 10 năm 
1991 - 2000 đều đạt và vượt kế hoạch : GDP bình 
quân đầu người đạt gần 400USD/năm, tăng gấp đôi 
năm 1990. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2000 
tăng 6,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 
15,5%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,7%, 
sản lượng lương thực đạt 35,7 triệu tấn, sản lượng 
thủy sản đạt 2,1 triệu tấn, xuất khẩu đạt 14 tỉ USD, 
thu ngân sách vượt dự toán, cán cân thanh toán 
được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ 
vững, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập 
tăng binh quân 10% so với năm 1999, hơn 1,4 triệu 
lao động có việc làm mới,... Lũ lụt lịch sử ở 
ĐBSCL và ở các tỉnh miền Trung thiệt hại to lớn 
là vậy, nhưng không nơi nào xảy ra thiếu đói, dịch 
bệnh hoặc thất học, thị trường và giá cả ổn định cả 
trong và sau lũ. Cuộc chiến chống lũ lụt năm 1999 
và năm 2000 càng củng cố vững chắc hơn mối 
quan hệ keo sơn giữa dân với Đảng, với chính 
quyền, với các lực lượng vũ trang và thể hiện rõ 
tính ưu việt của chế độ XHCN của chúng ta, ngay 
cả trong cơ chế thị trường. 

Những thành tựu về kinh tế của 15 năm đổi mới 
và của năm 2000 là to lớn và có ý nghĩa nhiều mặt : 
khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn 
toàn đúng đắn, hợp lòng dân, tăng niềm tin của dân 
vóc của Việt Nam trên trời? quốc tế và ẵ r6 ra thế 
và lực mới, làm bệ phóng đưa đất nước ta tiến 
nhanh hơn vào thế kỷ XXI. 


(Xem tiếp trang 43) 
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[z1 LẠI QUÁ TRÌ?:1 DỐI [7Ö 
[{17:1711 TẾ Ở [ZƯỚC TA 


ÉT hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
k xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh 


ạo nhân dân giành được những thắng lợi 
to lớn. Sau khi nước nhà thống nhất (1975), kế 
thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh, 
trải qua nhiều năm tìm tòi, khảo nghiệm mô hình, 
Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đôi 
mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc phù hợp. với thực tiễn Việt Nam, làm thay 
đổi bộ mặt đất nước và xã hội. Hướng tới Đại 
hội IX của Đảng, nhìn lại quá trình đổi mới để 
góp phần khẳng định bước tiếp tục, trong. phạm vi 
bài này xin tập trung vào hai vấn đề : đôi mới về 
chế độ sở hữu, thành phần kinh tế và đổi mới về 
cơ chế chính sách, chủ yếu từ sau Đại hội VI của 
Đảng (1986) đến nay. 

I- NHỮNG ĐÔI MỚI CỦA. ĐẢNG VỀ CHẾ 
ĐỘ SỞ HỮU VÀ THÀNH PHÂN KINH TẾ. 

1 - Trong suốt mấy chục năm qua, nhất là từ 
Đại hội VI đến nay, trên cơ sở tư duy ngày càng 
rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn của đất 
nước, Đảng đã không ngừng đổi mới quan 
điểm, chính “sách vê chế độ sở hữu và thành 
phân kinh tế, 

Đại hội vị của Đảng (1986) phân định thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa (khu vực quốc 
doanh, khu vực tập thể và bộ phận kinh tế gia đình 
gắn liền với thành phần đó) và các thành phần 
kinh tế khác (phi xã hội chủ nghĩa). Chủ trương 
xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần 
kinh tế phi xã hội éhú nghĩa. Xác định kinh tế xã 
hội chủ nghĩa phải chiếm tỷ trọng lớn trong cả sản 
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xuất và lưu thông. Nhà nước có chính sách ưu đãi 
về kinh tế với các thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa (về đầu tư, thuế, tín dụng...). Cho phép tư 
sản nhỏ hoạt động trong một số ngành nghề sản 
xuất và dịch vụ ở những nơi cần thiết ; xóa bỏ 
thương nghiệp tư bản tư nhân trong lĩnh vực lưu 
thông (trừ trong một số ngành hàng tươi sống). 

Hội nghị Trung ương 6, khóa VI (1989) chủ 
trương phát triển đan xen nhiêu loại hình hỗn hợp, 
đan kết các hình thức sở hữu. Kinh tế quốc doanh 
có vai trò chủ đạo, cần có lực lượng đủ sức chỉ 
phối thị trường, song không nhất thiết chiếm tỷ 
trọng lớn trong mọi ngành nghề ; những ngành 
nghề, hoạt động nào mà kinh tế hợp tác Xã, kinh 
tế gia. đình, kinh tế tư nhân có thể làm tốt, có lợi 
cho nên kinh tế thì nên tạo điều kiện cho các loại 
hình ấy phát triển. Tư nhân được kinh doanh 
không hạn chế về quy mô, địa bản hoạt động 
trong những ngành nghề sản xuất, xây dựng, vận 
tải, dịch vụ mà luật pháp không cấm. ` - 

Đại hội VII của Đăng q22) thông qua Cương 
lĩnh xác định : Kinh tế quốc doanh có vai trò chủ 
đạo ; kinh tế tập thể không ngừng được củng cỗ và 
mở rộng ; kinh tế cá thể còn có phạm vị tương đối 
lớn, từng bước đi vào con đường hợp tác trên 
nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi ; tự 
bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành 
có lợi cho quốc kế dân. sinh do luật pháp quy 
định ; phát. triển kinh tế tư bản nhà nước dưới 
nhiều hình thức __. 

Chiến lược ổn định và phát triển kinh ¡ tẾ - Xã 
hội đến năm 2000 xác định : Kinh tế tư nhân được 
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phát triển không hạn chế về quy mô và địa bàn 
hoạt động trong những ngành, nghề mà luật pháp 
không cấm ; Nhà nước có thể liên doanh với tư 
nhân trong và ngoài nước, hình thành loại doanh 
nghiệp thuộc thành phần tư bản nhà nước. Khẩn 
trương sắp xếp lại và đổi mới quản lý kinh tế quốc 
. để phát huy vai trò chủ đạo trong nên kinh 

; tẬp trung lực lượng củng cố và phát triển 
kiên cơ sở trọng điểm, những CƠ SỞ làm ắn có 
hiệu quả và có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế 
quốc dân ; cho thuê, chuyển: hình thức sở hữu 
hoặc giải thể các cơ sở thua lỗ kéo dài và không 
có khả năng vươn lên. 

Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
khóa VII của Đảng (1994) đã bổ sung, cụ thể hóa 
thêm chủ trương thực hiện nhất quán chính sách 
phát triển kinh tế nhiều thành phần. Đối với khu 
vực doanh nghiệp nhà nước, Hội nghị yêu cầu 
phải tiếp tục chấn chỉnh và xây dựng, hoạt động 
có hiệu quả, đảm nhiệm được vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế ; phân biệt sở hữu nhà nước với 
hình thức doanh nghiệp nhà nước ; tập trung xây 
dựng doanh nghiệp nhà nước ở những ngành, 
những h lĩnh vực, những khâu như kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội, hệ thống tài chính - ngân hàng, 
bảo hiểm, một số cơ sở sản xuất và dịch vụ trọng 
yếu, bảo đảm cho toàn bộ nên kinh tế phát triển 
với hiệu quả cao ; thực hiện các hình thức cổ phần 
hóa có mức độ phù hợp với tính chất và lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh, trong đó sở hữu nhà nước 
chiếm tỷ lệ cổ phần chỉ phối. 

Đại hội VHI của Đảng (1996) đã xác định 
những chủ trương chính sách lớn đối với các 
thành phần kinh tế : Tiếp tục đổi mới và phát triển 
có hiệu quả kinh tế nhà nước để làm tốt vai trò chủ 
đạo ; tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế nhà 
nước trong những ngành, những Ĩnh vực trọng 
yếu ; triển khai tích cực và vững chắc việc cô ) phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước. Phát triển kinh tế hợp 
tác (mà nòng cốt là các hợp tác xã) với nhiều hình 
thức đa dạng từ thấp đến cao, từ tổ nhóm hợp tác 
đến hợp tác xã ; tuân thủ nguyễn tắc tự nguyện, 
bình đẳng, cùng có lợi, quản lý dân chủ. Kinh tế 
tư bản nhà nước có vai trò quan trọng, bao gồm 
các hình thức hợp tác liên doanh giữa kinh tế nhà 
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nước với tư bản tư nhân trong nước và hợp tác liên 
doanh giữa kinh tế nhà nước với tư bản nước 
ngoài. Giúp đỡ kinh tế cá thể, tiểu chủ giải quyết 
các khó khăn ; hướng dẫn từng bước đi vào làm ăn 
hợp tác một cách tự nguyện, hoặc làm vệ tỉnh cho 
các doanh nghiệp nhà nước hay hợp tác xã. 
Khuyến khích tư bản tư nhân đầu tư vào sản xuất, 
yên tâm làm ăn lâu dài. 

2 - Những đổi mới quan trọng có tính đột 
phá về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế có 
thể tóm tắt trên 6 điểm lớn : 

- Từ chỗ trong nhận thức cũng như trong hành 
động không thực sự thừa nhận nền kinh tế nhiều 
thành phần ; chia nền kinh tế thành 2 bộ phận : xã 
hội chủ nghĩa (gồm quốc doanh và tập thể) và phi 
xã hội chủ nghĩa (gồm các thành phần còn lại), 
chủ trương sớm xây dựng và phát triển kinh tế xã 
hội chủ nghĩa chiếm tỷ trọng lớn trong cả sản xuất 
và lưu thông, chủ trương phải cải tạo và có phần 
xóa bỏ, có phần thu hẹp dần bộ phận kinh tế phi 
xã hội chủ nghĩa - đã chuyển sang thực hiện phát 
triển nền kinh tế nhiều thành phần ; từ các hình 
thức sở hữu cơ bản (sở hữu toàn dân, sở hữu tập 
thể, sở hữu tư nhân) hình thành nhiều thành phần 
kinh tế với những hình thức tô chức kinh doanh đa 
dạng, đan xen hỗn hợp ; mỗi thành phân đều có vị 
trí quan trọng trong cơ cấu của nên kinh tế, các 
thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều 
là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng phát 
triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh ; 
mỗi doanh nghiệp cũng đan xen nhiều hình thức 
sở hữu ; hệ thống pháp luật dần chuyển sang quy 
định chung cho các thành phân kinh tế. 

- Từ chỗ coi quốc doanh là chủ đạo theo nghĩa 
phải chiếm tỷ trọng lớn trong mọi ngành nghề, 
lĩnh vực, dường như độc quyền, nắm tiền, nắm 
hàng chỉ phối thị trường, là hình mẫu cao nhất của 
bộ phận kinh tế xã hội chủ nghĩa, có lúc chủ 
trương sớm chuyên cả các hợp tác xã ở thành thị 
sang thành xí nghiệp quốc doanh - đã chuyển sang 
phân biệt rõ sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà 
nước, phần sở hữu nhà nước có thể được sử dụng 
ở nhiều thành phần kinh tế ; kinh tế nhà nước có 
vai trò chủ đạo với nội dung là : tập trung vào một 
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số ngành, lĩnh vực để phát huy vai trò chủ đạo 


(làm đòn bấy đầy nhanh tăng trưởng kinh tế và 
giải quyết những vấn đề xã hội ; mở đường, hướng 
dẫn, hỗ trợ các thành phân khác cùng phát triển ; 
làm lực lượng vật chất để Nhà nước thực hiện 
chức năng điều tiết và quản lý vĩ mô ; tạo nên táng 
cho chế độ xã hội mới) ; cơ cầu các nguồn vốn và 
cơ chế vận hành của xí nghiệp quốc doanh cũng 
thay đổi khá căn bản (không chỉ trông vào vốn 
Nhà nước cấp mà phải huy động nhiều nguồn vốn 
khác, thực hiện cổ phần hóa một bộ phận, hạn chế 
độc quyền kinh doanh, phải cạnh tranh khá quyết 
liệt để tồn tại và phát triển). 

- Từ chỗ coi hợp tác xã thuần túy là kinh tế tập 
thể, theo nghĩa tập thể hóa tư liệu sản xuất, tỷ 
trọng sở hữu tập thể càng cao thì hợp tác xã càng 
gần chủ nghĩa xã hội ; gò ép vào hợp tác xã ; hợp 
LÁC xã cũng áp dụng, mô hình gần như xí nghiệp 

quốc doanh theo kiểu cũ - đã chuyển sang xâc 
định hợp tác xã là tổ chức kinh tế được hình thành 
trên cơ sở người lao động tự nguyện góp sức, góp 
vốn và quản lý dân chủ, với mọi quy mô và mức 
độ tập thể hóa tư liệu sản xuất ; thực hiện khoán 
hộ, rồi phát huy vai trò tự chủ của hộ xã viên, hợp 
tác xã chủ yếu làm dịch vụ, hỗ trợ và hướng dẫn, 
giúp xã viên ; đông thời phát triển nhiều hình thức 
kinh tế hợp tác đa dạng (có thể thành hoặc không 
thành pháp nhân kinh tế). 

- Từ chỗ xác định kinh tế cá thê phải được 
hợp tác hóa ; chỉ hoạt động ở những nơi kinh tế 
hợp tác xã chưa phát triển - đã chuyển sang xác 
định nhiều con đường đi lên, có thể tiếp tục phát 
triển lớn hơn, có thể tự nguyện hợp tác làm ăn, có 
thể làm vệ tinh cho xí nghiệp quốc doanh và hợp 
tác xã. 

- Từ chỗ coi kinh tế tư bản tư nhân là lực lượng 
phải cải tạo, sử dụng cũng là để cải tạo, cải tạo để 
sử dụng tốt hơn, dứt khoát xóa bỏ tư sản thương 
nghiệp - đã chuyên sang coi kinh tế tư bản tư nhân 
là một bộ phận trong cơ cấu của nền kinh tế quốc 
dân ; có khả năng góp phần xây dựng đất nước ; 
được phát triển không hạn chế trong những ngành, 
lĩnh vực mà luật pháp không cấm ; được khuyến 
khích đầu tư như mọi thành phần kinh tế khác ; 
được kinh doanh xuất nhập khâu và đầu tư ra nước 
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ngoài theo quy định chung ; thực hiện hợp tác liên 
doanh giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản tư 
nhân để tạo thế, tạo lực cho họ phát triển. 

- Đi liền với chủ trương phát triển nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, về quan hệ phân phối, 
từ chỗ xác định chỉ có một nguyên tắc là phân 
phối theo lao động - đã chuyên sang thực hiện 
nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết 
quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, đồng 
thời phân phối dựa trên mức đóng góp của các 
nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh và phân 
phối thông qua phúc lợi xã hội ; đi liền với chính 
sách điều tiết thu nhập, thực hiện bảo hiểm xã hội 
cho người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Cho đến nay, nền kinh tế nhiều thành phần đã 
cơ bản hình thành, tạo nên sự sống động mới 
trong sản xuất, kinh doanh, tuy còn nhiều vấn đề 
cần được tiếp tục tháo gỡ, đổi mới. Doanh nghiệp 
nhà nước được tổ chức, sắp xếp lại một bước quan 
trọng, bước đầu chuyên sang đa sở hữu, giảm 
nhiều tính bao cấp, tăng cường đáng kể quyền tự 
chủ trong sản xuất, kinh doanh ; quản lý nội bộ có 
những chuyên biến tích cực, đã khắc phục một 
phần hiện tượng trì trệ, phát huy được tác dụng 
chủ đạo nhất định trong nền kinh tế. Kinh tế hợp 
tác và HTX dân được đổi mới, bước đầu phát huy 
tốt hơn vai trò làm dịch vụ, hỗ trợ cho sự phát 
triển kinh tế hộ gia đình của các xã viên. Kinh tế 
tư nhân đã có sự khởi sắc, tác động tích cực nhất 
định với đời sống kinh tế - xã hội. Kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài trở thành một nguồn lực rất 
quan trọng. Nhìn khái quát, quan hệ sản xuất 
nhiều mặt đã phù hợp hơn với lực lượng sản xuất, 
tác động tích cực giải phóng đáng kể lực lượng 
sản xuất, tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc 
làm, từng bước khắc phục đói nghèo, cải thiện đời 
sống của nhân dân và thực hiện công bằng xã hội, 
bảo đâm ổn định chính trị - xã hội, giữ vững an 
ninh quốc phòng. : 

II - NHỮNG ĐÔI MỚI VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH 
SÁCH KINH TẾ. 

I - Gắn với chủ trương phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần, cơ chế, chính sách đã không 
ngừng được đổi mới. 
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Những chủ trương đổi mới từng phân vào cuối 
những năm 70 đã tạo tiền đề hình thành đường lối 
đổi mới toàn diện tại Đại hội VI ; một số ngành và 
nhiều địa phương, cơ sở đã theo tinh thần này tiến 
hành những cuộc thử nghiệm, tìm tòi về cách làm 
ăn mới. Đại hội VI của Đảng (12-1986) đã đề ra 
đường lối đổi mới toàn diện, tạo ra bước ngoặt 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam. Đại hội đã phân tích sâu sắc tác hại của 
cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp ; xác định thực 
chất của cơ chế mới là kế hoạch hóa theo phương 
thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ ; xác định đặc trưng 
và những định hướng có tính nguyên tắc cơ bản 
trong đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Các chủ 
trương của Đại hội VI đã được Đảng và Nhà nước 
từng bước cụ thể hóa, gắn với việc giải quyết 
những vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội, và được 
thực tiễn khẳng định là đúng đắn. 

Từ sau cuộc tổng điều chỉnh giá, lương, tiền 
cuối năm 1985, tình hình kinh tế - xã hội, trước 
hết là phân phối - lưu thông ngày càng xấu đi, nền 
kinh tế càng lâm vào tình trạng lạm phát trầm 
trọng. Hội nghị Trung ương 2, khóa VỊ (4-1987) 
đã tập trung vào mặt trận nóng bóng này, xác định 
những chủ trương lớn về chính sách giá cả và lưu 
thông vật tư, hàng hóa, chính sách và biện pháp 
giải quyết tiền lương và đời sống. 

Hội nghị Trung ương 3, khóa VI (8-1987) đã 
đề ra những quy định chung về chế độ tự chủ sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế quốc 
doanh, làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế quản 
lý cụ thể đối với từng loại xí nghiệp ; đồng thời đề 
ra những phương hướng đôi mới căn bản phương 
thức quản lý, thực hiện đúng chức năng quản lý 
Nhà nước về kinh tế. 

Chỉ thị 100 của Ban Bí thư, khóa IV (1-1981) 
về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động 
trong hợp tác xã nông nghiệp và nhất là Nghị 
quyết I0 của Bộ Chính trị, khóa VỊ (4-1988) 
là thể hiện những đối mới sâu sắc trong cơ chế, 
chính sách kinh tế đối với nông nghiệp và 
nông thôn. 

Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, khóa VI 
(7-1988) về đổi mới chính sách và cơ chế quản lý 
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đối với các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần 
kinh tế ngoài quốc doanh đã đề ra những phương 
hướng, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện 
phát triển, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật, 
bảo đảm lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp 
cũng như của người lao động, ủng hộ và khuyến 
khích các đơn vị sản xuất hoạt động có hiệu quả 
và hợp pháp, đồng thời giám sát và đấu tranh kịp 
thời với mọi biểu hiện tiêu cực. 

Hội nghị Trung ương 6, khóa VỊ (3-1989) đã 
cụ thể hóa thêm một số chủ trương quan trọng về 
thị trường, giá cả, cơ chế quản lý của Nhà nước về 
kinh tế, để chuyển mạnh các đơn vị kinh tế sang 
hạch toán kinh doanh theo quan điểm phát triển 
nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều 
thành phần đi lên chủ nghĩa xã hội ; xác định vấn 
đề mấu chốt lúc này là khẩn trương đổi mới cơ 
chế quản lý của Nhà nước về kinh tế theo hướng 
xóa bao cấp đi đôi với xác lập đầy đủ chế độ tự 
chủ sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế. 

Đại hội VỊI của Đảng (6-1991), từ những kinh 
nghiệm tích góp được trong quá trình đổi mới, đã 
xác định trong Cương lĩnh hướng cơ bản và lâu 
dài về cơ chế quản lý kinh tế ; xóa bỏ triệt để cơ 
chế tập trung quan liêu, bao cấp, hình thành cơ 
chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng 
pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ 
khác ; xây dựng và phát triển đồng bộ các thị 
trường hàng tiêu dùng, vật tư, dịch vụ, tiền vốn, 
sức lao động... ; thực hiện giao lưu kinh tế thông 
suốt cả nước với thị trường thế giới, xác định 
quyền của người sở hữu, quyền của người sử dụng 
tư liệu sản xuất và quyền quản lý của Nhà nước 
trong lĩnh vực kinh tế, bảo đảm cho mọi tư liệu 
sản xuất đều có người làm chủ, mọi đơn vị kinh tế 
đều tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh 
doanh của mình ; đối mới và nâng cao hiệu lực 
hướng dẫn, kiểm soát và điều tiết của Nhà nước. 
Theo tỉnh thần đó, Chiến lược đã xác định cụ thể 
hướng đối mới về cơ chế. 

Hội nghị Trung ương 3, khóa VỊI (12-1991) đã 
xác định một trong những nhiệm vụ chủ yếu là : 
Tiếp tục đôi mới và đồng bộ hóa cơ chế quản lý 
các đơn vị kinh tế quốc doanh ; cải cách bộ máy 
Nhà nước cả về tổ chức, phương thức hoạt động 
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và cán bộ ; thiết lập cho được kỷ luật, trật tự theo 
cơ chế mới, kiên quyết chống tham những, buôn 
lậu. Về tài chính - tiền tệ, phải xóa bao cấp qua tín 
dụng, đổi mới cơ chế quản lý ngoại hối, hạ cơn sốt 
vàng và ngoại tệ ; đối mới cơ cầu và phương thức 
cân đối ngân sách ; cải tiến việc phân cấp quản lý 
ngân sách ; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế 
quản lý giá. Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp 
này để đạt được chuyển biến quan trọng trong 
năm 1992, tạo cơ sở cho việc ôn định và làm lành 
mạnh tài chính - tiền tệ trong những năm sau. 

Hội nghị Trung ương 5, khóa VH (6-1993) đã 
ra Nghị quyết về phát triển kinh tế -xã hội nông 
thôn. Về cơ chế quản lý kinh tế, Hội nghị đã xác 
định những phương hướng cụ thể đổi mới kinh tế 
hợp tác xã, phát huy vai trò tự chủ của hộ xã viên ; 
thực hiện chính sách giao quyền sử dụng ruộng 
đất lâu dài cho hộ nông dân ; đổi mới chính sách 
vĩ mô của Nhà nước về thị trường tiêu thụ nông 
sản hàng hóa, đầu tư và tín dụng, thuế sử dụng đất 
và thủy lợi phí, khoa học và công nghệ, chính 
sách đối với miền núi và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
khóa VII của Đảng (1-1994) đã cụ thể hóa thêm 
một số nội dung quan trọng xây dựng đồng bộ 
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa với phương 
hướng chung là : tiếp tục xây dựng đồng bộ thể 
chế kinh tế mới, kiên trì quá trình chuyển đổi sang 
cơ chế thị trường đi đôi với tăng cường quản lý 
của Nhà nước. 

Hội nghị Trung ương 7, khóa VỊI (7-1994) đã 
cụ thể thêm các giải phâp, chính sách về vốn, thị 
trường, công nghệ... để thực hiện thành công sự 
nghiệp phát triển công nghiệp, công nghệ đến 
năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, khóa VII 
(3-1995) đã đề ra những chủ trương quan trọng về 
tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường pháp lý về 
kinh tế thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước phát 
triên, đấy mạnh đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý 
doanh nghiệp nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo 
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của Đảng và phát huy quyền làm chủ của người 
lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. 

Đại hội VIH của Đảng (6-1996) đã phân tích 
những yếu kém trong quản lý nhà nước về kinh 
tế - xã hội. Đại hội xác định : đến năm 2000, tiếp 
tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế với mục tiêu 
xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, hình 
thành tương đối đồng bộ cơ chế thị trường có sự 
quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Tập trung tiếp tục phát triển mạnh thị 
trường hàng hóa và dịch vụ. Đại hội chủ trương 
phải tạo lập đồng bộ các yếu tố của thị trường ; , 
tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch hóa ; đổi mới. 
chính sách tài chính ; chuyển mạnh chính sách 
tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp với cơ chế 
thị trường ; thực hiện đúng chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế. 

Hội nghị Trung ương 4, khóa VIH (12-1997) 
đã đánh giá tình hình qua 2 năm thực hiện kế 
hoạch 5 năm. Để hoàn thành những mục tiêu kinh 
tế - xã hội đến năm 2000, Hội nghị đã nêu lên 
những giải pháp lớn về thúc đẩy sự chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và điều chỉnh cơ cấu đầu tư ; phát. 
triên nông nghiệp và nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hợp tác hóa, dân chủ 
hóa ; đây mạnh đổi mới, phát triển và quản lý có 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, kinh 
tế tư bản nhà nước, kinh tế cá thể, tiều chủ và kinh 
tế tư bản tư nhân ; tiếp tục đối mới và lành mạnh 
hóa hệ thống tài chính - tiền tệ, thực hành triệt để: 
tiết kiệm ; tích cực giải quyết vấn đề lao động, 
việc làm ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đôi 
mới và tăng cường quản lý nhà nước và phát huy 
vai trò làm chủ của nhân dân về kinh tế - xã hội. 

Hội nghị Trung ương 6 (lần 1), khóa VIH 
(10-1998) đã yêu câu : Phải bố trí cơ cấu đầu tư, 
những cân đối lớn của nền kinh tế với tinh thần 
tích cực và hiện thực, phù hợp với tinh hình mới. 
Tiếp tục đổi mới đồng bộ hơn về chính sách, thể 
chế đê củng cố và tăng cường kinh tế nhà nước, 
giải phóng và phát huy mọi lực lượng, mọi tiềm 
năng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người, 
mọi gia đình, mọi doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả. Nhận thức đúng và có chính 
sách, biện pháp đặc biệt đáp ứng yêu cầu của tình 
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thế mới, tạo bước đột phá trong việc khai thác các 
nguồn nội lực và nguồn lực bên ngoài, nâng Cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế. 

2 - Nhin xuyên suốt hơn 20 năm qua, có thể 
nêu lên những đổi mới có tính đột phá của 
Đảng về cơ chế, chính sách như sau : 

- Từ chỗ căn bản không sử dụng quan hệ hàng 
hóa - tiền tệ, chủ yếu theo cơ chế xin - cho, giao 
nộp và cấp phát có tính hiện vật (tuy có dùng tiên 
làm đơn vị tính toán) - đã chuyển sang chủ trương 
phất triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ; 
khăng định sản xuất hàng hóa không đối lập với 
chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu của nên văn 
minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi 
chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng. 

- Từ chỗ cho rằng chỉ có kế hoạch là quy luật 
riêng có của chủ nghĩa xã hội, không chấp nhận 
các quan hệ thị trường - đã chuyển sang coi thị 

trường vừa là căn cứ, vừa là đối tượng của kế 
hoạch, kế hoạch chủ yếu mang tính định hướng và 
đặc biệt quan trọng trên bình diện vĩ mô, thị 
trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị 
kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động và phương án 
tổ chức sản xuất kinh doanh ; trên cơ sở đó đã 
không ngừng tạo lập đồng bộ dần các yếu tố của 
thị trường (hàng hóa và dịch vụ ; công nghệ ; các 
dịch vụ thông tin, tư vấn, tiếp thị, pháp lý, tài 
chính, ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm, bảo lãnh ; 
tiền vốn, sức lao động...) ; công tác kế hoạch nhà 
nước tập trung vào việc xây dựng chiến lược, các 
chương trình và dự án lớn, chuyên sang kế hoạch 
5 năm là chính có phân ra từng năm, bao quát 
các ngành, các vùng, các lĩnh vực và thành phân 
kinh tế. 

- Từ chỗ các doanh nghiệp nhà nước chủ yếu 
làm theo lệnh trên và được bao cấp, Nhà nước quy 
định cho từng đơn vị được sản xuất gì, sản xuất 
bao nhiêu, bán cho ai, bân với giá nào, lãi nộp 
Nhà nước, lỗ Nhà nước bù, hàng ứ đọng thì cho 
bán hóa giá, mọi việc từ tổ chức phòng ban, phân 
xưởng, lấy thêm lao động, đổi mới công nghệ... 
đều phải báo cáo xin lệnh của trên - đã chuyên 
Sang từng bước xóa bao cấp triệt đề, đi đôi với xác 
lập quyền tự chủ của các doanh nghiệp, đồng thời 
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tăng cường và thực hiện đúng chức năng quản lý 
của Nhà nước, phân định quyền của chủ sở hữu và 
chủ sử dụng các tài sản và vốn của Nhà nước ; trên 
cơ sở đó hệ thống cơ chế, chính sách đối với các 
doanh nghiệp, nhất là DNNN, đã được bổ sung, 
hoàn thiện dần. 

- Từ chỗ thị trường trong nước bị chia cắt giữa 
các khu vực, lưu thông hàng hóa ách tắc ; nền kinh 
tế khép kín, không gắn với thị trường khu vực và 
thế giới - đã chuyển sang mở rộng thị trường, giao 
lưu hàng hóa thông suốt trong cả nước ; mở rộng 
quan hệ và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Từ chỗ giá cả đại bộ phận các hàng hóa và tỷ 
giá hối đoái do Nhà nước định, không tuân thủ 
quy luật giá trị, tách rời quan. hệ cung - cầu - đã 
chuyên sang giá cả, tỷ giá hối đoái, lãi suất tín 
dụng hình thành theo cơ chế thị trường, Nhà nước 
dùng các biện pháp kinh tế là chủ yếu để tác động 
đến cung, cầu trên thị trường ; thực hiện chủ 
trương xóa bao cấp qua tín dụng. 

- Từ chỗ nền kinh tế mang nặng tính độc 
quyền của quốc doanh, không chấp nhận cạnh 
tranh và phá sản của các doanh nghiệp - đã 
chuyển sang tạo môi trường thuận lợi cho hợp 
tác Và cạnh tranh lành mạnh ; thực hiện độc 
quyền nhà nước trong một số ngành, một số lĩnh 
vực nhất định vì lợi ích của đất nước ; hạn chế 
độc quyên kinh doanh, không đề lợi dụng địa vị 
độc quyền để duy trì đặc quyền, đặc lợi, lũng đoạn 
thị trường. 

- Từ chỗ đất đai không được sử dụng có hiệu 
quả, phát sinh nhiều tiêu cực, do không rõ ràng về 
quyền sở hữu và quyên sử dụng - đã ã chuyển Sang 
khẳng định rõ đất đai thuộc sở hữu toàn dân, cần 
quản lý thống nhất và chặt chế ; các hộ nông dân 
được Nhà nước giao quyền sử dụng ruộng đất lâu 
đài và được cấp giấy chứng nhận, quy định việc 
thừa kế và chuyển quyền sử dụng ruộng đất ; các 
cơ sở sản xuất khác nói chung được Nhà nước cho 
thuê đất ; thực hiện thu tiền thuế đất hoặc tiền thuê 
đất tùy theo mục đích sử dụng và địa bàn. 

- Từ chỗ quản lý của Nhà nước chủ yếu bằng 
mệnh lệnh hành chính thông qua giao kế hoạch 
pháp lệnh và các chỉ đạo tác nghiệp cụ thể - đã 
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chuyển sang tăng cường quản lý của Nhà nước đi 
đôi với thực hiện quyền tự chủ của doanh nghiệp ; 
Nhà nước quản lý bằng pháp luật, kế hoạch, chính 
sách và các công. cụ khác ; xác định quyên của 
người SỞ hữu, quyền của người sử dụng tư liệu sản 
xuất và quyên quản lý của Nhà nước trong Ï lĩnh 
vực kinh tê ế, để cho mọi tư liệu sản xuất đều có 
người làm chủ, mọi đơn vị kinh tế đều tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của 
mình ; đổi mới và nâng cao hiệu lực hướng dẫn, 
kiểm soát và điều tiết của Nhà nước. 

Quá trình đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế 

trong ‹ thời gian qua luôn gắn với giải quyết những 
vấn đề cấp bách, nóng bỏng của nên kinh tế. Thực 
tế chứng minh, bằng cơ chế, chính sách kinh tế 
được đổi mới đã đưa đất nước ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, phá được thế bị bao vây, 
cấm vận về kinh tế ; và hiện nay cũng đang còn 
nhiều vấn đề tổn tại về cơ chế, chính sách cần 
được tập trung tháo gỡ, đổi mới. 

H - GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỀN KINH TẾ. 

Trong phát triển nền kinh tế thị trường nhiêu 
thành phần, thực tế cho thấy những đặc điểm quy 
định tính định hướng xã hội chủ nghĩa là : 

- Thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ; lấy 
việc giải phóng sức sản xuất, phát huy tối đa các 
nguôn lực bên trong và bên ngoài trên cơ sở 
nguồn lực trong nước là quyết định, nguồn lực bên 
ngoài là quan trọng cho công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội, cải thiện 
đời sống của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu 
trong khuyến khích phát triển các thành phần kinh 
tế và hình thức tổ chức kinh doanh. Có chính sách 
tôn vinh những người tổ chức sản xuất, kinh 
doanh theo luật pháp, tạo được nhiều việc làm cho 
xã hội, dù ở thành phần kinh tế nào. 

- Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng 
với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng 
vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Tạo điều 
kiện thuận lợi cho các nhà kinh doanh tư nhân yên 
tâm làm ăn lâu dài. Mở rộng các hình thức liên 
doanh, liên kết giữa kinh tế nhà nước với các 
thành phần kinh tế khác cả trong và ngoài nước. 
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_~ Xác lập, củng cố và nâng cao địa vị làm chủ 
của người lao động trong nền sản xuất xã hội ; 
thực hiện công bằng xã hội ngày càng tốt hơn ; 
bảo đảm công bằng về cơ hội cho mọi người dân 


_ tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. 


- Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm 
tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước 
phát triển. Thực Hiện, nhiều hình thức phân phối, 
lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả 
kinh tế là chủ yếu, kết hợp với phân phối theo 
mức độ đóng góp các nguồn lực về trí tuệ, vốn vào 
sản xuất kinh doanh và phân phối thông qua phúc 
lợi xã hội. Các nguồn tài nguyên, tài chính của 
quốc gia được phân phối, sử dụng theo nguyên tắc 
công bằng và hiệu quả. 

- Kết hợp chặt chẽ thị trường và kế hoạch, có 
sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa do 
Đảng Cộng sản Việt Nam. lãnh đạo. Vai trò quản 
lý, điều khiển nền kinh tế của Nhà nước Xã hội 
chủ nghĩa là điều kiện tiên quyết để phát triển 
đúng đắn và vững chắc nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước. 

Tồn tại nổi lên hiện nay là nền kinh tế phát 
triển chưa vững chắc, sức cạnh tranh thấp - một số 
vấn đề xã hội gay gắt và bức xúc chưa được giải 
quyết tốt ; cơ chế, chính sách còn thiếu, chưa đồng 
bộ và chưa tạo được động lực mạnh để phát triển. 
Đảng và Nhà nước chủ trương thực hiện nhất quán 
và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, nói gọn là nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục đích 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa là phát huy mọi nguồn lực vào phát triển lực 
lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ 
sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải 
thiện đời sống của nhân dân ; sử dụng cơ chế thị 
trường để kích thích sản xuất, phát huy tỉnh thần 
năng động, sáng tạo của người lao động, giải 
phóng sức sản xuất của mọi thành phần kinh tế, 
thúc đấy công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; lãnh đạo, 
quản lý nền kinh tế để phát triển đúng hướng đi 
lên chủ nghĩa xã hội. 
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“TỪ BÓ CHỦ NGHĨA XÃ HỘP (!) 
HAY TỪ BỎ LÔI NHÌN SAI 
VÉ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ? 


| HỜI gian gần đây, những cuộc thảo luận 
| các văn kiện trình Đại hội IX của Đảng 
trong các tổ chức đảng và đoàn thể 

chính trị - xã hội đã cho thấy một sự nhất trí rất 
cao về đường lối của đảng xây dựng đất nước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Tuy vậy, 
đây đó vẫn còn có những ý ỹ kiến ngược chiều. 
Đại loại rằng, “chỉ cần đặt vấn đề xây dựng một 
nước Việt Nam giàu mạnh là đủ, cần gì phải nói 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa (4XHCN)” (!) ; 
răng “chủ nghĩa nào cũng được miễn là dân 
giàu, nước mạnh” (!), “dòng sông tự nó chảy ra 
biển, việc gì phải uốn nắn, định hướng, làm một 
việc thừa, trái quy luật” (!) ; rằng “Việt Nam bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN) tiến lên 
CNXH là điều kỳ quặc” (!) ; rằng “C. Mác xây 


dựng mô hình chủ nghĩa cộng sản (CNCS) là để 


cho nước ngoài phát triển nhất chứ không phải 
để cho Việt Nam (một nước chậm phát 
triển)” (!)... Có ý kiến còn đòi “gác lại mục tiêu 
CNXH”. Vì các ý kiến nói trên, xin có đôi điều 
trình bày như sau : 

1. Sự lựa chọn mục tiêu CNXH là một nhu 
câu khách quan. 

Bất cứ một quốc gia, dân tộc nào muốn tồn 
tại, phát triển và nhịp bước cùng thời đại, đều 
phải có một tư tướng của mình hoặc phải chọn 
ấy một tư tưởng thích hợp với mình. Và đồng 
thời, kinh nghiệm lịch sử cũng chỉ rõ, sự lựa 


chọn ấy chỉ được coi là đúng đắn, hợp quy luật 
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khi một mặt phải bắt nguồn sâu xa từ thực tế đất 
nước, từ tính cách của dân tộc, từ ước vọng tha 
thiết của nhân dân ; và mặt khác, phải phù hợp 
với quy luật phát triển của xã hội, với xu thế vận 
động tất yếu của nhân loại tiến bộ. 

Sự lựa chọn mục tiêu phát triển của Việt 
Nam, xét từ mọi góc độ, không nằm ngoài tất 
yếu ấy. Đây là một tiến trình lựa chọn kép đầy 
khắc nghiệt của lịch sử : từ những cái đã, đang 
có và chúng đang vận động (rong lòng dân tộc ; 
từ những cái đã, đang có và chúng đang vận 
động trong đời sống nhân loại tiến bộ ; được 
diễn ra trong bầu không khí chính trị, xã hội 
Việt Nam ngột ngại, tiềm tàng đầy giông bão, Ở 
những năm 20 của thế kỷ XX. 

Là một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, 
chưa bao giờ như đầu thế kỷ XX, diện mạo xã 
hội Việt Nam lại hiện lên thật rõ nét nhiều mảng 
vừa sáng vừa tối đến vậy. Chế độ phong kiến 
trong nước đã tỏ rõ sự mục ruống và thối nát, 
phan động về chính trị ; thậm chí một bộ phận 
cam tâm làm tay sai cho thực dân Pháp, kim 
hãm dân tộc mình trong vòng nô lệ. Chủ nghĩa 
đế quốc Pháp lộ nguyên hình là một tên thực 
dân với tất cả sự tàn bạo, đẫm máu của nó, sau 
tấm áo khoác “khai hóa văn minh”. Giai cấp 
công nhân Việt Nam non trẻ xuất hiện trong 
không khí sục sôi của những cuộc khởi nghĩa vũ 
trang chống Pháp dưới sự chi phối của các hệ tư 
tưởng phong kiến, tư sản... Nghĩa là, trong lòng 
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dân tộc đang chất chứa nhiều khối mâu thuẫn 
gay gắt : giữa đế quốc Pháp và dân tộc Việt 
Nam, giữa nhân dân lao động - chủ yếu là nông 
dân - với giai cấp phong kiến... Dân tộc 
Việt Nam sẽ đi tới đâu ? Rõ ràng, không thể giữ 
mãi chế độ phong kiến đã có. Hay đi theo con 
đường TBCN ? Nhưng với tất cả bản chất của 
thực dân Pháp mà nhân dân ta đã nếm trải, thì 
đó quyết không phải là mục tiêu lựa chọn của 
dân tộc Việt Nam. Câu hỏi về vận mệnh của 
dân tộc vẫn treo trước nhiều thế hệ người Việt 
Nam như một thách thức suốt mấy thập niên. 
Đã bao nhiêu phong trào yêu nước thuộc đủ ý 
thức hệ phong kiến rồi tư sản ngõ hầu tìm câu 
trả lời, song rốt cuộc, tất cả đều không vượt qua 
nổi giới hạn chật hẹp của chính nó, về mặt 
chính trị, tư tướng, tô chức và đành chịu bất lực. 
Việt Nam vẫn chìm đắm trong cuộc khủng 
hoảng về đường lối phát triển của mình. Vậy là, 
từ những cái đã và đang có trong lòng dân tộc 
không phải là lời đáp của bài toán lịch sử thách 
đỗ vê mục tiêu phát triển của dân tộc Việt Nam. 

Nhìn rộng ra thế giới, từ giữa thế kỷ XIX, 
chủ nghĩa Mác ra đời. Nó đã vạch ra cái tất yếu 
từng bị che lấp bởi màn sương mù lịch sử. 
CNXH nhất định thay thế chủ nghĩa tư bản 
(CNTB). Đó là một tiếng sét trong lòng CNTB 
ở vào thời thịnh trị. Các nước tư bản phát triển 
trở thành trung tâm, chi phối và “làm mưa làm 
gió” mọi mặt đời sống quốc tế, cho tới 
năm 1917 - trước lúc chiến tranh thế giới thứ I 
kết thúc. 

Sự đột phá Tháng Mười mở đầu cho một xu 
thế phát triển mới của lịch sử thế giới. Nếu 
trước Cách mạng Tháng Mười, chế độ TBCN 
hiện thực phát triển đến mức người ta tưởng như 
một “định mệnh”, như một “trật tự vĩnh hằng”, 
thì sau Tháng Mười - 1917, không ai không 
thấy, cái “then” hãm thế giới ấy đã bị nổ tung, 
điều tưởng là định mệnh ấy không còn là định 
mệnh nữa, cái trật tự Ấy bị lật nhào, tạo ra phân 
ứng dây chuyền của hàng loạt cuộc đấu tranh 
giải phóng có quy mô to lớn và chiều sâu cách 
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mạng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, 
trên khắp hành tỉnh. Cách mạng Tháng Mười là 
Cuộc cách mạng mở đường thời đại mới, là cột 
mốc lịch sử báo hiệu một xu hướng phát triển 
mới của nhân loại - quá độ từ CNTB lên 
CNXH. 

Toàn bộ tình hình đó của thế giới, bằng 
nhiều con đường, dội vào và thấm sâu trong 
mảnh đất Việt Nam - nơi mà chính “sự tàn bạo 
của CNTB đã chuẩn bị đất rồi ; CNCS chỉ còn 
phải làm cái việc là gieo hạt của công cuộc giải 
phóng nữa thôi”. Hơn ai hết, Nguyễn Ái Quốc 
đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với CNXH. Ở 
Người, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã “bắt 
gặp” chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Với kỳ công của 
Nguyên Ái Quốc, chủ nghĩa Mác - Lê-nin kết 
hợp với phong trào yêu nước và phong trào 
công nhân Việt Nam và là một tất yếu, 
năm 1930, lịch sử đã sản sinh ra Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Vừa mới ra đời, Đảng tuyên bố : 
“Chủ trương làm tư sản dân quyền cách 
mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng 
sản” (1). Lời tuyên bố ấy cũng đồng nghĩa với 
lời bác bỏ chế độ phong kiến và CNTB. Và 
CNXH ngay từ lúc đó không chi là mục tiêu lựa 
chọn mà đã thực sự là động lực thúc đẩy lịch sử 
chuyển mình, từ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 
cho đến Cách mạng Tháng Tám và những cuộc 
chiến đấu tiếp theo trong suốt cả thế kỷ XX. 
Bởi, “chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và những người lao 
động trên thế giới khỏi ách nô lệ” ; “chỉ có 
CNCS mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi 
người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc 
sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên 
quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi 
người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc”. 

Rõ ràng, sự lựa chọn mục tiêu CNXH của 
Đảng và nhân dân ta, xét về lôgíc là một tất yếu 
khách quan ; xét về lịch sử, là hoàn toàn phù 
hợp với sự vận động của cách mạng Việt Nam 


(1) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1998, t2, tr 2 
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và xu thê phát triên của thời đại ; và xét về nhu 


cầu, là hoàn toàn xuất phát từ điều kiện cụ thể 


của một nước thuộc địa, nửa phong kiến và 
nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân lao động 
Việt Nam. 

2. Định hướng XHCN là tất yếu. 

C. Mác viết : Lịch sử bắt đầu từ đâu thì tiến 
trình tư tưởng cũng cần được bắt đầu từ đó. 
Kinh nghiệm lịch sử xác nhận : Không có cái 
đích thì cũng không thể rõ định hướng, không 
có cái chuẩn để quy tụ mọi sự vận động. 

Do đó, nếu CNXH là mục tiêu tất yếu thì 
hiển nhiên là, tất yếu định hướng XHCN, trong 
chỉnh thể hữu cơ của toàn bộ sự nghiệp xây 
dựng CNXH. Nếu định hướng XHCN là một 
quá trình xác định những giới hạn, những “độ” 
tồn tại lịch sử của CNXH bắt đầu từ điểm xuất 
phát tới mục tiêu cuối cùng, mà nếu vượt ra 
ngoài những giới hạn, những “độ” ấy có thể và 
tất yếu xuất hiện một chế độ xã hội khác với 
CNXH, thì thực chất của toàn bộ quá trình định 
hướng XHCN là, hoạch định một hành lang 
hoạt động cho phép phù hợp trên cơ sở thực tế 
và những quy luật khách quan, với những tiêu 
chí xác định, thông qua một cơ chế thích hợp 
xuyên suốt sự nghiệp xây dựng CNXH, từ điểm 
xuất phát tới đích cuối cùng nhằm đạt hiệu quả 
mong muốn. Do đó, việc định hướng XHCN là 
một tất yếu và cần luôn được xem xét, bổ sung 
và hoàn chỉnh không ngừng. 

Con đường XHCN không phải là con đường 
thẳng tắp, trơn tru. Để tránh chủ quan, duy ý 
chí, muốn đốt cháy giai đoạn dẫn tới tình trạng 
con đường đó càng phức tạp, quanh co hơn, 
thậm chí chệch hướng, nên không thể không 
hoạch định những giới hạn cho phép, trong khả 
năng cụ thê, vững vàng đi tới mục tiêu đã vạch 
ra. Đó chính là quá trình định hướng XHCN. 

Tầm cỡ, quy mô, tốc độ và chiều sâu của 
công cuộc đôi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, 
trong bối cảnh thời đại hiện nay, càng đòi hỏi 
nghiêm ngặt phải “... giữ vững mục tiêu độc lập 
dân tộc và CNXH”. Cho dù hiện nay xu thế 
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toàn cầu hóa, quốc tế có phát triển đến đâu đi 
nữa, thì vẫn nguyên vẹn còn đó cuộc đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh dân tộc, dù dưới hình thức 
này hay khác. Và dù chúng ta có “mở cửa”, “hội 
nhập” thế giới đến đâu đi nữa thì trong điều kiện 
phức tạp ấy, bảo vệ triệt đề lợi ích dân tộc, lợi 
ích quốc gia theo con đường XHCN vẫn là điều 
không thể thay đối. Do đó, hiển nhiên là, không 
thể có “hội nhập”, không thể “mở cửa' ' đúng 
đắn nếu không bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc 
gia, không giữ vững định hướng XHCN. Đó 
không chỉ là yêu cầu có tính nguyên tắc, là như 
cầu nội tại của tiến trình phát triên đất nước, mà 
còn quyết định sự thành bại của sự nghiệp xây 
dựng CNXH hiện nay, quyết định sự “mất, còn” 
của dân tộc Việt Nam. Bởi, nếu xa rời mục tiêu 
CNXH sẽ dẫn tới “những lệch lạc trong chủ 
trương chính sách và chỉ đạo thực tiễn, sẽ đưa 
tới nguy cơ chệch hướng XHCN”, và như thế 
“sẽ phải trả giá rất đắt, có khi không cứu vãn 
được”. 

3. Quá độ lên CNXH, “bỏ qua chế độ 
TBCN"” là xu thế của cách mạng Việt Nam. 

C. Mác đã đưa ra một luận điểm nổi tiếng : 
Lịch sử là một quá trình tự nhiên. Ai cũng biết, 
luận điểm này xuất phát từ vai trò của nhân tố 
kinh tế, rằng : “Không một chế độ xã hội lại diệt 
vong khi tất cả những lực lượng sản xuất mà chế 
độ xã hội tạo địa bàn đầy đủ cho phát triên, vẫn 
còn chưa phát triển, và những quan hệ sản xuất 
mới, cao hơn, không bao giờ xuất hiện khi 
những điều kiện tồn tại vật chất của những quan 
hệ đó còn chưa chín muồi trong lòng bản thân 
xã hội cũ”. Kết luận này là hoàn toàn chính xác, 
nếu xét ở tầm bao quát lịch sử, mang tính 
khuynh hướng của một thời đại. 

Nhưng, nếu xét ở những trường hợp đặc thù, 
tại một thời điểm lịch sử cụ thê, thì không phải 
bao giờ kinh tế cũng là cái duy nhất quyết định. 

Sau Cách mạng Tháng Mười, khi V.I. Lê-nin 
tuyên bố : “CNCS là chính quyền Xô viết cộng 
với điện khí hóa toàn quốc” thì không ít người 
nói răng, đó là trò không tưởng. Song, chỉ 
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l5 năm sau đó, Liên Xô trở thành một nước 
công nghiệp hùng mạnh. Cuộc đại Cách mạng 
tư sản Pháp 1789 cũng đã từng nổ ra trong khi 
trong lòng xã hội Pháp lực lượng sản xuất chưa 
đạt tới trình độ để mâu thuẫn với quan hệ sản 
xuất phong kiến. Ở thời đoạn này, người ta thấy 
nôi bật lên vai trò của những tư tưởng đi tiên 
phong. Vì hàng chục năm trước đó, các nhà 
lý luận, các nhà tư tướng như J. Rút-xô, 
C. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, ĐÐi-đrô và các nhà 
kinh tế như J. Ma-bli, Mô-ren-li... đã phê phán 
chế độ phong kiến, cổ vũ tư tưởng dân chủ 
tư sản. 

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga 
(năm 1917), một loạt nước châu Á, Mỹ la-tinh 
đã xây dựng chế độ XHCN ở một xuất phát 
điểm về trình độ sức sản xuất thấp hơn nước 
Nga đương thời rất nhiều. Rõ ràng, lịch sử là 
một quá trình tự nhiên, nếu “xét cho đến cùng” 
khi lấy nhân tố kinh tế để soi xét, bao quát lịch 
sử là đúng. Song, trong nhiều trường hợp lịch sử 
cụ thể, như đã thấy, hoặc lúc này nhân tố kinh 
tế là quyết định hay lúc khác nhân tố tư tưởng, 
ý chí lại đóng vai trò tiên phong. 

Các hình thái kinh tế - xã hội được xây dựng 
như một quá trinh tiệm tiến và liên tục từ thấp 
lên cao, bước sau phải bao gồm các bước trước 
có tính chất tuân tự. Nhưng, sự tiến hóa trong 
lịch sử nhân loại, bên cạnh đó, lại diễn ra 
với những bước nhảy vọt. Chẳng hạn, người 
Giéc-manh từ xã hội thị tộc chuyển sang thẳng 
chế độ phong kiến, không qua chế độ chiếm 
hữu nô lệ. Hy Lạp, La Mã cổ đại tạo ra chế độ 
chiếm hữu nô lệ điển hình, nhưng không tiến 
lên xã hội phong kiến. Và người Giéc-manh lại 
không “tiến lên” chế độ tư bản mà lại là người 
Ăng-lô Sắc-xông, .v.v... Còn hầu hết ở các nước 
châu Á, Phi, Mỹ la-tinh đều không trải qua các 
hình thái xã hội giai cấp phát triển. Cụ thể là, 
không có nước nào lúc đó tiễn sang CNTB. Cơ 
sở của đại đa số các xã hội này vẫn là các công 
xã nông thôn tôn tại theo lịch sử cho tới thế kỷ 
thứ XIX và một phần còn kéo đến thế kỷ 
thứ XX. Vậy là, một chế độ xã hội khi suy tàn 
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trong bước phát triên tự nhiên nó có thể tiến lên 
hai hình thái cao hơn nào đó, chứ không phải 
chỉ tiến lên một hình thái cao hơn liền kề sau 
đó, không nhất thiết tiến lên tuần tự, tức là nhảy 
vọt. 

Rõ ràng là, cùng với hiện tượng tuần tự của 
lịch sử, còn nổi bật lên hiện tượng lịch sử nhảy 
vọí, như ta đã thấy. Cho nên, tiến hóa là cái bên 
trong (mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất với 
quan hệ sản xuất) cộng với thời cơ. Do đó, khả 
năng bỏ qua giai đoạn (một hay nhiều) là có, là 
hiện thực, chỉ có điều còn phụ thuộc vào khả 
năng của nguồn lực bên trong với sự liên kết với 
nguôn lực bên ngoài mà thôi. Một quốc gia còn 
ở trình độ tiền tư bản vẫn có thể tiến lên CNXH, 
chứ không nhất thiết phải trải qua chế độ TBCN 
một cách “tuần tự” nào đó. 

Nước Việt Nam hội đủ tất cả các điều kiện 
để thực hiện một bước nhảy vọt lịch sử như vậy. 
Đó là biện chứng của lịch sử, hoàn toàn hợp với 
quy luật tiến hóa của xã hội loài người - tức là 
vẫn nắm trong “quá trình lịch sử tự nhiên” của 
nhân loại. Và trên thực tế, Trung Quốc, Cu Ba, 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên... cũng 
đã xây dựng CNXH theo con dường này. Điều 
quan trọng là sau khi đã thiết lập được chính 
quyên cách mạng, Việc xây dựng CNXH ở các 
nước này, nhất thiết phải lấy. ưu tiên phát triển 
lực lượng sản xuất làm điều cốt yếu, bởi lẽ cơ sở 
kinh tế của CNXH là một nền sản xuất xã hội 
có trình độ phát triển cao. 

4. Chủ nghĩa Mác không loại trừ việc các 
nước tiền TBCN tiến lên CNXH. 

Trong sự nghiệp hoạt động lý luận và thực 
tiễn cách mạng của mình, bất cứ ai hiểu C. Mác 
đều thấy, C. Mác không bao giờ tự bó mình 
trong những khuôn khô giáo điều cứng nhắc, 
chật hẹp, và Người cũng luôn nhắc nhở, yêu cầu 
chúng ta phải biết tự thoát ra khỏi vòng cương 
tỏa đó. CNXH khoa học mà C. Mác là người đặt 
nên móng, sở dĩ trở thành khoa học, trước hết vì 
nó đứng vững trên miếng đất hiện thực, “là biểu 
hiện khái quát của những quan hệ thực tại của 
một cuộc đấu tranh giai cấp hiện có, của một sự 
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vận động lịch sử đang diễn ra trước mắt chúng 
ta” và “là một phong trào hiện thực... xóa bỏ 
trạng thái hiện nay”. Một trong những vấn đề có 
ý nghĩa. lý luận và thực tiễn quan trọng nhất, 
then chốt nhất và đồng thời nan giải nhất của 
CNXH khoa học, như C. Mác nhận định và tự 
mình tập trung kiến giải, chính là vấn đề CNCS 
được sinh ra như thế nào ?” (2) 

Trên cơ sở nghiên cứu CNTB châu Âu, 
C. Mác thấy “sự vĩ đại và tính tất yếu nhất thời 
của bản thân chế độ tư sản” ; với vô vàn mâu 
thuẫn, tự thân nó không thể và không bao giờ đủ 
sức giải quyết ; và Người dự cảm tới một lúc 
nào đó cách mạng XHCN sẽ nổ ra, ở các nước 
TBCN phát triển, mà tối thiểu cũng diễn ra 
đồng thời ở Anh, Pháp, Mỹ, Đức... Nói cách 
khác, C. Mác đã giả định CNCS được trực tiếp 
sinh ra một cách tất yếu từ xã hội tư bản phát 
triển cao. Đúng như vậy, C. Mác đã đưa ra kết 
luận về sự diệt vong không tránh khỏi của 
TBCN trên cơ sở phát hiện những điều kiện cần 
thiết để thủ tiêu CNTB và khẳng định quy luật 
của việc thay thế nó bằng. CNCS, với hai giai 
đoạn là : giai đoạn thấp và giai đoạn Cao. Sau 
này, Ph. Áng-ghen gọi giải đoạn thấp ấy của 
CNCS, theo cách hiểu của C. Mác, là CNXH. 

Song, ở một góc độ khác, C. Mác còn có một 
giả định về xã hội cộng sản ra đời từ khởi điểm 
một xã hội kém phát triên, tiền TBCN - vấn đề 
mà sau này V.I. Lê-nin tiếp tục nghiên cứu và 
thực hiện thành công. Thật vậy, năm 1881, trên 
cơ sở nghiên cứu thấu đáo thực tiễn lịch sử 
phương Đông, nhất là nước Nga công xã, 
C. Mác đã đìm thấy lời giải đáp cho phát hiện 
của mình về khả năng xã hội cộng sản có thê ra 
đời từ một xã hội tiền tư bản, thậm chí kém phát 
triển. Phân tích công xã nông thôn Nga, C. Mác 
viết : “Nó có thê trở thành điểm xuất phát trực 
tiếp của chế độ kinh tế mà xã hội hiện nay 
hướng tới ; nó có thể đối lốt mà không phải bắt 
đầu bằng tự sát... Nó có thể đoạt lấy những 
thành quả do nền sản xuất TBCN làm giàu cho 
nhân loại mà không phải trải qua chế độ 
TBCN”. Thế là, ý tưởng của C. Mác đã rõ ràng. 


26 


SỐ 1 (1-2001) 


Và, C. Mác dự báo : “Để cứu vãn công xã Nga 
phải có một cuộc cách mạng Nga”. Một năm 
sau đó, 1882, C. Mác quả quyết : “Nếu cách 
mạng Nga báo hiệu một cuộc cách mạng vô 
sản... thì chế độ ruộng đất công cộng ở Nga hiện 
nay sẽ có thể là khởi điểm của một sự tiến triển 
CSCN”. Và Ph. Ăng-ghen, vào tháng Giêng 
năm 1891, đã khẳng định thêm một lần nữa ý 
tưởng khoa học  Tiày của C. Mác : “Người Nga 
do có Ác-ten (Ác-ten là một hình thức rất phổ 
biến ở nước Nga - một hình thức giản đơn nhất 
của sự hợp tác tự do - mà đặc trưng quan trọng 
nhất của nó là các thành viên phải bảo đảm cho 
nhau trước người thứ ba, ban đầu là dựa trên các 
quan hệ dòng họ - N. L) và có chế độ sở hữu 
công xã về ruộng đất, nên là một dân tộc được 
CNXH tuyển lựa !°. Về sau V.I. Lê-nin đã vận 
dụng tư tưởng lý luận này của C. Mác vào việc 
nhận thức xã hội Nga để tiến hành cách mạng 
XHCN ở nước Nga và điều đó phủ nhận quan 
điểm cho rằng V.I. Lê-nin đi ngược lại tư tưởng 
của C. Mác. Nếu ở trên, từ CNTB lên CNCS 
là bước quá độ trực tiếp, thì ở đây C. Mác, 
CNCS cũng có thể được sinh ra từ các nước 
kém phát triên ở bất cứ châu lục nào, mà sau 
này V,I. Lê-nin gọi là bước quá độ gián tiếp. 

C. Mác thực sự mở ra triển vọng đi lên 
CNXH đối với tất cả các nước, dù ở phương 
Tậy CNTB, hay phương Đông lạc hậu, kém 
phát triển. Nói cách khác, ở đây, từ chiều sâu tư 
tưởng của C. Mác, có thể khẳng định rằng, 
trong thời đại ngày Tây, mọi quốc Ø1!a, mọi dân 
tộc đêu có thể và cần phải tiến hành cách mạng 
XHCN theo những phương thức, con đường, 
bước đi không nhất thiết phải luôn luôn giống 
nhau ; nhưng phải phù hợp với quy luật khách 
quan và điều kiện lịch sử cụ thể. Với những mục 
tiêu chung, cơ bản của CNXH dù ở các trình độ 
khác nhau, mọi quốc gø1a, dân tộc cuối cùng sẽ 
đi tới xây dựng CNXH và CNCS. 


(2) Chung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có địp trình bày 
trong bài luận, với nhan đê : “Về tính đa dạng của khả năng đi 
lên CNXH trong tư tưởng C. Mác”, Tạp chí Cộng sản, số 9-1997, 
tr 27 - 30 
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F1ÔT DÀ!HG CÀ/1 QUYÊN 
VỚI VIỆC PHÍT HUY DÂN CHỦ 


ẤN đề dân chủ đã, đang và sẽ còn là một 
vân đê thời sự quốc tẻ. Các thê lực thù địch 


thường glương lên chiêu bài dân chủ, nhân 
quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các 
nước, đòi các nước xã hội chủ nghĩa phải đa nguyên 
chính trị, đa đảng đối lập, răng chỉ có như vậy mới 
là dân chủ. Họ còn nói chế độ một đảng là không 
dân chủ, thậm chí đòi các Đảng Cụng sản đang cầm 
quyên phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình. 

Vấn đề dân chủ không phải đơn thuần là đối 
tượng của đấu tranh tư tưởng - chính trị giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, mà còn là vấn đề 
quan trọng của bản thân chủ nghĩa xã hội, liên quan 
đến vận mệnh của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội thế giới trong quá trình tồn tại của mình, đã tích 
lũy được khá nhiều bài học kinh nghiệm trong việc 
giải quyết vấn đề dân chủ - cả kinh nghiệm thành 
công và kinh nghiệm không thành công. Thực tiễn 
cho thấy, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và Đông Âu có nhiều nguyên nhân, trong 
đó có nguyên nhân từ những sai lầm trong việc giải 
quyết vấn đề dân chủ. Sự mất dân chủ, chuyên 
quyền độc đoán, vi phạm quyền làm chủ của nhân 
dân cũng như dân chủ cực đoan, quá trớn, vô chính 
phủ, đều dẫn đến nguy hại cho chủ nghĩa xã hội. 

] - Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
dân chủ thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội. Chủ 
nghĩa xã hội không thê tách rời dân chủ, không có 
dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội. Dân chủ là 
khát vọng ngàn đời của loài người. Nhân dân lao 
động biết bao thế hệ đã không ngừng đấu tranh vì 
dân chủ, đòi dân chủ, giành dân chủ. Vì vậy, dân 
chủ là thành quả đấu tranh của quân chúng lao 
động. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là đính 
cao trong sự phát triển của xã hội loài người, nên 
cũng là đỉnh cao của dân chủ. 


LÊ HỮU NGHĨA “ 


Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Mác và 
Ăng-ghen đã coi chủ nghĩa cộng sản là một thể liên 
hiệp tự do của những người lao động, đã thoát khỏi 
mọi sự áp bức và bóc lột. Trong tÁc phẩm. Nhà nước 
và cách mạng, Lê-nin khẳng định bản chất giai cấp 
của dân chủ và cho rằng, dân chủ xã hội chủ nghĩa 
là dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, là dân chủ 
đối với đại đa số quần chúng nhân dân, đó là dân 
chủ thực chất. Bản chất của dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là như vậy, song để thể hiện và thực hiện bản 
chất đó trong cuộc sống, phải có điều kiện, có 
những hình thức, tổ chức, cơ chế thích hợp. Điều đó 
liên quan đến vai trò nhân tố chủ quan mà trước hết 
là Đảng Cộng sản cầm quyền. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa và phát 
triển quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin về dân chủ. 
Theo Người, dân chủ tức là “dân là chủ và dân làm 
chủ”. Không thể có dân chủ nếu nhân dân không 
được làm chủ. Người chỉ rõ : “Nước £a là nước dân 
chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì ¡ dân. Bao nhiêu quyền 
hạn đều của dân. Công cuộc đổi mới, xây dụng I là 
trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến 
quốc là công việc của dân. Chính quyên từ xã đến 
Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thê từ 
trung ương đến xã do dân tô chức nên. Nói tóm lại, 
quyên hành và lực lượng đêu ở nơi dân” (!). Công 
cuộc kháng chiến chống xâm lược trước đây, cũng 
như công Cuộc đổi mới hiện nay của nhân dân Việt 
Nam, về thực chất là nhằm giành độc lập ‹ dân tộc, tự 
do dân chủ cho nhân dân, phát huy nguồn lực con 
người cho sự nghiệp kháng chiến và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Có thể nói, phát huy dân chủ vừa là 


* GS, TS, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh 

(1) Xem Hồ Chí Minh - Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 1995, t 5, tr 698 
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mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới ở 
Việt Nam. 

Ở đây quan niệm về dân chủ của chúng ta không 
phải là một quan niệm chung chung, trừu tượng, phi 
lịch sử, phi giai cấp. Dân chủ phải gắn với trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội, quyền không thể thoát ly 
hoàn cảnh và điều kiện kinh tế - xã hội, cho phép 
thực thi cái quyền đó như Mác đã nói. 

Dân chủ phải gắn với nhà nước, với pháp luật, 
kỷ cương. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không thể 
tách rời việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản. Dân chủ còn phải gắn với dân 
trí, với trình độ học vấn. 

Đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa, 
nửa phong kiến, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, 
_ chưa trải qua trường học dân chủ tư sản, nên xã hội 
Việt Nam chúng ta không thể bỗng chốc có ngay 
một nền dân chủ đầy đủ và hoàn thiện. Chúng ta 
phải từng bước xây dựng chế độ dân chủ, và từng 
bước học dân chủ để làm dân chủ. Do đó dân chủ là 
cả một quá trình. 

2 - Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng 
Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế 
thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy có phải chăng kinh tế 
nhiều thành phần, kinh tế thị trường, tất yếu sẽ dẫn 
đến đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, như quan 
điểm của một số người nêu lên ? Không. Không có 
cái tất yếu như vậy. Bởi vì, Đâng Cộng sản lãnh đạo 
các thành phần kinh tế phát triển theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh tế này đều là 
những bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó 
kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Kinh tế 
nhiều thành phần sẽ không tránh khỏi dẫn đến phân 
hóa giàu - nghèo, song bằng kế hoạch, chính sách, 
pháp luật..., chúng ta phải chống phân hóa hai đầu, 
chống phân hóa giải cấp đê không tạo ra những lực 
lượng chính trị đối lập trong xã hội. 

Mặt khác, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, 
không chỉ phụ thuộc vào kinh tế, mà còn phụ thuộc 
một loạt các yếu tố khác như tương quan so sánh lực 
lượng giai cấp, vị thế, vai trò của đảng cầm quyền, 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể, truyền thống lịch sử,... 
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Dù có ý kiến khác nhau, những ai có cách nhìn 
khách quan nhất, qua thực tiễn cách mạng 
Việt Nam, đều thừa nhận rằng, Việt Nam không có 
sự cần thiết khách quan cho việc hình thành chế độ 
đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị. Chỉ có một sự 
cần thiết thực sự là Đảng Cộng sản Việt Nam là 
đảng duy nhất lãnh đạo xã hội đi theo con đường 
kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Chế 
độ một đảng hay nhiều đảng, không phải là dấu 
hiệu của dân chủ hay không dân chủ. Không phải 
cứ đa đàng thì dân chủ, còn một đảng thì không dân 
chủ. Chế độ một đảng cũng có thể dân chủ và cũng 
có thể mất dân chủ, vấn đề là ở chỗ, đảng cảm 
quyền có thực sự cách mạng không, có thực sự vì 
lợi ¡ch nhân dân hay không. Nếu một đảng cầm 
quyền, dù mang tên cộng sản, nhưng thoái hóa biến 
chất, Xa TỜI quần chúng, xa rời nhân dân, không có 
tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động bảo đảm 
được dân chủ ; không có một cơ chế kiểm soát, 
giám sát được quyền lực ; nếu như đảng đó không 
có khả năng xây dựng được một nhà nước thực sự 
của dân, do dân, vì dân... thì điều chắc chắn là 
không thể bảo đảm được dân chủ. Còn nếu ngược 
lại, làm đúng những nguyên tắc dân chủ của chủ 
nghĩa xã hội, sao có thể gọi là không dân chủ được ? 

3 - Làm gì để bảo đảm và phát huy dân chủ 
trong điều kiện một đảng cầm quyền ? Điều đó đã 
được Đảng ta nêu rõ trong nhiều nghị quyết về xây 
dựng Đảng, cụ thể là : 

- Xây dựng Đảng Cộng sản thật sự trong sạch, 
vững mạnh, thật sự vì lợi ích của nhân dân, của dân 
tộc, xứng đáng là đảng cách mạng chân chính. Mọi 
đàng viên một lòng một dạ phục vụ nhân dân, xứng 
đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của 
nhân dân ; tăng cường sự gắn bó “máu thịt” giữa 
Đảng với nhân dân ; chống quan liêu, tham nhũng, 
độc đoán chuyên quyền, vi phạm quyền làm chủ 
của nhân dân. 

Đảng có đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, năng 
lực lãnh đạo, xứng đáng là đội ngũ tiên phong chính 
trị của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, 
của cả dân tộc. Mặt khác, không kém phần quan 
trọng là Đảng phải có phương thức lãnh đạo, tô 
chức chặt chẽ, khoa học, giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, giữa Đang với 
nhân dân, sao cho phát huy tốt vai trò lãnh đạo của 
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Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, cũng như vai 
trò làm chủ của nhân dân. Mỡ rộng các hình thức 
dân chủ - cả dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. 
Việc mở Tộng dân chủ phải có lãnh đạo, có bước đi 
vững chắc, phù hợp với dân trí và tình hình chính 
trị - xã hội, văn hóa, tâm lý ; thực hiện tốt quy chế 
dân chủ cơ sở, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”. Xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống tổ chức, kiểm tra các cấp và cơ chế kiểm tra, 
giám sát hữu hiệu để bảo đâm quyền lực thực sự 
thuộc về nhân dân. Khắc phục tình trạng Đảng bao 
biện, làm thay Nhà nước hoặc buông lỏng sự lãnh 
đạo đối với Nhà nước. 

- Xây dựng nhà nước thực sự trong sạch, vững 
mạnh, thực sự của dân, do dân, vì dân. Đối mới hệ 
thống chính trị, cải cách bộ máy nhà nước theo 
hướng nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi quyền lực 
thuộc về nhân dân. 

Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật thể hiện đúng ý chí của nhân dân. Dân 
chủ phải được bảo đảm bằng pháp luật, làm cho xã 
hội sông và làm việc theo pháp luật, xử lý nghiêm 
các hành vi phạm pháp. Dân chủ còn gắn với nâng 
cao dân trí, nâng cao văn hóa chính trị, văn hóa 
pháp lý, ý thức trách nhiệm của công dân. 

- Phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp. Đây là những kênh rất quan trọng của 
dân chủ, của việc phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân trong điều kiện một đảng cầm quyền. 

Trong điều kiện chế độ một đảng cầm quyền, 
nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội 
của mình là người thầm định, góp ý kiến cho Đảng, 
cho Nhà nước những chủ trương, chính sách, những 
vấn đề đặt ra. Đồng thời cần coi trọng vai trò của 
báo chí cách mạng như là tiếng nói của nhân dân, 
cải tiến sự lãnh đạo đối với báo chí và phát huy vai 
trò của báo chí cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng 
để bảo đảm, phát huy dân chủ trong điều kiện một 
đảng duy nhất cầm quyền. 

4 - Trong 15 năm đổi mới vừa qua, bên cạnh 
những thành tựu to lớn trong đối mới kinh tế, chúng 
ta cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng về 
phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Nền dân chủ 
xã hội có bước khởi sắc, sinh hoạt xã hội cởi mở 
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hơn. Các hình thức dân chủ - cả trực tiếp và gián 
tiếp từng bước được mở rộng. Quyền dân chủ của 
nhân dân từng bước được thể chế hóa trong chính 
sách, pháp luật và các văn bản dưới luật. Quy chế 
dân chủ cơ sở được ban hành và đang thực hiện. 
Việc cải cách thể chế, thủ tục hành chính và tổ chức 
bộ máy nhà nước được xúc tiến. Sinh hoạt của Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp được đổi mới 
theo hướng ngày càng phản ánh được tiếng nói, 
nguyện vọng của nhân dân. Báo chí và các phương 
tiện thông tin đại chúng ngày càng phản ánh được 
công luận về các vấn đề bức xúc của đời sống xã 
hội... Những thành tựu về phát huy dân chủ đó cho 
thấy Đảng ta có khả năng tạo điều kiện lãnh đạo, tổ 
chức được việc phát huy quyền dân chủ của nhân 
dân, bảo đâm vừa phát huy dân chủ vừa giữ được ổn 
định xã hội. 

Tuy nhiên, chúng ta chưa thể hài lòng với những 
øì đã đạt được. Còn biết bao nhiêu hiện tượng gây 
nhức nhối do vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. 
Sự độc đoán, chuyên quyên nhất là ở cơ sở còn khá 
phổ biến. Hiện tượng khiếu kiện tập thể đông người 
diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực 
đất đai, nhà cửa, tài chính, là dấu hiệu cho thấy sự 
giảm sút trong quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân dân. Cải cách hành chính tiến hành chậm. Tệ 
quan liêu, nạn tham nhũng ngày một nghiêm trọng 
và phức tạp, những biểu hiện vi phạm quyền làm 


chủ của nhân dân xảy ra ngay trong cả cơ quan 


tư pháp,... 

Tất cả những điều đó cho thấy, Đảng cần có 
những biện pháp cụ thể và kiên quyết hơn, mạnh 
mẽ hơn trong việc giải quyết các vấn đề dân chủ. 
Có như vậy mới huy động được nguôn lực tinh thần 
và vật chất trong nhân dân, phát huy hết tiềm lực 
của dân tộc vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bằng quyết tâm 
lớn và những giải pháp toàn diện và việc thực thị 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, chúng ta sẽ chứng 
minh đây đủ không chỉ bằng lý luận mà cả trong 
thực tiễn, và trước hết là trong thực tiễn, rằng nền 
dân chủ của chúng ta có thể hoàn toàn được bảo 
đảm trong điều kiện một đảng cầm quyền duy nhất 
lãnh đạo như Đảng ta. C 
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ĐINH HƯỚNG VÀ CHÍNH SÁCH 
HUY ĐÔNG CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH 
PHUC VỤ PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 


ẤY mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
+1)- dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa 

nước ta trở thành một nước công nghiệp, 
ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, phát huy cao 
độ nội lực của cả dân tộc gắn với tận dụng mọi 
nguồn lực bên ngoài, chủ động hội nhập kinh tẾ 
quốc tế để phát triển nhanh, bền vững và có hiệu 
quả, là đường lối kinh tế nhất quán và lâu dài của 
Đảng ta được nêu ra trong Dự thảo Báo cáo chính 
trị trình Đại hội IX. Để thực hiện đường lối đó, 
một mặt đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu của 
toàn Đảng, toàn dân, mọi ngành, mọi cấp nhằm 
nhanh chóng đạt được mục tiêu đưa đất nước ra 
khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống 
vật chất và tỉnh thần của nhân dân. Mặt khác, Nhà 
nưỚớc phải có các chính sách và giải pháp có hiệu 
quả t đề động viên khai thác cũng như phân bổ các 
nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. Trong bài này, chúng tôi chỉ đề cập định 
hướng và chính sách huy động các nguồn lực tài 
chính như là giải pháp để tăng vốn cho nền kinh tế, 
còn việc phân bố và nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn chỉ đề cập trong chừng mực có thể. 

1. Nhận thức mới về nguồn lực tài chính và 
mục tiêu của chính sách huy động các nguồn 
lực tài chính 

Khi nghiên cứu phương thức phân phối tổng 
sản phẩm trong nước (GDP), khoa học kinh tế hiện 
đại đã chia thành 2 phân : tích lũy và tiêu dùng. 
Phần tích lũy bao gồm việc đầu tư thay thế những 
tư liệu sản xuất đã sử dụng, phần thu thêm để mở 
rộng sản xuất, dành vốn dự trữ hoặc bảo hiểm để 
đề phòng những tai nạn, biến cố do các hiện tượng 
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tự nhiên gây ra. Phần tiêu dùng, chủ yếu là tiêu 
dùng cuối cùng dùng để đáp ứng các nhu cầu của 
con người như ăn, mặc, ở, đới lại, học hành, giải 
trí... Phân phối GDP trong nền kinh tế thị trường 
khác với trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
ở chỗ không chỉ đơn thuần là khấu hao tài sản cố 
định (Cl), chi phí vật tư nguyên liệu (C2), tiền 
lương (V) và thặng dư (M) của khu vực sản xuất 
vật chất (GDP = C1 + C2 + V + M) mà còn phải 
bao gồm cả các đại lượng nói trên của khu vực phi 
sản xuất vật chất. Nói cách khác, nguồn gốc của 
cải của sản xuất không chỉ có ở khu vực sản xuất 
vật chất mà còn có cả ở khu vực phi sản xuất vật 
chất (khu vực dịch vụ). 

Nguồn lực tài chính trong kinh tế thị trường 
được nhìn nhận đa dạng và phong phú hơn so với 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Đó là toàn bộ tài 
sản của đất nước được giá trị hóa bằng tiền, tôn tại 
ở 2 dạng : dạng tiền tệ thực tế và dạng tiềm năng 
có khả năng tiên tệ hóa (vốn hóa) khi có tác động 
của ngoại lực để chảy vào các kênh thu hút tài 
chính trong chu trình tuần hoàn của nền kinh tế. 
Nguồn lực tài chính có ở các khu vực thể chế : nhà 
nước, doanh nghiệp, dân cư và nước ngoài đều có 
thể động viên, khai thác phục vụ cho việc phát 
triển kinh tế - xã hội. Nguồn lực tài chính được 
hình thành từ nhiều nguôn khác nhau như : khoản 
tiền tiết kiệm còn lại của thu nhập sau khi đã SỬ 
dụng cho mục đích tiêu dùng thường xuyên, nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, nhân lực, vật lực hay các 


* GS - TS, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của 
Quốc hội 
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nguồn vốn vô hình về phát minh sáng chế, sản 
phẩm sáng tạo của con người v.v... 

Định hướng và chính sách huy động các nguồn 
lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
phải dựa trên cq sở huy động toàn bộ các nguồn 
lực nói trên, trong đó đặc biệt chú trọng đến VIỆC 
huy động các nguồn lực tài chính trong nước và 
nguồn lực tài chính nước ngoài, nhằm vào các mục 
tiêu sau đây : 

- Đáp ứng đủ nhu cầu về vốn để thực hiện 
CNH, HĐH, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, 
đổi mới công nghệ thiết bị, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các 
doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và dân cư 
trong việc huy động các nguôn vốn cho đầu tư phát 
triển, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

- Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cơ 
quan chức năng đối với việc huy động, sử dụng 
vốn, nhất là vốn vay nước ngoài, vốn huy động 
đóng góp của dân. 

2. Đối với nguồn lực tài chính trong nước 

Nguồn dực tài chính trong nước có được từ 
nhiều nguôn, từ nhiều khu vực thể chế, nhưng 
quan trọng nhất là phần tiết kiệm trong GDP. Do 
đó, chính sách huy động vốn ở đây phải hướng vào 
các lĩnh vực kích thích tăng trưởng kinh tế (nghĩa 
là phải tăng GDE), Muốn tăng GDP phải tăng tích 
lũy và đầu đư, đồng thời khuyến khích tiêu dùng 
hợp lý, là đầu ra của sản xuất. Tiêu dùng và đầu tư 
là hai đại lượng chế ước nhau, khi tỷ trọng của đại 
lượng này tăng Ô thì tỷ trọng của đại lượng kia phải 
giảm. Đề có thể vừa tăng được tích lũy cho đầu tư, 
vừa khuyến khích tiêu dùng để kích cầu hợp lý thì 
phải nâng cao chất lượng Của SỰ tăng trưởng, tăng 
hiệu quả Sử dụng vôn, đi vào chiều sâu và nội lực 
của nên kinh tế. 

Ở nước ta, trong những | năm qua, mức tích lũy, 
đầu tư và tiêu dùng còn thấp. Tích lũy trong nước 
tuy có tăng từ 10,1% GDP năm 1991 lên 25% 
GDP năm 2000, nhưng mức thu nhập bình quân 
đầu người thấp, nhất là đại đa số nông dân có thu 
nhập rất thấp đã hạn chế khả năng thanh toán và 
sức mua của toàn bộ nền kinh tế. Do đó, tỷ lệ giữa 
tích lũy và tiêu dùng, nếu tính theo thu nhập bình 
quân đầu người cần phải được xác định hợp lý hơn 
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theo từng vùng, miền, từng đối tượng để có chính 
sách động viên khai thác hợp lý. 

Về đầu tư, giai đoạn 1996 - 2000, tốc độ tăng 
trưởng GDP đạt 6,93%, tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã 
hội so với GDP đạt 28% (hệ số ICOR là 4,04), 
nhưng đầu tư của khu vực tư nhân có xu hướng 
giảm dân (từ 38,3% giai đoạn 1991 - 1995 xuống 
còn 25,7% giai đoạn 1996 - 2000). Nhà nước đã có 
các chính sách cởi mở thông thoáng hơn như thi 
hành Luật Doanh nghiệp, ưu đãi miễn giảm thuế 
để khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất kinh 
doanh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, sự tăng trưởng 
đã có phần giảm dần sự phụ thuộc vào vốn nước 
ngoài. Tuy nhiên, › hiện nay vẫn cần phải khắc phục 
cho được một số hạn chế trong chính sách huy 
động vốn, cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng mới có 
thể thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Tăng trưởng GDP là điều kiện cần để có nguồn 
lực tài chính, nhưng chưa đủ. Điều kiện đủ là phải 
khuyến khích tiết kiệm và sử dụng tiết kiệm trong 
đầu tư, làm cho nguồn tích lũy trong nước trở 
thành nguồn vốn sống và sinh lời, qua đó kích 
thích được tăng trưởng kinh tế. Tất nhiên, để kích 
thích tăng trưởng kinh tế phải gia tăng đầu tư, kết 
hợp với việc áp dụng hàng loạt các biện pháp khác 
nhau như tạo môi trường sản xuất kinh doanh 
thuận lợi cho. các doanh nghiệp, gia. tăng xuất 
khẩu, xử lý tốt quan hệ cung - cầu, ôn định thị 
trường... Thực tế tăng trường GDP ở nước ta trong 
2 năm 1999 - 2000 có chiều hướng khả quan, tỷ lệ 
tích lũy trong nước tăng lên đã chứng tỎ nguôn lực 
tài chính trong nước tương đối dồi dào, trẻm tàng 
khả năng huy động cho đầu tư phát triển trong giai 
đoạn tới. 

Trong giai đoạn l0 năm (2001 - 2010), mục 
tiêu tổng quát về kinh tế mà Dự thảo Văn kiện Đại 
hội IX đề ra là GDP năm 2010 tăng gấp đôi năm 
2000. Tính toán của chúng tôi cho rằng, để có thể 
đạt được mục tiêu đó, thì tốc độ tăng GDP bình 
quân hằng năm phải đạt 7,5 - 7,8%, tỷ lệ vốn đầu 
tư toàn xã hội phải đạt 31,5 - 32,7% GDP (hệ số 
ICOR là 4,2), tương đương với 150 - 160 tỉ USD. 
Đó là khối lượng vốn rất lớn, đòi hỏi Nhà nước 
phải có các chính sách và giải pháp hữu hiệu, khả 
thi trên cơ sở khuyến khích các tầng lớp dân cư, 
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các doanh nghiệp hạn chế chỉ tiêu thường xuyên, 
tập trung dồn vốn cho đầu tư phát triển. Theo 
chúng tôi cần tập trung vào một số giải pháp 
sau đây : 

- Huy động nguôn lực tài chính bắt buộc qua 
thuế và phí vào NSNN cần duy trì ở mức hợp lý và 
ổn định để tạo điều kiện khuyến khích tích tụ tập 
trung vốn trong nền kinh tế, các doanh nghiệp có 
vốn để đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ thiết 
bị nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Do 
đó, cải cách thuế phải theo hướng giảm dần thuế 
suất, giảm chênh lệch giữa các mức thuế suất, 
giảm số lượng thuế suất, giảm dần các ưu đãi, 
miễn giảm thuế đi đôi với việc mở rộng phạm vi 
và đối tượng nộp thuế nhằm bảo đảm quy mô 
NSNN đủ sức đáp ứng các nhu cầu chi thường 
xuyên, chi đầu tư phát triển, chỉ trả nợ và có dự trữ, 
dự phòng thích đáng để giải quyết các nhu cầu chỉ 
đột xuất phát sinh. Điều chỉnh cơ cấu các sắc thuế 
và thuế suất cũng phải nhằm phát huy vai trò điều 
tiết vĩ mô của công cụ thuế, góp phần đẩy mạnh 
quá trình cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, thúc đây 
đổi mới công nghệ, hướng dẫn tiêu dùng, thúc đây 
xuất khẩu, điều tiết thu nhập, đồng thời phù hợp 
với yêu cầu mở cửa, hội nhập và thực hiện các cam 
kết quốc tế. 

- Tăng cường khai thác nguôn lực tài chính 
thông qua tín dụng nhà nước bằng cách đây mạnh 
phát hành trái phiếu chính phủ trung và dài hạn 
trên thị trường tài chính trong và ngoài nước. Duy 
trì cơ chế đấu thầu tín phiếu, trái phiếu, tăng cường 
phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường 
chứng khoán. Ban hành mới nhiều loại trái phiếu 
chính phủ dài hạn 5 năm, 10 năm. Nghiên cứu và 
cho phép một số chính quyền địa phương có điều 
kiện được phát hành trái phiếu đầu tư để huy động 
vốn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội. 
Đổi mới cơ chế tín dụng đầu tư nhà nước như cơ 
chế cho vay lại, cơ chế cho vay giải quyết việc 
làm, cơ chế cho người nghèo vay, cơ chế đầu tư tài 
chính nhà nước... nhăm bảo đâm hiệu quả và khả 
năng trả nợ các nguồn vốn vay. Xúc tiến việc 
thành lập chính thức hệ thống ngân hàng chính 
sách trên cơ sở hoàn thiện cơ chế hoạt động và cơ 
cấu tô chức của các Ngân hàng phục vụ người 
nghèo, Quỹ hỗ trợ phát triển. 
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- Đa dạng hóa các hình thức và công cụ huy 
động vốn thông qua thị trường tài chính và các 
trung gian tài chính để động viên nhiều hơn nữa 
các nguôn lực tài chính. Có chính sách lãi suất hợp 
lý, đặc biệt là lãi suất trung và dài hạn, xử lý hợp 
lý mối quan hệ giữa lãi suất huy động nội tệ và 
ngoại tệ. Xây dựng cơ chế chính sách tài chính 
nhằm phát triển các thị trường có tổ chức để khai 
thác tốt hơn tiềm lực tài chính trong xã hội như thị 
trường bất động sản, thị trường dịch vụ khoa học, 
công nghệ, thị trường nhân tài, các sở giao dịch 
bán đấu giá các loại tài sản, hàng hóa... Chú trọng 
xây dựng cơ chế tài chính để hợp pháp hóa và thúc 
đây việc trao đổi mua bán quyền sử dụng đất trên 
thị trường bất động sản, tạo tâm lý ổn định cho các 
nhà đầu tư, khai thác được các tiềm lực tài chính 
cho phát triển. Thay đối hình thức quản lý đối với 
thị trường bất động sản, kết hợp cả các biện pháp 
hành chính và kinh tế trên nguyên tắc thừa nhận thị 
trường chuyển quyền sử dụng đất, qua đó có biện 
pháp quản lý thích hợp vừa bảo đâm vai trò chủ sở 
hữu của Nhà nước đối với đất đai, vừa tăng thu cho 
ngân sách. 

- Đẩy nhanh tiến độ cô phân hóa DNNN và tạo 
vốn từ phát hành cổ phiếu ra thị trường : Hoàn 
thiện cơ chế tài chính tạo thuận lợi cho lưu thông 
mua bán cổ phiếu của các doanh nghiệp cô phần 
hóa nhằm huy động các nguồn vốn trong dân cư và 
xã hội cho khu vực doanh nghiệp. Nghiên cứu 
hoàn thiện chế độ cổ phân đặc biệt hoặc cổ phân 
vàng để Nhà nước thực hiện vai trò khống chế, chủ 
đạo đối với một số doanh nghiệp nhà nước cần chỉ 
phối. Mở rộng đối tượng và giới hạn mua cổ phiếu 
đối với các thành phần kinh tẾ, trước mắt áp dụng 
đối với các doanh nghiệp cổ phân hóa mà Nhà 
nước không cần nắm giữ cô phân chỉ phối hoặc cô 
phần đặc biệt. 

- Hoàn thiện cơ chế hoạt động của các quỹ tài 
chính trung gian như hệ thống quỹ bảo hiểm xã 
hội, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ tiết kiệm bưu điện... 
phải vừa giải quyết hài hòa giữa lợi ích kinh tế của 
Nhà nước, vừa bảo đảm khả năng sinh lời của các 
quỹ để không ngừng nâng cao tiềm lực tài chính 
phục vụ cho việc đầu tư mở rộng quy mô phát 
triển, bảo đảm yêu cầu bảo toàn và phát triên vốn. 
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Tăng cường tính minh bạch, kiêm tra, kiểm soát 
hoạt động của các quỹ. Phát triển các Quỹ đầu tư 
và ủy thác đầu tư trên thị trường chứng khoán, các 
quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và 
nông thôn nhằm huy động sự tham gia của mọi 
người, mọi thành phân kinh tế để giải quyết các 
vấn đề xã hội. 


- Hoàn thiện cơ chê xã hội hóa đâu tư một sô 


lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, phát thanh, truyên 
hình, ... để huy động nguồn lực. Phân loại hệ thống 
các đơn vị sự nghiệp để á .ập dụng cơ chế tự chủ thu 
chi, tự trang trải một phần hoặc toàn bộ chỉ phí đối 
với các đơn vị sự nghiệp có thu nhằm thu hẹp 
phạm vi bảo đảm của NSNN. Phân loại các hoạt 
động cung cấp dịch vụ công ích, tổ chức đấu thầu 
và giao cho các doanh nghiệp thuộc mọi thanh 
phân kinh tế thực hiện, Nhà nước đặt hàng mua sản 
phẩm hoặc dịch vụ hoàn thành. Thực hiện công 
khai tài chính để xã hội hóa lành mạnh. 

3. Đối với nguồn lực tài chính nước ngoài 

Kinh nghiệm của các nước trong thời kỳ CNH, 
HĐH, vốn nước ngoài chỉ chiếm 20 - 30% tông 
vốn đầu tư toàn xã hội và duy trì tống mức vốn đầu 
tư trên 32% GDP hằng năm và liên tục trong nhiều 
năm. Đối với nước ta phải chú ý huy động cả 
nguồn lực tài chính trong nước và nguồn lực tài 
chính nước ngoài, không thể xem nhẹ nguồn vốn 
nào, cần tạo ra tỷ lệ tương thích giữa vốn đầu tư 
trong nước và vốn đầu tư nước ngoài trên tổng thể 
và trong từng dự án, tránh lệ thuộc nước ngoài ở 
vào thế bất lợi, lép về so với họ trong kinh doanh. 

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế diễn ra ngày 
càng sâu rộng, cạnh tranh thu hút vốn diễn ra rất 
quyết liệt, đòi hỏi ta phải có chính sách thu hút vốn 
nước ngoài hết sức linh hoạt, năng động tập trung 
chủ yếu vào các lĩnh vực như thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FD]), vay của các tổ chức quốc tế 
và các chính phủ, viện trợ ODA, phát hành trái 
phiếu cổ phiếu ra thị trường vốn quốc tế. 

- Đối với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài cần phải áp dụng nhiều giải pháp để cải 
thiện môi trường đầu tư, khắc phục sự thua kém về 
độ hấp dẫn so với các nước xung quanh. Phải xác 
định đúng vị trí của các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài như một bộ phận cấu thành của nền 
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kinh tế Việt Nam trên cơ sở giữ vững độc lập, tự 
chủ. Tranh thủ vốn đầu tư nước ngoài để mở rộng 
thị trường xuất khẩu, tiếp nhận công nghệ mới và 
kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Đối mới cơ chế và 
tỷ lệ góp vốn với bên nước ngoài trong đầu tư liên 
doanh, mở rộng phạm vi áp dụng hình thức đầu tư 
100% vốn nước ngoài, đầu tư BOT có sự tham gia 
của khu vực tư nhân. 

- Đối với nguôn vốn ODA, phải tăng cường 
quản lý việc sử dụng có hiệu quả nguồn vôn này đi 
đôi với việc đàm phán phải đạt yêu cầu tối thiểu về 
lãi suất, thời hạn vay, thâm định giá, định mức chỉ 
tiêu, phí tư vấn, chính sách đối với chuyên gia trên 
cơ sở bình đăng, cùng có lợi. Đối với một số lĩnh 
vực sử dụng vốn ODA lớn cần phải nghiên cứu 
chính sách huy động và hoàn trả nợ trong từng giai 
đoạn, bảo đảm đầu tư sinh lời và có phương án thu 
một phần phí để hoàn trả nợ nước ngoài. Tất cả các 
dự án sử dụng vốn ODA phải thực hiện tốt các 
khâu của quy trình dự án đầu tư, thực hiện đúng 
các quy định về đầu tư xây dựng trong nước và phù 
hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt là khâu lựa chọn 
dự án, đấu thầu xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị. 
Đẩy nhanh nhịp độ giải ngân bằng các giải pháp 
đồng bộ : bảo đảm chất lượng chuẩn bị dự án của 
chủ đầu tư, thấm định xét duyệt dự án, hướng dẫn 
đấu thầu và xét chọn nhà thầu ; có chính sách và 
biện pháp hữu hiệu đối với công tác di dân và tái 
định cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm vốn đối 
ứng đây đủ và kịp thời cho các dự án cần thiết. 

- Về vay thương mại nước ngoài : Chính phủ 
không nên vay thửơng mại nước ngoài hoặc sử 
dụng những khoản vay không đạt yếu tố ưu đãi cao 
về lãi suất và thời gian trả nợ cũng như vay bằng 
các loại tiền có rủi ro lớn về tỷ giá hối đoái để đầu 
tư cho các dự án cơ sở hạ tầng không có khả năng 
thu hôi vốn hoặc thu hôi vốn chậm. Chính phủ còn 
kiểm soát có hiệu quả các nguôn vốn vay nước 
ngoài trên cơ sở phân tích cụ thể các điều kiện vay, 
các điều kiện ràng buộc, lựa chọn dự án có luận 
chứng kinh tế - kỹ thuật khả thi để bố trí sử dụng 
vốn hiệu quả. Thực hiện thanh toán trả nợ nước 
ngoài một cách đầy đủ và đúng hạn để duy trì 


(Xem tiếp trang 55) 
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GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC 
NÂNG CAO SÚC KHỎE NHÂN DÂN 


UA 15 năm thực hiện đường lối đổi mới, 

dưới sự lánh đạo sát SaO của các cấp ủy đẳng, 

chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các 
ngàn : ác đoàn thể, sự hưởng ú Ứng của nhân dân, trợ 
giúp của quốc tế và đặc biệt sự nô lực phấn đấu của 
ngành y tê, chúng ta đã thu được những thành tựu rất 
cơ bản trong chăm SÓC và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn và 
thách thức lớn. Đề bảo đảm nâng CaO SỨC khỏe nhân 
dân đòi hỏi phải có những giải pháp chiến lược phù 
hợp với giai đoạn mới, tạo sức mạnh tông hợp đưa Sự 
nghiệp y tế tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc. 

Những thành tựu trong chăm sóc sức khỏe nhân 
dân thời gian qua thể hiện trên các mặt sau : 

1 - Công tác phòng bệnh. 

Chúng ta đã bước đầu khống chế, đây lùi và 
thanh toán một số dịch bệnh nguy hiểm, không để 
dịch bệnh xây, ra ngay cả trong thiên tai bão lụt lớn. 
Giảm tỷ lệ mắc và tử vong như dịch tả, dịch hạch, 
thương hàn và sốt rét. Bệnh sốt rét năm 1990 §O VỚI 
năm 1991 đã giảm chết hơn 95% và giảm mắc hơn 
70%. Sáu bệnh có vắc xin phòng ngừa được chương 
trình tiêm chúng mở rộng thực hiện có nền nếp, tỷ lệ 
mắc và chết giảm đi rõ rệt, đặc biệt là Dại liệt và uốn 
ván sơ sinh. Đây là những căn bệnh hiểm nghèo mà 
trước kia luôn uy hiếp sức khỏe và tính mạng trẻ em. 
Chúng ta đã đạt được mục tiêu : “Thanh toán bệnh 
bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh” vào năm 2000. 

Phong trào gìn giữ vệ sinh môi trường và chủ 
động phòng chống dịch bệnh đã được triển khai rộng 
rãi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Một 
số bệnh tật được “mệnh danh” là bệnh “trời phạt”, đã 
bị khống chế và đây lùi, như bệnh bướu cổ. Ở các 
vùng. miền núi, ngoài cái bướu to ở cổ, các thế hệ trẻ 
em còn bị suy giảm trí tuệ, thậm chĩ để lại dì chứng 
đần độn. Theo số liệu của Bệnh viên Nội tiết thì tỷ lệ 
mắc bướu cổ ở trẻ em từ 8 đến 12 tuổi năm 1996 là 
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23%, đến năm 1999 giảm xuống còn 14% và đự tính 
thanh toán căn bệnh này vào năm 2005. Phong cũng 
là bệnh rất nguy hiểm, không những làm tàn phế sức 
khỏe mà còn làm biến dạng. thân hình, vẻ mặt một 
con người. Sau nhiều năm bền bỉ thực hiện, chương 
trình phòng chống bệnh phong ở Việt Nam đã thu 
được kết quả rất đáng phân khởi, thay đổi được mặc 
cảm về bệnh phong. của xã hội, người bị bệnh phong 
được điều trị khói và phục hồi chức năng ngay tại gia 
đình và được cộng đồng đùm bọc. Việt Nam sẽ đạt 
được tiêu chuẩn của Tô chức Y tế thế giới loại trừ 
bệnh phong ra khỏi cộng đồng vào năm 2000. Các 
chương trình : nha học đường, phẫu thuật nụ Cười, 
phòng chống mù lòa đang có kết quả tốt. 

Công tác vệ sinh phòng bệnh đã được tuyên 
truyền đến hộ gia đình, như phong trào “sức khỏe 
cho mọi nhà”, "sạch làng tốt ruộng”, ... chăm Ïo củng 
cố và hoàn thiện các công trình vệ sinh, cung cập 
nước sạch và quan tâm tới vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

2 - Khám chữa bệnh và phục hôi chức năng. 

Khám chữa bệnh và phục hồi chức năng thực sự 
có những tiến bộ mới. Chất lượng chăm sóc người 
bệnh được nâng lên, các bệnh viện đã tập trung chăm 
lo ă ăn, ở, mặc và trật tự vệ sinh phục vụ người bệnh 
tốt hơn. Trang thiết bị y tế đã và đang được đôi mới. 
Chúng ta đã có hai trung tâm y tế chuyên sâu kỹ 
thuật cao ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều 
kỹ thuật hiện đại trong chân đoán và điều trị đã được 
áp dụng thành công, như : chân đoán hình ảnh, . phẫu 
thuật nội soi, tán sỏi, phép thận, ghép tủy, hồi sức 
câp cứu, phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao, kỹ 
thuật nội soi gắp sỏi ông mật chủ, phẫu thuật thay 
van tim, các ky thuật vi phẫu, ứng dụng công nghệ 
lade, thụ tinh trong ông nghiệm và đặc biệt thành 


* PGS, TS - Thứ trưởng Bộ Y tế 
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công trong nong và đặt cầu nối động mạch vành, . 

đã cứu chữa được nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo 
mà trước kia điều trị kết quả rất thấp hoặc phải bó 
tay. Đến nay những vấn đề đó đã trở thành kỹ thuật 
thường quy. 

Hệ thống y học cổ truyền được cúng. cố và phát 
triển, nhiều bệnh viện y học cổ truyền mới được xây 
dựng và đầu tư các thiết bị y tế hiện đại. Tính đến 
năm 1999 có 47 tỉnh, thành có bệnh viện y học cổ 
truyền đã sưu tầm và kế thừa được 39 381 phương 
thuốc và bài thuốc dân tộc, hơn 300 cây và hơn 100 
con làm thuốc. Phát triển mạnh châm cứu chữa bệnh 
và phát huy tác dụng tích cực trong chân trị các bệnh 
thông thường và nhiều bệnh mạn tính với chi phí 
thấp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam. 

Y tẾ tư nhân được khuyến khích và phát triển, 
trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân 
sách nhà nước. Tính đến năm 1999, cả nước có hơn 
43 000 cơ sở hành nghề y dược tư nhân (bao gồm 
21 000 cơ sở y, 15 000 cơ sở dược và 7 000 CƠ SỞ Y 
học cô truyền). Số lượng thì đáng kể, nhưng quy mô 
còn manh mún. 

3 - Dược và trang bị thiết bị y tế. 

Chúng ta đã bảo đảm cung ứng từng bước, đáp 
ứng thuốc thiết yếu có chất lượng cho nhân dân, đặc 
biệt vùng nông thôn và miền núi. Thuốc giả năm 
1993 là 1 61% đến năm 1999 giảm xuống 0,18%. 
Chất lượng thuốc sản xuất trong nước không ngừng 
được nâng cao. Tỷ lệ sản xuất và kinh doanh thuốc 
tăng binh quân 10 - 15% năm, công nghiệp sản xuất 
thuốc từng bước được hiện đại, nhiều cơ sở sản xuất 
thuộc chữa bệnh đạt tiêu chuẩn thực hành tốt (GMP) 
của ASEAN, bước đầu đã xuất khẩu sang một số 
nước. lrang thiết bị y tế ngày càng hiện đại, cập nhật 
một sô kỹ thuật cao Xắp XỈ các nước trong khu vực. 
Bảo đảm cung ứng đủ các dụng cụ y tê thông thường, 
bước đầu liên doanh lắp đặt và sản xuất một số thiệt 
bị, dụng cụ y tế trong nước có chất lượng. 

4 - Mang lưới y tẾ cơ sở, 

Chúng ta đã xây dựng được một mạng lưới y tế 
CƠ SỞ từ quận huyện, phường, xã đến tận thôn, bản ; 
tạo điều kiện thuận lợi đề người dân được tiếp cận 
các dịch vụ y tế. Đến năm 1999, hơn 90% xả, 
phường trong cả nước có trạm y tẾ, được cung cấp 
đầy đủ trang thiết bị y tế cơ bản, đồng thời xây dựng 
quỹ quay vòng thuốc bảo đảm cụng cấp đủ thuốc 
thiết yếu cho nhân dân. Hướng về cộng đồng, đưa 
cán bộ có trình độ chuyên môn cao về tuyên cơ sở. 


SỐ 1 (1-2001) 


Hiện nay trên T8% trạm y tẾ xã có nữ hộ sinh hoặc y 
sĩ sản nhi, phấn đấu đến cuối năm 2000 đạt 40% xã, 
phường có bác sĩ. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban 
đầu, mà cốt lõi là chất lượng chăm sóc sức khỏe bà 
mẹ trẻ em được bảo đảm. Việc giám sát, chân đoán, 
điều trị và dập dịch bệnh kịp thời ngay khi dịch mới 
xuất hiện. 

5 - Đào tạo nguôn nhân lực y tế được chuyển 
hướng, đáp ứng nhu câu phát triển y tễ và y học. 

Hướng về tuyến cơ sở đào tạo cán bộ y tế cho xã, 
phường và thôn, bản. Xác định các mũi nhọn khoa 
học, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu, đáp ú Ưng yêu 
cầu chuyển giao khoa học công nghệ mới cho các 
tuyến kỹ thuật cao. Khoa học công nghệ đã đồng vai 
trò quan trọng trong phát triên y tế và y học 
Việt Nam, đặc biệt là công nghệ sinh học. Chúng ta 
đa chiết xuất Artemisinin từ cây thanh cao hoa vàng 
để điều trị sốt rét ác tính, giảm nhanh tỷ lệ chết do 
sốt rÉt. Các sản phâm công nghệ sinh học về vắc xin 
đã cung cấp cho chương trình tiêm chủng mở rộng 
nhiều vặắc Xin Sản: xuất trong nước, đạt tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế như : vắc xin bại liệt, uốn ván, 
viêm gan B, viêm não Nhật Bản..., đã nghiên cứu sản 
xuất được các bộ sinh phẩm chẩn đoán có chất 
lượng : viêm náo Nhật Bản, sốt xuất huyết, viêm 
gan B... góp phần chân đoán chính xác các dịch 
bệnh này. 

6 - Tình hình sức khỏe của nhân dân ngà ý 
càng được cải thiện, tÿ lệ mắc bệnh và chết giảm, 
tuổi thọ ngày càng được nâng cao. 

- Tỷ lệ chết mẹ giảm : 


Tỷ.lệ chết mẹ | 140/100 000 trẻ đẻ sống | 90/100 000 trẻ đẻ sống 
- Tỷ lệ chết trẻ em dưới Ï tuôi và dưới 5 tuôi giảm : 

Tỷ lệ chết trẻem_ | 55,9/1 000 trẻ đẻ sống | 36,7/1 000 trẻ đẻ sống 

dưới † tuổi 

Tỷ lệ chếttrởem | 84.6/1 000 trẻ đẻ sống | 42/1 000 trẻ đẻ sống 

dưới 5 tuôi 


- Tuổi thọ trung bình tăng : 


Nhìn chung các chỉ tiêu tổng quát về sức khỏe, 
Việt Nam đạt được tốt hơn li SO VỚI Các nước có 
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cùng mức thu nhập binh quân đầu người, góp phần 
tăng đẳng kế chỉ số phát triển con người. Theo Tổ 
chức Y tê thế giới, năm 2000 tỉnh trạng chung vê SỨC 
khỏe Việt Nam xếp thứ 1 16 trong 191 nước. 

Mặc dù chúng ta đã đạt được những thành tựu rất 
quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân 
dân, nhưng vân còn không ít những khó khăn và thử 
thách. Kinh tế thị trường với sự phân hóa giàu nghèo 
ngày càng lớn làm cho người nghèo và vùng kinh tế 
khó khăn chất lượng chăm sóc sức khỏe thấp, khó có 
điều kiện tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ y tế kỹ 
thuật Cao. Trinh độ khoa học công nghệ y học nước 
ta còn thấp hơn các nước trung binh trong khu VỰC. 
Chuyên gia giỏi y học còn thiếu cả về sô lượng và 
chất lượng. Trình độ cán bộ chuyên môn và quản lý 
chưa đáp ú ứng yêu câu phát triển nhanh y tế và y học. 
Hệ thống cơ chế chính sách y tế chưa đồng bộ, đặc 
biệt kinh tế trong y tế còn chậm đổi mới, vẫn duy trì 
hình thức đầu tư bình quân, chưa có các giải pháp 
quyết liệt để đầu tư đủ mạnh cho những nội dung 
chọn ưu tiên về chăm sóc sức khỏe. Mất cân đối đầu 
tư các nguồn lực giữa vùng giàu và vùng nghèo, giữa 
y tế dự phòng và điều trị, giữa chuyên sâu và y' tẾ cơ 
sở. Tình trạng đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp và 
không phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước. Chính sách thu 
một phần viện phí chưa hợp lý, vùng nghèo thì cao, 
vùng kinh tế phát triển thì thập so với khả năng chì 
trả. Chính sách bảo hiểm y tế chưa tương xứng giữa 
mức đóng và chỉ trả viện phí, hành nghề y tẾ tư nhân 
còn manh mún. Sai phạm về y đức vân đang là vấn 
đề nhức nhối, tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ 
phận cán bộ, nhân viên y ! tế trong bệnh viện chưa tốt. 
Đời sống của cán bộ y tế còn nhiều khó khăn, nhất 
là ở miên núi, vùng, sâu, vùng xa. Chính sách tiền 
lương, phụ cấp đối với cán bộ y tẾ chưa hợp lý. Mạng 
lưới y tế cơ sở mới được củng cố, chưa đáp ứng yêu 
cầu chăm sóc sức khỏe nhân đân tới hộ gia đình, đặc 
biệt ở miền núi và vùng kinh tế khó khăn. Công tác 
phòng chống dịch bệnh ‹ ở địa phương còn thụ động, 
vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều vấn đề đáng lo 
ngại. Mô hình bệnh tật ở Việt Nam hiện nay đang 
song song tồn tại hai loại bệnh, đó là : nhiễm trùng 
chiêm tỷ lệ cao và HIV/AIDS tăng nhanh. Các bệnh 
không do nhiễm trùng như tăng huyết á âp, ung thư, 
tâm thần, bệnh nghề nghiệp, d dị ứng, chấn thương và 
các tai nạn trong đời sông... vân ngày càng cao. Các 
bệnh do. thiếu dinh dưỡng, di chứng chiến tranh và 
tật nguyễn còn nhiều. 
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L¡nh vực dược đang gây ra nhiều nhức nhối trong 
SỬ dụng hợp lý và an toàn thuốc. Việc lạm dụng 
thuốc đang ngày càng phổ biến, sử dụng tràn lan các 
thuốc mới, đắt tiền trong khi các thuôc hiện đang 
được sử dụng vẫn còn giá trị chữa bệnh. Do vậy, chì 
phí cho thuộc ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong 
ngân sách y tế. Hậu quả của việc dùng thuốc không 
hợp lý. đã gây lãng phí tiền bạc của nhà nước và nhân 
dân, tổn hại sức khỏe của con người. 

Đẳng ta đã chỉ rõ : sức khỏe là vốn quý nhất của 
môi con người và của toàn xã hội, là nhân tổ quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ qUỐc. 
Vì vậy, chúng ta phần đấu để mọi người đều được 
quan tâm chăm sóc sức khỏe. Tập trung giải quyết 
các vấn đề về bệnh tật theo quan điểm dự phòng tích 
cực và chủ động, đây mạnh phong trào vệ sinh phòng 
bệnh, rèn luyện thân thể, đi đôi với nâng cao hiệu 
quả. điều trị. Kết hợp y học hiện đại và y học cổ 
truyền dân tộc. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách 
nhiệm của cộng. đồng và mỗi người dân, các cấp ủy 
đảng, chính quyên, đoàn thể nhân dân, các tô chức xa 
hội, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt. Thực 
hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm”, đa dạng hóa các hình thức tô chức chăm sốc 
sức khỏe (nhà nước, tập thể, nhân dần) trong đó y tế 
nhà nước là chủ đạo, tận dụng mọi. tiềm năng sẵn có 
trong nước và mở rộng hợp tác quốc tẾ. 

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội IX của Đảng 
đã nêu rõ những định hướng quan đrọng trong chiến 
lược : Phát triên y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
nhân dân” (1) từ năm 2001 đến 2010. Mục tiêu tổng 
quát là : giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng 
tuôi thọ, làm cho giống nòi ngày cảng tốt. Mục tiêu 
cụ thể là : giảm tỷ lệ mắc và chêt do các bệnh nhiễm 
trùng, ký sinh trùng và siêu VI trùng, không, đề các 
dịch bệnh lớn xây Ta. Khống chế tới mức thấp nhất 
tỷ lệ mắc và chết của các dịch bệnh nguy hiểm : sốt 
rét, sốt xuất huyết, dịch hạch, tả, thương hàn, lao, 
viêm gan, viêm não Nhật Bản và các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục... Hạn chế tốc độ gia tăng nhiễm 
HIV/AIDS. Duy trì sự bền vững các kết quả : thanh 
toán bệnh bại liệt, loài trừ uôn ván sơ sinh và bệnh 
phong. Tích cực phòng chống và quản lý các bệnh 
không do nhiễm trùng như tim mạch, ung thư, chân 
thương và tai nạn, bệnh nghề nghiệp, đái tháo đường, 


(1) Xem : Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội IX của Đảng, 
tr 84, 85 
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tâm thân, ngộ độc, các bệnh do tệ nạn Xã hội như 
nghiện hút, nghiện rượu, mãi dâm, . .. khắc phục các 
hậu quả của chiến tranh ảnh hướng đến sức khỏe con 
người, hạ thấp tỷ lệ suy dinh CƯ DE và các bệnh tật 
về dinh dưỡng ở trẻ em. 

Thực hiện công bằng trong sử dụng các dịch vụ y 
tẾ, đặc biệt là các dịch vụ về khám chữa bệnh. Cung 
ứng đủ thuốc thiết yếu, có chính sách và biện pháp 
thích hợp để tất cả mọi người, đặc biệt các đối tượng 
chính sách, người nghèo, dân tộc thiêu số, bà mẹ, trẻ 
em và người cao tuôi được hưởng các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe ban đầu, tới hộ gia đình. Từng bước 
hiện đại hóa ngành y tế để nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe ở tất cả các tuyến, các lĩnh vực : phòng 
bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, sản xuất thuốc 
và trang thiết bị y tế. 

Một số chỉ tiêu về sức khỏe các năm : 


55.9/1 0 
84,/¡ 000 


- Tỷ lệ chết trẻ em dưới Š tuổi 


- Ty lệ trẻ mới đ có trọng 
lượng đưới 2 50g 

- Tỷ k trẻ cm dưới 5 tuổi bị 
suy dinh dương 

- tteu Cao trune bình cửa 
thanh nên (từ |8 - 22 tuổi) 


I210 
%0 | 462/100 


»wl5m » ! 55m 


Để đạt được những mục tiêu nâng cao sức khóe 
toàn dân đến năm 2010, chúng ta cân tập trung thực 
hiện một số giải pháp cơ bản sau đây : 

Một là, tập trung đào tạo, bôi dưỡng nguôn nhân 
lực y tế. Sắp Xếp mạng lưới trường y thích hợp, bao 
gôm hệ thông các trường đại học, các trường cao 
đẳng, trung học và dạy nghề. Quan tâm đào tạo, nâng 
cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy trong các nhà 
trường bởi đây là “máy cái” có vai trò quan trọng bảo 
đảm và nâng cao chất lượng đào tạo. Đôi mới 
chương trình đào tạo cập nhật với các nước trong khu 
vực và thế giới, có chương trình “khung” thống nhất 
trong cả nước bảo đảm được mục tiêu “dạy người, 
dạy chữ, dạy nghề” ; cân đối hàm lượng kiến thức về 
khoa học cơ bản, y cơ sở và lâm sàng. Đối mới 
phương pháp đào tạo, thực hiện quá trình đào tạo tích 
cực, người thầy có vai trò hướng dân học sinh, sinh 
viên tự học vươn lên. Cùng với việc đầu tư thích 
đáng cho nhu cầu đào tạo, kết hợp chặt chẻ giữa nhà 
trường với bệnh viện và y tế cơ sở để phát huy năng 
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lực thực hành, gắn liền đào tạo với phục vụ và 
nghiên cứu khoa học. Bảo đảm cân đối trong đào tạo, 
giữa đào tạo mới và đào tạo liên tục ; giữa đào tạo 
chuyên sâu kỹ thuật cao và phổ cập ; giữa y học hiện 
đại và cổ truyền ; giữa y, được và thiết bị y tẾ ; giữa 
các cấp đào tạo trên đại học, đại học, cao đẳng, trung 
học và dạy nghề ; giữa quản lý và chuyên môn kỹ 
thuật. Đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ y tế CƠ SỞ. 
Có chính sách ưu tiên, khuyến khích tạo nguôn tuyển 
sinh theo địa chỉ đối với các vùng miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, nhất là vùng đồng bào các dân tộc 
thiểu số. 

Hai là, đôi mới Cơ chế chính sách quản lý kinh tế 
y lẾ: Đây là yêu cầu cấp bách cho sự phát triển 
ngành y tê trong tương lai. Đảng và Nhà nước, đã rất 
cô găng đầu tư phát triển y tế, nhưng do xuất phát 
điểm là nước nghèo, khả năng đầu tư chưa đáp ứng 
được theo nhu câu. Xây dựn chính sách viện phí 
mới phù hợp với nền kinh tế thị trường, phát huy 
hiệu quả nguôn kinh phí nhà nước giành hỗ trợ cho 
người thuộc chính sách ưu đãi xã hội, người có công, 
người nghèo và vùng nghèo. Đổi mới chính sách đầu 
tư theo vùng kinh tê xã hội, nhà THƯỚC tăng cường hỗ 
trợ ngân sách cho vùng nghèo để › phát triển. Mở rộng 
và đa dạng hóa các dịch vụ y tẾ, phát huy các hình 
thức đầu tư liên doanh, liên kết VỚI nước ngoài, vay 
vốn ưu đãi, ... để nâng cao chất lượng các dịch vụ y_ 
tế và thực hiện tự hạch toán kinh tế. 

Tiếp tục. điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tẾ. 
Trước mắt cần tăng mệnh giá bảo hiểm y tế bắt buộc 
(có thể tăng tới 5% hoặc 7% mức lương) để đủ sức 
chỉ trả khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y 
tế. Mở rộng bảo hiểm y tế tự nguyện, đặc biệt bảo 
hiểm y tế học sinh. Mở rộng quy mô các loại bảo 
hiểm y tẾ. Tiến tới bảo hiểm y tỀ toàn dân. Thực hiện 
thật sự số đông bù số ít. Bảo hiểm y tế phải kết hợp 
chặt chẽ với mạng lưới khám chữa bệnh, tổ chức 
phục vụ người bệnh với cố gắng cao nhất, không để 
có sự khác biệt giữa người bệnh khám, chữa bệnh 
theo bảo hiểm y tẾ VỚI Tgười trực tiếp chi trả viện 
phí. Bảo hiểm y tế hướng về cộng đông, phát triển 
mạng lưới tới xã, phường, tham gia tạo nguôn lực 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người có thẻ bảo 
hiểm y tế ngay ở y tế cơ sở. 

Ba là, tăng cường đầu tư và phát triển khoa học 
công nghệ nhằm từng bước hiện đại hóa y tế và y học 
nước ta. Trong thời gian tới tiếp tục đầu tư đủ mạnh 
cho một số nội dung cấp bách là: 
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- Xây dựng cơ sở khoa học công nghệ có nên 
móng khoa học cơ bản và y cơ sở để đón nhận những 
tiến bộ khoa học công nghệ vào những năm đầu thế 
kỷ XXI, như : y sinh học phân tử, công nghệ thông 
tin trong y học, điện sinh học, miễn dịch học, di 
truyền học..., lựa chọn Xây dựng một số phòng thí 
nghiệm nghiên cứu chuẩn thức quốc gia. 

- Ứng dụng có hiệu quả công nghệ tiên tiến về 
điện tử tin học, điện tử sinh học, từ trường, quang 
học, phóng xạ, siêu âm và công nghệ lade,... Xây 
dựng các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa các thiệt 
bị y tế, đặc biệt là các kỹ thuật cao và từng bước tiến 
tới sản xuất nhiều thiết bị y tế trong nước. Ứng dụng 
nhanh công nghệ sinh học trong sản xuất thuốc, vắc 
xin và sinh phẩm chẩn đoán. 

- Áp dụng khoa học công nghệ hiện đại nghiên 
cứu nâng cao chất lượng y học cổ truyền, thuốc nam 
và châm cứu. Phát huy thế mạnh nguôn dược liệu 
cây con làm thuốc, sản xuất thuốc chữa bệnh cho 
nhân dân và xuất khẩu. 

- Nghiên cứu những ảnh hưởng của các hóa chất 
độc hại đối với con người mà Mỹ đã dùng trong 
chiến tranh ở Việt Nam, cũng như một sô hóa chất, 
thuốc trừ sâu dùng trong công nghiệp, nông nghiệp. 
Bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo đảm vệ sinh 
an toàn thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng. 

- Hướng về cộng đồng nghiên cứu điều tra cơ 
bản, đánh giá thực trạng sức khóe và mô hình bệnh 
tật trong nhân dân. Phát triên kỹ thuật thích ứng phục 
hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

Bốn là, củng cỗ hệ thống y tế đủ mạnh, VỚI giải 
pháp chiến lược đi “hai chân”, củng cố y tế cơ SỞ và 
phát triển y học kỹ thuật cao. Mạng lưới y tẾ CƠ SỞ 
gân dân đem các dịch Vụ Y tế đến với dân, đặc biệt 
dân nghèo, vùng kinh tế khó khăn, là nơi thực hiện 
hiệu quả nhất các chương trình y tế. Điều trị chấn 
đoán sớm và chữa bệnh kịp thời ngay Ở tuyến y tẾ cơ 
SỞ sẽ giảm được lưu lượng người bệnh dồn về các 
tuyến trên gây quá tải. Tiếp tục đưa bác sĩ về xã 
nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho nhân dân, hướng về cộng đồng chăm sóc SỨC 
khỏe tới hộ gia đình. Phát huy vai trò đội y tế lưu 
động, hỗ trợ cho y tế cơ sở ở những nơi còn có khó 
khăn và những vùng dịch bệnh xảy ra. 

Trên cơ sở đầu tư hai trung tâm y học kỹ thuật 
Cao ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lên tầm 
quốc gia và khu vực, tiếp tục đầu tư phát triển trung 
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tâm y tế miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, Tây 
Nguyên, Tây Bắc, Động. Bắc để người dân mọi vùng 
đât nước được tiếp cận và hưởng các dịch vụ kỹ thuật 
cao trong chăm sóc sức khóe. Các trung tâm kỹ thuật 
cao kết "hợp chặt ché với các trường đại học y - dược 
góp phân thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo và . 
nghiên cứu khoa học. 

Năm là, đầu tư phát triên công nghiệp dược và 
công nghiệp thiết bị yI tế đạt tiêu chuẩn quốc tế, tăng 
cường năng lực sản xuất trong nước, nguyên liệu làm 
thuốc, máy và thiết bị y tế có chất lượng. Nâng cao 
chất lượng các mặt hàng thuốc y học cổ truyền, đáp 
ứng nhu cầu trong ¡ nước và xuất khẩu. Giữ vững thị 
trường thuốc có chất t lượng, thực hiện Sử dụng hợp lý 
an toàn về thuốc, tổ chức mua bán thuốc theo đơn. 
Bảo đảm cung cấp thuốc thiết yếu đến các vùng sâu, 
vùng Xa, miễn núi và vùng kinh tế khó khăn, từng 
bước đôi mới xí nghiệp theo hướng cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước. 

Sâu là, tăng Cường xã hội hóa các nội dung chăm 
sóc sức khỏe, tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo 
dục sức khỏe tới cộng đồng để mọi người dân hiểu 
và chủ động hưởng ứng, thực hiện, tạo cơ sở đẩy 
mạnh phong trào vệ sinh phòng bệnh tích Cực và chủ 
động, phòng chồng các tệ nạn xã hội từ mỗi người 
dân, môi hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Huy động 
sức mạnh tổng hợp của mọi nguôn lực trong nhân 
dân gÓp phần bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe 
ngày càng cao, từng bước thay đôi các thói quen cũ 
không phù hợp vệ sinh, xây dựng nếp sống văn hóa, 
văn mình. Đa dạng hóa các dịch Vụ y tế về phòng 
bệnh, chữa bệnh, cung ứng thuốc, thiết bị và dụng cụ 
y tế đáp ứng nhu câu chăm SỐC SỨC khỏe nhân dân. 
Bên cạnh hệ thống y tế công lập khuyến khích các 
hình thức y tế bán công, hành nghề tư nhân, đầu tư 
nước ngoài với hình thức liên doanh liên kết hoặc 
100% vôn nước ngoài. Tiếp tục thể chế hóa các nội 
dung chăm sóc sức khỏe kịp thời và phù hợp với tiến 
trình đôi mới, phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát 
huy cao vai trò quản lý nhà nước về y tế, tạo môi 
trường pháp lý, kỷ cương, mở rộng dân chủ, công 
khai trong các nội dung công tác của ngành. Tăng 
cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, 
giáo dục về y đức, chăm lo đời sống cán bộ y tế tốt 
hơn để họ yên tâm, tận tụy phục vụ người bệnh. 
Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không chỉ là 
bổn phận riêng ngành y tế mà là trách nhiệm của 
toàn xã hội. 


SỐ 1 (1-2001) 


HỒ CHÍ MINIH 
VớI VIÊC PHÁT HUY SÚt HANH CỦA VĂN HÓA 


HỦ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều tác 

phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị, gồm 

nhiều thể loại. Đó là những truyện và ký 
hấp dẫn, những tập thơ hay mà tiêu biểu là Nhật ký 
trong tù, những áng văn chính luận bất hủ như Bản 
án chế độ thực dân Pháp, những sáng tác về kịch 
như Con rông tre, Nhật ký chìm tàu... Chỉ với 
những tác phẩm cụ thể đó cũng đủ để Hô Chí Minh 
xứng đáng là một nhà văn hóa nghệ thuật có tài. 
Nhưng, Người lại không nhận minh là nhà văn, nhà 
thơ. Người nói : gọi tôi là người tuyên truyền - tôi 
không tranh cãi, nhà cách mạng chuyên nghiệp - là 
đúng nhất. Điều đó không chỉ do đức tính khiêm 
tốn của Người. Quả là không thể chia tách những 
hoạt động văn hóa Hồ Chí Minh thành một bộ 
phận độc lập nằm ngoài hoạt động chính trị của 
Người. Đối với Hồ Chí Minh, hoạt động văn hóa 
và hoạt động chính trị gần như có sự thống nhất 
trong sự nhất quán, trọn vẹn, xuyên suốt cuộc đời 
của Người. Với sự thông minh, nhạy cảm và có 
tầm nhìn văn hóa, có thể nói, Hồ Chí Minh đã sử 
dụng và phát huy sức mạnh của văn hóa vào sự 
nghiệp đấu tranh giữ nước, giải phóng dân tộc 
ngay từ lúc ra đi tim đường cứu nước. 

Rút ra bài học thất bại của những sĩ phu yêu 
nước đương thời, đồng thời cảm nhận được cái mới 
của thời đại, Hồ Chí Minh đã chọn một phương 
pháp tìm đường cứu nước hoàn toàn khác với lời 
khuyên của những nhà cách mạng tiền bối. Điều 
quan tâm trước tiên đối với Người là đi tìm chân lý 
cách mạng chứ không phải tìm chỗ dựa. Trả lời 
câu hỏi về mục đích đi ra nước ngoài của mình, 
Người nói : “Vào trạc tuổi 13, lần đầu tiên tôi được 
nghe những từ Pháp : Tự do, Bình đẳng, Bác ái. 
Đối với chúng tôi, người da trắng nào cũng là 
người Pháp. Người Pháp đã nói thế và từ thuở ấ Ấy, 


THÀNH DUY ° 


tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, 
muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ 
ấy”. Một lần khác, trả lời một nhà văn Mỹ An-na 
Lu-i Xtơ-rông, Người nói : “Nhân dân Việt Nam 
trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường 
tự hỏi nhau ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách 
thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người 
khác nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy 
phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét 
họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào 
tôi"). Xuất phát từ ý thức đi tìm chân lý cách 
mạng, Hồ Chí Minh đã gắn mục tiêu cách mạng 
với sự nghiệp văn hóa, lấy văn hóa làm cơ sở cho 
mục đích chính trị của mình. 

Rời Tổ quốc đến với những lục địa được xem 
là đỉnh cao của nền văn minh nhân loại, Hồ Chí 
Minh đã thật sự tiếp cận với chính nơi ra đời khẩu 
hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”. Phải mất mười 
năm đặt chân lên gần khắp các châu lục, hòa mình 
với phong trào công nhân các nước tư bản phát 
triển nhất thế giới, sống và sinh hoạt. với những 
người da đen ở châu Phi và cả ở Mỹ, Hỗ Chí Minh 
mới hiểu ra nhiều điều về bản chất của chủ nghĩa 
thực dân, chủ nghĩa đế quốc cũng như bản chất 
giải cấp. công nhân, những người cùng khổ trên 
khắp thế giới và nhất là hiểu rõ sự thật ẩn giấu 
đằng sau những từ “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” mà 
gial cấp tư sản trương lên như biểu trưng của nền 


văn minh phương Tây để khai hóa các dân tộc mà 


chúng xem là dã man. 
Không chỉ hòa mình vào thực tiễn đâu tranh 
của phong trào công nhân và các dân tộc bị áp bức, 


* PGS,TS. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
(1) Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb Thông tin lý luận, 
Hà Nội, 1992, t 1, tr 47 - 48 
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Hồ Chí Minh còn hòa mình vào thế giới văn hóa 
vô cùng phong phú và đa dạng của các nước 
phương Tây, làm quen với nhiều danh nhân văn 
hóa thế giới, đọc những tác phẩm lớn của các nhà 
văn tiêu biểu như Sếch-xpia, Ban-dắc, Đích-ken, 
Huy-gô, Dô-la, An-na-tôn Phơ-răng-xơ, Tôn- 
xtôi... Người còn nhận mình “trở thành người học 
trò của nhà văn Nga vĩ đại” và về việc Tôn-xtôi đã 
hướng cho Người “bước vào con đường đấu tranh 
bằng vũ khí văn học trên diễn đàn báo chí” như thế 
nào. Đặc biệt, Người đã tiếp nhận những tư tưởng 
dân chủ của những đại diện cách mạng tư sản Pháp 
như Rút-xô, Mông-te-xki-ơ... Tất cả những hoạt 
động đấu tranh trong thực tiễn cách mạng cũng 
như việc tiếp xúc với những trí tuệ văn hóa vĩ đại, 
tiếp thu tỉnh hoa văn hóa của thế giới là bước khởi 
đầu vô cùng quan trọng và cần thiết để Hồ Chí 
Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đỉnh cao 
của nền văn hóa nhân loại. Trong Những mẩu 
chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, có kể lại 
răng “lúc ấy, ông Nguyễn là một người yêu nước 
quyết tâm hy sinh tất cả vì Tổ quốc ; nhưng ông 
Nguyễn lúc đó rất ít hiểu về chính trị, không biết 
thế nào là công hội, thế nào là bãi công, thế nào là 
chính đảng”, rôi. dần dần ông “cố gắng học hỏi để 
hiểu biết các vấn đề. Ông tham gia Hội Nghệ 
thuật và khoa học”, Hội “Những người bạn của 
nghệ thuật” và nhiều hội khác cũng như các câu 
lạc bộ nối tiếng ở Pa-ri, nhờ đó ông hiểu biết nhiều 
sự kiện văn hóa và các phương pháp đấu tranh 
bằng văn hóa. 

Sự kiện Hồ Chí Minh gặp Sơ thảo lần thứ nhất 
những luận cương vê các vẫn đề dân tộc và thuộc 
địa của Lê-nin và tìm được con đường cứu nước là 
một tất yếu lịch sử đã được Người chuẩn bị từ 
nhiều năm trước nhờ các hoạt động văn hóa và biết 
phát huy sức mạnh của văn hóa trong việc tìm tòi 
chân lý và phương pháp cách mạng, việc tổ chức 
và đấu tranh với kẻ thù bằng các phương tiện văn 
hóa, nhất là báo chí... 

Từ đính cao của văn hóa nhân loại mà tư duy 
biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hạt ngọc 
chói lọi trong nền văn hóa ấy, Hồ Chí Minh tiếp 
nhận được ánh sáng văn hóa mới và ra sức phát 
.huy sức mạnh của ánh sáng văn hóa ấy cho sự 
nghiệp đấu tranh giữ nước và giải phóng dân tộc. 
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Đây cũng là một phương pháp cách mạng độc đáo - 
phương pháp tìm cách phát huy sức mạnh của văn 
hóa dân tộc và nhân loại bằng cách tuyên truyền, 
phô biến lý tưởng cách mạng nhằm giác ngộ 
những người cùng khổ trên khắp thế : giới đề trên cơ 
sở đó tập hợp lực lượng. Người viết sách, ra báo, 
tham giả nhiều hoạt động văn hóa, tổ chức hội liên 
hiệp đều nhằm giác ngộ cách mạng cho nhân dân 
các dân tộc trong đó có đồng bào mình. Người 
muốn đem ánh sáng văn hóa đến cho mọi người 
cùng khổ để soi đường cho họ tự giải phóng, tự 
đứng lên đấu tranh với các thế lực áp bức, bóc lột. 
Trong các hoạt động đấu tranh của mình, Hồ Chí 
Minh không quên tố cáo bọn chúng tìm cách đầu 
độc văn hóa, đàn áp nền văn hóa dân tộc. Người 
vạch rõ : “... Mọi người đều biết rằng để đặt ách 
thống trị của la chúng bọn cá mập thực dân đã phá 
hoại tất cả các phong tục, tập quán và nên văn 
minh của dân tộc bị xâm chiếm... muốn biến một 
dân tộc thành nô lệ thì phải làm cho dân tộc đó 
càng ít văn hóa chừng nào càng tốt chừng ấy, phải 
ban cho dân tộc đô Ó “một nên giáo dục theo chiều 
nằm chứ không phải theo chiều đứng” như viên 
toàn quyền Méc-lanh đã từng nói” 0. 

Từ ý thức giành lại cho dân tộc nền văn hóa của 
mình đang bị bọn thực dân tìm cách đầu độc và 
phá hoại, Hồ Chí Minh đã dùng mọi hình thức và 
băng mọi con đường đưa lại ánh sáng văn hóa mới 
đến cho nhân dân, đồng thời vũ trang cho họ tư 
tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải 
phóng con người được xem là mục tiêu cao nhất 
của nên văn hóa mới. 

Sau khi tìm được chân lý cách mạng, trở thành 
đẳng viên cộng sản đầu tiên của Việt Nam, Hồ Chí 
Minh có nhiều hoạt động sôi nối và phong phú, 
chủ yếu. trên mặt trận văn hóa. Thông qua việc viết 
báo, viết sách, viết kịch, làm thơ, vẽ ký họa... 
Người đã dùng mọi hình thức, mọi phương tiện 
văn hóa lúc công khai, lúc bí mật nhằm tuyên 
truyền lý tưởng cách mạng theo quan điểm mác- 
xít. Mở đầu cho các hoạt động tuyên truyền văn 
hóa đó, trước hết phải kể đến việc ra báo 
Người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc sáng lập từ 


(2) Xem : Về sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng và 
văn hóa, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960, tr:z13 
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tháng 4-1922, đồng thời Người vừa là chủ nhiệm, 
chủ bút, vừa viết bài, lo in ấn và phát hành trong 
điều kiện gần như không có gi ngoài tỉnh thần cách 
mạng. Người muôn thông qua tờ báo để tuyên 
truyền, vận động và phô biến lý tưởng cách mạng 
đến những người cùng khô đang bị áp bức, bóc lột 
ở các nước thuộc địa và quê hương mình nhằm 
giác ngộ, tổ chức họ thành một lực lượng mạnh mẽ 
thực hiện mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc. 
Bằng những việc làm rất văn hóa lúc bấy giờ, quả 
nhiên tờ báo Người cùng khổ đã có tác dụng lớn 
trong Việt kiều yêu nước và cả trong những người 
Pháp có cảm tình với cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc. Tờ báo đã được bí mật chuyển về nước mở 
đầu cho việc thức tính ý thức dân tộc trong tầng 
lớp trí thức, rồi từ tầng lớp trí thức ä Ấy tiếng vang 
của chân lý cách mạng dần dần đến với đồng bào 
bị đau khô, với nhân dân lao động trong cả nước 
bằng những cách khác nhau. Đương nhiên, Hà Chí 
Minh không chỉ sử dụng tờ báo Người cùng khổ. 
Người còn viết bài cho nhiều báo khác như báo 
Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp. Những hoạt 
động báo chí của Hồ Chí Minh đã có tác dụng 
'gây men” lý tưởng cách mạng giải phóng dân tộc 
đông thời đặt nên móng cho sự hình thành nên văn 
hóa mác-xít ở Việt Nam. Cho nên, không phải 
ngẫu nhiên chúng ta thấy từ những năm 1925 - 
1926 trên báo chí xuất bản ở Việt Nam đã đăng 
toàn văn Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Mắc, 
Ăng-ghen. Điều đó chứng minh rằng nhờ các hoạt 
động văn hóa, Hồ Chí Minh đã dần dần đưa chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam đặt cơ sở đầu 
tiên cho việc hình thành nền văn hóa mới ở nước ta. 
Không chỉ viết báo, Hồ Chí Minh còn tập trung 
sức lực hoàn thành một công trình lớn mà chính 
Người đã ấp ủ từ lâu với ý định : “chỉ viết một 
quyển sách duy nhất là quyển “Bản án chế độ thực 
dân Pháp”G). Đây là một công trình văn hóa lớn, 
chẳng những đã tố cáo một cách đanh thép chủ 
nghĩa thực dân trên cơ sở khoa học và thực tiễn sâu 
sắc mà còn đặt nền tảng pháp lý cho việc kết liễu 
chủ nghĩa thực dân trên toàn câu. Bản án chế độ 
thực dân Pháp còn là ngọn cờ có tác dụng khích lệ 
các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh với chủ 
nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc. Theo đánh giá 
của nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa, thì đây là 
một công trình khoa học “tổng hòa các trí thức 
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chính trị, triết học, xã hội, lịch Sử, văn học, kinh 
nghiệm thực tiễn được Nguyễn Ái Quốc tiếp thu, 
bôi bổ, phát triển trong quá trình đấu tranh đầy 
sóng gió của Người”. Nếu mỗi nhà văn hóa lớn 
đều có một công trình tiêu biểu đánh dấu một cái 
mốc quan trọng trong việc phát triển văn hóa, khoa 
học và cuộc Sông thì đối với Hồ Chí Minh, đó 
chính là Bản án chế độ thực dân Pháp. Cho nên, có 
thể xem Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí 
Minh là một cống hiến lớn cho nhân loại, đánh dấu 
một cái mốc lịch sử không còn chỗ đứng về pháp 
lý của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. và bắt 
đầu một trang mới "trong cuộc đấu tranh của Văn 
minh chống Dã man” như Người từng dự báo. 

Từ báo Người cùng khô đến Bản án chế độ thực 
dân Pháp, Hồ Chí Minh đã tiến một bước dài trên 
con đường vận dụng và phát huy SỨC mạnh văn 
hóa trong sự nghiệp đấu tranh giữ nước, giải phóng 
dân tộc. Song, Người không dừng ở đó. Có báo, có 
tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và nhiều 
công trình văn hóa khác, Hồ Chí Minh như được 
tiếp thêm sức để phát huy, tổ chức thành sức mạnh 
vật chất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc. Đường cách mệnh là một công trình phản ảnh 
quá trình đó của Hồ Chí Minh. Đây là tập hợp 
những bài giảng của Người về lý tưởng: và mục 
tiêu cách mạng, về phương pháp và cách tổ chức 
hoạt động cách mạng. Đến lúc này, Đường cách 
mệnh đã thực sự tạo ra sức mạnh mới nhằm tập 
hợp, vận động và chuyển hóa từ sức mạnh của các 
hoạt động văn hóa nói chung đến sức mạnh của Š 
chí, của học thuyết Mác - Lê-nin, của tổ chức, của 
quần chúng đông đảo, của việc hình thành chính 
đẳng cách mệnh, của sự vận động mặt trận chống 
để quốc thực dân. Tóm lại, đó là việc chuẩn bị vũ 
trang cách mạng bằng sức mạnh tổng hợp của văn 
hóa tỉnh thần và vật chất nhằm tạo ra vũ khí đấu 
tranh giữ nước, giải phóng dân tộc. 

Song, đối với Hồ Chí Minh đây cũng chỉ mới 
là bước khởi đầu của sự nghiệp cách mạng. Ánh 
sáng văn hóa không chỉ soi rọi trong lúc thực hiện 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn 
phải được soi rọi trong quá trinh giữ nước và xây 
dựng một xã hội mới, đem lại tự do, hạnh phúc 


@) Trần Dân Tiên : Những mầu chuyện về đời hoạt động của 
Hồ Chủ tịch, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 39 
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thực sự cho nhân dân. Với ý thức “văn hóa soi 
đường”, Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách đưa ánh 
sáng văn hóa đến cho toàn dân tộc bắt đầu từ người 
mù chữ. Người đã đặt việc chống “giặc dốt” thành 
một nhiệm vụ trung tâm của cách mạng ngay từ 
những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám. Cũng 
chính ở giai đoạn này, Người đã nói rõ ràng, cụ thể 
hơn về một quan niệm văn hóa mới gắn với phát 
triển và trong phát triển. Thật là sâu sắc khi chúng 
ta thấy Người không chỉ phát huy sức mạnh văn 
hóa ở những con người cùng thời mà còn tìm mọi 
cách khơi dậy tiềm nắng văn hóa ẩn chứa trong 
lòng dân tộc suốt cả chiều dài lịch Sử. Đó là văn 
hóa của chủ nghĩa yêu nước truyền thống như một 
thứ của quý của dân tộc, là văn hóa của ý thức 
cộng đồng, tình cảm đồng bào, tình nghĩa thủy 
chung ; là văn hóa của lòng nhân ái, tình thương 
yêu, sự khoan dung, độ lượng đối với con người... 
Tất cả những vôn văn hóa ây đang nằm tiêm ẩn 
trong dân cân được khơi dậy và phát huy, nhằm 
tạo ra sức mạnh của cả truyền thông văn hóa dân 
tộc phục vụ cho sự nghiệp giữ nước và giải phóng 
dần tộc. 

Từ việc tìm đường cứu nước mang ý nghĩa văn 
hóa đến việc dùng các phương tiện văn hóa nhằm 
đạt cho được mục tiêu giải phóng dân tộc, mang lại 
tự do và hạnh phúc cho nhân dân, Hồ Chí Minh đã 
thực sự tiến hành và lãnh đạo một cuộc cách mạng 
mang tính văn hóa sâu sắc - văn hóa hòa bình, văn 
hóa vì sự nghiệp hạnh phúc của mọi người. Đây là 
một cuộc cách mạng không chỉ nhằm thay đôi xã 
hội cũ bằng một xã hội mới như bao cuộc cách 
mạng đã diễn ra, càng không phải cuộc cách mạng 
nhằm lật đồ giai cấp thống trị cũ để thiết lập giai 
cấp thống trị mới cho dù giai cấp thống trị mới là 
tiến bộ hơn. Những cuộc cách mạng như thế chúng 
ta thường thấy trong lịch sử nhân loại và cả ở dân 
tộc ta. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do 
Hồ Chí Minh tiến hành và lãnh đạo ở nước ta khác 
về chất chính là ở chỗ nó báo hiệu cho sự ra đời 
một nền văn hóa mới, nên văn hóa của tương lai 
mà Hỗ Chí Minh là tượng trưng cho nèn văn hóa 
đẹp đẽ đó. Nhiều người nước ngoài đã bàn nhiều 
về sự cảm hóa kỳ lạ trong con người Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Có người cho đó là sự hiểu biết sâu 
rộng, do tài trí thông minh tuyệt vời, do ý chí và 
nghị lực phi thường của Người. Có người cho đó là 
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đức tính khiêm tốn giản dị, do sự lạc quan tin 
tưởng, do tính tình thăng thắn cởi mở, do sự từng 
trải lịch thiệp của Người. Những điều ấy đều đúng. 
Nhưng bao trùm lên tất cả ở Hồ Chí Minh chính là 
sự quên mình vì mọi người, chính là sự ham muốn 
duy nhất, ham muốn tột bậc của Người là làm sao 
mang lại thật nhiều hạnh phúc cho dân cho nước. 
Cuộc sống không chút bợn riêng tư, trong sáng ấy 
chính là biểu hiện của nền văn hóa tương lai, nên 
văn hóa lấy con người làm trung tâm, hướng về 
hạnh phúc của con người và hòa binh, hữu nghị 
giữa các dân tộc. 

Để có được một nền văn hóa như vậy hoàn toàn 
không phải là ngẫu nhiên. Từ sự phát triển mạnh 
mẽ của khoa học và công nghệ dẫn đến sự bùng nổ 
văn hóa, nhân loại ngày càng ý thức được sức 
mạnh tiềm tàng của văn hóa và con người có nhân 
cách văn hóa. Khoa học không chỉ mang lại cho 
con người sự hiểu biết về chân lý, về các quy luật 
của tự nhiên và xã hội, khoa học còn thể hiện 
những ước mơ cao đẹp của con người đến một thế 
giới nhân đạo, hòa bình và hữu nghị. Đúng như 
Hồ Chí Minh nói trong thư gửi Pi-cát-xô nhân dịp 
họa sĩ vừa tròn 80 tuổi. Người viết rằng chính “sự 
sôi nối trong tâm hồn, một tình yêu say mê đối với 
cái Thiện, cái Mỹ, với Hòa bình và Nhân đạo” đã 
làm cho “họa sĩ mái mãi giữ được tuổi xuân” (4), 
Chính khoa học đặt cơ sở nền móng cho một kỷ 
nguyên phát triên văn hóa của nhân loại. Nó là yêu 
tố có ý nghĩa quyết định trong việc tạo ra môi 
trường văn hóa mới, với những quan hệ mới giữa 
con người với thiên nhiên, con người với con 
người, con người với xã hội. 

Một nên văn hóa thực sự nhân bản không thể 
dựa trên những lời nói suông mà trên cơ sở khoa 
học phát triển với nền sản xuất hùng hậu trong đó 
con người là trung tâm, con người được phát triển 
toàn diện. Xu hướng hòa binh, nhân đạo, tự do, 
dân chủ là những. nét đặc trưng nổi bật của nền văn 
hóa mới đang xuất hiện, dẫn đến những thay đổi về 
chất tạo nên nên văn hóa hòa bình, nhân đạo trong 
thế kỷ XXI mà Hồ Chí Minh là biểu tượng của nền 
văn hóa đó. Thực vậy, không phải đến ngày nay 
chúng ta mới thấy ở Hồ Chí Minh bản chất của nền 


(4) Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử, Sđớd, t 10, tr 338 
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văn hóa hòa bình. Nhiều nhà văn hóa nước ngoài 
đã thấy ở Hồ Chí Minh biểu tượng của nền văn 
hóa tương lai mà nổi bật là nhận xét của Ô-xip 
Man-đen-xtam khi thấy “từ Nguyễn Ái Quốc tỏa 
ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa châu Âu, 
mà có lẽ là nền văn hóa tương lai”. Cũng không 
chỉ nhà báo Xô-viết phát hiện ra điều đó. 
Năm 1924, một họa sĩ người Thụy Điển mới gặp 
lần đầu Nguyễn Ái Quốc đã cảm nhận sâu sắc : 
“Cử chỉ văn hóa và thân mật của Người gây một 
ấn tượng là Người có uy tín. Người có thể trở 
thành lãnh tụ không phải bằng một cái gì bề ngoài 
mà bằng học thức, bằng trí tuệ của Người” 6°. 

Cái vĩ đại trong nhân cách văn hóa Hồ Chí 
Minh là ở chỗ, Người không chỉ thấy sức mạnh ở 
con người, đặt tất cả niềm tin vào con người, mà 
hơn thế Người đã sớm thấy : sở đĩ con người có 
sức mạnh là nhờ gắn với văn hóa, coi văn hóa là 
đặc trưng bản chất của chính con người. Chỉ có 
văn hóa mới đem đến cho con người sự hiểu biết, 
tầm trí tuệ và cả nhân cách, phẩm giá con người. 
Với Hồ Chí Minh, văn hóa gắn với sự sinh tồn của 
con người và là kết quả “tổng hợp của mọi phương 
thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài 
người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu 
cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” ), 
Lý tưởng văn hóa của Hồ Chí Minh là đấu tranh 
cho sự thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi 
hỏi của sự sinh tồn mà ở đó con người được sống 
trong tự do và hạnh phúc. Đó cũng chính là thiên 
chức của văn hóa mà ngày nay chúng ta nói đến 
động lực và mục tiêu của văn hóa trong phát triển. 
Với thiên chức đó, Hồ Chí Minh đặt văn hóa trong 
quan hệ với chính trị, kinh tế, xã hội, đạo đức, tâm 
lý và lối sống... Quan niệm về văn hóa của Hồ Chí 
Minh đã cách chúng ta hơn nửa thế kỷ, nhưng hôm 
nay nó vẫn mang tính thời sự nóng hối, đồng thời 
đó cũng chính là quan niệm của chúng ta đang 
phấn đấu cho nên văn hóa hòa bình trong tương lai 
của thế kỷ XXI. 


(5) Hồ Chí Minh : Biên niên tiêu sử, Sớd, t 1, tr 232 
(6) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
t 3, tr 431 
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THÀNH TỰU 15 NĂM... 
(Tiếp theo trang 14) 


Nhìn lại 15 năm đổi mới, chúng ta có quyền tự 
hào chính đáng về Đảng ta và dân tộc ta, về đất 
nước ta vì những thành tựu to lớn đã đạt được trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tựu đạt được 
là to lớn, nhưng không thể bằng lòng, thỏa mãn. 
Bên cạnh thành tựu, khó khăn, thách thức và cả 
những yếu kém, khuyết điểm vẫn còn. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế chưa thật vững, nhiều ngành và lĩnh 
vực chưa có bước đột phá, đầu tư nước ngoài giảm 
sút, giảm phát kéo dài, sức mua xã hội tăng chậm, 
sản phẩm kém sức cạnh tranh trên thị trường, 
nhiều vấn đề nổi cộm về xã hội chưa được khắc 
phục, đời sống nhân. dân những vùng bị thiên tai, 
vùng sâu, vùng xa vẫn còn thấp. 

Bước sang năm 2001, bối cảnh quốc tế, khu 
vực và trong nước chắc vẫn còn sự đan xen giữa 
thuận lợi và khó khăn, cơ hội lớn nhưng thách thức 
cũng còn nhiều. Xu thế hội nhập, mở cửa và 
hợp tác đang mở ra những triển vọng mới cho kinh 
tế nước ta, đồng thời cũng đang đặt ra những yêu 
cầu cao hơn sức cạnh tranh của hàng hóa và 
dịch vụ Việt Nam về chất lượng, giá cả trên thị 
trường. Nhưng với bản lĩnh Việt Nam, với truyền 
thống anh hùng và giàu lòng yêu nước của cả dân 
tộc, với tỉnh thần đoàn kết và ý thức tự cường, toàn 
dân, toàn quân ta, trên dưới một lòng, vững tin vào 
sự lãnh đạo của Đảng, nhất định sẽ vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách, phát huy thành tựu và kinh 
nghiệm, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chủ 
yếu của năm 2001 mà Quốc hội khóa X, kỳ họp 
thứ 8 đã thông qua : GDP tăng 7,5 - 8%, nông 
nghiệp tăng 4,5 - 5%, công nghiệp tăng 
14 -14,5%, dịch vụ tăng 7 - 7,5%, vốn đầu tư 
toàn xã hội tăng 20%, lạm phát 5%, xuất khẩu 
tăng 15 -16%, giải quyết việc làm cho 1,4 triệu lao 
động, giảm tỷ lệ đói nghèo xuống 9 - 10%. Đó là 
tiền đề, là điều kiện để thực hiện vượt mức 
các mục tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005 và chiến lược 10 năm 2001 - 2010 và 
biến mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh” thành hiện thực 
trong thế kỷ XXLA 
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$ ghiện giải nhéng tân lộc 
của Việt Nam nhìn tỉ gúc tì 


“Irậ† tự thê giúi” 


NGUYÊN QUÔC HÙNG “ 


chí thế giới và giới nghiên cứu nhiều nước 

8 thường hay đề cập về trật tự thế giới. Thực ra, 

đó là một khái niệm cũng chỉ mới được sử dụng nhiều 
gần đây, mặc dấu trong đời sống chính trị thế giới tử 
nhiều thế ký qua đã tồn tại nhiều trật tự thế giới. Trật tự 
thế giới có thể hiểu như một thiết chế xã hội toàn cầu mà 
Hit-lây Bu-lơ định nghĩa : “Một mô hinh hoạt động làm cơ 
sở cho những mục tiêu của các nhà nước hay xã hội 
quốc tế” °. Định nghĩa này không thật chính xác nhưng 
toát lên một điều là trật tự thế giới được xác lập trên cơ 
sở có một thiết chế tương đối mà các nước mặc nhiên 
thừa nhận. Xem xét việc hình thành trật tự thế giới vào 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có thể coi là trật tự thế 
giới do chủ nghĩa tư bản chỉ phối. Khi ấy các nước tư bản 


1 Trong khoảng một thập niên qua, dư luận báo 


châu Âu đua nhau xâm chiếm các vùng “đất trống ở „ 


châu Á và châu Phi. Nước ta bị xâm lược và thành nước 
thuộc địa cũng chính vào thời điểm ấy. Kể từ đó, nước ta 
và các nước thuộc địa khác đã năm trong cái gọi là “thiết 
chế xã hội toàn cầu” của chủ nghĩa tư bản thế giới, kẻ 
thống trị duy nhất thế giới lúc bấy giờ. 

Như thế, vận mệnh nước ta đã gắn liền với những 
thăng trầm của nền chính trị thế giới và các quan hệ 
quốc tế, không còn chỉ trong khuôn khổ các quan hệ lân 
bang khu vực như trước đây. 

2. Năm 1918, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 
(1914 - 1918) kết thúc, sau đó một trật tự thế giới đã 
được xác lập mà lịch sử thường gọi là “trật tự Véc-xay - 
Oa-sinh-tơn”. Thực chất của cái trật tự thế giới mới này 
là từ những thỏa thuận giữa các nước thắng trận tại hai 
hội nghị quốc tế ở Pa-ri (1919 - 1920) và Oa-sinh-tơn 
(1921 - 1922) nhằm phân chia lại thuộc địa - thị trường, 
tổ chức lại thế giới sau chiến tranh dưới ảnh hưởng của 
ba cường quốc Anh, Pháp, Mỹ. 


ÁA 


` SỐ 1 (1-9001) 


Vào lúc hội nghị Pa-ri 
nhóm họp, các dân tộc bị áp 
bức đã hướng về đó với 
những hy vọng được nới 
lỏng ách cai trị, mở rộng các 
quyền tự do dân chủ và cải 
thiện dân sinh mà bọn thực 
dân tửng hứa hẹn, khi chúng 
kêu gào dân chúng các 
nước thuộc địa đóng góp 
Xương máu, tiển của cho 
“mẫu quốc” giảnh chiến 
thắng trong cuộc chiến. 

Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, người thanh niên 
Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu 
nước đang sống tại Pháp lúc bấy giờ đã cất cao tiếng 
nói, gửi tới một hội nghị quốc tế lớn - hội nghị hòa bình 
Pa-ri, bản Yêu sách với 8 điều đòi hỏi khẩn thiết. Lời mở 
đầu bản yêu sách, mang đầy thông tin hiểu biết : “Từ 
ngày Đồng minh thắng trận, tất cả các dân tộc bị lộ thuộc 
đều chứa chan hy vọng rằng theo những lời cam kết 
chính thức và trịnh trọng mà các cường quốc Đồng minh 
đã tuyên bố với toàn thế giới, trong cuộc đấu tranh của 
văn minh chống dã man, thì tiền đồ một thời đại công lý 
và chính nghĩa nhất định là phải đến với họ” ®. Bản yêu 
sách được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp gửi tới phái đoàn 
nước Mỹ do Tổng thống Uyn-xơn cầm đầu, đồng thời 
còn gửi tới trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị. 

Những yêu sách là rất ôn hòa chỉ nhằm vào một số 
cải cách trước mắt và những quyền tự do tối thiểu. 
Nhưng với bản chất thực dân, hội nghị Pa-ri đã làm ngơ 
(cũng như họ đã chối tử những đòi hỏi chính đáng của 
phái đoàn Trung Hoa muốn thu hồi vùng Sơn Đông từ 
tay Đức, dù rằng nước này đã đứng về phe Anh, Pháp, 
Mỹ trong cuộc chiến tranh). 

Bản yêu sách đã có tiếng vang lớn trong thế giới 
thuộc địa và đây là đòn tiến công trực diện đầu tiên của 
Nguyễn Ái Quốc vào bọn trùm sỏ đế quốc, lại chính là 
những kẻ đang dựng lên cái trật tự thế giới của chúng 
sau chiến tranh. Từ sự kiện này, Nguyễn Ái Quốc cảng 
thấy rõ mọi tuyên bố hứa hẹn về tự do, dân chủ của bọn 


* Đại học quốc gia Hà Nội 

(1) Theo : Maridôn Tuarenơ : Sự đảo lộn của thế giới địa chính 
trị thế ký XXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 38 

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995,t 1, tr 435 
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thực dân đế quốc, kể cả "Chương trình hòa bình 
14 điểm” của Uyn-xơn, chỉ là một sự lừa bịp lớn. Đồng 
thời, Người còn rút ra một kết luận quan trọng là : Cuộc 
đấu tranh giải phóng vì độc lập, tự do của các dân tộc bị 
áp bức phải trông cậy trước hết vào lực lượng của bản 
thân mình, phải tự giải phóng cho mình. 

Cũng vào thời điểm lịch sử đó, vốn đang trăn trở tìm 
đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã được tiếp xúc với 
bản “Đề cương về các vấn đề thuộc địa và dân tộc” của 
V.Ị. Lô-nin và Người đã xác định ngay : “Đây là cái 
cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng 
chúng ta” ®. Từ đó, Người đã tin theo Lê-nin, tin theo 
Quốc tế thứ ba và nước Nga Xô viết của Cách mạng 
Tháng Mười - những lực lượng cách mạng kiên quyết 
chống lại chủ nghĩa tư bản và cả cái trật tự thế giới đầy 
bất công của nó. 

3. Với những tác động to lớn của quy luật phát triển 
không đều, lực lượng so sánh giữa các nước tư bản đã 
không ngừng thay đổi làm cho trật tự thế giới chỉ mang 
tính tương đôi. Tới đầu những năm 30 của thế ký XX, 
những nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới 
ngày cảng trở nên trầm trọng, khi chủ nghĩa quân phiệt 
Nhật ráo riết đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược đồi với 
Trung Quốc và chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở Đức. 
Những mâu thuần giữa các nước đế quốc ngày cảng trở 
nôn gay gắt và đã dẫn tới sự hình thành hai tập đoàn đố 
quốc và phát xít, làm cho cái trật tự thế giới Vóc-xay - 
Oa-sinh-tơn vốn mỏng manh đã bị rạn nứt, đứng trước 
nguy cơ tan rã, và đấy thế giới vào tỉnh trạng bắt đầu 
“mất trật tự... 

Trước tình hình thế giới diễn biến khẩn trương đó, 
Đảng ta đã luôn luôn theo dõi sát sao mọi diễn biến của 
tình hình để có những nhận định đúng đắn và chỉ đạo 
kịp thời cho cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. 

Ngay từ năm 1924, trên cơ sở phân tích những mâu 
thuẫn của chủ nghĩa đế quốc, trong bài “Đông Dương và 
chiến tranh Thái Bình Dương", Nguyễn Ái Quốc đã viết : 
"Sau Hội nghị Oa-sinh-tơn, việc tranh giành thuộc địa 
ngày càng trở nên gay gắt hơn. Bọn đế quốc ngày cảng 
trở nên điên cuồng hơn ; những cuộc xung đột chính trị 
ngảy càng trở nên không thể tránh khỏi. Những cuộc 
chiến tranh đã từng nổ ra vì vấn đề Ấn Độ, châu Phi và 
Ma-rốc. Những cuộc chiến tranh khác sẽ có thể nổ ra vì 
vấn đề Thái Bình Dương...” ®. Và, Người dự báo Thái 
Bình Dương sẽ là “lò lửa của cuộc chiến tranh thế giới 
sắp tới" ®. 

Mười năm sau, tới giữa những năm 30, ba lò lửa 
chiến tranh thế giới đã hình thành, mà lò lửa đầu tiên 


SỐ 1 (1-2001) 


chính là ở Viễn Đông - Thái Bình Dương do nước Nhật 
quân phiệt nhen nhóm và thổi bùng lên. 

Trước các sự kiện lớn của tình hình thế giới nhất là 
từ nửa sau thập niên 30, Đảng ta đã ra những nghị quyết 
quan trọng, những tuyên cáo, những chỉ thị kịp thời 
giải thích cho đảng viên và quần chúng. Đó là “Tuyên 
ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với thời cuộc” 
(29-10-1938), khi nước Đức phát xít đã ngang ngược 
xâm chiếm hai nước Áo và Tiệp Khắc ở châu Âu, và ở 
châu Á quân Nhật tiến xuống Hoa Nam (Trung Quốc) 
đe dọa trực tiếp xứ Đông Dương ; hoặc Chỉ thị để ngày 
23-9-1939 và Thông cáo ngày 29-9-1939 của Đảng đã 
giải thích bản Hiệp ước không xâm phạm Xô - Đức vừa 
ký kết ngay trước lúc bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 
hai. Ngày 21-12-1941, Trung ương Đảng đã ra Thông 
cáo “Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và trách nhiệm 
cần kíp của Đảng”, khi Nhật Bản bất ngờ tấn công cảng 
Trân Châu của Mỹ, làm bùng nổ cuộc chiến tranh Thái 
Bình Dương... Tử những văn kiện quan trọng đó, Đảng 
ta đã đưa ra những nhận định kịp thời, dự đoán tử sớm 
những diễn biến sắp tới và những khả năng có thể xảy 
ra liên quan tới vận mệnh cuộc đấu tranh giải phóng của 
nhân dân ta. 

Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông 
Dương đối với thời cuộc”, Đảng ta nhận định : “Tình hình 
thế giới ngày nay đã tới thời kỳ đặc biệt nghiêm trọng, 
ngòi lửa chiến tranh xâm lược do phát xít gây ra đã cháy 
rải rác khắp thế giới, sự chia lại thị trường đã thực hiện 
từng bộ phận ở Phi châu, Á châu và Âu châu” ®. Bản 
Tuyên ngôn đã lên án kịch liệt chính sách thỏa hiệp 
nhân nhượng của Anh, Pháp, nhất là việc cắt vùng 
Sudète của Tiệp Khắc cho Đức và chỉ ra những hậu quả 
đối với Anh, Pháp : “Chính sách ngoại giao hòa bình của 
Anh, Pháp, kết quả trước hết sẽ mang tới cho Anh, Pháp, 
cuộc tấn công thảm hại” ”. Diễn biến khởi đầu của cuộc 
chiến tranh thê giới thứ hai đã hoàn toàn như bản Tuyên 
ngôn chỉ ra : Đức đã tấn công Anh, Pháp trước tiên chứ 
không phải vào Liên Xô, và “Thương thay những kẻ 
không thấy xa, không nghĩ kỹ đã vội hoan hô rằng : “Nền 
hòa bình đã cứu vớt lại được rồi” ®. Kết cục bị thảm là 
nước Pháp nhanh chóng bại trận đầu hàng, còn nước 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 12, tr 471 

(4) (5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 1, tr 247, 243 

(6) (7) Văn kiện Đăng. 1935 - 1939. Ban nghiên cứu lịch sử 
Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1977, tr 300 

(8) Sứd. tr 301 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


Anh chơi vơi ngoài khơi Đại Tây Dương lại lao đao liếng 
xiêng, đã những tính chuyện thiên di cả Nữ hoảng vả 
Chính phủ sang tận Ca-na-đa... 

Trong bản Thông cáo quan trọng với nhan đề “Cuộc 
chiến tranh Thái Bình Dương và trách nhiệm cần kíp của 
Đảng”, Trung ương Đảng đã phân tích những nguyên 
nhân của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, sự thất bại 
không tránh khỏi của phát xít Nhật và vị trí của Đông 
Dương trong cuộc chiến nảy. Ngay từ lúc bấy giờ, Đảng 
ta đã dự kiến một tình hình số xẩy ra và có liên quan mật 
thiết tới thắng lợi của cách mạng nước ta, đó là “ấn đồ 
Hoa quân nhập Việt và ngoại giao Anh, Mỹ”. Tinh thần 
Xuyên suốt của bản Thông cáo là Đảng và nhân dân ta 
phải chủ động trước tình hình và phải dựa vào sức mình 
là chính. Thông cáo nhấn mạnh : “... đừng có äo tưởng 
rằng : quân Trung Quốc vả quân Anh - Mỹ sẽ mang lại 
tự do cho ta. Không, trong cuộc chiến đấu giải phóng 
cho ta cố nhiên là phải kiếm bạn đồng minh dầu rằng 
tạm thời bấp bênh có điều kiện, nhưng công việc của ta 
trước hết ta phải làm lấy" ®. 

Chính với tinh thần chủ động sáng tạo đó, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước ta đã nhất tề nổi 
dậy, nhanh chóng giành chính quyền trước khi quân 
Đồng minh kéo vào Đông Dương. Với tư thế của một 
Nhà nước độc lập có chủ quyền, nhân dân ta đã tiếp đón 
“Hoa quân nhập Việt và “ngoại giao với Anh - Mỹ”, khi 
quân Trung Hoa - Quốc dân đảng và quân Anh kéo vào 
giải giáp quân Nhật. Như thể, vào lúc trật tự thế giới đang 
đảo lộn - cái cũ đã sụp đổ, cái mới đang hình thành, 
Đảng ta và nhân dân ta đã chủ động, nhanh chóng chớp 
thời cơ nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về 
tay mình, để nước ta như một quốc gia độc lập, bình 
đăng chủ quyền trong một thế giới mới sau chiến tranh. 

4. Đầu tháng 2-1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai 
ở vào giai đoạn chót, Hội nghị Y-an-ta của ba nguyên 
thủ Xô - Mỹ - Anh nhóm họp nhăm đẩy nhanh việc đánh 
bại hoản toàn phát xít Đức và Nhật, tổ chức lại thế giới 
sau chiến tranh và phân chia khu vực ảnh hưởng giữa 
các cường quốc thắng trận. Những thỏa thuận tại hội 
nghị đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, 
mà lịch sử gọi là “trật tự hai cực Y-an-ta”, thực chất là sự 
phân chia ảnh hưởng giữa hai siêu cường Mỹ - Xô. Riêng 
đối với các khu vực Đông - Nam Á, Nam Á và Tây Á, Hội 
nghị thỏa thuận rằng : vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng 
truyền thống của các nước phương Tây - có nghĩa là vẫn 
chấp nhận nền thống trị thuộc địa của các nước phương 
Tây ở các khu vực này. Đây là một thách thức to lớn đối 
với các dân tộc bị áp bức, nhất là ở Đông - Nam Á, nơi 
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mà phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dâng cao 
mạnh mẽ ngay từ trong thời kỳ chiến tranh. 

Với sự nhạy bén trước cục diện thế giới mới đó, trong 
bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh khẳng định rằng nước Việt Nam đã độc lập, nhân 
dân Việt Nam đã giành lại được nền độc lập cho mình. 
Và Người bày tỏ với thế giới : “Chúng tôi tin rằng các 
nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân 
tộc bình đẳng ở các hội nghị Tê-hô-răng và Cựu Kim 
Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập 
của dân Việt Nam" +9, 

Người đã gắn liền nền độc lập của nước ta với thắng 
lợi của các nước Đồng minh trong cuộc chiến tranh 
chống chủ nghĩa phát xít mà dân tộc Việt Nam đã kiên 
gan cùng tham gia chiến đấu. Người nhắc lại bản Tuyên 
bố của Hội nghị Tê-hê-ran ngày 1-12-1943 của nguyên 
thủ ba cường quốc Xô - Mỹ - Anh, trong đó viết : “Chúng 
tôi chờ đợi một cách tin tưởng vào ngày mà tất cả các 
dân tộc trên thế giới sẽ được sống tự do, không còn phải 
chịu những hành động bạo tàn, phù hợp với những ước 
vọng khác nhau và lương tri của mình” +9, Và, Hội nghị 
Cựu Kim Sơn, tức Hội nghị Xan Phran-xi-xcô ở Mỹ là hội 
nghị tuyên bố thành lập Liên hợp quốc với bản Hiến 
chương làm căn bản. Bản Hiến chương long trọng tuyên 
bố và cam kết : Liên hợp quốc được xây dựng trên 
nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các dân tộc và tôn 
trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của 
các dân tộc. Theo tinh thần đó, Tuyên ngôn độc lập ngày 
2-9-1945 khăng định : nền độc lập, quyền tự quyết và sự 
bình đẳng chủ quyền của nước ta là hoàn toàn có cơ sở 
pháp lý quốc tế theo tuyên bố của hai hội nghị Tê-hê-ran 
và Xan Phran-xi-xcô của các nước Đồng Minh. 

Ngay khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân 
ta đã nhanh chóng nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền, lập nên nhà nước độc lập. Nhân dân Việt Nam vả 
các dân tộc khác ở Đông - Nam Á đã không cam chịu 
chấp nhận cái “khu vực thuộc phạm vi ảnh hương truyền 
thống của các nước phương Tây" trong một thiết chê của 
trật tự hai cực. Hơn thế nữa, để kiên trì ý chí đó, nhân 
dân ta đã tiến hành cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ 
nhưng rất kiên cường ròng rã 30 năm với hai cuộc kháng 
chiến thần thánh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 


(9) Văn kiện Đảng. 1939 - 1945, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng 
Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1977, tr 292 

(10) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995,t4, tr 3 

(11) Tê-hê-ran, Y-an-ta, Pốt-xđam. Tuyển tập tư liệu, 
Nxb Quan hệ quốc tế, Mát-xcơ-va, 1970, tr 99, (tiếng Nga) 


Nghiên cứu - Prao đổi 


Cuộc chiến đấu của nhân dân ta đã trở thành ngọn cờ cổ 
vũ cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân các nước Á, 
Phi, Mỹ la-tinh, góp phần to lớn làm tan rã hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, giáng những đòn 
nặng nề vào “cái cực” tư bản đế quốc. Bộ mặt các nước 
Á, Phi, Mỹ la-tinh đã thay đổi căn bản với sự ra đời của 
cả trăm quốc gia độc lập trẻ tuổi và họ đã hiên ngang 
bước lên vũ đài quốc tế. 

Mặt khác, tuy không thổ nằm ngoài những khuôn khổ 
quyền lực của trật tự hai cực, nhưng tỉnh hình ở khu vực 
Â, Phi, Mỹ la-tinh đã không hoàn toàn phân đôi hai cực 
rõ ràng như ở châu Âu, và phần lớn các nước Á - Phi - 
Mỹ la-tinh không trực tiếp thuộc hẳn cực này hay cực kia 
mà lại ngả theo xu hướng hòa bình trung lập với ngọn cờ 
tiêu biểu là Phong trào các nước không liên kết, như một 
thế giới đứng giữa hai thế giới tư bản chủ nghĩa và xã hội 
chủ nghĩa. 

Từ đầu thập niên 90, sau sự sụp đổ của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, trật tự hai cực Y-an-ta được 
xác lập từ 1945 đã tan rã, và thế giới như nhiều người 
nhận định, bước vào một thời kỳ quá độ để đi tới hình 
thành một trật tự mới, trật tự đa cực, đa trung tâm. 

Cục diện thế giới đã có một bước ngoặt lớn với 
những thay đổi to lớn và cả những đảo lộn bất ngờ. Tình 
hình diễn biến thật phức tạp, xuất hiện những hiện tượng 
hầu như chưa từng xảy ra. Nguy cơ chiến tranh thế giới 
hủy diệt bị đẩy lùi, nhưng chiến tranh cục bộ vả xung đột 
vũ trang vẫn xảy ra ở nhiều nơi, tính chất ngày cảng 
phức tạp. Những mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo và tranh 
chấp lãnh thổ ; những hoạt động ráo riết của chủ nghĩa 
ly khai, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chủ nghĩa Hồi giáo 
cực đoan... làm cho tình hình ở nhiều khu vực, nhiều 
quốc gia cảng thêm rồi ren. 

Cũng từ đầu những năm 90, dưới tác động của nhiều 
nhân tố, nhất là của cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ, nhiều xu thế phát triển mới đã xuất hiện, ngày 
cảng mạnh mẽ làm thế giới càng đổi thay nhanh chóng. 
Hầu như các quốc gia đều phải điều chỉnh chiến lược 
phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới và xu thế 
phát triển mới. Có thể nói trong các xu thế phát triển ấy 
đều có sự hiện diện của nhân tố kinh tế như một mẫu số 
chung, có ý nghĩa quyết định hàng đầu. Từ nửa sau 
những năm 90, mối quan hệ giữa các nước lớn có những 
điều chính lớn, ngày càng theo chiều hướng xây dựng 
quan hệ bạn bè chiến lược, ốn định và cân bằng, hướng 
về lâu dài. Họ đều dốc sức vào việc phát triển kinh tế 
trong cuộc chạy đua nhăm xác lập một vị thế quyền lực 
tối ưu trong trật tự thế giới đa cực đang hình thành. 
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Như thế, các nước đang phát triển ở Á - Phi, Mỹ 
la-tinh lúc này thực sự đang đối diện trước những cơ hội 
to lớn và cả những thách thức đầy hiểm nguy trên con 
đường tiến tới : 

Đối với nước ta, vào lúc công cuộc đối mới đang trên 
đà tiến triển thì sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu đã làm cho đất nước lâm vào một 
tỉnh hình vô cùng khó khăn : đột ngột bị mất đi những 
đồng minh chiến lược, những bạn hàng quan trọng và 
những thị trường truyền thống. Hơn nữa, từ đó nước ta 
còn bị mất đi nguồn viện trợ chủ yếu gần như là duy 
nhất, nền kinh tế đất nước vốn tử điểm xuất phát rất thấp 
lại bị khủng hoảng kéo dải trong nhiều năm, khó khăn 
chồng chất. Với bản chất kiên cưởng được tôi rèn lâu dải 
trong ngọn lửa chiến tranh cách mạng, với truyền thống 
yêu nước vả ý chí dân tộc mạnh mẽ, nhân dân ta dưới 
sự lãnh đạo của Đảng đã bình tĩnh xem xét tình hình, 
tỉnh táo nhận rõ các nguy cơ và thách thức, kiên quyết 
tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đưa 
đất nước tiến lên. Trải qua một thập niên phấn đấu gian 
khổ với phương châm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả 
các nước trong cộng đồng thế giới” và thực hiện chính 
sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa 
các quan hệ quốc tế, công cuộc đổi mới của nước ta đã 
thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan 
trọng. Bộ mặt của đất nước có nhiều đổi thay, tiến bộ rõ 
rệt, quan hệ của ta với các nước trên thể giới ngày càng 
mở rộng. 

Trước thêm thế kỷ mới, cục diện thế giới lại càng 
biến đổi nhanh chóng và sâu sắc, có những biến động 
phức tạp, đầy bất trắc khó lường. Hòa bình vẫn là một 
xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ và xung đột vũ 
trang, xung đột dân tộc, tôn giáo... sẽ còn xảy ra ở nhiều 
nơi trên thế giới. Sự phát triển như vũ bão của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là cách 
mạng thông tin, đưa tới sự hình thành nên kinh tế trị thức 
ở một số nước phát triển. Trật tự thế giới ngày cảng tỏ rõ 
xu thế đa cực, đa trung tâm với những cung bậc sức 
mạnh khác nhau giữa các nước dựa trên cơ sở sức mạnh 
kinh tế và trong tương tác của các ảnh hưởng chính trị 
và ngoại giao. 

Trước mắt chúng ta có cả cơ hội lớn và thách thức 
lớn. Vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chúng ta - như 
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội IX nêu rõ - là năm 
bắt cơ hội, vượt qua thách thức, nêu cao tinh thần cách 
mạng tiến công tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, vững vàng 
trước mọi sóng gió quốc tế hay khu vực. Quyết tâm cao 
của chúng ta là thực hiện thành công công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, biến nước ta thành nước công 
nghiệp ngay trong vài thập niên đầu-của thế kỷ này. 
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CỔ PHẢN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
TẠI THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH 


ổ phân hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà 
( nước (DNNN) là một chủ trương lớn của 
Đảng và Nhà nước, nhằm tiếp tục đổi mới và 
phát triển có hiệu quả kinh tế nhà nước. để có thể 


làm tốt vai trò chủ đạo của nó trong nên kinh tế 
quốc dân. 


Thực hiện tích cực và vững chắc nhiệm vụ cô 


phần hóa DNNN là nhằm huy động thêm nguồn 
vôn, mở rộng sản xuất kinh doanh ; tạo thêm động 
lực mới và trách nhiệm để thúc đầy doanh nghiệp 
làm ăn có hiệu quả. | 

TP Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế - xã hội 
lớn của cả nước, là một địa bàn trọng yếu của vùng 
kinh tế động lực ở phía Nam (TP Hồ Chí Minh - 
Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu). GDP 
trong sản xuất công nghiệp của thành phố chiếm 
36,9% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. 
Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố 
chiếm 44,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả 
nước. Đến năm 1998 kinh tế nhà nước trên địa bàn 
thành phố chiếm 46,9% GDP và nắm giữ các khâu 
then chốt ; kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỉ trọng 
37,3% GDP ; khu vực kinh tế liên doanh VỚI nƯỚC 
ngoài chiếm tỉ trọng 15,7% GDP. Tổng số doanh 
nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố là 709, 
trong đó số doanh nghiệp trực thuộc trung ương 
là 317, trực thuộc thành phố là 392 với tổng vốn là 
45 000 tỉ đồng. 

Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về 
cổ phần hóa DNNN, những năm qua thành phố đã 
vượt nhiều trở ngại, từng bước thực hiện, đến nay đã 
có 52 DNNN được chuyển sang hình thức công ty 
cổ phần và 70 DNNN khác đang trong quá trinh 
hoàn thành các thủ tục để cổ phần hóa. Từ kết quả 
bước đầu này có thể rút ra một số điểm như sau : 

Nhờ cổ phần hóa mà 52 DNNN chuyển thành 
công ty cổ phần những năm qua đã huy động thêm 
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được xấp xỉ 30 tỉ đồng từ các cổ đông. Hầu hết các 
công ty đều dùng nguồn vốn này đầu tư đổi mới 
công nghệ, phát triển sản xuất theo chiều sâu, hoặc 
mở rộng quy mô sản xuất ; hiệu quả sản xuất kinh 
doanh có những doanh nghiệp tăng lên rõ rệt. Trong 
mấy năm qua, tính bình quân hằng năm doanh thu 
tăng 41% ; lợi nhuận tăng 7] ,63% ; giá trị góp vốn 
của cổ đông (kể cả cổ đông nhà nước) tăng 183% ; 
các khoản nộp ngân sách nhà nước cũng tăng lên 
tương ứng hằng năm. Ví dụ : Công ty cổ phần Việt 
Phong, doanh thu năm 1997 tăng 122,9% so với 
năm 1996, các khoản nộp ngân sách tăng 118%, lợi 
nhuận tăng 153% ; nộp ngân sách tăng xấp xỉ 4 lần ; 
Công ty bông Bạch Tuyết doanh thu năm 1998 
tăng 22% so với năm 1997, - nhuận tăng 30%, 
nộp ngân sách tăng 25% v.V.. 

- Nhờ cổ phần hóa mà các công ty cổ phần đã 
phát huy được vai trò trách nhiệm hội đồng quản trị, 
ban giám đốc và cổ đông trong quản lý, giám sắt, 
kiểm tra, làm cho bộ máy quản lý được sắp XÉp gọn 
nhẹ, tính giản, hợp lý ; chỉ phí gián tiếp giảm TÕ rỆt, 
nhất là chi phí hiếu hỉ, tiếp khách... Tất cả cán bộ 
làm công tác đảng, đoàn thể đều kiêm nhiệm. 
Những chức danh trong hội đồng quản trị, giám đốc 
điều hành, ban kiểm soát, kế toán... đều là những 
người có chuyên môn, được lựa chọn kỹ lưỡng. 

- Việc giám định lại tài sản của các DNNN trước 
khi cổ phân hóa chính xác, làm cho giá trị tài sản 
thực tế của các doanh nghiệp này tăng ],5 lần so với 
giá trị trước đây (75,576 tỉ _đồng/50, 334 t đồng). 
Nhờ huy động thêm nguồn vốn của cổ đông, 
vốn điều lệ của 18 công ty được cổ phần hóa có sự 
thay đối lớn : Vốn cổ đông của Nhà nước chỉ còn 
chiếm 32,03% ; vốn của các cổ đông là cán bộ, công 


* TS. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện 
TP Hồ Chí Minh 
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nhân, viên chức chiếm 43,38% ; vốn của cổ đông 
ngoài doanh nghiệp chiếm 24,14%. Như vậy, cổ 
phân hóa DNNN đã thực hiện được mục tiêu thu hút 
rộng rãi các nguôn vôn của người lao động cả trong 
doanh nghiệp và ngoài xã hội để phát triển sản xuất 
kinh doanh. Tuy nguồn vốn của Nhà nước chỉ 
chiếm 32, 03% tông sô vôn của công ty cổ phần, vốn 
của các đối tượng khác chiếm tới 67,97% nhưng là 
nguồn vốn phân tán ; ; TEƯời cao nhất cũng. chỉ chiếm 
không quá 5% tổng vốn, do đó phần sở hữu nhà 
nước trong các công ty này vẫn giữ được vai trò 
trọng yếu, chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty. 

- Các công ty đều tạo thêm được nhiều việc làm 
mới, thu hút thêm lao động vào làm việc. Ví dụ 
Công ty cơ điện lạnh (RKEE) năm 1293 chỉ có 207 
cán bộ, công nhân viên chức, đến đầu năm 1997 đã 
lên tới 647 người. Công ty cổ phần dịch vụ vận tải 
biển năm 1993 có 56 lao động, đến đầu năm 1997 
đã lên tới 286 người ; Công ty cổ phân Việt Phong 
lao động tăng từ 84 người lên 153 người... . Thu nhập 
của người lao động tăng lên đáng kê. Ví dụ Công ty 
cổ phân bông Bạch Tuyết, tiền lương bình quân một 
lao động 3,2 triệu đồng/tháng, 6 tháng cuối năm 
1997 chia cổ tức được 2%/tháng ; Công ty cổ phần 
Việt Phong thu nhập bình quân lao động đạt trên 
Ì triệu đồng/tháng ; lãi cổ tức của cổ đông 3,3% cổ 
phần/tháng ; 6 tháng mỗi cổ phần tăng thêm giá trị 
8,37%. 

Tóm lại, thực tế cho thấy chuyến từ doanh 
nghiệp 100% vốn nhà nước sang hình thức công ty 
cô phân chẳng những Nhà nước bảo tôn được nguôn 
vốn của mình mà còn tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận 
trên đồng vốn so với trước đầy. Nhà nước huy động 
được thêm các nguồn vốn để đầu tư vào các doanh 
nghiệp khác. Người lao động vẫn tiếp tục được làm 
việc, song vai trò của họ trong công ty cổ phần có 
sự thay đổi, họ thật sự trở thành người chủ trên cơ 
sở đồng vốn của mình, vì thế ý thức và tỉnh thần 
trách nhiệm được nâng cao hơn trước. Hoạt động 
của các doanh nghiệp sau khi cô phần hóa nhạy bén 
năng động, tự chủ hơn trước, do đó mà chất lượng, 
hiệu quả hoạt động cao hơn, các khoản đóng gÓp 
vào ngân sách nhà nước cũng tăng lên. Thực tế đó 
chứng minh rằng, chủ trương của Đảng và Nhà 
nước ta về cổ phần hóa một bộ phận DNNN là 
đúng đắn. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của quá 
trình cổ phần hóa DNNN tại TP Hồ Chí Minh thời 


SỐ 1 (1-9001) 


gian qua, ta thấy còn nổi lên những tồn tại, yếu kém 
sau đây : 

- Công tác cổ phần hóa DNNN thực hiện nhìn 
chung còn chậm. Trong 7 năm từ năm 1992 đến 
năm 1999 mới cổ phần hóa được 18/78 doanh 
nghiệp theo kế hoạch đề ra. Cổ phần hóa DNNN là 
công việc lớn, quan trọng, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước thì rất kiên quyết, nhưng các văn bản và 
các hoạt động chỉ đạo cụ thể thường còn chậm, 
nhiều điểm còn chung chung chưa rõ ràng, thiếu cơ 
SỞ pháp lý; quá trình thực hiện các thủ tục còn 
nhiều vướng mắc, phiền hà. Việc chỉ đạo từ các 
ngành trung ương thiếu thường xuyên, sâu Sát ; 
khâu chỉ đạo làm điểm còn kéo dài, quá chậm trễ. 

- Điều đáng đặc biệt quan tâm là vấn đề quan 
điểm và nhận thức về cổ phần hóa : Các cấp, các 
ngành cả trung ương và thành phố, cơ quan, hữu 
quan, nhất là bản thân các DNNN nhận thức, quán 
triệt chủ trương này còn chậm, chưa triệt để, thực 
hiện chưa tích cực. Thành phố chưa mạnh dạn chọn 
và chỉ đạo các DNNN làm ăn có hiệu quả cao như 
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá, bia 
Sài Gòn, sữa, nước giải khát v.v... chuyển sang hình 
thức công ty cổ phần để có nhiều hấp dẫn, thu hút 
nhiều cổ đông tham gia nhằm nâng cao, mở rộng 
hơn nữa hiệu quả hoạt động. Trái lại, nhiều cấp lãnh 
đạo và quản lý muốn dùng hình thức cổ phần hóa để 
xử lý, thu hẹp, giải quyết những DNNN yếu kém, 
đang làm ăn thua lỗ nhằm giảm bớt khó khăn bế tắc 
cho khu vực kinh tế Nhà nước. Do còn thiếu sự nhất 
trí trong quan điểm về cổ phần hóa, cho nên việc lựa 
chọn và quyết định các DNNN để cổ phần hóa chưa 
tạo được sự thống nhất CaO: của các cơ quan chủ 
quản, các cơ quan quản lý vốn và các cơ quan, ban 
ngành hữu quan khác, nên khi triển khai Bặp nhiều 
vướng mắc, lúng túng, phải làm đi làm lại mắt nhiều 
thời gian, gây tâm lý mệt mỗi. 

- Huy động vốn của toàn xã hội để phát triển, 
nâng cao hiệu quả sản xuất là một mục tiêu của cổ 
phần hóa DNNN, nhưng tỷ lệ cổ phần dành cho xã 
hội còn quá thấp. Môi trường pháp lý, kinh tế cho 
cổ phân hóa chưa đầy đủ, thị trường chứng khoán 
còn quá mới mẻ, chưa thể phát huy tác dụng ; cơ chế 
gọi vôn đầu tư chưa hoàn thiện. Công tác tuyên 
truyền, vận động, kích thích sự quan tâm các đối 
tượng xã hội chưa tích cực. Một bộ phận lao động 
trong các DNNN được dự định chuyến hình thức 
sang công ty cổ phần lại sợ mất việc làm, hoặc công 
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việc làm và thu nhập bị đảo lộn nên thường chăm 
chú nghe ngóng, do dự, chưa tích cực hướng ứng. 
Các chính sách trong. cổ phần hóa chưa thật sự hấp 
dẫn, lợi ích của cổ đông chưa thật cụ thể,.. . cũng là 


một cản ngại trong việc thực hiện chủ trương cổ 


phần hóa. 

- Nhiều giám đốc DNNN không muốn chuyển 
doanh nghiệp do mình lãnh đạo sang công ty cổ 
phần, vì sợ không được làm giám đốc trong công ty 
cổ phần mới, họ tỏ ra luyến tiếc “trật tự cũ”, viện cớ 
hình thức mới có nhiều rủi ro. 

- Thủ tục trong quá trình cổ phần hóa DNNN 
còn quá rườm rà và các khâu đều rất phức tập, nhất 
là việc định giá tài sản, việc cấp quyền sử dụng 
đất... Các khâu này thường phải làm đi làm lại nhiều 
lần, hơn nữa chỉ phí tài chính cho cổ phần hóa một 
doanh nghiệp cũng khá tốn kém. 

Để kinh tế Nhà nước thật sự vươn lên thực hiện 
được vai trò chủ đạo, thì cổ phần hóa một bộ phận 
DNNN là một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, 
gắn liền với việc tổ chức sắp xếp lại các DNNN 
trong cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố 
nói riêng. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới DNNN, 
Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có Nghị quyết 09 
(khóa VỊ) tháng 3-1998 về việc sắp xếp lại doanh 
nghiệp, hình thành các doanh nghiệp mạnh, đủ sức 
đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế và cạnh tranh 
trong môi trường kinh tế khu vực. 

Tháng 11-1998 UBND TP Hồ Chí Minh đã có 
Thông báo 92, hướng dẫn phương án sắp xếp và cổ 
phần hóa DNNN trên địa bàn thành phố trong 3 
năm 1998 - 2000. Nội dung chính của văn bản này 
là tiếp tục giữ lại, củng cố 145 DNNN, trong đó có 
một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế mũi 
nhọn và DNNN hoạt động công ích. Giải thể, phá 
sản I7 DNNN ; ; chuyển một DNNN sang hoạt động 
theo luật công ty ; cổ phần hóa 90 DNNN do thành 
phố quản lý. 

Để thực hiện mục tiêu cô phần hóa 90 DNNN 
nêu trên, thành phố cần có những giải pháp đồng 
bộ : 


Một là, củng cô và tăng cường vai trò của Ban 


đổi mới quản lý doanh nghiệp của thành phố. Cổ 


phần hóa 90 DNNN trong thời gian ngắn là một 
công việc nặng nề, đây khó khăn, vi thê cân phải 
tăng cường sô lượng và chât lượng Ban đôi mới 
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quản lý doanh nghiệp (ĐMQLDN). Đó là một bộ 
máy chuyên trách có chức năng nghiên cứu và đề 
xuất các giải pháp với UBND thành phố về việc cổ 
phần hóa DNNN. Các thành viên của ban này phải 
nắm vững chủ trương của Đảng, các nghị định của 
Thủ tướng Chính phủ, am hiểu tình hình DNNN tại 
TP Hồ Chí Minh, nắm vững các thủ tục tiến hành cổ 
phần hóa (như hướng dẫn lập biên bản kiểm kê tài 
sản, thẩm định nội bộ giá trị tài sản, xây dựng đề án, 
theo dõi quá trình xét duyệt, đề xuất các biện pháp 
tháo gỡ ách tắc, v.v...). 

Cần phải củng cố hoạt động của Ban ĐMQLDN 
ở cấp sở ngành chủ quản và ở các tổng công ty 
thuộc thành phố. Mỗi sở ngành và từng công ty có 
doanh nghiệp được cổ phần hóa đòi hỏi phải bố trí 
l - 2 cán bộ chuyên trách. Số cán bộ này phải là 
những chuyên viên _BIỎI về phân tích tài chính, am 
hiểu công tác cổ phần hóa có cách nhìn toàn cục đối 
với ngành mình và có nhiệm vụ nghiên cứu toàn bộ 
những DNNN trong khối hoặc tổng công ty do 
mình phụ trách để đề xuất những DNNN nào cần 
phải cổ phần hóa và cổ phần hóa vào lúc nào, là phù 
hợp nhất. Mỗi DNNN được quyết định chuyên sang 
công ty cổ phần cũng cần phải xây dựng và kiện 
toàn ban ĐMQLDN của công ty mình và phải nêu 
cao vai trò chủ động, phối kết hợp chặt chẽ với ban 
ĐMQLDN cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm 
vụ đúng tiến độ, có hiệu quả. 

Hai là, lựa chọn đúng DNNN để tiền hành. Đây 
là công việc quan trọng có ý nghĩa quyết định. Lựa 
chọn đúng không chỉ giúp cho VIỆC CÔ phần hóa 
diễn ra nhanh chóng đúng tiến độ, mà còn làm cho 
xã hội quan tâm và việc bán cổ phần thuận lợi. Vì 
thế cần động viên các DNNN nào thấy mình có đủ 
điều kiện cổ phần hóa, thì chủ động đăng ký thực 
hiện. Điều kiện lựa chọn các doanh nghiệp để cô 
phần hóa cần phải theo những tiêu chuẩn khách 
quan như : Mức lãi trên vốn nhà nước qua một số 
năm (nên là 3 năm) ô ổn định ; sản phẩm đầu ra được 
thị trường trong và ngoài nước chấp nhận ; có mức 
đoanh thu bán hàng tương đối ôn định trong một số 
năm ; tinh hình công nợ không lưu cữu lâu năm, 
mà là nợ những năm gần nhất, nguồn gốc công nợ, 
khả năng thanh toán rõ ràng ; khả năng rõ Ệt VỀ Sự 
quan tâm của xã hội và khả năng tiêu thụ cổ phiếu 
dễ dàng. 

Ba là, làm tốt công tác tư tưởng trong công tác 
cổ phần hóa DNNN trên địa bàn thành phố. Các cấp 
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ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các DNNN cân 
quán triệt trong Đảng, tuyên truyền, giải thích trong 
nhân dân chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước về cổ phần hóa DNNN. Làm thông suốt tư 
tưởng, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của xã hội 
trong công tác khó khăn phức tạp này, là một biện 
pháp hết sức cần thiết. Công tác tư tưởng trước hết 
cần phải chú trọng đến người lao động trong các 
DNNN được cổ phân hóa, giúp họ thấy lợi ích trước 
mắt, lợi ích lâu dài của bản thân, của nhà nước và 
xã hội trong việc cổ phần. hóa doanh nghiệp và việc 
mua cổ phiếu, với số tiền bỏ ra họ được hưởng 
những quyên lợi gì và trở thành người chủ của đồng 
vốn đầu tư vào công ty cổ phần thì họ có nghĩa vụ 
øì. Ngoài ra đối tượng của công tác tuyên truyền cổ 
phần hóa cần phải tập trung vào quảng đại đa số 
công chúng thành phó, kể cả người nước ngoài công 
tác tại Việt Nam. 

Bốn là, công tác huy động mua cổ phần : Song 
song Với việc tuyên truyền, Ban lãnh đạo các doanh 
nghiệp được cô phần hóa cũng cần phát huy sáng 
kiến trong việc huy động vôn từ các nguồn như : 
giải thích rõ chính sách cổ phần ưu đãi, cho dù công 
ty cổ phần hoạt động lúc đầu hiệu quả chưa cao ; 
mức giá cổ phần ưu đãi giảm 30% so với giá quy 
định chính là một khoản hỗ trợ rất lớn của nhà nước 
cho người mua cổ phần ; bản thân các doanh nghiệp 
cũng cần dự trù một khoản tiền thưởng, phúc lợi để 
mua một số cô phần tặng những lao động tại doanh 
nghiệp có thâm niên công tác lâu, có những cống 
hiến xuất sắc hoặc có vị trí công tác tại doanh 
nghiệp... Cần có những quy định cụ thể về việc cho 
phép mua trả chậm cổ phần ưu đãi đối với cổ đông 
thuộc diện nghèo để họ chủ động tích cực đăng ký 
mua cổ phần. 

Năm là, cổ phần hóa DNNN cân gắn chặt với 
việc hình thành, phát triển nhanh thị trường chứng 
khoán và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Với sự 
ra đời của thị trường chứng khoán sẽ khuyến khích 
nhân dân tiết kiệm và đầu tư vào sản xuất thông qua 
việc mua cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng 
khoán. Thị trường chứng khoán góp phần điều tiết 
việc phát hành cô phiếu của các công ty cổ phần ; 
nó là nơi bảo đảm an toàn cho các nhà đầu tư thông 
qua xem xét, đánh giá các loại cổ phiếu trước khi 
cho phép đem ra mua bán. Thị trường chứng khoán 
còn có tác dụng hướng dẫn các nhà đầu tư, đầu tư 
vào những ngành, lãnh vực đang được khuyến 
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khích, cũng như thúc đẩy mạnh quá trình cổ phần 
hóa DNNN. Những chuyển động mới trong việc ra 
đời và hoạt động của thị trường chứng khoán vừa 
qua ở thành phố cùng với việc nỗ lực hạ lãi suất tiết 
kiệm của các ngần hàng nhà nước gần đây, có tác 
dụng thúc đẩy cổ đông mua cổ phần, cổ phiếu đầu 
tư sản xuất trên thị trường chứng khoán. 

Sáu là, công tác đảng và công tác đoàn thể trong 
doanh nghiệp cổ phần hóa : Bộ Chính trị có Thông 
báo số 63 - TB/TƯ (ngày 4-4- 1997) nêu rõ : “Tổ 
chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần hóa phải 
nắm vững chủ trương của Đảng và Nhà nước về 
cổ phần hóa, vươn lên làm tốt vai trò lãnh đạo của 
mình, cấp ủy đảng phải bàn các chủ trương của 
doanh nghiệp trước khi đưa ra hội đồng quản trị 
thảo luận quyết định ; đặc biệt phải quan tâm lãnh 
đạo các chủ trương của doanh nghiệp về đầu tư 
và hợp tác với bên ngoài để phát triển sản xuất kinh 
doanh”. 

Như vậy tổ chức đảng ở các doanh nghiệp đã cổ 
phần hóa vẫn tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoạt động ; 
nếu có khác thì đó là tổ chức chính trị này cần phải 
hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo hơn để 
vươn lên cho phù hợp với yêu câu và nội dung hoạt 
động mới của doanh nghiệp nói riêng và của đất 
nước nói chung. Các tổ chức đảng, cán bộ, đẳng 
viên cần nhận thức rõ, cổ phần hóa không phải là tư 
nhân hóa, mà là một hình thức xã hội hóa sở hữm ; 
cổ phần hóa để phát triển kinh tế của đất nước, làm 
cho các hoạt động kinh tế có hiệu quả cao hơn. Tổ 
chức đảng phải lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn 
thanh niên thực hiện tốt các chủ trương đúng đắn 
của hội đông quản trị và ban giám đốc, uốn nắn 
những hoạt động lệch lạc trái với chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 
công đoàn cân phải phát huy vai trò làm chủ của 
người lao động với Đảng và ban lãnh đạo doanh 
nghiệp, thực sự là người đại diện cho công nhân 
trong các thỏa ước lao động tập thể, trong hợp đồng 
lao động, đảm bảo thực hiện đúng đắn, đầy đủ các 
quyền và nghĩa vụ của người lao động. 

Để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, 
nhà nước cần sớm luật pháp hóa cụ thể vai trò của 
tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp cổ 
phần hóa. Các cấp ủy đảng cần đào tạo các bí thư 
chỉ bộ, chủ tịch công đoàn cơ sở cho các công ty cổ 
phần để họ có đủ năng lực và phẩm chất để đảm 
đương nhiệm vụ của mình. C 
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ĐỀ PHÁT TRIÊM 
KINH TÊ - XÃ HỘI 
AIHỮNG KÃ 

ĐẶC BIỆT KHÚ KHĂN 


TRẦN QUANG NHIẾP 


Ã 25 năm Tổ quốc hòa bình, thống nhất, đất 
nước có nhiều biến đối lớn lao. Đời sống 


vật chất, tỉnh thần đại bộ phận nhân dân 
được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Cả nước đang sôi nổi 
bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Nhưng do nhiều nguyên nhân, nước ta vẫn 
còn Ì 715 xã đặc biệt khó khăn. 

Đây là những xã thường ở vùng núi, biên giới, 
nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, có 
vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại. Nhiều xã là căn cứ địa cách mạng 
trong 2 cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược. 
Điều kiện kinh tế, tự nhiên vô cùng khó khăn, thời 
tiết, khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở. 

Ở những xã này, tỷ lệ đói nghèo cao ; số người 
thiếu đói chiếm diện rộng, kéo dài nhiều tháng trong 
năm. Cơ sở hạ tâng sơ khai, trường học, bệnh xá, 
đường giao thông, điện, nhà ở, nguồn nước sạch... 
hầu như chưa có, nếu có cũng rất sơ sài, thiếu thốn, 
chất lượng quá thấp. Đồng bào thiếu đất canh tác, 
hoặc đất bị xói mòn, bạc màu, cằn cỗi. Nước cho sản 
xuất và sinh hoạt cũng khan hiếm. Công cụ và trinh 
độ sản xuất lại thô sơ, năng suất rất thấp. Vị trí địa 
lý, địa bàn cư trú hiểm trở, vừa cao, vừa xa, vừa sâu, 
cần trở sự giao lưu văn hóa, xã hội và phát triển kinh 
tế. Trình độ dân trí thấp, thông tin thiếu, tỷ lệ dân 
không biết chữ cao, ốm đau, bệnh tật nhiều, không 
có điều kiện phòng, chữa bệnh. Nhiều vùng đồng 
bào còn mê tín đị đoan, bị phong tục tập quán cũ lạc 
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hậu níu kéo, gây tác hại không nhỏ đến sản xuất, 
đời sống. 

Cái cần thiết và cũng là điều thiếu thốn nhất của 
đồng bào những xã này để vượt qua tình trạng đặc 
biệt khó khăn, ổn định sản xuất đời sống, từng bước 
đi lên là vốn ; kính nghiệm làm ăn ; những điêu kiện 
vật chất, cơ sở hạ tâng phục vụ cho sản xuất, 
đời sống. 

Đây là những vấn đề rất cơ bản, không giản đơn, 
giải quyết nó cần có thực lực, có hình thức và bước 
đi thích hợp, có thời gian nhưng lại rất cấp thiết. 

Đảng, Nhà nước từ trước đến nay đã có nhiều chủ 
trương, chính sách giúp đỡ đồng bào. Chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn 
do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qua Quyết định 
số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31-7-1998 (gọi tắt là 
Chương trình 135) nhằm mục tiêu : Nâng cao nhanh 
đời sống vật chất, tỉnh thần cho đồng bào ; tạo điều 
kiện để đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình 
trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hòa nhập 
vào sự phát triên chung của đất nước ; góp phân bảo 
đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. 

Thực hiện mục tiêu trên, Chương trình tập trung 
vào 5 nhiệm vụ trọng tâm : 

- Xây dựng quy hoạch sản xuất, đời sống các 
vùng dân cư, bảo đảm đồng bào ổn định, có đủ điều 
kiện sản xuất, cơ sở hạ tầng, định canh định cư lâu 

- Xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thân cho đồng bào, bảo đảm các yêu cầu cấp 
thiết về ăn, mặc, ở, chữa bệnh, học hành. 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, tạo cơ sở 
cho kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện và nâng cao 
hiệu quả sản xuất, chất lượng đời sống đồng bào. 
Trọng tâm là mở mang đường giao thông ; thủy lợi ; 
nguôn thủy điện nhỏ ; trường học ; trạm y tế ; thông 
tin liên lạc, truyền thông... 

- Xây dựng các trung tâm cụm xã thành các tụ 
điểm kinh tế - văn hóa - xã hội, từ đó đưa ánh sáng 
văn minh tới Các thôn bản. Xây dựng chợ nông thôn 
kích thích nền kinh tẾ năng động, cuốn hút mạnh 
các hoạt động kinh tế ở đó vào sản xuất hàng hóa, 
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đánh thức các tiềm năng thế mạnh trong vùng. Xây 
dựng các cơ sở sinh hoạt thông tin - văn hóa - văn 
nghệ, phát thanh, truyền hình, thư viện ; bệnh xá... 
thành điểm sáng văn hóa của địa phương. 

- Đào tạo đội ngũ cần bộ xã, đặc biệt cán bộ là 
người dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa và chính 
trị, tư tưởng tốt ; có phẩm chất đạo đức ; có năng lực 
công tác, hiểu biết công việc và trung thực, nhiệt tình 
vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. 

Năm nhiệm vụ trên được thực hiện đồng bộ 
không tách rời nhau, không coi nhẹ, không bỏ sót 
một nhiệm vụ nào và có sự vận dụng sáng tạo, cụ 
thể, phù hợp với các điều kiện của từng xã, trong 
từng thời điểm khác nhau. 

Gần hai năm thực hiện Chương trình 135, thời 
gian chưa nhiều, nhưng đã đạt được một số kết quả 
. bước đầu, khẳng định sự đúng đắn, tính hiệu quả của 
Chương trình. Điều đó thể hiện ở những điểm chính 
sau : 

I. Huy động được nhiều nguôn vốn hỗ trợ đông 
bào phát triên kinh tế - xã hội. 

Trước hết là nguồn lực Nhà nước. Cuối năm 
1998, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đầu tư trên 
400 tỉ đồng và năm 1999 là trên 500 tỉ đồng để thực 
hiện đồng bộ 5 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
Ở các xã đặc biệt khó khăn. 

Thứ hai, huy động nguôn lực của các bộ, ngành, 
các địa phương hỗ trợ, lồng phép với các chương 
trình, dự án khác cùng đầu tư vào các xã đặc biệt khó 
khăn. Ngành giáo dục đã đầu tư trên 50 tỉ đồng để 
xây dựng trường học, cung cấp trang thiết bị đồ dùng 
học tập ; ; ngành y tế đầu tư 97 tỉ đồng xây dựng các 
trạm y tế, cung cấp trang thiết bị y tế, thuốc và đào 
tạo cán bộ ; Chương trình định canh định cư đầu tư 
gần 50 tỉ đồng ; Chương trình trồng 5 triệu ha rừng 
đầu tư trên 70 tỉ đồng ; Chương trình Xây dựng trung 
tâm cụm xã đầu tư trên 200 tỉ đông... và nhiều 
chương trình, dự án khác của trong, ngoài nước lồng 
ghép đầu tư vào khu vực này với số vốn không nhỏ, 
có tác dụng thiết thực xây dựng cơ sở hạ tầng cải 
thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt nâng cao đời sống 
đồng bào. 

Bản thân các tĩnh có xã đặc biệt khó khăn cũng 
chủ động lồng ghép các chương trình, các dự án khác 
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trên địa bàn xã thuộc phạm vi Chương trình 135, tạo 
nên nguồn lực tổng hợp, cần thiết về lượng, đủ để 
chuyển đổi về chất, làm biến chuyển sản xuất, đời 
sống đồng bào. 

Thứ ba, bước đầu tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của 
các đơn vị, đoàn thể, địa phương đối với các xã đặc 
biệt khó khăn. 

Năm 1999, nhiêu tỉnh, thành phố, bộ, ngành, 
đoàn thể trung ương, các tông công ty 91 đã nắm tình 
hình các xã đặc biệt khó khăn, thống nhất với tỉnh 
về kế hoạch giúp đỡ cụ thể với tổng số kinh phí trên 
70 tỉ đồng. 

Những nguôn vốn trên, cộng với việc phát huy 
các nguồn lực của nhân dân, bước đầu đã đáp ứng 
những yêu cầu quan trọng giúp cho các xã đặc biệt 
khó khăn có điều kiện tạo thế đi lên. 

2. Thống nhất nguyên tắc chỉ đạo, cơ chế quản lý 
các nguôn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tâng. 

Một là, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các 
văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện chương trình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban 
Dân tộc và Miễn núi, Bộ Tài chính đã ban hành 
những thông tư, văn bản hướng dẫn nguyên tắc, cơ 
chế thực hiện Chương trình một cách cụ thể. Các tỉnh 
thuộc phạm vi Chương trình đã thành lập Ban chỉ 
đạo do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tính làm trường ban. Nhiều tỉnh đã ban 
hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, huy động 
các nguồn lực, quản lý, kiểm tra đôn đốc thực hiện 
Chương trình. Phần lớn tỉnh chọn huyện là đơn vị dự 
án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu 
tư dự án. Ở các xã thuộc Chương trình đã thành lập 
Ban giám sát do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội 
đồng nhân dân làm trưởng ban cùng các thành viên 
có liên quan. 

Hai là, thực hiện dân chủ, công khai ở các xã 
huyện tỉnh, bảo đảm nhân dân được dân chủ bàn bạc 
từ việc xây dựng dự án đến công khai các nguồn vốn 
do đóng góp của dân ; xác định thứ tự ưu tiên, quy 
mô, kỹ thuật chất lượng công trình. Ban giám sát đại 
diện nhân dân kiểm tra chất lượng trong suốt quá 
trình thi công đến lúc nghiệm thu, thanh quyết toán, 
quản lý, khai thác công trình. Nhân dân phát huy 
tỉnh thần làm chủ đã đóng góp tiền của, công lao 
động, vật tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng. 
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Nhờ thực hiện Chương trình kinh tế - xã hội phát 
triển ; nhân dân trực tiếp thực hiện dự án nên đồng 
bào có thu nhập đã góp phần xóa đói giảm nghèo ở 
nhiều vùng. 

Ba là, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc 
biệt khó khăn phải cùng đạt 2 mục tiêu lớn : xã có 
công trình để phục vụ nhân dân ; người dân có việc 
làm để tăng thêm thu nhập từ lao động xây dựng 
công trình. Những công việc nhân dân địa phương có 
thể đảm nhận được thì ưu tiên giao cho đồng bào làm 
để gắn quyền lợi, trách nhiệm, tình cảm của nhân 
dân với kết quả công trình, khiến cho việc đầu tư, 
quản lý, khai thác công trình có hiệu quả. 

Bốn là, những công trình có kỹ thuật không phức 
tạp, mức vốn đầu tư thấp từ 500 triệu đồng trở xuống, 
được thực hiện theo cơ chế đặc biệt, dễ làm, phù hợp 
với khả năng cán bộ và đồng bào các dân tộc ở địa 
phương. Song việc quản lý đầu tư xây dựng vẫn do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

Năm là, Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư kết hợp 
với huy động nguồn lực của nhân dân trong xã dưới 
nhiều hình thức, một cách phù hợp để xây dựng các 
công trình hạ tầng. Mọi nguồn vốn phải đưa vào kế 
hoạch để quản lý thống nhất, bảo đảm đến tận xã. 

3. Thực hiện đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối 
tượng, có hiệu quả và chống thất thoát. 

Qua gân hai năm thực hiện, đến nay 37 tỉnh có xã 
thuộc phạm vi Chương trình đã xây dựng được 2 274 
công trình cơ sở hạ tầng lớn nhỏ được đưa vào sử 
dụng, bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội tốt. 
Các địa phương đã đầu tư đúng đối tượng, vào các 
công trình gồm đường giao thông, thủy lợi nhỏ, cấp 
nước sinh hoạt, cấp điện, trường học, trạm y tế và 
một số chợ nông thôn. Quá trình đầu tư bảo đảm 
nguyên tắc, xã nào cũng được đầu tư ít nhất 1 công 
trình và mức đầu tư thấp nhất cho 1 xã là 200 triệu 
đồng. Căn cứ vào đó, tùy theo yêu cầu cấp thiết phục 
vụ cho sản xuất, đời sống, nhân dân địa phương dân 
chủ, công khai lựa chọn công trình theo thứ tự ưu 
tiên ; đầu tư vốn với cơ cấu phù hợp. 

Năm qua, chúng ta thực hiện chương trình với số 
vốn đầu tư bình quân 400 triệu đồng cho l1 xã, 
bảo đảm mỗi xã có ít nhất 1 công trình. Vì vậy, 
nhân dân phấn khởi thấy có kết quả cụ thể, được 
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tham gia thực hiện, giám sát, quản lý, sử dụng khai 
thác công trinh. 

Chương trình 135 qua gần hai năm lúc hiện đã 
đi nhanh vào cuộc sống, có hiệu quả rõ nét. Kinh tẾ - 
xã hội các xã đặc biệt khó khăn có bước phát triên, 
tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh. Phong trào lao động sản 
xuất sôi động, nhân dân tin tưởng vào đường lối 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Chương trình đã 
thu hút sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều cấp, nhiều 
ngành, nhiều địa phương trong cả nước. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, sau 
gần hai năm thực hiện Chương trình cũng bộc lộ một 
số hạn chế sau : 

Một là, huy động nguôn lực cho Chương trình 
còn nhiều hạn chế, chưa tạo thành phong trào rộng 
khắp trong cả nước vì sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn. Những tỉnh, 
ngành, các tổng công ty 91, các đơn vị sản xuất kinh 
đoanh có điều kiện, tham gia giúp đỡ các xã đặc biệt 
khó khăn chưa đều, chưa tương xứng với khả năng và 
yêu cầu. 

Hai là, thực hiện Chương trình bằng cơ chế đặc 
biệt theo Thông tư liên tịch số 416/TTLT là cần thiết, 
nhưng ban hành còn chậm và cần tăng cường kiểm 
tra giám sát chặt chẽ từ cả 2 phía : cấp trên xuống và 
thanh tra nhân dân tại CƠ SỞ. 

Ba lả, phân cấp quản lý Chương trình từ cấp tính 
cho cấp huyện, cấp xã, trong khi trình độ hiểu biết, 
năng lực lãnh đạo quản lý của cán bộ cơ sở còn nhiều 
hạn chế, nên khó tránh khỏi lúng túng trong quá trình 
triển khai. Nhiều nơi cán bộ, đẳng viên, nhân dân 
chưa nhận thức rõ ý nghĩa, phương thức thực hiện 
Chương trình, nên không phát huy được sức mạnh 
tông hợp, còn thụ động, trông chờ, ÿ lại vào nguồn 
vốn thuần túy do Nhà nước cấp. Việc quản lý, sử 
dụng nguồn vốn ít ôi đó lại kém hiệu quả, thiếu chặt 
chẽ. Một số xã chưa thực hiện đầy đủ nội dung dân 
chủ, công khai trong quá trình triển khai dự án. Hiệu 
quả đầu tư của một số dự án chưa cao, chưa phát huy 
được quyền làm chủ của nhân dân. 

Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó 
khăn ở nước ta là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến 
lược, thu hút sự quan tâm chỉ đạo của toàn Đảng, 
toàn dân trong cả nước. Để phát.huy những kết quả 
đã đạt được, khắc phục những tồn tại, tiếp tục thực 


Yhqe tiên - Hinh nghiệm 


hiện tốt chương trình, chúng ta tập trung vào những 
phương hướng nhiệm vụ chính sau : 

Một là, xác định đúng diện đầu tư phát triển của 
Chương trình, thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo 
đảm đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có hiệu 
quả và không thất thoát. Muốn vậy, cần xác định rõ, 
thống nhất những tiêu chí cụ thể đối với xã đặc biệt 
khó khăn ; luận chứng khoa học về mức đầu tư, 
nội dung đầu tư ; cơ chế quản lý ; phương thức thực 
hiện dự án... làm cho việc đầu tư đúng, có hiệu quả, 
tạo “cú hích” để mỗi xã sau đó tự phát triển đi lên 
vững chắc. 

Hai là, tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ và tình 
cảm của nhân dân ca nước, tạo ra cuộc vận động sâu 
rộng ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị sẵn 
xuất kinh doanh ủng hộ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó 
khăn bằng mọi hình thức, mọi biện pháp. Những tinh 
có xã đặc biệt khó khăn, huy động sức mạnh của cả 
tỉnh, dồn sức chỉ đạo, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm 
tạo bước phát triển cụ thể, vững chắc, không làm 
lướt, làm ấu, “đánh trống bỏ dùi”. 

Ba là, định rõ mục tiêu phấn đấu cụ thể, từng 
bước chấm dứt nạn đói thường xuyên, quy hoạch dân 
cư, phát triển sản xuất, xây dựng trung tâm cụm xã, 
đào tạo cán bộ, tiến tới thực hiện đồng bộ các chính 
sách về đất đai, tín dụng, trợ giá trợ cước, chế biến, 
tiêu thụ sản phẩm do nhân dân làm ra... 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, thực 
hiện Chương trình theo Thông tư liên tịch số 
416/TTLT, giữ vững nguyên tắc dân chủ, công khai, 
thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiêm tra”. 
Bảo đảm Chương trình 135 thực sự là của dân, do 
dân, vì dân, tạo những chuyển biến tích cực về phát 
triển sản xuất, ôn định đời sống làm đổi thay rõ rệt 
bộ mặt kinh tế - xã hội vùng đồng bào. 

Năm là, đào tạo đội ngũ cán bộ xã, bản, làng, 
phum, sóc nâng cao trình độ quản lý hành chính và 
quản lý kinh tế, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên 
đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ các loại để kịp 
thời đối mới kiến thức, nâng cao trình độ cán bộ các 
loại tại cơ sở. Có chính sách khuyến khích cán bộ 
tỉnh, huyện, xã xuống bám dân, kiểm tra đôn đốc 
hướng dẫn giúp đỡ dân, cô vũ động viên dân thực 
hiện Chương trình.C 
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quan hệ vay với các đối tác, tránh để nợ quá hạn 
phát sinh ; có kế hoạch nghiên cứu các biện pháp 
chuyển đối nợ thành đầu tư trong nước, mua bán 
nợ, tăng khả năng thanh toán trả nợ bằng hàng... 
nhằm tạo ra khả năng trả nợ hoặc làm giảm nghĩa 
vụ trả nợ trong tương lai. 

Ngoài ra, cần chú trọng thu hút vốn của người 
Việt định cư ở nước ngoài đầu tư về nước. Theo dự 
đoán hằng năm kiều bào gửi về nước từ l - 2 tỷ 
USD, chủ yếu dưới dạng tiền mặt và hàng hóa tiêu 
dùng, cả theo con đường chính thức và phi chính 
thức. Nhà nước cần có chính sách khuyến khích 
thu hút vốn của Việt kiều đầu tư phát triển sản 
xuất kinh doanh, xây dựng quê hương, đất nước. 

Huy động các nguồn lực tài chính phục vụ sự 
nghiệp CNH, HĐH có ý nghĩa then chốt trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
(2001 - 2010) và kế hoạch 5 năm (2001 - 2005). 
Nguồn lực tài chính trong nước vẫn giữ vai trò 
quyết định. Nguồn lực bên ngoài là quan trọng. 
Gắn kết 2 nguồn lực này thành nguồn lực tổng hợp 
phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Điều đáng 
lưu ý là, ngoài nguồn vốn tích lũy có được từ GDP, 
còn có thể huy động được các nguồn vốn khác lưu 
giữ trong. dân cư (dưới dạng vàng, đô la, tiền mặt), 
nguồn vốn này cũng rất lớn, con số ước tính của 
mỗi người khác nhau và chỉ có thể kiểm tra được 
khi Nhà nước có chính sách động viên khai thác 
được các nguồn vốn này. Bên cạnh việc áp dụng 
các giải pháp giả tăng vốn, khuyến khích đầu tư từ 
nhiều nguồn, cần phải chú trọng nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn, vì đó là con đường phát triển 
theo chiều sâu, là coi trọng chất lượng của sự tăng 
trưởng, cũng không làm căng thắng các cân đối 
kinh tế vĩ mô, đồng thời giảm thiểu được các gánh 
nặng nợ nân. Việc huy động các nguồn lực tài 
chính trong nước và nước ngoài có thực thi hiệu 
quả hay không còn phụ thuộc vào việc thiết kế cơ 
chế chính sách của Nhà nước cũng như việc tổ 
chức vận hành các cơ chế chính sách đó trong thực 
tế cuộc sống. C1 
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VỆ TÊN COI 
“HỘI VIỆT NAM 
CÁCH MẠNG THANH NIÊN” 


HÀ NHÂN 


RONG quá trình thảo luận Dự thảo Báo cáo 

chính trị trình Đại hội IX, có một số ý kiến cho 

| rằng Dự thảo dùng tên gọi “Hội Việt Nam Cách 

mạng Thanh niên” là tùy ý sửa đổi, nên viết lại là 

“Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội” cho 
đúng với lịch sử. 

Về vấn đề này, xin có điều trình bảy lại như sau : 

Đúng là lâu nay, trên nhiều văn kiện khác nhau, 
đặc biệt là trên báo chí, ta vẫn quen dùng tên gọi 
“Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội” để 
nói về tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, do Bác Hồ sáng lập. 

Nhưng trong “Văn kiện Đảng toàn tập”, tập I 
(1929 - 1930), do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn 
hành năm 1998, tên chính thức của Hội đã được công 
bố đúng như nó đã từng có khi mới thành lập. 

Tuyên ngôn của Đại hội toàn quốc lần thứ nhất 
của Hội ngày 9-5-1929 ghi rõ - "TUYẾN NGÓN CỦA 
ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT HỘI 
V.N.K.M.T.N” (trang 96). Sau đây là một đoạn trong 
bản viết tay được lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương 
Đảng : 
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Cũng tại văn kiện này, khi đăng các nghị quyết 
của Đại hội nói trên, bản “Quyết nghị về tên Hội” 
cũng đã được công bố (trang 133), toàn văn như 
Sau : 


QUYẾT NGHỊ VỀ TÊN HỘI 

1 - Bản Hội từ trước đến nay có hai tên : 
một tên bí mật để đối với trong nội bộ là 
“Hội Việt Nam Cách mạng đồng chí” và một 
tên công khai để ra mặt với người ngoải là 
“Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” Đây 
là một cách làm bí mật trong thời ky mới 
gây dựng. 

2 - Đến bây giờ đoàn thể đã có thế lực, đã 
cần hoàn toàn ra mặt với thiên hạ, sự để hai 
tên như trước không cần và không tiện nữa, 
nên Đại hội quyết định tử rày lấy “Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên” làm tên đã phổ 
thông trong quần chúng trong nước và ở các 
đảng cách mạng ở ngoài làm tên nhất định 
của bản Hội. 

Như vậy, việc dùng tên gọi “Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên” trong Dự thảo Báo cáo chính trị 
trình Đại hội IX là đúng với lịch sử. Do cách dùng 
khác nhau trước đây cho nên “Văn kiện Đảng toàn 
tập”, tập I, ở phần giới thiệu tổ chức cách mạng này, 
đa ghi như sau : 

HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN 
(VIỆT NAM THANH NIÊN CÁCH MẠNG ĐỒNG CHÍ HỘI) 


Nhân đây cũng xin nói thêm về tên gọi Đảng 
Cộng sản Đông Dương hay Đông Dương cộng sản 
Đảng, một trong 3 tổ chức cộng sản tiền thân của 
Đảng Cộng sản Việt Nam được hợp nhất vào năm 


- 1930. Sở dĩ có lúc gọi là Đảng Cộng sản Đông 


Dương, có lúc gọi là Đông Dương cộng sản Đảng, đó 
không phải vì thói quen mà là vì trong các văn kiện 
được công bố lúc thành lập, có sự không giống nhau. 
Tuyên ngôn ghi “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 
Đông Dương”. Điều lệ lại ghi “Tên Đảng : Đông 


.. Dương cộng sản Đảng". 


Chính vì lẽ đó, trong “Văn kiện Đảng toàn tập”, 
tập I, ở phần về Đảng Cộng sản Đông Dương, đã nói 
cả hai tên (trang 173) : 

ĐANG CỘNG SÂN ĐÔNG DƯƠNG 
(ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẲN ĐẲNG) 
Đó chính là sự tôn trọng lịch sử. 
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ÁCH đây mấy năm, bên lề 

hội nghị, một cán bộ lãnh 

đạo tỉnh miền núi hỏi “kháy” 
một cán bộ lãnh đạo thành phố miền 
Xui : 

- Này, ở dưới xuôi các ông có rất 
nhiều điều kiện thuận lợi, kinh tế 
phát triển, dân trí cao, thu nhập bỉnh 
quân đầu người gấp dăm, bảy lần so 
với miền núi chúng tôi, tỷ lệ hộ 
nghèo đói cũng rất thấp. Vậy mà 
sao chỗ các ông còn nhiều người đi 
lang thang ăn xin vậy ? Còn ở trên 
tỉnh tôi, đố ông tìm thấy một người 
ăn xin nảo | 

Biết anh kia “chơi” mình, anh 
cán bộ lãnh đạo thành phố miễn 
xuôi “chọc” lại : 

- Đơn giản thế mà ông không 
hiểu à ? Chúng tôi phải tự lực tự 
cường. Chăng những phải nuôi bản 
thân mả còn phải đóng góp ngân 
sách cho nhà nước. Một số người có 
hoản cảnh khó khăn lang thang ăn 
xin ở chỗ chúng tôi vì không xin ở 
đâu được. Còn trên các ông hằng 
năm đều xin trung ương một cục lớn 
về chia nhau, đầu cần phải xin lặt 
vặt nữa ! Chính vì vậy mà nhiều tỉnh 
đang "phấn đấu để trở thành tỉnh 
miền núi”. I 

Người thứ ba, cán bộ lãnh đạo 
một tỉnh “vùng giữa”, nói xen vào : 

- Hai ông đều sướng, mỗi chỗ 
chúng tôi là khổ trăm bề. Tỉnh tôi 
không hoàn toàn là vùng núi cao 
biên giới để được trung ương quan 
tâm đầu tư thích đáng. Cũng không 
phải là đồng bằng, có cơ sở hạ tầng, 
giao thông đi lại thuận tiện để kêu 
gọi các nhà đầu tư, giao lưu hàng 
hóa, phát triển kinh tế thị trường. 


VŨ LÂN 


Thà rằng ở vùng núi cao thì cao hẳn, 
thành phố đồng bằng thì bằng hắn 
còn dễ làm ăn, chứ ở vùng “nửa nạc 
nửa mỡ" như tỉnh chúng tôi, chán 
đến chết ! 

Anh cán bộ vùng núi cao biên 
giới bắt tay anh cán bộ “vùng giữa” : 

- Này, tôi đối chỗ cho ông đấy. 
Chỉ cần ông lên sống ở một huyện 
vùng cao núi đá chỗ chúng tôi sáu, 
bảy tháng mùa khô thì ông sẽ biết 
thế nảo là sướng. Chưa nói đến 
chuyện mỗi lần từ thôn, bản lên 
huyện, lên tỉnh họp rồi quay về phải 
đi bộ mất cả vài ngày đường. Cũng 
chưa nói đến chuyện thông tin, liên 
lạc, điện đóm thiếu thốn và lạc hậu. 
Chỉ nói riêng chuyện nước cho sinh 
hoạt hằng ngày đã là cực kỳ nan 
giải. Ở nhiều nơi phải đi bộ mất cả 
ngày mới cõng được một ống bương 
nước. Một chậu nước sạch phải 
dùng qua nhiều “công đoạn" : trước 
hết dùng để đánh răng, rửa mặt, sau 
đó giặt giũ quần áo (tất nhiên là 
không được giặt bằng xà phòng), 
rửa bát, đĩa, xoong nồi bẩn ; tiếp 
theo đến lượt gia súc uống... Ông có 
biết dân chúng tôi hiện giờ mơ ước 
điều gì không ? Không phải điện lưới 
quốc gia hay giao thông thuận tiện 
đến xã, thôn, bản, mà điều khát 
khao nóng bỏng là có được xi măng 
xây bể, làm mái ngói, hứng nước 
vào mùa mưa dự trữ cho người và 
gia súc vào mủa khô. Khó khăn đến 
như vậy nhưng trên các đỉnh núi đá 
cao, cheo leo, các hộ nhân dân vẫn 
phải bám trụ để giữ vững biên cương 
Tổ quốc. 

Anh cán bộ lãnh đạo thành phố 
vẫn chưa chịu, rằng chính ở thành 


SỐ 1 (1-2001) 


phố, công tác quản lý là cực kỳ 
phức tạp, chỉ một ngảy đã có hàng 
nghìn tấn rác thải không thu dọn kịp 
thành phố sẽ thành cả một “thành 
phố rác”. Kinh tế thị trường càng 
phát triển cảng phải đối mặt với 
những mặt trái phức tạp, hằng ngày, 
hằng giờ nảy sinh các tệ nạn xã hội, 
không dễ gì giải quyết. Vân vân và 
vân vần. 

Cuộc tranh luận chắc sõ không 
ngã ngũ và chấm dứt nếu như 
không có tiếng chuông báo hết giờ 
giải lao. 

Thật là ngẫu nhiên và tình cờ. 
Mấy năm qua hai trong ba người 
lãnh đạo trong cuộc tranh luận lại 
được hoán vị cho nhau. Anh cán bộ 
lãnh đạo vùng cao biên giới xuống 
“vùng giưa”, anh “vùng giữa” được 
điều lên lãnh đạo một tỉnh vùng cao 
biên giới. 

Trong dịp đại hội đảng bộ tỉnh 
vừa qua, gặp lại hai anh, tôi nhắc 
đến câu chuyện bên lễ hội nghị năm 
trước. Cả hai đều cười to : 

- Tranh luận cho vui thế thôi chứ 
công bằng mà nói thì ở đâu cũng có 
cái sướng mà cũng có cái khổ. 
Không nơi nào chỉ có thuận lợi cũng 
không có nơi nào toản là khó khăn 
cả. Trong cái thuận lợi có khó khăn, 
trong khó khăn có thuận lợi và thời 
cơ phát triển. Vấn đề là ở cái đầu. 
Không phải kêu khổ hay khó khăn 
để ÿ lại, dựa dẫm vào trung ương 
mà phải vắt óc suy nghĩ, phát huy 
nội lực và tiềm năng thế mạnh, cố 
gắng vươn lên. 

Chắc những suy nghĩ đó đã góp 
phần vào sự bứt phá và vươn tới. 
Điều rất mừng là qua Báo cáo chính 
trị của Đại hội Đảng của cả ba tỉnh, 
thành phố nói trên trong 5 năm qua 
kinh tế đều có mức tăng trưởng tử 
8,5 đến 10%/năm. Nhiều mặt có tiến 
bộ vượt bậc, bất ngờ. Đó là tín hiệu 
đáng mừng đúng vảo dịp đầu xuân 
của thế ký mới. 
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H0RN Kừ ÿñUl Dâu tdử 


HỀ là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầy kịch tính 
| cũng đã đến hồi kết thúc. Dẫu ngay trong dư 
luận nước Mỹ vẫn có sự đánh giá rất khác 
nhau về kết quả bầu cử, thì ông G.W. Bu-sơ, Tổng 
thống thứ 43 của Hoa Kỳ cũng đã được khẳng định. 
Tình hình này gần giống như năm 1952, Đảng Cộng 
hòa của Ai-xen-hao giành lại Nhà trắng sau 20 năm 
lọt vào tay Đảng Dân chủ ; năm 2000 Đảng Cộng hòa 
của Bu-sơ cũng giành lại Nhà trắng sau 8 năm lọt vào 
tay Đảng Dân chủ. Và, cũng như năm 1952, Đảng 
Cộng hòa đã giành được cả Nhà trắng và đa số ở 
Thượng viện và Hạ viện, trong khi vẫn giữ được đa số 
ở Tòa án tối cao từ thời Tổng thống Ri-gân. 

Theo ôgic hình thức, Đảng Cộng hòa nắm được 
cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là có thời 
cƠ sắp xếp lại cơ cấu chính trị, tạo ra quyên chủ động 
quyết định lịch trình hoạt động của chính phủ, thực 
hiện những mục tiêu định hướng của mình. 

Vậy câu hỏi lớn nhất đặt ra hiện nay là : Chính 
quyền Cộng hòa đi về đâu, và Đảng Dân chủ có thê 
làm gì để tác động vào định hướng đó ? 

Di sản kinh tế của chính quyền Clin-tơn 

Suốt 12 năm Đảng Cộng hòa nắm chính quyên, 
“Mỹ ban hành toàn quốc về kinh tế hôi chuyển 
hòa bình” do giáo sư X.Men-man, Trường tổng hợp 
Cô-lum-bi-a làm Chủ tịch, đã tích cực vận động dư 
luận đòi nhà cầm quyền phải thi hành những biện 
pháp mạnh mẽ cắt giảm chỉ tiêu quân sự, để đưa nền 
kinh tế trở lại con đường phát triển hòa bình. Những 
biện pháp do ủy ban của ông đưa ra được đông đảo 
nhân dân và các nhà kinh tế, các nhà kinh doanh hoan 
nghênh nhiệt liệt, nhừng không được nhà cầm quyền 
chấp nhận. Phải đợi đến khi Tổng thống W.J Clin-tơn 
bước vào Nhà trắng thì phần lớn những biện pháp đó 
mới được thi hành. 

Từ năm 1981 đến năm 1992, ba nhiệm kỳ của hai 
tổng thống cộng hòa đã để lại cho nước Mỹ gánh nặng 
thâm hụt ngân sách 290 tỉ đô la. Đến giữa nhiệm kỳ 
hai, kết thúc năm tài chính 1998, Clin-tơn chẳng 
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những đã thanh toán xong số thâm hụt không lồ đó 
mà còn đạt được thặng dư hơn 60 tỉ đô la, bằng 0,8% 
GDP. Đây là một thành tựu mà chưa tổng thống Mỹ 
nào trước đây đạt được. Và khi kết thúc năm tài chính 
2000, ngày 30 tháng 9, thặng dư đã đạt mức kỷ lục 
237 tỉ đô la. Người ta còn nhớ, ngay sau khi đắc cử, 
Tổng thống Clin-tơn đã hứa sẽ tập trung cố gắng vào 
nhiệm vụ đối nội số 1 là phục hồi nền kinh tế. Và ông 
đã quyết tâm thực hiện lời hứa đó, với sự cộng tác tích 
cực của một đội ngũ các nhà kinh tế và nhà hoạt động 
xã hội trung thành với học thuyết “điều tiết cầu” của 
J.M. Kên-dơ. Họ đã từng đấu tranh mạnh mẽ chống 
lại học thuyết Ri-gân - với chính sách “trọng cung” : 
chỉ bênh vực lợi ích của các chủ công ty, nhất là 
những công ty sản xuất vũ khí, phục vụ cho cuộc chạy 
đua vũ trang hạt nhân chống Liên Xô (cũ). 

Ngay trong 100 ngày đầu làm chủ Nhà trắng, 
Clin-tơn đã thẳng tay xóa bỏ chương trình “chiến 
tranh các vì sao” tốn kém với 140 tỉ đô la. Từ năm 
1990, chính quyền Bu-sơ đã thực hiện một số cắt 
giảm quân số các binh chủng của hải lục không quân. 
Từ năm 1993, chính quyền Clin-tơn đã đẩy mạnh các 
chương trình kinh tế hồi chuyển hòa bình, đóng cửa 
nhiều căn cứ quân sự, trong đó có căn cứ quân sự 
nổi tiếng ở Pho Ốt, bang Ca-li-pho-ni-a nơi trước đây 
đã huấn luyện quân lính đưa sang chiến trường Việt 
Nam. Cơ sở hạ tầng của căn cứ này được cải tạo để 
phục vụ cho việc xây dựng Trường đại học Môn-tơ-r 
Bây bắt đầu khai giảng năm 1994 dưới sự chủ tọa của 
Tổng thống Clin-tơn. Trường đã tổ chức một lớp học 
đặc biệt về Việt Nam mà chương trình ngoại khóa 
gồm cả những cuộc hội thảo về tình hình Việt Nam từ 
1973 đến nay, tập trung vào các vấn đề về xây dựng 
lại đất nước, bình thường hóa quan hệ Mỹ - Việt, hòa 
giải giữa nhân dân Mỹ với nhân dân Việt Nam, cả 
giữa những người Mỹ với nhau và giữa những người 
Việt với nhau. 

Các đơn vị chiến đấu của các binh chủng đã giảm 
bớt từ trên 30% đến gần một nửa trong thời gian từ 
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1990 - 1997. Lục quân rút từ 18 xuống 10 sư đoàn, 
hải quân rút từ 546 xuống 357 tàu chiến, không 
quân chiến thuật rút từ 24 xuống 13 phi đoàn. Ngân 
sách quốc phòng năm 1998 dự chỉ 266 tỉ đôla 
chiếm 3% GDP so với 6% mười năm trước, tiết kiệm 
được hơn 260 tỉ đôla cho nhu cầu dân sự. 

Chính quyền Clin-tơn đã giải quyết thâm hụt ngân 
sách chủ yếu bằng cắt giảm chi tiêu quân sự chứ 
không phải bằng chính sách khắc khổ. Những thành 
tựu về nên kinh tế hồi chuyển hòa bình đã tranh thủ 
được sự đồng tình và ủng hộ của đông đảo những 
người Mỹ trung lưu giúp cho Clin-tơn vượt qua được 
cơn sóng gió dữ dội của vụ án phế truất tổng thống 
1998 - 1999, 

Những thành công nhất định về kinh tế của chính 
quyền Clin-tơn trong những năm qua lại là một thách 
đồ đối với chính quyền mới của Tổng thống Bu-sơ. 
Liệu kinh tế Mỹ sắp tới có giữ được mức độ phát triển 
như hiện nay không trong khi tình hình kinh tế thế 
giới và cả trong nước Mỹ cũng có nhiều biến động. 
Theo một số nhà phân tích, mọi bước đi của nền kinh 
tế Mỹ có thể sẽ là những bước đi xuống, thời điểm cực 
thịnh của kinh tế Mỹ đã qua rồi. 

Nước lên thuyền không lên 

Trong hai thập niên gần đây, khi các nhà kinh tế 
Âu - Mỹ nói đến cái lợi của toàn cầu hóa, họ thường 
nghĩ đến những con số chục hoặc hàng trăm tỉ đô la 
lãi mà các chủ công ty xuyên quốc gia (TNC) thu về 
hằng năm. Họ cho rằng “hiệu ứng của cải” lan truyền 
từ nước này sang nước khác là “triều cường kinh tế 
nâng bổng mọi con thuyền lên”. Song thực tế lại khác. 
Ngày 18-1-2000, tại Oa-sinh-tơn đã công bố một 
công trình nghiên cứu của hai viện nghiên cứu độc lập 
là Trung tâm nghiên cứu về ngân sách và các chính 
sách ưu tiên, và Viện nghiên cứu chính sách kinh tế. 
Qua đó, người ta thấy ở Mỹ, từ cuối thập niên 70 đến 
cuối thập niên 90 thu nhập của 20% gia đình giàu 
nhất đã tăng gấp 10 lần thu nhập của 20% gia đình ở 
cuối bậc thang của xã hội. Một trong các đồng tác giả, 
ông Bec-xtanh nhấn mạnh : “Tình trạng nhiều gia 
đình không được lợi lộc gì về sự phồn vinh này là vấn 
đề kinh tế nghiêm trọng nhất đối với nước ta”. Trong 
một bài diễn văn tại Niu Oóc ngày 13-1-2000, ông A- 
lân Grin-xpan cũng nhân mạnh : “Nước ta phải quan 
tâm nhiều đến những day dứt của những người làm 
thuê cảm thấy việc làm và đời sống đều bấp bênh. Xã 
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hội không thể phôn vinh THỀN khi một số lớn công 
dân thấy rõ là xã hội bất công”. 

Số người sống đưới mức nghèo khổ của Mỹ trong 
năm 1999 tuy có giảm một phần so với năm 1998 
nhưng vẫn còn rất cao : 32,3 triệu so với 34,5 triệu 
gia đình với tiêu chí hộ 4 nhân khẩu thu nhập dưới 
17,029 đôla/năm. 

Toàn cầu hóa cuộc đấu tranh 

Từ giữa thập niên 90, các tổ chức công đoàn Mỹ 
nêu khẩu hiệu toàn cầu hóa cuộc đấu tranh chống 
những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa. Những biểu 
hiện tiêu cực nhất về mặt này là các mánh khoé của 
các chủ TNC tùy tiện cắt lương, sa thải người làm và 
di chuyển xí nghiệp đến những nước có mức thuế thấp 
nhất. Phương châm xử thế của các chủ TNC nhằm đạt 
lợi nhuận cao nhất : “Tôi xin thề trung thành với lá cờ 
của nước nào cho tôi một hợp đồng nhiều lãi nhất !”. 
Từ nửa thế kỷ qua, các TNC đã len lỗi khắp các thị 
trường tìm những hợp đồng như thế. Và đã có những 
tổ chức công đoàn bám sát những đối tượng đấu tranh 
của mình ngay từ đó. Tổ chức rộng lớn nhất là Liên 
hiệp công đoàn hàng hải quốc tế (International 
Transport Workers Federation, ITF) có 446 tổ chức 
thành viên quốc gia ở 120 nước. Đầu tháng 2-1997 
ITF phát động chiến dịch kết nạp 200 000 lao động 
của công ty kho vận (United Parcel Service, UPS) và 
nước ngoài. Được sự ủng hộ của ITF và các tổ chức 
công đoàn Mỹ, Công đoàn kho vận (Teamsters 
Union, TU) đã lãnh đạo 180 000 công nhân trong 
nước đình công đòi tăng lương kéo dài 15 ngày, cuối 
cùng chủ của công ty phải chấp nhận tăng lương. Đây 
là cuộc đình công lớn nhất ở Mỹ kể từ năm 1970. 

Tính chiến đấu của các công đoàn Mỹ đã được 
tăng cường từ khi diễn ra chiến dịch bãi công, biểu 
tình cuối năm 1995 mà một số cơ quan báo chí đã gọi 
là “Cuộc chiến tranh giai cấp”. Công đoàn một số 
TNC đã giành được những thắng lợi có tiếng vang 
lớn, đặc biệt là khi kẻ chiến bại là những TNC sừng 
số như Gie-ne-rơn Ê-lec-tơ-rích (G.E), IBM LTV. 
Chính sách đàn áp công đoàn ráo riết được thi hành từ 
đầu thập niên 80 đã làm cho tỷ lệ đoàn viên giảm 
mạnh từ 35% tổng lực lượng lao động những năm 50 
xuống còn 15% năm 1992. Từ năm 1993 các công 
đoàn đã đẩy mạnh đấu tranh đòi quyên thành lập tổ 
chức công đoàn ở những nơi chưa có. Giới chủ các 
TNC cố tình chống lại chủ trương này, nhưng cuối 
cùng đành phải đáp ứng yêu câu của công nhân. 
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Năm 1998, công nhân TNC cán thép LTV đòi 
thành lập tổ chức công đoàn, dọa sẽ tô chức bãi công 
và phát đơn kiện trước tòa án. Tháng 2-1999, LTV 
phải đồng ý cho thành lập công đoàn. Giới báo chí 
bình luận việc này cho rằng đây là một thắng lợi lớn 
của công nhân. Trong hai năm qua nhiều tô chức 
công đoàn đã được thành lập ở các công ty dịch vụ. 
Ngày 30-1 1-2000 công nhân làm việc ở nhiều TNC 
đã tham gia những cuộc biểu tình khổng lô ngăn cản 
lễ khai mạc cuộc họp của Tổ chức mậu dịch thế giới 
(WTO) ở thành phố Xi -a-tơn cùng VỚI hàng trăm tổ 
chức phi chính phủ (NGO) của nhiều nước. 

Chống “nước Mỹ chủ công ty” 

- Hôm nay, từ mọi miền Hoa Kỳ những người dân 
phân nộ kéo đi biểu tình chống “nước Mỹ chủ công 
ty” (Corporate America) 

- 15% số dân Mỹ nói chủ công ty nhận được tiền 
lương, tiền thưởng quá đáng trong, khi chất lượng 
hàng hóa, dịch vụ họ bán ra lại quá tôi. 

- 72% số dân Mỹ nói chủ công ty có quyền lực quá 
lớn, chi phối quá nhiều mặt của đời sống Mỹ. 

- 56% số công nhân phàn nàn tiền lương của họ 
quá thấp. 

Trong cuộc họp Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ hồi 
mùa thu năm 1995, phái chống “nước Mỹ chủ công 
ty” nêu rõ rằng những vấn đề kinh tế xã hội sẽ làm bật 
lên vẫn đề chính trị tổng quát về lòng tin đối với vai 
trò của chính phủ và tương lai quốc gia là những vấn 
đề có sức hút mạnh mẽ đối với cử tri trung lưu, để họ 
quay lại với Đảng Dân chủ và để cho đảng tìm lại 
được chính mình. Nhưng phái phản đối đề nghị đó lại 
nói rằng Đảng Cộng hòa sẽ xuyên tạc đường lối của 
Đảng Dân chủ, nói họ muốn quay trổ lại cuộc ' chiến 
tranh giai cấp”. Họ đem con ngoáo ộp đó dọa những 
người yếu bóng vía để tách họ ra khỏi ảnh hưởng của 
Đảng Dân chủ. Tông thống W.J Clin-tơn khi đó đã 
ngả theo ý kiến này và không dám phất cờ chống 
“nước Mỹ chủ công ty”. 

Từ đó trong nội bộ Đảng Dân chủ ngày càng có 
nhiều người phê phán Clin-tơn tách xa những đồng 
minh truyền thống của mình là các tổ chức dân quyền, 
các công đoàn, các trí thức tự do thuộc tầng lớp trung 
lưu. Cơ sở xã hội của Đảng Dân chủ bị thu hẹp làm 
cho đảng này có phần suy yếu. Trong khi đó cơ sở xã 
hội của Đảng Cộng hòa mở rộng thêm với sự xuất 
hiện của những nhà triệu phú, tỷ phú mới nhờ sự phát 
triển của công nghệ cao. 
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Miền Tây mới, sức mạnh mới của Đảng Cộng 
hòa 

Hai mươi năm trước, sự bùng nổ cách mạng thông 
tin với những thành tựu của công nghệ cao phát triển 
trên thung lũng Xi-li-cơn, miễn nam Ca-li-pho-ni-a 
đã tạo thành sự chuyền dịch trung tâm sức mạnh kinh 
tế từ miền Bắc và Đông Bắc sang miền Tây và Trung 
Tây nước Mỹ. Trong những năm cuối thập niên 90, đã 
diễn ra những đợt sóng đi cư mới vào Ca-li-pho-ni-a, 
chủ yếu là người La-ti-nó, chiếm tới 30% trong tổng 
số 29 triệu người La-ti-nô trên cả nước Mỹ. Những 
làn sóng di cư mới lại diễn ra giữa các vùng trong nội 
địa miền Trung Tây với người da trắng di chuyển từ 
bang Ca-li-pho-ni-a ra các bang miền Trung Tây. 
Những triệu phú và tỷ phú ở bang Ca-li-pho-ni-a quan 
tâm nhiều hơn đến việc kinh doanh chứ không bận 
tâm về những vấn đề chính trị. Thế lực của Đảng 
Cộng hòa ở bang Ca-li-pho-ni-a suy yếu đến mức để 
mất đa số ở Thượng viện bang và mất cả chức Thống 
đốc bang. Những người Mỹ da trắng trung lưu đã di 
cư hàng loạt sang các bang miền Trung Tây, nầu hết 
là đảng viên Đảng Cộng hòa, đang xây dựng bang của 
họ thành những trung tâm kinh tế phổn vinh. 

Thực trạng nền kinh tế Mỹ không thể tăng trưởng 
với tốc độ cao do cầu bị khống chế ở mức thấp - là 
một điều hiển nhiên mà người Mỹ trung lưu nào cũng 
có thể thấy. Ngay cả một số chủ công ty có đầu óc 
thực tế cũng đã chủ động thi hành những biện pháp tối 
thiểu cải thiện đời sống cho người lao động để nâng 
cao sức tiêu thụ của thị trường. Nhưng tình hình cạnh 
tranh ác liệt giữa các công ty trên thị trường nội địa và 
thị trường quốc tế không cho phép những chủ công ty 
có thiện chí nhất làm theo ý mình. 

Đâu là lỗi thoát ? 

Câu hỏi này đã được đặt ra hai mươi năm trước 
đây khi Ri-gân bước vào Nhà trắng. Và Ri-gân đã tìm 
lối thoát cho nền kinh tế Mỹ qua con đường chạy 
đua vũ trang hạt nhân. Nhân dân Mỹ đã biết cái giá 
phải trả lớn đến mức nào. Liệu chính quyền Cộng hòa 
mới có lại lao vào con đường này không ? Chương 
trình phòng thủ tên lửa quốc gia của Tổng thống mới 
đắc cử phải chăng là một bước quan trọng theo hướng 
đó 2 

Nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới không thể 
không suy nghĩ về vấn đề quan trọng này. 
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Bông cần SÀN hệt. S/Ê k0 TA. TM _ 
Từ năm 1991 đến nay Bộ xây dựng chứng nhận và tặng cờ sản phẩm. ụ 
chất lượng cao. - | 
Tử 190 lên tục được cấp huy chương vàn Hội chợ Quốc ế hàng Công 
nghiệp Việt Nam. - 

Từ năm1994 liên tục được đáp dd l4 dahểnhọnduố d8 
măng PC20, PCB30 có các chỉ tiêu chất lượng phù hợp TCVN. 

Ủy ban Quốc tế của tổ chức BID có trụ sở tại Madrit- Tây Ban Nha đã tặng { 
thưởng “Sao Vàng Quốc tế” ki-sdbcstbiuotdelbetyinrbygl lợi - 
cho Côngty Xi măng Bỉm Sơn. 

Được bình chọn và chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trăm. 
1998, 1999 và 2000. To 
Đượccấp gấy chứngnhậnsảnphắnhgp chuẩntháng 101899. 

Được tặng cúp bạc giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 1999. - 
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Sản gểng! măng cô các loại: PO, PCso TCVN 2682- tố, sản xuất theo đơn đặt hàng PCB30. TCVN 6260- 
ÀN, „ 
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„si đất đầu không sớm lợn 45 phút “ "~.”, vn, SadSngàf Khôngnhô hơn 14N/mnỶ ` 

ˆ. +Kế thúc không fñuộn Hơn 10 giờ ,__ W_ -Sau29ngày:Khôngnhỏhơn 30N/mmP. 


Sản phẩh được đóng 50+ †kg trong bao PP, và đỏ, có đóng dấu giáp lai ởhai đầu bao. V2 xử ‹.v4 nh 
Xi măng PẾB30 có chất lượng tương .` $ờy” ong XÍ măng MXS292210.: 0080 606g — vã: 3 
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- BÌNG TY BAY DỊCH vụ MIỄN BẮC 


Hecd Office : 182 Tương Chinh Rocg - HơNoi - ViefNgm 


Tel : 84-4-5633110 - 8523. 
'Fox : 84-4-5633111 - ¬-:. 
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®@ Bayphục vụthăm dò, khai thác dầu khí. _ : 
_® Bay Ki vụ du lịch, quay phim, chụp ẳnh, thả _ 

dù. 

e Bay phục vụ tìm kiếm, cấp cứu y tế, vận chuyển, 
treo cầu hàng hóa. Sử 

e Bay phục vụ thanh tra, bảo dưỡng đườg dây 

_ cao thế. 

e Bay khảo sáttừ trên không, và bay phục vụ các 

nhu cầu khác của nền kinh tế quốc dân. 
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A Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Điện Biên Phủ - 
Đồ Sơn - Móng Cái - Hòa Bình - Lạng 
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ĐỊA GHỈ: Phường Yên Hòa - Quận Cầu ây 
| 6IÁM ĐỐC CÔNG ` &1 


Công ty Sản xuất Kinh doanh Dự Chỉnh hình Hà 
Nội được thành lập năm 1990 với nhiệm vụ Sản xuất, lắp ráp, 
sửa chữa hoàn chỉnh các loại dụng cụ chỉnh (chân tay giả, 
nẹp Aten, nạng chống xe lăn, xe lắc, giày, dép, áo chỉnh hình) - 
phục vụ người khuyết tật và hướng dẫn những người tàn tật 
luyện tập phục hồi chức năng, đưa họ trở lại với cuộc sống lao 
động bình thường trong xã hội. 

Công ty có một đội ngũ quản lý vững vàng, những kỹ thuật 
viên, công nhân lành nghề và các thầy thuốc giỏi về chuyên 
môn, tận tình trong phục vụ. 


Trụ sở Công ty 
| Công ty cũng đã xây dựng được một khu nhà khang 
trang dùng làm văn phòng điều hành, Ø8hòng khám 

bệnh, lắp chân tay giả, phòng vật lý trị liệu, luyện tập 

phục hồi chức năng và một khu xưởng sẩh xuất chân tay 
giả rộng 7000nr/, đồng thời trang bị được những thiết bị, 
dụng cụ y tế có chất lượng ñhằm nâñg cao chất lượng 
sản xuất và điều trị, xứng đắng tới sự tín nhiệm của 
| khách hàng trong và ngoài thành phố. 


` Kiểm tra hàng xuất xưởng | 
NHÁV DỊP VĂM MÓI T.ÂV TY 2001, Công ty kính chúc É}~Ý vị 
Sức khóe ân khan, Thịnh vượng vấì Thanh cac 
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TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ là Tổng công ty Nhà nước, có tên giao dịch quốc tế là 
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION (HUD), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển 
nhà và đô thị trên phạm vi cả nước. 
HOẠT ĐỘNG : | 
¬. Đầu tư phát triển các khu dân cư, các khu kinh tế và khu công nghiệp tập | 
trung. 

Tư vấn đàu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công 
nghiệp. 

^1 Quần lý các dự án đầu tư phát triển nhà, khu đô thị mới và khu công nghiệp. | 

¬ Kính doanh nhà, kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới và khu công nghiệp. 

+ Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, 
bưu chính viên thông, công trình kỹ thuật hạ tâng đô thị, khu công nghiệp, 
công trình đường dây và trạm biên thê điện, điện nước cho các công trình dân 
dụng, công nghiệp. 

CìÌ Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị về vật liệu xây dựng. 

C Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ, vật liệu xây dựng. 

Cì Quản lý khai thác dịch vụ tổng hợp tại các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung. 


Oông viên bắc Linh Đảm 
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Trục trung lâm khu nhà ở cao tẳng và công trình địch vụ - Bán đảo hồ 
¡nh Đàm (Sễ khởi công xây dựng đầu năm 2001) 


Chung cư 9 tâng băc Linh Đàny(144 căn hô) 
(Các hộ dân đã Eigÿênad fsôñBä) 
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XĨ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO 


Trụ sở chính : I05, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
ĐIỆN THOẠI : (84)- 64- 839871/72. FAX : (84)- 64- 839857 


VIZTSOVPETRO - Liên doanh giữa Việt Nam và Liên bang Noa - được 
Nha nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Đơn vLAnh hùng Lao động. 

Noaày thành lập : 19-06-1961. 

Vàng hoạt động : 3 mỏ : Bạch Hồ, Rông, Đại Hùng. 

Sản lượng dầu thô khai thác từ năm 1986 đến năm 2000 đạt 8Š triệu tấn. 

Cung cấp khí vào bờ từ năm 1995 đến năm 2000 đạt 5 tỉ mét khối. 


Nhân dịp Xuân Tân Ty 2001, tập thể lao động quốc tế 
VIETSOVPETRO kính chúc Bạn đọc TẠP CHÍ CỘNG SẢN | 
Năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG: 
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Tap chí Cộng sản 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
CSố00 5  'THHÁÃNG3 RA HAI KỲ. 
BỘ BIÊN TẬP : / Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : ƒ9 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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- MỬNG XUÂN TÂN TỊ - TIẾN TứI : N II Vu À0 
ĐẠI HỘI IX CÚA ĐẢN6 LÊ KHẢ PHIÊU - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,... phải phấn đấu đạt yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm hơn so với yêu cầu chung của cả nước 5 
Bộ Chính trị chỉ thị : Tạp chí Cộng sản phải cùng các cơ quan lý luận 
của Đảng đi tiên phong trong công tác lý luận 12 
NÔNG ĐỨC MẠNH - Quốc hội ta chí cả, công cao 14 
NGUYÊN DY NIÊN - Thế giới năm qua và nhiệm vụ đối ngoại của chúng ta 
trong năm 2001 18 
LÊ CÔNG PHỤNG - Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác 
nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ 21 
MỪNG XUÂN TÂN TỊ - TIẾN TỐI vụ HIỂN - Nhận dạng và xử lý cơ hội, thách thức 24 
ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG l hưNc¿ 
TRẤN THỊ TRUNG CHIẾN - Về chiến lược dân số ở nước ta đến năm 2010 27 
TIẾN HẢI - Nâng cao hiệu quả tổ chức chỉ đạo thực hiện 32 
DƯƠNG TRUNG QUỐC - Việt Nam thế kỷ XX - một trăm năm trong một 
ngàn năm 35 
NGUYÊN XUÂN LẠC - Xuân chuyển giao thế kỷ vang vọng những vần thơ 
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HỮU THỈNH - Tiếp tục tinh thần nhập cuộc mạnh mẽ của nhà văn 43 
NGUYỄN HIỆP - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà đô thị Bộ Xây dựng: 
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TIYE TIÊN - KIGI NGHỆ -VÕ HÙNG DŨNG - Điều chỉnh cơ cấu đầu tư nông nghiệp bảo đảm 
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Bìa 1 : Hà Nội - mùa Xuân 


COHEPXXAHWE 


Repenopas: BecHa ToiCadoelW poceHl ƒ]E XA (WEY: XaHoửù, ropon XouUlwMMH,... HanO CTDOMMTbCS 
ñOCTWTHVTb L@IM MHHYCTDMATM3aLMM, MOR©DHM3ALWMW DAHbul©e, deM Ha BCcel crpaHe. YKaa Tlonwrốiopo: 
BM©CT© C OCTA/IbHbiMM T€ODGTMHOCKWMM ÿVHD©XIGEHWSMM KOMnADpTMM, XypHan “KOMMYVHMCT” ñOTIX©H WHTM 
B aBaHrapne B8 Teoperwdeckoử pa6ore. HOH[ HbliK MAHb: Haue HauwoHanbHoe CoÕpaHwe - Tepepnas 
Bonn, Øonbuwe 3acnyru. HFYEH 3M HbEH: Mup npouienulero rona W Hau1 BHouiHW© 3anadw gs 2001 
rony.. fIE KOHE @YHI: Horosop o pacnpeneneHWW TeppWTODWM B 3anwse bakÕo w [joronop o 
COTDYnHWdecTBe B pbi6onopcree Mexqqy BbuerHaMOM M KMTaeM B 3anwee bak6o. BY XMEH: PacnoaHarp 
M CpDaBnfTbCf8 C BO3MOXHOCTfMH M WCTbiTaHWSMM. HAH TXM HYHI” TEEH: O crparerwn neMorpadWww 8 
Haulel crpaHe no 2010 rona. TbEH XAM: flogoiuaTrb 2(Ð©KTMBHOCTb ODrAHW3ALMWOHHOrO yfIDaB7I©HMS. 
HFYEH HYHF KYOK: BoerHaM Boka XX - croneTrwe B TbicnadeneTrwuw. HFYEH CYAH PAK: BecHa gxona 8g 
HOBblli B©@K, BOCneBalouue crwxw KoMnapTwiO. XbiY TXMHb: PaapwBaTb W Bnpejnb OWNbHbil nyX BXOnA B 
neno nwcareneu. HfFYEH BAH TXAHb: Hogtiu wHTeDHaLWOHaTM3M. 


CONTENTS 


Editorial: A spring of thousands of springs. LÊ KHẢ PHIÊU: Hà Nội, Hồ Chí Minh City should strive to 
achieve the objectives of industrialization and modernization earlier than the whole country. Directive of the 
Politbureau: The Commun¡st Review, together with Party theoretical organs, must take the lead in theoretical 
work. NÔNG ĐỨC MẠNH: Our National Assembly has a strong will and great merits. NGUYÊN DY NIÊN: The 
world in the past year and the tasks of our foreign service in the year 2001. LÊ CÔNG PHỤNG: The Pact on 
the demarcation of the Bắc Bộ (Tonkin) Gulf, the Agreement on fishing co-operation in the Bắc Bộ (Tonkin) 
Gulf between Vietnam and China. VŨ HIẾN: Identification and dealing with opportunities and challenges. 
: TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN: The population strategy in Vietnam up to the year 2010. TIẾN HẢI: Efficiency ¡in 
the organization and guidance for implementation to be raised. DƯƠNG TRUÚNG QUỐC: Vietnam in the 20° 
century - 100 years in millenium. NGUYÊN XUÂN LẠC: The poems dedicated to the Party resound through 
the spring between two centuries. HỮU THỈNH: Writers' spirit of strong involvement to be continued. 
NGUYÊN VĂN THANH: A new internationalism. 


SOMMAIRE 


Editorial: Le printemps de mille printemps. LÊ KHẢ PHIÊU: Hanoi, Ho Chỉ Minh-ville,... doivent 
s'eforcer de réaliser findustrialisation et la modernisation plus tôt que le terme général de lensemble du 
pays. Ordonnance du Bureau politique: La Revue Communiste doit, ensemble avec les organismes 
théorques du Parti, ôtre avant-garde dans le travail théorique. NÔNG ĐỨC MẠNH: Notre Assemblée 
nationale pleine de grande volonté et mérites. NGUYÊN DY NIÊN: Le monde en I'an 2000 et nos tâches de 
relations extérieures dans l'année 2001. LÊ CÔNG PHỤNG: Le Traité sur la délimitation du Golfe Bac Bo et 
lAccord de coopération dans la pêche dans le Golfe du Bac Bo entre le Vietnam et la Chine. VŨ HIẾN: 
ldentifier et traiter l'opportunité et le défi. TRẤN THỊ TRUNG CHIẾN: Sur la stratégie démographique au 
Vietnam jusquà 2010. TIẾN HẢI: Elever I'efficacité de lorganisation de la direction et de la réalisation. 
DƯƠNG TRUNG QUỐC: Le Vietnam au XXe siècle - cent années dans mille années. NGUYÊN XUÂN LẠC: 
Le printemps de la transition des siècles résonne des poèmes chantant la gloire du Parti. HỮU THỈNH: 
Reprendre Ï'esprit d'entrer en jeu des écrivains. NGUYÊN VĂN THANH: Un nouvel internationalisme. 


SUMARIO 


Editorial: La Primavera de mil primaveras. LÊ KHẢ PHIÊU: Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh deben 
esforzarse por realizar la Industrialización y modernización más temprano que el plazo general del conjunto 
del país. Directiva del Buró Político: La Revista Comunismo debe estar codo con codo con los órganos 
teóricos del Partido en la vanguardia del trabajo teórico. NÔNG ĐỨC MANH: La Asamblea Nacional de 
Vietnam, pleno de voluntad y méritos. NGUYÊN DY NIÊN: El mundo en el año 2000 y nuestras tareas de 
relaciones exteriores en el año 2001. LÊ CÔNG PHỤNG: EI Tratado de demarcación del Golfo Bac Bo y los 
Acuerdos de la Cooperación en la pesca entre Vietnam y china. VŨ HIẾN: Identificación y tratamiento de las 
oportunidades y desafíos. TRẤN THỊ TRÙNG CHIẾN: Sobre la estrategia demográfica en Vietnam hasta 
2010. TIẾN HẢI: Mejorar la eficiencia de la organización de dirección y ejecución. DƯƠNG TRUNG QUỐC: 
Vietnam del siglo XX - cien años en mil años. NGUYÊN XUÂN LẠC: La primavera de transición de siglos 
resuena los poemas cantando la gloria del Partido. HỮU THỈNH: Proseguir el espíritu de entrar en juego de 
los escritores. NGUYÊN VĂN THANH: Un nuevo internacionalismo. 
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MỪNG XUÂN TÂN TY - TIỀN TỚI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 


| TRẦN ĐÚC LƯƠNG 
Xuân Tân Ty Chủ tịch 
2001 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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Xuân Tân Ty là mùa xuân đầu của trăm xuân trong thế kỷ XXI, cũng là mùa xuân đâu 
của ngàn xuân trong thiên niên kỷ thứ ba. 

Trăm xuân hay ngàn xuân là cái mốc thời gian theo lịch đại do con người định ra. Nhưng 
thời gian là vô tận, là dòng chảy vĩnh hằng luôn luôn hướng về phía trước. Nói “xuân đến, 
xuân đi, xuân lại lại” là nói cái chu kỳ của các mùa trong một năm. Thật ra, xuân có đến, 
có đi nhưng không bao giờ trở lại. Cũng là mùa xuân, nhưng xuân Tân Ty này không phải 
là xuân Canh Thìn năm qua, càng không phải là xuân Nhâm Ngọ sắp tới. Và dẫu có một 
xuân Tân Ty nữa sẽ đến đúng 60 năm sau thì cái xuân Tân Ty ấy vẫn hoàn toàn khác với 
xuân Tân Ty ngày nay. 

Chính vì thời gian không trở lại mà cuộc chạy đua với thời gian đối với mỗi người và 
với tất cả chúng ta là vô cùng quyết liệt. Cứ mỗi mùa xuân qua, lớp cao niên sẽ thấy thời 
gian không còn nhiêu để phục vụ cho đất nước và cho nhân dân. Lớp trung niên sẽ ngó trước 
nhìn sau, tự đặt cho mình câu hỏi : đã nửa đời người rôi, vậy ta đã làm được những gì và sẽ 
còn làm được bao nhiêu nữa cho quá khứ, hiện tại và tương lai ? Lớp người niên thiếu, dẫu 
đời còn dài, cũng chớ vội hào phóng với thời gian, cho răng ta có thể còn đủng đỉnh. 


Mừng xuân Yân Vy - Yiến tới Đại hội ïX của Đảng SỐ 9 (1-2001) 


Nhìn lại xuân qua, xuân Canh Thìn, ta thấy đó là mùa xuân mở đầu tốt đẹp cho một năm 
khép lại thế kỷ. Năm qua, tình hình đất nước nói chung và kinh tế nói riêng có những nét 
khởi sắc đáng mừng. Các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đề ra đêu đạt và vượt. Chúng 
ta đã thành công trong việc chặn lại đà suy giảm và tạo tiền đê cho khôi phục nhịp độ phát 
triển cao vào các năm sau. Chúng ta cũng đã đạt được nhiều tiến bộ mới trong giải quyết 
các vấn đề xã hội, giữ vững ốn định chính trị, quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ 
đối ngoại. 

Nhìn sang xuân này, ta thấy tràn đây tin tưởng. Chạy đua với thời gian, chúng ta hãy làm 
tất cả những gì có thể làm được để xuân Tân Ty - 2001 thật sự xứng đáng là mùa xuân năm 
mở đầu thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới. Từ những ý tưởng lớn của các đông chí lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước, ta thấy bừng dậy một sắc xuân bất tận. Trả lời phỏng vấn đầu năm của 
các báo, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói : “Tôi mong chúng ta giành thắng lợi lớn nhất, 
toàn diện nhất trong năm đầu của thế ký... Năm 2001 sẽ thắng lợi hơn năm 2000 và các 
năm trước. ”. Chủ tịch nước Trần Đức Lương nêu rõ : “Chúng ta nhất định thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001, đưa đất nước ta phát triển nhanh hơn, 
bền vững hơn khi bước vào thế kỷ XXI”. Thủ tướng Phan Văn Khải cũng khẳng định : 
“Năm 2001 sẽ mở ra nhiều triển vọng đưa công cuộc đổi mới và phát triển đất nước tiến lên 
ngày càng mạnh mể'””. 

Chạy đua với thời gian, xuân Tân Ty 2001 này, chúng ta hãy hoàn thành thật tốt mọi 
công việc chuẩn bị cho Đại hội IX của Đảng. Và chúng ta cũng sẵn sàng đem hết tỉnh thân 
và nghị lực đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Thành công của đại hội đẳng bộ các 
cấp, nhất là cấp tỉnh, thành vừa qua, là một bước chuẩn bị tốt theo tỉnh thân đó. Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố khác đã bày tỏ quyết tâm đi đâu và thực hiện 
sớm hơn nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho đến năm 2020. Đó là một 
sự cam kết đối với tương lai. 

Cuộc hành trình của chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội là cuộc hành trình của cả một dân 
tộc tự giác giữ vững quyên làm chủ của mình, có đủ trí tuệ và lòng dũng cảm gạt bỏ mọi 
chướng ngại, hướng tới một xã hội ngày càng tốt đẹp, thực hiện ngày càng cao mục tiêu 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Đất nước ta ngay trong thiên niên kỷ thứ nhất, đã có thời kỳ mang tên Vạn Xuân. 
Vạn Xuân là gạch nối giữa các thời đại Văn Lang và Âu Lạc xưa kia với Đại Việt và 
Việt Nam ngày nay. Dân tộc ta mong muốn đất nước muôn đời xuân. Xuân muôn đời Ấy 
chính là xuân của độc lập tự do, của chủ nghĩa xã hội, của “đường lên hạnh phúc rộng 
thênh thênh”. Trong thời đại của chúng ta, chủ nghĩa xã hội chính là mùa xuân của dân tộc, 
cũng là mùa xuân của nhân loại.L] 
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ĐÔNG CHÍ TỒNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU, : 


HÀ NỘI, THÀNH PHÔ H Ô CHÍ 
PHẢI PHẨN ĐẦU ĐẠT ' 
NGHIỆP HÓA, HIỆN 


IITI IRI/> 
Vi \(O 


CÔN 
$O VỚI YÊU CÂU C 


Ni LAN 


£U CẦU 
AI H 0A SỚ)I HƠN 
CỦA CA ! IƯỚC 


Lời BBT - Vào thời điểm chuyển giao. thế kỷ, trong những ngày cuối năm 200, đầu 
năm 2001, Việc chuân bị Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ IX của Đảng được tiến hành 
hết sức khẩn trương, cao điểm là đại hội đảng bộ cấp tỉnh và thành phố. Đông chí Tổng Bí 
thư Lê Khả Phiêu và các đông chí Ủ y viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã phân công 
trực tiếp dự và chỉ đạo các đại hội này. Ngày 27-12-2000, tại Đại hội đại biểu Đẳng bộ 
thành phố Hà Nội, và trước đó, ngày 19-12-2000, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 
Hồ Chí Minh Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có những bài phát biểu rất quan trọng, chỉ rõ 
“thủ đô Hà Nội là trái tim, thành trì xã hội chủ nghĩa của cả nước” và thành phố Hồ Chí 
Minh là một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, một đầu mối giao lưu quốc 
tế có vị trí chính trị rất quan trọng ở phía Nam và của cả nước. Cả hai thành phố đó CÓ 
nhiệm vụ phần đấu đạt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm hơn so với yêu câu 
chung của cả nước. 
Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung cơ bản của hai bài phát biểu đó. 


THỦ ĐÔ HÀ NỘI LÀ TRÁI TIM, 
THÀNH TRÌ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA CÁ NƯỚC 


À Nội là địa danh tiêu biểu cho lịch sử 
hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc 
Q99 


Việt Nam. Từ khi Bác Hồ ra đi tìm 
đường cứu nước, hơn nửa đời người lặn lội khắp năm 
châu để trở vẻ Hà Nội, thay mặt nhân dân đọc 
Bản tuyên ngôn độc lập, mở đầu thời đại mới của 
Tổ quốc, thời đại độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Nhắc lại đôi điều lịch sử ấy để Đảng bộ và 
nhân dân Hà Nội mãi mãi nhớ rằng : Tổ quốc 
hưng thịnh thì Hà Nội hưng thịnh. Vận mệnh của 


Hà Nội gắn liền với vận mệnh của cả nước, gắn liền 
với vận mệnh của chế độ xã hội chủ nghĩa yêu quý 
của chúng ta. Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, 
bởi vì Hà Nội là trái tim của cả nước. Nhân dịp Đại 
hội Đẳng bộ thành phố Hà Nội và những, ngày cuối 
cùng của một thế kỷ đấu tranh oanh liệt của dân tộc, 
Đảng, Nhà nước cũng như Đảng bộ và nhân dân 
Hà Nội xin gửi đến mỗi gia đình Việt Nam trong cả 
nước, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tất cả các đẳng 
bộ, các tỉnh, thành, các ngành, các câp, các đơn vị lực 
lượng vũ trang lời biết ơn đã góp mô hôi, xương máu 
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và trí tuệ vì Hà Nội, để Hà Nội được đón nhận vinh 
dự là Thủ đô Anh hùng. 

Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng (1954), 
kết thúc kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, Hà Nội đã 
cùng với miền Bắc hăng hái bước vào xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trở thành căn cứ địa vững chắc, hậu 
phương lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Thanh niên Hà Nội đã anh dũng chiến đấu trên 
các chiến trường. Hằng ngày, hằng đêm, cả miền 
Nam hướng về Hà Nội với một quyết tâm sắt đá : giải 
phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Sau ngày toàn thắng 30-4-1975 và nhất là sau khi 
Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới 
năm 1986, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã kiên 
cường, bên bỉ vượt qua khó khăn, đoàn kết phấn đấu 
thu được những thành tựu rất quan trọng, tạo ra những 
biên đôi sâu sắc trên tât cả các lĩnh vực của đời sông. 
Lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất được 
xây dựng từng bước phù hợp ; cơ cấu kinh tế được 
chuyển dịch từ công nghiệp - nông nghiệp sang công 
nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Kinh tế tăng trưởng 
khả liên tục, văn hóa - xã hội, một số lĩnh vực như 
giIÁO dục - đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia 
đình, thể dục - thể thao đạt được thành tựu nổi bật ; 
cải tạo, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 


từng bước đồng bộ, hiện đại ; đời sống nhân dân được ` 


cải thiện, cuộc sông hạnh phúc hơn, Hà Nội đẹp hơn, 
văn minh hơn. Chính trị - xã hội ôn định, bảo đảm 
tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, 
Nhà nước và các hoạt động chính trị, hành chính, đối 
ngoại quốc gia. 

Sự phát triển và ổn định chính trị của Hà Nội đã 
gÓp phân thúc đây sự phát triên và ôn định chính trị 
của khu vực phía bắc và cả nước, góp phần nâng cao 
vị thế của nước ta, làm cho bè bạn thêm yêu mền và 
tin cậy chúng ta : Hà Nội vì hòa bình, Việt Nam vị 
hòa bình, hữu nghị và hợp tác. 

Thay mặt Đăng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu 
dương Đảng bộ và nhân dân Hà Nội. Hà Nội xứng 
đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, đầu não chính trị 
quôc ølIa, trung tâm lớn về văn hóa - khoa học, giáo 
dục, kinh tế và g1ao dịch quốc tế, xứng đáng là Thủ đô 
Anh hùng của Tổ quốc Anh hùng. 

Khi miền Bắc bắt đầu công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, tại cuộc Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ 
Hà Nội ngày 25-4-1959, Bác Hồ đã xác định : Thủ đô 
Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã 
hội chủ nghĩa. 
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Chế độ ta là chế độ xã hội chủ nghĩa. Nguyện 
vọng của nhân dân ta, mục tiêu của Đảng ta là xây 
dựng xã hội chủ nghĩa hoàn thiện, làm cho Tổ quốc 
ta, ai cũng có nghề nghiệp, cơm ăn, áo mặc, được học 
hành, đi lại thuận tiện, có cuộc sống gia đình hạnh 
phúc, phố làng yên vui, yêu quý và tin tưởng lẫn 
nhau, người dân được tôn trọng, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Cũng trong ngày 25-4-1959, 
Bác Hỗ căn dặn : Muốn như thế thì mỗi một xí 
nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, mỗi một trường học, 
môi một đường phố, mỗi một cơ quan và mỗi một 
nông thôn ở ngoại thành phải thành một pháo đài của 
chủ nghĩa xã hội..., thì môi cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên thanh niên lao động phải có đạo đức cách mạng, 
phải thực hiện cân kiệm liêm chính, chí công vô tư, 
phải lấy phê bình và tự phê bình mà tiêu diệt chủ 
nghĩa cá nhân và bôi dưỡng chủ nghĩa tập thể. Đảng 
viên, đoàn viên bất cứ ở đâu, bất cứ làm công việc Øi, 
phải thật gương mẫu. Đảng bộ Hà Nội phải làm 
gương mâu cho các đẳng bộ khác. 

Lời dạy của Bác Hồ là định hướng cơ bản, lâu dài, 
xuyên suôt trong toàn bộ chủ trương, chính sách, 
công tác và hành động đối với Đảng bộ và nhân dân 
Hà Nội. Đó cũng là nguyện vọng tha thiết của Bác Hồ 
đối với Hà Nội. Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ 
đã có sự kiểm điểm. Tôi đề nghị Đại hội và các đồng 
chí đại biểu lấy lời dạy của Bác và Nghị quyết của 
Đại hội VỊ, VII trên hai nhiệm vụ cơ bản phát. triển 
kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt mà 
tự, kiểm điểm xem đã thực hiện lời Bác Hỗ dặn như 
thế nào ? Những điểm gì thực hiện được, những điểm 
gì chưa thực hiện , ? 

Vì sao kinh tế tăng trường chưa tương xứng với 
tiềm năng và vị thế của Thủ đô, vai trò vùng động lực 
kinh tế của các tỉnh phía bắc và cả nước chưa thật nổi 
bật, phát huy nội lực chưa tốt, hàng tiêu dùng chất 
lượng chưa cao, hàng ngoại nhiều ; quản lý đô thị còn 
nhiều yếu kém, những vụ nôi cộm như Thủy cung 
Thăng Long, giải tỏa sân gôn, lấn chiếm đất công, 
giải quyết đất đai không đúng pháp luật, ký cương 
không nghiêm ; công tác tư pháp, điều tra, khởi tố, xét 
XỬ cÓ những điểm phải nghiêm túc xem xét. Tệ nạn 
Xã hội giải quyết chậm, các quận, huyện, xã, phường 
đều có những vân đê, a1 cũng biết, nhưng giải quyêt 
chưa đến nơi đến chốn, gây đư luận xâu trong nhân 
dân. Vụ án Dương Thị Nga, về mặt hình sự không 
phải là lớn ; nhưng xét về bản chất cách mạng, bản 
chất xã hội chủ nghĩa thì nghiêm trọng, nhưng chân 
chừ, không đũng cảm nhận ra thiếu sót. Tệ quan liêu, 
tham nhũng, sách nhiễu khắc phục không kiên quyết. 
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Vì vậy, một số chính sách, chủ trương bị vô hiệu hóa. 
Sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn nhiều nơi hình thức, 
lỏng lẻo. 

Thời gian qua, trong Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, tỉnh thân tự giác thực hiện đến đâu, 
thực chất đến đâu, trung thực đến đâu ? Bao nhiêu cần 
bộ, đảng viên thẳng thắn phê bình ? Bao nhiêu cán bộ, 
đẳng viên tự giác nhận khuyết điểm, hay là không 
giấu được, không chối được thì mới nhận ? Hiện 
tượng nề nang, SỢ mất lòng, trước mặt đồng ý, sau 
lưng nói xấu nhau, cán bộ kém năng lực, sợ trách 
nhiệm, đùn đẩy, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy 
sai không dám đấu tranh, không phản ánh trung thực 
tình hình. Nếu không khắc phục những hiện tượng 
này thì làm sao xây đựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, làm gương cho các đảng bộ khác được. Nếu 
đến năm 2005, Hà Nội chỉ xây dựng được 65 - 70% 
đảng bộ trong sạch, vững mạnh thì có thể lãnh đạo 
được sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có thể 
là Thủ đô xã hội chủ nghĩa được hay không ? Các cấp 
ủy đã thực hiện và sáng tạo những hình thức dân chủ 
để nhân dân đóng góp, phê bình cán bộ, đẳng viên 
không ? Cán bộ, đảng viên có chân thành tiếp thu ý 
kiến phê bình của nhân dân và kiên quyết sửa chữa 
như thế nào ? 

Công tác tự tưởng - văn hóa, bên cạnh các mặt tốt 
thì còn có vấn đề gì ? Vì sao không đấu tranh kiên 
quyết với xu hướng “thương mại hóa”, lai căng, chạy 
theo thị hiểu tầm thường, khai thác những tâm lý hoài 
nghi, ủy mị, có đúng không ? Khắc phục thế nào ? 

Thủ đô Hà Nội là trái tim của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, là thành trì xã hội chủ nghĩa của cả nước, tiêu 
biêu cho bản lĩnh chính trị kiên định của nhân dân ta, 
góp phần sáng tạo và nhân lên sức sống của đường lối 
chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa tỏa rộng khắp cả 
nước. Những quan điểm mập mờ do dự về con đường 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên tất cả các 
linh vực phải được đấu tranh phê phán rõ ràng và 
sòng phẳng. 

Hà Nội có tốc độ tăng trưởng cao, từ 1996 - 2000, 
bình quân đạt 10,6% GDP, năm 2000 đạt 290 USD 
đầu người, tỷ trọng công nghiệp chiếm 38%, dịch vụ 
chiếm 58,22, nông nghiệp chiêm 3,8%. Những thành 
tựu Ấy đã tạo ra thê và lực mới đề Thủ đô Hà Nội thực 
hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những 
thành tựu ấy cho phép Hà Nội cùng với thành phố 
Hồ Chí Minh và một số thành phố khác trở thành một 
thành phố công nghiệp trước năm 2020. Trong công 


SỐ 9 (1-2001) 


cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng kinh tế là 
trung tâm. Đại hội nên bàn bạc, tính toán đề có thể hạ 
quyết tâm chính xác, tìm ra giải pháp sắc bén, tập 
trung hơn nữa, năng động hơn nữa, làm cho lực lượng 
sản xuất vượt lên mạnh mẽ, vì hạnh phúc của 
nhân dân Hà Nội, vì sự nghiệp đổi mới của cả nước. 

Song song với việc phát triển lực lượng sản xuất 
ngày càng hiện đại, có hàm lượng trí tuệ ngày càn 
cao, phải hết sức coi trọng củng cố quan hệ sản xuât 
xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể 
là nên tắng ngày càng vững chắc của chế : độ kinh tế 
mới, khuyến khích các thành phân kinh tế khác phát 

triển, hợp tác và thi đua với nhau, làm cho nhân tổ xã 
hội chủ nghĩa ngày càng được tăng cường. 

Hà Nội lại là nơi có lực lượng cân bộ khoa học 
đông nhất cả nước, của các cơ quan trung ương và của 
Hà Nội, được đào tạo cơ bản, đã có những công hiến 
tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Các cơ quan khoa học 
của trung ương và của Hà Nội phải cùng nhau phối 
hợp, xác định cụ thể chương trình trước mắt và lâu 
dài, tập trung đầu tư vào các mục tiêu chủ yếu, bảo 
đảm kinh tế - xã hội phát triển bền vững với tốc độ 
cao hơn. 

Tỷ trọng GDP của kinh tế nhà nước của trung 
ương đứng trên địa bàn chiếm 58,8%, kinh tế nhà 
nước của địa phương chiếm 8,4%. Như vậy là tỷ trọng 
kinh tế nhà nước của trung ương đứng ở Hà Nội 
rất lớn. Tại Hà Nội, các đẳng bộ, các cơ quan, các 
ngành, các đơn vị, công ty, xí "nghiệp của trung ương 
rât đông. 

Hà Nội phải phối hợp chặt chẽ và tận dụng lợi thế 
này đề đi nhanh hơn trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa với tinh thân tích cực, chủ động cao. Phải 
quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện sáng tạo Nghị 
quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm 
vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010. 
Phát triển Thủ đô là trọng điểm trong chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, quan hệ hữu cơ với xây dựng và 
triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng 
và cả nước... Đưa công nghiệp hiện đại, tiên tiến vào 
sản xuất sản phẩm có giá trị chất lượng cao. Ngành 
nghề truyền thống phải hiện đại hóa, thu hút nhiều lao 
động của thành phố và vùng chung quanh. Về phát 
triển công nghiệp, phải có quan điểm đúng trong xây 
dựng công nghiệp nặng, có chọn lọc, coi trọng sản 
xuất tư liệu sản xuất, chú ý ngành cơ khí - kim khí, 
từng bước sản xuất máy công cụ, sản xuất hàng tiêu 
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dùng, hàng xuất khẩu, công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp, dịch vụ, điện tử, tin học, công nghệ thông tin, 
công nghệ phần mêm, vật liệu mới.. 

Xây dựng và bảo vệ Thủ đô là sự T của toàn 
Đảng, toàn dân, của các cơ quan trung ương. Các CƠ 
quan trung ương phải xác định rõ trách nhiệm đối VỚI 
Hà Nội, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát và phối 
hợp chặt chế với Hà Nội đề Hà Nội hoàn thành nhiệm 
vụ của mình trước Tổ quốc. Đặc biệt, _CáC CƠ quan, 
đơn vị của trung ương phải gương mẫu trong việc 
chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quy định của 
địa phương, tham gia công tác vận động quân chúng, 
xây dựng phong trào cách mạng của địa phương. 

Mục tiêu của chúng ta cao, yêu cầu của chúng ta 
lớn. Nhưng chúng ta là nước nghèo, vốn ít. Đại hội 
phải thảo luận và có quyết nghị rõ về vấn đề tiết kiệm, 
chống lãng phí. Phải xác định đúng trọng điểm, phải 
biết đi từng bước vững chắc, triệt đề chống phô trương 
hình thức, chạy theo thành tích bè nổi. Phải nhớ răng : 
tiền của do nhân dân giao cho chúng ta để đầu tư, sản 
xuẤt, xây dựng, vì hạnh phúc của nhân dân. Phải thật 
sự tiết kiệm thì mới tạo dựng được sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
phải bắt đầu từ đảng viên, từ chỉ bộ. Không một cái gì 
có thể giấu nổi chi bộ và con mắt của nhân dân. Vẫn 
đề là từng chi bộ, đảng bộ cơ sở phải mạnh. Chỉ bộ 
phải quản lý đảng viên từ trong chỉ bộ, các đồng chí 
phải khuyên bảo nhau gương mẫu. Phải nêu gương 
sáng trước dân. Hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, 
hằng quý phải có kê hoạch tiếp xúc với dân, lắng 
nghe ý ỹ kiến của nhân dân. Dân ta rất nhạy cảm. Dân 
biết rất rõ cán bộ nào tốt, hết lòng vì dân, cán bộ nào 
xấu, xa dân, quan cách với dân, cán bộ nào có năng 
lực và cân bộ nào kém. Vấn đề là phải biết tạo điều 
kiện và thời gian để nghe dân. Biết nghe dân, hiểu 
dân, phục vụ dân thì dân mới quý Đảng, bảo vệ Đảng. 
Dân mà không bảo vệ Đảng thì cách mạng sẽ không 
tới đích ; cách mạng không biết tự bảo vệ thì cách 
mạng sẽ thất bại. 

Nếu những người cộng sản chúng ta, các đồng chí 
cán bộ, đẳng viền trong Đảng bộ chúng ta hết lòng vì 
dân, vi nước, phát huy quyên làm chủ của dân, cùng 
dân phân đấu và đồng cam cộng khổ với dân thì 
chúng ta sẽ có tất cả. Nhưng nêu can bộ, đảng viên 
không vi dân, vì nước, để cho chủ nghĩa cá nhân phát 
triển, ch bo bo lo cho bản thân minh thì có nguy cơ 
mất tất cả. Ở một số đảng bộ, cơ quan, đơn vị có hiện 
tượng nội bộ lục đục, mât đoàn kêt, mât dân chủ, dẫn 
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đến kém ký luật, nhiều tổ chức đẳng mất sức chiến 
đầu, hoặc giảm sức chiến đấu, lu mờ vai trò lãnh đạo, 
không giữ được vị trí tiên phong, không còn là hạt 
nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị. Sở đĩ mất đoàn kết 
là do cá nhân chủ nghĩa nặng, kèn cựa địa vị, giành 
nhau chức quyền, có người bị đồng tiền chỉ phôi, có 
người. ham chức vị, mà ham chức vị thì không có chức 
nào vừa lòng họ, được chức này lại muôn leo lên chức 
khác, được quyền này lại muôn được trao nhiều quyên 
khác. Bệnh này rất nặng, gầy tác hại cho bộ máy, 
thậm chí làm tê liệt bộ máy đảng, nhà nước, sinh ra bè 
phái, cục bộ, không lấy lợi ích Tổ quốc trên hết, 
không vì nhân dân phục vụ trên hết. 

Mỗi đảng viên, cán bộ, mỗi cấp ủy viên, mỗi tổ 
chức đảng, mỗi đại biểu cần phê phán mạnh mẽ bệnh 
này và loại trừ bệnh này ra khỏi trong từng con người 
và trong từng tổ chức, không để nó lần khuất, ẩn nâp 
trong chúng ta. Phải tự mình hỏi mình đã thật sự vì 
dân, vì nước trên hết, trước hết chưa ? Mọi đảng viên, 
cán bộ đảng, cán bộ nhà nước phải hiểu rằng Đảng ta 
là đảng duy nhất cầm quyền, mọi đảng viên đều được 
Đảng phân công phụ trách một công tác. Đảng giao 
nhiệm vụ gi thì làm việc đó, không phải “chạy chọt” 
chức nọ, chức kia, khi có bầu cử không phải là giành 
phiêu. Mình giành phiếu với ai ? Và ai giành phiếu 
với mình ? Chúng ta phải nhớ lời Bác Hồ dạy : Trong 
Đảng phải có tình đoàn kết, thương yêu nhau, mỗi cán 
bộ là đầy tớ của dân. 

Chủ nghĩa xã hội là đem lại hạnh phúc cho nhân 
dân. Trách nhiệm của Đảng ta là vì mục đích đó. 
Đảng là người lãnh đạo toàn dân và cùn D toàn dân xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và cũng chính vì vậy mà toàn 
dân tham gia xây dựng Đảng ta. Qua đại hội ở cấp Xã, 
phường, quận, huyện đến tỉnh, thành và toàn quốc, 
trong Đảng và toàn dân đã tham gia tích cực góp phần 
làm cho đại hội Đảng các cấp đạt kết quả. Nơi nào 
thực hiện được tốt vấn đè này thì đại hội ở nơi 
đó thành công, công tác xây dựng Đảng ở nơi đó có 
chất lượng... 

Không xây dựng, chính đồn Đảng đúng với yêu 
cầu đề ra thì không có một thế hệ đẳng viên gương 
mẫu, không có hạt nhân, nòng cốt để xây dựng con: 
người xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng con người Hà Nội kết tỉnh ngàn năm 
văn hiến là xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa gương mẫu đang sống, làm việc, học tập, chiến 
đầu ở Thủ đô xã hội chủ nghĩa của nước Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. 
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VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN, TP HỖ CHÍ MINH PHẢI CÓ 
QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH SỚM SỰ NGHIỆP CNH, HĐH 


Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, 
tài chính, thương mại, trung tâm khoa học công nghệ, 
văn hóa, y tế, thể đục thê thao, trung tâm đào tạo 
nguôn nhân lực, đào tạo nhân tài của khu vực các tinh 
phía Nam và của cả nước ; là một đầu mỗi giao lưu 
quốc tế, giao lưu khu vực, có môi liên hệ về nhiều mặt 
với đồng bằng Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ, Tây 
N guyên và miền Nam Trung Bộ. Đồng thời thành phố 
Hô Chí Minh có vị trí chính trị rất quan trọng ở phía 
Nam và cũng là của cả nước ta. 

Dân số của thành phố chiếm tỷ lệ 6,6% của cả 
nước. Trong giai đoạn 1996 - 2000, tổng sản phẩm 
nội địa (GDP) tăng bình quân hằng năm hơn 10,2%, 
GDP bình quân đầu người năm 1995 là 937 USD đã 
tăng lên l 365 USD năm 2000. Mặt bằng dân trí của 
dân thành phố là trên lớp 7. Trong 5 năm đã xây dựng 
hơn 3 triệu m2 nhà ở, 100% dân thành phố ở nông 
thôn và 99,5% dân thành phố ở ở đô thị có nhà ở. Bình 
quân hằng năm giải quyết được hơn 18 vạn chỗ làm 
mới cho người lao động. Trong những năm qua, 
thành phố đã đóng góp hơn 30% tổng số ngân sách 
Của Cả nước. 

Mặc đù còn nhiều chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch 5 
năm 123 - 2000) chưa đạt được, nhưng những thành 
tựu ấy đã làm cho cuộc sống của nhân dân thành phố 
ngày càng ồn định, đoàn kêt với nhau hơn, các cháu 
học hành tiến bộ hơn, các gia đình sống vui vây hơn, 
tạo ra thế và lực mới để thành phố thực hiện có hiệu 
quả kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. 

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 
Nhà nước, tôi hoan nghênh sự phân đâu anh dũng, bên 
bỉ, quyết tâm vươn lên để về đích trước của nhân dân 
thành phố, sự lãnh đạo và quản lý năng động, sáng 
tạo, trách nhiệm vận động nhân dân của Đảng bộ, 
chính quyền, Ủy ban mặt trận. Tổ quốc, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản và các đoàn thể ở thành phố. 

Thành phố Hô Chí Minh đã xứng đáng với sự tin 
cậy của cả nước. 

Đại hội không chỉ dừng lại ở niềm vui đối với 
những thành tựu đã đạt được. Trách nhiệm quan trọng 
của đại hội là phải nghiệm khắc xem xét những 
khuyết điểm, những yêu kém trong sự lãnh đạo của 
Đảng bộ và Ban Chấp hành Thành Ủy, vạch rõ 
nguyên nhân, đề ra phương hướng và giải pháp đúng 


cho nhiệm kỳ 2000 - 2005, đáp lại xứng đáng sự 
mong đợi của cả nước. 

Trong bài học về năng động, sáng tạo thì việc lãnh 
đạo và quản lý còn thiếu chặt ché, chưa sâu sát, chưa 
nghiêm túc kiểm tra, thanh tra, để xây ra nhiều vụ án 
lớn về kinh tế. Tuy nhiên, đối với các vụ án này, 
nhiều cơ quan trung ương như ngân hàng, thuế quan 
phải chịu một phần trách nhiệm quan trọng, và dấu 
hiệu của những vụ phạm pháp ây đã diễn ra từ các 
nhiệm kỳ trước. 

Cùng với những vụ án ấy là sự sa đọa, biến chất 
của một số không ít cán bộ, đảng viên, dẫn đến làm 
giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và 
chính quyên. 

Việc giáo đục và đấu tranh đề ngăn. ngửa các tệ 
nạn xã hội chưa kiên quyết. Tuy rằng với một thành 
phố đồng dân, bao gôm cả dân vãng lai, với những 
hậu quả phức tạp đề lại từ trước, sự xâm nhập thường 
xuyên của lối sông đồi trụy, văn hóa phân động, sự 
kích động của các thế lực thù địch và sự lợi dụng của 
các phần tử xấu “thương mại hóa” văn học, nghệ 
thuật, xuất bản, v.v... cuộc đấu tranh để ngăn chặn tệ 
nạn xã hội không phải là một việc đơn giản. 

Chiều hôm qua, tôi đến thăm khu phố 4, 
phường l7, quận Bình Thạnh, một khu phố lao động, 
tình nghĩa, không có tệ nạn xã hội, có đồng bào 
Chăm, đồng bào theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, 
nhưng sông đoàn kết chăm lo cho nhau, các châu Tất 
ngoan, nhiều học sinh giỏi, ai nấy làm ăn lương thiện. 
Ông Lê Văn Nở, thợ hồ, nhà nghèo mà nuôi được 
4 con học đại học. Nhân dân khu phố nêu khẩu hiệu 

“mỗi gia đình vi mọi gia đình, mọi gia đình vi một gia 
đình”, khu phố phán đấu là khu phố văn hóa - khu phố 
xã hội chủ nghĩa. 

Khu phố 4 là thành tựu chung của nhân dân và 
Đảng bộ thành phố ' Hô Chí Minh. Nếu tất cả các khu 
phố trong thành phố thị đua phấn đấu như khu phố 4, 
thi nhất định thành phố Hỗ Chí Minh sẽ là một thành 
phố văn hóa, một thành phố xã hội chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa xã hội là giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng con người, là xóa bỏ bât công, Ập 
bức, bóc lột, là đạo đức, là văn minh. Muốn có CNXH 
phải xây dựng con người XHCN, không có con người 
XHCN thì cũng không thể xây dựng thành công 
CNXH. 
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Thành phố Hồ Chí Minh có số công nhân và 
người lao động đông nhất nước. Thành phố đã có 
nhiều ưu điểm trong sự nghiệp chăm lo đời sông cho 
công nhân, nông dân và người lao động, thực hiện 
chính sách. đèn ơn đáp nghĩa. Thành phố phải cố găng 
hơn nữa về mặt này. Năm 2005 đạt GDP bình , quân 
đầu người là 2000 USD. Thành tựu ấy chỉ có thể công 
nhận là thành tựu xã hội chủ nghĩa khi không còn hộ 
nghèo, hồ ngăn cách giữa giàu và nghèo ngày càng 
hẹp lại, công bằng và dân chủ. Phải tìm mọi cách tập 
trung dạy nghè, đảm bảo người đến tuổi lao động có 
một nghệ sinh sống, đề họ tin ở tương lai của chính 
mình, của thành phố. 

Tỷ trọng GDP khu vực công nghiệp và xây dựng 
của thành phố là 46%, khu vực dịch vụ là 52%, khu 
vực nông nghiệp là 2%, như vậy phải chăng chuyển 
dịch cơ cầu kinh tế đang chuyển dần dịch vụ trội lên 
và như vậy thi hình thành một trung tâm giao dịch 
thương mại lớn nhất của nước ta. 

Thành phố có những ngành khoa học công nghệ 
và dịch vụ quan trọng : cơ khí, xây dựng, chê biến, 
dệt, bưu điện - viên thông, công nghệ thông tin, công 
nghệ phần mềm, vận tải, tài chính, tín dụng, có l7 
trường đại học và cao đẳng... Đó là cơ sở rất quan 
trọng để sớm hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa thành phố, không đợi đên năm 2020, 
thành phố có thể là một địa phương về đích trước nhất 
cả nước (có thể 2015). 

Tới năm 2020, nước ta phần đầu cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp có nội dung hiện đại hóa cao 
hơn, đó là nói chung cả nước. Riêng thành phố 
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Năng, 
Cần Thơ, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Đông. Nai, 
Binh Dương... - phải phân đầu đạt sớm hơn yêu câu đó. 

Thành phố Hồ Chí Minh phải có quyết tâm như 
vậy, vì hạnh phúc của nhân dân thành phố Và VÌ SỰ 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước, 
học tập kinh nghiệm cả nước và làm tốt để đem lại 
kinh nghiệm cho mình và cho Cả nước. 

Để đạt được quyết tâm Ấy, phải nhìn thắng vào 
thực trạng của thành phó, tức là điểm mạnh, điểm yếu 
mà báo cáo của Ban Chấp hành Thành ủy đã nêu. So 
VỚI CáC nƯỚC, nên kinh tế của nước ta (bao gồm cả 
thành phố Hồ Chí Minh) phát triển đang còn ở mức 
thấp. Trong khi các thế lực thù địch có ý đồ chuyên 
hóa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và chế độ xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta, với những thủ đoạn nham hiểm, 
tỉnh vi, phức tập, che giấu ‹ dưới những hình thức nhằm 
tạo sự mơ hồ, ảo tưởng, đây chúng ta đi chệch hướng. 

Báo cáo của Thanh ủy đã nêu : Sự phát tr triển khá 
lên nhiều, nhưng sự phát triển còn thiêu chiều sâu ; 
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tuy năng động, sáng tạo nhưng chưa thật vững chắc về 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng quan hệ sản 
xuất từng bước phù hợp sự phát triển lực lượng sản 
xuất còn lúng túng. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất 
nước ta, cũng như của thành phố Hồ Chí Minh nói 
riêng là một cuộc đấu tranh cực kỳ phức tạp, quyết liệt 
giữa hai con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã 
hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa tư bản 
chủ nghĩa, giữa quyêt tâm giữ. vững chế độ xã hội chủ 
nghĩa trong quá trình phát triển và âm mưu, thủ đoạn 
kiêm chế, thúc ép, ràng buộc, lợi dụng để đưa nước ta 
đi vào quỹ đạo khác, không còn là chủ nghĩa xã hội. 
Cuộc đầu tranh diễn ra hằng ngày, trên tât cả các lĩnh 
vực, ở tất cả các đơn vị, các địa bàn, trong tất cả mọi 
chủ trương, chính sách. 

Nhận thức sâu sắc điều đó đề kiên định, giữ vững 
sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống, thường 
Xuyên kiểm tra, uôn nắn kịp thời, tổng kết rút kinh 
nghiệm và kiên quyết sửa chữa các lệch lạc. Phải đề 
phòng hiện tượng “nói vậy mà không làm vậy”, nói 
tán thành “định hướng xã hội chủ nghĩa”, “độc lập tự 
chủ”, “phát huy nội lực” nhưng việc làm thì đi theo 
các lời khuyến đường mật và mua chuộc vật chất của 
kẻ xấu, M lại vào bên ngoài, không đi sâu vào thực tiễn 
và cơ sở để thực sự nhận ra, khai thác triệt để nội lực 
của chính minh. 

Ở thành phố Hồ Chí Minh, khu vực kinh tế nhà 
nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nên, kinh tế chung 
của thành phố, có tỷ trọng lớn nhất trong GDP 
(45,9%). có mức đóng góp cao nhất vào tăng trưởng 
GDP. 

Để làm cho kinh tế thành phố cũng như kinh tế cả 
nước phát triển vững chắc, thì điều quan trọng là phải 
củng cô kinh tế Nhà nước và kinh tê hợp tác, nghĩa là 
phải củng cố nên tảng của nên kinh tế, đồng thời 
khuyến khích các thành phần kinh tế : tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng phát triển. Làm 
cho kinh tế nhà nước, kinh tê tập thê là nên tảng ngày 
càng vững chắc. Đó là xây dựng quan hệ sản xuât 
XHCN. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa chính là quá trình củng 
cố kinh tế hợp tác (mà nòng cốt là hợp tác xã). Một 
trung tầm khoa học công nghệ như thành phố Hồ Chí 
Minh phải làm nhiều việc để hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn... như : công nghệ sinh học, thí dụ 
giống lúa, cây, con, chế biến... Không làm được thì 
thật vô lý. 

Để bảo đảm củng cỗ kinh tế nhà nước và kinh tế 
hợp tác, phải tập trung đầu tư hơn nữa vào khoa học 
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công nghệ, phải tổ chức và động viên các nhà khoa 
học, xác định mục tiêu, yêu cầu trước mắt và lâu dài, 
phải tạo điều kiện cho các nhà khoa học làm việc. 
Phải triệt để tiết kiệm, tằn tiện xây dựng cho được một 
phòng thí nghiệm hiện đại. Hiện tượng lãng phí còn 
rât lớn, tự mình tích Jũy. chưa nhiều, trong khi nhu cầu 
đầu tư cho phát triển sản xuất, đầu tư cho khoa học 
công nghệ còn rất thấp. Chúng ta là một nước nghèo. 
Phải hiệu rõ phận nghèo. Tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh “lấy sức ta mà giải phóng cho ta” › ngày 
nay là tiết kiệm, là phát huy triệt để nội lực, và biết sử 
dụng có hiệu quả ngoại lực. 

Tôi nghĩ rằng : trong 10 công trình của thành phó, 
nên chăng có một công trình tập trung củng cố kinh 
tế nhà nước và phát huy thế mạnh khoa học - công 
nghệ của thành phó. 

Cuối cùng, tôi muốn nói về ` xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng bộ. Đảng bộ thành phố Hô Chí Minh là một 
trong các đẳng bộ ra đời sớm nhất. Một trong ba tổ 
chức tiền thân của Đảng hình thành tại thành phố này. 
Giai cấp công nhân và phong trào đầu tranh của giai 
cấp công nhân của thành phố được Bác Tôn Đức 
Thắng Bây dựng đã có truyền thống. rất oanh liệt. 
Khối công nông liên minh và đội ngũ trí thức, mặt 
trận đại đoàn kêt dân tộc đã được xây dựng thành lực 
lượng chiến đầu mạnh mẽ, làm cho kẻ thù khiếp SỢ và 
EÓp phần có ý nghĩa quyết định vào thắng lợi chung 
của thành phô. 

Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh qua hơn một 
năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng đã có một bước tiến bộ. 

Nhưng nghiêm khắc nhìn lại, những vấn đề tôn 
tại, những yêu kém còn nhiều. Đảng bộ thành phố bao 
gồm nhiều đầu mối, nhiều loại hình tổ chức cơ sở ở 
đô thị, nông thôn, tông công ty, XÍ nghiệp, trong các 
công ty liên doanh, ở đủ các ngành từ xây dựng, công 
nghiệp đến tài chính, ngân hàng, tín dụng, đơn vị vũ 
trang, của địa phương và của trung ương đóng trên địa 
bản. Thành phố lại là một trọng điểm trong cuộc đấu 
tranh để giải quyết vấn đề “ai thắng ai” trong quả 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

Tất cả những điều ấ ấy đòi hỏi Đảng bộ phải tiếp tục 
xây dựng, chỉnh đốn với tinh thần tích cực hơn nữa, 
thực chât hơn nữa, tập trung hơn nữa đề giải quyết 
cơ bản những vấn đề nôi cộm và những vân đề mới 
nảy sinh. 

Chúng ta đang đứng trước những thuận lợi lớn. 
Nhưng các nguy cơ mà Đại hội lần thứ VII và lần 
thứ VIII của Đảng chỉ ra vẫn đang tồn tại. 
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Đối với một đảng cầm quyên, nguy cơ lớn nhất là 
nguy cơ suy thoái vê chính trị, suy thoái về đạo đức. 
Kẻ thù hiểu rằng muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam thì phải chuyển hóa Đảng Cộng sản, làm cho 
Đảng Cộng sản không còn nữa, hoặc làm cho Đảng 
Cộng sản còn tên mà đã biến chất. Trên trường quôc 
tẾ, do sự tác động của nhiều yếu tố, trong thập niên 
đầu của thế kỷ XxM ít có khả năng xảy ra chiến tranh 
thế giới. Nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ ¡ trang, 
khủng hoảng chính trị, đảo chính quân sự vẫn còn 
diễn biến ở nhiều nƠI. 

Do Sự phát triển của khoa học công nghệ, lực 
lượng sản xuất nói chung của toàn thế giới sẽ có bước 
phát triển nhảy vọt, ngày càng mở rộng khắp toàn 
câu. Nhưng sự phát triển lực lượng sản xuất ây lại 
mâu thuẫn ngày càng gay gắt với chê độ chiếm hữu tư 
bản chủ nghĩa. Liệu khủng hoảng kinh tế ở mức độ 
này hay mức độ khác có còn xảy ra không ? Cách 
mạng xã hội ở nơi này hay nơi khác có bùng nổ hay 
không ? 

Sự phát triển của tình hình không chỉ có thuận lợi. 
Vì vậy, vấn đè đầu tiên của Đại hội Đảng bộ 
thanh phố Hà Chí Minh cũng như đại hội các đảng bộ 
tỉnh, thành phố khác là phải đấu tranh để kiên định 
đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đường 
lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phải quán triệt 
trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống mà Đảng chịu 
trách nhiệm lãnh đạo, từ giáo dục đào tạo, đến kinh tế 
tài chính - văn hóa - xã hội... 

Phải khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, 
nguyên tắc và ý thức tổ chức, đạo đức lối sông, mơ hô 
vê bản chất dân tộc và giai cấp của cuộc đầu tranh 
trong giải đoạn cách mạng mới, mất cảnh giác, ảo 
tưởng, ý lại, chùn bước trước khó khăn. 

Phải tiếp tục chống tham nhũng, quan liêu, xa rời 
nhân dân, kèn cựa địa vị, đó là những biểu hiện xấu 
xa nhất của chủ nghĩa. cá nhân hiện nay. 

Đảng bộ thành phố Hỗ Chí Minh có bảo đảm với 
Ban Châp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và 
nhân dân thành phố không để xây ra các vụ như 
TAMEXCO, Minh Phụng, Ép- -cô, Tân Trường Sanh 
như trước đây hay không ? 

Trong 5 năm tới, chỉ có 70% tổ chức cơ sở của 
Đảng bộ thành phố phần đấu đạt được rong sạch, 
vững mạnh. Như thế đã đạt được yêu cầu lãnh đạo 
toàn diện và vững chắc của Đảng bộ hay không 2 

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thảo luận với 
tỉnh thần tự phê bình và phê bình để có những quyết 
định đúng nhất. C) 


Ni 
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Lời BBT : Nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày Tạp chí lý luận và chính trị của Đảng 
ra số đâu tiên, ngày 22-12 năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị 
vê công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới, toàn văn như sau : 


ẠP chí Cộng sản đã có bề dày truyền 

thống 70 năm. Là cơ quan lý luận và 

chính trị của Trung ương Đảng, 70 năm 
qua, Tạp chí Cộng sản đã không ngừng phấn 
đấu, trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự 
nghiệp cách mạng của nước ta. Tạp chí luôn 
quán triệt và thể hiện đúng đường lối, quan điểm 
của Đảng, tuyên truyền các nghị quyết của 
Đảng, góp phân nâng cao trình độ lý luận, chính 
trị của cán bộ, đảng viên, động viên phong trào 
hành động cách mạng của nhân dân. 

Trong công cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng sản 
đã có nhiều cố gắng trong công tác lý luận, đưa 
đường lối, quan điểm của Đảng vào cuộc sống, 
tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội trên thế giới 
tạm thời lâm vào thoái trào, tình hình thế giới đã 
có nhiều biến động phức tạp, Tạp chí đã kiên 
định đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai 
trái và các luận điệu thù địch, bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường 
lối, quan điểm của Đảng. Tuy vậy, Tạp chí Cộng 
sản cũng còn có một số nhược điểm cần khắc 
phục, nhất là trình độ lý luận và tính chiến đấu 
chưa cao ; việc phân tích và tông kết những vấn 
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đề mới, phức tạp do thực tiễn cách mạng trong 
nước và thế giới đặt ra chưa kịp thời và sắc bén. 

Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của Tạp chí 
Cộng sản trong thời gian tới là : trên cơ sở phân 
tích đúng tình hình thế giới và cục điện mới của 
đất nước, góp phần hướng dẫn về lý luận và hoạt 
động thực tiễn cho cán bộ, đẳng viên trong việc 
thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Cùng các cơ quan lý luận của 
Đảng đi tiên phong trong công tác lý luận, 
bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội, làm nổi bật những cống 
hiến về lý luận và thực tiễn của Đảng ta vào kho 
tàng lý luận cách mạng của thế giới. 

Phương châm chỉ đạo hoạt động của Tạp chí 
Cộng sản là không ngừng nâng cao tính cách 
mạng và tính khoa học của công tác lý luận, gắn 
lý luận với thực tiễn, giải đáp có sức thuyết phục 
những vấn đề thực tiễn đề ra. 

Hiện nay, toàn Đảng ta đang tiến tới Đại hội 
lần thứ IX của Đảng. Đại hội có ý nghĩa lịch sử 
trọng đại, sẽ đưa ra những quyết sách nhằm phát 
huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đối mới, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
tạo bước phát triển mới của đất nước trong 
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những năm đầu thế kỷ XXI. Tạp chí Cộng sản 
có nhiệm vụ, bằng công tác lý luận và thông 
qua công tác lý luận kết hợp với thực tiễn làm 
sáng tỏ những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 
Đại hội IX. 

Trước mắt, Tạp chí cần thực hiện tốt những 
nhiệm vụ cụ thể sau đây : 

1 - Góp phần cùng toàn Đảng tổng kết thực 
tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIHI, 
10 năm thực hiện Chiến lược ôn định và phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 và 15 năm 
đối mới. Làm sáng tỏ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh 
và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực 
tiễn ; lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những vấn đề 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, về kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về xây 
dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc, về tăng cường sức mạnh bảo vệ 
Tổ quốc, về mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế, về phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân ; về tiếp tục cải cách 
và hoàn thiện Nhà nước, phát triển dân chủ, tăng 
cường pháp chế, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

2 - Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản cần tổ chức 
tổng kết kinh nghiệm làm Tạp chí, rút ra những 
bài học bổ ích phục vụ thiết thực chặng đường 
mới. Cần đổi mới toàn diện các hoạt động của 
Tạp chí, then chốt là đối mới công tác biên tập 
và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức làm tròn 
nhiệm vụ được giao. Không ngừng mở rộng và 
gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hơn mối quan hệ giữa 
Tạp chí Cộng sản với các cơ quan nghiên cứu 
khoa học, với các cấp, các ngành, các địa 
phương, với các cơ quan báo chí nhằm khai thác 
và phát huy sức mạnh tống hợp của công tác 
nghiên cứu khoa học - thực tiễn, đưa công tác lý 
luận của Tạp chí phát triển lên một bước mới. 
Mở rộng hơn nữa đội ngũ cộng tác viên, bao 
gồm các cán bộ lãnh đạo và quản lý ở tất cả các 
ngành, các cấp, các nhà khoa học - công nghệ, 
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các trí thức trong và ngoài Đảng. Tăng cường 
công tác bạn đọc và phát hành làm cho tờ 
Tạp chí gắn bó chặt chẽ hơn nữa với bạn đọc 
trong và ngoài nước. Sớm phát hành Tạp chí 
Cộng sản điện tử trên mạng In-tơ-nét. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Tạp chí Cộng 
sản hoàn thành nhiệm vụ của mình trong giai 
đoạn mới, Bộ Chính trị chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa 
Tạp chí theo quy chế làm việc của Trung ương. 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp 
với Tạp chí trong việc hoạch định chương trình 
biên tập trong từng thời kỳ, tuyên truyền thống 
nhất, đồng bộ, có hiệu quả. Ban Tổ chức Trung 
ương giúp Tạp chí trong việc lựa chọn, điều 
động cán bộ có năng lực nghiên cứu lý luận, thực 
tiễn và biên tập về Tạp chí. Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan đào tạo 
khác giúp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học 
và giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn cho 
Tạp chí. Các ngành, các cơ quan cung cấp tư liệu 
và tạo điêu kiện thuận lợi cho việc điều tra, 
nghiên cứu và biên tập của Tạp chí Cộng sản. 
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
Trung ương Đảng, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cơ quan, các ngành ở Trung ương và địa 
phương có trách nhiệm viết bài cho Tạp chí, 
thường xuyên góp ý kiến phê bình, xây dựng 
Tạp chí. 

Các cấp ủy đảng và cơ quan tuyên giáo các 
cấp cần tuyên truyền, phô biến rộng rãi nội dung 
và hướng dẫn sử dụng có hiệu quả Tạp chí 
Cộng sản trong cán bộ, đẳng viên và nhân dân. 
Các đảng bộ thuộc cơ sở, các chí bộ thuộc các 
bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, các 
chị bộ thuộc lực lượng vũ trang, công an nhân 
dân ; các chi bộ thuộc các Tông công ty 90, 91 
được sử dụng đảng phí để mua Tạp chí 
Cộng sản. Các báo Nhân Dân, Quân đội nhân 
dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình 
Việt Nam cần giới thiệu mục lục và nội dung 
chủ yếu của mỗi số Tạp chí Cộng sản. 
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QUỐC HỘI Tñ CHÍ Cả, CÔNG CñO * 


GÀY 6-]-1946, cách đây 5Š năm, là ngày 

đã diễn ra một sự kiện trọng đại có ý 

nghĩa hết sức to lớn trong đời sống 
chính trị, xã hội nước ta, đã ghi vào lịch sử Việt 
Nam một mốc son chói lọi, đó là cuộc Tổng 
tuyên cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I 
của nước Việt Nam độc lập. Ngày ấy, đáp lời 
kêu gọi thiêng liêng của Tô quốc, của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu vào ngày 5-1-1946 : 
"Ngày mai là một ngày vui SƯỚg . của đồng bào 
ta, vi ngày mai là ngày Tông tuyển cử, vì ngày 
mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 
mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân 
chủ của mình...”, với tinh thần dân tộc dâng cao 
chưa từng thấy sau thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám, bằng ý chí sắt đá quyết tâm bảo vệ 
nền độc lập, tự do vừa giành được, toàn thể nhân 
dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ 
miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành 
thị, không phân biệt gái trai, giàu nghèo, tôn 
giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái I từ 18 tuổi trở 
lên đều tham Øia CuỘc Tổng tuyến cử. Trong 
điều kiện vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”, giặc 
ngoài thù trong, cuộc Tổng tuyển cử vẫn diễn ra 
trên phạm vi cả nước và đã thành công tốt đẹp. 
Tại Thủ đô Hà Nội, hàng chục vạn cử tri đã hăng 
hái thực hiện nghĩa vụ công dân, 6 trong số 
74 ứng cử viên đã trúng cử đại biêu Quốc hội, 
trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đạt số 
phiếu cao nhất (98,4%). Tại Hải Phòng và một 
số tỉnh phía Bắc, nhân dân ta phải chống trả 
quyết liệt với âm mưu, hành động hết sức trắng 
trợn và tỉnh vi của kẻ thù. Đặc biệt, ở Nam Bộ, 
cuộc bầu cử đã diễn ra dưới bom đạn ác liệt, 
nhiều người đã ngã xuống khi thực hiện quyền 
công dân thiêng liêng. Tại Sài Gòn - Chợ Lớn, 
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42 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi 
làm nhiệm vụ. 

Cuộc Tông tuyến cử đầu tiên ở Việt Nam đã 
hoàn toàn thắng lợi. 333 đại biểu Quốc hội gồm 
các thành phần giai cấp, dân tộc, các tầng lớp 
được nhân dân cả nước bầu ra, thể hiện sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân, của độc lập dân 
tộc, thống nhất đất nước, là kết quả của sự gắn 
bó máu thịt và niềm tin sắt đá của toàn thể nhân 
dân Việt Nam đối với Đảng, Bác Hồ và chính 
quyền cách mạng còn non trẻ ; đánh dấu bước 
phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ 
của nước ta. Thắng lợi rực rỡ của cuộc Tổng 
tuyển cử đã khẳng định về mặt pháp lý quyền 
làm chủ của nhân dân ta, từ địa vị nô lệ, đứng 
lên giành độc lập, tự tô chức ra nhà nước của 
mình, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở 
Đông - Nam Á. Thắng lợi to lớn này cùng với sự 
ra đơi của bản Hiến pháp tiến bộ năm 1946 đã 
mở ra triên vọng của một thời kỳ mới, thời kỳ 
đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ 
thống nhất, một hệ thống chính quyền hoàn toàn 
đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện 
cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. 
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa hợp pháp, 
dân chủ - nhà nước của nhân dân, do nhân dân 
và vi nhân dân, được nhân dân giao phó trọng 
trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng 
chiến, kiến quốc và thực hiện quan hệ đối ngoại. 

55 năm đã qua, nhưng khí thế hào hùng, 
tưng bừng của ngày hội non sông năm xưa - 


* Trích bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh 
tại buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tu yến cử đầu tiên bầu 
đại biểu Quốc hội khóa 1 (6-1-1946 - 6-1-2001) t6 chức tại Hội 
trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 4- 1-2001. Đầu đề là của chúng tôi. 
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ngày 6-1-1946, vần còn mãi mãi trong lòng mỗi 
người dân đất Việt. Trong giờ phút cảm động 
này, chúng ta ghi lòng tạc dạ công lao trời bể của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi hồi tưởng nhớ đến 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài vô vàn 
kính yêu, người con vĩ đại của dân tộc, đã bằng 
quyết định dũng cảm, táo bạo, kịp thời, chủ động 
và nhạy bén góp phần hết sức to lớn làm nên 
thắng lợi của cuộc Tổng tuyến cử. Chúng ta khắc 
sâu lời Bác Hồ tại phiên họp đầu tiên của Chính 
phủ lâm thời, ngày 3-9-1945, một ngày sau khi 
Việt Nam tuyên bố độc lập : “Trước chúng ta đã 
bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến 
chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, 
nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta 
không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng 
ta phải có một Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị 
Chính phủ tô chức càng sớm càng hay cuộc 
Tổng tuyển cử với chế độ phô thông đầu phiếu. 
Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có 
quyền bầu cử và ứng cử, không phân biệt giàu 
nghèo, tôn giáo, dòng giống v.v.”. Trong bối 
cảnh phức tập, đầy thử thách nguy nan, Đảng ta 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết định tổ chức 
Tổng tuyển cử với niềm tin tưởng tuyệt đối vào 
truyền thống yêu nước nông nàn của nhân dân ta, 
vừa làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám long 
trời lở đất, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa. Một dân tộc và nhân dân như thế nhất định 
sẽ có đủ bản lĩnh chính trị và trí sáng suốt để làm 
trọn nhiệm vụ xây dựng chế độ mới. Đảng ta và 
Bác Hồ kính yêu là linh hôn của cách mạng và 
kháng chiến, kiến quốc, là hạt nhân đoàn kết dân 
tộc, đoàn kết Quốc hội, là người vạch đường chỉ 
lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua hiểm 
nghèo, tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác... 

Thế kỷ XX vừa đi qua. Đối với đất nước ta, 
đây là thế kỷ của cuộc đấu tranh sục sôi giành 
độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Từ địa vị nô 
lệ, chúng ta đã đứng lên đánh đồ chế độ thực dân 
phong kiến, tuyên bố với thế giới sự ra đời của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và tổ chức 
cuộc Tổng tuyển cử thành công bầu ra Quốc hội 
đầu tiên. Từ bị chia cắt hai miền, chúng ta đã sắt 
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son một lòng, bèn gan chiến đấu để thống nhất 
đất nước, non sông thu về một mối, cả nước cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là thế kỷ mà từ 
đói nghèo, bằng con đường đổi mới, chúng ta đã 
phần đấu vươn lên đạt được nhiều thành tựu to 
lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - 
xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại... Đi theo 
con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn, 
chúng ta chuẩn bị cho mình hành trang để bước 
vào một thiên niên kỷ mới. Trong những thành 
tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của 
Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất cho quyền 
lực, ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

Hơn nửa thế kỷ từ cuộc Tổng tuyển cử đầu 
tiên đến nay, Quốc hội Việt Nam đã có 10 nhiệm 
kỳ hoạt động và dù ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh 
khác nhau đều có những đóng góp xứng đáng 
vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, 
của nhân dân. 

Quốc hội khóa I là khóa Quốc hội đặc biệt 
kéo dài gần 15 năm (1946 - 1960), hoạt động 
trong điều kiện cả nước vừa phải hoàn thành 
cách mạng giải phóng dân tộc, vừa thực hiện 
từng bước cải cách dân chủ, đã góp phần quan 
trọng vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống 
thực dân Pháp, kết thúc thắng lợi bằng chiến 
dịch Điện Biên Phủ lịch sử lừng lẫy, chấn động 
địa cầu, bước đầu đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa 
xã hội, tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, 
tiến tới thống nhất nước nhà, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. Mới đây 
trong buổi họp mặt tại thành phố Hồ Chí Minh 
để kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, 
một vị đại biểu Quốc hội khóa I đã xúc động 
nhắc lại lời Bác Hồ đánh giá thành tích to lớn 
của Quốc hội khóa I : 

“Quốc hội ta chí cả công cao. 
15 năm ấy biết bao nhiêu tình”. 

Trong hoàn cảnh đất nước bị kẻ thù chia cắt, 
để thể hiện ý chí thống nhất Tổ quốc, biểu lộ tình 
cảm của nhân dân cả nước với miền Nam “đi 
trước, về sau”, kiên cường trên tuyến đầu chống 
quân thù, Quốc hội đã quyết định lưu nhiệm 
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trong các khóa II (1960 - 1964), HI (1964 - 
1971) toàn bộ số đại biểu Quốc hội khóa I được 
bầu tại miền Nam. Với trách nhiệm là người đại 
biêu của nhân dân và trên cương vị công tác của 
mình, các đại biểu Quốc hội được lưu nhiệm đã 
phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của 
đồng bào miên Nam, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp cách mạng chung của nhân dân cả nước. 

Quốc hội các khóa II, II, IV, V được tổ chức 
theo Hiến pháp năm 1960, hoạt động trong thời 
kỳ “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược”, đã có đóng góp to lớn vào 
việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và khôi phục 
kinh tế ở miền Bắc, đây mạnh cuộc đấu tranh 
chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam ; đã có những 
chính sách phù hợp về dân chủ, quan tâm đến 
lợi ích nhiều mặt, hàng ngày của mọi tầng lớp 
nhân dân. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 
(30-4-1975), sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất trọng 
đại là chúng ta đã tô chức thành công CuỘC Tổng 
tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước - Quốc 
hội khóa VI (ngày 25- 4-1276). Tại kỳ họp thứ 
nhất, Quốc hội thống nhất đã thông qua Nghị 
quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc. huy, quốc ca 
và tổ chức nhà nước. Sự ra đời của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở đầu cho bước 
phát triển mới trong quá trình đi lên của đất 
nước. Quốc hội khóa VI đã có những đóng góp 
tích cực vào việc xây dựng chính quyền ở miền 
Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất 
bảo vệ chính quyên, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi cả nước. Để góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn lịch 
sử này, Quốc hội khóa VI đã thông qua Hiến 
pháp năm 1980. 

Quốc hội khóa VII (1981 - 1987) và khóa VIH 
(1987 - 1992) được tổ chức và hoạt động trên cơ 
sở Hiến pháp năm 1980, đã đây mạnh công tác 
lập pháp, tăng cường công tác giám sát tối cao và 
quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, 
phục vụ cho sự nghiệp đổi mới ; xác định 
nguyên tắc, phương hướng xây dựng nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế 
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thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Thành tích nối bật nhất 
là Quốc hội khóa VIII đã thông qua Hiến pháp 
năm 1992, Hiến pháp của thời kỳ đối mới phù 
hợp với thực tế của đất nước và xu thế tiến bộ 
của thời đại trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh, đặc 
điểm của Việt Nam. 

Quốc hội khóa IX (1992 - 1997) và khóa X 
hiện nay được tô chức và hoạt động trên cơ sở 
Hiến pháp năm 1992, phát huy những thành quả 
đạt được của Quốc hội các khóa trước, đã có 
những đổi mới đáng kể, tiến hành tương đối 
đồng bộ, khẩn trương và có hiệu quả trên quy mô 
rộng lớn các hoạt động nhằm thực hiện chức 
năng, quyền hạn, nhiệm vụ do Hiến pháp và 
Luật tô chức Quốc hội quy định : lập hiển, lập 
pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề 
quan trọng của đất nước, góp phân tiếp tục đưa 
công cuộc đổi mới đất nước lên tầm cao mới và 
chiều sâu mới. 

Nhìn lại chặng đường 55 năm qua của Quốc 
hội Việt Nam, chúng ta vui mừng vì cơ quan đại 
biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyên lực 
nhà nước cao nhất hoạt động ngày càng có hiệu 
quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, được 
nhân dân tín nhiệm và đồng tình ủng hộ. Tính 
chất dân chủ ngày càng thể hiện rõ nét qua các 
kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, các cuộc họp của Hội đồng 
dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại 
biểu Quốc hội và các cuộc tiếp xúc cử tri của đại 
biểu Quốc hội. Những, năm gần đây, trong sự 
nghiêp đổi mới của đất nước, Quốc hội ngày 
càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của minh, 
góp phần to lớn vào việc xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa - nhà nước của dân, 
do dân và vì dân. Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt 
động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và 
đại biểu Quốc hội cho thấy còn nhiều vấn đề cần 
được nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân và giải 
pháp để tiếp tục đôi mới làm cho hoạt động của 
Quốc hội ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, đáp 
ứng lòng mong mỏi của nhân dân cả nước. 
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Những thành tích của Quốc hội nước ta đạt 
được trong gần 10 nhiệm kỳ qua thật đáng trân 
trọng và tự hào. Song nhiệm vụ phía trước của 
toàn thể dân tộc nói chung, của Quốc hội nước ta 
nói riêng còn rất nặng nề. Chúng ta đã bước sang 
năm mới 2001, năm mở đầu thế kỷ XXI, thiên 
niên kỷ thứ 3 ; năm đầu tiên thực hiện chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) 
và kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) sẽ do Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản 
Việt Nam quyết định. Chính vì vậy, đòi hỏi hoạt 
động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội 
cũng như các vị đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại 
biểu Quốc hội phải đối mới, cải tiến hơn nữa để 
góp phần đắc lực vào việc triển khai có kết quả 

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động 
hội nhập quốc tế, tiếp tục thực hiện chính sách 
đối ngoại rộng mở, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trọng trách đầu tiên mà Quốc hội phải đảm 
nhiệm là sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, đồng bộ kịp thời, đúng đắn để điều 
chỉnh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 
đối ngoại... Trong những năm vừa qua, cùng với 
việc lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, chúng ta 
đã từng bước vững chắc đổi mới hệ thống chính 
trị, trong đó chú trọng xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, bộ 
máy nhà nước đã từng bước được tăng cường, 
củng cố. Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng 
trong giai đoạn mới, việc tiếp tục kiện toàn bộ 
máy nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa là hết sức cần thiết. Nhận rõ ý 
nghĩa và tầm quan trọng đó, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đang chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tiến 
hành việc nghiên cứu sửa đổi, bô sung một số 
vấn đề về tô chức bộ máy các cơ quan nhà nước 
liên quan đến Hiến pháp năm 1992 và các Luật 
tô chức các cơ quan nhà nước, theo tỉnh thần 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VIII) để tạo cơ sở pháp 
lý cho việc tiến hành kiện toàn bộ máy nhà nước, 
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bảo đảm tỉnh, gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu 
lực và hiệu quả. 

Cùng với công tác xây dựng pháp luật, Quốc 
hội tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giám 
sát việc thực hiện các nghị quyết và các đạo luật 
được Quốc hội thông qua, nhất là về những lĩnh 
vực bức xúc như : việc làm, xóa đói giảm nghèo, 
chống tham những, buôn lậu, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, 
nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan 
tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân v.v.. . Đồng thời nâng cao hơn nữa chất 
lượng các quyết định những, vấn đề quan trọng 
của đất nước về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ 
kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... 

Kỷ niệm 55 năm ngày Tổng tuyển cử bầu ra 
Quốc hội Việt Nam đầu tiên, một lần nữa khẳng 
định niềm tin tuyệt đối của Quốc hội, của nhân 
dân ta đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang 
vinh. Chúng ta tin tưởng rằng, thực hiện đường 
lối đôi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi 
xướng và lãnh đạo, kế thừa truyền thống, kinh 
nghiệm lịch sử của hơn nửa thế kỷ hoạt động, 
nắm vững và giương cao ngọn cờ tư tưởng 
Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, về Nhà nước pháp quyền, với sự giúp đỡ và 
giảm sát chặt chế của nhân dân, Quốc hội nước 
ta sẽ ngày càng thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm 
vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật ; 
mở rộng quan hệ với Quốc hội các nước và các 
tô chức qUỐC tế vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và 
phát triên, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, cả nước ta đang vững bước tiến vào thế 
kỷ XXI và thiên niên kỷ mới. Toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta quyết tâm phát huy truyền 
thống vẻ vang của dân tộc và chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách 
thức, phần đầu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu : 
Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh, hướng tới ngày mai tươi sáng. C] 
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hế giới năm 2000 mang những đặc thù của 
cả thời kỳ hậu “chiến tranh lạnh” trong 
thập niên 90, đồng thời có những nét riêng 
của năm chuyển giao thế kỷ và thiên niên kỷ. Xu 
thế hòa bình và hợp tác vẫn tiếp tục trong tình 
trạng hòa bình và ôn định tương đối với những 
cuộc xung đột, chiến tranh và sự mất ổn định còn 
tiếp diễn và nảy sinh ở một số khu vực và quốc gia. 

Kinh tế thế giới phát triên nhờ sự tăng trường 
ở Bắc Mỹ, EU và Đông Á cũng như sự phục hồi 
ở nhiều nền kinh tế vốn lâm vào suy thoái và trì 
trệ trong mấy năm qua, sự kiện này báo hiệu đà 
tăng trưởng có thể sẽ được tiếp tục nhưng ở mức 
độ thấp hơn trong những năm đầu của thế kỷ mới. 
Tuy nhiên năm 2000 cũng để lại dấu ấn của nó 
vào nên kinh tế thế giới. Đó là sự phát triển mạnh 
mẽ của nền kinh tế mới và thương mại điện tử, là 
những chuyển dịch cơ cấu kinh tế do công nghệ 
thông tin đưa lại, là tác động của tự do hóa mậu 
dịch và toàn cầu hóa, của việc khắc phục. những 
hậu quả của khủng hoảng tài chính và tiền tệ ở 
một số quốc gia, của những tranh chấp thương 
mại trong khuôn khổ WTO. Giá dầu lửa tăng và 
sự thăng trầm của đồng euro trong cuộc cạnh 
tranh tỷ giá với đồng đô la Mỹ cũng đã phần nào 
tác động tiêu cực đến mức độ tăng trưởng chung 
của kinh tế thế giới. 

Thế giới năm 2000 cũng mang những nét 
riêng. Đó là sự xuất hiện những nhân tố mới. Quá 
trình hòa bình và giảm căng thắng trên bán đảo 
Triều Tiên, sự điều chỉnh chiến lược của các nước 
lớn trong quan hệ với nhau, sự phục hồi gần như 
đồng thời của Ấn Độ và Nga trên trường quốc tế, 
bế tắc trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông 
cũng như bùng nổ xung đột và bạo lực ở một số 
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nơi trên các châu lục đã khiến cho bức tranh về 


_ tình hình thế giới năm qua đầy bất ngờ và kịch 


tính. Nhưng nhìn toàn diện, có thể thấy được rằng 
thế giới đang đi vào một thời kỳ ổn định tương đối. 

Chính trong những diễn biến mạnh mẽ và bất 
ngờ đó, đã hiện lên một bản chất cơ bản của các 
mối quan hệ quốc tế trong những năm cuối thế kỷ 
cũ và đầu thế kỷ mới. Đó là hợp tác và đấu tranh, 
hợp tác trong đấu tranh, đấu tranh nhưng không 
phá vỡ sự hợp tác. Đằng sau mối quan hệ giữa hợp 
tác và đấu tranh đó là những hình thức thể hiện 
các mâu thuẫn cơ bản của thời đại, của cuộc đấu 
tranh không khoan nhượng giữa một bên là độc 
lập, tự chủ và bên kia là cường quyền, áp đặt, can 
thiệp và những mưu đồ của chủ nghĩa để quốc 
muôn thông trị thế giới. Những năm đầu của thế 
kỷ mới vẫn sẽ tiếp tục trạng thái đó, được thê hiện 
trên mọi lĩnh vực trước hết trong tiến trình toàn 
cầu hóa, trong mối quan hệ giữa các tô chức khu 
vực, giữa các châu lục và trong bước đi hội nhập 
quốc tế của từng quốc gia. 

Thế giới năm 2000 đã chứng kiến sự bộc lộ 
mặt trái của một số trào lưu đang phát triền mạnh 
mẽ như toàn câu hóa, ứng dụng của công nghệ 
thông tin, sáp nhập công ty,... Các nước, nhất là 
các nước đang phát triển, đã ý thức được đầy đủ 
hơn và đúng đắn hơn về những mặt tiêu cực này 
đối với sự phát triển và hội nhập quốc tế, đối với 
việc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 
và đối với khả năng cạnh tranh của mình nên đã 
có những bước đi thích hợp. có những biện pháp 
thỏa đáng để đấu tranh bảo vệ lợi ích của mình 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao 
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nhằm tạo dựng sự tham gia của họ vào trào lưu ấy 
công bằng hơn, phù hợp với họ hơn, không để cho 
chúng bị các nước giàu hơn và phát triển hơn lợi 
dụng, chi phối phục vụ cho lợi ích riêng của các 
nước đó. 

Đông - Nam Á và Đông Á năm qua đã vượt 
qua được những tác động của cuộc khủng hoảng 
tài chính tiền tệ và trở lại với sự tăng trưởng năng 
động, khơi dậy lại hy vọng khu vực này trong 
những năm tới trở thành tâm điểm của sự phát 
triển chung. Với sự tăng cường các mối quan hệ 
hợp tác nhiều mặt ở Đông - Nam Á, ở Đông - 
Bắc Á cũng như giữa hai khu vực này với nhau thì 
điều đó có thể trở thành sự thật. Vai trò của Trung 
Quốc và của ASEAN cũng như diễn biến tích cực 
trên bán đảo Triều Tiên đang và sẽ là những động 
lực cho diễn biến tình hình ở cả khu vực trong thời 
gian tới. Tuy vậy những vấn đề mới nảy sinh 
trong khu vực như ở In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin... 
có thể có những tác động tiêu cực. 

Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 
năm qua được thực hiện một cách chủ động và 
hiệu quả trong bối cảnh tình hình ấy. Sự kết hợp 
hài hòa giữa các hình thức hoạt động đối ngoại 
phong phú của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các 
đoàn thể nhân dân và tô chức quần chúng xã hội 
đã góp phần quan trọng vào: VIỆC duy trì và củng 
cô môi trường hòa bình và ổn định ở khu vực và 
quốc tế cũng như vào việc tạo dựng sự hợp tác 
kinh tế, thương mại. văn hóa, du lịch hiệu quả của 
đất nước ta với nước ngoài. Chúng ta thật sự vui 
mừng thấy đất nước bước vào năm mới, thế kỷ 
mới, thiên niên kỷ mới với những thành tựu phát 
triên kinh tế - xã hội và với vị thế, ảnh hưởng quốc 
tế cao như ngày nay. 

Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 
đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, hoạt 
động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm qua 
đã được triển khai cả về chiều rộng lần chiều sâu, 
coi trọng cả phạm vi lẫn hiệu quả thiết thực, tập 
trung vào những ưu tiên hàng đầu, tháo gỡ những 
khâu đột phá quan trọng, nhưng đông thời cũng đã 
khôi phục các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác 
với các nước bạn bè truyền thống xa gần. Sự cải 
thiện các mối quan hệ song phương đó được bổ 
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sung và hỗ trợ đắc lực bằng các hoạt động ngoại 
giao đa phương. Các chuyến thăm hữu nghị chính 
thức cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc 
hội và Chính phủ ta ở các nước và những chuyến 
thăm Việt Nam của các vị đứng đầu Nhà nước và 
chính phủ nhiều nước trên thế giới đã làm cho sự 
hiểu biết lẫn nhau được tăng cường và sự hợp tác 
cùng có lợi được thúc đây mạnh mẽ. Tại các diễn 
đàn đa phương như Hội nghị cấp cao thiên niên kỷ 
của LHQ, Hội nghị cấp cao Nam - Nam, cấp cao 
không chính thức ASEAN,... sự tham gia của 
Việt Nam ở cấp cao nhất và những sáng kiến đo 
Việt Nam đưa ra đã được đánh giá cao, thể hiện 
mong muốn của Việt Nam góp phần mình vào 
việc giải quyết những vấn đề bức xúc nhất của 
toàn nhân loại. | 

Trong những thành tựu đối ngoại nổi bật, đáng 
kể nhất là bước phát triển quan hệ mạnh mẽ với 
Trung Quốc và các nước láng giềng khác, sự cải 
thiện quan hệ quan trọng giữa Việt Nam và Hoa 
Kỳ, giữa Việt Nam và EU, giữa Việt Nam với 
Nhật và các nước tài trợ. Đặc biệt, trên cương vị 
Chủ tịch ASC và ARF đảm nhận từ tháng 7-2000, 
Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú để 
củng cố đoàn kết nội bộ ASEAN, giữ gìn những 
nguyên tắc cơ bản đối với hoạt động của ASEAN 
là đồng thuận trong đa dạng và không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, tạo dựng sự hợp 
tác trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác 
bên ngoài định hướng vào việc thực hiện hiệu quả 
Chương trình hành động Hà Nội và tầm nhìn 2020, 
coi đó là những chuẩn bị chiến lược quan trọng 
nhất cho ASEAN bước vào những năm đầu của 
thế kỷ mới. 

Một trọng tâm được ưu tiên hàng đầu trong 
mọi hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 
trong năm qua là phục vụ kinh tế. Hoạt động đối 
ngoại đã góp phần huy động một nguôn lực không 
nhỏ từ bên ngoài bố sung cho việc phát huy nội 
lực của đất nước. Thúc đấy hợp tác đầu tư, thương 
mại và huy động viện trợ phát triển, trao đối thôn 8 
tin, tìm kiếm thị trường và làm cầu nối cho mối 
quan hệ làm ăn giữa các doanh nghiệp trong và 
ngoài nưỚc - những nội dung này đã và sẽ chiếm 
vị trí rất quan trọng trong các hoạt động đối ngoại 
của chúng ta. 
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Đi đôi với việc đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ, Việt Nam đã từng bước chủ động hội 
nhập quốc tế và khu vực. Hội nhập quốc tế, trước 
hết về kinh tế, là sự bổ sung và hỗ trợ cần thiết cho 
việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, để từ đó có thể chủ động 
đi vào dòng chảy của thời đại một cách có lợi nhất 
cho mình và phù hợp nhất với mình. Phương 
châm hội nhập của Việt Nam là hội nhập nhưng 
giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, bảo 
đảm an ninh quôc gia, giữ vững ồn định chính trị - 
xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 
tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ; hội 
nhập quốc tế một cách chủ động, tiến hành từng 
bước trong một lộ trình hợp lý và khả thi nhằm 
khai thác thuận lợi, tránh và vượt qua thách thức. 
Trên tỉnh thần đó, trong năm qua, chúng ta đã 
thực hiện các cam kết song phương với các nước, 
trong khuôn khô AFTA và APEC, cũng như thúc 
đây quá trình đàm phán để tham gia vào WTO. 

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và 
tăng cường thông tin đối ngoại đã được quan tâm 
và thúc đây mạnh mẽ. Sự quan tâm của Đảng và 
Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài đã được thể hiện trong nhiều biện 
pháp chính sách mới nhằm giúp bà con Việt Nam 
Ở nước ngoài ôn định cuộc sống, đoàn kết cộng 
đồng, hòa nhập vào sở tại và hướng về Tổ quôc, 
góp phần xây dựng quê hương, đông thời làm cầu 
nối cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Việt 
Nam và thế giới. Những biện pháp chính sách đó 
đã tác động tích cực đến tình hình cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng được 
nhiều mong mỏi của bà con, tạo được không khí 
phấn khởi trong cộng đồng tin tưởng vào đường 
lối phát triển của Đảng và Nhà nước, vào tương lai 
chung của cả dân tộc. 

Công tác thông tin đối ngoại được đây mạnh 

nhằm chủ động đấu tranh và định hướng dư luận, 
góp phần tạo dựng môi trường: quôc tế thuận 
lợi cho việc thực hiện đường lối của Đăng và 
Nhà nước, đặc biệt là góp phần làm phá sản âm 
mưu và mọi hình thức “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch đông thời đáp ứng nhu cầu 
thông tin, văn hóa của cộng đồng người Việt Nam 
Ở nước ngoài. 
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Những năm đầu của thế kỷ XXI, điều kiện 
quốc tế và trong nước đối với đất nước ta vẫn gặp 
phải không ít khó khăn. Chúng ta có đà ¡ phát triên 
của các năm trước và niềm tin son sắt vào con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Bác 
Hồ đã chỉ ra. Nhưng nhiệm vụ đối ngoại trong 
thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi phải luôn tỉnh táo 
và nhạy bén trong việc nhận biết và tận dụng thời 
cơ, chủ động và kiên quyết trong đấu tranh để bảo 
vệ và thực hiện lợi ích quốc gia. 

Năm 2001 là năm đầu tiên triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, có ý 
nghĩa rất quan trọng cho cả thời kỳ tới. Vì thế, 
hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta vừa 
phải tiếp tục đà và phát huy được thành quả đối 
ngoại của thời kỳ trước, vừa phải định hướng vào 
những yêu cầu cao hơn của công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quôc tẾ, 
nhằm thực hiện thành công những nhiệm vụ cụ 
thể mà Đại hội lần thứ IX của Đảng đề ra. 

Trong tinh thần đó, phương hướng hoạt động 
đối ngoại trong năm 2001 là tiếp tục kiên định 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mớ, đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Thông điệp của 
chúng ta gửi tới thế giới trong thế kỷ mới là “Việt 
Nam muốn là bạn và là đối tác tin cậy của các 
nước trong cộng đông thế giới, phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triển”. Nhiệm vụ đối ngoại 
của toàn Đảng, toàn dân ta là tiếp tục tạo môi 
trường hòa binh và ốn định ở khu vực và trên quốc 
tế cho đất nước thực hiện thành công công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đông thời 
tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiễn 
bộ xã hội và phát triển. 

Để đáp ứng được yêu cầu này, điều cốt yếu 
nhất trong hoạt động đối ngoại là phải giữ vững 
độc lập. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, 
phải đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. củng cố tiềm 
lực an ninh quốc phòng, giữ vững ôn định chính 
trị - xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc. 

Trên cơ sở những định hướng lớn và ưu tiên cụ 
thể đã được xác định cũng như cần phải được điều 
chỉnh cho phù hợp với từng đối tượng, với từng 
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HIỆP ĐỊNH PHÂN ĐỊNH VỊNH BẮC BỘ 
VÀ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC NGHẺ CÁ GIỮA 
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC TRONG VỊNH BẮC BỘ 


HÂN chuyến thăm chính thức Trung Quốc 
N- Chủ tịch Trần Đức Lương, ngày 

25-12-2000, nước ta và Trung Quôc đã ký 
Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp 
tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ. Lễ ký kết được 
tổ chức với sự chứng kiến của Chủ tịch Trần Đức 
Lương và Chủ tịch Giang Trạch Dân. Sự kiện trọng 
đại mang tính lịch sử này diễn ra vào thời khăc rât 
đặc biệt, nhân loại đang hối hả thu xếp hành trang 
giả từ thế kỹ XX đi vào thế kỷ XXI và thiên niên kỷ 
mới. Sự kiện này cũng diễn ra vào điểm đỉnh tôt 
đẹp của quan hệ Việt - Trung kể từ khi bình thường 
hóa quan hệ năm 1991 đến nay. Nhân dân ta đón 
nhận việc ký kết hai hiệp. định trên như một thành 
công lớn của hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước ta trong năm 2000, coi đó là nhân tô hết sức 
quan trọng trong việc tăng cường, thúc đây quan hệ 
Việt Nam - Trung Quộc, cũng như trong việc 
duy trì, củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác trong 
khu vực. 

Trong các vẫn đề do lịch SỬ để lại trong quan hệ 
giữa ta và Trung Quốc có 3 vấn đề liên quan đến 
biên giới lãnh thô là xác định . đường biên giới trên 
đất liên ; phân định Vịnh Bắc Bộ và vấn đề trên 
Biến Đông (mà thực chất là vấn đề chủ quyền đối 
với hai quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như 
đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của 
ta), trong các vấn đề trên, vấn đề biên giới trên đất 
liền đã được giải quyết bằng việc ký kết Hiệp ước 
trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 
30-12-1999. 

Vịnh Bắc Bộ được bao bọc bởi Việt Nam và 
Trung Quốc ‹ có diện tích 123.700 km2. chiều ngang 
nơi rộng nhất khoảng 320 km (176 hải lý) và nơi 
hẹp nhât khoảng 220 km (119 hải lý). Chiêu dài bờ 


LÊ CÔNG PHỤNG * 


biển phía Việt Nam khoảng 763 km, còn phía 
Trung Quốc khoảng 695 km. Phần Vịnh phía ta có 
khoảng I 300 hòn đão ven bờ, đặc biệt có đảo Bạch 
Long Vĩ nằm cách đất liền nước ta khoảng l 10 km, 
cách đao Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km. 
Vịnh có vị trí chiến lược quan trọng đối với 
Việt Nam và Trung Quốc vê an ninh và quốc 
phòng. Đặc thù của Vịnh là chiều ngang tương đối 
hẹp, từ trước tới nay hai nưỚc chưa hè phân định 
Vịnh. Theo Công ước luật Biển năm 1982 của Liên 
hợp quốc, thi toàn bộ Vịnh Bắc Bộ là vùng chồng 
lấn và trong thực tế thời gian qua có tranh chấp, ảnh 
hướng không tốt đến quan hệ giữa hai nước. 

Trước tình hình đó, hai nước đều có nhu cầu tiến 
hành đàm phán để phân định Vịnh Bắc Bộ nhằm 
đạt hai mục tiêu cơ bản và lâu đài : một là xác định 
đường phân giới rạch ròi, phân chia vùng biển, 
vùng đặc quyên kinh tẾ và thêm lục địa giữa hai 
nước lắng giêng ; hai là giải quyết vẫn đề tôn tại do 
lịch sử để lại, tạo cơ sở và động lực thúc đây quá 
trình xây dựng lòng tin, tăng cường quan hệ hưu 
nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước theo phương 
châm 16 chữ mà hai đồng chí Tổng Bí thư đã 
thỏa thuận. 

Ngoài ý nghĩa về an ninh, quốc phòng, Vịnh 
Bắc Bộ còn có ý nghĩa lớn về kinh tế, có nguồn lợi 
hải sản phong phú. Hai nước đều có nhu cầu hợp. tác 
đánh bắt, bảo vệ môi trường và bảo vệ và nuôi trồng 
nguồn hải sản trong Vịnh. Vào các năm 1957, 1961 
và 1963 hai nước có ký các thỏa thuận cho phép 
thuyền buồm của hai bên được đánh bắt trong Vịnh 
ngoài phạm vi tương ứng 3 hải lý, 6 hải lý và 12 hải 


* Thứ trưởng Ngoại giao 
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lý tính từ bờ biên và hải đảo mỗi bên. Các thỏa 
thuận này đã hết hiệu lực vào những năm 70. Trong 
quá trình đàm phán về phân định Vịnh Bắc Bộ, phía 
Trung Quốc kiên trì đề nghị lập vùng đánh cá 
chung đồng thời với việc phân định Vịnh Bắc Bộ và 
nhắn mạnh nếu không thỏa thuận được vấn đề này 
thì khó có thể giải quyết được vấn đề phân định 
Vịnh Bắc Bộ trong năm 2000. 

Ta không chủ trương gắn vấn đề nghề cá mang 
tính kinh tế, kỹ thuật với vấn đề phân định quôc 
giới mang tính chiến lược lâu dài. Nhưng ta cũng 
nhận thức rõ là việc không giải quyết được vấn đề 
nghề cá có thể dẫn đến hậu quả là khó giải quyết 
được vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ trong 
năm 2000. Lúc đó toàn bộ Vịnh sẽ tiếp tục bị coi là 
vùng chồng lấn giữa hai bên, và tình hình ở đó sẽ 
tiếp tục mất ổn định. 

Thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều nước có vịnh 
hoặc vùng biến chung cũng đã thỏa thuận lập vùng 
đánh cá chung và về mặt pháp lý thì điều đó không 
trái với Công ước luật Biển năm 1982. Nhằm. mục 
đích tạo thuận lợi tối đa cho việc giải quyết vấn đề 
phân định và trên cơ sở cân nhắc kỹ mọi khía cạnh 
trong quan hệ hai nước cũng như thực tiễn quốc tế, 
ta đã đông ý lập vùng đánh cá chung ở trong Vịnh 
Bắc Bộ. 

Cuộc đàm phán về biên giới lãnh thổ, trong đó 
có vẫn đề phân định Vịnh Bắc Bộ giữa ta và Trung 
Quốc đã được tiến hành từ đầu những năm 70. 
Trong các năm 1974 và 1977 - 1978, hai nước đã 
tiến hành 2 vòng đàm phán về phân định. Nhưng do 
điều kiện lúc đó nên đàm phán không có kết quả. 
Sau khi hai nước binh thường hóa quan hệ, hai bên 
đã quyết định thương lượng để giải quyết các vấn 
đề biên giới lãnh thổ, trong đó có vẫn đề phân định 
Vịnh Bắc Bộ. Hai nước đã ký Thỏa thuận về các 
nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới - 
lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 
19-10-1993, trong đó nêu rõ phương hướng phân 
định Vịnh Bắc Bộ là “Hai bên sẽ Ấp dụng luật quôc 
tế và tham khảo thực tiễn quốc tế, theo nguyên tắc 
công bằng và tính đến mọi hoàn cảnh liên quan 
trong Vịnh để đi đến một giải pháp công bằng”. 
Thực hiện thỏa thuận đó, từ 1993 đến năm 2000, hai 
bên đã triển khai 7 vòng đàm phán cấp chính phủ, 
3 cuộc gặp giữa hai Trưởng đoàn đàm phán cấp 
chính phủ và 18 vòng đàm phán cấp chuyên viên. 
2z 
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Một thuận lợi hết sức lớn lao đối với quá trình 
đàm phán là quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa har 
nước không ngừng được tăng cường, ngày càng đi 
vào thực chất và toàn diện, lãnh đạo của hai bên 
luôn luôn quan tâm, chi đạo sát sao. Trong các 
chuyến thăm Trung Quốc vào năm 1997 của Đông 
chí Tổng Bí thư Đỗ Mười và tháng 2-1999 của 
Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, lãnh đạo cấp 
cao hai nước đạt được thỏa thuận là khẩn trương 
đàm phán đề giải quyết vấn đề biên giới trên đất 
liền trước năm 2000 và hoàn thành việc phân định 
để ký Hiệp định phân. định Vịnh Bắc Bộ trong 
năm 2000. Với tính. thần đó, trong năm 1998 và 
1999 hai bên chủ yếu dành ưu tiên cho việc giải 
quyết vấn đề biên giới trên đất liền. Năm 2000 cuộc 
đàm phần về phân định Vịnh Bắc Bộ được đây 
mạnh và đi vào giải quyết thực chất (I vòng đàm 
phán cấp chính phủ, 3 cuộc gặp liên tiếp giữa 
2 trưởng đoàn cấp chính phủ và 8 vòng đàm phán 
câp chuyên viên). 

Trong quá trình đàm phán, hai bên đá vận dụng 
các nguyên tắc như sau để giải quyết : một là, căn 
cứ vào các quy định của Công ước luật Biển 982 
của Liên \ hợp quốc cũng như các nguyên tắc luật 
pháp quốc tế và tập quán được công nhận rộng rãi ; 
hai là, hai bên tính đến các đặc thù của Vịnh Bắc Bộ 
như sự hiện diện của các đáo, chiều dài bở 
biên v. v... ; Đa lầ, VIỆC giải quyết vấn đề phân định 
phải xuất phát từ thực trạng cũng như nhu câu phát 
triển quan hệ giữa hai nước ; bốn là, bảo đảm 
nguyên tắc công bằng và chiếu cố lợi ích của nhau. 

Về diện tích, phía Trung Quốc kiên trì chủ 
trương đại thể chia đôi, thừa nhận ta có thê nhỉnh 
hơn nhưng hơn không đáng kể. Ta chủ trương giải 
pháp công bằng phải phù hợp với các hoàn cảnh 
hữu quan trong Vịnh như sự hiện diện của các đảo 
Của ta, chiều dài bờ biên của ta lớn hơn v.v... Do đó, 
kết quả của giải pháp phân định phủ hợp với yêu 
câu ta đặt ra. Về diện tích tông thẻ ta được 53,23% 
điện tích Vịnh, Trung Quốc đạt 46,77% (ta hơn 
Trung Quốc 6,46% lức là khoảng 8205 km?), 
đường phân định cách đảo Bạch Long Vĩ 15 hài lý, 
đảo Côn Cỏ được hưởng 50% hiệu lực. Về khía 
cạnh tài nguyên, giải pháp phân định đạt được cũng 
bảo đảm việc phân chia lợi ích một cách công bằng. 
Hai bên đã phân chia rõ ràng phần thêm lục địa đề 
mỗi bên đều có thể tiến hành thăm dò, khai thác tài 
nguyên trong phạm vi thêm lục địa của mình mà 
không bị bên kia can thiệp hoặc gây khó khăn. 
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lý tính từ bờ biến và hải đảo mỗi bên. Các thỏa 
thuận này đã hết hiệu lực vào những năm 70. Trong 
quá trình đàm phán về phân định Vịnh Bắc Bộ, phía 
Trung Quốc kiên trì đề nghị lập vùng đánh cá 
chung đông thời với việc phân định Vịnh Bắc Bộ và 
nhấn mạnh nếu không thỏa thuận được vấn đề này 
thì khó có thể giải quyết được vấn đề phân định 
Vịnh Bắc Bộ trong năm 2000. 

Ta không chủ trương gắn vấn đề nghề cá mang 
tính kinh tế, kỹ thuật với vẫn đề phân định quốc 
giới mang tính chiến lược lâu dài. Nhưng ta cũng 
nhận thức rõ là việc không giải quyết được vấn đề 
nghề cá có thể dẫn đến hậu quả là khó giải quyết 
được vấn đè phân định Vịnh Bắc Bộ trong 
năm 2000. Lúc đó toàn bộ Vịnh sẽ tiếp tục bị coi là 
vùng chồng lấn giữa hai bên, và tình hình ở đó sẽ 
tiếp tục mất ồn định. 

Thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều nước có vịnh 
hoặc vùng biển chung cũng đã thỏa thuận lập vùng 
đánh cá chung và về mặt pháp lý thì điều đó không 
trái với Công ước luật Biển năm 1982. Nhằm mục 
đích tạo thuận lợi tối đa cho VIỆC giải quyết vấn đề 
phân định và trên cơ sở cân nhắc kỹ mọi khía cạnh 
trong quan hệ hai nước cũng như thực tiễn quốc tẾ, 
ta đã đồng ý lập vùng đánh cá chung ở trong Vịnh 
Bắc Bộ. 

Cuộc đàm phán về biên giới lãnh thổ, trong đó 
có vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ giữa ta và Trung 
Quốc đã được tiến hành từ đầu những năm 70. 
Trong các năm 1974 và J277 - 1278, hai nước đã 
tiến hành 2 vòng đàm phán về phân định. Nhưng do 
điều kiện lúc đó nên đàm phán không có kết quả. 
Sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, hai bên 
đã quyết định thương lượng để giải quyết các vấn 
đề biên giới lãnh thổ, trong đó có vấn đề phân định 
Vịnh Bắc Bộ. Hai nước đã ký Thỏa thuận về các 
nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới - 
lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 
19-10-1993, trong đó nêu rõ phương hướng phân 
định Vịnh Bắc Bộ là “Hai bên sẽ Áp dụng luật quôc 
tế và tham khảo thực tiễn quốc tế, theo nguyên tắc 
công bằng và tính đến mọi hoàn cảnh liên quan 
trong Vịnh để đi đến một giải pháp công bằng”. 
Thực hiện thỏa thuận đó, từ 1993 đến năm 2000, hai 
bên đã triển khai 7 vòng đàm phán cấp chính phủ, 
3 cuộc gặp giữa hai Trưởng đoàn đàm phán cấp 
chính phủ và I8 vòng đàm phán cấp chuyên viên. 
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Một thuận lợi hết sức lớn lao đối với quá trình 
đàm phán là quan hệ hợp tác, hưu nghị giữa har 
nước không ngừng được tăng cường, ngày càng đi 
vào thực chất và toàn diện, lãnh đạo của hai bên 
luôn luôn quan tâm, chỉ đạo sát SaO. Trong các 
chuyến thăm Trung Quốc vào năm 1997 của Đông 
chí Tổng Bí thư Đỗ Mười và tháng 2-1999 của 
Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, lãnh đạo cấp 
cao hai nước đạt được thỏa thuận là khẩn trương 
đàm phán để giải quyết vấn đề biên giới trên đât 
liền trước năm 2000 và hoàn thành việc phân định 
để ký Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ trong 
năm 2000. Với tịnh. thần đó, trong năm 1998 và 
1999 hai bên chủ yếu dành ưu tiên cho việc giải 
quyết vấn đề biên giới trên đất liền. Năm 2000 cuộc 
đàm phần về phân định Vịnh Bắc Bộ được đây 
mạnh và đi vào giải quyết thực chất (l vòng đàm 
phán cấp chính _phủ, 3 cuộc gấp liên tiếp giữa 
2 trưởng đoàn cấp chính phủ và 8 vòng đàm phán 
câp chuyền viên). 

Trong quá trình đàm phán, hai bên đã vận dụng 
các nguyên tắc như sau để giải quyết : một la, căn 
cứ vào các quy định của Công ước luật Biển J982 
của Liên \ hợp quốc cũng như các nguyên tắc luật 
pháp quốc tế và tập quản được công nhận rộng rãi ; 
hai là, hai bên tính đên các đặc thù của Vịnh Bắc Bộ 
như sự hiện diện của các đảo, chiều dài bờ 
biển v. v... ; ba là, việc giải quyết vấn đề phân định 
phải xuất phát từ thực trạng cũng như nhu câu phát 
triển quan hệ giữa hai nước ; bốn là, bảo đảm 
nguyên tắc công bằng và chiếu cố lợi ích của nhau. 

Về diện tích, phía Trung Quốc kiền trì chủ 
trương đại thê chia đôi, thừa nhận ta có thể nhĩnh 
hơn nhưng hơn không đáng kể. Ta chủ trương giải 
pháp công bằng phải phù hợp với các hoàn cảnh 
hữu quan trong Vịnh như sự hiện diện của các đảo 
của ta, chiều dài bờ biên của ta lớn hơn v.v... Do đó, 
kết quả của giải pháp phân định phù hợp với yêu 
câu ta đặt ra. Về diện tích tông thẻ ta được 53,23% 
diện tích Vịnh, Trung Quốc đạt 46,77% (ta hơn 
Trung Quốc 6.46% tức là khoảng 8205 km?), 
đường phân định cách đảo Bạch Long Vĩ 1Š hải lý, 
đảo Cồn Có được hưởng 50% hiệu lực. Về khía 
cạnh tài nguyên, giải pháp phân định đạt được cũng 
báo đam việc phân chia lợi ích một cách công bằng. 
Hai bên đã phân chia rõ ràng phần thèm lục địa để 
mỗi bên đều có thể tiến hành thăm dò, khai thác tài 
nguyên trong phạm vi thềm lục địa của mình mà 
không bị bên kia can thiệp hoặc gây khó khăn. 
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Trong trường hợp có cấu tạo mỏ vắt qua đường 
phân định thi hai bên sẽ thỏa thuận với nhau về việc 
khai thác và phân chia lợi ¡ch của việc khai thác đó. 

Cuộc đàm phán về nghề cá được khởi động 
muộn hơn. Cho mãi đến tháng 4-2000 ta mới tán 
thành đàm phán nghề cá. Qua 6 vòng, đàm phán cấp 
chuyên. viên về nghề cá, hai bên nhất trí lập vùng 
đánh cá chung ở trong Vịnh Bắc Bộ từ vĩ độ 209 
xuống đường đóng cửa Vịnh. Vùng này có bê rộng 
là 30,5 hải lý kể từ đường phân định về mỗi phía và 
có tổng diện tích là 33. 500 km2, tức là khoảng 
27.9% diện tích Vịnh. Như vậy, đảm bảo cách bờ 
của mỗi nước là 30 hải lý : đại bộ phận cách bờ của 
ta 35 - 59 hải lý và có 2 điểm cách bờ là 28 hải lý. 
Thời hạn của vùng đánh cá chung là 1Š năm 
(12 năm chính thức và 3 năm gia hạn). Hai bên 
cũng đã thỏa thuận các điều khoản liên quan đến 
bảo vệ môi trường và bảo vệ và nuôi trồng nguồn 
hải sản trong Vịnh. 

Ba nguyên tắc lớn của vùng đánh cá chung là : 
vùng đặc quyên kinh tế của nước nào thì nước đó có 
quyên kiểm tra, kiểm soát các tàu cá được phép vào 
vùng đánh cá chung ; sản lượng và số tàu thuyền 
đữuc _phép vào vùng đành cá chung là dựa trên 
nguyên tặc bình đẳng, căn cứ vào san lượng được 
phép đánh bắt, xác định thông qua điều tra liên hợp 
định kỳ; mỗi bên đều có quyên liên doanh hợp tác 
đánh cả với bên thứ 3 trong vùng đặc quyền kinh tế 
của mình. Hai bên thỏa thuận lập Ủy ban liên hợp 
nghề cá để xây dựng quy chế liên quan đến vùng 
đánh cá chung. 

Ngoại vùng đánh cá chung ra, hai bên thỏa 
thuận về dàn xếp quá độ với thời hạn 4 năm Ở phía 
Bắc vĩ tuyến. 20 cho tàu thuyền của hai bên tiếp tục 
được đánh bất. Phạm vi cụ thể của vùng này hai bền 
Sẽ tiếp tục thảo luận. Sau thời hạn quá độ, tàu 
thuyền của các bên về đánh cá ở vùng đặc quyền 
kinh tế của mình, trừ khi được bên kia cho phép. 

Đồng thời hai bên cũng thỏa thuận lập một vùng 
đệm nhỏ ở ngoài cửa sông Bắc Luân với mục đích 
là tạo thuận lợi cho việc ra vào của các tàu cá nhỏ 
(nêu phát hiện các tàu đó đánh cá thì cảnh cáo và 
buộc rời khói vùng nước của mình). Vùng này dài 
10 hải lý và tính từ đường phân định rộng 3 hải lý 
vê mỗi bên. 

* * 
* 


Về tông thể, các giải pháp đạt được trong quá 
trình đàm phán và được thê hiện trong hai bản 
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Hiệp định là thóa đáng, đáp ứng lợi ích và nguyện 
vọng của cả hai bên. Các Hiệp định đó là kết quả 
của quá trình đàm phán lâu dài, thể hiện nỗ lực, 
thiện chí và tính đến sự quan tâm, nhân nhượng từ 
cả hai phía. 

Đối với ta, việc ký Hiệp định phân định Vịnh 
Bắc Bộ tiếp theo việc ký Hiệp ước về biên giới trên 
đất liền năm 1999, có ý nghĩa rất quan trọng vì qua 
đó ta đã đạt được mục tiêu là giải quyết được hai 
trong ba vấn đề biên giới - lãnh thô tồn đọng lâu 
nay giữa hai nước. Hiệp ước biên giới trên đất liền 
Việt Nam - Trung Quốc năm 1999 và Hiệp định 
phân định Vịnh Bắc Bộ tạo nên một cơ sở pháp lý 
vững chắc để quản lý biên giới, lãnh thổ, thực hiện 
mục tiêu là xây dựng biên giới Việt Nam - Trung 
Quốc thành biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định 
lâu dài, và tạo động lực thúc đấy, tăng cường quan 
hệ hai nước. 

Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ đã xác định 
trọn vẹn đường biên giới lãnh hải giữa ta và Trung 
Quốc ở khu vực ngoài cửa sông Bắc Luân, phân 
định rõ ràng phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và 
phạm vi thềm lục địa của hai nước ở Vịnh. Hiệp 
định đã ghỉ. nhận cam kết của hai bên tôn trọng chủ 
quyên, quyền chủ quyên và quyền tài phán của mỗi 
bên trong phạm vị các vùng biển của mình. Hiệp 
định cũng đã đề ra cách giải quyết khi xây ra trường 
hợp hai bên chung nhau các mỏ tài nguyên khoáng 
sản nằm trong Vịnh. 

Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ vừa mới ký 
với Trung Quốc này là Hiệp định phân định biển 
thứ hai của nước ta (Hiệp định phân định biển đầu 
tiên là Hiệp định phân định các vùng biến giữa 
Việt Nam và Thái Lan ký năm 1997) và là Hiệp 
định phân định biển gần đây nhất ở trong khu vực). 
Do đó ý nghĩa của Hiệp định này không chỉ dừng 
lại trong khuôn khổ quan hệ Việt - Trung mà 
thực sự góp phần vào việc ổn định hòa bình trong 
khu vực. 

Hiệp định hợp tác nghề cá đã góp phần quan 
trọng đưa đến việc ký kết Hiệp định phân định ; thể 
hiện rõ sự nhân nhượng, thông cảm lợi ích của 
nhau, phù hợp với phương châm “Láng gièng hữu 
nghị, hợp tác toàn diện, ôn định lâu dài, hướng tới 
tương lai” trong quan hệ hai nước. 
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NHẬN ĐANG VÀ XỬ LÝ C HỘI, THÁCH THỨC 


RONG phép dùng binh và trị nước, người 

| xưa đã tổng kết thành một câu nối tiếng : 

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba yếu tố đó 

tác động lẫn nhau, hòa quyện vào nhau và nếu như 

cả ba đều thuận thì sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp 
hết sức to lớn, mạnh mẽ để mọi việc tất thành. 

Bác Hồ khi bàn về vấn đề này đã đưa ra một sự 
khái quát mang tính biện chứng sâu sắc : 

Lạc nước hai xe đành bỏ phí 

Gặp thời một tốt cũng thành công 

Nhân nói về đánh cờ, Bác đã đề cập tới công 
việc đại sự, đã đặt ra các yếu tố tĩnh của thiên - địa - 
nhân thành yếu tố động là vận dụng thời cuộc, hoàn 
cảnh cụ thể, căn cứ vào thời cuộc, thời thế, xu 
hướng vận động khách quan của xã hội, tự nhiên để 
“tấn công, phòng thủ không sơ hở”. 

Nhin lại những chặng đường đã qua của cách 
mạng Việt Nam càng thấy sự tài tình của Bác Hồ, 
của Đảng ta trong việc nhận rõ, sử dụng và chuyên 
hóa thời cơ - nguy cơ. Đó là việc lãnh đạo nhân dân 
ta chớp thời cơ tiến hành cuộc Cách mạng 
Tháng Tám thắng lợi ; rồi khắc phục, đẩy lùi, vượt 
qua mọi thách thức, nguy cơ trong những ngày đầu 
chính quyền cách mạng còn trứng nước lại phải đối 
phó với thù trong giặc ngoài ở thế “ngàn cân treo 
sợi tóc”. Đó là hai cuộc kháng chiến thần thánh 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chủ động tạo 
ra thế và lực, tạo lập và tận dụng thời cơ để làm một 
Điện Biên Phủ lấy lừng đánh tan quân tàn bạo, 
đem lại hòa bình cho nửa nước ; một chiến dịch 
Hồ Chí Minh huyền thoại giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là công cuộc 
đôi mới đạt nhiều thành tựu to lớn, thực sự là cuộc 
cách mạng sâu sắc, tận dụng mọi thời cơ, khắc phục 
nhiều nguy cơ, đưa đất nước vững bước đi lên. 

Vấn đề cơ hội và thách thức đã được đề cập từ 
lâu như thế nên cũng cần làm rõ nghĩa. Thực ra cơ 
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hội, thách thức là những thuật ngữ tiêu biểu của một 
số cụm từ, một số thuật ngữ cùng ý nghĩa nhưng 
biểu đạt các cấp độ khác nhau. Cơ hội là những điều 
kiện thuận lợi, hoàn cảnh tốt đẹp để có thể thực hiện 
một điều gì đó mong đợi hoặc một kế hoạch đã 
được định ra. Còn thời cơ được coi như đỉnh điểm 
của cơ hội, là một hoàn cảnh đặc biệt thuận lợi, 
thậm chí có một không hai, bảo đảm cho một việc 
nào đó nếu biết cách thực hiện sẽ đạt được kết quả. 
Về mặt thời gian, thời cơ diễn ra ngắn hơn so với 
cơ hội. Thời cơ đôi khi qua nhanh như một mũi 
tên bay. 

Cặp đôi tương ứng với cơ hội và thời cơ là thách 
thức và nguy cơ. Nói đến thách thức, thử thách là 
đặt ra tình huống đứng trước hoặc gặp phải những 
hoàn cảnh rất khó khăn, phức tạp, những trắc trở, 
gian nan, nguy hiểm ; là sự thách đố bản lĩnh, ý chí 
của con người. Còn nguy cơ là biểu hiện tập trung 
nhất của thách thức, là những yếu tố đã và đang 
hình thành có thể gây ra tình thế đặc biệt nguy 
hiểm, cực kỳ khẩn cấp, nếu không biết xử lý tốt, 
không có cách ứng phó kịp thời thì sẽ gặp phải tai 
họa, thậm chí mất còn. 

Việc sử dụng và làm chuyển hóa cơ hội - thách 
thức thực chất là vận dụng s phép biện chứng duy vật 
để giải quyết những vấn đề xã hội là quá trình kết 
hợp một cách nhuần nhuyễn các yếu tố khách quan 
với nhân tố chủ quan để thực hiện những nhiệm vụ, 
mục tiêu đã xác định. Quá trình đó muốn thực hiện 
tốt, phải trải qua những bước, những khâu chung 
quanh hai nhóm vấn đề trọng yếu sau : 

Một là, phải nhận rõ và xác định cho được đâu 
là cơ hội, thời cơ và thách thức, nguy cơ. 

Nhận định về cơ hội lớn đối với nước ta hiện 
nay, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của 
Đảng viết : "Cùng với những thăng lợi đã giành 
được trong thể kỷ XX, những thành tựu to lớn và rất 
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quan trọng của l5 năm đổi mới làm cho thế và lực 
của nước ta lớn mạnh lên nhiều. Cơ sở vật chất - 
kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường. Đất nước 
còn nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên, lao động. 
Nhân dân ta có nhiều phẩm chất cao quý. Tình hình 
chính trị - xã hội ồn định. Môi trường hòa bình, sự 
hợp tác, liên kết, chủ động hội nhập kinh tế quốc ' tẾ 
ngày càng phát triển tạo điều kiện để chúng ta tiếp 
tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ 
ngoại lực, nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm 
quản lý, mở rộng thị trường phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Xác định như vậy là rõ ràng và chính xác. Cùn 
với những yếu tố bên trong của đất nước như đã đề 
cập ở trên, một số yếu tố bên ngoài cũng. gÓp phần 
tạo cho chúng ta cơ hội mới. Tình hình thế giới hiện 
nay tuy có nhiều diễn biến phức tạp khó lường 
nhưng những xu thế mới đang hình thành tạo ra 
những điều kiện thuận lợi cho mọi nước. Đó là sự 
phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học và 
công nghệ trao cho loài người những khả năng mới 
chưa bao giờ có. Cùng với xu thế toàn cầu hóa kinh 
tế, một nền kinh tế tri thức với tố chất mới cốt lõi là 
trí tuệ của con người đang được hình thành và lan 
tỏa, vừa là thách thức nhưng biết cách tiếp cận, tận 
dụng thì cũng là những yếu tố mới thúc đây sự phát 
triển. Trong khi loài người tiến bộ hết sức tán đồng 
phương thức đối thoại để giải quyết công việc, thì 
cả khu vực châu Á và Đông - Nam Á đang có 
những bước chuyến tích cực mà Việt Nam ta vừa là 
tác nhân của sự tích cực đó, vừa thụ hướng sự hợp 
tác phát triển với các nước bạn bè. 

Cơ hội mới to lớn của đất nước với những yếu 
tố tương tác, chuyền dịch trong từng thời điêm, tạo 
ra những thời cơ. Đó là thời cơ vận dụng thế mới, 
lực mới, gia tốc mới đang ngày càng được tăng 
cường và củng cố cùng với vị thế và uy tín đất nước 
ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. 

Về những thách thức, Dự thảo Báo cáo Chính trị 
trình Đại hội IX cho Tắng bốn nguy CƠ mà Đảng ta 
từng cảnh báo cho đến nay vẫn tồn tại và diễn biến 
phức tạp, đan xen và tác động lần nhau, không thể 
xem thường nguy cơ nào. Đảng ta cũng nhân mạnh 
rằng hiện nay và trong nhiều năm tới, nước ta căn 
bản vẫn còn là nước nông nghiệp kém phát triển, 
điểm xuất phát thấp, khoảng cách về trình độ phát 
triển giữa nước ta và nhiều nước trên thế giới còn 
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rất lớn, trong khi đó đất nước đi lên trong - điều kiện 
cách mạng khoa học công nghệ phát triên như vũ 
bão, cuộc cạnh tranh quôc tế ngày càng quyết liệt ; 
nếu chúng ta không vươn lên được thì nguy cơ tụt 
hậu xa hơn về kinh tế sẽ trở thành hiện thực, lúc đó 
tình hình sẽ rất phức tạp. Mặt khác, trước mắt, trong 
nội bộ chúng ta, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí 
và sự thoái hóa về phẩm chất, đạo đức của một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên - nói chung lại là 
tinh trạng suy thoái - có xu hướng phát triển Tặng 
thêm, nêu không ngăn chặn được sẽ dẫn đến SỰ 
chệch hướng về chính trị và kinh tế, làm sai lệch 
việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, tạo cơ SỞ để cho kẻ địch thực hiện âm 
mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại nội bộ ta. 

Hai là, cần có những giải pháp và bước đi thích 
hợp để có thể tận dụng, tranh thủ thời cơ, khắc phục 
nguy cơ, vượt qua thách thức. Có những công việc 
và giải pháp cụ thể, đồng thời có những giải pháp 
chung. 

- Đối với cơ hội và thời cơ. Về mặt phương pháp 
luận thì mọi thời cơ khi thấy xuất hiện đều phải tận 
dụng một cách nhanh chóng và chuẩn xác, không 
để nó tự đến và tự đi ; mọi yếu tố hình thành cơ hội 
đều được bôi bổ, khai thác. Cụ thể là khi chúng ta 
đang có thế mới, lực mới và gia tốc mới cần đây 
mạnh việc sử dụng các nguồn lực, tập trung sức cho 
phát triển với nhịp độ nhanh hơn ; kiến tạo môi 
trường trong nước thật ôn định, môi trường chung 
quanh hòa bình, hữu nghị, đây mạnh hợp tác cùng 
có lợi với tất cả các nước, các nhóm nước, các tổ 
chức kinh tế, sớm có giải pháp và bước đi thích hợp 
đề tiếp tục hội nhập và chủ động hội nhập quốc tế 
với tầm cao hơn, chiều sâu hơn và rộng mở hơn. 
Những tiềm năng của đất nước như tài nguyên, lao 
động cần được khảo sát đánh giá chuẩn xác và có 
kế hoạch sử dụng. Những phẩm chất cao đẹp của 
nhân dân ta như cân củ, chịu khó, thông minh, Sáng 
tạo cần được khích lệ, thúc đấy. Tiềm năng về con 
người của chúng ta không bao giờ cạn. Cần có 
những giải pháp tích cực nhất đề bồi bố, nâng cao 
dân trí, bồi dưỡng nhân lực, phát triển nhân tài ; từ 
tố chất thông minh của người Việt Nam để có thể 
tiếp cận và từng lĩnh vực cụ thể đi thắng vào hiện 
đại hóa, vào kinh tế tri thức. Trong khi tận dụng 
những cơ hội và phát huy mạnh mẽ những yếu tố 
thuận lợi do cơ hội tốt đẹp mang đến, cần tìm 
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quan trọng của 15 năm đổi mới làm cho thế và lực 
của nước ta lớn mạnh lên nhiều. Cơ sở vật chất - 
kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường. Đất nước 
còn nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên, lao động. 
Nhân dân ta có nhiều phẩm chất cao quý. Tình hình 
chính trị - xã hội ốn định. Môi trường hòa bình, sự 
hợp tác, liên kết, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
ngày càng phát triển tạo điều kiện để chúng ta tiếp 
tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ 
ngoại lực, nguôn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm 
quản lý, mở rộng thị trường phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Xác định như vậy là rõ ràng và chính xác. Cùng 
với những yêu tô bên trong của đât nước như đã đê 
cập ở trên, một số yếu tố bên ngoài cũng góp phần 
tạo cho chúng ta cơ hội mới. Tình hình thế giới hiện 
nay tuy có nhiều diễn biến phức tạp khó lường 
nhưng những xu thế mới đang hình thành tạo ra 
những điều kiện thuận lợi cho mọi nước. Đó là sự 
phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học và 
công nghệ trao cho loài người những khả năng mới 
chưa bao giờ có. Cùng với xu thế toàn cầu hóa kinh 
tế, một nền kinh tế tri thức với tố chất mới cốt lõi là 
trí tuệ của con người đang được hình thành và lan 
tỏa, vừa là thách thức nhưng biết cách tiếp cận, tận 
dụng thì cũng là những yếu tố mới thúc đây sự phát 
triên. Trong khi loài người tiến bộ hết sức tán đồng 
phương thức đối thoại để giải quyết công việc, thi 
cả khu vực châu Á và Đông - Nam Á đang có 
những bước chuyển tích cực mà Việt Nam ta vừa là 
tác nhân của sự tích cực đó, vừa thụ hướng sự hợp 
tác phát triên với các nước bạn bè. 

Cơ hội mới to lớn của đất nước với những yếu 
tố tương tác, chuyền dịch trong từng thời điểm, tạo 
ra những thời cơ. Đó là thời cơ vận dụng thế mới, 
lực mới, gia tốc mới đang ngày càng được tăng 
cường và củng cố cùng với vị thế và Uy n đất nước 
ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. 

Về những thách thức, Dự thảo Báo cáo Chính trị 
trình Đại hội IX cho răng bốn nguy CƠ mà Đảng ta 
từng cảnh báo cho đến nay vẫn tồn tại và diễn biến 
phức tạp, đan xen và tác động lẫn nhau, không thể 
xem thường nguy cơ nào. Đảng ta cũng nhấn mạnh 
rằng hiện nay và trong nhiều năm tới, nước ta căn 
bản vẫn còn là nước nông nghiệp kém phát triển, 
điểm xuất phát thấp, khoảng cách về trình độ phát 
triển giữa nước ta và nhiều nước trên thế giới còn 
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rất lớn, trong khi đó đất nước đi lên trong điều kiện 
cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ 
bão, cuộc cạnh tranh quôc tế ngày càng quyết liệt ; 
nếu chúng ta không vươn lên được thì nguy cơ tụt 
hậu xa hơn về kinh tế sẽ trở thành hiện thực, lúc đó 
tình hình sẽ rất phức tạp. Mặt khác, trước mắt, trong 
nội bộ chúng ta, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí 
và sự thoái hóa về phẩm chất, đạo đức của một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên - nói chung lại là 
tình trạng suy thoái - có xu hướng phát triển nặng 
thêm, nếu không ngăn chặn được sẽ dẫn đến sự 
chệch hướng về chính trị và kinh tế, làm sai lệch 
việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, tạo cơ sở để cho kẻ địch thực hiện âm 
mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại nội bộ ta. 

Hai là, cần có những giải pháp và bước đi thích 
hợp để có thể tận dụng, tranh thủ thời cơ, khắc phục 
nguy cơ, vượt qua thách thức. Có những công việc 
và giải pháp cụ thể, đồng thời có những giải pháp 
chung. 

- Đối với cơ hội và thời cơ. Về mặt phương pháp 
luận thì mọi thời cơ khi thấy xuất hiện đều phải tận 
dụng một cách nhanh chóng và chuẩn xác, không 
để nó tự đến và tự đi ; mọi yếu tố hình thành cơ hội 
đều được bồi bổ, khai thác. Cụ thể là khi chúng ta 
đang có thế mới, lực mới và gia tốc mới cần đây 
mạnh việc sử dụng các nguồn lực, tập trung sức cho 
phát triển với nhịp độ nhanh hơn ; kiến tạo môi 
trường trong nước thật ôn định, môi trường chung 
quanh hòa bình, hưu nghị, đây mạnh hợp tác cùng 
có lợi với tất cả các nước, các nhóm nước, các tô 
chức kinh tế, sớm có giải pháp và bước đi thích hợp 
để tiếp tục hội nhập và chủ động hội nhập quốc tế 
với tầm cao hơn, chiều sâu hơn và rộng mở hơn. 
Những tiềm năng của đất nước như tài nguyên, lao 
động cần được khảo sát đánh giá chuẩn xác và có 
kế hoạch sử dụng. Những phẩm chất cao đẹp của 
nhân dân ta như cần cù, chịu khó, thông minh, sâng 
tạo cần được khích lệ, thúc đây. Tiềm năng về con 
người của chúng ta không bao giờ cạn. Cần có 
những giải pháp tích cực nhất để bồi bổ, nâng cao 
dân trí, bồi dưỡng nhân lực, phát triển nhân tài ; từ 
tố chất thông minh của người Việt Nam để có thể 
tiếp cận và từng lĩnh vực cụ thể đi thẳng vào hiện 
đại hóa, vào kinh tế tri thức. Trong khi tận dụng 
những cơ hội và phát huy mạnh mẽ những yếu tố 
thuận lợi do cơ hội tốt đẹp mang đến, cần tìm 
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phương thức hợp lý để nuôi dưỡng và tạo lập thời 
cơ mới, tăng thêm tố chất của cơ hội đã có. 

- Đối với thách thức và nguy cơ. Trên thực tế, 
những phương pháp và giải pháp để tận dụng thời 
cơ cũng góp phân khắc phục thách thức và nguy cơ. 
Tuy nhiên, đối với mỗi một thách thức và nguy cơ 
bên cạnh những giải pháp chung, gián tiếp, cũng 
cần xác định những giải pháp cụ. thể, trực tiếp. Để 
khắc phục tình trạng thấp kém về kinh tế và nguy 
cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, cần thực hiện chiến 
lược phát triển kinh tế tông hợp với cả 3 khía cạnh 
tăng tốc, đi tắt, đón đầu với bước đi và phương thức 
hợp lý. Phát huy nội lực, tăng Cường : sức. mạnh quốc 
gia và tích cực tham gia đời sông quốc tế là quy luật 
phát triển của mọi nước. Mục tiêu cơ bản, quan 
trọng đông thời là công cụ sắc bén để chủ động 
tham gia vào quá trình hợp tác phân công quôc tế, 
chủ động hội nhập quốc tế là xây dựng nền kinh tế 
độc lập tự chủ ngày càng vững mạnh. Tính mềm 
dẻo, đa năng của nền kinh tế độc lập tự chủ vận 
hành theo cơ chế thị trường có định hướng xã hội 
chủ nghĩa sẽ cho phép khai thác triệt để mọi tiềm 
năng và tận dụng được mọi lợi thế trong nước cùng 
với vốn và kỹ thuật ở bên ngoài. Những chủ trương 
biện pháp chống tham những, chống tiêu cực, làm 
trong sạch, lành mạnh hóa đời sống xã hội, đề cao 
quyền làm chủ của nhân dân lao động, đoàn kết 
mọi tầng lớp nhân dân và cảnh giác với các âm mưu 
phá hoại của kẻ địch, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 
đều là những tác nhân quan trọng để đẩy lùi những 
nguy cơ phát sinh từ trong nội bộ cũng như ngăn 
chặn nguy cơ “diễn biến hòa bình” từ bên ngoài. 

- Những giải pháp chung nhất để vừa có thể tạo 
lập và tận dụng cơ hội, thời cơ, vừa khắc ; phục, đây 
lùi nguy cơ, vượt qua thách thức là tiếp tục đẩy 
mạnh sự nghiệp đôi mới, phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc để đẩy nhanh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trọng tâm, vẫn đề tăng cường công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt đề 
Đảng với dân là một khối thống nhất, thành cội 
nguồn của sức mạnh, đưa dân tộc ta phát triển 
không ngừng vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 
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THÊ GIỚI NĂM QUA... 
(Tiếp theo trang 20) 


điều kiện cụ thể và với từng địa bàn. Hoạt động 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong năm 
2001 là tiếp tục sự hợp tác hài hòa giữa các hoạt 
động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân, 
tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ với tất cả 
các nước, trước hết là các nước láng giềng, các 
nước lớn, các nước bạn bè có quan hệ truyền 
thống, các tổ chức khu vực và quốc tế, nâng cao 
hiệu quả sự hợp tác quốc tế, thực hiện những thỏa 
thuận hợp tác song phương và đa phương. 

Một nội dung quan trọng trong hoạt động đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước ta là tăng cường 
phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Vấn đề đặt ra 
ở đây là tạo bước chuyển biến cơ bản và xây dựng 
cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, ban, địa 
phương, giữa các cơ quan và địa phương trong 
nước với các cơ quan đại diện ngoại giao của ta Ở 
nước ngoài trong công tác này. 

Trọng tâm của hoạt động đối ngoại năm 2001 
là đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch Ủy ban 
Thường trực ASEAN (ASC) và Diễn đàn Khu 
vực ASEAN (ARF), tăng cường vai trò của Việt 
Nam trong các hoạt động ngoại giao đa phương, 
nâng cao hiệu quả thiết thực của ngoại giao đa 
phương, xây dựng lộ trình hội nhập kinh tế quốc 
tế theo phương châm đã nêu ở trên cũng như đóng 
góp tích cực hơn nữa vào giải quyết các vấn đề 
chung của khu vực và quốc tế. 

Những nhiệm vụ đối ngoại nặng nề ấy đòi hỏi 
đội ngũ làm công tác đối ngoại phải không ngừng 
học tập và phần đấu nâng cao nhận thức và trình 
độ chuyên môn lên tầm tương xứng, đòi hỏi cần 
có cơ chế thống nhất quản lý đối ngoại trong nước 
và tại các cơ quan đại diện ngoại giao của ta Ở 
nước ngoài. Quá trình thực hiện những phương 
hướng nhiệm vụ đối ngoại nói trên không đơn 
giản và dễ dàng. Nhưng chúng ta có đủ cơ sở để 
tin tưởng răng toàn Đảng và toàn dân ta sẽ thực | 
hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại trong mọi tình 
huống, như đã thực hiện thành công trong nhiều 
giai đoạn đã qua trong thế kỷ XX. 
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VỀ CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ 
Ở NƯỚC TA DÊỀN NĂM 2010 


AU gần một thập niên thực hiện Nehj quyết 
Hội nghị lân thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VII vê chính sách dân số - 
kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và Chiến 
lược DS-KHHGĐ đến năm 2000, chương trình 
DS-KHHGĐ của nước ta đã thu được những kết 
quả to lớn : đạt mục tiêu giảm sinh sớm hơn 
10 năm so với kế hoạch đề ra. Thực tế, tổng tỷ 
suất sinh đã giảm xuống mức 2,3 con năm 1999, 
và có thê đạt được mức sinh thay thế vào năm 
2005. Tốc độ gia tăng dân số về cơ bản đã được 
khống chế. Nhờ đó áp lực của quy mô dân số đối 
với sự phát triển kinh tế - xã hội đã bắt đầu được 
giảm nhẹ. Kết quả đạt được của chương trình DS- 
KHHGĐ góp phần quan trọng vào phát triển kinh 
tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất 
lượng cuộc sống và tăng thu nhập bình quân đầu 
người (GDP) hằng năm trong thập niên vừa qua. 
Nhận thức và hành động của toàn xã hội vê 
DS-KHHGD được nâng lên rõ rệt. Các cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thê từ trung ương đến địa 
phương đã coi công tác DS-KHHGĐ là một bộ 
phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội, là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất 
lượng cuộc sống nhân dân. Quan niệm của cộng 
đồng về hôn nhân và sinh đẻ đã chuyển biến tích 
cực theo hướng ngày càng có nhiều người chấp 
nhận kết hôn muộn, đẻ muộn, đẻ thưa, đẻ ít để 
nuôi con khỏe và dạy con ngoan. Sự chuyển biến 
về nhận thức đã dẫn đến những thay đối lớn về 
hành vi thực hiện DS-KHHGDĐ. Tỷ lệ các cặp vợ 
chông trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp 
tránh thai tăng nhanh, từ 53,75% năm 1993 lên 
75,31% năm 1997, bình quân mỗi năm tăng 5,4% 
(kế hoạch đề ra là tăng 2% mỗi năm). Ngoài vòng 
tránh thai, các biện pháp như bao cao su, viên 


TRẤN THỊ TPRUNG CHIẾN ° 


uống tránh thai, triệt sản nam/nữ, thuốc tiêm tránh 
thai... đã được giới thiệu rộng rãi. 

Hệ thống tổ chức làm công tác DS-KHHGĐ 
được hình thành từ trung ương đến cơ sở và đã 
từng bước được hoàn thiện về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, và phương thức hoạt động. Cơ 
quan chuyên trách DS-KHHGĐ các cấp đã thực 
sự trở thành một tổ chức tham mưu tích cực cho 
lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp về công tác 
DS-KHHGĐ. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể đều 
có ban chỉ đạo công tác DS-KHHGPĐ. Đội ngũ 
cân bộ chuyên trách DS-KHHGĐ trong toàn hệ 
thống được tăng cường cả về số lượng và chất 
lượng. Mạng lưới cộng tác viên dân số được bố trí 
đến tận thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân 
cư theo phương thức quản lý đến tận hộ gia đình. 

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông 
được mở rộng và đây mạnh. Đông đảo các lực 
lượng xã hội và cá nhân đã được huy động tham 
gia vào tuyên truyền, vận động về DS-KHHGĐ 
dưới nhiêu hình thức truyền thông trực tiếp và 
truyền thông đại chúng. Việc cung cấp dịch vụ 
KHHGƠPĐ dã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của 
người sử dụng về sự đa dạng, thuận tiện và an 
toàn. Đến nay, tất cả các cơ sở dịch vụ KHHGĐ 
cấp tỉnh và 93% cơ sở y tế huyện làm được các 
thủ thuật đình sân ; 100% cơ sở dịch vụ KHHGĐ 
cấp huyện và 68,7% trạm y tế đặt được vòng tránh 
thai và điều trị phụ khoa. Hệ thống y tế tư nhân và 
các tô chức phi chính phủ được huy động và tạo 
điều kiện tham gia vào việc cung cấp dịch vụ sức 
khóe sinh sản (SKSS), KHHGĐ. 


TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia 
dân sô - kê hoạch hóa gia đình 
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Nhiều chính sách, chế độ đã được ban hành và 
thực hiện có kết quả. Chính sách khuyến khích 
lợi ích trực tiếp cho những người chấp nhận 
KHHGĐ, những người cung cấp dịch vụ 
KHHGĐ, và các chế độ bồi dưỡng, khuyến khích 
đối với các cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ đã 
thúc đây sự tham gia tích cực của nhân dân vào 
chương trình DS-KHHGĐ. Nhiều chính sách kinh 
tế - xã hội được ban hành nhằm phục vụ sự nghiệp 
đổi mới đã tạo môi trường thuận lợi và tác động 
mạnh mẽ đến việc thực hiện mục tiêu DS- 
KHHOĐ. 

Mặc dù đạt được những kết quả to lớn, chương 
trinh DS- KHHGĐ cũng còn một số mặt hạn chế. 
Một số giải pháp của chương trình chưa phù hợp 
với vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo. Ơ những 
vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng, sâu, vùng xa, 
công tác thông tin, giáo dục truyền thông chưa 
đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền vận động nhân 
dân tham gia chương trình DS-KHHGĐ ; hệ 
thống cung cấp dịch vụ SKSS, KHHGĐ giifi bảo 
đảm cung cấp một cách thuận tiện, an toàn, đa 
dạng và chất lượng cao. So với mức bình quân của 
cả nước, mức sinh ở các khu vực này cao hơn gấp 
1,7 - 1,9 lần, trong khi tỷ lệ sử dụng các biện pháp 
tránh thai thấp chỉ bằng 60%. 

Một hạn chế nữa là có sự mất cân đối trong 
chương trình. Do quá bức xúc về sự gia tăng dân 
số ảnh hướng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và 
cải thiện đời sống nhân dân, chương trình DS- 
KHHGPĐ trong thời gian qua mới chỉ tập trung 
vào giảm mức sinh thông qua KHHGĐ nhằm hạn 
chế tốc độ gia tăng về quy mô dân số, chưa chú 
trọng nhiều đến các khía cạnh khác của vẫn đề 
dân số như chất lượng, cơ cấu dân số và phân bố 
dân cư, cũng như chưa chú trọng thích đáng đến 
các nội dung chăm sóc SKSS. Bộ mây tô chức ra 
đời muộn và chưa ổn định. Việc lồng ghép các 
yếu tố dân số vào lập kế hoạch và xây dựng chính 
sách kinh tế - xã hội chưa được chú trọng và thực 
hiện hiệu quả. Đầu tư cho chương trình DS- 
KHHGĐ chưa đáp ứng nhu cầu kinh phí cho mở 
rộng nội dung hoạt động. 

Thực tiễn hoạt động của chương trình DS- 
KHHGPĐ thời gian qua cho thấy : Nghị quyết Ban 
Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa VII) về 
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chính sách DS-KHHGĐ phù hợp với nguyện 
vọng của nhân dân, thực sự đem lại lợi ích kinh tẾ, 
tinh thần, sức khỏe cho nhân dân nên đã được 
đông ‹ đảo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, 
các tầng lớp nhân dân đồng tình hương Ứng và 
tích cực thực hiện. Đảng và chính quyền các cấp 
đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác DS- 
KHHGĐ. Chính phủ đã đầu tư nguôn lực và tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chính 
sách và nghị quyết về DS-KHHGĐ xuống các cấp 
CƠ SỞ. 

Chiến lược DS-KHHGĐ được triển khai trong 
bối cảnh đất nước có sự phát triên mạnh mẽ nhờ 
công cuộc đôi mới toàn diện. Sự tăng trưởng kinh 
tế, phát triên xã hội và kết quả của chương trình 
xóa đói giảm nghèo trong những năm qua đã tạo 
tiền đề cơ bản cho việc cải thiện đời sống, chăm 
sóc sức khỏe và nâng cao trình độ dân trí ở hầu hết 
các vùng trong cả nước. Đây là những tiền đề 
khách quan cho việc thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu của chương trình DS-KHHGĐ. 

Bên cạnh những yếu tố tạo động lực cho 
chương trình DS-KHHGĐ, còn một số yếu tố làm 
hạn chế kết quả của chương trình. Phong tục tập 
quán cũ còn ảnh hưởng nặng nề. Tâm lý thích quy 
mô gia đình lớn, thích con trai còn tồn tại ở nhiều 
người, nhiều vùng, đặc biệt là những vùng sâu, 
vùng xa, vùng nghèo. Việc chuyển hướng mở 
rộng nội dung của chương trình và xây dựng hệ 
thống chính sách thích hợp chưa được tiễn hành 
kịp thời. Một số chính sách kinh tế - xã hội còn 
chưa đồng bộ với chính sách dân số. Đầu tư nguôn 
lực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Cơ chế 
quản lý nguồn lực còn có một số nội dung chưa 
phù hợp ; việc giám sát và đánh giá chưa được 
thực hiện có hiệu quả. 

Chiến lược dân số 2001 - 2010 sẽ được triển 
khai trong tình hình đất nước đã đạt được những 
thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị và xã hội. Sau 
10 năm thực hiện chiến lược phát triên kinh tế - xã 
hội 1991 - 2000, nền kinh tế tăng trưởng với tốc 
độ cao nhất từ trước đến nay, tổng sản phầm trong 
nước (GDP) tăng gấp đôi. Sự tiến bộ, công bằng 
xã hội và đời sông nhân dân được cải thiện rõ rệt. 
Tỷ lệ các hộ đói nghèo giảm đáng kể, từ 30% năm 
1992 xuống còn 10% năm 2000. Tuôi thọ bình 
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quân và trình độ dân trí được nâng lên một bước. 
Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày 
càng được củng cố và nâng cao nhờ đường lối cải 
cách, mở cửa đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. 

Tuy nhiên. cho tới nay, vấn đề dân số đặt ra 
nhiều thách thức đối với Sự phát triển kinh tế - xã 
hội. Đó là : 

Quy mô dân số lớn và ngày càng tăng cản trở 
thực sự đối với quá trình phát triển đất nước. Với 
số dân 76,3 triệu người vào thời điểm 1-4-1999, 
Việt Nam là quốc gia có quy mô dân đứng thứ 2 
ở Đông - Nam Á và thứ 13 trên thế giới. Tiềm 
năng gia tăng dân số còn lớn do cơ cấu dân số trẻ 
và số phụ nữ 15 - 49 tuổi vẫn tăng ở mức cao, từ 
21,1 triệu năm 2000 lên 25,5 triệu năm 2010. Mặc 
dù tỷ lệ sinh đã giảm nhanh trong thập niên vừa 
qua và tiếp tục giảm, nhưng trong 10 năm tới, dân 
số nước ta vẫn tăng thêm trung bình mỗi năm 
khoảng từ I triệu đến 1,I triệu. 

Kết quả giảm sinh chưa thực sự vững chấc. Tỷ 
lệ sinh con thứ ba trở lên giảm chậm và vẫn còn 
cao, năm 1999 vẫn chiếm khoảng 1 phần 3 tông 
số sinh trong năm. Mức sinh còn chênh lệch nhiều 
giữa các tỉnh : mới chỉ có 20 tỉnh, thành phố đạt 
mức sinh thay thế hoặc thấp hơn, trong khi đó 
mức sinh ở vùng núi, trung du phía Bắc, Bắc 
Trung Bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên 
còn cao. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai 
hiện đại ở mức trung bình : 55,8% và vẫn còn 
19,5% sử dụng biện pháp tránh thai truyền thống, 
hiệu quả tránh thai thấp. Tư tưởng trọng nam hơn 
nữ là yếu tố cản trở đến việc chấp nhận và thực 
hiện gia đình ít con. 

Cơ cấu dân số trẻ và đang chuyên dần sang cơ 
cấu dân số già. Số trẻ em dưới 15 tuôi mặc dù 
giảm từ 26,0 triệu năm 2000 xuống 21,8 triệu năm 
2010, nhưng vẫn ở mức cao, tạo nên những thách 
thức lớn cho gia đình và xã hội trong việc nuôi 
đạy, đào tạo và tạo việc làm cho thế hệ trẻ. Do 
mức sinh giảm nhanh và tuổi thọ tăng, dân số 
nước ta bắt đầu chuyển sang quá trình già hóa. 
Tuổi trung vị sẽ tăng từ 23,2 năm 2000 lên 27,1 
năm 2010. Người già từ 60 tuôi trở lên sẽ tăng từ 
6,5 triệu năm 2000 lên 6,9 triệu năm 2010, làm 
tăng nhu cầu bảo đảm phúc lợi xã hội và các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe người gìà. 
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Chất lượng dân số còn thấp. chưa đáp ứng yêu 
câu về nguôn nhân lực chất lượng cao cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Các tố chất về thể lực của người Việt Nam còn 
hạn chế, đặc biệt là chiều cao, cân nặng và sức 
bên. Tỷ lệ trẻ sơ sinh nặng dưới 2 500 gram chiếm 
8% năm 1998. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuôi suy dinh 
dưỡng cao, chiếm 36,7% năm 1999. Đáng lưu ý là 
vẫn còn 1,5% dân số bị thiểu năng về thể lực và 
trí tuệ. Số người nhiễm HIV/AIDS ngày càng 
tăng. Số năm học bình quân đầu người thấp, mới 
đạt 6,2 năm/người vào năm 1997 - 1998. Ty lệ lao 
động qua đào tạo chỉ đạt khoảng 20%, so với từ 
50% trở lên ở các nước khác, làm cho khả năng 
tiếp thu khoa học và công nghệ mới gặp khó khăn. 
Chỉ có 2,09% dân số tốt nghiệp cao đẳng, đại học, 
trình độ thạc sĩ trở lên chiếm 0,06%. 

Di dân tự do và những biến động của lực lượng 
lao động là những thách thức lớn đối với sự phát 
triển bên vững của đất nước trong cả hiện tại và 
tương lai. Bên cạnh những mặt tích cực, di dân tự 
do và sự di chuyên của lực lượng lao động theo 
mùa vụ đã và đang trực tiếp làm trầm trọng thêm 
việc đập ứng những dịch vụ xã hội cơ bản, gây ô 
nhiễm môi trường sống, tàn phá tài nguyên và gia 
tăng các tệ nạn xã hội. 

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất 
nước, Chiến lược dân số 2001-2010 đề ra mục tiêu 
tổng quát : Thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, 
tiến tới ôn định quy mô dân số ở mức hợp lý đề có 
Cuộc sống ầm no, hạnh phúc, nâng cao chất lượng 
dân số, phát triển nguôn nhân lực chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững đất 
nước. Mục tiêu cụ thể của chiến lược là : Duy trì 
xu thế giảm sinh một cách vững chắc đê đạt mức 
sinh thay thế bình quân trong toàn quốc chậm 
nhất vào năm 2005 ; vùng sâu, vùng xa và vùng 
nghèo chậm nhất vào năm 2010 để quy mô, cơ 
cầu dân số và phân bô dân cư phù hợp với sự phát 
triên kinh tế - xã hội ; Nâng cao chất lượng dân số 
về thê chất, trí tuệ và tinh thần, phấn đấu đạt chỉ 
số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình 
tiên tiến vào năm 2010. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược dân 
số 2001 - 2010 đề ra tám giải pháp cơ bản : 
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Một là : Kiện toàn, củng cố và ổn định hệ 
thống tổ chức làm công tác dân số từ (rung ương 
đến địa phương phù hợp với sự chuyên hướng 
toàn diện về nội dung của chương trình và yêu câu 
cải cách hành chính. Tăng cường hơn nữa sự lãnh 
đạo của Đảng và chính quyên đối với công tác dân 
số. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình 
thực hiện và phân công cán bộ chủ chốt trực tiếp 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số ở địa phương. 
Các chỉ tiêu về dân số cần được lồng ghép vào 
việc hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát 
triên kinh tế - xã hội ở các cấp các ngành và các 
địa phương. Thực hiện đây đủ cơ chế quản lý theo 
ngành, lãnh thổ, xây dựng kế hoạch từ dưới lên 
theo chương trình mục tiêu để các địa phương chủ 
động bố trí, huy động nguôn lực, điêu hành kế 
hoạch phù hợp với đặc điêm, điều kiện của địa 
phương và yêu câu chung của đất nước. 

Hai là : Đẩy mạnh giáo dục - truyền thông, làm 
thay đổi hành vi, tạo sự chuyển đối hành vi bền 
vững về dân số, SKSS, KHHGĐ. Chú trọng loại 
hình tư vấn, đối thoại, vận động trực tiếp các cặp 
vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam giới, thanh 
niên và vị thành niên. Tập trung vào những địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn và 
những đối tượng còn nhiều hạn chế về nhận thức. 
Mở rộng và nâng cao chất lượng các hình thức 
giáo dục dân số trong và ngoài nhà trường. Tăng 
tỷ lệ người tự nguyện chuyên đổi hành vi và duy 
trì hành vi phù hợp vê SKSS, KHHGĐ ở các 
nhóm đối tượng, nhất là phụ nữ trong độ tuôi sinh 
đẻ, nam giới, vị thành niên và thanh niên ; đặc biệt 
tập trung cho vung sâu, vùng xa và vùng nghèo. 
Thực hiện đồng bộ các hoạt động truyền thông để 
nâng cao nhận thức, tạo nhu cầu và tăng số người 
thay đối hành vi SKSS, KHHGĐ một cách bền 
vững. Nâng cao hiệu quả thông tin cho lãnh đạo 
các cấp. Cải tiến nội dung và đổi mới phương 
pháp giáo dục dân số, SKSS, KHHGĐ, giới và 
giới tính trong và ngoài nhà trường ở mọi cấp học 
và ngành học của hệ thống giáo dục quốc dân với 
những hình thức thích hợp theo hướng cung cấp 
kiến thức, tạo nhận thức và hành vị đúng đắn, xây 
dựng kỹ năng sống phù hợp về dân số và phát 
triển bên vững. SK§S, KHHGĐ. giới và giới tính. 
Ứng dụng các kết quả nghiên cứu và khảo sắt để 


30. 


SỐ 2 (1-2001) 


nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin - giáo 
dục - truyền thông. 

Ba là : Nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS, 
KHHOPĐ) với các nội dung chủ yếu và phù hợp 
trong khuôn khổ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiến 
tới thỏa mãn nhu cầu của khách hàng về SKSS, 
KHHGĐ, hạn chế đến mức thấp nhất có thai ngoài 
ý muốn, giảm nhanh nạo phá thai, góp phần nâng 
cao chất lượng dân số. Đáp ứng tốt nhu cầu SKSS, 
KHHODĐ của khách hàng và nâng cao chất lượng 
dịch vụ để giảm sinh vững chắc và giảm nhanh 
nạo phá thai trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình 
cung cấp dịch vụ và tư vấn SKSS, KHHGĐ, lấy 
khách hàng làm trung tâm. Cung cấp đầy đủ, 
chính xác thông tin về các biện pháp tránh thai 
giúp khách hàng có cơ hội lựa chọn biện pháp 
tránh thai thích hợp. Nâng cao chất lượng của hệ 
thống cung cấp dịch vụ KHHGĐ hiện có ; từng 
bước mở rộng, tiến tới hoàn thiện hệ thống cung 
cấp dịch vụ theo hướng toàn diện và chất lượng 
cao, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của 
chương trình. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khỏe bà mẹ, trẻ em. Triển khai các mô hình thông 
tin, giáo dục và tư vấn phù hợp về chăm sóc sức 
khỏe bà mẹ, trẻ em để thay đôi tập quán, nâng cao 
kiến thức và hiểu biết cho phụ nữ chuẩn bị mang 
thai, đang mang thai và làm mẹ an toàn. Tăng 
cường chăm sóc sức khỏe trẻ em bằng việc đẩy 
mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng 
chống suy dinh dưỡng, tăng cường khả năng 
phòng ngừa và điều trị hiệu quả các bệnh dễ mắc 
và gây tử vong cao ở trẻ em như tiêu chảy, viêm 
phối cấp tính, sốt rét... hạn chế đến mức thấp nhất 
chết chu sinh, chết sơ sinh và bệnh tật ở trẻ nhỏ. 
Huy động SỰ tham gia của toàn xã hội, trong đó có 
hệ thống y tế nhà nước, các cơ sở y tế tư nhân, các 
bà đỡ dân gian được đào tạo và cộng đồng trong 
việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. 

Bốn là : Nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu 
dân cư để đến năm 2005, hệ cơ sở dữ liệu dân cư 
được kết nối với các cơ sở dữ liệu khác, đáp ứng 
được yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện chiến 
lược và các chương trình dân số ; bảo đảm cho 
việc lồng ghép các đữ liệu dân cư vào hoạch định 
chính sách. lập kế hoạch nhằm điều chỉnh sự phát 
triển kinh tế - xã hội, phân bổ dân cư phù hợp với 


Mưừng Xuân Yân Yy - Tiến tới Đại hội IX của Đảng 


sự thay đối của dân số. Các nhiệm vụ chính : Thiết 
lập hệ cơ sở dữ liệu dân cư dùng chung, là hệ 
thống động, được tin học hóa, đảm nhận vai trò 
nòng cốt trong trao đôi thông tin dữ liệu với các 
hệ cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến dân 
cư. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý chuyên 
ngành có chứa đựng các chỉ báo vê chính sách dân 
số, các chỉ báo giám sát nhằm đánh giá kết quả 
thực hiện chiến lược, chương trình dân số tại các 
cấp quản lý. Lông ghép yếu tố dân số trong việc 
hoạch định chính sách, lập kế hoạch nhằm bảo 
đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững với cơ 
cấu dân số và phân bổ dân cư hợp lý. 

Năm là : Tăng Cường Vai trò của gia đình và 
bình đẳng giới, góp phần nâng cao chất lượng dân 
số về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Xây đựng và 
hoàn thiện môi trường pháp lý để bảo đảm bình 
đẳng giới trên cơ sở xây dựng và thực hiện các 
chính sách xã hội để nâng cao vị thế và quyên 
năng cho phụ nữ. Khuyến khích nam giới chia sẻ 
trách nhiệm trong SKSS, KHHGPĐ, trong công 
việc gia đình và nuôi dạy con. Tăng cường bình 
đẳng giới trong giáo dục, đào tạo, dạy nghè và 
phân công lao động. Đổi mới các chính sách về 
giáo dục và đào tạo dưới giác độ bình đẳng giới 
nhằm thu hút mọi trẻ em, đặc biệt các em gái, đến 
tuổi đi học tới trường, nâng tỷ lệ theo học ở các 
bậc từ phô thông trung học trở lên, chú ý đến phát 
triển dạy nghề cho lao động nữ. Củng cố thiết chế 
g!1a đình và nâng cao phúc lợi gia đình. Chăm lo 
sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt đối với các bệnh 
thường gặp như : loãng xương, rối loạn sau mãn 
kinh, bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh về rối 
loạn chuyển hóa... Nâng cao phúc lợi gia đình 
thông qua việc lồng ghép chương trình dân số với 
các chương trình tạo việc làm, xóa đối giảm 
nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và 
đạy nghề. Khuyến khích và tạo điều kiện để các 
gia đình áp dụng công nghệ và các hình thức sản 
xuất mới nhằm tăng thêm sản phẩm xã hội và làm 
giàu chính đáng. 

Sáu là : Xã hội hóa và thực hiện cơ chế chính 
sách nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn 
xã hội tham gia công tác dân số. Tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để'mỗi cá nhân, mỗi gia đình và 
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toàn thể cộng đồng tự nguyện và chủ động trong 
công tác này. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
chính sách dấn số và phát triển, tạo cơ sở pháp lý 
và động lực thúc đây quá trình tổ chức thực hiện. 
Tăng cường pháp chế trên cơ sở tiếp tục hướng 
dẫn, cụ thể hóa, quán triệt và chấp hành toàn diện 
chính sách DS-KHHGD, chính sách gia đình, 
chính sách nâng cao chất lượng dân số, chính sách 
phân bổ dân cư hiện hành đã được thể hiện trong 
hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị định, điều lệ 
hữu quan đã ban hành. Tăng cường giám sát việc 
thi hành luật nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích và 
nghĩa vụ hợp pháp của công dân, nghiêm túc xử 
lý các hành vi vi phạm pháp luật. Vận động và tổ 
chức thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân và 
của toàn xã hội vào công tác dân số, xây dựng 
cộng đông trách nhiệm, tạo sự phối hợp liên 
ngành theo kế hoạch dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
và quản b thống nhất của Nhà nước. Tăng cường 
Vai trò của cộng động. Huy động sự đóng góp tự 
nguyện của các tổ chức, của cộng đồng và người 
dân cho công tác dân số. 

B«ây là : Bảo đảm kinh phí và các điều kiện 
hoạt động cho công tác dân SỐ. Huy động sự đóng 
góp tài chính từ nhiều nguôn dưới Sự : điều hành 
thống nhất của Nhà nước và chính quyên các cấp. 
Nhà nước và chính quyền các cấp bảo đảm tối 
thiểu 80% tổng số nguồn đầu tư tài chính cho 
công tác dân số. Thiết lập cơ chế và thực hiện từng 
bước việc thu lại một phần kinh phí trong chăm 
sóc SKSS, KHHGĐ đối với những người có khả 
năng chỉ trả các dịch vụ theo yêu cầu. Xây dựng 
các chính sách và cơ chế thu phí đối với cơ quan, 
tập thể và cá nhân có nhu cầu sử dụng các thông 
tin liên quan đến dân số, SKSS, KHHGĐ, kể cả tư 
vấn nhằm đầu tư trở lại cho chương trình dân số, 
tạo tính bên vững của chương trình và góp phần 
thực hiện công bằng xã hội. Củng cố và xây dựng 
các cơ SỞ sản xuất phương tiện tránh thai trong 
nước, tiễn tới tự túc một số loại phương tiện tranh 
thai chủ yếu có chất lượng. Tiếp tục nhập khẩu có 
chọn lọc các phương tiện tránh thai. Nâng cao 
hiệu quả hệ thống cung ứng các phương tiện tránh 
thai thông qua mạng lưới y tế nhà nước, y tế tư 
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NÂNG CAO HIẾU QUÁ TỔ CHỮC 
CHI ĐẠO THỤC HIẾN 


ƯỜNG lối của Đảng có nhanh chóng đi vào 
JE 2° sống, phát huy được hiệu quả và được 
đông đảo quần chúng nhân dân đông tình 
ủng hộ hay không thường tùy thuộc vào hai yếu tố : 


Một là, đường lỗi đồ có phân ánh đúng các quy luật 


khách quan đang vận động trong hiện tại ; có thê 
hiện đúng tình hình thực tế của đất nước, tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân và tình hình thực tế của 
bản thân Đảng ta hay không 2 Nói tóm lại là đường 
lối đó đúng hay sai ? Hai là, việc tổ chức chỉ đạo 
thực hiện có tốt không, có khoa học không ? 

Hai yếu tố trên có mối quan hệ biện chứng với 
nhau. Đường lỗi đúng là tiền đề rất quan trọng cho 
việc chỉ đạo thực hiện tốt. Bởi vì đường lối sai thì 
việc tổ chức chỉ đạo thực hiện sẽ lập tức mất phương 
hướng, do đó không thể nào tốt được. Nhưng có 
đường lối đúng mà việc tổ chức chỉ đạo thực hiện 
kém thì hiệu quả của đường lỗi đó sẽ không cao ; 
thậm chí có trường hợp không phát huy được tác 
dụng øi trong cuộc sông. 

Ở nước ta hiện nay có thực tế là một. số chủ 
trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống còn 
chậm, thậm chí rất chậm và phát huy hiệu quả 
không cao. Tại sao có tình trạng đó ? Do đường lối 
sai hay do việc tổ chức chỉ đạo thực hiện chưa tốt 2 
Xung quanh vấn đề này đang có nhiều ý kiến tranh 
luật. Có một số ý kiến cho rằng đường lối của Đảng 
chậm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả không 
cao thì trước hết phải xem lại tính khoa học của bản 


thân đường lối đó, không nên đổ lỗi cho việc tổ 


chức chỉ đạo thực hiện. Lại có không ít ý kiến khác 
cho rằng đường lối của Đảng về cơ bản là đúng 
đắn ; việc nó chậm đi vào cuộc sống và phát huy 
hiệu quả chưa cao chủ yếu là do khâu tô chức chỉ 
đạo thực hiện chưa tốt. 


32 


TIẾN HẢI 


Tôi đông tình với loại ý kiến thứ hai. Thực tế 
khách quan cho thấy đường lối của Đảng ta từ 
đường lối hết sức lớn như đường lối đổi mới toàn 
diện đất nước, đến những chủ trương, đường lối 
khác như chủ trương phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; chủ trương hội 
nhập kinh tế quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa 
các quan hệ đối ngoại ; chủ trương giữ gìn và phát 
huy nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; 
chủ trương xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở ; chủ 
trương triệt để chống tham những, xây dựng bộ máy 
của Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, v.v.. 
đều là những chủ trương, đường lối phản ánh đúng 
quy luật khách quan, xuất phát từ tình hình thực tế 
của đất nước và tình hình thực tế của bản thân Đảng 
ta ; đồng thời cũng xuất phát từ đòi hỏi bức xúc của 
đông đảo quần chúng nhân dân. Như vậy là các chủ 
trương, đường lối đó có đầy đủ tính khoa học, tính 
thực tiễn. Hay nói gọn lại là các chủ trương, đường 
lối đó đều đúng (tất nhiên trong quá trình thực hiện 
có những điểm cần được sửa đổi hoặc bổ sung). 
Thực tế đã chứng minh rất rõ điều này. Nếu không 
có đường lối đổi mới thì đất nước ta không thể thoát 
ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. 
Không có đường lối đổi mới thì đời sống nhân dân 
còn gặp nhiều khó khăn chứ không thể ổn định và 
có những bước cải thiện rõ rệt như ngày nay. 

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 Ngày 
thành lập Đảng và lần thứ I10 Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Đảng ta đã phát động cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và 
phê binh. Có cuộc vận động đó trước hết là do quy 
luật khách quan đòi hỏi. Một đảng cầm quyền muôn 
giữ được vai trò lãnh đạo của mình, muôn đứng 
vững trong lòng dân thì phải luôn luôn tự đôi mới, 
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tự chỉnh đốn ; phải thật sự cầu thị, tự phê bình từ 
trên xuống và từ dưới lên ; đồng thời phải tranh thủ 
sự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng của 
đông đảo quân chúng nhân dân. Có cuộc vận động 
đó còn do trong Đảng có một bộ phận cán bộ, đảng 
viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo 
đức và lối sống làm cho lòng tin của nhân dân đối 
với Đảng phân nào bị giảm sút. Vì vậy, Đảng ta chủ 
trương tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, tự phê bình và phê bình là hết sức đúng 
đắn, vừa hợp ý Đảng, vừa hợp lòng dân. Điều đó 
không một ai có thể phủ nhận. Thế nhưng tại sao 
Đảng vẫn nghiêm khắc tự kiểm điểm là cuộc vận 
động đó “chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra” và 
quyết định trong thời gian tới còn phải tiếp tục làm. 


Rõ ràng ở đây có vân đê cân xem xét đó là việc (ô 


chức chỉ đạo thực hiện. Trong Dự thảo Báo cáo 
Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá VI trình Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ sáu 
yếu kém, tồn tại của công tác xây dựng Đảng 
trong giai đoạn hiện nay, trong đó, điểm yếu kém, 
tồn tại thứ sáu chính là : “Tổ chức chỉ đạo thực hiện 
các nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước 
chưa tốt”. 

Vậy thì việc tổ chức chỉ đạo thực hiện chưa tốt 
thể hiện ở những điểm nào ? 

- Một là, nhiều cấp ủy và tổ chức đảng từ Trung 
ương đến cơ sở chưa thấu suốt và chưa thực hiện tốt 
các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước. Từ đó dẫn đến tình trạng chưa làm rõ và chưa 
tạo được sự thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và 
quần chúng nhân dân đối với một số quan điểm, chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiều 
nơi khi có nghị quyết của Đảng đưa về, cấp ủy 
thường khoán trắng cho các cơ quan tham mưu như 
Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức... tiến hành chỉ đạo 
thực hiện. Bản thân cấp ủy và người đứng đầu cấp 
ủy không quan tâm, thiếu kiểm tra đôn đốc, do đó 
việc triển khai tổ chức thực hiện thường mang tính 
hình thức. Như thế thì làm sao nghị quyết của Đảng 
có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được 
hiệu quả cao 2 

- Hai là, không ít cân bộ, đâng viên, trong đó có 
cả cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp còn mang 
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nặng tư tưởng cá nhân, tham vọng quyền lực, danh 
lợi, cục bộ bản vị, chưa gương mẫu rèn luyện bản 
thân, chưa thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng. Cán bộ, đẳng viên bao giờ cũng phải là 
những người. đi tiên phong trong việc tổ chức thực 
hiện đường | lối của Đảng ; trực tiếp đưa đường lối đó 
Vào Cuộc sống và tích cực vận động nhân dân thực 
hiện. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là như vậy. 
Thế nhưng, không ít người vì mang nặng tư tưởng 
cá nhân, hoặc vì một lý do nào đó nên đã không 
gương mẫu thực hiện đường lối của Đảng. Cán bộ, 
đảng viên còn như vậy thì làm sao đường lối của 
Đảng có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt 
được hiệu quả cao khi triển khai thực hiện. 

- Ba là, việc triển khai thực hiện đường lối của 
Đảng gắn rất chặt với công tác lý luận, tư tưởng. 
Công tác lý luận, tư tưởng bao giờ cũng phải đi 
trước một bước ; phải phân tích, làm rõ những nội 
dung cơ bản trong chủ trương, đường lối của Đảng 
làm cho không chi cán bộ, đảng viên mà cả đông 
đảo quần chúng nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu 
đầy đủ những nội dung nêu trong các chủ trương, 
đường lối của Đảng. Có như thế thì chủ trương, 
đường lối của Đảng đi vào cuộc sống mới nhanh và 
việc thực hiện mới có hiệu quả. Thế nhưng, hiện tại 
công tác lý luận, tư tưởng của ta còn thiếu sắc bén 
(Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VIII trình Đại hội IX của 
Đảng, trang 45). 

- Bốn là, việc đối mới phương thức lãnh đạo của 
Dắng ở tất cả các cấp các ngành còn chậm, kể cả đôi 
mới cách Ta nghị quyết và tổ chức chỉ đạo thực hiện 
nghị quyết. Ở cấp vĩ mô, nhất là từ sau Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) Đảng ta đã đổi mới cách ra 
Nghị quyết. Các nghị quyết của Đảng đã ngắn, gọn 
hơn trước, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn 
trước ; cấp ủy và tô chức đảng cấp dưới có thể thực 
hiện được ngay, không phải chờ đợi sự hướng dẫn 
cụ thể hóa của cấp trên. Tuy nhiên, từ cấp tỉnh, 
thành phố trở xuống, việc đổi mới ấy chưa thật triệt 
để. Một số địa phương, một số ngành vẫn mô 
phỏng, sao chép cách viết nghị quyết của Trung 
ương, chỉ thay thế các số liệu của Trung ương bằng 
các số liệu của địa phương hoặc của ngành mình mà 
thôi. Ở không ít địa phương, nhất là cấp cơ sở còn 
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có tỉnh trạng “tồn đọng nghị quyết”. Cấp ủy Ở đó 
không triển khai Kịp thời các nghị quyết của cấp 
trên mà thường đê sáu tháng hoặc thậm chí hàng 
năm sau mới phô biến một lúc vài ba nghị quyết. 
Cách làm đó đương nhiên là không kịp thời và cũng 
không thê nào sâu sắc được. 

Những hiện tượng nêu trên rõ ràng làm ảnh 
hưởng rất lớn tới việc nhanh chóng đưa chủ trương, 
đường lối của Đảng vào cuộc sống và làm hạn chế 
hiệu quả của các chủ trương, đường lối đó. Phải 
thấy rõ thực tế này để có biện pháp khắc phục, chứ 
không thể nói một cách võ đoán rằng “do đường lối 
có sai lầm”. 

Vậy khắc phục như thế nào ? Theo tôi : 

e Phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ 
giúp Đảng hoạch định đường lối và tổ chức chỉ đạo 
thực hiện đường lối thật giỏi. Muốn có đường lối 
đúng trước hết phải có đội ngũ cán bộ giúp Đảng 
hoạch định đường lối. Đội ngũ này chẳng những 
phải am hiểu sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh ; có bản lĩnh chính trị thật vững 
vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tính đảng cao mà 
còn phải nắm thật chắc xu thế của thời đại, tình hình 
thực tế của đất nước và của bản thân Đảng ta. Có 
đường lối đúng rồi, muốn cho đường lối đó nhanh 
chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao lại 
phải có đội ngũ cán bộ giúp Đảng triển khai việc tổ 
chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ này cũng đòi hỏi 
phải có những phẩm chất như : Nắm vững chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 
quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
Nắm vững tình hình thực tế của đất nước và của bản 
thân Đảng ta ở từng địa phương, từng ngành, thậm 
chí ở từng cơ sở. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
có phẩm chất đạo đức tốt, có tính đảng cao, năng 
động, sáng tạo và lăn lộn với phong trào, với quần 
chúng nhân dân. Nếu có đội ngũ cán bộ giúp Đảng 
hoạch định đường lối giỏi lại có cả đội ngũ cán bộ 
giúp Đảng tổ chức chỉ đạo thực hiện đường lối tốt 
thì chắc chắn đường lối của Đảng sẽ nhanh chóng đi 
vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả cao. 

® Phải xác định thật rõ trách nhiệm của từng cấp 
ủy đảng. Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 
(quán triệt nghị quyết, triển khai thực hiện nghị 
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quyết...) trước hết là trách nhiệm của từng cấp ủy 
đảng. Đã đến lúc không thể chấp nhận tình trạng 
cấp ủy khoán trắng cho Các Cơ quan tham mưu trong 
vấn đề này. Thực tế cho thấy ở đâu cấp ủy đảng 
không quan tâm, không kiểm tra đôn đốc thật rõ 
ràng, đầy đủ thì ở đó nghị quyết của Đảng đi vào 
cuộc sống rất chậm và đạt hiệu quả không cao. 

e Cùng với việc xác định trách nhiệm của cấp 
ủy, phải xác định trách nhiệm của toàn thể đội ngũ 
đảng viên. Không ai khác, chính đẳng viên phải là 
người trực tiếp đưa đường lối của Đảng tới quần 
chúng và vận động quân chúng thực hiện. Đảng 
viên có phẩm chất tốt, có năng lực giỏi, gắn bó với 
quần chúng lại có nghệ thuật tuyên truyền và thuyết 
phục quần chúng thì đường lối của Đảng nhất định 
sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả 
Cao. : 

e Phải kịp thời đôi mới cách ra nghị quyết và 
tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết ở tất cả các 
cấp, các ngành. Về vẫn đề này phải thực hiện thật 
nghiêm túc chỉ thị của Đảng : Chỉ ra nghị quyết khi 
thật cần thiết ; nghị quyết phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ 
hiểu, cấp dưới có thể thực hiện được ngây, không 
phải chờ đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. 
Nội dung và hình thức triển khai thực hiện nghị 
quyết phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Thí 
dụ, đối với trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học... 
thì nội dung truyền đạt nghị quyết và cách tổ chức 
học tập nghị quyết phải khác với công nhân và nông 
dân. Nếu đem nội dung và cách làm đối với trí thức, 
văn nghệ sĩ, các nhà khoa học áp dụng cho công 
nhân và nông dân thì họ sẽ cảm thấy khó hiêu, khó 
tiếp thu. Ngược lại, nếu đem nội dung và cách làm 
đối với công nhân, nông dân áp dụng cho trí thức, 
văn nghệ sĩ, các nhà khoa học thì họ sẽ cảm thấy sơ 
lược, thiếu sâu sắc. 

e Phải làm tốt khâu kiêm tra việc tổ chức chỉ đạo 
thực hiện. Phải xác định rõ thời điểm triển khai nghị 
quyết, nội dung truyền đạt nghị quyết, các đối tượng 
học nghị quyết và thời gian hoàn thành... Nơi nào 
làm tốt những việc đó cần kịp thời biểu dương, khen 
thưởng. Nơi nào làm không tốt cần kịp thời nhắc 
nhớ, uốn nắn, thậm chí phải có biện pháp xử lý nếu 
thấy cần thiết. 
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HỮNG di chỉ khảo cổ học cho chúng ta 
N“ đến sự có mặt từ ngàn xưa của con 

người đã sinh sống trên mảnh đất của Tổ 
quốc Việt Nam từ lưu vực các con sông như sông 
Hồng, sông Mã, sông Lam... cho đến tận chín cửa 
sông của Cửu Long màu mỡ, cũng như ở Tây 
Nguyên và cả những hải đảo xa xôi. Những 
truyền thuyết và thư tịch cổ đã kể về thời các Vua 
Hùng dựng nước cũng như hơn một ngàn năm 
Bắc thuộc đen tối đôi lúc được thắp sáng bởi 
những cuộc nôi dậy kiên cường nhưng không 
thành của Hai Bà Trưng, Bà Triệu... hay những 
nền tự chủ ngắn ngủi của Lý Nam Đế... Rồi lịch 
sử dân tộc ta được nối tiếp bởi những cuộc trồi 
dậy giành quyên tự chủ với phương Bắc mà chiến 
công hiển hách thắng quân Nam Hán diễn ra trên 
sông Bạch Đăng vào năm 938 đã khẳng định một 
cách vững chắc và dài lâu nền tự chủ của dân tộc 
ta. Chính vì thế nhà yêu nước Phan Bội Châu của 


thế kỷ XX đã tôn vinh Ngô Vương Quyền là vị tổ 


trung hưng thứ nhất. 

Vua Định Tiên Hoàng dẹp loạn sứ quân, vua 
Lê Đại Hành đánh Tống, bảo vệ non sông tiến tới 
một cái mốc lớn ở thập kỷ mở đầu cho một thiên 
niên kỷ mới, thiên niên kỷ thứ 2 bằng sự lên ngôi 
của triều Lý (1009) với một bước phát triển huy 
hoàng sau khi dựng đô ở Thăng Long (1010) và 
thể hiện sức mạnh của quôc gia Đại Việt không 
chỉ bằng một nên văn hiến gây dựng qua các đời 
mà còn bằng một ý chí quyết giữ nên tự chủ với 
phương Bắc mà biểu tượng cho ý chí ấ ấy là bài thơ 
thần gắn liền với tên tuổi anh hùng Lý Thường 
Kiệt trên chiến tuyến sông Như Nguyệt chặn giặc 
Tống : “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”. Chính cái 
tỉnh thần tự chủ ấy đã đưa quốc gia Đại Việt vượt 
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qua mọi thử thách của thời gian làm nên một thời 
thịnh trị trước khi chuyển sang triều Trần. Triều 
đại thay đổi nhưng ý chí tự chủ không đổi thay và 
ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông đã chứng 
minh sức mạnh làm nên từ ý chí lấy “Khoan thư 
sức dân làm thượng sách giữ nước” của Trần 
Hưng Đạo Đại Vương. Cho đến triều đại nhà Hồ 
ngắn ngủi tuy được tiếp sức bằng những ý tưởng 
cải cách mạnh mẽ nhưng đã không đủ sức ngăn 
được giặc ngoại xâm. 20 năm đô hộ của giặc 
Minh với những chính sách tàn bạo không chỉ 
muốn chiếm đồng đất đai Đại Việt mà còn muốn 
bóp chết luôn cả nền văn hóa Đại Việt tưởng 
chừng lặp lại cái họa ngàn năm Bắc thuộc. Nhưng 
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với người anh hùng áo 
vải Lê Lợi có bậc đại danh hào Nguyễn Trãi giúp 
rập đã trường kỳ kháng chiến 10 năm nêu cao 
ngọn cờ “Jấy đại nghĩa thắng hung tàn” để thu lại 
giang sơn làm nên một thời đại mới gắn liền với 
triều đại nhà Lê kéo dài hơn 3 thế kỷ rưỡi. Đức Lê 
Thái Tổ vì thế cũng được Phan Bội Châu tôn vinh 
là vị tổ trung hưng thứ hai. Chính với triều đại 
này dân tộc ta đã đạt tới những đỉnh cao - phát 
triển gắn với tên tuôi của Lê Thánh Tông và niên 
hiệu Hồng Đức đã chứng minh sức vươn lên 
mãnh liệt của một dân tộc tự do đủ sức tiếp nhận 
những nền văn hóa của nước lớn mà không những 
không bị đồng hóa mà còn làm dày dạn bản lĩnh 
tự chủ với phương Bắc và mở rộng bờ cõi về 
phương Nam không phải bằng chiến tích “mang 
gươm đi mở cõi” mà chủ yếu bằng ý chí bền bi 
“vác cày đi mở đất”. Chính tư tưởng “Hiên tài là 
nguyên khí của quốc gia” và nền văn hiến đã tạo 


* Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam 
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nên sức sống và sự trưởng thành của dân tộc. 
Ngay vào thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, đất 
nước có bị chia đôi với “mối hận sông Gianh” 
nhưng Đàng Ngoài có Phố Hiến, Đàng Trong có 
Hội An và không bị kẻ ngoài dòm ngó. Đất nước 
cả hai thế lực đều nêu chung ngọn cờ “phù Lê” 
biểu hiện ý chí thống nhất bất di bất dịch của 
nhân dân Việt Nam. 

Nhà Tây Sơn với người anh hùng Nguyễn 
Huệ - Quang Trung đã đặt nền móng cho sự 
thống nhất glang sơn và khẳng định sự trưởng 
thành lãnh thổ của dân tộc bằng hai cuộc đại phá 
quân Xiêm ở Rạch Gâm, Xoài Mút và quân 
Thanh ở Thăng Long. Rồi triều đại của những 
người anh hùng nông dân áo vải ấy bị tàn lụi sau 
cái chết đột ngột của Vị hoàng đế anh hùng 
Quang Trung. 

Triều Nguyễn có một nửa thế kỷ để hoàn 
chỉnh lãnh thổ của một quốc gia đã đạt tới sự phát 
triển cao trong khu vực. Cho đến giữa thế kỷ XIX 
thì dân tộc Việt Nam đứng trước một khúc quanh 
quan trọng. Mối họa của chủ nghĩa thực dân với 
Sự xuất hiện những hạm đội và đạo quân mang 
sức mạnh cơ khí của chủ nghĩa tư bản phương 
Tây đã đây dân tộc ta trước một thử thách mới. 
Sau ba thập kỷ chống chọi và chịu khuất phục 
từng bước trước thực dân Pháp, triều đại nhà 
Nguyễn đã hoàn toàn bó tay và đầu hàng kẻ thù. 

Một “Liên bang Đông Dương” được ra đời 
(1897) vào cửa ngõ của thế kỷ XX đã chia cắt 
nước Việt Nam thành 3 phần riêng biệt bỏ chung 
một rọ với hai nước láng giềng, tất cả thành 5 xứ 
của một thuộc địa. Một chiếc cầu sắt đài ngót 
2 km đồ sộ vắt ngang con sông Hồng cũng là vắt 
ngang qua hai thế kỷ (khởi công 1898 - hoàn 
thành 1902) biểu tượng sức mạnh tưởng như vô 
địch và sự có mặt tưởng chừng vĩnh viễn của chế 
độ thuộc địa. 

Cái trăm năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 
hai này bắt đầu, từ cái nỗi nhục mất nước mà như 
cụ Phan Bội Châu thường dùng chữ “vong quốc 
nô, vong quốc sử”. Trên bản đồ thế giới mất đi 
quốc danh của một quốc gia tự chủ. Cái nhục mất 
nước ấy kéo tiếp đến gần nửa thế kỷ XX mới 
kết thúc. 
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Nhìn vào thế kỷ XX, dường như rất dễ nhận ra 
một ranh giới chia hai phần sáng - tối, cái ranh 
giới thời gian lịch sử ấy chính là cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. 

Cái gì đã khiến cho một dân tộc có truyền 
thống đánh bại mọi giặc ngoại xâm trong quá 
khứ, lại thất bại trước sự xâm lược của chủ nghĩa 
thực dân phương Tây 2 

Chỉ với vài ngàn quân, chúng có bình định 
được cả những vùng lãnh thổ rộng lớn trên đất 
nước ta mà lòng người Việt Nam từ người dân 
quê cho đến những sĩ phu, từ những người dân 
mặc áo lính cho đến cả một số quan lại triều đình, 
kể cả một số người đã ngôi trên ngai vàng, ai 
chẳng mang mối hận vong quốc. 

Vì sao chúng ta không bảo vệ được nền độc 
lập cho dù đã có những danh tướng kiên trung 
như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, .. những 
tấm gương bất khuất như Nguyễn Trung Trực, 
Phan Định Phùng, Hoàng Hoa Thám, ... những 
con người nghĩa khí như Nguyễn Đình Chiếu, 
Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học và những 
bậc ái quốc nhiệt huyết như Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trnnh,... 2 

Có thể nói rằng chưa có bao giờ trong lịch sử 
ngàn năm, lại có một trăm năm chịu đựng những 
thử thách to lớn với mối nhục mất nước ngót nửa 
thế kỷ, nỗi đau chiến tranh liên tục 30 năm nhưng 
cũng đạt tới niễm tự hào cao cả để đủ sức đánh 
thắng “hai đế quốc to” và đủ lực đương đầu với 
mọi thế lực xâm phạm lợi ích dân tộc. 

Dâu cho đất nước còn nghèo, cuộc phần đấu 
vươn tới một xã hội công bằng và văn minh còn 
đây gian truân, nhưng cái niêm tin vào sức mạnh 
của tỉnh thần tự chủ của một ngàn năm qua sẽ 
giúp dân tộc ta vươn tới. 

Mở đầu thiên niên kỷ này đã vang lên lời 
tuyên ngôn : “Nam quốc sơn hà Nam để cư” của 
người anh hùng Lý Thường Kiệt. Kết thúc thiên 
niên kỷ này là một bằng chứng hùng hồn được thử 
lửa của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nếu thiên niên kỷ thứ nhất, là đêm trường bị 
đô hộ, dân tộc Việt Nam đã chứng minh sức sống 
của mình bằng cuộc đấu tranh kiên cường để giữ 
gìn bản sắc văn hóa của mình, thì thiên niên kỷ 
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thứ hai là sự khăng định sức trường tôn và phát 
triển của nền tự chủ dân tộc. Đó là thiên niên kỷ 
khởi đầu bằng kỷ nguyên Đại Việt và được hoàn 
thiện bằng sự toàn thắng của dân tộc Việt Nam 
trong thời đại Hỗ Chí Minh kết thúc thế kỷ XX. 
Dù nước ta còn là một quốc gia nghèo, nhưng 
chúng. ta có quyền tự hào về vị thế của mình trong 
lịch sử của dân tộc và của nhân loại. Nói như 
cách nói của Phan Bội Châu, chúng ta hoàn toàn 


có thể nói rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị tổ 


trung hưng thứ ba của dân tộc Việt Nam. 

Việt Nam ngày nay không chỉ là một quốc gia 
độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, trong 
một thế kỷ đã giành được độc lập từ tay chủ nghĩa 
phát xít, thực dân, đã đánh bại hai “đế quốc to” 
và mọi thế lực xâm phạm chủ quyền dân tộc mà 
còn tự chủ lựa chọn và kiên định con đường phát 
triển của mình. Mặc dầu đã từng trải không biết 
bao nhiêu thử thách, kể cả những thất bại, sai lầm 
trong quá khứ và hôm nay còn phải đương đầu 
với biết bao khó khăn gian khổ trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
nhưng thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX gắn liền 
với công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã chứng 
kiến nhiêu sự kiện với tầm vóc lịch sử và mang ý 
nghĩa lâu dài. Nước Việt Nam đã trở thành một 
trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế 
giới, đã hoàn thành xóa nạn mù chữ và phô cập 
tiêu học là một quốc gia đã hóa giải được mọi 
quan hệ với tất cả các nước đã từng thù địch trong 
quá khứ là một quốc gia đang vững bước trên con 
đường tiến tới phôn vinh, dân chủ... Điều đó cũng 
có nghĩa là dân tộc Việt Nam không chỉ có sức 
mạnh chiến thắng giặc ngoại xâm mà còn có đủ 
sức mạnh đề chiến thắng giặc đói, giặc dốt và hòa 
hiếu được với mọi dân tộc trên thế giới. Và đó 
cũng là vị thế và sức mạnh của dân tộc ta khi 
bước vào một thiên niên kỷ mới phấn đấu thực 
hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh”. 

Thế kỷ thứ XXI và thiên niên kỷ thứ 3 sẽ là sự 
nối tiếp và phát triển Thời đại Hồ Chí Minh bắt 
nguôn từ sức mạnh văn hiến và chủ nghĩa anh hùng 
truyền thống bảo đảm cho tương lai dân tộc 
Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia hùng cường. Cì 
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(Tiếp theo trang 3Ï) 


nhân, phân phối qua cộng đồng và thương mại. 
Hoàn thiện hệ thống hậu cần về chăm sóc SKSS, 
KHHGPĐ trên cơ sở sử dụng hợp lý và có hiệu quả 
màng lưới hậu cần có sẵn của các ngành các cấp. 
Xây dựng hệ thông tin quản lý cho hệ thống hậu 
cần phục vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ. 

Tám là : Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ 
cán bộ làm công tác dân số. Đào tạo chuyên 
ngành dân số theo hướng đổi mới cả về phương 
pháp và nội dung nhằm phục vụ thiết thực các yêu 
câu mới của công tác dân số. Đào tạo các cán bộ 
làm công tác dân số ở các ngành, đoàn thể, tổ 
chức xã hội về kỹ năng lồng ghép công tác dân số 
vào các hoạt động của ngành mình. Xây dựng đội 
ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dân số thông qua 
hệ thống đào tạo trong và ngoài nước. Nâng cao 
trình độ ứng dụng về công nghệ thông tin trong 
công tác dân số cho cán bộ dân số câp trung ương, 
tỉnh, thành phố và từng bước mở rộng đến cấp 
quận, huyện. Gắn chặt nghiên cứu với thực tiễn, 
triên khai đồng bộ các loại hình, thừa kế vốn sẵn 
có, phát huy nội lực đông thời tranh thủ sự giúp 
đỡ quốc tế nhằm tạo ra những nghiên cứu có chất 
lượng, vừa phục Vụ công việc trước mắt, vừa 
chuẩn bị cho các bước phát triển của chương 
trình. Nâng cao năng lực nghiên cứu trên cơ sở 
từng bước xây dựng đội ngũ nghiên cứu viên đủ 
trình độ đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và 
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan khoa học 
và tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực dân số và 
phát triển, SKSS, KHHGĐ. 

Tập trung mọi nỗ lực đạt mục tiêu giảm sinh 
vững chắc, đặc biệt là tập trung vào những vùng 
có mức sinh cao nhằm đạt mức sinh thay thế chậm 
nhất vào năm 2005. Tiếp tục hoàn thiện và mở 
rộng các mô hinh can thiệp và các giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng dân số. Kiện toàn hệ cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư trên phạm vi toàn quốc 
nhằm cung cấp dữ liệu cho việc hoạch định chính 
sách và chương trình phát triển kinh tẾ - xã hội, 
điều chỉnh các mất cân đối về cơ cầu và phân bố 
dân cư, tạo tiền đề cho sự phát triển bên vững. CÌ 
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XUÂN CHUYỂN GIAO THỂ KỶ VANG VỌNG 
NHŨNG VÂN THƠ VỀ ĐẢNG 


RONG “Lời khai mạc Lê kỷ niệm 30 năm Ngày 
| thành lập Đảng" (1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nói : 

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao 

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao 
nhiêu tỉnh 

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, 

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no. 

Công ơn Đảng thật là to, 

Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử 
bằng vàng. (1) 

Chỉ sáu câu thơ mà Người đã cô đúc và làm bật nổi 
những nét đẹp cao quý nhất của Đảng ta : sự vĩ đại, 
bản chất cách mạng và công ơn to lớn của Đảng đã 
làm nên “cả một pho lịch sử bằng vàng” cho dân tộc 
Việt Nam trong thời đại cách mạng vô sản. Đây chính 
là cảm hứng thơ nồng nàn, tâm huyết và đầy tự hào 
của người sáng lập, lãnh đạo Đảng ta đã từng gắn bó 
máu thịt với những bước đi lên quang vinh của Đảng - 
cũng là của dân tộc - trong ba mươi năm lịch sử vẻ 
vang ây. Đây cũng là những ?ởi lời châu ngọc, hàng 
hàng gấm thêu” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà thơ Hồ 
Chí Minh đã để lại cho Đảng, cho dân tộc, cho muôn 
đời con cháu mai sau để ta hiểu sâu sắc về Đảng vĩ đại 
của mình. Và phải chăng, những cảm hứng thơ về 
Đảng của Người cũng chính là cảm hứng thơ của biết 
bao thi sĩ đã nghĩ suy, xúc cảm về Đảng kính yêu tử khi 
“đời ta có Đảng” ?I 


G + 


“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”. Đó là 
một chân lý lịch sử mà mỗi người Việt Nam chúng ta 
không chỉ nhận thức sâu sắc bằng lý trí mà còn đón 
nhận bằng cả tình cảm và niềm tin của mình. Bởi như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Với tất cả tinh thần khiêm 
tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói 
răng : Đảng ta thật là vĩ đại !” “Đảng ta vĩ đại, vi 
ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, 
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Đảng ta không có lợi ích gì khác” (2). Đây là điều cốt lõi 
khiến cho Đảng trở thành linh hồn của dân tộc, đồng 
nghĩa với Việt Nam. Có phải vì thế mà Hoàng Trung 
Thông đã thốt lên những câu thơ không nén nổi tự hào 
về Đảng - Việt Nam : 

Ôi Việt Nam hai tiếng diệu kỳ 

Một tiếng Đảng vang lên kiêu hãnh 

Ta suốt đời nguyện là người lính 

Dưới cờ Đảng thân yêu 

Gieo mầm thơ trên cuộc sống phi nhiêu 

(Ngọn bút này - Hai tiếng Việt Nam) 


Chế Lan Viên nhận ra sâu sắc điều kỳ diệu này từ 
cái phút Bác đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về 
vấn đề dân tộc và thuộc địa trong những ngày “Người 
đi tìm hình của Nước” ở Pa-ri năm 1920 : 

Luận cương đên Bác Hồ. Và Người đã khóc, 

Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin 

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gãp 

Tưởng bên ngoài, đât nước đợi mong tin. 


Bác reo lên một minh như nói cùng dân tộc 

"Cơm áo là đây ! Hạnh phúc đây rồi” 

Hình của Đảng lông trong hình của Nước 

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. 

Ở đây, Lãnh tụ - Đảng - Dân tộc đã hòa quyện làm 
một trong cái phút giây lịch sử thiêng liêng hoài thai ra 
một nước Việt Nam mới. Còn nhà thơ lão thành 
Khương Hữu Dụng, trong dịp ký niệm lần thứ 40 Ngày 
thành lập Đảng 3-2-1970, đã viết bài thơ với nhan đề 
“Đảng và Việt Nam”. Dựng lên một cuộc đối thoại 
giữa Con và Mẹ, ông đã bộc lộ sâu sắc suy nghĩ của 
mình về mối liên hệ biện chứng, tất yếu giữa Đáng và 


* TS, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
(1), (2) Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 996, t10, tr 5,2,4 
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Đất Nước trong ngày Đảng ra đời 3-2-1930, tạo nên 
bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam : 

- Mẹ ơi ! 

Tên Mẹ là gì ? 

- Con ơi ! 

Mẹ không có tên 

Vì nhà ta không có nước... 
(...) - Mẹ ơi ! 

Con sẽ đi đòi nước cho nhà ta 

Con sẽ đi đòi tên cho Mẹ 


Một tuổi... Con rung sấm Nghệ An 
Mười lăm tuổi... Con nổi cờ Tháng Tám 
Đôi lại cái liềm cho nông dân 

Đòi lại cái búa cho người thợ 

Đòi lại nước cho nhà 

Đòi lại tên cho mẹ 

Đòi lại lịch sử cho ông cha... 


Ngây mẹ sinh con 
Cũng là ngây con khai sinh ra Mẹ 
Đảng-vả-Việt Nam. 
(Hai tiếng Việt Nam) 


Từ mùa xuân 1930, Đảng ra đời, Mùa xuân của Đất 
Nước cũng chính là Mùa Xuân của Đảng, của Bác Hỗ. 
Đây là “Buổi đất nước của Hùng Vương có Đảng - 
Mỗi người dân đều được thây Bác Hổ” (Chế Lan Viên), 
là lúc truyền thống và thời đại nhập vào nhau để thành 
sức mạnh to lớn của dân tộc : 

Thời đại lớn cho ta đôi cánh 

Không gi hơn Độc lập Tự do 

Bốn mươi thế kỷ cùng ta đánh 

Có Đảng ta đây, có Bác Hồ 

(Tố Hữu - Theo chân Bác) 


Đảng đã đem đến cho nhân dân ta lý tưởng, niềm 
tin và khơi dậy biết bao tiềm năng, nội lực khiến cho 
Tất cả những gì tốt đẹp của dân tộc trong 4.000 năm 
lịch sử đều sống dậy tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ 
hết trong thời đại Hồ Chí Minh” (Phạm Văn Đồng) (3). 
Đó là sức mạnh tổ chức, tập hợp quần chúng của Đảng 
để làm nên cuộc đổi đời vĩ đại trong Cách mạng Tháng 
Tám 1945 : 

Đồng cỏ héo đã bùng lửa cháy 

Nước non ơi, hết thảy vùng lên ! 

Bắc Trung Nam khắp ba miền 
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Toàn dân khởi nghĩa ! Chính quyền về tay ! 
Lời Đảng gọi, một ngày sấm nổ 
Biển người dâng ngập phố ngập đồng 
Mùa Thu cách mạng thành công 
Mùa Thu đây, hỡi cờ hồng vàng sao ! 
(Tố Hữu - Ba mươi năm đời ta có Đảng) 


Cuộc đổi đời ấy đã mở ra cho đất nước, cho dân tộc 
một trang sử mới, khai sinh ra một nước Việt Nam mới, 
cái đất nước đã có hình hài từ ngày Bác đọc Luận 
cương của Lê-nin và có mầm mống từ ngày Đảng ra 
đời như Khương Hữu Dụng đã nói : “Ngảy mẹ sinh 
con - cũng là ngày con khai sinh ra Mẹ”. Đó là một 
cuộc đổi đời vĩ đại, và chỉ có Đảng ta, mới có thể lãnh 
đạo nhân dân ta để làm nên cuộc đổi đời kỳ diệu ấy. 
"Ôi hai tiếng đồng bảo, Tổ quốc - Đến hôm nay mới 
thuộc về ta” để cho ta một tư thế đứng, một quyền làm 
người chân chính, một hạnh phúc được dựng xây đất 
nước : 

Ta đã đứng nên người độc lập 

Cao bằng người, nào thấp thua ai ? 

Tay ta, tay búa, tay cày 

Tay gươm, tay bút dựng xây nước minh. 

(Tố Hữu - Bài đã dẫn) 

Tất cả đều bắt nguồn từ sức mạnh của Đảng, đều 
do Đảng đã trả lại cho ta những gì mà kẻ thù đã cướp 
mất : 

Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt 

Đảng ta đây, xương sắt da đồng 

Đảng ta, muôn vạn công nông 

Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin. 

Đảng ta, Mác - Lê-nin vĩ đại 

Lại hồi sinh, trả lại cho ta 

- Trời cao, đât rộng bao la 

Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người. 

(Tố Hữu - Bài đã dẫn) 


Tố Hữu đã nói rất đúng sức mạnh của một đảng 
cách mạng luôn gắn bó mật thiết với quần chúng và 
được quần chúng tin yêu. Ông cũng nói đến công ơn 
của Đảng đối với nhân dân ta thật sâu sắc : không chỉ 
trả lại cho ta đất nước (trời cao, đất rộng), cuộc sống 
vật chất (bát cơm, tấm áo), mà còn cả cái đẹp của cuộc 
sống tinh thần (hương hoa, hồn người). Hương hoa, 
hồn người - phải chăng đây mới là đỉnh cao và 


(3) Hồ Chủ tịch, tính hoa của dân tộc, lương tâm của thời đại, 
Nxb Sự thật, Hà Nội 1976, tr.65 
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chiều sâu của cuộc sống con người mà Đảng đã hồi' 
sinh và tái tạo ? Như Bác đã chỉ rõ : “Đảng ta vĩ đại 
vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận 
trong lòng của mỗi đồng bảo ta” (4, và trong câu thơ, 
khi nói đến ®a mươi năm phấn đấu và thắng lợi”, 
Người lại nhân mạnh cái ý “biết bao nhiêu tỉnh !”. Điều 
này, mỗi người dân Việt Nam, ai cũng đều nhận thấy 
thấm thía, và nhiều thi sĩ đã nói lên sâu sắc tấm lòng 
của mình đối với Đảng kính yêu. 

Xuân Diệu có bài thơ “Gánh” như một biểu trưng 
đẹp đẽ của Đảng ta - người “gánh” sứ mệnh lịch sử của 
dân tộc trên đôi vai rất khoẻ của mình để đưa đất nước 
đi tới trên những chặng đường cách mạng đầy gian lao 
thử thách. Nông Quốc Chấn cảm nhận sâu sắc Đảng - 
người mẹ vinh quang ; Anh Thơ thấm thía công ơn to 
lớn của Đảng (Đảng đã cho tôi) ; Phạm Hổ ân tỉnh sâu 
nặng trên Dọc đường theo Đảng. 

Lưu Trọng Lư nhớ lại những ngày cách mạng còn 
trứng nước gian nan : 

Con biết rõ : 

Mãi đêm khuya 

Bên ngọn đen chưa kín phên che 

Đảng đã viết cho con bài giải phóng 

(Mãi đêm khuya - Hai tiếng Việt Nam) 

Tế Hanh hồi tưởng về nơi đầu nguồn Pắc Pó : 

Rừng Khuổi Nậm kề bên, nơi họp Trung ương lần 
thứ Tám 

Từng chiếc lá ghi sâu tinh nghĩa Đản 


Núi Các Mác vươn cao vút thăng mây trời 
Suối Lê-nin tuôn dòng cuồn cuộn đến ngàn khơi 
(Pắc Pó - Hai tiếng Việt Nam) 


Lê Duy Phương càng ơn Đảng lại càng thương mẹ : 
Chúng con lớn lên từ đất quê minh 
_ Nghe Đảng dạy biết thương nhiều đến mẹ 
Hạt gạo nuôi chúng con thật không phải dễ 
Nên bây giờ chúng con biết làm ăn. 


Được chắp cánh chúng con bay mẹ ạ 
Khác mẹ ngây xưa - chúng con nhìn xa. 
(Bài ca cây lúa-hạt gạo - Hai tiếng Việt Nam) 
Còn Hoàng Trung Thông thì nhận được nhiều sức 
mạnh tinh thần từ Đảng truyền cho để mài sắc thêm 
ngòi bút cho Đảng : 
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Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng 
Đảng nâng ta lên tâm cao của Đảng 
Cho ta nhìn thâu suốt bốn ngàn năm 
Từ quê minh nhịn muôn dặm xa xăm 
Cho ta nghe tiêng đất trời sông núi 
Tiếng sự sống như thác ghênh dữ dội. 
(Ngọn bút này - Hai tiếng Việt Nam) 


Có biết bao nỗi niềm, ân tỉnh đối với Đảng. Nhưng 
xúc động hơn cả có lẽ là tâm trạng của Chế Lan Viên, 
nhà thơ lãng mạn trước cách mạng, khi ông được đứng 
trong hàng ngũ quang vinh của Đảng. Bài thơ Kết nạp 
Đảng trên quê hương Mẹ sâu sắc về tình cảm và giàu 
suy nghĩ. Những liên tưởng đi về giữa Đảng, quê 
hương, và Mẹ có cơ sở thống nhất tự bên trong khiến 
cho ba hình ảnh này hòa quyện với nhau trong một tứ 
thơ đẹp. Hình ảnh về quê hương, về Mẹ với bao cảm 
xúc chân tình và suy nghĩ sâu sắc lại bồi đắp cho tứ thơ 
về Đảng thêm phong phú. Ngày vào Đảng là ngày 
thiêng liêng, kỳ diệu nhất, cũng là ngày hạnh phúc nhất 
đối với nhà thơ : 

Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác 

Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt 

Đá sỏi cây cần, sao bỗng thấy thiêng liêng ? 

Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhin 

Bỗng chan chứa trăm điều chưa nói hết ! 

Cho nên, trong phút tuyên thệ, ông bỗng phát hiện 
ra một điều mới mẻ như một chân lý của cuộc đời 
minh : | 

Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ 

Trên đât quê hương mang hình bóng mẹ 

Ngỡ chừng như vừa sinh lại lân đầu 


Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau. 
(Trong tập “Ánh sáng và phù sa”) 


Nhà thơ giàu chất suy tư ấy, khi đã là đảng viên, 
càng có điều kiện để suy nghĩ sâu sắc hơn về Đảng 
của minh, để thây hết sự vĩ đại mà càng thêm tin yêu 
Đảng : 

Đảng nghĩ số triệu dân, nghĩ sức nước sông Cả, 
sông Hồng 

Những vóc dáng những Trường Sơn, dung mạo 
những đồng bằng 

Những mâm cơm ta có gi, Trung ương phải nghĩ 


(4) Hồ Chí Minh : Sđở, tr 4 
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Một lạng ngô thôi cũng lo đều cho mười chín triệu 
đầu dân. 


Ta nghĩ chuyện nghin năm chưa kịp nghĩ 
Và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa 
(Nghĩ về Đáng - Hoa ngày thưởng 
và chim báo bão) 


Nhưng viết về Đảng nhiều nhất là Tố Hữu, người đã 
gắn bó cả đời thơ của mình với cuộc sống cách mạng 
của Đảng và dân tộc trong hơn nửa thế kỷ qua. Trong 
Nhà văn Việt Nam hiện đại (Nxb Hội nhà văn, 1997), 
ông đã tự bạch : “Đối với tôi : Trăm năm duyên kiếp, 
Đảng và Thơ”. Từ bài thơ đầu tiên viết về Đảng khi ông 
được đứng trong hàng ngũ quang vinh của Đảng và 
được lý tưởng cộng sản rọi sáng tâm hồn như “mặt trời 
chân lý chói qua tim” (Từ ấy, 7-1938) đến nay, ông đã 
có nhiều bài thơ và nhiều câu thơ nói về Đảng sâu sắc, 
tâm huyết, mà tiêu biểu nhất là Ba mươi năm đời ta có 
Đảng (1-1960) và Với Đảng, mùa xuân (1-1997) được 
xem là hai bài thơ xuân ca ngợi Đảng và dân tộc trong 
hai mùa xuân lịch sử của đất nước : Mùa xuân của 
“Đường thống nhất chân ta bước gấp - Miền Bắc ta xây 
đắp nhanh tay” và mùa xuân khi “Lịch sử sang trang - 
Đại hội Đảng mở mùa vui. Phơi phới - Từ chiến trường 
ra, ta xốc tới công trường”. Cả hai bài thơ đều trầm 
hùng âm hưởng sử thi và tha thiết, lắng sâu ân tình 
cách mạng. Nếu ở bải thứ nhất, Đảng đã đổi đời cho 
cả dân tộc, cho từng người dân và đưa đất nước đi lên 
mạnh mẽ, thì ở bài thứ hai, Đảng lại mở ra cho Tổ quốc 
một trang sử mới khi “Đởi rạng rỡ, mỗi con người tự 
sáng”, và nhà thơ “nuốn cùng thơ bay-mùa xuân nay- 
đến tận cùng đất nước”, 

Ba mươi năm đời ta có Đảng là một trường ca được 
sáng tác trên cái nên của lịch sử đấu tranh cách mạng 
từ khi Đảng ra đời cho đến năm 1960. Âm hưởng sử thi 
vang dội trong nhiều câu thơ, đoạn thơ : 

- Lời Đảng gọi vang to khắp nước 

Núi sông nghe chân bước trước sau 
- Lời Đảng gọi, một ngày sấm nổ 
Biển người dâng ngập phố ngập đồng 
- Chín năm làm một Điện Biên 
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng ! 
- Đước đã mọc thành rừng gỗ cứng 
Gió cảng lay càng dựng thành đồng 
Trăm sông về một biến Đông 
Bắc Nam lại sẽ về trong một nhà ! 
- Đã nghe nước chảy lên non 
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Đã nghe đất chuyển thành con sông dài 

Đã nghe gió ngày mai thổi lại 

Đã nghe hồn thời đại bay cao... 
nhưng giọng điệu thơ vẫn tha thiết và lắng sâu ân tình 
cách mạng. Đó là tình dân đối với Đảng. Nhà thơ viết 
lịch sử Đảng qua lòng biết ơn sâu nặng của nhân dân, 
qua cách nhìn, cách cảm nhận, nghĩ suy của nhân dân 
về Đảng. Và Tố Hữu đã tìm được một tứ thơ độc đáo, 
có chiều sâu : không phải chủ yếu viết về lịch sử Đảng 
mà chủ yếu viết về 8a mươi năm đời ta có Đảng. Ba 
mươi năm có Đảng, đời ta đã đổi thay như thế nào, đã 
làm được những gì, Đảng đã trả lại cho ta và đem đến 
cho ta những gì... Đây mới là chiều sâu của thi tứ và 
mới làm bật nổi sự vĩ đại của Đảng ta vì Đảng đã làm 
thay đổi tận gốc cuộc sống của người dân và nằm sâu 
trong trái tim của họ. Cho nên, bên cạnh âm hưởng sử 
thi vàng dội, còn có giọng điệu ân tình, tha thiết, xoáy 
vào lòng người một tình cảm thiêng liêng, sâu nặng : 
tình dân với Đảng : 

- Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng 

Tấm lòng son chói sáng nghìn thu_ 

Mặt trời có lúc mây mù 

Trái tim kia vẫn đỏ bầu máu tươi ! 
- Chết nằm xuống, còn hôn cờ Đảng 

Chết còn trao súng đạn, quên đau 

Chết còn trút áo cho nhau 

Miếng cơm dành để người sau ấm lòng ! 
- Con chim biết nhớ đàn nhớ tổ 

Ta nhớ người đau khổ nuôi ta : 

Ơn người như mẹ như cha 

Lòng dân yêu Đảng như là yêu con ! 

Nghẻo rau cháo, từng lon gạo bữa 

Dành cho ta chút sữa cầm hơi 

Dù khi tắt lửa tối trời 

Vững lòng quyết sống, không rời Đảng ta 

Dù khi giặc khảo giặc tra 

Cắn răng thà chết, không xa Đảng mình ! 

Một đảng mà chiếm được lòng dân, gắn bó với dân 
và được dân tin yêu, đùm bọc như thế - thì đó là một 
đảng vĩ đại. Và Tố Hữu đã nói lên được điều đó sâu 
sắc, thấm thía qua bài thơ. 

Gắn bó với Đảng trong suốt cuộc đời cách mạng và 
đời thơ, Tố Hữu đã có nhiều suy nghĩ sâu sắc về Đảng 
trong những hình tượng thơ đẹp, mang tỉnh khái quát 
cao. Với ông, Đảng không đoạn tuyệt quá khứ mà nối 
tiếp truyền thống dân tộc, nâng lên tầm cao của 
thời đại. Đảng là biểu trưng đẹp đẽ-cho nhân nghĩa và 
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ân tình Việt Nam trong thời đại cách mạng vô sản. Khi 
miền Bắc bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 
(1961-1965), ông viết : 

Có gì đẹp trên đời hơn thế 

Người yêu người, sống để yêu nhau 

Đảng cho ta trái tim giàu 

Thắng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay ! 

(Bài ca mùa Xuân 1961) 


Trong cao chào chống Mỹ cứu nước, ông lại viết : 
Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa 
Bốn nghìn năm chan chứa ân tỉnh 
Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, bạo chúa 
Kiếp tÌ nô vùng dậy chém nghê kình ! 
(Chào Xuân 67 !) 


Và sau ngày đất nước hoàn toàn giai phóng, nhà 
thơ càng thấm thía cái ân tình của Đảng : 
Xứ sở mình có đủ nắng quanh năm 
Cuộc sống ấm ân tình, với Đảng 
Lớn khôn chung, một sẽ hóa thành trăm 
Đời rạng rỡ, môi con người tự sáng. 
(Với Đảng mùa xuân -1-1977) 


Đảng còn là người tái tạo cuộc sống, xóa bỏ nghèo 
đói, cải tạo thiên nhiên : 
Đáng yêu sao, những mảnh đất bạc màu 
Những quả đôi hoang xói lở 
Nghe Đảng khuyên, bông thây mình giàu 
Hết tím hoa mua, sẽ trắng mùa hoa sở. 
Dâu hẹn vảng tơ, chè mơ thêm lứa 
Lạc lên xanh bát ngát chân trời 
Đến cỏ dại cũng ngọt thành cỏ sữa 
Sắn khoai khô cũng đem mật cho đời. 
(Bài ca Xuân 71) 


Bởi Đảng có tầm mắt nhìn xa trông rộng : 
Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng 
Mỗi bước đi gần, nâng ước mơ xa 
Hòn than nhỏ cũng bừng lên ánh sáng 
Một Thác Bà reo, gọi điện sông Đà 
(Bài ca Xuân 71) 


Nhưng cái điều bao trùm và cốt lõi nhất, cũng là 
điều tâm huyết nhất mà Tố Hữu nghĩ về Đảng của 
mình, đó là : Đảng đã cho ta được làm một con người 
chân chính, tốt đẹp đúng với nghĩa “con người”. Suy 
nghĩ này đã đến với nhà thơ khi ông ca ngợi chiếc mũ 
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tai bèo của anh Giải phóng quân trong mùa xuân Mậu 
Thân lịch sử : 

Ta muốn hỏi Trường Sơn 

Có định nào cao hơn 

Chiếc mũ kia của chủ nghĩa anh hùng cách mạng ? 

Cảm ơn Đảng của chúng ta, Đảng làm ra ánh sáng 

Người chưa đưa ta lên được Sao Kim 

Nhưng đã cho ta một linh hồn và một trái tim 

Biết lẽ phải, biết yêu thương, căm giận 

Biết đi tới và làm nên thắng trận ! 

(Bài ca Xuân 68) 


Phải chăng đây cũng là một trong những điều vĩ đại 
nhất của Đảng ta, khiến cho Đảng cách mạng đồng 
thời cũng là Đảng nhân đạo, nhân văn nhất, như Bác 
đã tự hào khăng định trong câu thơ của Người : “Đảng 
ta la đạo đức, là văn minh”. 

Bảy mươi mốt năm qua, Đảng đã đi vào cuộc sống 
của nhân dân ta, ở trong sâu thăm trái tim của họ. 
“Đảng là cuộc sống của tôi - Mãi mãi đi theo Người...” 
“Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng...” “Dù cho vật 
đổi sao dời - Nguyện cùng Đảng - Bác một lời sắt son”- 
lời ca, tiếng hát đã vang lên từ mọi tấm lòng biết ơn, ca 
ngợi Đảng của nhân dân ta khắp mọi miền đất nước, 
mà những tiếng thơ trên đây là những tiếng lòng tiêu 
biểu nhất dâng lên Đảng kính yêu. 

Ca ngợi Đảng cũng là ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đất 
nước, Dân tộc Việt Nam. Và trong chiều sâu của nó, ca 
ngợi Đảng cũng chính là ca ngợi lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa mà Đảng đã vạch ra và đang lãnh đạo nhân dân 
ta thực hiện kỳ được lý tương đó trên con đường công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lý tưởng đó đang 
từng ngày trở thành hiện thực tươi đẹp trên Tổ quốc ta, 
chắp cánh cho tâm hồn mỗi người bay thêm cao, thêm 
xa khi bước vào thế kỷ mới. Hạnh phúc biết bao khi 
chúng ta được đi trên con đường ấy và chiến đấu dưới 
lá cờ của Đảng và Bác Hồ kính yêu : 

Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ 

Đảng chói lọi, Hồ Chí Minh vĩ đại ! 

(Tô Hữu - Sáng tháng Năm) 5) 


(5) Tất cả những câu thơ, bài thơ trích dẫn trong bài này đều lấy 
ở các tập : Thơ Tố Hữu (Nxb Giáo dục. 1971), Aáu và hoa 
(Tác phẩm mới, 1978), Ảnh sáng và phù sa (Văn học, 1960), 
Hoa ngày thường, chín báo bão (Văn học, 1967), Hai tiếng 
Việt Nam (Văn học, 1975). Tuyến tập thơ Việt Nam 1945 - 1960 
(Văn học 1961), Riêng chung (Văn Học, 1960),v.vụ.. 
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AI\AAH MẼ CỦA NHÀ UĂM 


tâm nhìn của UNESCO, các nhà tương lai 

học tiên đoán nền văn học của thế gIỚI sẽ 
tiến về Xu hướng văn học điện tử, trong đó văn 
xuôi thế kỷ XXI sẽ phát triển theo ba dòng chủ lưu 
sau đây : 

- Tiểu thuyết dự báo 

- Tiểu thuyết đô thị 

- Tiêu thuyết hoài cổ. 

Về điểm này, hai nhà văn Cao Duy Thảo và 
Cao Linh Quân ở Khánh Hòa đã bình luận rất hay 
như sau : “Chúng tôi thật sự vui mừng nhận ra cái 

“tiểu thuyết hoài cổ” ở thế kỷ XXIL Xin vui vẻ 
nhường lại cái “dự báo” cái “đô thị”, cái hiện đại 
điện tử cho lớp trẻ con cháu. Xin cho chúng tÔI 
được “hoài cổ” để CÓ CƠ may trả món nợ của minh 
VỚI đồng bào, đông chí mà trong đó nhiều người 
không có mặt hôm nay. Nếu không “hoài cổ” rất 
có thê những con người này, những chân dung này 
sẽ biến mất khỏi bộ nhớ của con cháu thế kỷ XXI, 
cho dù chúng có bấm nút điện tử cũng khó lòng 
hiện ra trên màn hình. 

Tâm trạng trên đây không chỉ của hai nhà văn 
Cao Duy Thảo, Cao Linh Quân mà là của tất cả 
các nhà văn chúng ta đã một thời “cùng xương thịt 
với nhân dân” trong cuộc chiến đấu gian khô, anh 
hùng của dân tộc, với tư cách là những người trong 
cuộc. Với Cách mạng Tháng Tám, trong hơn nửa 
thế kỷ qua, chúng ta đã có một đội ngũ đông đảo 
các nhà văn sông và viết từ trong lòng cuộc chiến 
đấu của nhân dân, chính họ đã làm niên nhiều 
thành tựu rực rỡ, làm vinh dự cho cả nền văn học 
của chúng ta. Văn học cách mạng và kháng chiến 
sở dĩ trở thành một biên niên sử về phẩm giá con 
người và cuộc sống tâm hồn của cả một dân tộc 
trong chiến đấu chính là nhờ vào quá trình dẫn 
thân và nhập cuộc hết mình của các nhà văn. 


T?? cuốn sách “Dự báo thế kỷ XXT”, với 


HỮU THỈNH “ 


Ngày nay, tỉnh hình đã thay đổi. Cuộc sống 
không chia ra tiền tuyến, hậu phương như trước. Ơ 
đâu cũng hòa bình. Ơ đâu cũng xây dựng. Vấn đề 
nhập cuộc, dân thân có còn đặt ra nữa hay không ? 
Đã có những lúc không Ít người cảm, thấy hấp dẫn 
bởi ,quan niệm về văn học đời thường, rút cuộc tác 
phẩm của họ chỉ quần quanh với những điều vụn 
vặn, không mây ý nghĩa. Lại có người cho rằng, 
nhà văn phải giữ khoảng cách thích hợp VỚI CUỘC 
sống hiện thực, để có thê quan sát cuộc sống bình 
tĩnh hơn. Khẩu hiệu “đến với nơi tiên tiến, sống 
với người tiên tiến”, một thời trở thành phương 
châm hành động của cả giới nhà văn, đem đến 
những mùa gặt văn học thật sôi nổi, giờ đây ít 
người nhắc đến nữa. _ Trong thơ, thây nhắc nhiều 
đền tâm linh, ít nói đến hiện thực, nói nhiều đến vô 
thức, ít nói đến tâm hồn. Xu hướng rút lui vào cá 
nhân và rút lui vào hình thức là một trong những 
nguyên nhân làm co hẹp công chúng văn học. Rút 
cuộc, nhà văn chúng ta hiện nay, gần hay là xa 
đời sống ? 

Đại hội Nhà văn lần thứ VI vừa qua bên cạnh 
việc khẳng định mạnh mẽ những thành tựu hong 
phú, đa dạng của văn học trong l5 năm đổi mới, 
đồng thời cũng thăng thắn chỉ ra những non yếu, 
thiếu sót. Đó là tình trạng trung binh trong không 
ít tác phẩm, tầm tư tưởng không cao, nhân vật 
trung tâm còn mờ nhạt, nhà văn còn chậm chạp và 
bỡ ngỡ khi đi vào các đề tài hiện đại. Giải thích 
tinh hình trên cần một thái độ nghiêm túc, thận 
trọng, thực sự cầu thị. Nhìn sang một số nước có 
bối cảnh xã hội gần giống ta cũng thấy có tình hình 
tương tự. Sau thời kỳ phát triển đột phả vào những 
năm 80, văn học Trung Quốc thập niên 90 đá có sự 
chững lại. Họ cũng nói nhiều đến việc thiếu vắng 


* Nhà thơ, Tông thư ký Hội Nhà văn ViệPNam 
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những tác phẩm đỉnh cao, phê bình văn học rơi vào 
tình trạng cảm tỉnh hóa và dung tục hóa. Trong 
cuộc điều tra xã hội học về văn học lớn nhất từ 
trước tới nay do Viện Văn học Lỗ Tấn và trang 
Web của mạng In-tơ-nét Trung Quốc tiến hành 
vào năm 1999, trong đó có hơn nửa số nhà văn 
trong Ban Chấp hành Hội Nhà văn Trung Quốc 
tham gia, nhiều tên tuổi lớn có mặt, đã đem đến 
nhiều thông tin tham khảo đáng quan tâm. Về 
nguyên tố văn học ; đại đa số cho răng, yếu kém 
nhất của văn học đương đại là Xây dựng nhân vật, 
về phong cách, đại đa số cho rằng yếu kém nhất 
của văn học đương đại là tính cao thượng. Được 
hỏi về tác động của mặt phải và mặt trái của cơ chế 
thị trường, đại đa số cho rằng, thành tựu lớn nhất 
của văn học thời kỳ mới là “đa dạng hóa sáng tác”, 
anh hướng mặt trái lớn nhất là sự thất lạc Giá trị và 
rơi tốn của lý tưởng. Từ những kết quả điều tra đó, 
người ta đi đên kêt luận : Xa rời đời sống, xa rời 
hiện thực, văn học đứng bên bờ vực thắm. Để sửa 
chữa những thiếu sót đó, Hội Nhà văn Trung Quốc 
đặc biệt nhấn mạnh việc tổ chức cho nhà văn đi 
thực tẾ theo hai hình thức. Hình thức thứ nhất là 
cắm rễ lâu dài, các nhà văn được cử về cơ sở từ 3 
đến 5 năm, nhiều người được bô trí vào các chức 
vụ Phó bí thư huyện ủ uy, Phó chu tịch huyện, những 
chức vụ có điều kiện nắm đầu mối thông tin vê đời 
sông ở cơ sở. Hình thức thứ hai là đi ngăn từ 3 đến 
6 thắng. Cả hai hình thức nhà văn đều được Nhà 
nước ta tài trợ hoàn toàn. Kết quả có nhiều nhà văn 
đã xây dựng được những tác phẩm có quy mô lớn, 
nhiều người hết hạn đi thực tê đã tình nguyện ở lại 
Cơ Sở vừa công tác vừa sáng tác. 

Giá trị văn hóa là những giá trị lâu bên. Những 
gì chạy theo sự hợp môt, thời thượng đều bị loại bỏ 
rất nhanh. Các nhà văn chân chính kiên quyết 
chống lại xu hướng “văn hóa ăn nhanh”, “văn hóa 
mì ăn liền” là một xu hướng khá phô biến trên thế 
giới hiện nay. Trong điều kiện tài chính eo hẹp, 
những năm qua Hội Nhà văn đã tô chức được 
nhiều chuyến đi thực tế về các khu công nghiệp, 
miền núi, hải đảo và đặc biệt là mặt trận nông 
nghiệp và đời sống nông thôn, công tác này sẽ còn 
được đây mạnh hơn nữa. Đi thực tê là một vấn đề 
cấp bách thường xuyên là khâu hàng đầu của lao 
động nhà văn. Thực sự tắm mình trong cuộc sống 
rộng lớn của nhân dân, luôn luôn chia Sẽ VỚI 
những lo âu, vui buôn của nhân dân, dõi theo bước 
đi nhọc nhăn và lam lũ của biết bao số phận khác 
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nhau, những người lao động bình thường, ẩn giấu 
biết bao vẻ đẹp bên trong, đó là cách nhà văn trở 
về với cái gôc của đời sông, cũng là cái gốc của 
văn hóa. Đấy không phải là chuyến du lịch đông 
vui hay là cuộc dạo chơi nhàn tàn, mà thực sự là 
một sự nhập cuộc, tự đào luyện gian khô của nhà 
văn. Đi thực tế cũng là sự trở vê với ngọn nguồn 
sáng tạo, giúp cho nhà văn tránh được Cải nguy CƠ 
đáng sợ nhất đối với một người cầm bút là sự cạn 
kiệt vốn sống, cạn kiệt tâm hồn. Với ý nghĩa thiết 
thân như vậy, thì dù tổ chức Hội có tổ chức tốt đến 
đâu cũng không thể thay thế việc tự lo của cá nhân 
nhà văn. Đi đâu, viết øì, đó là quyên lựa chọn của 
mỗi người. Nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà lý luận, 
phê bình... môi nhà có cách đi riêng phù hợp. 
Nhưng nhất định phải đi. Đi và sông cuộc sông 
rộng lớn của nhân dân với tư cách một người trong 
cuộc. Đi để nhập cho được cái hơi thở, cái thần 
thái của cuộc sinh nở vĩ đại của nhân dân trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua những 
chuyến đi ây, vât vả, nhọc nhăn là đĩ nhiên, nhưng 
chắc chắn vốn sống, tâm hồn sẽ giàu có thêm, tầm 
nhìn sẽ khoảng rộng thêm. Chưa nói đâu xa, hãy 
nhớ lại những câu chuyện của những anh hùng, 
chiến sĩ thi đua, những người lao động bình thường 
tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc vừa qua, chúng 
ta thấy xúc động biết bao. Những con người bình 
dị hằng ngày ấy sống bên cạnh chúng ta, họ hòa 
vào đám đông, không gây một ấn tượng gì đặc 
biệt. Nhưng hãy đến với họ, nghe họ kế về công 
việc hằng ngày, về những lo âu, cả những day dứt 
đề vượt lên, ta mới thấy lóe lên biết bao vẻ đẹp bên 
trong, tiêu biểu cho phẩm chất của con người 
Việt Nam ngày hôm nay. Đi để hiểu đời, hiểu 
người, mà cũng để hiểu mình hơn trong những 
chuyên động lớn lao của đời sống đất nước. Đi là 
đề bắt tay thực sự chuẩn bị cho những đứa con tinh 
thần mà ai nấy đều ấp ủ. Phần đấu đề có những tác 
phẩm lớn, xứng đáng hơn, là cao vọng của mọi 
người cầm bút. Cao vọng đó phải được bắt đầu từ 
những chuyến đi. Bàn về sự thành bại của một đời 
người, Đào Duy Từ có lời khuyên chí lý như sau : 
“Không chịu khó một lần thì không được thong thả 
lâu ; không chịu tốn kém một lần thì không được 
yên ôn mãi”. 

Việc đời đã thế, việc văn chương càng phải 
như thế. L1 


_ Thực tiên - Ñinh nghiệm - 
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TÔNG CÔNG TY ĐẦU TU PHÁT TRIÊN NHÀ ĐÔ THỊ - BỘ XÂY DỰNG : 
NHỮNG THÀNH CÔNG TỦ QUYÊT TÂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÚNG 


bắt đầu thực hiện đường lối đổi mới, chuyển 

tử nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền 
kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở 
cũng tửng bước được xã hội hóa. Nhiều doanh 
nghiệp xây dựng còn đang phân vân chưa mạnh 
dạn đầu tư phát triển nhà ở. Có doanh nghiệp chỉ 
quan tâm kinh doanh hạ tầng và xây dựng nhà ở 
thấp tầng để bán vì các hoạt động này mang lại rất 
nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp như thu hồi vốn 
nhanh, lợi nhuận cao... Còn Tổng công ty Đầu tư 
phát triển nhà và đô thị đã kiên trì định hướng phát 
triển là đầu tư phát triển kinh doanh nhà và hạ tầng 
đô thị theo dự án đồng bộ, đặc biệt quan tâm phát 
triển nhà ở mà trọng tâm là nhà ở bán cho cán bộ, 
công nhân viên nhà nước, cho người lao động có 
thu nhập trung bình và thấp. Thực tế đã chứng 
minh định hướng đó của Tổng công ty là đúng đăn. 
Những công trình, dự án của Tổng công ty đã nối 
tiếp nhau hình thành như : dự án Khu nhà ở 
Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng có quy mô 6,6 ha, 
diện tích sàn nhà ở và công trình dịch vụ là 
38 000m2, vốn đầu tư 37 tỉ đồng (chỉ tính phần hạ 
tầng), dự án Khu nhà ở 20 Trương Định có quy mô 
0,9 ha, diện tích sàn nhà ở 13 000 m2 (62 căn hộ), 
tổng vốn đầu tư 25 tỉ đồng ; dự án Khu nhà ở số 2 
Giảng Võ có quy mô 0,9 ha, diện tích sàn nhà ở 
16 000 m2 (73 căn hộ) ; dự án Khu dịch vụ tông hợp 
và nhà ở hồ Linh Đàm có quy mô 184,09 ha với 
540 000 m2 sàn nhà ở và công trình dịch vụ ; dự án 
Khu đô thị mới Định Công có quy mô 35 ha, tổng 
vốn đầu tư 287 tỉ đồng. Hiện nay, những dự án này 
đang được triển khai thực hiện có hiệu quả và sẽ 
được hoàn thành từ nay đến năm 2005. Trong hơn 
10 năm qua kể tử khi được thành lập, Tông công ty 
đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng hơn 30 
vạn m2 sàn nhà ở và công trình các loại. Dự kiến 
năm 2000 sẽ hoàn thành 7 vạn m2 sàn nhà ở và 
công trình dịch vụ. 


H: đời trong những năm Đảng và Nhà nước 


NGUYÊN HIỆP * 


Ngoài các công trình đầu tư trong nước, Tổng 
công ty còn liên doanh với các nước ngoài đầu tư 
2 công trình là khu căn hộ cao cấp cho thuê JANA 
(Giáp Bát) liên doanh với Nhật Bản có vốn đầu tư 
12 triệu đô la Mỹ ; công trình V - Tower (Voi Phục) 
có vốn đầu tư 18 triệu đô la Mỹ. Cả 2 dự án đều đã 
được đưa vào sử dụng, không những giúp Tổng 
công ty có thêm kinh nghiệm trong công tác đầu tư, 
đào tạo cán bộ, mà còn đóng góp cho thành phố 2 
công trình kiến trúc đẹp tại cửa ngõ phía Nam và 
phía Tây của thủ đô. 

Phát huy những thành quả và kinh nghiệm đã 
đạt được, Tổng công ty đang thực hiện công tác 
chuẩn bị đầu tư để tổ chức khởi công hai dự án khu 
đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (50 ha) và khu đô thị 
mới Mỹ Đình (24 ha). Đồng thời Tổng công ty đang 
xúc tiến để tham gia đầu tư vào các dự án xây 
dựng thủ đô mở rộng ở Bắc sông Hồng, Nam 
Thăng Long, các dự án cải tạo và xây mới nhà ở 
trong khu dân cư nội thành nhằm góp phần đẩy 
nhanh quá trinh đô thị hóa và tham gia tích cực hơn 
nữa vào sự phát triển của thủ đô. 

Trong những năm qua, Tổng công ty luôn là một 
trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phát triển 
đô thị. Từ những vướng mắc trong quá trình thực 
hiện các dự án, Tổng công ty đã đề xuất với nhà 
nước nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác 
phát triển nhà ở và đô thị. Những biện pháp đó đã 
được thực tế chấp nhận và được nhà nước ban 
hành thành những chính sách chung như : cơ chế 
chậm nộp tiền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng 
đất đối với nhà chung cư cao tầng, hỗ trợ chuyến 
nghề cho những người dân có đất nông nghiệp bị 
thu hồi v.v. 

Sở dĩ Tổng công ty đạt được những thành tích 
nêu trên là do đã tranh thủ được sự chỉ đạo của các 


* Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tông cống ty 
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bộ, ngành, trung ương và thành phố Hà Nội đối với 
việc triển khai thực hiện các dự án ; đồng thời có SỰ 
cố gắng nỗ lực, sáng tạo, kiên trì vượt khó khăn của 
cán bộ, đảng viên trong đảng bộ Tổng công ty. Một 
trong những yếu tố quan trọng quyết định thành 
công của dự án phát triển các khu đô thị mới là 
đẳng bộ Tổng công ty đã có định hướng đúng đắn, 
đề ra các giải pháp kiên trì phát triển đô thị theo quy 
hoạch đồng bộ. Trong quy hoạch khu đô thị chú 
trọng phát triển nhà ở chung cư cao tầng để từng 
bước đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân ; đồng 
thời coi trọng các dịch vụ đô thị mới để ốn định 
cuộc sống của người dân khi đến định cư tại khu đô 
thị mới ; coi trọng đúng mức sự phát triển của 
doanh nghiệp gắn liền với sự nghiệp phát triển kinh 
tế địa phương, thực hiện vai trò trách nhiệm của 
mình bằng những giải pháp thiết thực, hiệu 
quả cao. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án 
phát triển các khu đô thị mới, đảng bộ Tổng công ty 
Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã rút ra nhiều bài 
học kinh nghiệm bổ ích, những giải pháp quan 
trọng cho lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở. Những 
giải pháp đó bao gồm : 

Một là : Xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại 
thông qua các dự án phát triển khu đô thị mới đồng 
bộ, bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội, nhà ở cao tầng, công trình dịch vụ và 
công cộng (như công viên vui chơi giải trí, văn hóa, 
thể thao, v.v.). Những yếu tố đồng bộ và hiện đại 
trong việc phát triển các khu đô thị mới có ý nghĩa 
rất quan trọng vì tạo điều kiện cho người dân đến 
định cư tại khu đô thị mới được ổn định và yên tâm, 
đồng thời tạo ra sự bền vững của đô thị cũng như 
bảo đảm không lạc hậu trong tương lai. Xác định 
được tầm quan trọng đó, sau khi được giao làm chủ 
đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị mới, 
Tổng công ty một mặt vừa nghiên cứu thị trưởng 
khu vực triển khai dự án, mặt khác phối hợp với các 
ngành chức năng của thành phố để nghiên cứu, đề 
xuất các giải pháp thiết kế về hạ tầng kỹ thuật và 
hạ tầng xã hội đề bảo đảm việc đầu tư xây dựng 
các dự án đồng bộ và hiện đại. Hiện nay, các hạng 
mục công trình hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị 
mới mà Tổng công ty đang triên khai về cơ bản đã 


được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn ˆ 


hiện đại với các tuyến cáp điện động lực được chôn 
ngầm, tuyến thoát nước thải sinh hoạt được tách 
khỏi tuyến cống thoát nước mưa. Tổng công ty còn 
dùng vốn của mình đầu tư xây dựng các khu công 
viên, cây xanh thể thao, các công trình dịch vụ theo 
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quy hoạch để đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí 
của nhân dân trong khu đô thị mới. Vì vậy, các dự 
án khu đô thị mới Định Công, khu dịch vụ tổng hợp 
và nhà ở hồ Linh Đàm đã được đông đảo nhân dân 
chấp nhận, được các ngành, các cấp đánh giá cao. 
Với những dự án đã và đang được thực hiện nêu 
trên, bộ mặt kiến trúc đô thị ở cửa ngõ phía nam thủ 
đô đã thay đổi mạnh mẽ, môi trường cảnh quan và 
điều kiện sông của nhân dân trong khu vực được 
cai thiện rõ rệt. 

Hai là : Giải quyết nhà ở cho nhân dân thủ đô 
theo theo mô hình xây dựng các khu nhà ở chung 
cư cao tầng kèm theo các dịch vụ phục vụ chung 
cư như cấp điện, cấp nước, thang máy, thu gom rác 
thải, trồng và chăm sóc cây xanh..., đồng thời quan 
tâm tham gia dự án cải tạo xây mới các khu nhà ở 
lắp ghép đã xuống cấp nghiêm trọng. Với định 
hướng phát triển thủ đô văn minh hiện đại trong 
điều kiện diện tích đất đô thị ngày càng chật hẹp và 
trở nên khan hiếm, sự phát triển đô thị theo chiều 
cao trở thành xu hướng chủ yếu trong tương lai. 
Hơn nữa, trong điều kiện thực tế hiện nay ở Hà Nội, 
giá thành của các căn hộ chung Cư Cao tầng thấp 
hơn hắn so với các loại nhà ở khác nên các chung 
Cư cao tầng. được coi là giải pháp tốt để đáp ứng 
được nhu cầu về chỗ ở cho những người có thu 
nhập trung bình và thấp. Nắm bắt xu hướng phát 
triển này, ngay từ năm 1998, Tổng công ty đã mạnh 
dạn đầu tư xây dựng một chung cư cao 9 tầng tại 
khu nhà ở Bắc Linh Đàm với kinh phí 21 tỉ đồng. 
Đây là chung cư cao tầng được trang bị thang máy 
đầu tiên tại Hà Nội. Với các dịch vụ đồng bộ (về 
thang máy, điện nước, thu gom rác thải) khắc phục 
những khó khăn cho người dân đến định cư. Toàn 
bộ 144 căn hộ của chung cư đã được mua hết. Các 
gia đình đã chuyển đến sinh sống. Trên cơ sở bài 
học kinh nghiệm rút ra tử chung cư 9 tầng đầu tiên, 
Tổng công ty đã khởi công xây dựng 2 chung cư 
cao tầng (từ 9 - 12 tầng) gồm 275 căn hộ tại khu đô 
thị mới Định Công. Đến nay, tất cả các căn hộ của 
2 chung cư này đã được khách hàng ký hợp đồng 
mua. Tiếp tục phát huy những kết quả ban đầu, 
Tổng công ty đã khởi công xây dựng 1 chung cư 
9 tầng nữa tại khu nhà ở Bắc Linh Đàm với 112 căn 
hộ và hiện nay số lượng khách hàng đăng ký mua 
căn hộ tại chung cư này đã vượt xa số căn hộ theo 
thiết kế. Đây là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự 
thích hợp của mô hinh phát triển chung cư cao tầng 
đối với nhu cầu về chỗ ở của nhân dân thủ đô. Tổng 
công ty đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 
thêm nhiều chung cư cao tầng với hàng trầm căn 
hộ tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm 
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và khu đô thị mới Định Công. Trong kế hoạch phát 
triển từ năm 2001 - 2005, Tổng công ty đề ra mục 
tiêu xây dựng hàng loạt các chung cư cao tầng tại 
các dự án được giao làm chủ đầu tư với các căn hộ 
được thiết kế định hình theo tiêu chuẩn hiện đại, 
bảo đảm chỉ tiêu hoàn thành từ 7 - 8 vạn m2 nhà ở 
hằng năm. Các chung cư cao tầng được xây dựng 
một mặt mang lại dáng dấp của đô thị hiện đại ; mặt 
khác làm gia tăng quỹ nhà ở của thành phố, tạo 
điều kiện dãn bớt mật độ dân số trong các khu vực 
dân cư đông đúc ở trung tâm. Đồng thời Tổng công 
ty đang nghiên cứu đề xuất với các ngành những 
biện pháp thiết thực nhà bán trả góp, cho vay với lãi 
suất thấp để mua căn hộ. 

Ba là : Khắc phục tình trạng cách biệt về hạ 
tầng kỹ thuật giữa các khu đô thị mới và các làng 
xóm tồn tại từ nhiều đời nay ; đồng thời giữ gìn và 
tôn tạo các công trình di tích lịch sử văn hóa tồn tại 
trong các khu dự án. Trong khu vực đô thị mới đã 
hình thành cơ cấu xã hội mới, xuất hiện thêm khu 
vực dân cư của khu đô thị mới bên cạnh khu vực 
làng xóm tồn tại từ nhiều đời. Với các dự án đang 
được triển khai thực hiện, Tổng công ty đã chú 
trọng đến vấn đề bảo đảm thống nhất giữa sự phát 
triển của các dự án mới với sự phát triển của các 
khu vực xung quanh, trong đó có vấn đề xây dựng, 
cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội của 
địa phương như xây dựng đường làng ngõ xóm, hệ 
thống thoát nước của thôn, xây dựng các trạm biến 
áp, nhà văn hóa, trường học v.v. Trong khu dịch vụ 
tông hợp và nhà ở hồ Linh Đàm các công trình di 
tích lịch sử như chùa Tứ Kỳ, chùa Linh Đàm, miếu 
Gàn, đình làng Đại Từ được nghiên cứu xem xét 
như là một thành phần trong tổng thể của dự án và 
được tôn tạo, góp phần tăng thêm các ưu thế về 
cảnh quan và văn hóa truyền thống của khu vực. 

Bốn là : Quán triệt quan điểm của Đảng “sự 
nghiệp phát triển đô thị và nhà ở là của dân, do dân 
và vì dân" trong cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, Tổng công ty đã đề ra định hướng kinh 
doanh bám sát nhu cầu thị trường như xây dựng 
nhà ở bán cho các hộ gia đình là cán bộ, công nhân 
viên nhà nước và người có mức thu nhập trung binh 
và thu nhập thấp. Thể hiện quan điểm đó, đảng bộ 
Tổng công ty chú trọng đến ba vấn đề : 1 - Đền bủ 
giải phóng mặt bằng ; 2 - Vấn đề kinh doanh kết 
hợp với ý thức phục vụ đô thị và 3 - Vấn đề phát huy 
nội lực, thực hiện dự án bằng nguồn vốn huy động 
trong nước, trong đó vốn huy động tử trong dân là 
chủ yếu. Xác định công tác đền bù giải phóng mặt 
bằng là khâu khó khăn nhất trong việc thực hiện 
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các dự án mà Tổng công ty được giao làm chủ đầu 
tư để phối hợp triển khai từng bước cụ thể, tổ chức 
bám sát và nắm bắt diễn biến tư tưởng của người 
dân để có những giải pháp thích hợp theo từng thời 
điểm. Trên cơ sở tỉnh hình thực tế, Tổng công ty đã 
vận dụng những quy định của Nhà nước và thành 
phố để đề xuất áp dụng hình thức hỗ trợ chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế thích hợp cho từng dự án, hỗ trợ 
cải thiện điều kiện hạ tầng cho địa phương, cử 
những cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực về công 
tác dân vận, cẩn thận, tỉ mỉ làm công tác đền bủ. 
Kết quả là Tổng công ty đã thực hiện việc đền bù 
giải phóng mặt bằng các dự án khu nhà ở Bắc Linh 
Đàm 24 ha, khu nhà ở bán đảo hồ Linh Đàm 35 ha, 
và khu đô thị mới Định Công 35 ha với hơn một 
nghìn hộ dân không để xảy ra các va chạm lớn. 
Các dự án phát triển khu đô thị mới đòi hỏi một 
lượng vốn đầu tư rất lớn, vượt quá khả năng tài 
chính của các chủ đầu tư, nếu chủ đầu tư không có 
biện pháp huy động vốn hữu hiệu sẽ khó có thể 
thực hiện tốt dự án. Tổng công ty Đầu tư phát triển 
nhà và đô thị đã chủ động huy động mọi nguồn 
vốn, trong đó có những nguồn vốn lần đầu tiên 
được Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng như 
vốn từ phát hành trái phiếu công trình ; vốn đầu tư 
xây dựng các công trình hạ tầng xã hội có nguồn 
gốc từ tiền sử dụng đất được xem như vốn chi ngân 
sách ; vốn để bảo trì các chung cư cao tầng sau khi 
bán căn hộ. Các nguồn vốn này có tác dụng quan 
trọng trong những giai đoạn ban đầu như trả tiền 
đền bù giải phóng mặt bằng cho dân, san nền công 
trình, làm đường giao thông... và tạo đà để hình 
thành khu đô thị mới. Tuy nhiên, nguồn vốn đóng 
vai trò quyết định để thực hiện hoàn chỉnh dự án là 
nguồn vốn huy động từ khách hàng, chiếm tỷ trọng 
khoảng 70% tổng mức đầu tư dự án. Với uy tín đã 
được gây dựng trong cả một quá trình lâu dài, với 
biện pháp đầu tư đồng bộ, hợp lý và luôn đặt vấn 
đề kinh doanh gắn liền với tính thần phục vụ, chịu 
trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình, 
Tổng công ty đã thực hiện có hiệu quả công tác huy 
động nguồn vốn này, đã hoàn trả các khoản nợ của 
Chính phủ và ngân hàng, đồng thời còn chủ động 
triển khai xây dựng đồng bộ các hạng mục công 
trình của dự án. 

Có thể nói, những dự án khu đô thị mới do Tổng 
công ty đang thực hiện đã kết hợp hài hòa giữa lợi 
ích của nhà nước, nhân dân và chủ đầu tư, đồng 
thời tăng cường kết cấu hạ tầng đô thị và góp phần 
làm cho thủ đô thêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại 
trên con đường công nghiệp hóa;-hiện đại hóa. O 
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ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU 

ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP 
BẢO ĐÀM TĂNG TRƯỞNG 
ỔNĐINH VÀ BỀN VỮNG 


VÖ HÙNG DŨNG ° 


ï - Thực trạng của nông nghiệp nước ta 

I - Tăng trưởng và cơ cấu 

Thông thường vai trò quan trọng của nông nghiệp 
trong nên kinh tế được đánh giá theo các chỉ tiêu 
như : nông nghiệp chiếm khoảng 45% (1976 - 1990), 
có lúc trên 50% thu nhập quốc dân, sử dụng trên 70% 
lao động ; tăng trường của nông nghiệp có ảnh hưởng 
quyết định đến tăng trưởng của nên kinh tẾ ; lúa và 
giá lúa trong nhiều năm đã được xem là vật chuẩn đề 
định ra các thứ gi cả hàng hóa khác trong chính sách 
giá của nhà nước.. . Kể từ sau năm 1990 tuy tình hình 
đã thay đối, tỷ lệ tăng trưởng của nông nghiệp chậm 
tương đối so với các ngành khác, nhưng sự tăng 
trường. của nông nghiệp đã góp phần đáng kể ổn định 
kinh tế - xã hội nước ta trong bối cảnh khủng hoảng 
tài chính khu vực và giảm sút tăng trưỡng ở Việt Nam 
trong thời kỳ 1997 - 2000. Từ năm 1998, mặc dầu 
tăng trường kinh tế nước ta chậm lại, đầu tư nước 
ngoài sút giảm, các ngành công nghiệp, dịch vụ bị 
ảnh hướng lớn, nhưng nông nghiệp vân giữ được nhịp 
độ tăng khá ô ốn định 3,6% (năm 1998) và 5,5% (năm 
I999) (tính theo GDP của nông nghiệp, do vậy khác 
với số trên Biểu 1). Tỷ trọng của nông nghiệp trong 
GDP cũng giam từ dưới 40% năm 1990 còn dưới 
25% năm 1995. Có quan điểm cho rằng đây là sự 
chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, nhưng nếu đi 
sâu phân tích sự thay đối này một phân do tốc độ tăng 
của nông nghiệp, nhưng cơ bản vấn là do giá thực tế 
của nông sản tăng chậm hơn giá cả hàng công nghiệp, 
dịch vụ mới thực sự là tác nhân chính làm giảm nhanh 
tỷ trọng của nông nghiệp trong GDP. Điêu này thể 
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hiện khá rõ qua diễn biến chỉ số giá lương thực, thực 
phẩm từ năm 1993 và nhất là từ năm 1997 đến nay. 
Thành ra, nông nghiệp có tăng trưởng, lương thực và 
nhiều loại nông sản khác tăng nhanh (đến mức dư 
thừa) (Biểu ]), nhưng đời sông nông dân chậm được 
cải thiện. Khoảng cách thu nhập nông thôn, thành thị 
đang ngày một doäng ra. Đó là một nghịch lý đã xây 
ra trong quá trình thay đổi cơ cấu của nền kinh tế và 
là vấn đề đáng để suy nghĩ về những chính sách áp 
dụng với nông nghiệp trong tương lai. 

Biểu I : Tăng trưởng nông nghiệp * từ 1997 - 
1999 Đơn vị % 


““= ...... 


: Niên giám thống kê. * Tính theo giá trị sản xuất nông nghiệp. 


Tuy nhiên, cơ cầu kinh tẾ của nông nghiệp cũng 
còn đặt ra lắm vẫn đề khi nên kinh tế hội nhập. Biêu 
2 cho thấy trong cơ cầu của nông nghiệp, trông trọt 
đã giữ vị trí chỉ phối trong nhiều năm với mức trên 
dưới 80%, riêng lương thực đã chiếm 1/2 giá trị sản 
lượng toàn ngành. Sự phát triển yếu ớt của chăn nuôi 
và các ngành phụ trong nông nghiệp là điều rất cần 
được phân tích tỉ mỉ có lẽ dưới góc độ chính sách hơn 
là điều kiện thiên nhiên, thời tiêt. 


Biêu 2 - Cơ cẫu trong nông nghiệp * (%) 


Nguồn : Niên giám thống kê. * Tính theo giá cố định 1994 


* TS kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp 
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Sự tập trung tối đa cho lương thực một thời gian 
khá dài đã giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế và xã 
hội quan trọng, nhưng do hầu hết nguồn tài nguyên 
được thu hút vào đó nên không chỉ chăn nuôi mà còn 
nhiều loại cây trồng khác đã nằm trong tình trạng 
thiếu đầu tư thích đáng, giá thành rất cao không cạnh 
tranh được khi nên kinh tế mở cửa. 

2 - Lao động và đất đai 

Phân tích về đất đai và lao động cho thấy từ năm 
1980 đến 1997 dân số trong nông nghiệp tăng 1,43 
lần, lao động trong nông nghiệp tăng 1,75 lần, nhưng 
diện tích trồng trọt chỉ tăng 1,38 lần. Dân số tăng 
nhanh, diện tích đất gieo trồng tính trên bình quân đầu 
người giảm. Trong nông nghiệp bình quân đất trồng 
trọt cho l lao động đã giảm từ 0,58 ha năm 1980 
xuống còn 0,46 ha năm 1997. 

Trong tương lai diện tích trồng trọt không thể tăng 
nhanh như từ năm 1990 đến 1999, vì thế tính hiệu quả 
trong sử dụng đất phải được chú ý hơn (Biểu 3 sẽ nói 
lên điều đó). 

Biểu 3 : Lao động và đất đai trong nông nghiệp từ 
năm 1976 - 1997 


Nguồn : Niên giám thống kê 
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Y : Là giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá cố 
định năm 1994 - tỉ đông ; L : Lao động làm việc trong 
nông nghiệp - triệu người ; D : Diện tích gieo trồng - 
nghìn ha. Y/L : là năng suất lao động trong nông 
nghiệp - triệu đồng/Lđ ›Y/D : là năng suất trên ha 
gIeO trồng - triệu đông/ha ; D/L : binh quân ha diện 
tích gieo trồng/ lao .động nông nghiệp. 

Các phân tích về năng : suất của lao động và đất đai 
trong thời gian qua cho thấy, năng suất lao động trong 
nông nghiệp hầu như không tăng trong khoảng thời 
gian từ năm 1976 - 1990 ; từ năm 1992 trở đi sự gia 
tăng mới được thê hiện TỐ : tăng khá nhanh và tăng 
đều đặn. Đối chiếu với năng suât tính trên ,diện tích 
đất trồng cho thấy tình hình tương tự. Có thể nói năng 
suất của nông nghiệp trong thời kỳ từ năm 1976 - 
1980 là thấp và có xu hướng giảm. Thời kỳ từ năm 
1981 - 1991 có tăng nhưng chậm. Từ năm 1992 đến 
nay tăng nhanh và đều. Xu hướng này còn có thể tiếp 
tục trong tương lai dài. 

Các ước đoán trên có thể được củng cố thêm khi 
nghiên cứu số liệu tính toán năng suất cận biên của 
lao động và diện tích tại Biểu 4 trong các thời kỳ kế 
tiếp nhau. 

Biểu 4 : Năng suất cận biên của lao động và đất 
đai 


- Năng suất cận biên trưởng binh quân % 
nhấp | Lớp 


12 
18 


Năng suất cận biên trung bình của lao động là 
triệu đồng/LĐ ; năng suất cận biên của đất là triệu 
đồng/ha. 

Năng suất cận biên của lao động (phần sản lượng 
nông nghiệp tăng thêm khi tăng thêm I lao động) 
nông nghiệp trong thời kỳ từ năm 1991 - 1995 cao 
hơn so với các thời kỳ trước đó. Trong khoảng thời 
gian tiếp theo từ năm 1995 - 1997, tỉ số này tiếp tục 
tăng cho thấy sự gia tăng sản lượng nông nghiệp 
nhanh hơn gia tăng sô lao động mà ngành này sử 
dụng. Như vậy, năng suất tiệm giảm trong nông 
nghiệp chưa xuất hiện, xu hướng gia tăng năng suất 
lao động trong nông nghiệp còn có thê tiếp tục trong 


Nguồn : Tính toán từ nguồn số liệu thống kê. 
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thời gian tới. Chiều hướng này sẽ làm cho lao động sử 
dụng trong nông nghiệp giảm tương đối và tuyệt đối 
trong tương lai. 

Tuy nhiên một xu hướng khác cũng đang diễn ra 
là năng suất cận biên của diện tích (phần sản lượng 
nông nghiệp tăng thêm/ha đất trồng tăng thêm) lại 
giảm đều đặn từ năm 1986 - 1990 đến các giai đoạn 
sau này. Sự giảm này có nghĩa là gia tăng thêm diện 
tích đât trồng không làm tăng thêm sản lượng tron 
nông nghiệp như thời kỳ trước đó. Ảnh hướng của đât 
đai đối với quá trình tăng trưởng nông nghiệp không 
còn lớn như thời kỳ trước. 

Ý nghĩa rút ra từ phân tích này là sự phối hợp 2 
yếu tố đầu vào, đất đai và lao động nông nghiệp, 
trong thời gian qua là chưa hợp lý : yêu tố đất đai đã 
được nhấn mạnh, khai thác nhiều trong khi lao động 
chưa được chú ý đúng mức. Trong thời gian tới cân 
chú ý đến yếu tố lao động vì nó còn có nhiều tiềm 
năng để gia tăng. Chính sách phát triển nông nghiệp 
cân được hướng vào việc phát triển và sử dụng nguôn 
nhân lực hơn là gia tăng và không ngừng mở rộng 
diện tích g!eo trồng. 

3 - Đâu tư trong nông nghiệp 

Không có số liệu về vốn đầu tư của xã hội vào 
nông nghiệp trong khoảng thời gian từ năm 1995 trở 
về trước, nhưng có thê nói một cách khái quất là đầu 
tư của xã hội, cũng như đầu tư của Nhà nước vào nông 
nghiệp là không lớn lắm, chưa tương xứng với những 
øl mà nông nghiệp đã đóng góp cho nên kinh tế (xem 
Biểu 3). 

Biểu 5 : Cơ cấu và hiệu quả vốn đầu tư trong nền 
kinh tế 


Cơ câu vôn đâu tư 


Hiệu quá vớn đầu tư 


Nguôn : Tính toán từ Niên giám thông kê 


(1) Cơ cấu vốn đầu tư là % trong tổng vốn đầu tư. 
(2) Hiệu quả vốn đầu tư = GDP/vốn đầu tư tính theo 
giá hiện hành. 

Các số liệu do cơ quan thống kê cung cấp trong 
khoảng thời gian từ 1995 đến 1999 cho thấy đầu tư 
cho nông nghiệp chỉ chiếm không đầy 7% trong tổng 
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đầu tư quốc gia, đầu tư của nhà nước vào đây cũng chỉ 
từ 8 - 9% trong số vốn đầu tư của nhà nước. 

Cột (2) biểu 5 cho thấy 1 đồng vốn đầu tư chung 
của xã hội đã làm ra được khoảng 4,5 đồng GDP, con 
số đó trong nông nghiệp Ì là 15 đông, cao gập 3,5 lần 
so với hiệu quả I đông vôn đầu tư chung của xã hội. 

Cũng cần phải nói thêm rằng, mặc dầu năng suất 
lao động trong nông nghiệp so với các ngành khác 
trong nên kinh tê là rât thâp, bình quân l lao động 
trong nông nghiệp chỉ làm ra được 2 triệu đồng GDP, 
bằng 1/3 năng suât chung của toàn xã hội và băng l/7 
năng suất l lao động trong công nghiệp. Do vậy, tiềm 
năng về khai thác yêu tô năng suất lao động trong 
nông nghiệp là còn rất lớn. Ví dụ, nếu đầu tư thích 
đáng đề 70% lực lượng lao động xã hội này nâng cao 
được năng suất thêm vài phần trăm cũng sẽ có ý nghĩa 
rất lớn đôi với tăng trưởng chung của nên kinh tê. 

Năng suất lao động trong nông nghiệp thấp hơn so 
công nghiệp và các ngành khác là điều ai cũng thừa 
nhận. Nhưng nguồn gốc của việc quá thấp này lại 
cũng cân được phân tích một cách đầy đủ. Cột (2) 
biểu 6 cho thấy trong thời gian từ năm 1995 - 1997, 
suất đầu tư trung bình I lao động xã hội là 2 triệu 
đồng, của Ì lao động trong công nghiệp là 6,5 triệu 
đồng, trong khi 1 lao động nông nghiệp chỉ được 200 
nghìn đồng. Nghĩa là suất vốn đầu tư cho 1 lao động 
nông nghiệp chỉ bằng 1/10 so mức chung của toàn xã 
hội, còn so với công nghiệp con số này chỉ bằng 1/20. 
Đầu tư thấp cho kết quả thấp có thể là hậu quả đương 
nhiền. 

Biểu 6 : Năng suất lao động và trang bị vốn đầu tư 


cho lao động 
| 1095 | l6 | ti | l9 | 19 | ti 


Triệu đồng giá có định 1994 


Chung trong nẻn kinh tế 


Khu vực Ï 


N. nghiệp và lâm nghiệp 


Nguôn : Tính toán từ Niên giám thống kê 


(1) Năng suất lao động = GDP/LĐ ; (2) trang bị 
vốn đầu tư = VĐT/LĐ. Đơn vị tính là triệu đồng, giá 
cố định 1994. 

Phân tích các số liệu từ năm 1995 - 1997 cho thấy 
năng suất lao động nông nghiệp trong thời gian qua 
tuy có tăng lên nhưng so bình quân chung của xã hội 
rất thấp. 
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Đây thực ra chỉ là sự so sánh tương đối, vì có 
những khoản đầu tư tuy không trực tiếp vào nông 
nghiệp, nhưng gián tiếp thúc đây tăng trưởng của 
nông nghiệp. Tuy vậy, một sự chênh lệch lớn qua các 
con sô nói trên không phải. không có lý khi đặt vấn 
đề cần phải tập trung vốn đầu tư thích đáng cho nông 
nghiệp, nông thôn. 

H - Những vấn đè đặt ra cân được quan tâm 
giải quyết 

Như trên đã phân tích, sự thay đổi cơ cầu của nông 
nghiệp trong GDP, dù tính theo giá trị cố định thị 
cũng, chỉ ra được là đã có sự thay đổi trong cơ cầu giá 
trị của từng sản phẩm quốc dân, nhưng cơ cấu lao 
động trong nông nghiệp, dân số Ở nông thôn thay đổi 
rât chậm trong hơn lŨ năm qua mới thực sự biêu thị 
tình trạng yêu kém của cơ câu kinh tế và là trở ngại 
lớn trong quá trình tiến lên phía trước của nền kinh tế 
nước ta. Các phân tích trên cho thấy mấy vấn đề, 
như sau : 


I - Ảnh hưởng của nông nghiệp đến nên kinh tế 


không phải ở chỗ nó chiếm 20 hay 25% GDP, mà do 
vai trò và những tác động của nó đến nhiều khía cạnh 
trong đời sống kinh tế - xã hội. 

Nông nghiệp là ngành cung cấp sản phẩm, nhưng 
cũng là ngành tiêu thụ sản phâm của các ngành khác. 
Điều đó có liên quan đến sức mua của 70% lực lượng 
lao động trong nông nghiệp hay gân 80% dân số trong 
vùng nông thôn. Những người nông dân cung câp 
lượng nông phẩm mà họ không có nhu cầu sử dụng 
cho thị trường chỉ có hơn 20% dân SỐ, và họ chỉ mua 
lại ít trong số đó sau khi được chế biến. Nhưng vì thu 
nhập thấp, nên tình trạng chung là SỨC mua có khả 
năng thanh toán của phân. đông dân số vùng nông 
thôn còn rất yếu, không thể trở thành động lực chính 
thúc đây sản xuất công nghiệp. Rõ ràng là một khối 
cầu của 80% dân số chưa có khả năng thanh toán đá 
và đang kìm hãm không chỉ sản xuât nông nghiệp mà 
cả công nghiệp và dịch vụ. 

Vấn đề phát triển nông nghiệp, vì thế, không đơn 
thuần là sự tăng trưởng của bản thân ngành nông 
nghiệp mà phải đặt trong bối cảnh rộng lớn hơn : phát 
triên của các ngành sử dụng sản phẩm của nông 
nghiệp, các ngành cung cấp hạ tầng cho nông nghiệp 
và sự phát triên của nông thôn. 

Trong hơn 2 thập niên qua, tắng trưởng thật sự của 
nông nghiệp chì diễn ra từ năm 1992 đến nay, nhưng 
đã xuất hiện một số vấn đề nổi cộm là tỉnh trạng dư 
thừa, ứ đọng của hàng loạt nông phẩm : gạo, cà phê, 
trái cây, có lúc là muỗi, có lúc là mía, đường... Có thể 
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do nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy lại là vấn đề 
thị trường và giá cả của hàng hóa nông sản, năng suất 
thấp của nôn ỹ nghiệp và đời sống của nông dân. Theo 
chúng tôi, vân đề của nông nghiệp giải quyết trong 
vài năm trước mắt là thị trường, giá cả, nhưng trong 
dài hạn hơn thì phải bao gồm cả vấn đề năng suất và 
chế biến. 

Thị trường cho sản phẩm nông nghiệp không phải 
chỉ là việc bán sản phâm â ây ra thị trường thế giới như 
trường hợp bán Bạo và cà phê, mà phải tính đến thị 
trường trong nước. Do vậy, chế biến phải là biện pháp 
hữu hiệu nâng cao khả năng tiêu thụ trong nước và 
khả năng bán ra nước ngoài. Nhưng không phải bất kỳ . 
nông sản nào cũng có thể đưa vào chế biến và bán ra 
được trên cả thị trường trong nước và nước ngoài. Vì 
thế quy hoạch lại việc trồng những loại cây thích hợp 
và cho đến nay cả quy mô ở mức nào là có hiệu quả 
đang là vấn đề bức xúc hiện nay. 

2 - Tiềm nẵng của 3 nông nghiệp còn lớn, khả năng 
tăng trưởng còn nhiều, nêu được đầu tư thích đáng, 
nông nghiệp sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn và thúc 
đây đà tăng trưởng chung của nên kinh tế lớn hơn. 

Sự phát triển của nông nghiệp có ý nghĩa lớn đối 
với tăng trưởng chung của nên kinh tẾ, điều này đã 
được chứng minh từ năm 1989, xuất khẩu được lương 
thực đã giúp cho nên kinh tế vượt qua những khó khăn 
triền miên trước đó. Từ năm 7 đến nay, tăng 
trưởng của nông nghiệp đã góp phân đáng kể ô ôn định 
tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong bối cảnh 
khủng hoảng, tài chính khu vực, giảm sút tăng trường 
và đôi phó có hiệu. quả với cơn lũ lụt lịch sử Ởở miễn 
Trung năm 1999 và vùng đồng bằng sông Cửu Long 
trong năm 2000. 

Tuy nhiên, cơ cầu kinh tế của nông nghiệp cũng 
còn nhiều vấn đề cần được bàn bạc kỹ càng, chẳng 
hạn tuyệt đại bộ phận lao động đang làm việc trong 
nên kinh tế vần năm trong khu vực nông nghiệp, n nông 
thôn, nhiều vùng đất rộng lớn vân chưa được sử dụng 
hợp lý, nông sản chế biến là lĩnh vực cạnh tranh yêu 
kém nhất hiện nay của nước ta. Nền nông nghiệp Việt 
Nam nhìn chung còn mang nhiều yếu tô lạc hậu, năng 
suất thấp, giá thành cao, cạnh tranh yêu. Sản phẩm dư 
thừa tuy xuất hiện và tạo nên nhiều áp lực nhưng vẫn 
chưa là nguôn cung cấp hấp dẫn cho công nghiệp chế 
biến hình thành. 

Nguyên nhân của tình hình có thể là do chưa đánh 
giá đúng mức vai trò, vị trí của nông nghiệp trong nên 
kinh tê, chưa chú ý tính hiệu quả trong chính sách 
phát triển nông nghiệp và hướng nông nghiệp vào con 
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đường sản xuất mang tính cạnh tranh trong khu vực 
với chất lượng và năng suất không ngừng được cải 
thiện. 

Biểu hiện của nhận thức trên là đầu tư cho nông 
nghiệp chưa đúng mức, tỷ trọng đầu tư cho nông 
nghiệp thấp thê hiện trong tỷ lệ đầu tư chung của Xã 
hội, cũng như phần đầu tư của nhà nước. Đầu tư ít và 
thiếu đồng bộ. Xem trọng khâu sản xuất làm ra sản 
phẩm, nhưng xem nhẹ đầu tư vào hạ tầng và các khâu 
trung gian nôi liền quá trình đưa sản phẩm từ khâu sản 
xuất đến tiêu thụ. Gạo và cà phê là 2 ví dụ điển hình 
nhất của tình trạng trên. 

Lúa, gạo và cà phê là 2 mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực của Việt Nam nhưng không phải lúc nào cũng 
thuận lợi. Mỗi khi gặp trở ngại trong xuất khẩu thi 
người nông dân phải đối phó với nhiều vấn đề phức 
tạp và nhà nước cũng phải lo lắng tìm cách giải quyết. 

Theo chúng tôi, trở ngại chính khi thị trường cà 
phê thay đối là thiếu một “kho đệm ” cần thiết, và trên 
tất cả là thiếu một ngành chế biến cà phê Việt Nam đủ 
sức làm trung gian giữa người sản xuất và thị trường 
tiêu thụ môi khi thị trường nguyên liệu suy giảm. 
Ngoài ra, trong quy hoạch sản xuất, chất lượng vân 
chưa được coi trọng. Phần lớn là chạy theo số lượng, 
thiếu một cơ cấu giống hợp lý. Ngay trong chê biên 
cũng chỉ dừng lại Ở mức sơ chế đề xuất khâu, thiếu 
hắn một kế hoạch đầu tư lâu dài cho chế biến, mặc dù 
cà phê nước ta đã đạt khối lượng và kim ngạch thuộc 
hàng ngũ những nước xuất khâu cà phê lớn trên thế 
giới từ nhiều năm qua. 

Trở ngại của lúa gạo là sự thiếu hụt các kho chứa 
và hệ thông điều hòa lương thực trên phạm vi quốc 
gia. Dự trữ “chiến lược” lúa, gạo hiện nay phần nhiều 
là nằm trong hàng vạn kho chứa nhỏ, thộ sơ của hàng 
triệu hộ nông dân. Họ là những người cần tiền và rât 
cân phải bản ngay sau khi thu hoạch. Chính vì thể giá 
lúa, gạo gần như mang tính chu kỳ, sụt : giảm mỗi khi 
vào thời vụ. Và cũng chính vì thế, mỗi khi có hiện 
tượng giá lúa gạo trên thị trường thế giới tăng lên là 
hàng vạn hộ nông dân “găm” lại, tạo nên hiện tượng 
tăng giá bán ra ở thị trường trong nước, nhiều khi vượt 
cả giá ban trên thị trường quôc tế. Những nhà xuất 
khâu phải đối phó thường xuyên với tình trạng này, có 
lúc phải chịu lỗ nặng ngay cả khi thị trường xuất khẩu 
thuận lợi. 

Tình trạng xay xát, chế biến, bảo quản kém, thiếu 
hẳn hệ thống điều hòa và dự trữ quôc gia sẻ còn có 
những tác hại lâu dài đối với chương trinh quốc gia về 
lương thực và xuất khẩu. Đầu tư cho sản xuất lương 
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thực nhiều năm nay không phải là nhỏ, khoản lợi thu 
được từ xuất khẩu trong 10 năm nay cũng không phải 
là nhỏ, nhưng đâu tư đê nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên thị trường lúa gạo lại chưa được chú ý đúng mức. 

Đầu tư cho nông, nghiệp cần được tăng Cường về 
số lượng cũng như tỷ trọng trong cơ cầu đầu tư quốc 
gia, nhưng điều quan trọng hơn là xác định phương 
hướng đầu tư để thay đối tình thể không có lợi và sức 
cạnh tranh yếu hiện nay. Vì thế, ngoài ( đầu tư trực tiếp 
vào nông nghiệp như đã làm lâu nay, cần hướng mạnh 
đầu tư vào hệ thống bảo quản, kho chứa, các ngành 
công nghiệp chê biên và đầu tư gián tiếp qua các công 
trình hạ tâng, giao thông, xây dựng đô thị, nâng cao 
phúc lợi, đời sông dân chúng vùng nông thôn. 

3 - Sự phối hợp trong chính sách sử r dụng đất đại 
và lao động trong tương lai cần tính đến các yếu tố 
nâng cao năng suất lao động thông qua chương trình 
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật cho 
nông dân và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên một 
ha đất gIeO trồng, thông qua chương | trình điều chỉnh 
lại cơ câu cây trông trên phạm vi quốc gia. 

Trong những năm sắp tới, nông nghiệp phải đối 
mặt với sự giảm dần đất canh tác, sự tăng chậm, thậm 
chí là giảm bớt của diện tích gieo tròng. Sự mở rộng 
khá nhanh diện tích trong thời gian qua đã đóng góp 
đáng kể vào tăng trường chung của nông nghiệp, 
nhưng những phân tích gân đây đã cho thấy tính hiệu 
quả của nó không còn cao. 

Giảm bớt diện tích những loại cây trồng cho ra 
quá trinh nhiều sản phẩm dư thừa nhằm nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất sẽ là phương hướng chỉ đạo trong quá 
trình sử dụng đất. Trước mắt cân có biện pháp cắt 
giảm bớt diện tích trồng lúa vụ 3. Bài học rút ra từ lũ 
lụt đồng bằng sông Cửu Long là điều đáng lưu ý. Sự 
giảm bớt này sẻ không những không gây ảnh hưởng 
tới sản lượng lương thực nói chung mà sẽ nâng cao 
hơn hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm chỉ phí đầu tư của 
cá nhân người nông dân, ngoài ra còn giảm bớt những 
thiệt hại lâu dài khác mà xã hội phải gánh chịu. 

Trên bình diện rộng hơn, trận lũ lụt năm 1999 ở 
các tỉnh miền Trung, lũ lụt năm 2000 vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đã tàn phá trên một diện rộng tài sản, 
người và của, đã đặt ra hàng loạt vân đề phải quan 
tâm giải quyết từ kế hoạch đầu tư đến chiến lược phát 
triển nông nghiệp, nông thôn trên cả 3 vùng : đồng 
bằng sông Hông, đồng bằng sông { Cứu Long và vùng 
duyên hải miền Trung, trong đó vấn đề đời sống, nhà 


(Xem tiếp trang 57) 


+92 4z 1⁄1 


À con nông dân Nam 
B Bộ có một lối phê bình 

rất độc đáo. Rằng “nó 
nói vậy mà không làm vậy”. 
Có nghĩa là nó hói một đằng 
làm một nẻo. Nó hứa hẹn rất 
nhiều nhưng chẳng làm gì cả. 
Nó nói một tắc đến trời, nhưng 
trăm voi không được bát nước 
xáo. Nó ở đây là để chỉ những 
kẻ bị phê bình. Trong quan hệ 
giữa ‹ cán bộ với quân chúng, nó 
là để chỉ cán bộ. Lối phê bình 
này có phân mộc mạc, không 
văn chương chữ nghĩa gì mà lại 
sâu sắc, bóc trần được cái bản 
chất giả dối của đối tượng bị 
phê bình. Người bị chỉ trích 
nghe không đến nỗi lộn ruột 
lên, nhưng ngẫm cho kỹ thì lại 
đau như dao cắt. 

Một cán bộ cấp cao, quê ở 
đồng bằng sông Cửu Long, cứ 
mỗi lần về thăm cơ sở cũ, lại kể 
cho tôi nghe một câu chuyện 
về quê anh. Phong thái của 
anh, giống như cái phong vũ 
biểu, phản ánh khá trung thực 
sự đánh giá của đồng bào đối 
với cán bộ. Mặt anh thường 
rạng rỡ, khi anh nhắc lại những 
lời khen, dù không phải khen 
anh. Ngược lại, anh xìu hắn 
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.xuống khi nói đến những lời 


chê, dù chẳng phải chê anh. 
Cái câu lần nào anh cũng nhắc 
tới là nhận xét của đồng bào 
đối với một số cán bộ “nó nói 
vậy mà không làm vậy”. Theo 
anh, ba cái mà đồng bào ghét 
nhất là : một, tệ tham nhũng ; 
hai, thói quan liêu, hách dịch ; 
ba, những lời hứa hẹn suông. 
Họ chỉ ra những con người cụ 
thể trong những vụ việc cụ thể. 
Với những con người này, cách 
xưng hô tru mến thằng Hai, 
thằng Ba, con Tư, con Năm... 
không còn nữa. Thay vào đó 
là cái lũ, cái quân, thằng cha, 
con mẹ... 

Mới đây, về thăm các tỉnh 
bị lụt trở về, không thấy anh 
khổ tâm về câu “nó nói vậy mà 
không làm vậy” nữa. Thay vào 
đó, anh bảo đồng bào đã có 
nhận xét tốt : “nó nói vậy và 
làm vậy'. Thật thế. Lũ càng 
lớn, ruộng đông càng ngập sâu 
thì cán bộ, đẳng viên càng lăn 
lộn vì cuộc sống của đồng bào. 
Giữa cơn nguy khốn, có người 
mải lo cứu nạn cho dân mà 
quên việc cứu nạn cho chính 
gia đình mình. Có người chỉ vì 
lo cứu một em bé mà bị lũ cuốn 
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trôi. Người ta không quên nhắc 
đến việc Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ 
tướng và Bộ trưởng đến với 
dân vào những lúc hiểm nghèo. 
Rồi tới Đại hội Thi đua toàn 
quốc. Người ta nhìn thấy trên 
màn truyền hình hay nghe qua 
máy thu thanh những tấm 
gương tận tụy hy sinh. Có 
những nhà nông học, vì một 
giống cây, giống con năng suất 
cao mà mải mê với đồng ruộng 
từ lúc tóc còn xanh cho đến 
tuổi bạc đầu. Có vị thầy thuốc, 
để chứng minh bệnh phong 
không phải nhiễm vào bất cứ 
cơ thể nào, đã tự tiêm vi khuẩn 
phong vào minh. Có những cô 
giáo, thầy giáo dám hy sinh cả 
tuổi thanh xuân, rồi bỏ nơi phố 
phường sâm uất để về với vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa dạy 
học, chỉ vì cái chữ cho con em 
đồng bào dân tộc. Họ là những 
người “nói vậy và làm vậy”. 
Những tấm gương ấy ở đâu 
cũng có, và không phải bây giờ 
mới có. Chẳng qua là ta ít chú 
ý phát huy nó, cho nên thường 
để cho cái dở che lấp cái hay. 

Nếu “nó nói vậy mà không 
làm vậy” là một lời chê trách 
thì “nó nói vậy và làm vậy” lại 
là một sự ban khen. Mong sao, 
cán bộ và đẳng viên, dù ở cấp 
nào cũng được đông bào khen 
như vậy. Chí ít đó cũng là biểu 
thị một phẩm chất trung thực. 
Vậy là vậy đó. Q 
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MỘT CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ MÓI 


(ý AU ÄXi-a-tơn, một chủ nghĩa quốc tế 
mới ?? là sõ chuyên đề của tạp chỉ Monthly 
Review (Báo cáo nguyệt san) mùa hè 
năm 2000, một ấn phẩm của cánh tả lao động Hoa 
Kỳ, bàn về những chuyển động mới của phong trào 
công nhân và các phong trào xã hội khác của nước 
Mỹ và các nước khác trong bối cảnh một thế giới 
đang toàn cầu hóa dưới sự chi phối của học thuyết tự 
do mới. Nội dung chủ yếu như sau : 

Chủ nghĩa tư bản luôn luôn có xu hướng trở thành 
một hệ thống toàn cầu. Trong giai đoạn thực dân để 
quốc, chủ nghĩa tư bản áp đặt ách chiếm đóng và bóc 
lột lên các dân tộc khác, phương thức sản xuât tư bản 
chủ nghĩa trở thành phương thức sản xuất thống trị 
trên phân lớn hành tinh chúng ta. Ngay từ những thập 
niên mở đầu thế kỷ XX, thương mại và chu chuyển tư 
bản trong sản xuất và tích lũy của thế giới, tính theo 
tỷ lệ, đã có quy mô tương đương với ngày nay. Toàn 
cầu hóa tư bản chủ nghĩa lần thứ nhất đã được hình 
thành từ khi đó. Những điều Mác và Ảng- ghen nêu ra 
hơn một trăm nắm mươi năm về trước vẫn mang tính 
thời sự nóng hối : Chủ nghĩa tư bản buộc tất cả các 
dân tộc phải thực hành phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, nếu không sẽ bị tiêu diệt ; nó buộc tất cả 
các dân tộc phải du nhập cái gọi là văn minh, nghĩa là 
phải trở thành tư sản. Nói tóm lại, nó tạo ra cho nó 
một thế giới theo hình hài của nó (!). 

Đó luôn luôn là cái đích nhằm tới ở mọi giai đoạn 
phát triển của chủ nghĩa tư bản. Năm 1924, chín nước 
Anh, Pháp, Hoa Kỷ, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, 
Nhật Bản, Bỉ, Bồ Đào Nha và Hà Lan với tổng số 
320 triệu dân, trên một diện tích 1l triệu km2 đã 
chiếm đóng, cai trị và bóc lột các thuộc địa phương 
Nam có diện tích 560 triệu km2 với số dân 550 triệu 
người. Trên thực tế, thế giới bấy giờ, về đại thể, đã là 
thế giới tư bản chủ nghĩa. Giai cấp tư sản đã hoàn 
thanh sứ mệnh lịch sử của nó, thay thế phương thức 
sản xuất phong kiến bằng phương thức sản xuất tiến 
bộ hơn, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
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Tuy nhiên, công cuộc toàn cầu hóa tư bản chủ 
nghĩa lần đầu tiên đã bị gián đoạn bởi cuộc chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất. Cuộc chiến tranh này phơi 
bày những mâu thuần mang tính bản chất không thể 
điều hòa được giữa các nước tư bản đã bước vào giai 
đoạn đề quốc chủ nghĩa. Tiếp đến, là cuộc tổng khủng 
hoảng 1929 - 1933 đã làm rung chuyển toàn bộ hệ 
thống tư bản chủ nghĩa, rồi chiến tranh thế giới lần 
thứ hai, dẫn đến sự ra đời của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, mở đầu là cuộc Cách mạng Tháng 
Mười. Cuộc toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa lần thứ 
nhất nhằm nhất. thể hóa thế giới đã bị cùng một lúc ba 
thất bại nặng nề : sự chia rẽ giữa các nước tư bản để 
quốc chủ nghĩa, sự ra đời của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa và sự trỗi dậy của phong trào giải phóng dân 
tộc. Chủ nghĩa tư bản không phải là một thể thống 
nhất, thế giới không phải chỉ có một phương thức sản 
xuất độc nhất, một thể chế chính trị duy nhất, một nền 
văn hóa thuần nhất, một thị trường thống nhất. 

Rõ ràng trước mắt chủ nghĩa tư bản phải bằng mọi 
giá thủ tiêu mối đe dọa lớn nhất là chủ nghĩa xã hội. 
Chỉ có như vậy “con tàu” toàn cầu hóa mới tiếp tục 
được cuộc hành trình của nó. Nhưng trước hết phải lo 
giải quyết mâu thuẫn nội bộ của chủ nghĩa tư bản. 
Hàng loạt chủ trương chiến lược được đưa ra : thành 
lập các lên minh chính trị, quân sự, kinh tế, thương 
mại ; gây dựng lực lượng chính trị trong các nước thế 
giới thứ ba, “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, phá 
vỡ sự ôn định và làm SỤp đổ hệ thốn ø các nước xã hội 
chủ nghĩa. Và như vậy, chí từ khi chủ nghĩa xã hội 
lâm vào thoái trào, nhiêu nước trong hệ thông này quả 
độ nghịch chiều sang chủ nghĩa tư bản, với sự chuẩn 
bị về trận địa tư tưởng của chủ nghĩa tự do mới, chủ 
trương toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa mới lại được 
tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc thập tự chinh 
chống cộng sản, chống chủ nghĩa xã hội của nó. 


(1) Xem : C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
quôc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 602 
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Các siêu cường tư bản, với các công cụ thiết chế 
kinh tế, tài chính, thương mại, với sức mạnh của các 
phương tiện thông tin hiện đại, với các tập đoàn 
Xuyên quôc gia hùng hậu, đã mở một cuộc tông công 
kích vào các thiết chế kinh É, chính trị, tư tưởng và 
văn hóa truyền thống của thế giới. Chủ nghĩa tự do 
mới ra đời từ sau chiến tranh thế giới. lần thứ hai mà 
người đề xướng là F. A. Phôn Hây-( éc (2) được chủ 
nghĩa tư bản coi là ngọn cờ tư tướng và muôn tôn nó 
lên địa vị của tư tưởng thống trị. Chủ nghĩa tự do mới 
chống, lại mọi hình thức can thiệp của nhà nước vào 
kinh tế, để mặc mọi thứ nằm dưới sự điều tiết của thị 
trường tự do ; coi sự bình đẳng do nhà nước phúc lợi 
cô xúy là có hại cho tự do của công dân và sinh khí 
của tài năng, coi sự bất bình đẳng mới là chân giá trị, 
là cái thiết thân của chủ nghĩa tư bản. Nói cách khác, 
chủ nghĩa tư bản cần một thị trường lớn, thống nhất 
toàn cầu - điều mà nó không thể thực hiện được khi 
còn hệ thống xã hội chủ nghĩa - và những nhà nước 
nhỏ, những nhà nước không có chức năng kinh tế. 

Nhưng suốt hai mươi năm ròng chủ nghĩa tự do 
mới vẫn phải chịu năm trong tinh trạng lý thuyết. Học 
thuyết Kên-dơ ®) vẫn ,gIữ địa vị chi phối. Mãi đến 
năm 1974, khi toàn thể các nước ta bản lâm vào tình 
trạng suy thoái trằm trọng, và lần đầu tiên người ta 
chứn \g kiến hai cơn bạo bệnh của hệ thống tư bản diễn 
ra cùng một lúc : tăng trưởng thấp đi kèm với lạm 
phát cao, thì chủ nghĩa tự do mới mới có được cơ hội 
vàng trở thành trào lưu tư tưởng ưu thắng. Chủ nghĩa 
tự do mới cho rằng yêu sách tăng lương của công 
nhân và ngân sách dành cho phúc lợi xã hội là những 
áp lực làm tốn hại đến lợi nhuận doanh nghiệp, ảnh 
hưởng đến quá trình tích lũy tư bản, gây nên lạm phát 
và giảm sút mức tăng trưởng. Chìa khóa đề giải quyết 
những vẫn nạn ấy là hạn chê chi tiêu về xã hội và duy 
trì một. đạo quân thất nghiệp để làm suy yêu công 
đoàn và phong trào công nhân đồng thời giảm thuế 
cho các công ty và những cá nhân có thu nhập cao 
nhất để tăng nhanh tích lũy tư bản chủ nghĩa. Chủ 
nghĩa tự do mới được Ri-gân và Thát-chơ áp dụng, 
được Clin-tơn và Ble phát huy, đang trở thành nên 
tảng tư tưởng cho các thiết chê như Quỹ tiền tệ quốc 
tẾ (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Tô chức thương 
mại thế giới (WTO). Và đối với các nước phương 
Tây, “Hệ thống chính trị Mỹ, từ lâu bị ngộ nhận là lạc 
lối bởi hai chính đảng của nước này theo chủ nghĩa tỰ 
do mới, nay dường như là mô hình của thế giới phát 
triển (12) (4) 

Nhưng giai cấp công nhân, nông dân, trí thức đâu 
có thể ngôi yên để mặc cho chủ nghĩa tư bản tự do 


mới lộng hành, tước bỏ hết những thành quả mà họ 
đã giành được, những thành quả - mà bản thân 
Ni-xon đã đắng cay thừa nhận trong Chớp lấy - 
thời cơ - có được một phần lớn là nhờ ảnh hưởng của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa buộc nhà nước tư bản phải 
chịu một số nhượng bộ cho nhân dân lao động. Quả 
thật, chúng ta đang chứng, kiến những sự kiện khó có 
thể hình dung nổi chỉ mới một thập niên trước đây 
thôi, khi chủ nghĩa xã hội chưa lâm vào cảnh thoái 
trào với sự Sụp đồ của Liên Xô, bức trường. thành của 
niềm hy vọng về một xã hội công bằng và tươi đẹp 
hơn. Chủ nghĩa tư bản tưởng như một định mệnh phũ 
phàng của hành tỉnh đã phơi trần bộ mặt độc ác khi 
cơn lốc toàn cầu hóa của nó đang ào ạt quét đi những 
giá trị được xây lắp qua hàng chục thập niên, những 
giá trị viết bằng mô hôi, nước mắt và xương máu của 
các dân tộc trên thế giỚI. Chủ nghĩa phục thù đã quay 
ngược bánh xe lịch sử. Chủ nghĩa tư bản đắc thắng 
không. còn bị thách thức nữa. Chỉ còn một phương 
thức sản xuất thông trị, phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. Chỉ còn một tư tưởng thống trị, tư tưởng 
của chủ nghĩa tự do mới. Chí còn một nên văn hóa 
duy nhất, văn hóa Disney. Thế giới của đô-la, Mc 
Donald, Citygroup, Microsoft... ngự trị ở mọi chân 
trời, góc biến (2). Nhưng chủ nghĩa tư bản không phải 
là một định mệnh của các dân tộc trên ngôi nhà - trái 
đất của chúng ta. 

Người ta tự hỏi tại sao thu nhập trên đầu người của 
hơn một trăm nước, theo báo cáo của UNDP, lại thấp 
hơn mười lăm năm trước đây 2? Tại sao thế giới này có 
đến hơn 830 triệu người không đủ ăn, 790 triệu người 
trong số ấy sống Ở các nước thuộc thế giới thứ ba ? 
Tại sao 1,6 tỉ người sống tôi tệ hơn so với đầu những 
năm 80 và có đến 507 triệu cư dân phương Nam 
không sống nổi đến tuổi bốn mươi ? Nợ nần của các 
nước nghèo lên tới con số kinh hoàng là 2,500 tỉ 
USD. Và tại sao ngay ở các nước phát triển cũng có 
đến trên 100 triệu người sống dưới mức nghèo khổ về 


(2) Hayek (Fricdrich August von), 1899 - 1992, nhà kinh tế học 
người Anh gốc Áo, chống Keynes và bảo vệ thuyết trọng tệ. Năm 
1974, được tặng giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế cùng với 
K. G. Myrdal, người nêu “mô hình Thụy Điển" 

(3) Keynes (John Maynard), 1883 - 1946, nhà kinh tế học người 
Anh, tác giả cuốn sách nổi tiếng Lý thuyết chung về việc làm, lãi 
suất và tiền tệ ( 1936), chủ trương kích câu, hạ lãi suất và tăng đầu 
tư công cộng để toàn dụng lao động. Học thuyết này có ảnh hướng 
lớn đối với tư duy và các chính sách kinh tế tư bản sau chiến tranh 
thế giới lần thứ hai 

(4) Theo : Seymour Martin Lipset. Vẫn là quốc gia ngoại lệ ? 
Washington Quartely, ALERT tháng 4-2000 


kh) 
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thu nhập, tức là dưới mức thu nhập trung binh toàn 
quốc. Câu trả lời chắc cũng không khó khăn lắm khi 
biết rằng, cũng theo báo cáo của UNDP, năm 1996, 
chỉ riêng các nước trong Tổ chức hợp tác và phát triển 
kinh tế (OECD) đã có tới 37 triệu người thất nghiệp, 
gấp ba lần con số của đầu những năm 70. 

Như các tác giả của Monthly Review đã lập luận, 
“Một trong những phát triển quan trọng nhất của thời 
kỳ quật khởi ngày một mạnh mẽ hơn này là sự hồi 
sinh cục bộ của phong trào lao động, cuối cùng đã dẫn 
tới những dấu hiệu cố gắng hình thành một hướng đi 
mới”. Trước mắt, phong trào công nhân và lao động 
có hai nhiệm vụ gắn bó khăng khít với nhau : tổ chức 
và đấu tranh, tổ chức để đấu tranh và đấu tranh để 
tăng cường sức mạnh của phong trào. 

"Phong trào lao động ở Hoa Kỳ đã theo chiều đi 
xuống từ giữa những năm 50. Gioóc-giơ Min-ni, Chủ 
tịch AFL-CIO, tổ chức công đoàn lớn nhất nước Mỹ, 
đã trả lời cảnh báo của cánh tả lao động về sự xuống 
dốc của số lượng công nhân tham gia công đoàn : 
“Tại sao tôi lại phải quan tâm tổ chức những người 
không muốn tham gia vào tổ chức... Với tôi, quy mô 
tổ chức không thành vấn đề”). Không có gì đáng 
phải ngạc nhiên, với quan điểm của người lãnh đạo 
cao nhất như vậy, tô chức công đoàn Hoa Kỳ chỉ có 
thể ngày càng sa sút. Từ năm 1985 đến năm 1995, số 
công nhân trong các tô chức công đoàn Mỹ giảm 
21%. Tương tự, ở Pháp giảm 37% ; ở Anh giảm 28% ; 
ở Đức, khiêm tốn hơn, 18%.) 

Hiện nay, trong tổng số những người làm công ăn 
lương của nước Mỹ, chỉ có 14% tham gia công đoàn ; 
tính riêng khu vực tư nhân, chỉ có 10%. Giai cấp công 
nhân nay trở nên “nâu hơn và nữ hơn”. Tình hình đó 
đặt ra cho giai cấp công nhân Mỹ, đối tượng nghiên 
cứu chính của số chuyên đề nêu trên, phải đưa vẫn đề 
tổ chức lên thành một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, 
phải có một hệ tư tưởng của công tác tổ chức, như lời 
của Kha-lin Hát-xan trong bài bàn về “Tương lai của 
cánh tả lao động”, để công tác tổ chức không chỉ 
nhằm các mục tiêu trong cuộc đấu tranh hàng ngày 
với chủ tư bản như đòi tăng lương, giảm giờ làm việc 
và cải thiện các điều kiện lao động mà còn nhằm mục 
tiêu viễn đại hơn là “xây dựng quyền lực thực sự của 
giai cấp công nhân”. Đại hội toàn quốc các công đoàn 
Nam Phi (COSATU) lần thứ VI khẳng định : “Chủ 
nghĩa công đoàn xã hội có ý nghĩa xã hội ở chỗ nó 
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quan tâm đến những vấn đề xã hội và chính trị rộng 
lớn, cũng như những yêu cầu trước mắt của các 
thành viên. Mục tiêu của nó là dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội”. _ 

Các cuộc đấu tranh xã hội của phong trào lao 
động trên thế giới "rong những năm gần đây ngày 
càng mang tính chất chính trị chứ không dừng lại Ở 
những mục tiêu cải lương. “Cuộc chiến đấu chống 
chủ nghĩa tư bản toàn cầu và chủ nghĩa tự do mới đã 
bắt đầu nối lên như một cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân Hoa Kỳ. Trái với những bậc “thức giả” coi 
cuộc đấu tranh đó là không liên quan tới phần lớn 
công nhân, các cuộc biểu tình phản đối ở Xi-a-tơn cho 
thấy rõ hàng triệu công nhân Hoa Kỳ đang chú mục 
và đặt tâm trí vào toàn cầu hóa và hậu quả của nó đối 
với cuộc sống hằng ngày của họ” 0. 

Thật vậy, toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa - đúng 
như nó đang diễn ra hiện nay - đang đè nặng lên cuộc 
sống của mỗi con người trên hành tinh chúng ta. Cánh 
tả lao động, hay nói rộng hơn, phong trào lao động có 
tổ chức, như lời các tác giả của số chuyên đề, “phải 
nắm lấy thời cơ này và lãnh đạo cuộc đấu tranh”. Phải 
hướng tới một toàn cầu hóa dân chủ, nếu chưa có thể 
nói, một toàn cầu hóa xã hội chủ nghĩa. Tại sao 
không ? Mác từng phân tích : toàn cầu hóa tư bản chủ 
nghĩa không phải là điểm kết thúc của lịch sử mà là 
một diễn trình phát triển hầu như chắc chắn sẽ dẫn tới 
sự suy đồi của nó, tạo nên phản đề của chính nó dưới 
hình thức của chủ nghĩa quốc tế của giai cấp 
công nhân. 

Chủ nghĩa tư bản đang đắc thắng với toàn cầu hóa, 
nhưng công cụ này cũng như một con dao hai lưỡi. Tư 
bản tạo tiền đề vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã 
hội. Toàn cầu hóa đang tạo ra những lực lượng vật 
chất và chính trị chống lại những mặt tiêu cực của 
toàn cầu hóa. Các phong trào và các lực lượng xã hội 
và chính trị, tuy rất đa dạng nhưng có cùng một mục 
tiêu, phải làm cho toàn cầu hóa, tự do hóa phục vụ lợi 
ích của con người. Những lực lượng tiễn bộ ở Mỹ và 
các nước tư bản phát triên khác đang tập hợp và mở 


(5) KhalÙil Hassan. Tương lai của cánh tả lao động, trong Sau 
Xi-a-tơn, một chủ nghĩa quốc tế mới. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 12- 2000 

(6) Seymour Martin Lipset, tài liệu đã dẫn 

(7) Khalil Hassan. Sđd 


—— — ——— —_ 


Ga sảeh báo nước ngoài 


rộng lực lượng, đang tăng cường quan hệ với các 
phong trào xã hội khác, và với các nước đang phát 
triển. 

Các tác giả của chuyên đề này là những người đã 
gắn bó lâu năm với phong trào lao động Hoa Kỳ. 
Bước vào thiên niên kỷ mới, những phân tích của họ 
vừa có tính khoa học sâu sắc, vừa có tính chiến đấu 
mạnh mẽ. Chưa có thể nói lịch sử đã sang trang, 
nhưng đã thấy những dấu hiệu tốt đẹp cho tương lai 
của nhân dân lao động trên toàn thế giới. Nếu chủ 
nghĩa xã hội đã ra đời từ trong đổ nát của chiến tranh 
đề quốc chủ nghĩa, thì rất có thể một hệ thống xã hội 
chủ nghĩa khác sẽ hình thành trên những tiền đề khoa 
học và kỹ thuật do chủ nghĩa tư bản tạo ra với mục 
đích thống trị và bóc lột toàn thế giới. 

Chúng ta chia sẻ quan điểm của Monthly 
Review : “Các chiều hướng kinh tế, xã hội và môi 
trường, cũng như các sáng kiến và đầu tranh mạnh mẽ 
gợi cho chúng ta răng chủ nghĩa tư bản Hoa Kỳ là dễ 
bị tổn thương về ý thức hệ. Và điều đó xảy ra vào lúc 
chu kỳ tăng trưởng kinh tế dài nhất trong lịch sử Hoa 
Kỳ ; cuộc suy thoái tiếp sau nó sẽ tạo thêm rất nhiều 
cơ hội đề phát triển tổ chức. Thách thức của chúng ta 
là rút ra được nhiều bài học từ đó và góp phần vào 
công tác động viên và đấu tranh đang diễn tiến. Nếu 
thành công, các nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp 
bằng sự ra đời của một phong trào đủ mạnh để thách 
thức một cách có ý nghĩa các chính sách và thông lệ 
chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản. Và nếu phong 
trào đó có được các quan hệ đoàn kết với các phong 
trào nơi khác thì các khả năng sẽ thực sự đầy triển 
vọng ”(8), Các tác giả đã chuyển tới chúng ta những 
lời đanh thép của Phi-đen Ca-xtơ-rô : “Đối với 
Nhóm 77, đây không phải là lúc cúi đầu xin các nước 
phát triển, chịu khuất phục, chịu thất bại hoặc chia rẽ. 
Lúc này là lúc lấy lại tinh thần chiến đấu, đoàn kết 
chặt chẽ với nhau để bảo vệ những yêu sách của 
chúng ta... Thế giới có thể bị toàn cầu hóa theo các 
luật lệ của chủ nghĩa tự do mới, nhưng chủ nghĩa tự 
do mới không thể thống trị hơn một tỷ người đang đói 
ăn và khát khao công lý ®)”. O 


(8) Martin Hart - Landsberg. Sau Xi-a-tơn, Tư duy chiến lược 
về xây dựng phong trào, trong Šau Xi-a-tơn, một chủ nghĩa quốc 
tế mới. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 12-2000 

(9) Phi-đen Ca-xtơ-rô. Bài phát biểu tại Hội nghị G77 ngày 
12-4-2000 ở La Ha-ba-na, Cu-ba 
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ĐIỀU CHỈNH CƠ CÁU... 


(Tiếp theo trang 52) 


ở, đi lại của người dân phải được đặc biệt chú ý và 
giải quyết một cách cơ bản. 

Trong thời gian từ 5 đến 10 năm tới, lực lượng lao 
động trong nông nghiệp sẽ từ giảm tương đối so tổng 
số lao động xã hội đến giảm tuyệt đối so thời điểm 
cao nhất. Sự di chuyển lao động từ khu vực nông thôn 
ra thành thị, từ nông nghiệp sang các ngành phi nông 
nghiệp là vấn đè có nh quy luật trong quá trinh 
chuyên đổi cơ cấu kinh tế. Điều này, đương nhiên gây 
những hậu quả nhất-định về kinh tế - xã hội, nhưng 
bất cứ “rào cấm” nào, ngăn cản quả trình tự do di 
chuyển này sẽ có hại về trung và dài hạn cho quá 


trình tăng trưởng chung. 


Đô thị hóa, do đó, không thể là sự phình rộng các 
thành phố lớn hiện có, mà phải đặt sự chú ý phát 
triển, xây dựng các đô thị mới trong những vùng mà 
hiện đang còn là nông thôn, những vùng có mật độ 
dần cư tập trung cao ở đồng bằng sông Cửu Long, 
đồng bằng sông Hồng. 

Hình thành được hàng loạt những đô thị quy mô 
nhỏ trong vùng nông nghiệp, nông thôn hiện nay mới 
là giải pháp cơ bản có thê thực hiện việc nâng dân 
trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật cho nông dân, 
nâng cao hiệu quả của nông nghiệp, đa dạng hóa cơ 
cầu kinh tế ở nông thôn, xây dựng sức mua mới cho, 
dân cư nông thôn, nền kinh tế nhờ đó sẽ có bước phát 
triển nhanh và vững chắc hơn. 

Tóm lại, để phát triển nông nghiệp, vấn đề hiện 
nay là thị trường và năng suất, để phát triển cả nền 
kinh tế ổn định, lâu dài thì vấn đề là đẩy nhanh quá 
trình đô thị hóa trong Các vùng đang là nông nghiệp, 
nông thôn. Chính sách đối với nông nghiệp cũng phải 
được chuyên từ : diện rộng, từ khuyến khích khai thác 
đất đai, sản xuất ra nhiều hàng hóa (như lương thực 
chẳng hạn) đến việc đi vào chiều sâu để nâng cao 
chất lượng của hàng hóa và tính hiệu quả của đất canh 
tác ; từ coi trọng sản xuất nhiều, sang coi trọng con 
người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cơ cấu đầu tư, 
vì thế cùng cần được điều chính, chuyển từ hướng ưu 
tiên bố trí trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp sang ưu 
tiên cho chế biến nông phẩm, công nghệ sau thu 
hoạch và nâng cao trình độ kỹ thuật của đội ngũ lao 
động trong nông nghiệp, nâng cao đời sống, phúc lợi, 
vật chất và tỉnh thần của người nông dân. Œ 
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Fax: 84 4 826906 


Trụ sở chính : 198 Trân Quang Khải , Hà Nội, Việt Nam 


Tel: 8 265503 - 8250392 ; 


HÂNG N6O0I THƯƠNG VIỆT NAM 
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Re “4 n Ba Đình - Thành phố Hà Nội. - 
_TEL: (84. 9 8.313. 729 tư: (84. về )8. 313.850 Telex : 411 - 322 VBAVT _ 


TP _SWIFT: VBAAVNVX Ắ S lạng DEALING : VBAH _ 


-+giễu hòa vốn nội, ngoại tệ T g hệ thống NHNN & PTNT 
ViệNam - Sơ TẦU NÓM ' xế 
2. Đầu mối thanh toán quốc tế, muabán ngoại t cho các chế 
nhánh trong hệ thống NHNN & PTNT Việt Nam và doanh 
.... nghiệp là khách hàng của $ở giaodịch. - 14 | 
`. 8.Kinh doanhtiềntệtrên thịtrường liên ngân hàng, thị trường 
mở, tham gia thị trường chứng khoán. - _ 
‹ 4. Nhận tiền gửi bằng ch vật In và ngoại tệ với ta : 
¡ hìnhthức  - _ 
5. Cho vay ngắn hạn, trung | hạn và dài hạn bằng đồng Việt. 
" D645  NamVvà ngoại tệ. 
Trụ = số2LángHệ 6. Thựchiện các dịch vụ ngân hàng! như: 
q- _ Thanhtoán quốc tế. 
vÝ IL iến tiền nhanh Ung nước và nước ngoài ga mạng Swift và mạng máy tính trong hệ thống NHNN 
W: PTNT ViệNam  - 
a Nhận chuyển tiền kiểu hối, mua - - bán ngoại nấ bảo lãnh jhác 
1 Máyrúttiễn tự động (ATM)... , : 
1 Thựchiện cơchế ưu đãi lãi suất và dịch nu hàng đối với khách hàng. 
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® VINAPCO, nhà cung SÁ 4 nhiên niệu Hău không đ đạt tiêu chuẩn quốc tế tại ai Việt Nam. Chất 
lượng dịch vụ đã được IATA chấp nhận, được 4 hãng hàng không nội địa và 29 hãng hàng không 
quốc tế công nhận. 

* VINAPCO, Công ty kinh doanh tất cả ‹ các sản phẩm hóa dầu trên lãnh thổ Việt Nam. Chất 
lượng và giá cả của Công ty luôn là những yếu tố tạo ra tính cạnh tranh cho Công ty. 

+ VINAPCO đang góp phần xây dựng ngành Hàng không dân dụng vững mạnh, cùng đất 
nước tiến vào thiên niên kỷ mới với khẩu hiệu : 


"Năng đông, Sáng tao, Tiết kiệm, Hiệu quả và Liên tục Phát triển" 
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““ZÿL Xi NGHIỆP THƯƠNG MẠI MẶT ĐẤT NỘI BÀI 
ni = NOIBAL INTERNATIONAL AIRPORT GROUND SERVICES (NIAGS) 


_ 'NIAGS Building - Noibơi Airport, Hanoi Vietnam 
Tel : hp: 88ó5002-88ó5060. Fox : (04) 8840741 ; SITA ; HANKDVN 


^ ` ^ _ ? ` 
(0W TY DUONG BÚ HAI PHÚNG 
ĐỊA CHỈ : 77 NGUYỄN ĐỨC CẢNH - HẢI PHÒNG 
ĐIỆN THOẠI : 70O 4O1 - 7OO 408 - 7OO 555 


FAX : 84-31 700604. 
Giám đốc : NGUYÊN ĐÌNH QUYẾT 


- ` ~ "e1, Ị 
Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích. Các ngành nghề sản xuất - 
kinh doanh, phục vụ chủ yếu : 
- Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, thiết kế thi công các công trình giao thông 
với trạm trộn beton asphalt và công nghệ rải thảm. 
- Sửa chữa, cho thuê các phương tiện vận tải xe máy thi công, phà, ca nô. 
- Chế biến, cung ứng vận chuyển vật liệu Xây dựng. 
- Đảm bảo giao thông trên các bến phà, cầu đường của thành phố. 
Nhân dịp xuân Tân Ty, Công ty đường bộ Hải Phòng trân trọng cảm ơn lãnh 
đạo Bộ Giao thông - Vận tải, Thành ủy - HĐND - UBND thành phô, Sở Giao 
thông công chính Hải Phòng, các ban, ngành bạn hữu gần xa đã dành cho 
Công ty sự giúp đỡ động viên to lớn. 
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TẠM tHới (nít cÍt(ac các đông chí oà quý 
kkeit dài dào tực kitỏe lạnt pítúte cát bÍtdetg 
_Huịnh otểdug đ: (ại tiuuận tiện trên các tuuến 
. đường, câu: pítà của ffuànf:t pítố 20ài )ftòng. 


* Thư tín 

* Bưu phẩm, bưu kiện 
* Chuyển phát nhanh 
* Chuyến tiền 

* Điện hoa 

* Tiêt kiệm bưu điện 


* Điện thoại, Fax, Telex 

* Truyền số liệu 

* Internet 

* Điện thoại di động 

* Nhắn tin 

* Điện thoại dùng thẻ 

* Dịch vụ 116, 1080, 1088 


*Tưvắn, khảo sát, thiết kế, xây lắp các công 
trình thông tin 

* Xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư thiết bị 
bưu chính viên thông 

* Vận chuyến, giao nhận hàng hóa và dịch 
vụ kho vận. 
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NHANH CHÓNG 
CHÍNH XÁC 

AN TOÀN 

TIỆN LỢI 

VĂN MINH 


75 Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội - Việt Nam 
Điện thoại : (84-4) 8254403 

Fax : (84-4) 824 3973 

E-mail : hnpt@hn.vnn.vn 
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CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ 


PHỦ NHUÂN 


PHU NHUAN CONSTRUCTION 
AND HOUSING TRADING COMPANY 


117 NGUYÊN VĂN TRỒI - PHƯỜNG 12 - QUẬN PHÚ NHUẬN - TP. HCM 
ĐT : (848) 8442.842 - 8420 076 - 8447 959 Fox : (848) 8445 410 
E-mơil : nhapnco@hcm.vnn.vn 


1. Kinh doanh nhà, cho thuê nhà ở và văn phòng làm 

J Mộc. 

Ø Kinh doanh dịch vụ cho người nước ngoài thuê để ở. 

# Xây dựng, sửa chữa các công trình công nghiệp, dân 

ˆ Qịng, nhà ở và giao thông theo phân cấp. 

4.Tưyvắn xây dựng. 

5. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng dùng trong 
xây dựng và trang trí nội thát. 


Các khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật tuyệt vời, hiện 
đại : Tram biên thế riêng, hạ thế ngầm, nước sinh hoạt 


đây đủ, hệ thống cáp quang ngầm, đèn chiếu sáng 
công cộng thanh lịch, cây xanh nhẹ nhàng, giá cả 
chuyên nhượng phù hợp. _ DIỆN TÍCH : 4.888 m? 


1. Khu Biệt thự Phú Nhuận - Phường Thảo Điền — Quận 2 
2. Khu Biệt thự Thảo Điền I —- Phường Thảo Điền - Quận 2 
3. Khu Biệt thự Thảo Điền 2 —- Phường Thảo Điền — Quận 2 
4. Khu Biệt thự An Bình - Phường An Phú — Quận 2 


MVÀ CÁC SẢN PHẨM NÔNG 
— CÔNG NGHIỆP (THUỐC TRỪ SÂU, THUỐC THÚ Y, 
kiếm: - THỨC ĂN GIA SÚC,MỦ CAO SU..) _ 
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* SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CÁC LOẠI ĐÁ VÀ HÀNGMỸ. 
__.. NGHỆ ĐÁ, HÀNG MAY MẶC ĐỀ XUẤT KHẨU VÀ 
| _ TIÊU DÙNG NỘI ĐỊA. - Đ 
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ĐỊA PHI : 189 ĐIỆN BIÊN PHÙ, QUẬN BÌNH THANH, TP. HŨ CHÍ MINH E-mail : tctnnsg@tlnet.com.vn và tctnnsg@sufpt.vn 
Điện thoại : 8035401 - 8035406 Fax : 84.8.8990606 - 84.8.8035403 
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_ Tụ Trụ sở chính : g 2/9, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. 
-___ Điện thoại : (84. ca 622512. 822516 Fax: (84.070) 823773 
4S? k: bé “HẾN số 31 'Nguyễn Kim, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. 
Ông š s. __ Điện thoại " 56416Z - 566489 Fax : (84.088) 564968 
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TŨNU CŨNG TY XÂY DỰNG YA PHAT TRIKN HẠ TAN: 
Infrastructure Development and Construction Corporation 

Trụ sở : Nhà GI- Nam Thanh Xuân - Q. Thanh Xuân - Hà Nội 
Điện thoại : 8542363 - 8542365 Fax : 8542655 
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LICOGI 


LICOGI là đơn vị chuyên ngành 
thi công xây lắp thuộc Bộ xây 
dựng, đã từng tham gia thi công 
hầu hết các công trình lớn có ý 
nghĩa quan trọng của đất nước từ 
đầu thập kỉ 60 đến nay. LICOGI 
có thế mạnh truyền thống về thi 
công xây lắp các công trình dân 
dụng và công nghiệp, từ công tác 
đào đắp, san ủi, sử lý nền móng 
đến xây dựng toàn bộ công trình 
với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc 
tế đồng thời tổng công ty đã và 
đang đẩy mạnh lĩnh vực thi công 
đường giao thông, các công trình 
hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, 
xuất khẩu trong đó có xuất khẩu 
lao động. 


Năm 2000 vừa qua, Tổng công ty 
đã thắng thầu và trực tiếp thi 
công nhiều công trình trọng điểm 
như : San nên khu bồn bể, nhà 
máy lọc dầu số 1 Dung Quất, 
đường nhà máy thủy điện Hàm 
Thuận - Đa Mi, nhiệt điện Phả Lại 
2, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp tục 
phần hoàn thiện Nhà ga T1 Sân 
bay quốc tế Nội Bài, Nhà biên tập 
phát thanh Quốc tế - Đài tiếng nói 
Việt Nam, đường quốc lộ 1A, 
đường Hồ Chí Minh, Trung tâm 
Khoa học xã hội Nhân văn quốc 
gia, Nhà máy nhiệt điện phân 
đạm Hà Bắc, san nền khu liên hợp 
thể thao quốc gia... Giá trị sản 
lượng thực hiện trong năm 2000 
đạt trên 1000 tỷ đồng. 


Nhà khám chữa bệnh, bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội do LICOGI 
xây dựng. 


Cảng than Nhà máy nhiệt điện Phả Lại II do LICOGI thi công. 


/Nhân dljp năm mới Lân Ủy 2OO1, Tổng công †y Xây 
chưng và hát triển †Ìa tầng xin chân thanh cám ơn 
các cơ quanw ban ngành, các căn vị bạn và các quí 
khách hàng đã hợp tác và giáp đỡ Lổng công ty về 
mọi mặ† rong thời gian qua / đồng thời chúng tôi 
tmONØ@ muxốn sẽ tiếp tuc nhận dược sự hợp tác gIú2 cỡ 
quý báu cáa các quí vị tong thời gian tới. „Xin kính 
chúc các quí vị mộ† năm mới hạnh phúc, a" khang, 


thịnh vượng Ì 


“Ñ no.:Hroisso+s Certificate No. Q16561 
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Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - THãnh Hóa 
ĐT : 037.834091 - Fax : 037.834092 
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NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LẦU ĐỘNG THƠI KỲ ĐỐI MỚI 


TỔNG CÔNG TY - DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠNG ĐẶC BIỆT, VỚI MẠNG LƯỚI HOẠT 
ĐỘNG TRONG CẢ NƯỚC, PHỤC VỤ CÁC TÔ CHỨC. THUỘC MỌI 
THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ MỌI TẦNG LỚP DÂN CƯ. 


HIỆU QUÁ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BẠN HÀNG 
LÀ MỤC TIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA BIDY 


CUNG ỨNG NHIỀU HÌNH THỨC TÍN ĐỤNG, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG, 
ĐÁP ỨNG CAO NHẤT MỌI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG: 


- Cho voy trung, dời hạn để đều †ư phót triển cóc dụ ón đều †ư, chương †ình phót triển, cho voy hỗ trợ vốn 
đồu †tưcóc chương trình xôy dụng cơ sỏ ho tồng. 

- Cho vơoy ngắn hơn phục vụ nhu Cồu sởn xuốt, kinh doqœnh. 

- Tín dụng tời trợ nhộp khổu; Tín dụng hờng xuốt khổu. 

- Cho thuê tời chính; Bỏo hiểm tời sỏn (xêy dựng, thiết bị...) 

- Bảo lỡnh, đồng bỏo lõnh, dụ thầu, bỏo lõnh thanh †toón voy vốn †rong nước vò ngoòi nước. 
- Chiết khốu chứng tù, hối phiếu. 

- Nhộôn gửi VND vò ngodi tệ. 

- Thanh toón, chuyển tiền trong nước, thanh †toón quóc †ế qua mơng. 

- Mua bón ngodi tệ; dịch vụ ngôn quỹ, đợi lý thanh †toón thẻ. 

- Tư vốn, bỏo lênh, phót hònh chúng khoón, 

- Tư vốn phương ón nguồn vốn đều tư dụ én, cơ cếu lợi †tời chính dụ én, thổm định dụ ón. 


PHỤC VỤ THUẬN TIÊN, CHU ĐÁO VỚI TIỆN ÍCH CAO 
- Ấp dụng công nghệ hiện đợi, nối mgng thơnh toón nhơnh. 
- Nối mạng với khóch hồng; dịch vụ Home Bœnking. 


- An †toèòn, chính xéc, nhơnh chóng, đỏm bỏo bí một. 
- Phong cóch lịch sụ, tôn †ình, chu đóo. 


Chỉ tiết xin liên hệ: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tel: 8268318; Fax: 8266959; Website: bidv.com.vn, 
Email: bidv('hn.vnn.vn; - Công ty Cho thuê Tài chính (Leasing Co.); Tel: 9341] 324; Fax: S266959; - Công ry Chứng 
khoán (BSC Co., Ltd); Tel: 8262959; Fax: 5262188, - Ngân hàng Liên doanh VID PUBLIC Bank; Tel: 5268307; Fax: 
8268228; - Công ty Bảo hiểm Việt - Úc(BIDV - QBE); Tel: 8223738; Fax: 822 3740; eau làng Liêndoạnh Lào - 
W bái hi P€ b Tả 3173; Fax: 9433176; Sơ giao dịch l, Sơ giao dịch HI và chỉ nhánh Ngàn hàng Đáảu tư và Phát triển tỉnh 


-” Ê, —.. “lv. ẰŠ “1A Sử sua 


Tạp chí Công sám 
CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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O6bspgneHwe or 112° [IneHyMa LỊK KIHB (VII coapipa). PFIE XA ŒMEY: BtinnonHWTb nñyHuUIWM 
OÔpa30M fIOnrOTOBMT@fbHble pa6oToi K lX Cbeany KoMnaprwu. HFYEH @®Y HOHI: Hdroốbi cronunua 
XaHOIW BedHo 6bina nocroWHa nioÕBW w sepe gceu [laprwu, gcero Hapona. XOAH[ TYHI: KIIB s XXI 
Beke. BAH TbEH 3YH[: Paapwrue nonxHO yBf3bIBaTbCf C  3AUIWTOW COLWaRWCTWH©CKOFrO D©XXMaA. 
ULIOHE TXAHb: Hacroửdwao nepXarb Lenw couwanu3aMa w wnew Xo Lllu Muna. BYW HFrOK TXAHb: 
[ÌocrwxeHwøa nena oÕðHoBgneHWna w nepeyriopanowwsaHue KoMnaprwu. HFYEH [bliK QHMEY: PykosoncrBo 
KoMnaprww nnna O6ulecrpa KDeCTbnH BbeTHaMaA - p©ulatlOulMl (aKTOD B noðõ©ne WHnyCTpDWanw3auWw wW 
MOR©DHM3ALIWMW C©nbCKOFO XO38NCTBA M CenbCKWX M€CTHOCTeU. HFYEH TbM TMHb: HaponHbie MACCbi W 
Bepa s8 KoMnaprwuwu. TblO BAH TXAHb - XÃ KYAHF HOK: CTpowTb W pa3BWBATb KOHTMHr©HT KARDOB 
MW TOCYRADCTBGHHblX CnyXAaUIMX B HAaCTofulee pBpeMs. HO HbIK TXMHb: ®onbknopHan KynbTypa wW 
KOIODWT HALWOHAa'bHOH KynbTypoi. AM BẠAH TbBIOK: [lyreuecrpwe Ha 3eMne lOxHoro ƒlaoca. 


CONTENTS 


* The notice of the 11” Plenum of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam (8” 
tenure). LÊ KHẢ PHIÊU: To finish preparations for the 9” Congress of the Party in the best way. NGUYÊN 
PHÚ TRỌNG: How to make Hanoi deserve the love of the Party and the people. HOÀNG TÙNG: The 
Communist Party of Vietnam in the 21” century. VĂN TIẾN DŨNG: Developing the country should be closely 
connected with defending the socialist regime. SONG THÀNH: To stick to socialism under the guidance of Hồ 
Chí Minh's Thought. BÙI NGỌC THANH: Achievements of the “đổi mới” (renovation) cause with the 
rectification of the Party. NGUYỄN ĐỨC TRIỀU: The leadership of the Party towards Vietnam Peasants' 
Assosiation —- a factor deciding the victory of agricultural and rural industrializaton and modernization. 
NGUYÊN CHÍ TÌNH: The people and their confidence in the Party. CHỦ VĂN THÀNH - HÀ QUANG NGỌC: 
Building and strengthening the contingent of civil servants at present. NGÔ ĐỨC THỊNH: Folklore and the 
cultural identity of the country. PHAM VĂN CHÚC: A journey to the South of Laos. 


SOMMAIRE 


* Communiqué du †11e Pliénum dụ comité central du PCV (ssu du Ville Congrès). LÊ KHẢ PHIÊU: 
Accomplir avec succès les préparatifs pour le IXe Congrès national du Parti. NGUYÊN PHÚ TRỌNG. Pour que 
la capitale dHanoi soit toujours digne de la confiance et de l'affection du Parti et de tout le peuple. HOÀNG 
TÙNG: Le Parti Communiste du Vietnam dans le XXIe siècle. VĂN TIẾN DŨNG: Le développement du pays doit 
être lié à la défense du régime socialiste. SONG THÀNH. S'en tenir fermement l'objectif du socialisme selon la 
pensée de Hô Chi Minh. BÚI NGỌC THANH: Les réalisations du renouveau dans la rectification du Parti. 
NGUYÊN ĐỨC TRIỀU: La direction du Parit vis-à-vis de ÏAssociation des paysans vietnamiens - un élément 
déc¡isif de la victoire de loeuvre dindustrialisation et de modemisation de [agriculture et de la campagne. 
NGUYÊN CHÍ TÌNH: Les masses et leur confiance en Parti. CHU VĂN THÀNH - HÀ QUANG NGỌC: Fommer et 
développer le contingent des fonctionnaires d'État à I'heure actuelle. NGÔ ĐỨC THỊNH: Le folklore et Iidentitó 
culturelle nationale. PHAM VĂN CHÚC: Une tournée au sud du Laos. 


SUMARIO 


* Comunicado del Onceno Pleno del Comité Central del Partido (VIII Legislatura). KHẢ PHIÊU: Cumplir 
con éxitos los trabajos  prepratorios del Noveno Congreso Nacional del Partido. NGUYÊN PHÚ TRỌNG: 
Para que la capital Hanoi sea siempre digno de la afección del Partido y de todo el pueblo. HOÀNG TÙNG: 
El Partido Comunista de Vietnam en el siglo XXI. VĂN TIẾN DŨNG: EI desarrollo del pais debe ser ligado a 
la defensa del régimen socialista. SONG THÀNH: Mantener firmemente los objetivos del socialismo a la 
orientación del pensamiento de Ho Chi Minh. BÙI NGỌC THANH: Las realizaciones de la renovación en la 
rectifición del Partido. NGUÊN ĐỨC TRIỂU: La Dirección del Partido para con la Asociación de Campesinos 
de Vietnam - un elemento decisivo de la victoria de la obra de industrialización y modernización en la 
agricultura y en el campo. CHỦ VĂNTHÀNH - HÀ QUANG NGỌC: Formar y desarrollar el contingente de 
funcionarios del Estado en la actualidad. NGÔ ĐỨC THỊNH: EI folklo y la identidad cultural nacional. PHAM 
VĂN CHÚC: Un viaje al sur de Laos. 


H 


° Ð 1 tý 1P Á MB 55 TP — W 2à X8 W- § B8 Dï 7  f † — WÄ 2à l8 — 
HE #L E© BÉ TRÍ ÍE ĐH MÔN KP ĐH #eIHAR (Ít W-# 
t — | — ĐH ft th 8Ð 1P 6 + xÙ J: [R 4 8 Š R È 2Ð 3j DU ‡ 2à t X 
# HỈ + L0:  ñ 4© U U H, § T H 3ã E XHE"* & ELÌ # ð TẾ HÚY Hữu 
(} WJ I ẤM 1}  Ế ?š P( tƒ f3 T ÍE É) ÍE HỈ + 6u  ØI % 3J HP & Ú 8 fU # — 
\È. & †J T W 1V. ĐH Ít {UC 3® W tH 6 Ai RE ĐỊ BH ÍN ế * 6ú  đí BỆ A & IC ÄJ % 8 lñ 
[E * l1 %X w% - fỊ W +E: H Ññ IR % 2 5 ñ R ÍHmñ) HS J + X # Ø8: RKjM,# ft 3 
Hk jX xXft 4 l 3X Bb HE B2 


HỘI NGHỊ LÂN THỨ 11 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VI) SỐ 3 (2-2001) 


[i3 FÁU Kội Kê] LÍ! Tƒ 1I 
AI (EẤP F34 T23 0853 EE13 tÊ53 SÀN ViẾT KHI 
(#171 


ỘI nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 6-1 đến 
H 16-1-2001 để thảo luận, tiếp thu, sửa chữa một bước các dự thảo văn kiện và thảo luận một 
bước về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

Các đồng chí Cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt dự Hội nghị. 

Đồng chí Tống Bí thư Lê Khả Phiêu đã đọc lời khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Bộ Chính trị đã trình Ban Chấp hành Trung ương các bản tổng hợp ý kiến tham 
gia các dự thảo văn kiện trình Đại hội của các cấp đảng bộ, các đồng chí lão thành cách mạng, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân dân, các nhà khoa học và ý kiến đề nghị tiếp thu, sửa chữa, 
bô sung của Bộ Chính trị. 

Trên cơ sở kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định nền tảng 
tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng 
đối với xã hội, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc thảo luận, tiếp thu các ý kiến đóng góp 
và biểu quyết một số vấn đề quan trọng, để trên cơ sở đó hoàn chỉnh hơn nữa các dự thảo Báo cáo 
Chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 ; Phương hướng, nhiệm vụ 
kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 ; Báo cáo bổ sung, sửa đối Điều lệ Đảng ; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh 
đạo của Ban Chấp hành Trung ương trong nhiệm kỳ ; Báo cáo tình hình và kết quả kiểm điểm tự 
phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) để trình Đại hội lần thứ IX 
của Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận một bước và cho ý kiến tiếp tục chuẩn bị nhân sự 
để phiên họp sau hoàn thiện trước khi trình Đại hội. 

Trung ương sẽ thông báo dự thảo Báo cáo Chính trị để nhân dân tham gia ý kiến. Ban Chấp 
hành Trung ương mong được lắng nghe ý kiến các tầng lớp nhân dân đề hoàn thiện văn bản dự 
thao chính thức trinh Đại hội. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đôi mới, thể hiện ý chí 
kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào 
thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới. 

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống cách 
mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, tăng cường đoàn kết, tiếp tục góp ý kiến vào các dự thảo 
văn kiện trình Đại hội để xây dựng được phương hướng nhiệm vụ chính xác, năm vừững thời cơ, 
vượt qua thách thức, phần đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vi dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. C1 
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Hội nghị lần thứ ïï, EBGH Yrung ương Đảng (khóa VI) 
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Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) 
ngày l6 thắng I năm 2001 


ỘI nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung 

ương khóa VHI họp vào lúc mở đầu năm mới 

2001 và thế kỷ mới, sau 11 ngày làm việc 
khẩn trương, tích cực với tỉnh thần trách nhiệm cao, 
hội nghị đã hoàn thành những nhiệm vụ đề ra. 

Trung ương đã nghe, thảo luận. và đi đến nhất trí 
vỚi các tờ trình của Bộ Chính trị về việc tiếp thu các 
ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình 
Đại hội IX : Báo cáo Chính trị ; Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và Phương 
hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 ; Báo 
cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ; Báo cáo kiểm 
điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ 
Đại hội VIII ; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2). Tại Hội nghị này, Trung 
ương cũng đã thảo luận một bước và cho ý kiến tiếp 
tục chuẩn bị nhân sự để phiên họp sau hoàn thiện 
nhân sự trước khi trình Đại hội IX. 

Đánh giá chung của Hội nghị Trung ương là, cho 
đến nay, tuyệt đại đa số ý kiến trong Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng cũng như trong Đại hội đẳng bộ các 
cấp, trong các đồng chí lão thành cách mạng, Các cơ 
quan và các nhà khoa học, ý kiến của các vị 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhất trí 
với đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và 
những giải pháp lớn đề ra trong dự thảo Báo cáo 
Chính trị ; cho rằng dự thảo đã kế thừa và phát triển 
nhiều luận điểm về đường lối đồi mới, về con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; tán thành về cơ 
bản các nhận định, đánh giá tình hình nêu trong dự 
thảo cả về thuận lợi và khó khăn, ưu điểm và khuyết 
điểm, thành tựu và hạn chế, nguyên nhân khách quan 
và chủ quan và những bài học kinh nghiệm. 
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Một số vấn đề trong các dự thảo văn kiện mà 
Bộ Chính trị trình bày đã được các đồng chí Trung 
ương tập trung thảo luận và đi đến sự nhất trí cao. 

Về triển vọng phát triển trong thế kỷ XXI, cùng 
với việc khẳng định những luận điểm cơ bản trong 
bản dự thảo Báo cáo Chính trị, Trung ương đã thống 
nhất nhận định rằng : Trong khoảng một vài thập kỷ 
tới, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba... 
Hòa bình, hợp tác, phát triển là xu thế lớn, phản ánh 
đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân tộc. Nhưng 
chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân 
tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp 
lật đố, khủng bó, khủng hoảng kinh tế - xã hội còn 
xây ra ở nhiều nơi và tính chất phức tạp ngày càng 
tăng. Cuộc đấu tranh của các dân tộc cho hòa bình và 
phát triển, chống chiến tranh và chạy đua vũ trang, 
chống chính sách cường quyền Ấp đặt vi độc lập dân 
tộc, dân chủ, dân sinh, tiến bộ và công bằng xã hội sẽ 
có những tiến bộ mới. 

Những nét mới ấy trong tình hình quốc tế và khu 
vực, với những xu thế phát triển của nó, tác động 
mạnh mẽ đến tình hình nước ta. Trước mắt chúng ta 
có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. 

Về các nguy cơ, chúng ta tiếp tục khẳng định 
rằng, bón nguy cơ mà Đảng, ta từng cảnh báo cho đến 
nay vẫn tồn tại và phát triển phức tạp, đan xen, tác 
động lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy cơ nào ; 
trong đó cần nhắn mạnh hai nguy cơ tụt hậu xa hơn 
về kinh tế và tệ tham những, quan liêu, sự suy thoái 
về phẩm chất đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán 
bộ, đảng viên. 

Vê con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
chúng ta khẳng định tính chất đúng đắn của 


Hội nghị lần thư fïï, E€H Trung ương Đảng (khóa VI) 


Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội VII của Đảng, 
rằng Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất 
nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên 
nên tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là 
sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế 
độ (hình thái kinh tế - xã hội) tư bản chủ nghĩa, bỏ ) qua 
việc xác lập vị trí “thống trị của quan hệ sản xuất và 
kiến. trúc thương tầng tư bản chủ nghĩa nhưng chúng 
ta tiếp thu, kế thừa những thành tựu của tiến bộ kinh 
tế, xã hội mà nhân loại đã đạt được, đặc biệt là những 
thành tựu về kinh tế và khoa học công nghệ, để phát 
triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế 
hiện đại. Đó chính là thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa... 

Hội nghị cho rằng, trong thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội còn có nhiều hình thức sở hữu về tư liệu 
sản xuất, nhiều thành phần kinh tế giai cấp, tầng lớp 
Xã hội khác nhau, cho nên còn tổn tại. mâu thuẫn giải 
cấp và đấu tranh giai cấp, nhưng cơ cấu, tính chất, vị 
trí của các giai cầp trong xã hội ta đã thay đổi nhiều 
cùng với những biến đổi to lớn vẻ kinh tế, xã hội. 

Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp là thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình 
trạng nước nghèo, chậm phát triên, coi đó là nhiệm vụ 
trung tâm của thời kỳ quá độ ; thực hiện công bằng xã 
hội, chống áp bức, bất công ; đấu tranh ngăn chặn và 
khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai 
trái, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội ; đầu tranh làm 
thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế 
lực thù địch ; bảo vệ độc lập, xây dựng nước ta thành 
một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, phôn vinh, 
nhân dân hạnh phúc. 

Về kinh tế, Hội nghị khẳng định : Đảng và 
Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài 
chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nói gọn là nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta có nhiều hình thức sở hữu, nhiều 
thành phân kinh tế, nhưng kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo ; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể 
ngày càng trở thành nèn tảng vững chắc của nền kinh 
tế quốc dân. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
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nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong 
thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Về đường lối kinh tế và chiến lược phát triên, 
Hội nghị cho rằng con đường công nghiệp hóa của 
nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các 
nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước 
nhảy vọt. Đối với công nghiệp nặng, chúng ta nhất 
quán với chủ trương “xây dựng có chọn lọc một SỐ CƠ 
SỞ công nghiệp nặng quan trọng”, tức là coi trọng việc 
Xây dựng có chọn lọc những công trình công nghiệp 
then chốt, công nghiệp công nghệ cao, sản xuất tư liệu 
sản xuất quan trọng, bởi vì đã nói xây dựng một nên 
kinh tế độc lập tự chủ thì không thể không xây dựng 
công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, điều 
cân khẳng định là chúng ta không xây dựng công 
nghiệp nặng theo kiểu cũ, tràn Jan, khép kín mà tiến 
hành công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa, 
xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng 
then chốt. 

Hội nghị nhất trí rằng kinh tế tri thức là kinh tế 
phát triển chủ yếu dựa vào tri thức khoa học và công 
nghệ hiện đại, một trình độ phát triển cao của lực 
lượng sản xuất và kinh tế thế giới, nhưng không phải 
là một hình thái kinh tế - xã hội. Trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước %Ẳ nhất thiết phải 
tranh thủ ú Ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao 
hơn và phổ biến hơn những thành tựu công nghệ hiện 
đại và tri thức mới. 

Về vấn đề É xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ Đại hội 
VII đến nay, cùng với VIỆC lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ trung tâm là phát triển kinh tế, Đảng ta đã có nhiều 
cố gắng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây 
dựng Đảng. Nhưng rõ ràng là chúng ta đang còn 
không ít khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ 
này. Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đăng, tự phê 
bình và phê bình trong Đảng tiến hành gần hai năm 
nay, tuy đã thu được một số kết quả quan trọng và 
kinh nghiệm bước đầu, nhưng nhìn chung vẫn chưa 
đạt được yêu cầu đề ra. Tệ quan liêu, tham nhũng và 
sự suy thoái về phẩm chất đạo đức trong một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đẳng viên vẫn còn rất nghiêm 
trọng. 

Hội nghị Trung ương lần này tiếp tục khẳng định : 
Trong những năm tới, toàn Đảng phải tập trung thực 
hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về công tác 
xây dựng Đảng được đề ra từ Đại hội VHI đến nay, 
nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải tông kết sâu sắc 
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Hội nghị lần thư ïí B€H Vrung ương Đảng (khóa VIIH). 


hai năm thực hiện cuộc vận động này để làm cho 
Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tô 
chức, thực sự là Đảng của Bác Hồ, Đảng của giai cấp 
công nhân, đại biểu cho lợi ích của tầng lớp nhân dân 
lao động, trí óc và chân tay, lợi ích của cả dân tộc. 

Đẳng ta nhất định phải phấn đấu xứng đáng là 
người lãnh đạo và là người đây tớ thật trung thành của 
nhân dân, như lời dạy của Bác Hồ. Cũng với tinh thần 
Ấy, Hội. nghị Trung ương lần này đã dành nhiều thời 
gian đề bàn việc hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược 
kinh tế - xã hội 2001 - 2010, Phương hướng, nhiệm 
vụ, kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và việc bổ sung, sửa 
đổi Điều lệ Đảng, nhất trí với nhiều kiến nghị sẽ trình 
Đại hội về những điểm sửa đổi có liên quan đến 
nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đăng, về cơ 
quan lánh đạo. của Đảng ở cấp trung ương và các cấp 
địa phương, về công tác kiểm tra và ủy ban kiểm tra 
các cấp... 

Với kết quả Hội nghị lần này, trên cơ sở xem xét 
những ý kiến đóng góp của Đại hội các cấp trong toàn 
Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao với 
những nội dung quan trọng nhất của dự thảo Báo cáo 
Chính trị và dự thảo các văn kiện khác sẽ trình Đại 


QUẦN CHÚNG... 
(T¡ lếp theo trang 33) 


nhiệm phán xử trong pháp luật, có thể được nhân 
dân tạo cho mọi điều kiện vật chất và tinh thần để 
thực hiện trách nhiệm đó ở mức tốt nhất, nhưng 
nếu họ lại lợi dụng cương vị của mình, đi đến 
những quyết định không công bằng, buông lỏng 
cho kẻ có tội, và đưa vào tù những người vô tội, 
thì rõ ràng là điều không thể được. Hai trường hợp 
trên và không ít trường hợp khác mà chúng ta có 
thể dẫn ra, đều đặt ra một tiền đề ở bất cứ một Ï linh 
vực nào của đời sống xã hội : muốn cho quần 
chúng tin ở Đảng thì trước tiên các đảng viên phải 


làm cho quân chúng tin ở mình, nói rõ hơn tin ở : 


những chuẩn mực đạo đức mà mình thể hiện và 
bảo vệ không mệt mỏi. 

Để kết luận, tôi nghĩ rằng : chúng ta có thể 
nhìn lại lịch sử của Đảng, đặc „biệt ở những giai 
đoạn khốc liệt và phức tạp nhất, khi Đảng đứng 
trước những khó khăn to lớn đến mức không thể 
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hội IX, đặc biệt là dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ đưa ra 
lấy ý ý kiến toàn dân. Các văn kiện cũng còn là dự thảo, 
các đảng bộ cấp tinh còn lại sắp đại hội, các đồng chí 
lão thành cách mạng, các tầng lớp nhân dân đã tham 
gia ý. kiến rồi, nêu thấy cân phải tham _g1a sâu thêm, 
xin đề nghị tiếp tục có ý kiến. Ban Chấp | hành Trung 

ương mong được lắng nghe những ý kiến quý báu, 
tiếp tục tu chỉnh đề Hội nghị Trung ương lần thứ 12, 
khóa VIII thông qua và thành văn bản dự thảo chính 
thức trình Đại hội IX. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 11,khóa VII đã kết 
thúc . công việc của mình vào những ngày giáp Tết cổ 
truyền của dân tộc. Nhân n dịp đón Xuân Tân Ty, tôi 
xin chúc các đồng chí Cố vân, các đồng chí Ủy viên 
Trung ương Đảng và qua các đồng chí xin gửi lời 
chúc các đông chí đảng viên trong toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân một năm mới dồi dào sức khỏe và 
hạnh phúc. Chúc tất cả chúng ta hoàn thành tốt nhất 
mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IX của 
Đảng. Chúc Đảng và nhân dân ta phấn khởi tin tưởng 
bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới với nhiều 
thắng lợi mới. Trong niềm tin tưởng mãnh liệt ẩ ây, tôi 
xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ 11. Œ 


nào tưởng tượng được và cuối cùng Đảng đã vượt 
qua tất cả để tiếp tục con đường đã vạch ra của 
mình - và như vậy chúng ta sẽ đầy lòng tin ở 
Đảng. Nhưng mặt khác, cái khó khăn lớn nhất 
hiện nay của Đảng chính là những øì đã nảy sinh 
và đang tôn tại trong bản thân từng người đẳng 
viên. Ai dám bảo rằng cái khó khăn nhiêu lúc tựa 
như vô hình đó lại nhỏ hơn nhiều so với những 
khó khăn trước đây ? Cho nên tôi mạnh đạn nói 
răng cuộc đấu tranh để củng cố niềm tin của quần 
chúng đối với Đảng là một cuộc đấu tranh chưa hè 
có : các đảng viên đang nỗ lực để vượt qua chính 
bản thân mình, 

Trên đây là đôi điều suy nghĩ của tôi về câu 
hỏi mà người bạn đảng viên của tôi nêu ra. Nếu tôi 
tin rằng người đặt câu hỏi đã rất thành thật thì tôi 
cũng mong những ai sẽ đọc những dòng này cũng 
tin vào lòng thành thật của tôi khi trả lời câu hỏi. 
Coi đây là một chút đóng góp nhỏ trong những 
ngày chuân bị Đại hội lần thứ IX của Đảng, thì 
những ý kiến trao đối của chúng ta hẳn sẽ còn tiếp 
tục cả sau Đại hội. 


KỶ NIỆM LẦN THỨ 71 NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, 
TIỀN TỚI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 


ĐỀ THỦ ĐÔ HÀ NÔI 


MÁI MÃI XỨNG ĐÁNG VỚI SƯ TIN YÊU 
CỦA ĐẢNC VÀ NHÂN DÂN CA NƯỚC 


Đang bộ. và nhân dân Hà Nội được đón 

nhận nhiều niềm vui có ý nghĩa đến như 
thế. Hà Nội đã từng được bạn bè quôc tế mệnh 
danh là “Thủ đô của lương trỉ và phẩm giá con 
người”, năm 1999 được UNESCO bình chọn và 
tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. 
Năm 2000 Hà Nội được Đảng và Nhà nước ta 
phong tặng danh hiệu “Thủ đô anh hùng”. Tiếp 
theo lễ hội kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội 
đây ấn tượng, Đảng bộ Hà Nội tổ chức thành công 
Đại hội lần thứ XII, mở ra hướng phát triển 
trong những năm đầu thế kỷ XXI. Đặc biệt, ngày 
15-12-2000, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ 
về Phương hướng, nhiệm vụ phát triên Thủ đô Hà 
Nội trong thời kỳ 2001 - 2010. Thể chế hóa Nghị 
quyết đó, ngày Z8- 12-2000, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đã quyết định ban hành Pháp lệnh về 
Thủ đô Hà Nội. 

Có thể nói, việc ban hành Nghị quyết của Bộ 
Chính trị và Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về Thủ đô là một tin vui lớn, là món quà 
đầy ý ý nghĩa mà Trung Ương Đảng, Nhà nước tặng 
cho Hà Nội khi bước vào thế kỷ mới, thiên niên 
kỷ mới. Nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng 
định những quan điểm cơ bản, chỉ ra những nhiệm 
vụ chủ yêu trong việc xây dựng và phát triển 
Thủ đô trong thời kỳ 2001 - 2010, tiến tới kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Thủ đô Hà Nội 
là kết quả của việc tổng kết, đánh giá các mặt hoạt 


®- lẽ ít khi nào như những tháng năm này, 


NGUYÊN PHÚ TPRỌNG ° 


động của Thủ đô sau hơn 15 năm thực hiện công 
cuộc đôi mới, phân tích những nguyên nhân khách 
quan và chủ quan để từ đó xác định phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển của Thủ đô ở một tầm 
cao mới. 

Trong l5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân 
Hà Nội đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, đạt được nhiêu thành tựu quan trọng, tạo ra 
những biến đổi sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của 
Thủ đô. Nổi bật nhất là : 

- Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có những 
diễn biến phức tạp, tác động và ảnh hưởng xâu đền 
nhiều mặt của đời sống xã hội nước ta, Hà Nội vẫn 
luôn giữ vững. ôn định chính trị, bảo vệ vững chắc 
CÁC CƠ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, bảo vệ 
nhân dân và phục vụ một. cách rất hiệu quả các 
hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại... 
của quốc gia. Thế trận an ninh nhân dân, 
quốc phòng. toàn dân được giữ vững. Lòng tin của 
nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng và 
sự nghiệp đôi mới tiếp tục được củng cô và 
tăng cường. 

- Hà Nội đã đạt được những thành tựu đáng 
mừng trên lĩnh vực kinh tế. Mười lãm năm qua, 
kinh tế Thủ đô đã từng bước phát triển theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công 
nghiệp trong GDP của Thủ đô dần dần được tắng 
lên. Năm 1990, tỷ trọng công nghiệp chiếm 29,1% 
GDP, đến năm 2000 tăng lên trên 38%. Tỷ trọng 


* PGS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 


Mỷ niệm lần thứ 7 ¡ Ngày thành lập Đảng GSệng sản Việt Nam,... 


nông nghiệp từ 9% năm 1990 giảm xuống còn 
3,8% năm 2000. Tốc độ tăng trưởng GDP bình 
quân hằng năm đạt 10,6%, là một địa phương có 
tốc độ tăng trưởng CaO trong cả nước. Năm 2000, 
GDP của Hà Nội chiếm 1,22% GDP cả nước, 41% 
GDP của vùng đồng bằng sông Hồng và 65,47% 
GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Về 
đầu tư nước ngoài, đến năm 2000 Hà Nội có tổng 
số 364 dự án với số vốn 7,8 tỉ đô la. Nếu so với 
năm 1989 chỉ có 4 dự án với số vốn là 48 triệu đô 
la, thì đây là một bước tiến khá dài của Thủ đô 
trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong 
10 năm, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 
21,5%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình 
quân trên 1 ha canh tác năm 2000 đạt hơn 40 triệu 
đồng. 

- Văn hóa - xã hội có bước phát triển, trong đó 
có một số lĩnh vực dẫn đầu cả nước. Năm 1999, 
Hà Nội đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở ; 
100% các trạm y tế xã, phường có bác sĩ. Có nhiều 
đổi mới trong việc chăm lo sức khỏe ban đầu cho 
nhân dân. Các chương trình dân số - kế hoạch hóa 
gia đình, giáo. dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hoạt 
động của người cao tuổi v.v... được triển khai tích 
cực. Các chính sách xã hội được quan tâm thực 
hiện và đạt một số kết quả tốt. Bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tẾ ngày càng mở rộng và phát huy t tác 
dụng. Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, 
“Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư”... được triển khai đạt hiệu quả tích 
cực. Nhiều di tích văn hóa, di tích lịch sử và cách 
mạng được trùng tu, tôn tạo. Công tác văn hóa - 
thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền 
hinh, hoạt động sáng tạo văn học - ,nghệ thuật, 
phong trào thể dục - thể thao phát triển, góp phần 
xây dựng con người Thủ đô. 

- Việc xây dựng kết cấu hạ tầng và quản lý đô 
thị có một số mặt tiễn bộ. Trong 1Ö năm (990 - 
2000), tổng số vốn đầu tư cho xây dựng kết cầu hạ 
tầng tăng hơn 11 lần. Thành phô đã tập trung đầu 
tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng, giao 
thông đô thị, xây dựng các khu nhà ở mới, xây 
dựng các công trình kinh tế, văn hóa mới... Các 
phương tiện dịch vụ ở đô thị cũng có những cải 
thiện rất cơ bản. Nếu như vào năm 1982, thành 
phố mới có 0,5 máy điện thoại/100 dân thì đến 
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năm 2000 con số này đã là 18. Trong 10 năm qua 
tốc độ xây dựng nhà tăng khoảng 9 lân, đạt binh 
quân ốm2/người ; cấp nước sạch tăng 2,5 lần. Mặc 
đù trong xây dựng và quản lý đô thị còn nhiêu bất 
Cập, song so với trước đây, lĩnh vực này đã có bước 
phát triển rõ nét ; diện mạo của Thủ đô ngày càng 
khang trang, sạch đẹp hơn. 

- Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống 
chính trị đạt được một sô kết quả tích cực. Bên 
cạnh những tổ chức đảng vốn có, đã thành lập 
nhiều tổ chức CƠ SỞ đẳng mới trong các doanh 
nghiệp thuộc khối ngoài quốc doanh, trong CÁC 
trường học ngoài công lập. Hằng năm đã phát triển 
được từ 4000 đến 5000 đẳng viên mới. Phương 
thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của tổ chức 
đảng từng bước được đổi mới. Hệ thống chính trị 
từ thành phố đến cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng 
bộ được củng cố. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
bộ máy chính quyên thành phố các cấp ngày càng 
có tiễn bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân 
dân có nhiều hoạt động phong phú, gắn với lợi ích 
của nhân dân, „ tẠO được phong ' trào cách mạng thiết 
thực. Quy chế dân chủ ở cơ sở bước đầu được xây 
dựng và thực hiện. 

- Hoạt động đối ngoại của Thủ đô ngày cảng 
mở rộng. Đến nay, Hà Nội đã có quan hệ với các 
thủ đô, các thành phố lớn, các tô chức kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội... của hơn 60 nước trên 
thể giới. Thông qua những hoạt động đối ngoại, vị 
thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao, góp 
phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Hà Nội 
cũng còn không ít hạn chế, yếu kém. 

Về kinh tế, Hà Nội tuy phát triển, nhưng chưa 
tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ đô. 
Vai trò trung tâm kinh tế của cả nước chưa nổi bật, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh 
còn thấp. Trong những năm gần đây, việc thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài giảm dần. Sản xuất. chưa 
thật gắn kết với thị trường ; việc sắp xếp, đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước còn chậm , hoạt động của 
các hợp tác xã sau chuyển đổi còn lúng túng ; khu 
vực kinh tế ngoài quôc doanh chưa được quan tâm, 
hỗ trợ đúng mức. Quan hệ hợp tác với các địa 
phương trong vùng cũng như trong cả nước còn 
hạn hẹp. Lợi thế so sánh của Thủ đô chưa được 
phát huy ; nhiều tiềm năng chưa được khai thác. 
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Về quản lý đô thị, Hà Nội còn nhiều điều bất 
Cập, chất lượng hạ tầng kỹ thuật đô thị còn thấp so 
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tình trạng 
ùn tắc giao thông, cấp thoát nước, ứng ngập, thiếu 
nhà ở, đất công bị lấn chiếm, ô nhiễm môi trường, 
tệ nạn xã hội... chưa được giải quyết tốt và vẫn 
đang là vấn đề bức xúc. 

Công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng tô 
chức cơ sở đảng, chưa đấp ứng được yêu cầu, 
nhiệm vụ ; việc quy hoạch, bố trí cần bộ còn lúng 
túng. Bộ máy quản lý công kênh, hoạt động kém 
hiệu lực. Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái 
đạo đức và lối sông, quan liêu, tham những ; còn 
để xảy ra một số vụ việc nổi cộm, gây dư luận 
không tốt trong nhân dân. 

Nghiêm túc kiểm điểm, Đảng bộ và chính 
quyên thành phố Hà Nội nhận thấy những hạn chế 
yêu kém nói trên có nguyên nhân khách quan, 
song chủ yếu là do những khuyết điểm chủ quan. 
Đó là chưa thật chủ động nắm bắt và khai thác có 


_ hiệu quả những thuận lợi về vị thế, tiềm năng, 


nguồn lực của Thủ đô. Một số cơ chế, chính sách 
chưa thông thoáng, thiếu nhất quán và đồng bộ. 
Công tác tô chức thực hiện trên một số lĩnh vực 
còn thiếu kiên quyết, chưa dứt điểm, có việc còn 
hữu khuynh. Công tác tổ chức, cán bộ có nơi, có 
lúc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị. 
Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, nhất là tệ 
quan liêu, tham nhũng chưa đạt kết quả như mong 
muôn. Công tác kiểm tra, xử lý sai phạm có vụ 
chưa nghiêm túc, thiếu kịp thời. Việc phát huy dân 
chủ, giữ vững kỷ cương ở nhiều nơi còn yếu. 

Từ những thành tựu cũng như những hạn chế, 
yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
chính trị thời gian qua, có thể rút ra một số bài học 
chủ yếu : 

- Một là, phải quán triệt, vận dụng sáng tạo các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước để khai thác tối đa vị thế thuận 
lợi, tiềm năng to lớn của Thu đô, phát huy mọi 
nguồn lực và sức mạnh tổng hợp. 

- Hai là, cần đặc biệt coi trọng công tác chỉ đạo 
tổ chức thực hiện với tỉnh thần chủ động, năng 
động, mạnh dạn, quyết tâm cao. 

- Ba là, cần thường xuyên bám sát thực tiễn, sát 
cơ sở, dựa vào nhân dân, phát huy quyền làm chủ 


của nhân dân, thực hiện công khai, dân chủ, kỷ 
cương trong các hoạt động. 

- Bốn là, phải chăm lo xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị về mọi mặt, thường xuyên giữ gìn 
sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự gắn bó khăng 
khít giữa Đảng với dân. 


* 
& * 

Bước vào thế kỷ XXI, Hà Nội có những thuận 
lợi cơ bản đồng thời cũng đứng trước những khó. 
khăn thách thức lớn, đòi hỏi Đảng bộ, nhân dân 
Thủ đô phải nỗ lực, phần đấu cao độ. Về thuận lợi : 
Hà Nội là nơi trực tiếp đón nhận sức mạnh chung 
của cả nước, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành 
trung ƯƠng, sự hợp tác giúp đỡ của các địa 
phương ; tiêm lực kinh tẾ, kết cấu hạ tầng của Hà 
Nội đã có những bước tiến vượt bậc so với trước ; 
trình độ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày 
càng được nâng CaoO ; cán bộ, nhân dân Hà Nội 
ngày càng cảm thấy I tự hào và thấy rõ trách nhiệm 
của mình ; uy tín quốc tế của đất nước, của Thủ đô 
được nâng lên, tạo. điều kiện thuận lợi để Thủ đô 
khai thác những yếu tố tích cực trong hợp tác và 
hội nhập quốc tế. Về những khó khăn, thách thức : 
Hà Nội vân là thủ đô nghèo so với thủ đô các nước 
trong khu vực và trên thế giới ; hạ tầng kinh tế - kỹ 
thuật - xã hội còn thấp so với yêu cầu đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; trình độ quản lý, 
điều hành còn nhiều bất cập ; sự cạnh tranh trên 
thế giới và trong khu vực ngày càng quyết liệt. 

Nghị quyết I5 của Bộ Chính trị xác định vị thế 
và hướng phần đấu của Thủ đô là “4rái fỉm của cả 
nước, đâu não chính trị - hành chính quốc gia, 
trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, 
kinh tế và giao dịch quốc tế”. Trong 10 năm 
tới, gắn với việc chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội, thành phố phải bảo đảm ôn 
định vững chắc vê chính trị, trật tự an toàn xã hội ; 
phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - 
xã hội toàn điện, bền vững ; xây dựng về cơ bản 
nên tảng vật chất - kỹ thuật và xã hội của Thủ đô 
xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn mĩnh, thanh lịch, 
hiện đại, đâm đà bản sắc ngàn năm văn hiến, nâng 
cao đời ï sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân ; 
phấn đấu trở thành một trung tâm ngày càng có uy 
tín ở khu vực, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô 
anh hùng”. 
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Nghị quyết của Bộ Chính trị ch TỔ, trong quá 
trình xây dựng, phát triển Thủ đô, cần quán triệt 
những quan điểm cơ bản sau đây : 

- Phát triển Thủ đô là trọng điểm trong chiến 
lược xây dựng và bảo vệ Tô quôc xã hội chủ nghĩa, 
là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân. Phát huy đồng bộ sức mạnh tổng hợp 
của Hà Nội, của cả nước, của hợp tác quốc tế : trong 
quá trình phát triển Thủ đô ; khai thác nguồn lực 
trong nước là quyết định, tranh thủ nguôn lực bên 
ngoài là quan trọng. 

- Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội Thủ đồ 
phải được Xây dựng và thực hiện trong mối quan 
hệ hữu cơ với xây dựng, triển khai chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội vùng và cả nước ; tạo ra sự 
phân công, hợp tác có kế hoạch trong một cơ cấu 
thống nhât trên phạm vi cả nước. 

- Nắm vững phương châm : phát triển kinh tế - 
xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng và 
bộ máy chính quyền là nhiệm vụ then chốt ; quản 
lý đô thị là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. 
Kết hợp hài hòa các lĩnh VỰC chính trị, kinh tẾ, văn 
hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ; phát triển lực 
lượng sản xuất gắn liên với xây dựng, củng cố 
quan hệ sản xuất ; tăng trường kinh tế đi đôi VỚI 
bảo đâm trật tự, văn minh và công bằng xã hội. Kết 
hợp giải quyết các vấn đề cấp bách với kiên trì 
thực hiện các mục tiêu cơ ban ; xác định đúng 
trọng tâm, các khâu đột phá, có những bước đi, 
giải pháp năng động, sáng tạo, hiệu quả, đi tắt, đón 
đầu, đây nhanh tốc độ phát triển Thủ đô và đóng 
góp kinh nghiệm, bài học cho Trung ương trong 
quá trình lãnh đạo phát triển đất nước. 

Trên cơ sở những quan điểm cơ bản đó, Nghị 
quyết của Bộ Chính trị chỉ ra các nhiệm vụ 
chủ yếu cần tập trung thực hiện trong 10 năm 
(2001 - 2010): 

1. Phát triển kinh tế : Tiếp tục xây dựng, phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh, khả năng hội nhập kinh tế khu vực, , quốc tế. 
Tạo lập sự liên kết hiệu quả giữa kinh tế Hà Nội 
với kinh tế vùng trọng điêm phía Bắc và cả nước, 
bảo đảm kinh tế Thủ đô có nhịp độ tăng trưởng 
cao, ổn định, với cơ cấu kinh tê hợp lý. Trong 5 
năm tới, Hà Nội cần tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh 
tế công nghiệp - dịch MP? nông nghiệp ; đồng thời 
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chuẩn bị những điều kiện và bước đi phù hợp để 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - 
công nghiệp - nông nghiệp trong nhưng năm 
tiếp theo. 

Tiếp tục phát triển công nghiệp có chọn lọc, 
đột phá vào những ngành hàng, sản phẩm sử dụng 
công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm 
lượng chất xám cao ; coi trọng sản xuất tư liệu sản 
xuất, sản xuất các mặt hàng xuất khẩu và thay thế 
hàng nhập khẩu, các ngành hàng có khả năng đáp 
ứng nhu câu phát triển kinh tế của các tính lần cận 
và cả nước. Trước mắt, ưu tiên một số sản phẩm 
chủ lực thuộc các ngành : điện - - điện tử, tin học ; 
cơ - kim khí ; dệt - may - da giầy ; chế biến thực 
phẩm ; : vật liệu mới. 

Phát triển và nâng cao trình độ, chất lượng các 
ngành dịch vụ : thông tin, du lịch, thương mại, tài 
chính - ngân hàng, chuyển giao công nghệ, đào tạo 
nhân lực, bảo hiểm, hàng không, bưu chính - viên 
thông... Dịch vụ phải gắn bó, phục vụ hiệu quả yêu 
câu phát triển công nghiệp, nông nghiệp trên địa 
bàn và phát triển kinh tế vùng trọng điểm phía Bắc 
và kinh tế cả nước. Xây dựng Hà Nội thành trung 
tâm thị trường hàng hóa bán buôn, xuất - nhập 
khẩu, trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu ở 
khu vực phía Bắc và có vai trò quan trọng của 
cả nước. 

Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành 
theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái. Từng 
bước nâng cao chât lượng các sản phẩm nông 
nghiệp. Ưu tiên xây dựng vành đai xanh, rau sạch 
để phục vụ đời sống và bảo đảm môi trường ; phát 
triên các nghề, làng nghề truyền thống ; chú trọng 
công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Giải 
quyết tốt thị trường tiêu thụ nông sản. 

Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo ; 
chăm lo đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. 
Phát triển các loại hình đào tạo, đào tạo lại đội ngũ 
khoa học - công nghệ, các nhà quản lý kinh doanh, 
quản lý xã hội, công nhân kỹ thuật. Hà Nội phải đi 
đầu trong đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho đất nước ; phấn đấu trở thành một 
trung tâm đào tạo có uy tín ở khu vực. 

Phát triên mạnh khoa học - công nghệ, ưu tiên 
phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực công 
nghệ thông tin, sinh học, cơ khí - tự động hóa, 
công nghệ sản xuất và sử dụng vật liệu mới ; đầy 
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mạnh chuyên giao, ứng dụng công nghệ hiện đại 
vào sản xuất, kinh doanh và hoạt động quản lý. 

Củng cố, phát huy tác dụng của quan hệ sản 
xuất ; phát triển mạnh các thành phân kinh tế, 
trong đó kinh tẾ nhà nước đóng vai trò chủ đạo, 
kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước ngày 
càng trở thành nên táng vững chắc. Thực hiện tốt 
chủ trương sắp xếp, củng cô, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước ; hỗ trợ 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã sau 
chuyển đôi theo luật về phương thức kinh doanh, 
ứng dụng công nghệ mới, mở rộng thị trường. Tiếp 
tục đổi mới quản lý, nâng cao quyên tự chủ của các 
doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ các quy định của 
pháp luật. 


2. Phát triển văn hóa, xây dựng con người mới 


xã hội chủ nghĩa : Xây dựng văn hóa Thủ đô giàu 
bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống Thăng 
Long - Hà Nội. Tập trung làm lành mạnh, trong 
sạch môi trường văn hóa, xã hội ; xây dựng con 
người Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại, tiêu 
biểu cho tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội 
và phong cách lao động sáng tạo của con người 
Việt Nam. 

Phát triển hệ thống thông tin đại chúng, sự 
nghiệp sáng tạo văn học - nghệ thuật. Hoàn thiện 
thiết chế văn hóa từ cơ sở ; bảo tôn, tôn tạo các di 
tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, khu phố cô, đồng 
thời xây dựng các công trình văn hóa mới. Phát 
triển sự nghiệp \ tẾ, quan tâm y tế chuyên sâu, đầu 
tư nâng câp cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng 
hoạt động của các bệnh viện, đáp ứng nhu câu 
khám chữa bệnh của nhân dân ở Ở Thủ đô và các địa 
phương khác. Thực hiện tốt chương trình dân sô - 
kế hoạch hóa gia đình ; xây dựng nên thể dục - thể 
thao tiên tiến ; giáo dục, bảo vệ trẻ em, chăm sóc 
người cao tuổi và gia đình chính sách ; nâng cao 
chất lượng cuộc sông của nhân dân. 

Kiên quyết ngăn chặn, đây lùi các tiêu cực và 
tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm, 
tội phạm. Giải quyết có hiệu quả vấn đề lao động, 
việc làm. 

3, Xây dựng cơ sở hạ tầng và quân lý đô thị : 
Căn cứ vào quy hoạch chung đến năm 2020, hoàn 
chinh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy 
mô dân số của thành phố cả nội thành và ngoại 
thành, các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch 
các quận, huyện, kết hợp đồng bộ giữa quy hoạch 
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kiến trúc và quy hoạch xây dựng. Sớm nghiên cứu 
việc chính trị sông Hồng và quy hoạch khai thác 
hai bên sông Hồng. Xây dựng mạng lưới đô thị vệ 
tỉnh xung quanh Thủ đô theo quy hoạch thống 
nhất. 

Phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ 
thống kết cấu hạ tầng đô thị. Xây dựng các đường 
vành đai ; phát triển nhanh hệ thống vận tải hành 
khách công cộng thuận tiện ; tổ chức điều tiết hợp 
lý các phương tiện giao thông ; hạn chế, tiến tới 
không để các phương tiện giao thông thô sơ và xe 
hai bánh gắn máy đi trong nội thành đê khắc phục 
tình trạng ùn tắc và ảnh hưởng môi trường. Nghiên 
cứu, chuẩn bị đề á án hiện đại hóa hệ thống giao 
thông đô thị (bao gồm cả xây dựng các công trinh 
ngầm, xe điện ngầm và đường sắt trên cao) không 
làm anh hưởng cảnh quan thành phố. Phát triển hệ 
thống cấp thoát nước và xử lý rác thải, mạng lưới 
vườn hoa, cây xanh ; cải tạo, phát triển mạng lưới 
bưu chính viên thông. Triển khai xây dựng một số 
công trinh trọng điểm của quốc gia và thành phố. 
Xây dựng các khu đô thị mới đông bộ, hiện đại, 
tiết kiệm, giữ được bản sắc kiến trúc dân tộc. Quan 
tâm xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, 
ký túc xá cho sinh viên. 

Thực hiện tốt công tác quản lý dân cư trên địa 
bàn. Tăng cường giáo dục ý thức tôn trọng, chấp 
hành pháp luật, trật tự, kỷ cương đô thị. Chấn 
chỉnh và đối mới công tác quản. lý xây dựng, trật 
tự đô thị, phấn đấu trở thành tấm gương của cả 
nước trong lĩnh vực này. 

4. lăng CƯỜng an ninh - quốc phòng - Bảo đảm 
ổn định vững chắc an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội ở Thủ đô trong mọi tình huống. Kết 
hợp chặt chẽ chiến lược, các kế hoạch, phương án 
bảo vệ an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã 
hội với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 
Thực hiện tốt các biện pháp quản lý nhà nước về 
trật tự xã hội. 

Thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng vũ 
trang, lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững 
mạnh, từng bước chính quỳ, tinh nhuệ, hiện đại. 
Phát huy hiệu quả thế trận quốc phòng toàn dân và 
phong trào quân chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh với 
các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch ; 
đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
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5. Mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động hội 
nhập kinh tế khu vực và quốc tế : Xây dựng chiên 
lược đối ngoại của Thủ đô trên cơ SỞ vận dụng 
sáng tạo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước, phục vụ chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội của thành phố. Có các chương trình, kế 
hoạch cụ thể, bảo đảm chủ động hội nhập kinh tế 
quôc tế và khu vực có hiệu quả. 

6. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 
hệ thống chính trị : Kiện toàn bộ máy chính quyên 
từ thành phố đến cơ sở ; thực hiện phân cấp quản 
lý ; đầy mạnh cải cách hành chính ; từng bước xây 
đựng nên hành chính hiện đại. Xây dựng và thực 
hiện có kết quả cơ chế phối hợp liên cấp, liên 
ngành ; thực hiện chế độ trách nhiệm của người 
đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, 
đơn vị, gắn với việc xây dựng, triển khai quy chế 
công vụ. 

Phát huy, dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động 
của Mặt trận Tổ quôc và các đoàn thê nhân dân, 
coi trọng việc tổ chức các phong trào thi đua sâu 
rộng, thiết thực của ¡ quần chúng, xem đây là động 
lực của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa Thủ đô. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng bộ. Xây dựng trong toàn Đảng bộ ý chí 
thống nhất và quyết tâm thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và 
đât nước: theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng 

cùng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo 
đức, lối sông trong cán bộ, đẳng viên. Kiện toàn 
đội ngũ cán bộ chủ chốt các câp, các ngành, đặc 
biệt ở cơ SỞ. 

Thủ đô Hà Nội phải tiêu biểu về chất lượng 
hoạt động của hệ thông chính trị, nơi rèn luyện và 
cung cầp những cán bộ có đủ đức, tài cho Đảng và 
Nhà nước. 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nói trên, 
cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú 
trọng các giải pháp về nâng Cao chất lượng nguôn 
nhân lực ; huy động và sử dụng tốt các nguôn vôn ; 
đôi mới cơ cấu đâu tư ; tạo lập và mở rộng thị 
trường ; khai thắc tốt thị trường tại chỗ, nhất là thị 
trường nông thôn, thị trường . các địa phương phía 
Bắc và cả nước, chủ động mở rộng thị trường khu 
vực, quốc tế ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt 
động quản lý nhà nước trên địa bàn... chú trọng 
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kiện toàn, nâng Cao hiệu quả hoạt động của bộ 
mã y quản lý các cấp, của đội ngũ cán bộ, trước hết 
là cán bộ chủ chốt ; hoàn thiện hệ thống cơ chế, 
chính sách ; gắn kết sức mạnh của trung ƯƠnÿ, của 
các địa phương với sức mạnh thành phố, lây đây 
làm đòn bẩy để giải quyết tốt các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội. 
# 
* * 

Xây dựng và bảo vệ Thủ đô Hà Nội là sự 
nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân. Nghị quyết 
I5 của Bộ Chính trị xác định trách nhiệm của các 
cơ quan. đẳng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể, các địa phương trong cả nước cùng Đảng 
bộ và nhân dân Hà Nội hoàn thành sự nghiệp VỀ 
vang đó ; đồng thời yêu cầu quán triệt sâu sắc nội 
dung của Nghị quyết ; thường xuyên kiểm tra, SƠ 


| kết, tổng kệt, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt 


Nghị quyết. Đặc biệt cần xây dựng một số CƠ chế, 
chính sách đặc thù cho Hà Nội trên nguyên tắc bảo 
đảm quy hoạch và quan hệ phối hợp ngành - lãnh 
thô và quan hệ giữa các địa phương trong cả nước ; 
cho phép Thủ đô được chủ động thực hiện một số 
chức năng, quyền hạn riêng về thu hút, sử dụng 
vốn ; về quản lý dân cư, nhà đất ; về đầu tư và xây 
dựng, phát triên phúc lợi công cộng và các hoạt 
động văn hóa - nghệ thuật... trên địa bàn. 

Thành phố Hà Nội có trách nhiệm chủ động 
phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan 
nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính 
trị, đề xuất các biện pháp, . các cơ chế, chính sách 
năng động, thích hợp để đây mạnh sự nghiệp phát 
triển, bảo vệ Thủ đô. Tổ chức chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả các chương trình, kế hoạch từng năm, các 
chương trình, dự án trọng điểm đã được Nhà nước 
phê duyệt. Mở rộng các hình thức cung cấp, trao 
đối thông tin, liên doanh, liên kết, hợp tác với các 
địa phương trong cả nước, với các đối tác nước 
ngoài nhằm phát huy vị trí, vai trò của Thủ đô. 

Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của 
Bộ Chính trị về Thủ đô Hà Nội, đồng. thời với việc 
thực hiện Nghị quyết. Đại hội lần thứ XI 
của Đảng bộ thành phố là nhiệm vụ chính trị 
rộng lớn nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và 
bảo vệ Thủ đô, thiết thực tiến tới kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội, làm cho Hà Nội mãi mãi 
xứng đáng là Thủ đô anh hùng của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Q 
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ƯỚC vào năm đầu của thế kỷý XXI, 
B Đảng Cộng sản Việt Nam đã 71 tuôi, song 

vân Ở tuôi thanh xuân, vì trong đội ngũ của 
minh, lớp đồng chí trẻ chiếm t lệ cao ; trên một 
triệu rưỡi so với khoảng một triệu đồng chí đã về 
nghỉ. Phần lớn số người sẽ lần lượt, gia nhập đội 
tiên phong của cách mạng đều ở tuôi thanh xuân. 
Tuy đã có lịch sử lâu dài hàng nghin năm, dân tộc 
ta cũng vẫn là một dân tộc trẻ, do số người từ 30 
tuổi trở xuống chiếm quá nửa tổng dân số và là 
một dân tộc có học vấn ngày càng cao. Là con đẻ 
của một dân tộc anh hùng, Đảng ta do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, giáo dục, đã lãnh 
đạo nhân dân ta tiên hành cuộc đấu tranh giải 
phóng đất nước và xã hội trong hơn 70 năm qua và 
đã giành được những thắng lợi to lớn. Trong hơn 
hai nghìn năm lịch sử, dân tộc ta đã phải. lần lượt 
tiến hành trên mười cuộc chiến tranh chống xâm 
lược, trong đó có ba cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc thắng lợi oanh liệt. Cuộc thứ nhất do 
Ngô Quyền lãnh đạo, chấm dứt tai họa mất. nưỚc 
trên một nghin năm, sau hơn mười cuộc nổi dậy 
lớn, tuy thành công nhưng không lâu lại bị thất bại. 
Cuộc thứ hai do Lê Lợi lãnh đạo chấm dứt hai 
mươi năm Bắc thuộc lần thứ hai. Cuộc thứ ba, 
trong thể kỷ XX dân tộc ta đã tiến hành thắng lợi 
cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, kiên 
trì cuộc kháng chiến trường kỳ ba mươi năm đánh 
thắng thực dân Pháp, để quôc Mỹ, giải phóng, 
thống nhất Tổ quốc, đồng thời kết hợp thực hiện 
thành công cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, xây 
dựng chính quyên nhà nước do nhân dân làm chủ. 
Thắng lợi vĩ đại đó đã đưa dân tộc ta đi vào Cuộc 
cách mạng thứ hai : xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của xã hội xã hội chủ nghĩa, tiến hành công 
Cuộc đổi mới, chuẩn bị những tiền đề cực kỳ quan 
trọng cho đất nước đi vào kỷ nguyên mới, nên văn 
minh mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
ta, hội nhập trào lưu chung của nhân loại xây dựng 
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kinh tế tri thức. Mở đầu thế kỷ mới, mùa Xuân 
năm nay sẻ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng, tiếp tục công việc của các Đại 
hội trước, sẽ phát triển, hoàn thiện thêm con đường 
tiến lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Những 
nhiệm VỤ Và mục tiêu do Đại hội IX quyết định là 
SỨ mệnh lịch sử của những thế hệ mới, của dân tộc 
ta và của Đảng ta. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ tư tưởng, 
văn hóa truyền thống Việt Nam và chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tỉnh hoa tư tướng của nhân loại. Di 
sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là kim chỉ 
nam đối với tư tưởng, hành động của các thế hệ 
người Việt Nam chúng ta về chủ nghĩa yêu nước, 
tỉnh thần cách mạng, về Đảng, Nhà nước, về xây 
dựng quan niệm về thế giới, phương pháp cách 
mạng, phong cách công tác, đạo đức, lối sông, đạo 
làm người, làm chiến sĩ cộng sản... Có thấm nhuân 
tư tưởng Hồ Chí Minh mới có thể giải quyết đúng 
những vấn đề mới Tây sinh trong cuộc sông. 
Chúng ta đều biết, mỗi khi tình hình nước ta và thế 
giới thay đổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều kịp thời 
dự báo, , chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, sách 
lược, tổ chức và phương pháp hành động. Điều 
quan trọng bậc nhât mà chúng ta cần phải học tập 
ở Người là tư duy biện chứng. Về bản chất, tư duy 
biện chứng là cách mạng, là bản thân sự vận động 
của cuộc sống. Khi giải quyết bất kỳ vân đề ØÌ, 
Hồ Chí Minh đều xuất phát từ cuộc sống, tuy 
Người vẫn thường xuyên nghiên cứu lý luận, vận 
dụng. lý luận vào cuộc sống một cách nhuần 
nhuyễn và sáng tạo. Trong giai đoạn cách mạng 
mới, Đảng ta vừa phải kế thừa những di sản của 
quá khứ vừa phải hướng tới tương lai, không 
ngừng, đôi mới tư duy lý luận, chính trị, tô chức, 
kinh tế ; đổi mới bản thân tổ chức, hoạt động của 
Đảng để Đảng ta luôn luôn là đội tiên phong của 
xã hội và dân tộc trong quá trình cách mạng mới. 
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Sự thay đổi kỹ thuật sản xuất dẫn đến sự thay đôi 
phân công lao động xã hội, tổ chức xã hội, hạ tầng 
CƠ SỞ, thượng tầng kiến trúc. Lý luận có cập nhật 
hóa mới là lý luận tiên phong lãnh đạo. Sự chậm 
trễ của khoa học xã hội, nhân văn trước sự bùng nỗ 
của khoa học tự nhiên, khoa học công. nghệ là một 
hiện tượng xây Ta Ở gân như hầu khắp các nước, 
trong đó có nước ta. Công tác lý luận, công tác tô 
chức của chúng ta tuy có một số tiến bộ nhưng 
chưa nhích lên phía trước được bao nhiêu. Một 
cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng công tác khoa 
học, công tác lý luận, công tác tổ chức... đang đặt 
ra trong chương trình nghị sự của chúng ta. Hiện 
tượng “hướng cổ” là một trở ngại không nhỏ đối 
với sự phát triển của cách mạng. Biết bao vấn đề 
_ mới đang chờ đợi được giải quyết như : VÌ SaO phải 
thông qua, kinh tế thị trường, hội nhập nền kinh tế 
thế giới để đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ? Có phải kinh tế thị trường là nguồn 
gôc của những hiện tượng không lành mạnh trong 
xã hội ta hay chỉ là một nguyên nhân có thể khắc 
phục được ? Vị sao cuộc vận động cải cách hành 
chính, mở rộng dân chủ tiến triển chậm ? v.v. Do 
đó, một động lực lớn của sự phát triên bị kiềm chế. 
Giải phóng con người, nhất là tư duy con người là 
giải phóng, sức sản xuất lớn, tạo thành động lực 
thúc đây tiến bộ xã hội, đặc biệt là trong quá trinh 
cách mạng khoa học - công nghệ, khi ' 'cái đầu” trở 
thành sức sản xuất trực tiếp. 

Phải là đại biểu tỉnh hoa trí tuệ của xã hội trong 
thời đại mới, Đảng ta mới làm tròn sứ mệnh lịch sử 
đi đầu, lãnh đạo nhân dân trong cuộc cách mạng 
mới. Đảng. phải lãnh đạo để nâng cao trình độ trí 
tuệ, mặt bằng trí tuệ của nhân dân, trí thức hóa 
những người lao động đề làm chủ nền công nghệ 
mới. Trong thế kỷ vừa qua, Đảng Cộng sản 
Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã nôi bật về tâm vÓC 
anh hùng như các thế hệ ông cha đã từng thê hiện 
trong những cuộc chiến tranh chống xâm lược, 
đánh thắng các thế lực to lớn, hung bạo nhất thế 
gIỚI. Trong, thế kỷ này, Đảng ta, dân tộc ta cần 
vươn lên thể hiện nôi bật tâm vóc trí tuệ của minh. 

Sức mạnh của Đảng bao giờ cũng thể hiện Ở 
chất lượng đội ngũ đảng viên chứ không phải là số 
lượng. Một đảng to với nhiều triệu đảng viên chưa 
chắc đã là một đảng mạnh. Vì vậy, việc chọn lựa 
người vào Đảng, nhất là vào các cơ quan lãnh đạo 
ở tất cả các cấp, các ngành, phải được hết sức coi 
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trọng, chớ nên đơn thuần chạy theo số lượng, nặng 
về cơ cấu để đạt chỉ tiêu cho sự phát triển tính theo 
đầu người. Đưa một người vào Đảng hôm nay là 
chuẩn bị cho họ làm cán bộ ngày mai, từ cấp thấp 
đến cấp cao. Chọn người, giao việc đúng hay sai là 
yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của 
công việc đó. 

Nhận định về một con người trước hết phải coi 


| trọng nhân cách của con người ấy trong quan hệ 


ứng xử, lối sống hằng ngày kể từ khi họ bước vào 
đời. Nhân cách hình thành từ thuở còn nhỏ. Hoàn 
cảnh có ảnh hưởng nhất định đến nhân cách con 
người. Hôm qua là một nhân vật anh hùng, hôm 
nay có thể trở thành một người bị tha hóa. Việc 
giáo dục có tác dụng cải tạo con người nhưng 
không bao giờ là biện pháp vạn năng. Nhận định, 
đánh giá một con người không bao giờ là việc giản 
đơn. Khách quan, công bằng, dân chủ vân là con 
đường bảo đảm chắc chắc hơn cả. Điều này tuy 
không thể tránh hết được mọi thiếu sót, nhưng sẽ 
tránh được những sai lầm chủ quan, tránh được 
tỉnh trạng “kéo bè, kết cảnh” hoặc vì tỉnh cảm họ 
hàng, bầu bạn mà “che chắn”, “ô đù”. 

Tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời 
kỳ sẽ có sự thay đổi, song những lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kinh nghiệm thành 
công và thất bại của cách mạng nước ta vẫn là 
những giáo huấn quan trọng đối với công tác xây 
dựng Đảng nhất là công tác rèn luyện, giáo dục 
cán bộ, đảng viên. Người cộng. sản phải như thế 
nào 2 Lối sông cách mạng bao gồm những điều Bì, 
vần vân và vân vân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói 
đầy đủ, nhất là đối với những cán bộ, đẳng viên 
được N gười gọi là “đày tớ của nhân dân” không 
phải là người làm quan phát tài, cả họ được nhờ. 
“Phú quý bắt năng dâm, bân tiện bắt năng đị, uy vũ 
bất năng khuất”, Lời cũ mà ý nghĩa rât mới. CÂN, 
KIỆM, LIÊM CHÍNH, CHÍ CÔNG, VÔ TƯ, 
không bao giờ là những đức tính đã lỗi thời. 

Trong giai đoạn mới của cách mạng, tỉnh thần 
dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tác 
phong, lối sống giản dị, trong sáng, gân gui với 
nhân dân vân là những phẩm chất không thể thiếu 
đối với một người cộng sản bình thường cũng. như 
đối với mỗi cán bộ lãnh đạo. Một. đảng mà có 
những đảng viên như vậy thì việc gì cũng có thê 
làm trọn, khó khăn nào cũng có thê vượt qua, kẻ 
thù nào cũng có thể đánh thắng. C1 
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PHÁT TRIẾỂN ĐẤT NƯỚC 
PHẢI GẮN LIÊN VỚI BẢO VỆ 
CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


GHỊ quyết Đại hội VIII cũng như dự thảo 
N»= cáo Chính trị trình Đại hội IX của 

Đảng đều đã nêu rõ những nguy cơ cần 
đề phòng và khắc phục trong quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Cần 
làm rõ sự khác nhau về tính chất của những nguy 
cơ đó và mối quan hệ chặt chẽ, sự tác động qua 
lại mạnh mẽ giữa các nguy cơ đó để có chủ 
trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. 

Được nêu lên trước tiên là thực trạng lạc hậu, 
nghèo nàn của đất nước và nguy cơ tụt hậu xa 
hơn nữa so với các nước trong khu vực và trên 
thế giới. Xử lý vấn đề này là giải quyết mâu 
thuần trong sự phát triển của đất nước - giữa tiên 
tiền, hiện đại với lạc hậu, nghèo nàn, thuộc phạm 
trù phát triển lực lượng sản xuất. 

Những nguy cơ khác là : chệch hướng sang 
con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, âm mưu 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và 
tình trạng tha hóa, biến chất của bộ máy đẳng và 
nhà nước. Xử lý những: vấn đề này là giải quyết 
mâu thuẫn trong sự mất còn của chế độ xã hội 
chủ nghĩa - giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa, thuộc phạm trù quan hệ sản 
xuất (theo nghĩa rộng, bao gồm chế độ chính trị - 
xã hội). 

Như vậy, những mâu thuẫn nêu trên tính chất 
không giống nhau, đồng thời lại có quan hệ mật 
thiết với nhau. Khó mà nói nguy cơ tụt hậu xa 
hơn là nguy cơ lớn nhất. Bởi nếu giải quyết mâu 


ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG 


thuẫn trong sự phát triển đất nước tách rời giải 
quyết mâu thuần trong sự mất còn của chế độ, 
một chiêu chạy theo sự phát triển cao của chỉ số 
GDP chẳng hạn, thì đất nước có thể phát triển 
nhưng chế độ xã hội chủ nghĩa không còn. Đó là 
con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, chưa phải 
là sự giải phóng dân tộc triệt đê, giải phóng xã 
hội (giai cấp), giải phóng mọi người trong cộng 
đồng dân tộc, chưa bảo đảm vững chắc độc lập 
dân tộc. Mặt khác, nếu không tập trung sức phát 
triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khắc 
phục bằng được lạc hậu và nghèo nàn, thì chế độ 
xã hội chủ nghĩa cũng bị đặt thành vấn đề. Người 
dân có quyền hỏi cái chế độ xã hội chủ nghĩa ấy 
ưu việt ở chỗ nào mà đất nước cứ lạc hậu và 
nghèo nàn mãi. Như vậy cũng khó mà nói bảo vệ 
được chế độ xã hội chủ nghĩa mà Bác Hỗ đã tìm 
ra và Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn qua cuộc 
chiến đấu đầy hy sinh gian khổ 3/4 thế kỷ qua. 
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
lực lượng sản xuất là cái quyết định trong mối 
quan hệ với quan hệ sản xuất ; quan hệ sản xuất 
phụ thuộc vào lực lượng sản xuất và tác động trở 
lại tích cực hoặc tiêu cực đối với lực lượng sẵn 
xuất. Do vậy, hoàn toàn đúng đắn khi đặt vấn đề 
tập trung sức phát triển mạnh mẽ lực lượng sản 
xuất, đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước (gắn liền với từng bước xây dựng quan hệ 
sản xuất phù hợp theo con đường xã hội chủ 
nghĩa). Như vậy là tạo nên cơ sở vật chất - 
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kỹ thuật hiện đại cho chủ nghĩa xã hội, phát huy 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, tạo điều kiện 
ngăn ngừa và khắc phục những nguy cơ khác : 
những quan điểm chính trị sai lầm, những sự mơ 
hồ, giao động, chệch choạng và chệch hướng 
sang chủ nghĩa tư bản, âm mưu “diễn biến hòa 
bình” của địch, những biểu hiện thoái hóa, biến 
chất của bộ máy. Nhưng cần lưu ý : tác động như 
vậy của lực lượng sản xuất phát triển trong việc 
khắc phục các nguy cơ khác chỉ có thể trở thành 
hiện thực thông qua hoạt động tự giác của con 
người, thông qua những chủ trương, chính sách 
đúng đắn và việc tổ chức thực hiện đúng đắn trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong kinh tế, 
chính trị, văn hóa, đối nội, đối ngoại, trong kết 
hợp xây dựng đất nước với bảo vệ Tổ quốc, củng 
cố quôc phòng, an ninh. Do vậy, tập trung SỨC 
phát triển mạnh mẽ lực đượng sản xuất là đúng, 
nhưng là hoàn toàn sai lầm nếu coi nhẹ các nguy 
cơ khác, không thấy hết sự “cộng hưởng” giữa 
những quan điểm chính trị sai lầm dẫn đến chệch 
hướng với âm mưu “diễn biến hòa bình” của địch 
và sự thoái hóa, biến chất của bộ máy. Bởi vậy, 
cân kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ giải quyết mâu 
thuẫn trong sự phát triển của đất nước với nhiệm 


vụ giải quyết mâu thuân trong sự mât còn của chê 


độ xã hội chủ nghĩa. 

Do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
ở nước ta còn rất thấp, nên nhất thiết phải trải qua 
một thời kỳ quá độ tương đối dài để đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Đường lối kinh tế nhiều thành phần 
của Đảng và Nhà nước ta phản ảnh trình độ của 
lực lượng sản xuất và yêu cầu giải phóng mạnh 
mẽ lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ ấy. 
Trong nên kinh tế nhiều thành phần, phải phát 
triển cả kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản tư nhân, 
nhưng kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo 
cùng với kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã phải 
là nên tảng. Không phải là tư nhân hóa toàn bộ 
nên kinh tế. 

Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ là 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; dự kiến 
trong vài thập niên tới, phần đấu đưa nước ta căn 
bản trở thành nước công nghiệp xây dựng một 


lo 
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bước cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại của chủ 
nghĩa xã hội. Điều đó cũng có nghĩa là khi công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa về cơ bản hoàn thành thì 
trong nền kinh tế nhiều thành phần, kinh tế nhà 
nước phải giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế 
tập thể, kinh tế hợp tác xã trở thành nền tảng 
vững chắc. Như thế mới là công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nếu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa cơ bản hoàn thành 
theo dự kiến, thậm chí nếu có địa phương có điều 
kiện và tích cực phần đấu hoàn thành được sớm 
hơn dự kiến, nhưng khi đó kinh tế nhà nước 
không giữ được vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước 
và kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã chưa trở 
thành nền tảng, mà kinh tế tư nhân lại là nền 
tảng, thì đó chưa phải, không phải là công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo con đường xã hội chủ 
nghĩa mà là theo con đường khác. Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa không tách rời việc xử lý các 
thành phần kinh tế theo chủ nghĩa xã hội là như 
vậy ; chỉ tiêu về phát triển lực lượng sản xuất 
(công nghiệp hóa, hiện đại hóa) phải gắn liền với 
chỉ tiêu về xây dựng quan hệ sản xuất là như vậy. 
Đương nhiên phải tuân theo quy luật -khách 
quan ; không được chủ quan, duy ý chỉ. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thực 
sự là cuộc đấu tranh giữa hai con đường công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa tư bản chủ nghĩa. 
Tiêu chí để phân biệt hai con đường đó, trong 
cùng một trình độ công nghiệp và hiện đại, là 
thành phần kinh tế nào là nền tảng. Vấn đề là dựa 
vào khối đại đoàn kết của toàn dân tộc, lấy liên 
minh công nhân, nông dân và trí thức làm nên 
tảng hay chủ yếu dựa vào chủ nghĩa tư bản (cả 
trong nước và ngoài nước). 

Để giành thắng lợi cho sự phát triển đất nước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chủ nghĩa xã 
hội, chính là phải nhận thức và xử lý đúng đắn 
các nguy cơ, kết hợp chặt chẽ giải quyết mâu 
thuẫn trong sự phát triên đất nước với giải quyết 
mâu thuần trong sự mất còn của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. 
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IIÊH TRÌ FIỤC TIỂU CHỦ HGHÍA XÃ HỘI 
TIIEO TƯ TƯỜiIG HỖ €HÍ [11H 


1. Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội (CNXH) như là 
khát vọng xóa bỏ áp bức, bất công, mơ ước về một 
xã hội công bằng, nhân đạo, không còn bóc lột, 
không còn cách bức giàu nghèo, đã xuất hiện từ rất 
sớm trong lịch sử. Theo Lê-nin, “.. xóa bỏ sự khác 
nhau giữa người giàu và người nghèo. Đó là nguyện 
vọng có tính chất xã hội chủ nghĩa” °'. 

Hồ Chí Minh trước khi đến với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và CNXH khoa học đã từng biết đến tư 
tưởng dân chủ và XHCN ở những mức độ khác 
nhau trong tư tưởng - văn hóa dân tộc và tư tướng - 
văn hóa phương Đông. Dù tồn tại ở cấp “hệ tư 
tưởng” hay chỉ mới như những nhân tố mang tính 
chất XHCN thì tư tưởng về CNXH cũng là một 
hiện tượng lịch sử phổ biến, có đặc điểm chung là 
tính nhân văn, tính phê phán và tính ước mơ. Điều 
đó cho thấy : khát vọng về một xã hội công bằng, 
nhân đạo, không còn áp bức bất công, ... không 
phải là một khát vọng “ngoại nhập” và CNXH 
không phải là một học thuyết được vay mượn từ 
bên ngoài mà vốn là một khát vọng “nội sinh” đã 
tồn tại từ bao đời nay trong đời sống xã hội - lịch 
sử của dân tộc. 

Công lao của Hồ Chí Minh là ở chỗ Người đã từ 
chủ nghĩa yêu nước, từ truyền thống lịch sử - văn 
hóa dân tộc đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
CNXH khoa học, hình thành quan niệm của mình 
về CNXH, thiết kế ra con đường với bước đi, cách 
làm của Việt Nam để biến lý tưởng đó, từ thuần túy 
là ước mơ, khát vọng, từng bước trở thành hiện thực 
trên đất nước ta. 

Có thể nói, con đường hình thành tư duy Hồ Chí 
Minh về CNXH ở Việt Nam là con đường từ dân 
tộc đến nhân loại, rồi lại từ nhân loại trở về dân tộc 
ở tầm cao hơn, dân tộc kết hợp với thời đại. 


SONG THÀNH ° 


2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH là một hệ 
thống luận điểm hoàn chỉnh về bản chất, mục tiêu, 
động lực của CNXH ; về con đường với bước đi và 
cách làm để xây dựng CNXH ở nước ta. Trong bài 
này, chúng tôi chỉ tóm tắt quan niệm của Hồ Chí 
Minh về bản chất và mục tiêu của CNXH ở Việt 
Nam. 

Quan niệm của Hồ Chí Minh về CNXH xuất 
phát từ tư tưởng của Mác - Lê-nin về CNXH. Trong 
khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin như là “điểm 
xuất phát của những tìm tòi khoa học” (Ăng-ghen) 
nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách 
mạng Việt Nam, Hô Chí Minh đã có sự phát triển 
sáng tạo, bổ sung, làm phong phú thêm chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trên một loạt vấn đề cách mạng ở một 
nước thuộc địa phương Đông, từ độc lập dân tộc đi 
lên CNXH. 

Hồ Chí Minh đến với CNXH từ chủ nghĩa yêu 
nước và truyền thống văn hóa dân tộc, từ đặc điểm 
lịch sử - xã hội của đất nước và con người Việt 
Nam - một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, 
chưa trải qua thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. 
Tiếp cận CNXH từ nhu cầu thực tiễn của cách 
mạng Việt Nam, đồng thời Hồ Chí Minh cũng tiếp 
cận CNXH từ tổng kết kinh nghiệm thành công và 
chưa thành công của các nước xã hội chủ nghĩa thời 
bấy giờ. Nhờ đó, Hồ Chí Minh đã hình thành quan 
niệm của mình về CNXH, một quan niệm phản ánh 
tính đặc thù của CNXH ở Việt Nam, đặc biệt ở thời 
kỳ quá độ đi lên CNXH. 

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
“là làm sao cho dân giàu, nước mạnh”, “làm cho 


* PGS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va. 1980, t 13, 
tr 159 
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nhân dân lao động thoát khỏi nạn bần cùng”, “mọi 
người được ăn no, mặc âm, sung sướng, tự do”, “xã 
hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tính 
thần ngày càng tốt”, (t 10, tr 591), 

Người ta đã nói rõ mục tiêu, chính sách kinh tế 
của Đảng và Nhà nước ta là '“Làm cho người nghèo 
thi đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người khá giàu 
thi giàu thêm” (t 5, tr 65). Như vậy, trong quan 
niệm của Hồ Chí Minh, CNXH không đồng nhất 
với cái nghèo, không phải là sự chia đều cái nghèo, 
mà phải từng bước tiến đến một cuộc sống dôi dào, 
sung túc. 

CNXH chủ trương xóa bỏ bóc lột nhưng lại kêu 
gọi làm giàu. Như vậy có mâu thuần không 2 Thực 
ra, làm giàu không đồng nghĩa với bóc lột. Có cách 
làm giàu chính đáng, hợp pháp và có cách làm giàu 
không chính đáng, bất hợp pháp. Đảng và Nhà 
nước ta “khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi 
với tích cực xóa đói, giảm nghèo”. Vì vậy, kết hợp 
làm giàu cho xã hội, làm giàu cho tập thể và làm 
giàu cho bản thân là điều đang được khuyến khích. 
Hơn nữa, xóa bỏ bóc lột là một quá trình lâu dài, 
được thực hiện từng bước. Ở thời kỹ quá độ đi lên 
CNXH còn tôn tại nền kinh tế nhiều thành phần, 
trong đó thành phần kinh tế tư bản tư nhân (kể cả tư 
bản nước ngoài) đang được Nhà nước ta khuyến 
khích. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ : “Trong 
giai đoạn này (tức trong thời kỳ quá độ -S.T-), phải 
bảo vệ tư sản dân tộc, vì họ cũng chống đề quôc, 
chống phong kiến và họ là một lực lượng để phát 
triển công nghệ, nông nghiệp và thương nghiệp” 
(t 7, tr 210). 

Ngày nay, Đăng ta nói mục tiêu của CNXH ở 
Việt Nam là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh”, là xuất phát từ tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Mục tiêu đó phản ánh đầy đủ, đúng 
đắn quan niệm của Hồ Chí Minh và của Đảng ta về 
CNXH ở Việt Nam. Tuy nhiên, không thể vì vậy 
mà cho rằng ngày nay chỉ cân nói 12 chữ đó là đủ ; 
rằng để thực hiện chiến lược đại đoàn kết, để tranh 
thủ sự ủng hộ của đông đảo kiều bào ở nước ngoài, 
về chiến lược “hãy tạm thời gác lại khẩu hiệu chủ 
nghĩa xa hội” ! 

Nhưng thử hỏi làm sao có thể tách nội hàm của 
khái niệm ra khỏi bản thân khái niệm mà lại hiểu 
được đúng đắn nội dung của khái niệm ? Ai cũng 
biết không có Đảng Cộng sản nào thực sự được vũ 
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trang bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin lại không công 
khai tuyên bố trong cương lĩnh và điều lệ của mình 
là lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành đấu 
tranh nhằm lật đổ chế độ tư bản, thiết lập chế độ 
XHCN và cộng sản chủ nghĩa. Xây dựng CNXH là 
một ước mơ cao đẹp, là khát vọng ngàn đời của 
nhân loại, có gì mà phải che dấu ? Vấn đề quan 
trọng phải làm rõ : đó là CNXH nào ? CNXH mà 
nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng là CNXH theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh. một CNXH kết ¡ hợp nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với truyền thống yêu 
nước, nhân nghĩa, cộng đồng... của dân tộc Việt 
Nam ; một CNXH đang thông qua đôi mới đê khắc 
phục những khuyết tật do hiểu sai, làm sai, để 
CNXH ngày càng phát triển và hoàn thiện đúng với 
bản chất của nó. 

Do nhận thức CNXH là lý tưởng cao đẹp của 
loài người nên ngay từ năm 1920, khi tìm thấy con 
đường cứu nước theo con đường cách mạng vô sản, 
Hồ Chí Minh đã nhận thấy con đường cách mạng 
Việt Nam phải đi là từ độc lập dân tộc đến CNXH. 
Năm 1930, trong Chánh cương văn tắt, Người vạch 
ra chủ trương “làm tư sản dân quyên cách mạng và 
thô địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, bỏ 
qua chế độ tư bản. Năm 1951, đọc Báo cáo Chính 
trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : “Đảng Lao động 
Việt Nam đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng 
chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, tranh lại thống 
nhất và độc lập hoàn toàn ; lãnh đạo toàn dân 
thực hiện dân chủ mới, xây dựng điều kiện đề tiến 
đến chủ nghĩa xã hội ”(L6, tr 174). Năm 1958, 
luận giải về tính tất yếu của sự lựa chọn XHCN và 
con đường quá độ lên CNXH ở nước ta, Người nói 
rõ hơn : “Miền Bắc nước ta đang tiến dần lên chủ 
nghĩa xã hội. Đó là yêu cầu cấp bách của hàng chục 
triệu người lao động” (t9, tr 291). Do đó, ngày nay, 
“yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu 
chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì 
nhân dân mình mới ngày một no ấm thêm. Tổ quốc 
mỗi ngày một giàu mạnh thêm” (t9, tr 173). 

Cũng xin được nói thêm răng. không phải trong 
Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
nói gì về mục tiêu xây dựng CNXH. Trong Di chúc 


(2) Các trích dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đều từ Hỗ Chí Minh : 
Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
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công bố năm 1969, phần nói về đoàn viên và thanh 
niên, Người căn dặn Đẳng ta phải chăm lo giáo dục, 
đào tạo họ thành “những người thừa kế xây dựng 
chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong 
phần bổ sung, viết vào tháng 5-1968, công bố 
năm 1989, một lần nữa Người lại nhắc nhở Đảng và 
Chính phủ cần lựa chọn những người ưu tú trong số 
chiến sĩ trẻ và thanh niên xung phong đã qua rèn 
luyện và tỏ ra dũng cảm trong chiến đấu, đào tạo họ 
thành những cán bộ và công nhân kỹ thuật giỏi, có 
tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc. Theo 
Người “đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Nói để 
“xây dựng thăng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, đó 
chính là khẳng định mục tiêu đi tới của chúng ta. 
Tóm lại, tư tưởng Hô Chí Minh là một hệ thống 
và nhất quán ngay từ đầu. Giải phóng dân tộc theo 
con đường cách mạng vô sản tức có nghĩa là giành 
độc lập dân tộc để đi tới CNXH. Đó là nội dung cốt 
lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mọi tư tưởng cụ thể 
của Người đều xuất phát từ đó và phục vụ cho mục 
tiêu đó. Ngay chân lý “Không có gi quý hơn 'độc 
lập, tự do” cũng không phải chỉ thuần túy nói về 
độc lập dân tộc. Tự do là một vấn đề lớn. Chủ nghĩa 
tư bản chưa giải quyết được tự do cho mỗi con 
người và cho các dân tộc. Hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh cho dân tộc minh 
đồng thời góp phân xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng thế giới, đó là mục tiêu chỉ có thê hực hiện 
được trong CNXH. Theo đồng chí Trường Chỉnh, 
chân lý đó “đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng 
lên ngang tầm của thời đại và mang một nội dung 
mới : độc lập dân tộc găn liên với chủ nghĩa xã 
hội ”°". Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX 
của Đảng, một lần nữa nhấn mạnh nhận thức sâu 
sắc này : “Trong quá trình đối mới phải kiên trì 
mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. 
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : xây dựng CNXH 
là một cuộc cách mạng triệt để và sâu sắc, chưa 
từng có trong lịch sử, vì nó “thay đổi triệt để những 
nếp sống, thói quen, ý nghĩa và thành kiến có gốc 
rễ sâu xa hàng ngàn năm”. Vả lại, chúng ta cũng 
chỉ có thể xây dựng CNXH với những con người và 
vật liệu do CNTB để lại, như Lê-nin đã nói. Vì vậy, 
cũng là điều bình thường nếu trong quá trình xây 
dựng CNXH chúng ta đã mắc phải những sai lầm, 
khuyết điểm, trong đó có những khuyết điểm 
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nghiêm trọng và kéo dài. Chính vì vậy mà Đảng ta 
đã đề ra đường lối và nhân dân ta đang thực hiện 
thắng lợi công cuộc đôi mới. Đổi mới thực sự là 
một cuộc cách mạng lần thứ 2 để trở lại đúng với 
bản chất và mục tiêu của CNXH, chứ không phải vì 
những vấp váp, sai lầm tạm thời mà từ bỏ nó. 

Một lần nữa chúng ta nói rõ CNXH mà chúng ta 
xây dựng là CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 
một quan niệm kết hợp được những nguyên tắc 
chung của CNXH khoa học với truyền thông yêu 
nước, cộng đồng, nhân ái, khoan dung,... của văn 
hóa và con người Việt Nam được “chưng cất” qua 
hàng ngàn năm lịch sử. Đó là một chủ nghĩa xã hội 
“đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”, sau khi hoàn thiện sẽ là một xã hội 
tự do và nhân đạo, phản ánh được khát vọng tha 
thiết của loài người. Một quan niệm như vậy về 
CNXH chắng những được nhân dân ta hoan 
nghênh, đón nhận mà còn được bạn bè ta đồng tình 
và đánh giá cao. 

Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng 
sản Ấn Độ (M) Pra-oa-sơ Ka-rát viết : Trong bối 
cảnh của tình hình thế giới hiện nay, điều câp thiết 
là tất cả những người theo CNXH cần rút ra những 
bài học thích hợp từ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh” °', 

Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Ô-xtrây-li-a 
Gôn-lan (W. E. Gollan) khẳng định : “Hô Chí Minh 
là một nhà tư tướng xã hội chu nghĩa vĩ đại và là 
một người hành động. CNXH của Người không bè 
phái cũng không giáo điêu mà mang tính nhân 
đạo và nhân loại... Tư tướng chính trị của Người 
chịu ảnh hưởng của các nhà tư tương dân chủ và 
XHCN lớn ở châu Âu được áp dụng vào hoàn cảnh 
châu Á và điều đó đã đem lại cho nó ý nghĩa toàn 
thể giới” ®. 

Với nhận thức như vậy về bản chất và mục tiêu 
của CNXH, chúng ta đang phấn đấu để xây 
dựng thành công CNXH trên Tổ quốc thân yêu của 
chúng ta, một chủ nghĩa xã hội theo tư tường 
Hồ Chí Minh. 


(3) Trường Chinh : Chủ tịch Hỗ Chí Minh và cách mạng Việt 
Nam, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội. 1991, tr 141 

(4) Pra-oa-sơ Ka-rát : Tạp chí Sinh viên đâu tranh. cơ quan Trung 
ương của Liên đoàn sinh viên toàn Ấn Độ, số ra tháng 9-1990 

(5) Hội thảo quốc tế : Chủ tịch Hỗ Chí Minh anh hùng giải 
phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Nxb KHXH, Hà Nội, 1990, tr 209 


19 


Mỷ niệm lần thứ 7 í Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,... 


THÀI!! TƯU ĐỐI HIỚI 
ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP TUC 
CII[!1I ĐÔ?! ĐÁIG 


BÙI NGỌC THANH ° 


ÀO dịp kỷ niệm 55 năm ngày Cách mạng 
Tháng Tám thành công vă Quốc khánh 
2-9, trong buổi lãnh đạo Quốc hội tiếp các 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, một bà mẹ tỉnh Quảng 
Nam đã nói : “Giờ thì người già chúng tôi mãn 
nguyện lắm rồi, được viếng Bác, được khóc bên 


Bắc, được thăm nơi ở và nơi làm việc của Người, - 


được các ông lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp đón 
thân mật và nói những chuyện ấm áp lòng người. 
Người già chúng tôi rất hiểu, có Đảng là có tất cả. 
Đảng mạnh lên là dân giàu, nước mạnh. Đất nước 
còn tiếp tục được xây dựng để to đẹp hơn, đàng 
hoàng hơn gấp mười lần năm xưa, nhưng ngay lúc 
này cuộc sống của chúng tôi đã sung sướng hơn 
mười lần năm xưa rồi. Về lại quê cho dù có chết 
chúng tôi cũng mát lòng, hả dạ”. Lời nói chân thành, 
mộc mạc của một bà mẹ, một công dân bình dị như 
muôn vàn người trong thiên hạ nhưng quả thực nhân 
cốt của câu nói lại là một đánh giá, một tổng kết có 
chiều sâu chân lý : “Có Đảng là có tất cả. Đảng 
mạnh lên là dân giàu, nước mạnh”. Có thể coi đó là 
câu nói cô đọng nhất, vừa khái quát được kết quả, 
vừa nhận thức được mục tiêu tiếp tục của công CuỘc 
đổi mới trong những năm đầu của thế kỷ mới. 
Mười lăm năm thực hiện công cuộc đổi mới, 
thời gian chưa phải là dài, trong bối cảnh quốc tế có 
những biến động kiểu “địa chấn” thì những thành 
tựu đạt được của Đảng ta, nhân dân ta là có tính 
thời đại. Có thể kể ra hàng trăm thành tựu trên tất 
thảy các phương diện đời sống xã hội như : kinh tế 
có bước phát triển nhanh ; văn hóa - xã hội có nhiều 
mặt tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ 
nét ; tình hình chính trị - xã hội luôn luôn ổn định ; 
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Xây dựng, chỉnh đốn Đảng † bước đầu có 
kết quả. tốt, hệ thông chính trị tiếp tục 
được đổi mới ; mở rộng quan hệ quốc 
tế, chủ động hội nhập kinh tế toàn cầu ; 
giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội ; kết hợp chặt chẽ sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ; 
nâng lên một tầm cao mới về tập hợp 
lực lượng, về đại đoàn kết dân tộc trong 
giai đoạn mới của cách mạng... Nhưng 
nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị 
trình Đại hội IX của Đảng và căn cứ 
vào hiện thực xã hội, chúng ta có thể đề 
cập đến những thành tựu bao quát nhất như lời khái 
quát của bà mẹ đất Quảng : “Có Đảng là có tất cả, 
Đảng mạnh lên là dân giàu, nước mạnh”. 

1 - Đẳng ta đã xác định chuẩn xác mối quan hệ 
và bước đi giữa đổi mới kinh tế và đôi mới chính 
trị, đó là đôi mới kinh tế cho có hiệu quả đồng thời 
từng bước đôi mới hệ thống chính trị. 

Nhắc lại và đưa lên thành một thành tựu về vấn 
đề này vì có người cho rằng việc xác định quan hệ 
và bước đi, đó là một công việc bình thường mang 
tính tất yếu của Đảng, nhưng thực ra không phải 
chuyện bình thường mà đó là quan điểm, là đường 
lối ; bước nhầm, bước lỡ là hỏng việc lớn. Nhớ lại 
thời gian nhiệm kỳ khóa VỊ của Đảng, có người đã 
đưa ra quan điểm nhất thiết phải cải tổ chính trị 
trước, phải mở rộng tự do dân chủ hết cỡ, phải 

“nhịp nhàng” với cải cách kinh tẾ, “không thể chân 
ngắn, chân dài, càng không thể tập tễnh đi một 
chân”. Qua hơn một thập niên, bây giờ thì đã “hai 
năm rõ mười” , trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
kinh tế là nên tảng vật chất của chính trị, do đó phải 
giải quyết trước hết vấn đề kinh tế. Nhưng không 
phải khi ấy ai cũng dễ dàng nhận ra. Sẽ là sai lầm 
nghiêm trọng và sẽ là nguy cơ của đổi mới nếu chỉ 
bàn tự do, dân chủ, chính trị suông. Sau khi thảo 
luận hết sức dân chủ, Ban Chấp hành Trung ương 
đã biêu quyết và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VI) 
của Đảng đã khẳng định : “Trong quan hệ giữa đổi 
mới kinh tế và đổi mới chính trị, chúng ta tập trung 
làm tôt đôi mới kinh tê, đông thời từng bước đôi 
mới tô chức và phương hướng hoạt động của các tổ 


* TS, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội 
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chức chính trị. Không thể tiến hành cải cách hệ 
thống chính trị một cách vội vã khi chưa đủ căn cứ, 
mở rộng dân chủ không có giới hạn, không có mục 
tiêu cụ thể và không đi đôi với tập trung thì dẫn đến 
sự mất ổn định về chính trị, gây thiệt hại cho sự 
nghiệp đổi mới” - Thực hiện đúng đắn đường lối của 
Đảng, công cuộc đối mới đã và đang thu được 
những thành tựu có tính bước ngoặt lịch sử, đất 
nước như một cuộc đổi đời, vững về thế, mạnh về 
lực như ngày hôm nay. Cũng cần phải nói thêm 
rằng, ít lâu sau Nghị quyết Trung ương 7 (khóa V]), 
chúng ta phải chứng kiến một sự kiện, một bài học 
đau đớn của một đẳng có lịch sử lâu đời, đã làm 
nên sự kiện “mười ngày rung chuyển thế giới” vào 
năm 1917 ; nhưng cùng với những nguyên nhân 
quan trọng khác, do sai lầm về cách thức và bước 
đi của cải tổ, mà chỉ trong 6 ngày đã làm “đảo lộn 
toàn cầu” vào năm 1991. Sai lầm đó là đem chính 
trị, tự do, dân chủ, dân tộc làm bước đi đầu tiên của 
cải tô, trong khi không tìm cách tháo gỡ ngay thực 
trạng nền kinh tế đang khủng hoảng, đời sông nhân 
dân đang giảm sút từng ngày. Một cựu ủy viên Bộ 
Chính trị, cựu Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng của 
Liên Xô trước đây đã viết : “chúng tôi đã bàn giao 
lý tưởng cuộc cải tổ cho tính ngạo mạn dân tộc, 
những đòi hỏi bãi công, những lời hứa dân chủ “của 
các hiệp sĩ lãng du và lữ khách””... °, Hậu quả là 
“cải tô đã lớn tiếng công bố về mình vào năm 1985 
và thật là xấu hổ kết thúc vào 12-1991... Nhưng sau 
khi đã khẳng định mình qua sự tan rã của đất nước, 
phong trào dân chủ bản thân nó đang hứng chịu 
cuộc khủng hoảng, các tác nhân tàn phá tỏ ra mạnh 
hơn các tác nhân sáng tạo” ?, Từ sự kiện, từ bài 
học trên một lần nữa khẳng định : tư duy chính trị, 
nhãn quan đường lối, tính tự quyết, tính độc lập, 
tính sáng tạo của Đảng ta trước những thử thách 
mới, là rất chính xác mặc dù chưa hề có tiền lệ nào. 
Với ý nghĩa đó thì việc chuẩn xác quan hệ và bước 
đi giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị của 
Đảng ta chẳng những là một thành tựu to lớn mà 
còn có tính chất mở đường cho các thành tựu khác 
vì một đảng lãnh đạo, một đảng cầm quyền như 
Đảng ta thì đường lối là cái quyết định số một. 


2 - Tiềm lực kinh tế mạnh là kết quả của đôi 


mới kinh tế. 
Thành tựu kinh tế là “hình ảnh” rõ nét và dễ 
nhận dạng hơn bât cứ thành quả nào vì nó vừa định 


SỐ 3 (2-2001) 


tính, vừa có định lượng, vừa có thể “cân, đong, đo, 
đếm” được tương đối rõ ràng. Hơn thế nữa, nó còn 
là “nắc thang” phản ánh trình độ toàn bộ mức sống 
vật chất và một phần quan trọng mức sống tỉnh thần 
của nhân dân. Về định tính, sau những năm thực 
hiện công cuộc đổi mới từ chỗ lo “ăn lấy chắc, mặc 
lấy bền”, vì nền sản xuất theo cơ chế kế hoạch hóa 
tập trung, quan liêu chưa khi nào có đủ sản phẩm 
phân phối thỏa mãn được nhu cầu thiết yếu của 
nhân dân, đến nay hàng hóa nông sản phẩm, công 
nghệ phẩm chẳng những đủ cho nhu cầu tiêu dùng 
ở trình độ cao hơn (nhiều gia đình đang thực hiện 
“ăn ngon, mặc đẹp”) mà vẫn dư thừa tới mức trở 
thành một khó khăn - khó khăn thứ nhất cho “đầu 
ra” của sản xuất. Trong kỳ họp thứ 7 của Quốc hội 
khóa X có đại biểu đã phát biểu rất có lý rằng, 
chúng ta đã và đang trải qua hai cái khổ. Cái khổ 
thứ nhất là đã một thời, “quanh năm chí tối” chỉ lo 
gạo ăn và lo cho mỗi người 4 - 5 mét vải mà không 
lo nổi ; mong sao có nhiều để mà chia, để mà phân 
phối thêm. Nay muốn ăn bao nhiêu gạo, bao nhiêu 
thịt, muốn mặc bao nhiêu vải, bao nhiêu áo quần thì 
tùy. Cho dù Chính phủ có “kích cầu” cả trong tiêu 
dùng thì nhu cầu vật chất của mỗi người, nhất là 
nhu cầu ăn uống cũng nhanh chóng được thỏa mãn. 
Chính vì thế mà nỗi khổ thứ hai đang làm đau đầu 
từ người dân đến các cấp lãnh đạo, đó là đất nước 
đã làm ra nhiều hàng hóa đủ tiêu chuẩn mà không 
sao bán được, không sao tiêu thụ nổi (bán không ai 
mua, chia không ai lấy). Trong hai cái khổ đó, chắc 
chắn chúng ta chọn cái khổ thứ hai là dư thừa của 
cải chứ không thể lại chọn cái khổ thiếu thốn đủ 
thứ, mọi bề. Giải quyết được cái khổ thứ hai chính 
là thúc đấy, nâng cao trình độ sản xuất lên một tầm 
cao mới. Về định lượng có lẽ con số tổng quát nhất 
là tổng sản phẩm quốc nội năm 2000 tăng gấp đôi 
năm 1990, bình quân hằng năm tăng 6,7%, sản xuất 
lương thực từ 20 triệu tấn lên trên 35 triệu tấn. 
Năm 1999 cũng là năm đầu tiên xuất khẩu vượt qua 
ngưỡng 10 tỉ đô la. Đó là những kỷ lục, những 
thành tựu to lớn của đổi mới kinh tế. Điều có ý 
nghĩa trọng đại lâu dài như Dự thảo văn kiện đã chỉ 
rõ là : “hệ thống kết cấu hạ tầng : đường sá, công 
trình thủy lợi, cầu, cảng, sân bay, điện, bưu chính 


(DR.N. I-va-nô-vích : Cả tổ : Lịch sử của những sự phản bội, 
Tổng cục II Bộ Quốc phòng, 1992, tr 408 
(2) Tài liệu đã dẫn, tr 406 - 407 
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viễn thông... được tăng cường”. Từ thành tựu kinh 
tế, từ tiềm lực vật chất mạnh hơn mà Nhà nước có 
điều kiện xử lý tốt hơn nhiều vấn. đề xã hội hệ trọng 
như giải quyết việc làm (hơn l1] triệu việc làm 
trong 10 năm) ; xóa đói giảm nghèo (từ trên 30% 
hộ đói nghèo năm 1992 xuống 11% năm 2000) ; 
chỉ hàng ngàn tỉ đồng cho chính sách người có 
công, do đó cũng trọn nghĩa vẹn tình hơn đối với 
các thế hệ tiền nhiệm. 

3 - Ôn định chính trị - xã hội. giữ vững quốc 


phòng - an ninh quốc gia là một thành tựu nồi trội 


trong tình hình thế giới đây biến động bất trắc và 
phức tạp. 

Đã có lần chúng tôi trình bày, ổn định chính trị - 
xã hội là một chỉ báo định tính, khó có thể biểu diễn 
được bằng tỷ lệ phần trăm, cũng khó có thể lượng 
hóa được bằng những con số tuyệt đối, nhưng ổn 
định chính trị - xã hội lại là vấn đề rất nhạy cảm, 
người ta có thể nhận biết khá rõ ràng như cảm giác 
về ánh sáng, về nhiệt độ. Đây là một vấn đề có liên 
quan đến vận mệnh của mỗi quốc gia. Các thế lực 
đế quốc và bọn tay sai thù địch rất “kiên trì” với 
mưu đồ chiến lược của chúng là chống phá đến 
cùng để lật đổ chính quyên ở các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước tiến bộ. Một trong những thủ 
đoạn quen thuộc của chúng là thường xuyên khuấy 
đảo, tìm cách thao túng. Vào cuôi những năm 80, 
đầu những năm 90 của thế kỷ này chúng đã thực 
hiện được ở một số nước nên ngày nay càng phần 
khích và hung hăng, lì lợm hơn trong việc chống 
phá. Bọn chúng cũng rất tỉnh ma trong việc sử dụng 
các biện pháp quân sự hay thực hiện “diễn biến hòa 
bình” hoặc “pha lẫn theo liêu lượng” cả hai. Khi 
sức mạnh của súng đạn còn lớn thì chúng chủ yếu 
sử dụng biện pháp quân sự, biện pháp chiến tranh. 
Khi sức mạnh quân sự bị đè bẹp thì làm lũi thực 
hiện “diễn biến hòa bình” và cũng sẵn sàng vu vạ 
đề nổ súng bất kỳ lúc nào... Với giác quan chính trị 
nhạy cảm, Đảng ta đã đánh giá rất chính xác tình 
hình thế giới, trong nước, tỉnh táo và chủ động, lấy 
ổn định chính trị làm nhiệm vụ vừa có tính câp 
bách, lại vừa là nhiệm vụ lâu dài của tiến trình đôi 
mới. Điều kiện tiên quyết là phải luôn luôn giữ 
vững ôn định về chính trị. Có ôn định về chính trị 
mới có điều kiện để ổn định và phát triển kinh tế - 
xã hội... ®. Đối với các thế lực thù địch. chúng ta 
phải luôn mài sắc cảnh giác. “Sẽ là sai lầm nếu 
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cường diệu hóa sức mạnh làm mưa làm gió của 
chủ nghĩa đề quốc và phản động quốc tế, song cũng 
sẽ là sai lầm chết người nếu chủ quan mất cảnh 
giác” “. Với những chỉ báo khoa học và với sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng, đất nước ta luôn luôn giữ 
vững thế ốn định cả về chính trị và cả về xã hội. 
Cũng cần lưu ý thêm rằng, ốn định chính trị - xã hội 
là nhiệm vụ mà Đảng ta đề ra từ những năm đầu 
của công cuộc đôi mới, nay đã trở thành mục tiêu 
của hầu hết các nước trên thế giới. Bởi vì, nhân loại 
tiến bộ đã nhận ra Tăng nếu không có ồn định thi 
không làm được bất cứ việc gì có tầm cỡ quốc gia 
cho dù đó là việc bình thường, dễ dàng nhất. 

4 - Từ thế bị bao VÂY, cấm vận, cô lập, đến một 
nên ñgOại giao rộng mở. Việt Nam là bạn bè của 
hâu khắp các nước trên thế giới. 

Đó là một thắng lợi vĩ đại, huy hoàng của đường 
lối đổi mới, của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh. 
Thành tựu và cũng là đặc trưng của nền ngoại giao 
thời đôi mới là : 

- Từ một nên ngoại giao chính trị, quân sự phục 
vụ cho giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc nay 
được kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa giữa ngoại 
giao chính trị với ngoại giao kinh tế. Do đó, trong 
thành quả kinh tế của đất nước có đóng góp to lớn 
của thành quả ngoại giao. Ngoài kết quả tất yếu 
167 nước có quan hệ ngoại giao với nước ta thi 
công tác ngoại giao đã có tác động trực tiếp mở 
rộng quan hệ thương mại của nước ta với l 50 nước, 
thu hút đầu tư trực tiếp của hơn 60 quốc gia và lãnh 
thổ, tranh thủ được viện trợ phát triên của khoảng 
50 nước. 

- Nếu chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975 
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trọng con 
mắt của nhân loại, Việt Nam thực sự là một dân tộc 
anh hùng thị những thành tựu rực rỡ của công cuộc 
đổi mới, của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh 
trong trái tim và khối óc của nhân dân thế giới, Việt 
Nam lại là một tình cam mặn nòng, một niềm tin 
vững chắc, là hình ảnh một đất nước không chỉ anh 
hùng trong chiến đấu gìn giữ giang sơn, mà còn rất 
kiên cường, rất sáng tạo trong công cuộc xây dựng 


(3) Xem : Tỉnh hình và nhiệm vụ cấp bách của chúng ta trong 
giai đoạn hiện nay, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Xuất 
bản, 4-1990 

(4) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương 
(khóa VI), Nxb Sự thật, Ha Nội, 1992, tr-11 
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hòa bình. Điều đó cũng cắt nghĩa vì sao trên trường 
quốc tế, Việt Nam liên tiếp gặt hái được những 
thành quả lớn : thắng 7 năm 1995 gia nhập 
ASEAN, tháng 9 năm 1995 Quốc hội Việt Nam 
được kết nạp vào Liên minh Nghị viện Hiệp hội các 
nước Đông - Nam Á (AIPO). Trước đó, Quốc hội 
Việt Nam đã là thành viên của Liên minh Nghị viện 
thế giới (IPU) ; mùa xuân năm 1996 tham gia Khu 
vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), là thành viên 
sáng lập Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) ; 
tháng 11 năm 1998 trở thành thành viên của Diễn 
đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC). Ở Liên hợp quốc, Việt Nam được cử giữ 
các chức vụ quan trọng tại các kỳ họp Đại hội đồng, 
được bầu vào Hội đồng kinh tế - xã hội (ECOSOC), 
được bầu vào Ban điều hành chương trình phát 
triển (UNDP), _VàO Quỹ dân sô (UNFPA) và Ủy 
ban nhân quyền. của Liên hợp quốc ; tháng 7 
năm 2000 ký kết Hiệp định Thương mại song 
phương Việt Nam - Hoa Kỳ và đang đàm phán để 
gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)... 

- Quan hệ bang giao rộng khắp thế giới, với sự 
tích lũy, kế thừa kinh nghiệm của cha ông, nhân 
nghĩa, thủy chung, coi trọng đạo lý, nền ngoại giao 
Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào 
cuộc đấu tranh của nhân loại vì hòa bình trên trái 
đất, vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ; 
vì tình hữu nghị giữa các quốc gia, vì một thế giới 
công băng và văn minh. 

Có thể nói trong tình hình quốc tế có những 
biến đôi phức tạp, rối ren, nhưng Đảng ta với tư duy 
nhạy bén, khoa học, biện chứng đã hình thành một 
đường lối ngoại giao đúng đắn, hợp lý, phù hợp VỚI 
thời đại. Đó là nguyên nhân tông quát nhất của 
thành tựu ngoại g!ao thời đổi mới. 

5 - Nói về thành tựu của Đảng, của nhân dân thì 
rất khó có thể liệt kê cho thật đầy đủ, do đó chúng 
tôi lại phải mượn lời bà mẹ Quảng Nam với sáu chữ 
để tóm tắt lại “Có Đảng là có tất cả”. Theo ý kiến 
của mẹ, dân có giàu, nước có mạnh thi trước hết 
Đảng phải mạnh '*Đảng mạnh lên là dân giàu, nước 
mạnh”. Để Đảng ta mạnh lên chúng tôi hoàn toàn 
tán thành với mục thứ X trong dự thảo Báo cáo 
Chính trị. Đó là - “xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. 
Dự thảo trình bày 5 vấn đề đang nối lên rất đáng 
quan tâm, trong đó vấn đề lớn nhất được đặt ở vị trí 
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đầu tiên là “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, tệ quan liêu, tham những ở một bộ 
phận cắn bộ, đảng viên là nghiêm trọng, chưa được 
khắc phục có hiệu quả”. Sau 5 vấn đề nổi cộm là 
5 giải pháp chủ yếu, trong đó giải pháp số một là 
“tắng cường xây dựng Đảng về chính trị và tư 
tưởng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động 
của toàn Đảng, nâng cao kiến thức, năng lực lãnh 
đạo, rèn luyện đạo đức và lối sống cách mạng của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên”. 

Trước hết phải nói rằng số cán bộ, đảng viên 
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan 
liêu, tham nhũng nghiêm trọng không phải là số lớn 
và về xu thế thì số này sẽ ngày càng nhỏ lại trong 
quá trình Đảng mạnh lên. Tuy nhiên, cái hại tức 
thời từ những con người này lại vô cùng lớn. Hình 
tượng dân dã mà các cụ xưa đã điển hình hóa là khá 
đặc trưng và chính xác là “con sâu làm rầu nôi 
canh”. Những yếu kém, những tội lỗi của những 
người này chăng những làm cho họ mất uy tín, mất 
lòng tin với nhân dân, mà còn là kẽ hở để các thế 
lực thù địch lợi dụng, khuếch đại chống phá ta. Vì 
vậy, nhất thiết phải làm trong sạch và lành mạnh 
hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thời gian vừa qua, 
Đảng, Nhà nước ta đã xử lý một số trường hợp đảng 
viên có chức, có quyền ở các cấp quận, huyện, tỉnh, 
thành trở lên được dư luận rất hoan nghênh và thực 
sự có tác dụng giáo dục, tác dụng “làm gương”, 
nhưng thực tế hiện nay lại đòi hỏi đồng thời phải 
xem xét, xử lý nghiêm khắc cả các trường hợp là 
cán bộ, đẳng viên ở CƠ SỞ Xã, phường. Thông qua 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ; thông qua 
công tác thanh tra, kiểm tra và thông qua công tác 
giám sát thực tế đều cho thấy ở rất nhiều phường, 
xã trong cả nước, nhiều cán bộ, đảng viên mắc vào 
các chuyện chiếm dụng, mua. bán đất đai trái phép, 
biên thủ công quỹ, vi phạm thu chi nơân sách, đặc 
quyền, đặc lợi và mất dân chủ với dân. Nghiêm 
trọng hơn, có trường hợp cán bộ bày kế trị lại 
những người tích cực, những người nói thật, nói 
thăng, dám đấu tranh. Chúng ta đều biết cán bộ ở 
cơ sở có số lượng rất đông, là những người thường 
xuyên trực tiếp phục vụ dân, đem sức dân làm lợi 
cho dân. Nhưng với cán bộ suy thoái, yếu kém năng 
lực, phẩm chất đạo đức (gần dân mà không sát dân, 
say mê quyền hành, đem sức dân làm lợi cho 
minh...) thì sẽ vô cùng tác hại. Chính những cán bộ 
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đó đã trực tiếp làm mất lòng tin của dân đối với 
Đảng, với chính quyền. Vì lẽ đó “mũi tiến công” 
chỉnh đốn Đảng từ cơ sở cần phải được chú ý đặc 
biệt. 

Trong giải pháp đầu tiên thì vấn đề chính trị, tư 
tưởng lại là điểm xuất phát. Trong đó kiên định con 
đường đã chọn, trung thành vô hạn với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiên quyết 
bảo vệ Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng là 
những vấn đề cốt tử sống còn. Các thế lực thù địch 
cũng tập trung mọi khả năng, tiền của, vật chất, sức 
lực rắp tâm chống phá ta đến cùng trên phương diện 
này. Như đã trình bày ở trên, lúc là sói, khi giả cừu ; 
lúc răn đe, khi xoa dịu ; lúc giận dữ, khi gượng 
cười ; khi lăm lăm súng đạn, lúc “diễn biến hòa 
bình”... nhưng các thế lực ấy bao giờ cũng chỉ 
nhằm một tiêu đích là tiêu diệt lực lượng lãnh đạo 
cách mạng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Bản chất của 
chúng không hề thay đổi, “sói thay lông nhưng 
không thay tính”. Ở đây, có hai loại nhiệm vụ (hai 
loại công việc) cần tập trung sức chỉ đạo thực hiện. 
Loại việc thứ nhất, chúng ta đã làm, đang làm và 
còn tiếp tục đấy mạnh hơn nữa bằng mọi biện pháp 
làm cho nội bộ Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên khỏe 
khoắn lên về tinh thần ; mạnh lên, vững vàng hơn 
về tư tưởng. Loại việc thứ hai như Dự thảo văn kiện 
đã chỉ rõ “tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên 
cứu lý luận...”. Ngay từ bây giờ phải sơ kết, tổng 
kết rút ra các kinh nghiệm, các bài học về chống 
“diễn biến hòa bình”. Nếu kinh nghiệm về đấu 
tranh vũ trang, chiến tranh cách mạng, bạo lực cách 
mạng, chống xâm lược, giải phóng dân tộc của 
Đảng ta, quân đội ta, nhân dân ta, một lần nữa phải 
nói rằng không có bút mực, sử sách nào chép lại 
cho hết được, nhưng kinh nghiệm và bài học về 
chống “diễn biến hòa bình” lại mới chỉ là bài học 
đầu tiên, là thành công bước đầu. Chống “diễn biến 
hòa bình” là công việc đương thời và chắc chắn còn 
lâu dài, dai dẳng. Cán bộ, đảng viên, nhân dân ta rất 
cần được “vũ trang” bằng những “vũ khí”, bài học 
kinh nghiệm của Đảng. Mặt khác, ở chiến trường 
khi bị trúng đạn thì người ta tức khắc biết ngay và 
vô cùng đau đớn, thậm chí thiệt mạng ; còn ở 
thương trường khi bị “diễn biến hòa bình” thì người 
ta lại khó nhận biết (thậm chí có trường hợp còn 
thấy êm ái dễ chịu nếu “trúng đạn đô la, đạn tửu, 
sắc... `). 
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Kiến thức, năng lực, trình độ lãnh đạo của cân 
bộ, đảng viên là những vấn đề cực kỳ quan trọng 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và 
phát triển một nền kinh tế - xã hội vững mạnh. Đây 
là vấn đề không đơn giản. Nếu trong chiến tranh, 
trên chiến trường, trong trận mạc, trên thao trường 
phải chỉ huy bằng mệnh lệnh, khẩu lệnh thì trong 
sản xuất (nhất là trong nông nghiệp) lại không thể 
hô “xung phong” cho cây lúa, củ khoai, con lợn 
chóng lớn được ; trong công nghiệp cũng không thể 
hô cho sắt, thép, xi măng,... tự nó phải có chất 
lượng cao. Muốn đạt được mong muốn đó phải có 
tri thức, phải biết kết hợp, vận dụng hàng loạt các 
quy luật, tính quy luật sinh học, tự nhiên mới có 
khả năng đạt tới. Chính vì vậy mà ngay từ những 
ngày đầu của công cuộc đổi mới (tại Đại hội VI) 
Đảng ta đã tổng kết một trong bốn bài học lớn là 
hành động theo quy luật, đúng tính quy luật, đó là 
một nét khá đậm trong đổi mới tư duy. 

Ai cũng nhận thấy rằng, các quy luật kinh tế, 
các quy luật xã hội trừng, trị con người không ồn ào 
như các quy luật của chiến tranh và các quy luật tự 
nhiên, nhưng nỗi đau thì ê ẩm, quần quại. Trong 
chiến tranh, sau lúc bom rơi, đạn nổ là khói lửa mịt 
mù, là chết chốc thê thảm, là đổ nát rùng rợn. Sau 
hoạt động của núi lửa, của bão tố, của lũ lụt cũng 
lại là cảnh tượng đổ nát, tàn phá tan hoang, chết 
chóc, hư hại ngôn ngang. Còn trong xây dựng hòa 
bình, trong hoạt động xã hội nếu có vận dụng 
không đúng các quy luật kinh tế hay bỏ qua các quy 
luật xã hội thì ngay trước mắt “chưa chết ai”, nhưng 
nếu không cảnh giác lâu dần cho đến khi nhận ra 
sai lầm thì đã quá muộn, thậm chí thảm họa đã đến 
kề bên như một số nước đã SỤp đổ, tan rã là những 
ví dụ rõ ràng. 

Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, 
không thê không hội nhập, không thể không quan 
hệ làm ăn, chẳng những thế mà còn phải tranh thủ 
mọi mặt ngoại lực cho công cuộc xây dựng và phát 
triên đất nước. Muốn vậy phải có bề dày tri thức, tất 
nhiên không thể có tất cả trong một sớm, một chiều 
mà như Dự thảo văn kiện trình Đại hội IX của Đảng 
đã chỉ rõ phải “từng bước nâng cao trình độ trí tuệ, 
kiến thức, năng lực lãnh đạo và vai trò tiền phong 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên” để vững vàng, 
đủ sức thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công băng, dân chủ, văn minh”. Œ 
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SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐÁNG 

ĐỐI VỚI HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM - 

MỘT NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI 

SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, 

HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 


luôn khẳng định tầm quan trọng chiến lược 
về giai câp nông dân, nông, nghiệp và nông 
thôn. Chủ tịch Hô Chí Minh đã chỉ rõ : “Nông dân 
ta đông người nhất, kinh tế nông nghiệp quan 
trọng nhất ; nông dân ta đã anh hùng trong cách 
mạng, trong kháng chiến... thì trong cuộc cách 
mạng biến đôi nông nghiệp từ thấp lên cao này, 
nông dân ta cũng phải là anh hùng” Œ). Nhận rõ 
“nông . dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, 
một đồng minh rất vững chắc của giai cấp công 
nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc 
thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông 
dân”), ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta và Bác 
Hồ đã tăng cường sự lãnh đạo đối vỚi giai cấp 
nông dân, coi đó là một nhân tố quan trọng của 
cách mạng nước ta. 

Sự ra đời của Hội Nông dân Việt Nam, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã góp 
phần to lớn vào công tác vận động nông dân, xây 
dựng giai cấp nông dân vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức, trở thành đội quân chủ lực của 
cách mạng nước ta, cùng toàn dân, mà nền tảng là 
công - nông liên minh, đưa cuộc kháng chiến 
trường kỳ đên thắng lợi hoàn toàn. Bước vào thời 
kỳ đổi mới, Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 24-3-1987 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã xác 
định chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức của 
Hội Nông dân Việt Nam từ trung ương đến cơ sở. 


Iư RẢI qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta 


NGUYỄN ĐỨC TRIỂU ° 


Hội Nông dân Việt Nam không ngừng được củng 
cố, tăng cường về tổ chức, đây mạnh mọi mặt hoạt 
động, thúc đấy các phong trào nông dân, đưa nên 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển với 
tốc độ nhanh, góp phân ô ồn định chính trị và phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Bước vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, nhằm 
đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn, vừa qua Bộ Chính trị có 
Chỉ thị 59-CT/TƯ, ngày 15-12-2000, về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động 
của Hội Nông dân Việt Nam. Chỉ thị của 
Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của 
Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị. 
lăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, 
củng cô Hội Nông dân các cấp vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức, để Hội thật sự là lực 
lượng nòng cốt của phong trào nông dân xây dựng 
nông thôn mới, là thành viên tích cực trong khối 
đại đoàn kết toàn dân, là nhân tố quan trọng của 
khối liên mình giai cấp công nhân VỚI giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức - nên tang chính trị 
vững chắc của chế độ ta”. Về tổ chức và cán bộ của 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 9, tr 184 

(2) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 7, tr 23 
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Hội Nông dân Việt Nam, Chỉ thị nhân mạnh : Các 
cầp ủy đang và các cấp chính quyền bố trí biên chế 
cán bộ Hội ở các câp với cơ câu hợp lý, bảo đảm 
chất lượng. Trong quy hoạch cán bộ của Đảng, cần 
chú trọng quy hoạch cán bộ Hội Nông dân. Việc 
bố trí cấp ủy viên giữ các chức vụ chủ chốt của Hội 
Nông dân ° Ơ các câp, ngoài các tiêu chuẩn về năng 
lực, phẩm chất, UY, tín phải có tác phong gần gũi 
quần chúng, am hiểu nông dân, Tông nghiệp, nông 
thôn. Đảng viên ở nông thôn có trách nhiệm tham 
gia sinh hoạt trong tổ chức Hội Nông dân, gương 
mâu thực hiện tôt (Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủ uy 
đẳng, chính quyên phải dựa vào Hội Nông dân đề 
giải quyết kịp thời những kiến nghị của dân, không 
để khiêu kiện VƯỢT Câp. Hướng dẫn hội viên, nông 
dân tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền. Các cập chính quyên, các ban, 
ngành cân thực hiện tốt Quyết định 17/1998/QĐ- 
TTg ngày 24-1-1998, tạo điều kiện đề Hội Nông 
dân hoạt động có hiệu quả, trở thành chỗ dựa đề 
triển khai, thực hiện các chương trinh phát triển 
kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Về 
nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam, Chỉ thị 
xác định : Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức 
chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, 
đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng 
Đảng và Nhà nước, chăm lo bảo vệ các quyên và 
lợi ích hợp pháp, chính đẳng của nông dân. Các 
cấp Hội phải tiếp tục đôi mới nội dung, hình thức 
và tô chức hoạt động, đa dạng hóa các hinh thức 
tập hợp nông dân, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời 
sông hội viên, nông dân, xây dựng nông thôn mới. 
Hội phải nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông 
thôn, tâm tư, nguyện vọng của nông dân ; chủ 
động và có chính kiến đề xuất với câp ủy, chính 
quyên những chủ trương, biện pháp đáp ứng những 
đòi hỏi chính đáng của nông dân. Hội Nông dân 
phai là thành viên tích cực thực hiện các chương 
trình về kinh tế - xã hội nông thôn, nhất là nông 
thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số ; tham gia vào việc hoạch định các kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, xây 
dựng tô chức kinh tế hợp tác, hợp tác Xã của nông 
dân ; hướng dẫn hội viên, nông dân tổ chức các 
hoạt động ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, tô 
chức dạy nghề tại chỗ cho nông dân thông qua 
công tác khuyến nông ; động viên, khuyến khích, 
hỗ trợ hội viên, nông dân khôi phục và phát triển 
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làng nghề ; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, dịch vụ, xây dựng hạ tâng kinh tế - xã hội ; 
đào tạo nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học - 
công nghệ ở nông thôn nhằm chuyển đổi cơ cầu 
kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ, 
tăng nhanh thu nhập, cải thiện đời sông. Đây mạnh 
phong. trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn 
kết g1Úp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu. 
Phát triển các phong trào nông dân hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ; thực hiện tôt cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” ở nông thôn. Hội phải tăng cường công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để mọi cân bộ Hội 
thông hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và phương pháp vận 
động hội viên, nông dân. 

Luận cương đầu tiên của Đảng đã xác định hai 
quyền lợi cơ bản của giai cấp nông dân là “độc lập 
dân tộc và người cày có ruộng”. Đường lối đúng 
đắn đó là nguôn sức mạnh tạo nên những làn sóng 
cách mạng của giai cấp nông dân, nhấn chìm thực 
dân, đề quốc và phong kiến, cùng toàn dân đưa 
cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đến thắng lợi 
hoàn toàn. Trong sự nghiệp Xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, nhất là thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng và 
Nhà nước coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 
với hàng loạt chủ trương, chính sách như Chỉ thị 
100 của Ban Bí thư (khóa V) ; Nghị quyết 10 của 
Bộ Chính trị (khóa VI) ; Nghị quyêt 5 của Ban 
Chấp hành Trung ương (khóa VII) ; Nghị quyết 6 
của Bộ Chính trị (khóa VIII). Những chủ trương, 
chính sách đó đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
của giải. cấp nông dân, giải phóng lực lượng sản 
xuất, đối mới quan hệ sản xuât, khơi dậy các 
nguôn lực to lớn của nông nghiệp, nông thôn. Các 
phong trào nông dân mà Hội Nông dân Việt Nam 
đóng vai trò nòng cốt, nhất là phong trào thí đua 
sản xuất - kinh doanh giỏi ; đoàn kết giúp nhau xóa 
đói giảm nghèo, đã lôi TÀI hàng triệu hộ nông 
dân, thu hút các cơ quan khoa học, các ngành kinh 
tẾ - kỹ thuật và các doanh nghiệp tham gia, thực 
hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, đưa nông nghiệp, nông thôn lên bước 
phát triển chưa từng có từ trước tỚới nay, góp phân 
quan trọng vào việc ôn định tình hình kinh tế - xã 
hội, tạo ra những tiền đề vững chắc cho đất nước 
bước vào thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 
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Thắng lợi Vẻ vang, của đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, nông 
nghiệp, nông thôn đã củng cố thêm niềm tin của 
giai câp nông dân vào chê độ ta, đồng thời tạo ra 
sức mạnh mới để bước vào thế kỷ mới với niềm tin 
và hy vọng mới. 

Từ thực tế hoạt động, với những kết quả đã đạt 
được và những vấn đề đang đặt ra, để Chỉ thị của 
Bộ Chính trị vào cuộc sông, trở thành hiện thực 
sinh động, Hội Nông dân Việt Nam cần phải đối 
mới một cách cơ bản cả về nhận thức và tô chức, 
phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện 
của nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ 
chế thị trường và tiến trình đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
Cụ thể là : 

1 - Đổi mới về nhận thức 

Phải nhìn thắng vào thực tế hiện nay và trả lời 
cho được câu hỏi nông thôn, nông dân đang cần gì. 
Thực tế cho thấy, nông dân đang cần xóa đói, giảm 
nghèo, phát triển sản xuất và âng cao đời sông, 
thực. hiện dân chủ và công bằng xã hội. Có giải 
quyết được những vân đê này, Hội Nông dân 
Việt Nam mới có vai trò thực sự trong việc đáp 
ứng những nguyện vọng của nông dân, mới tập 
hợp, thu hút được nông dân vào Hội. Đồng thời, 
một vấn đề cơ bản cũng cần được làm rõ là thành 
phần của nông dân hiện nay. Trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 
xu hướng biến đổi của nông dân là : “ly nông 
không ly hương”, công nhân hóa, trí thức hóa. Vị 
vậy, cần hiểu nông dân không chỉ là những người 
làm nông nghiệp thuần túy mà bao gôm tất cả 
những người sông ở nông thôn. Đó là đôi tượng mà 
Hội Nông dân Việt Nam cần tập hợp thành lực 

lượng cơ ban trong việc xây dựng nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa. Mọi hoạt động của các cấp Hội 
nhăm mục tiêu tập hợp nông dân, xây dựng giai 
cấp nông dân lớn mạnh vê mọi mặt. Các cập Hội 
cân phải nhận thức và quán triệt sâu sắc rằng : kết 
qua của việc tập hợp nông dân và nâng cao trình 
độ mọi mặt cho nông dân là thước đo hiệu quả 
hoạt động củamình  - 

2 - Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt 
động. của Hội 

Đối với cấp cơ sở, trước hết phải trả lời được 
câu hỏi tập hợp tô chức nông dân để làm gì, từ đó 
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xác định đối tượng và hình thức tập hợp cho phù 
hợp. Có hai việc chính phải làm là : phát triển sản 
xuất và xây dựng cuộc sông mới trên địa bàn dân 
cư. Mục đích của việc tổ chức và tập hợp nông dân 
cũng là để làm hai việc chính yếu đó. Như vậy, có 
hai đối tượng cần tập hợp là lao động nông thôn và 
hộ nông dân. Lâu nay Hội Nông dân Việt Nam 
cũng xác định 2 tiêu chí này trong việc tập hợp 
nông dân, nhưng do mục đích chưa rõ, nên việc tập 
hợp đạt tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 32,6% tổng số 
nông dân hiện nay. Từ thực tế đó trong thời gian 
tới, việc tô chức tập hợp nông dân theo hướng 
sau đầy : 

- Tổ chức tập hợp các hộ nông dân trên từng địa 
bàn dân cư (thôn, âp, bản) thành các chì hội, tô hội 
gắn với tổ chức đẳng, chính quyền làm các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội và xây dựng cuộc sống mới. 

- Tập hợp lao động nông thôn theo các ngành, 
nghề. Hình thức tập hợp này căn cứ vào quy mô 
lao động của từng ngành, nghề. ,Đây là hình thức 
tập hợp phù hợp với tiến trình đối mới cơ cấu kinh 
tế nông thôn, phân công lại lao động nông nghiệp. 

Việc tập hợp nông dân sẽ tạo ra sức mạnh của 
tổ chức và tăng thêm các nguồn lực cho nông dân 
phát triển kinh tế - xã hội, cũng có nghĩa là tạo ra 
phong trào nông dân. Đề có phong trào nông dân, 
ngoài việc tập hợp nông dân, tạo ra lực lượng và 
sức mạnh của tô chức, các Hội cơ sở cần tạo ra các 
nguôn lực để tăng thêm sức mạnh vật chất như : 
đáp ứng nhu cầu về vốn cho nông dân phát triển 
sản xuât, mở mang ngành nghề ; tổ chức thực hiện 
tốt công tác khuyến nông tự nguyện nhằm nâng 
cao kiến thức cho nông dân ; tô chức các hoạt động 
dịch vụ về vốn, vật tư - kỹ thuật và tiêu thụ sản 
phẩm : tô chức bảo hiêm sản xuất và bảo hiểm tuổi 
già theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 
VIII ; phối hợp với chính quyên, các đoàn thể 
khác xây dựng và thực HỮN tốt Quy chế dân chủ ở 
CƠ SỞ V.V. 

Đối VỚI Các cấp Hội trên cơ sở. Đề đáp ú ứng yêu 
cầu đổi mới của cơ sở theo hướng nêu trên, cần đôi 
mới tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng 
sau đây : 

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các ban chuyên môn theo các nhiệm vụ của Hội đã 
được xác định như : kiểm tra, tông kết thực tiễn ; 
tham mưu, đề xuất những vấn đề-thuộc lĩnh vực 
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của ban với Ban chấp hành các cấp Hội ; xây dựng 
các chương trinh, dự án và tô chức thực hiện tốt 
các chương trình, dự á an sau khi được phê duyệt ; 
đánh giá kết quả của chương trình, dự án đối với 
phong trào nông thôn và xây dựng Hội ở cơ sở. 

- Hội Nông dân Việt Nam cần hướng các hoạt 
động về cơ sở, tham gia giải quyết các yêu cầu bức 
xúc của nông dân, trong đó lĩnh vực kinh tế - xã 
hội là trung tâm. Tạo hành lang pháp lý cho các 
cấp Hội địa phương và cơ sơ hoạt động ; ban hành 
các quy chê phôi hợp hoạt động giữa Hội Nông 
dân với các đoàn thể và chính quyền các cấp. 

- Tô chức các Trung tâm dịch vụ hô trợ nông 
dân, nhằm tạo ra cầu nối giữa nông dân với các 
ngành chức năng ở trong nưỚc và các tô chức quốc 
tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy nội lực nông 
dân và SỬ dụng có hiệu quả các nguồn vốn Vay, 
nguồn đầu tư vào phát triển nông thôn, góp phần 
thúc đây phong trào nông dân và công tác xây 
dựng Hội. 

- Nghiên cứu thành lập các doanh nghiệp mà 
nông dân có nhu cầu như các hợp tác xã tiểu, thủ 
công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến 
nông sản... góp phần giải quyết những vấn đề bức 
xúc của nông dân và tăng cường khối liên minh 
công - nông - trí thức trong sự nghiệp phát triển 
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

- Để thực hiện được những hướng đổi mới nêu 
trên, cần phải có đội ngũ cán bộ nhiệt tình công tác 
và tỉnh thông nghiệp vụ. Một mặt, Hội Nông dân 
Việt Nam cần có trường đào tạo cán bộ, mặt khác 
các cấp Hội phải tăng cường công tác đào tạo, bôi 
dưỡng để tạo nguồn cán bộ, đáp ứng yêu cầu của 
Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới, 
đồng thời JạO nguồn kinh phí để phụ cấp cán bộ ở 
các chỉ, tổ của Hội. Công tác tổ chức của Hội phải 
được đổi mới phù hợp với yêu cầu đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động của Hội từ trung 
ương đến cơ sở theo tinh thần gọn nhẹ, hiệu lực và 
hiệu quả. Cán bộ, hội viên Hội Nông dân phải tiếp 
tục nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và tổ chức, 
trình độ khoa học - công nghệ và năng lực quân lý 
để thực sự đóng vai trò nòng cốt của phong trào 
nông dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, 
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vững mạnh ; tạo ra động lực mới thúc đây nhanh 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Thực hiện có hiệu 
quả Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị sẽ góp phần củng 
toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - 
xã hội của Đại hội IX của Đảng đề ra. 

3- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước đối với Hội Nông dân Việt Nam 

Các cấp ủy đảng cần có quy chế làm việc, định 
kỳ nghe Hội Nông dân phản ảnh tỉnh hình và đề 
xuất những ý kiến chỉ đạo, đồng thời cử cấp Ủy 
viên làm Chủ tịch Hội Nông dần (tính đến 
năm 13 còn tới 71,3% số xã, 38,Ì% số huyện và 
49% số tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 
chưa phải là cấp ủy viên). Các cấp ủy đảng cơ sở, 
các tỉnh ủ Ủy, thành ủy, các đảng đoàn, ban cân sự 
đảng, đảng ủ Ủy trực thuộc Trung ương cần có biện 
pháp tăng cường sự lãnh đạo của ¡ Đảng, phối hợp, 
tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Nông dân 
Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 
mình. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
cần phối hợp chặt chế với Hội Nông dân để làm tốt 
công tác vận động quần chúng của Đẳng trong tỉnh 
hình mới. Đặc biệt Đảng cần sớm có Nghị quyết 
chuyên đề về giai câp nông dân và Hội Nông dân 
Việt Nam. Trong khi Đảng chưa có nghị quyết 
chuyên đề về Hội Nông dân Việt Nam, đặc biệt | là 
xác định nhiệm vụ của Hội trong ñ lĩnh vực kinh tế - 
xã hội, trong giai đoạn mới, các cấp ủy đảng cần 
tăng cường sự lãnh đạo, các cấp chính quyên tạo 
thêm điều kiện (nhất là phương tiện vật chất) cho 
hoạt động của Hội. 

Mỡ rộng hành lang pháp lý của Nhà nước cho 
Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả, 
trở thành chỗ dựa, là lực lượng chủ yếu triển khai, 
thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội của Nhà nước ở nông thôn. Nhà nước cần 
mạnh dạn và tin tưởng trong việc giao các chương 
trình, dự án phát triển nông thôn cho Hội 
Nông dân Việt Nam với tư cách là một chủ thể, 
một pháp nhân. 

Từ thực tế cho thấy, : sự lãnh đạo của Đảng và 
phối hợp của chính quyền đối với Hội Nông dân 
Việt Nam chính là tạo ra những điều kiện thuận lợi 
để nông dân tham gia xây dựng Đăng trong sạch, 
vững mạnh, xây dựng chính quyên thực sự của 
dân, do dân, vi dân. Q 
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QUÂN CHÚNG VÀ LÒNG TIN Ủ ĐẢNG 


NGUYÊN CHÍ TÌNH 


HỜI gian đang đưa chúng ta đến gần với 
Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt 


Nam. Trong những ngày này, cùng với ' 


cái mốc đáng nhớ của bước chuyển biến thế kỷ và 
thiên niên kỷ, mỗi người chúng ta, những đẳng 
viên và những người không phải đảng viên, đều 
muốn làm một điều gì đó, nói lên một lời nào đó 
có thể góp phần vào việc chuẩn bị một sự kiện 
chính trị lớn trong đời sống của Đảng và cũng là 
của dân tộc. 

Cách đây không lâu, trong một buổi trò 
chuyện thân mật tuy rất nghiêm túc, một người 
bạn vốn quen biết từ tuổi nhỏ và đã có trên 30 
năm tuổi đảng, hỏi tôi : “Theo anh, ngày nay quần 
chúng có còn tin Đảng như ngày xưa đã từng tin 
Đảng nữa không ?”. 

Tôi nghĩ rằng không phải chỉ riêng anh bạn tôi 
mà có lẽ hầu hết đẳng viên đều có thể đưa ra câu 
hỏi đó. Và ý nghĩ này trước hết làm tôi rất vui : nó 
chứng tỏ rằng ngày nay, cũng như từ bao giờ, 
những người đảng viên vẫn rất quan tâm tới quần 
chúng, tới suy nghĩ của quần chúng. Sự quan tâm 
đó nghe như chuyện bình thường, nhưng nó lớn, 
lớn lắm, bởi vì có những lúc, những nơi, có một 
số người đã quên rằng vẫn hiện diện sự quan tâm 
đó. Còn tôi, một quần chúng bình thường trong 
đám quần chúng mênh mông thường được quen 
gọi là “những người ngoài Đảng”, trong khi trả lời 
câu hỏi, sẽ có dịp chứng tỏ rằng : chúng tôi vẫn 
luôn luôn quan tâm đến Đảng, đến công việc của 
Đảng, đến những người đảng viên. Điều đó cũng 
dễ hiểu bởi trong đời sống từ 70 năm nay, thế hệ 
này qua thế hệ khác, có bất cứ sự kiện ØÌ xảy đến, 
nhất là những sự kiện đã thay đổi số phận của 
chúng ta đến tận gốc rễ, lại không có bàn tay và 
tấm lòng của Đảng. Nhìn lại, trên chặng đường đã 
đi qua, những chông gai đã trải, những thắng lợi 
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mà chúng ta đã chào 
mừng, những gì chúng 
ta làm, chúng ta nghĩ, 
có bao giờ thấy thiếu 
sự có mặt của Đảng, 
một khái niệm, một 
thực thể vừa rộng lớn 
vừa vô cùng cụ thể. 

Như thế, chúng ta có thể nói “hai năm rõ 
mười” : ngay cả ngày nay, giữa những đảng viên, 
và chúng tôi, những quần chúng bình thường và 
đông đúc - xin lỗi tôi phải nói theo kiểu tách biệt 
như vậy dù hoàn toàn không nên tách biệt - vẫn 
luôn có sự quan tâm, sự gắn bó đến mức khăng 
khít, và trước mặt ai đó hầu như chỉ là một khối, 
một thực thể không hề chia cắt. Cái điều đó quan 
trọng lắm, đáng mừng lắm, nhất là sau những gì 
đã xảy ra trên đất nước này hơn nửa thế kỹ qua, 
mà không phải lúc nào người ta cũng có thể và 
cũng muốn tìm cho được những lời lý giải công 
bằng nhất. Vì nếu không có sự gắn bó quan tâm 
đó, không có mối liên hệ độc đáo và thiêng liêng 
đó, thì không có cái cảnh tượng mà chúng ta 
chứng kiến ngày nay, không có Đảng, không có 
chúng tôi, không có câu hỏi mà người bạn đảng 
viên đặt ra cho tôi với tất cả sự thiết tha của một 
tấm lòng bạn. 

Nói thực tình, tôi rất muốn trả lời câu hỏi đó, 
và hơn thế muốn trả lời với tất cả sự thành thật và 
trân trọng. Chính vì thế mà tôi biết không thể nào 
chỉ nêu suy nghĩ của mình trong vài câu ngắn gọn. 
Tôi muốn tuần tự phân tích vấn đề, và giữa những 
người bạn (mà sao không gọi được là những người 
đồng chí cơ chứ) thì đây là những lời phân trần 
hay tâm sự cũng được. Cái mà người ta gọi là thái 
độ khách quan, khoa học bao giờ cũng cần thiết, 
nhưng có nhiêu lúc không đủ, không thấu đáo, 
nhất là trong trường hợp này. Cũng như từ bao 
giờ, tôi tin vậy, Đảng nói chuyện với chúng tôi 
không chỉ bằng những lý lẽ, những nguyên tắc, 
những rạch ròi điểm A và điểm B, nhưng còn 
bằng một cái gì sâu sắc hơn nhiều, thắm thiết hơn 
nhiều mà không phải bất cứ một tổ chức chính trị 
hay một tiếng nói chính trị nào cũng có thể có 
được. Theo tôi, lòng tin Đảng của quần chúng, 
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của những người như chúng tôi, nảy sinh và gắn 
bó với ba khái niệm và cũng là ba hiện tượng mà 
tôi tạm gọi là ba cấp độ của lòng tin : lòng tin ở 
mục tiêu mà Đảng theo đuổi ; lòng tin ở con 
đường mà Đảng dẫn dắt chúng ta để thực hiện 
mục tiêu ; và cuối cùng là lòng tin ở tổ chức đảng, 
ở những con người đẳng viên với tư cách là đội 
ngũ tiên phong trên con đường thực hiện mục tiều. 

Trước hết, phải khẳng định ngay rằng, về mục 
tiêu của Đảng, hay nói rõ hơn, về mục tiêu mà 
nhân dân ta đã chấp nhận theo tiếng gọi của Đảng, 
hắn không còn gì phải băn khoăn. Chúng ta, thế 
hệ trước chúng ta sinh ra trong nghèo đối, trong 
cùm Kẹp, trong cái bóng tối tưởng không bao gIỜ 
tan của chế độ cũ, và chúng ta đã nghe nói đến lý 
tưởng cộng sản, mục tiêu cộng sản, ngay khi chưa 
hiểu được tận cùng những danh từ mới mẻ đó, như 
một cái gì cao cả và đẹp đế, có sức hấp dân kỳ lạ. 
Ở thế hệ cha mẹ chúng ta, rôi thế hệ chúng ta, đã 
có biết bao người sẵn sàng từ bỏ tất cả, thậm chí 
từ bỏ những gì có thể là sự thèm muốn của người 
khác, để dân thân đi theo mục tiêu đó. Hiện thực 
của đất nước, hiện thực của thế giới trong quá khứ 
và trong hiện tại, kể cả ở những nơi mà người ta 
đã sử dụng cả một bộ máy tuyên truyền không lỗ 
để biện hộ cho chế độ này hay chủ nghĩa kia, thì 
chúng ta vẫn đinh ninh trước sau như một rằng 
không có gì tươi sáng hơn, không có gì đáng mơ 
ước hơn cái hình ảnh của xã hội cộng sản mà 
chúng ta tôn thờ. Có một câu nói của một chiến sĩ 
cộng sản Pháp, P. Vay-ăng - Cu-tu-ri-ê : “chủ 
nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại” - câu 
nói mà gần đây nhiều người không muốn nhắc lại 
vì cho rằng đã quá sáo mòn. Tại sao lại là sáo 
mòn ? Nó nói lên một chân lý vĩnh cửu và tuyệt 
đối, mà đã là chân lý thì không bao giờ sáo mòn. 
Vừa qua, chúng tôi có một cuộc họp mặt những 
người bạn đồng môn, đã từng học với nhau một 
lớp cách đây gần 50 năm. Hồi ấy, là những học 
sinh còn rất ít tuổi, thậm chí là non dại, nhưng 
chúng tôi đã hiểu : cuộc đời của mình sẽ gắn bó 
với chủ nghĩa cộng sản. Sau đó, hầu như tất cả 
chúng tôi đã ra đi với cái ý nghĩ là chiến đấu đến 
ˆ_ cùng cho mục tiêu đó. Ngày nay, sau gần nửa thế 
kỷ, gặp lại nhau, chúng tôi đều đã già, có con, có 
cháu, và nhất là “trò chơi của số phận” đã không 
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cho phép chúng tôi giống nhau 100% như xưa 
kia : người là bộ trưởng, người là nhân viên về hưu 
non ; người đi ô tô, ở nhà lầu, người thì lụp xụp 
một gian nhà cấp 4 và chạy ăn từng bữa... Nhưng 
có điều chúng tôi vẫn không khác nhau một chút 
nào : chúng tôi vẫn giữ nguyên vẹn, rất nguyên 
vẹn cái lý tưởng đã ôm ấp ở tuổi 17. Chúng tôi đã 
nói ra điều đó mà không hề ân hận và không hề 
băn khoăn, dù thực tế cuộc đời trong gần 50 năm 
qua đã đem lại cho mỗi người nhiều bài học mà 
không một trường học nào dạy được, kể cả nhữn Ø 
bài học phải trả giá rất đắt. 

Tôi nói điều trên đây và tin rằng tôi đang nói 
thay cho rất nhiều người trong chúng tôi, cho hâu 
hết mọi người trong chúng tôi, những người chưa 
một lần có tấm thẻ đảng trong mình. Xin đừng 
một ai lại nghĩ rằng, những ngày vừa qua, đất 
nước mỡ cửa, hình ảnh choáng lộn và hào nhoâng 
cùng những lời ve văn của thế giới phương Tây đã 
làm chúng tôi có một phút nào đó nghĩ rằng mình 
đã chọn lầm mục tiêu, thậm chí ít ra cũng nghĩ 
rằng có những mục tiêu khác ngoài mục tiêu minh 
đã chọn. Vâng, trong chúng tôi, niềm tin ở Đảng, 
bắt đầu bằn ø niềm tin Ở cái mục tiêu mà Đảng đặt 
ra cho chúng tôi. Và về điều này Đảng có thê tin 
là chúng tôi không bao giờ thay đôi. Chúng tôi 
cũng tin như vậy và đừng ai mong làm chúng tôi 
mất lòng tin. 

Xin chuyển qua vấn đề thứ hai, có lẽ ít nhiều 
phức tạp hơn, nhưng cũng không phải vòng vo, 
bởi vì tất cả đã được chứng minh bằng chính cuộc 
sống. Trên thực tế không ai chối cãi được, là từ 
ngày Đảng ra đời đến nay, nhận lấy trách nhiệm 
dãn dắt nhân dân ta tiến tới mục tiêu cuối cùng, 
Đang đã cùng nhân dân hoàn thành được những sự 
nghiệp lớn, lớn lắm. Chúng ta hãy kế lại một cách 
đơn giản : dân tộc ta đã từ kiếp sống và tên gọi 
người nô lệ, trở thành một dân tộc hoàn toàn độc 
lập ; đất nước ta từ một lãnh thổ trường kỳ bị chia 
cắt đã trở thành một lãnh thổ hoàn toàn thống 
nhất ; nhân dân ta từ một cuộc sống đói rách đã trở 
thành một khối người no đủ có gạo đem bán nước 
ngoài ; và nhân dân đó, vốn 90% là người mù chữ, 
ngày nay đang trở thành một nhân dân có học, 
một trình độ học vấn đủ làm ngạc nhiên người 
nước ngoài, và còn nhiều, nhiều nữa. Từ vế thứ 
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nhất đến về thứ hai của mỗi mệnh đề trên đây là 
một chặng đường dài dặc, gian khổ, với DaO : nhiêu 
tâm sức, mô hôi, nước mắt, máu, những nỗi đau 
triền miên, những mất mát không gì bù đắp được. 
Nhưng có điều chắc chắn là con đường mà Đảng 
dẫn dắt chúng ta đi quả là con đường đúng đắn, là 
con đường “không thể nào khác được”, và Đảng 
đã tìm ra con đường đó, không phải là một cách 
quá. dễ dàng như người ta vân tưởng. Ở đây tôi 
muốn nói đến trí tuệ của Đảng, cái trí tuệ đã hình 
thành từ lòng yêu nước, yêu nhân dân, từ sự tiếp 
nhận thông minh những tư tưởng tiến bộ nhất thì 
Đảng không hề có sai lầm ư ? Không, và điều đó 
chính Đảng cũng thừa nhận : Đảng có những sai 
lầm và thậm chí những sai lầm không nhỏ. Và nếu 
con đường chúng ta đi là con đường chưa hề có 
trong lịch sử dân tộc, những mảnh đất mà chúng 
ta khai phá đều là những mảnh đất hoàn toàn mới 
lạ và trong một số trường hợp trở thành những thứ 
mê cung tưởng như không còn lối thoát, vậy thì 
làm sao chúng ta không sai lầm cơ chứ ? kể cả khi 
“chúng ta” đây là những thần thánh, những bộ ó ÓC 
không lồ, những con người thông kim bác cổ”... 
Có điều mỗi lần sai lầm như thế, chúng ta biết 
bình tĩnh nhìn lại mình, nói lên tiếng nói từ tâm 
mình, để vạch cho ra sai lầm, đau xót với sai lầm 
mà vẫn tìm cách vươn lên sai lầm để tiến tới. 
Công cuộc đôi mới của chúng ta, tuy còn vật vã, 
còn khó khăn lắm, vẫn là một điều minh chứng 
cho tắm lòng của Đảng và thực tế là Đảng không 
hè đi chệch con đường phải đi. 

Có người thường nhắc lại những hy sinh chịu 
đựng của chúng ta trong thời gian qua, kế cả 
những Øì gây ra do những sai làm, để than vẫn 

“giá mà thế này, giá mà thế kia...” Chao ôi cái chữ 
“giá” tại hại nói ra lúc Tày chẳng để giải quyết 
vấn đề gì hết ngoài sự tiếc rẻ vô bố. Quá khứ đã là 
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quá khứ, và những sai lầm trong quá khứ đã là cái 


nhân có thể đã đề lại cái quả cho đến ngày nay. 
Vấn đề đối với chúng ta, sau khi nhìn rõ cái nhân 
là tìm mọi cách tác động lên cái quả, biến cái quả 
từ có thể xấu thành có thể tốt, rồi thực sự tốt. Đảng 
đang làm như vậy. Tất cả chúng ta cũng đang làm 
như vậy. Và điều đó làm chúng tôi tin ở Đảng. 
Mặt khác, chúng ta không quên rằng, cơ sở 
của sự tìm ra đường lối và lý giải đường lối chính 
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là trình độ lý luận, mà với chúng ta trước hết là lý 
luận Mác - Lê-nin. Chính ở đây, có vấn đề tôi 
muốn nói. Nếu chúng ta đã thừa nhận học thuyết 
Mác - Lê-nin là điểm xuất phát của tư duy để 
chúng ta học tập, hoạch định đường lối, bàn bạc 
với quần chúng và nói chuyện với bạn bè, với đối 
tác, thì không nghỉ ngờ gì nữa sự hiểu biết sâu sắc 
học thuyết đó là một điều cần thiết đối với bất cứ 
một người cộng sản nào. Nhất là trong quãng một 
thập niên vừa qua, nổi lên rất nhiều quan điểm, ý 
kiến hoặc xét lại học thuyết Mác - Lê-nin, hoặc 
phê phán thậm chí bác bỏ cả học thuyết đó. Như 
vậy, nhiệm vụ những người cộng sản trước hết là 
phải tường tận, phải hiểu cho đến nơi đến chốn cái 
học thuyết đã hơn 150 năm nay gây được ảnh 
hưởng lớn nhất đối với đời sống quốc tế so với bất 
cứ một học thuyết nào. Thực ra, như một nhà lý 
luận cộng sản ở châu Âu đã nói, nếu chúng ta nêu 
lên rằng phải bảo vệ học thuyết Mác - Lê-nin, thì 
không hoàn toàn chính xác. Mác, Ăng-ghen hay 
Lê-nin không cần ai bảo vệ, điều mà họ muốn và 
chúng ta phải làm là hiểu cho thật đúng họ như họ 
đã sinh ra, như họ đã sống, tư duy và hành động. 
Khi một ai đó đưa ra những luận điểm xung quanh 
học thuyết Mác - Lê-nin, mà chúng ta cảm thấy 
không ổn chứ chưa nói là không đồng tình, thì hỏi 
làm sao chúng ta có thể giãi bày ý kiến của mình 
nếu chính chúng ta cũng không hiểu học thuyết 
Mác - Lê-nin thật đúng và thật đủ ? Những bậc 
thầy kinh điển của chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và duy vật lịch sử không bao giờ tự coi mình và lý 
luận của mình là những cái gì bất biến, là một thứ 
chân lý toàn vẹn và vĩnh cửu, mà chỉ là một điểm 
xuất phát cơ bản và tối thiểu để cho người đời sau, 
thậm chí cả người cùng thời tiếp tục phát huy sức 
mạnh tư duy và sáng tạo. Từ thời đại của các ông 
đến nay, biết bao “vật đối SaO dời”, biết bao biến 
động đã diễn ra, có cái là niềm vui, có cái là nỗi 
buôn, cả những thành công và những tai họa - tất 
cả không thể nào đã có mặt trong dự đoán và đầu 
óc tưởng tượng dù rất phong phú của các ông. Vậy 
thì chính chúng ta ngày nay, trước hết là những 
người trí thức cộng sản, những chứng nhận của 
hiện thực phức tạp mới, chúng ta phải nắm vững 
di sản đó, đưa ra soi rọi vào thực tiễn, nhào nặn 
trong thực tiễn và minh giải cho cái giá trị trường 


31 


Hỷ niệm lần thư 7 ¡ Ngày thành tập Đảng Cộng sản Việt Nam,... 


tồn nhưng không bất biến của nó. Nói thật về 
điểm này, tôi chưa thỏa mãn với những người 
cộng sản trong đó có những người cộng sản nước 
ta. Những gì bàn đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà 
tôi được đọc trong thời gian qua chứng tỏ răng 
nhìn chung chúng ta vẫn chưa vượt lên được 
những khuôn khổ tư duy lý luận trước đây. Lý lẽ 
của chúng ta dù có những từ ngữ mới, những kiểu 
cách mới, nhưng về thực chất nội dung thì gần 
như lảng tránh những vấn đề mà không ít nhà lý 
luận phi mắc xít đặt ra, và nói cho cùng chính là 
thời đại đã đặt ra. 

Cùng với vấn đề cốt lõi là học thuyết Mác - 
Lê-nin, còn không ít vấn đề khác thuộc địa hạt lý 
luận mà theo tôi nghĩ đang rất cần sự nghiên cứu 
thấu đáo, sự giải thích có sức thuyết phục của 
những người cộng sản. Tiếc thay, chúng ta chưa 
làm được như mong muốn, như chính lý tưởng và 
cuộc sống của chúng ta yêu cầu : vấn đề văn hóa - 
văn minh, vấn đề truyền thống và hiện đại, vấn đề 
kinh tế thị trường, vấn đề lý luận của chủ nghĩa xã 
hội... Lúc này hơn lúc nào hết, trên địa hạt lý luận, 
những người cộng sản càng phải tỏ ra nhạy cảm, 
sung sức, sẵn sảng ứng chiến, nghĩa là mang trong 
mình sức mạnh của lý luận đã được rèn luyện bồi 
dưỡng qua nhiều năm thắng đấu tranh và suy 
ngâm. Ở đây tôi muốn nói niềm tin ở Đảng, Ó ơ mục 
tiêu và đường lối của Đảng, phải có cơ sở ở những 
yếu tố lý luận, nói rộng hơn, yếu tổ. triết học và 
khoa học nói chung. Mà những thứ ấy thì không 
thể từ trên trời rơi xuống. Nó hình thanh dưới ngòi 
bút cần mãn và sắc sảo của bản thân những nhà lý 
luận cộng sản. Có thể nói dứt khoát răng sự chỉnh 
phục niềm tin của quân chúng đối với Đảng cũng 
là sự chính phục tư duy của quân chúng bằng 
những lý luận phản ánh trí tuệ của Đảng. Về điểm 
này xin thành thật mà nói, trong những ngày này, 
những người cộng sản Việt Nam, trước hết là 
những người trí thức cộng sản, còn có nhiều việc 
. để làm. 

Sang vẫn đề thứ ba, theo tôi nghĩ, là vấn đề 
nóng bỏng nhất, thiết thực nhất rong tinh hinh 
hiện nay khi ta muốn nói đến niềm tin của quần 
chúng đối với Đảng : đó là những người đảng 
viên, cả với tư cách là một đội ngũ và những cá 
nhân riêng lẻ. 
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Tôi vần nghĩ : Khi ta đánh giá một chủ trương 
hay kế hoạch tất nhiên ta phải nhận xét bản thân 
chủ trương hay kế hoạch đó, nhưng điều quan 
trọng hơn cả là nhìn vào những người hành động 
thực hiện kế hoạch đó. Một nhà văn phương Tây 
viết răng ông không phải và sẽ không phải là đảng 
viên cộng sản, ông cũng không biết rõ lắm về 
Cương lĩnh của Đảng Cộng sản, nhưng ông đã 
tiếp xúc và sống chung với những người cộng 
sản : “Đó là những người rất trung thực, tốt bụng, 
sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ những 
người như vậy thì không bao giờ làm điều xấu cho 
nhân dân". 

Với Đảng Cộng sản Việt Nam và những đảng 
viên của Đảng giờ đây có lẽ cũng không ra khỏi 
được chân lý đó. Nhân dân ta vốn có truyền thống 
tôn thờ đạo lý. Tất cả mọi học thuyết, quan niệm, 
lý luận đều được nhìn nhận thông qua mối quan 
hệ với đạo lý con người. Rất lâu trước khi những 
lý luận cách mạng được phổ biến một cách sâu sắc 
và đến nơi đến chốn trong quần chúng thì quần 
chúng đã bị lôi cuốn bởi hình ảnh của những 
người cách mạng trọn vẹn hi sinh thân mình vi 
dân, vì nước. Trong những ngày đầu của cách 
mạng, Đảng ta đã chinh phục được niềm tin của 
quân chúng nhờ vào những người đẳng viên cụ 
thể như vậy. Hãy về gặp lại những bà mẹ đã từng 
nuôi cán bộ dưới hầm bí mật trong những ngày 
“nước sôi lửa bỏng” của cách mạng và kháng 
chiến. Họ sẽ nhắc lại không phải là cái lý luận mà 
anh A, anh B đã nói với họ, mà là cái nhân cách, 
cái lối sống của anh A, anh B đã làm họ đến với 
cách mạng, với Đảng rồi trọn đời tin ở cách mạng, 
ở Đảng. Về mặt này, tấm gương Bác Hồ có một ý 
nghĩa vừa biểu trưng vừa thực tiễn rất lớn : nó 
ngời ngời vẻ đẹp của một lý tưởng cao cả, mà 
cũng dễ hiểu, dễ cảm như núi sông, cây cỏ, như 
hạt lúa, củ khoai. 

Cũng chính trong lĩnh vực này chúng ta cần 
chống lại một số phương thức tư duy có vẻ như 
biện chứng nhưng thật ra hoàn toàn phi biện 
chứng. 

Tôi không tán thành ai đó nói rắng một con 
người khi họp chi bộ, khi thực hiện một mệnh 
lệnh nào của Đảng, hay khi tuyên truyền chính 
sách của Đảng là họ lấy tư cách một đẳng viên ; 
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nhưng trong cuộc sống thường nhật, trong quan hệ 
với gia đình, người thân, với những người binh 
thường khác thì đừng coi họ là đảng viên và Đảng 
cũng không chịu trách nhiệm về họ trong những 
hoàn cảnh như vậy. Cái kiểu phân tích “xẻ đôi” đó 
hoàn toàn vô lý và không thực tế. Nói cho đúng 
đó là lập luận của những kẻ muốn trốn trách 
nhiệm trước Đảng và muốn xóa nhòa trách nhiệm 
của Đảng trước nhân dân về những hành động của 
mình. Nhân dân đơn giản và có lý hơn nhiều : một 
đẳng viên nào đó lập nên kỳ tích ở chiến trường, 
Ở công trường hay ngược lại rượu chè be bét và 
ruông rây vợ con thì vân là một đảng viên. Cùng 
một bàn tay ấy khi cầm súng bắn quân thù, hay 
khi nhận món tiền hối lộ, thì cũng chỉ là một bàn 
tay - bàn tay đảng viên. 

Tôi cũng không thể tán thành một kiểu phân 
tích khác cho rằng với một số đảng viên, dù sai 
làm đến mấy, thì sai lâm cũng chỉ là hiện tượng, 
mà bản chất họ bao giờ cũng là ưu việt vì gắn liền 
với bản chất của Đảng. Kiểu phân tích này, đôi 
lúc làm người ta dễ mềm lòng vì tựa như có một 
chút vị tha, một chút lạc quan rất nhân văn. 
Nhưng, không nói đến địa hạt triết học, trong địa 
hạt đạo đức, đó là một thứ ngụy biện chẳng kém 
siêu hình hơn những lý luận siêu hình đã tôn tại 
trong lịch sử. Phải khẳng định rằng : bất cứ một 
hiện tượng xấu nào gây nên do đảng viên đều góp 
thêm vào việc làm vấn đục cái nhìn của quần 
chúng đối với Đảng. Với quần chúng, có cái xâu 
lớn cái xấu nhỏ, cái xấu dễ thấy hay khó thấy, 
nhưng không hề có cái xấu nào là không thể hiện 
một phân chất lượng của một tập thể hay một cá 
nhân. Hai chữ hiện tượng và bản chất vốn đã cho 
phép người ta xuê xoa trước bao nhiêu tội lỗi, đến 
lượt chúng ta, xin đừng quên chúng ta không được 
phép xuê xoa như vậy. 

Một điểm nữa, có người nói : các đẳng viên có 
sai lầm, thì anh cứ phê phán sai lầm, chứ không 
được phép xÚc phạm đến uy tín của Đảng, làm tốn 
hại đến lòng tin của quần chúng đối với Đảng. 
Cũng lại là một thứ ngụy biện nữa. Như tôi đã nói, 
VỚI quân chúng, Đảng là một khối người kết hợp 
của rất nhiều người. Từng con người riêng lẻ trong 
cái khối đó sẽ góp phần mình nâng cao hay giảm 
bớt uy tín của Đảng. Một đảng viên của Đảng 
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tham nhũng sẽ làm cho quần chúng bớt đi một 
chút tin tưởng vào Đảng. Đến khi hàng trăm đẳng 
viên tham những thì phải thấy uy tín của Đảng 
phải chịu tốn thất là dường nào. Không phải ngẫu 
nhiên mà Đảng không ngừng cảnh báo : tệ tham 
những, quan liêu và sự suy thoái phẩm chất đạo 
đức trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đẳng 
viên là một trong những nguy cơ lớn, thậm chí 
nhiều người còn cho là nguy cơ lớn nhất trong bốn 
nguy Cơ. 

Nói lên sự thật đó, hẳn chúng ta không tránh 
được những băn khoăn thực sự về uy tín của Đẳng 
và niềm tin của quần chúng đối với Đảng trong 
những ngày này. Cũng xin khẳng định thực ra ở 
đây, tôi chẳng nói được điều gì mới mẻ. Đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, trong nhiều bài phát 
biểu quan trọng vào những dịp khác nhau, cũng đã 
chân thành nói lên điều lo lắng đó. 

Đành rằng vấn đề trong tình hình hiện nay có 
phân phức tạp, nhất là khi chúng đa thực hiện 
đường lối đổi mới và chuyển sang nên kinh tế thị 
trường. Không nghi ngờ gì nữa, một số đảng viên 
có năng lực, có quá trình cống hiến, đã được giao 
những trọng trách nhất định trên mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội. Và tất nhiên cùng với những 
trọng trách là những quyên lợi và quyên lực. Quân 
chúng không bao giờ phàn nàn về điều đó, mà coi 
như thực tế đương nhiên của cơ chế xã hội, dù 
người ta có gọi đó là số phận, là sự may rủi hay gì 
gì nữa thì cũng thế thôi. Một ông chủ tịch tỉnh đi 
ô tô, một ông bộ trưởng ở biệt thự, điều đó chẳng 
có gi phải bàn. Nhưng chính ở đây, những người 
cộng sản hiểu hơn ai hết giỚới hạn của quyên lực, 
của những điều kiện vật chất và tinh thần mà xã 
hội chấp thuận cho một người trên cương vị của 
mình, nghĩa là hiểu được yêu cầu của đạo đức. 
Vượt qua giới hạn yêu cầu đó thì bất cứ một ai 
cũng sẽ bị lên ân là vi phạm chuân mực đạo đức. 
Tôi muốn nói rõ hơn : một người có quyên lực có 
thê ở nhà rộng, đi xe sang, ăn uống đầy đủ nhưng 
nếu họ lạm dụng quyền lực đó để mang lại của 
cải, nhà cửa, xe và nhiêu thứ đáng giá khác cho vợ 
con, cho người thân không có đóng góp lao động 
tương xứng thì lại là một chuyện không thể chấp 
nhận được. Hoặc giả, một đảng viên có trách 


(Xem tiếp trang 6) 
33 


¡Nghiên cứữ*Tr4öø đôi] 


SỐ 3 (2-2001) 


XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 
CÔNG CHÚC NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 


CHU VĂN THÀNH * - HÀ QUANG NGỌC “* 


ẤY dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công 
Xeei là một trong ba nội dung của Chương 
trình cải cách hành chính nhà nước. Điều này 
có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thành 
công của công cuộc cải cách hành chính nhà nước. 
Tầm quan trọng của việc xây dựng và kiện toàn 
đội ngũ cán bộ công chức nhà nước, các Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương § (khóa VII), Hội nghị Trung 
ương 3 và Hội nghị Trung ương 7 (khóa VI) chỉ rõ : 
"xây dựng và từng bước hoàn thiện chế độ công vụ 
và quy chế công. chức, chú trọng cả yêu cầu về phâm 
chất, đạo đức và trình độ, năng lực”, “tiếp tục đôi 
mới và hoàn thiện hệ thống ngạch bậc công chức”. 
Thực hiện chế độ ' "đây mạnh việc đào tạo đội ngũ 
công chức” “sắp xếp hợp lý và kiện toàn hệ thống 
quản lý công chức”, “kiểm tra giảm sát phẩm chât 
đạo đức công chức”, xác định mức biên chế của từn 
cơ quan đơn vị “trên cơ sở xác định nội dung và khôi 
lượng công Móc cụ thể và tiêu chuẩn các chức danh 
và cơ cầu cán bộ công chức”, “tiến hành từng bước 
việc phân định rõ biên chế trong bộ máy công chức”, 
“tiến hành từng bước việc phân định rõ biên chế 
trong bộ máy hành chính với biên chế trong các đơn 
vị sự nghiệp”, “cải tiến chế độ tiền lương”... 


I - Tình hình xây dựng và phát triển đội 


ngữ công chức 

Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước đã 
có nhiều chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển 
đội ngũ cán bộ, công chức. Bước đầu đã ban hành 
những văn bản quy phạm pháp luật - pháp lệnh cán 
bộ, công chức, các Nghị định Chính phủ thực hiện 
pháp lệnh, thể chế hóa đường lối quan điểm của 
Đảng trong công tác quản Ì lý cán bộ, công chức. Đã 
xây dựng được hệ thông gôm. 22 tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch công chức của các ngành chuyên môn, 
nghiệp vụ khác nhau và 12 tiêu chuẩn nghiệp vụ 
chức danh giám đốc và tương đương. Ban hành được 
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quy chế tuyển dụng, đề bạt qua thi tuyển và kiểm tra 
sát hạch đối với công chức. Tiến hành thi tuyển và 
thi nâng ngạch cho một số đối tượng công chức trong 
một số lĩnh vực và địa phương. Tiếp tục thực hiện 
việc kiểm soát và quyết định biên chế cán bộ, công 
chức nhà nước, thống kê và phân tích đội ngũ cán bộ, 
công chức hằng năm. Bước đầu tiến hành phân công 
quản lý công chức giữa các bộ phận khác nhau của 
bộ máy nhà nước và giữa các cấp quản lý. Tăng 
Cường công tác đào tạo, bôi dưỡng, đôi mới hệ thống 
tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với công chức. 
Kiện toàn thể chế - các quy phạm và tổ chức bộ máy 
thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động công vụ, đạo 
đức công chức. 

Những nỗ lực đó đã đem lại kết quả bước đầu. 
Đội ngũ cán bộ, công chức có bước chuyển, nâng cao 
hơn về kiến thức và năng lực thực tiễn quản lý 
kinh tế - xã hội ; tổ chức, bộ máy dần dần ổn định và 
cán bộ được bố trí đúng chuyên môn nghiệp vụ, 
thích ứng với cơ chế và tình hình mới. Số đông cán 
bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung 
thành với Tổ quốc và nhân dân ; giữ vững phẩm chất 
đạo đức, lối sống lành mạnh, quan tâm chăm lo đến 
sự nghiệp chung. Công tác quan lý đội ngũ cán bộ, 
công chức dân được thực hiện trên những cơ sở của 
pháp luật, nhiều mặt quản lý mới đã tạo được sự 
đồng tình của xã hội và đang dần đi vào nền nếp. 

Tuy nhiên kết quả việc xây dựng và phát triển đội 
ngũ cán bộ, công chức nhà nước hiện nay vẫn có 
những mặt hạn chế ; đội ngũ công chức nhà nước 
chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách 
hành chính nhà nước hiện nay. 


* TS - Viện trưởng Viện khoa học Tô chức nhà nước 
** TS - Trưởng phòng Phát triển nhân lực - Viện khoa học Tổ 
chức nhà nước 


Nghiôn cứu - rao đôi 


Về số lượng : Đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nước, do đặc điểm tổ chức bộ máy nhà nước Việt 
Nam, theo quy định hiện hành bao gồm toàn bộ 
những người làm việc trong các cơ quan công quyên, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ 
quan phục vụ lợi ích công, đã qua tuyên dụng và 
được bổ nhiệm, giữ một công việc thường xuyên 
trong một công sở nhà nước hay tổ chức chính trị, 
chính trị - xã hội. Ở trung ương hoặc địa phương, Ở 
trong nước hay ở nước ngoài, được xếp vào một 
ngạch và hướng lương từ ngân sách nhà nước. Tổng 
sô hiện nay là 1 400 000 người (không kể quân đội 
và công an). Số lượng này. so với tông số dân là 
không lớn, nhưng so với điều kiện kinh tế của đất 
nước thì lại không nhỏ, nhất là bộ phận sự nghiệp. 
Hơn nữa sô lượng công chức này không giảm mà vân 
tăng trong thời gian vừa qua. Đội ngũ công chức tăng 
mạnh ở đông băng, thành thị, nhưng ö Ở các vùng khó 
khăn thì lại thiếu nguồn nhân lực bố sung vào công 
vụ. Cân bộ cơ sở xã, phường, thị trần có sô lượng lớn 
trên dưới 200 000 người, đang dần được công 
chức hóa. Không thực hiện được mục tiêu giảm biên 
chế trong tất cả các khu vực cũng như giảm sô lượng 
người hướng lương và phụ cấp từ ngân sách 
nhà nước. 

Về chất lượng : Số người có bằng cấp nhiều 
nhưng nhiều khi không CÓ SỰ tương ứng giữa bằng 
câp với chức danh, với yêu cầu của thực tế. Không ít 
trường hợp học ngành này làm ngành khác, hoặc 
bằng mọi cách vào biên chế rồi mới đi học chuyên 
tu, tại chức đề hợp thức hóa vị trí chức danh làm 
việc. Trình độ và năng lực của đội ngũ công chức 
chưa ngang tầm với yêu câu và nhiệm vụ. Nhiêu mặt 
như : tri thức và năng lực quản lý nền kinh tế thị 
trường, về luật pháp, về hành chính và kỹ năng hành 
chính, ngoại ngữ, tin học, cũng như tri thức chuyên 
môn, nghiệp vụ, khoa học công nghệ hiện đại Ở các 
bộ phận công chức tương ứng bị hãng hụt, chưa đáp 
ứng được yêu câu của tình hình nhiệm vụ mới. 

Một bộ phận công chức sa sút, thoái hóa về tư 
tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống quan liêu cửa 
quyên, hạch sách dân, lợi dụng chức quyền và những 
sơ hở trong cơ chế chính sách đề tham nhũng. Một 
bộ phận không nhỏ do trình độ hoặc tuổi tác không 
thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 
mới. Gần đây Đảng, Nhà nước rất chú trọng đến việc 
bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngu cán bộ, công chức 
nên chất lượng có được nâng cao, song vân còn 
nhiều bất cập. 
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Về cơ cấu : Giữa các loại cán bộ công chức còn 
nhiều bất hợp lý, bộ phận công chức thực hiện chức 
năng phục vụ (y tế, giáo dục, văn hóa.. .) rất lớn, tới 
84,3% ; công chức hành chính chiếm tỷ lệ 15,7%, 

trong khi đó cân bộ khoa học chiếm tỉ lệ thấp. 

Cơ cấu độ tuổi, nam nữ, dân tộc ít người trong 
đội ngũ cán bộ công chức không hợp lý. Công chức 
lãnh đạo phần lớn ở độ tuổi nghỉ hưu hoặc sắp nghi 
hưu. Công chức hành chính nữ thấp, công chức dân 
tộc ít người chiếm tỷ lệ thấp ngay ở địa bàn miền núi 
dân tộc. 

Cơ cấu ngạch công chức chưa hợp lý. Số công 
chức ngạch cao Ít, tổng số công chức cao cấp trong 
cả nước chỉ chiếm 1,7%, riêng ở trung ương chiếm 
1,5% so với tổng số cán bộ, công chức. Lực lượng 
này hoặc giữ trách nhiệm lãnh đạo, hoặc sắp đến tuôi 
nghỉ hưu, lại được phân bổ không đều trong các 
ngành, các cấp. Bộ phận công chức SỰ VỤ, phục vụ 
(ngạch cán sự và nhân viên) có số lượng và chiếm tỷ 
lệ lớn. Ngay Ở trong các cơ quan trung ương, lực 
lượng này có 110 000 người chiếm tới 55, 8%. Tình 
hinh cơ cầu ngạch công chức trong, các Cơ quan quản 
lý các cấp của địa phương cũng ở trong tình trạng 
tương tự. Nhìn chung các cơ quan nhà nước, nhất là 
trong lĩnh vực hành chính đang thiếu công chức BiỎI, 
thừa công chức không đủ năng lực hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ của mình. Thiếu công chức thông thạo về 
hành chính, về pháp luật, công chức hoạch định 
chính sách và có chuyên môn nghiệp vụ giỏi ; thừa 
công chức vụ việc. 

Về thể chế chính sách : Việc xây dựng, phát 
triển và quản lý cán bộ, công chức chưa hoàn bị, 
thiếu đồng bộ, nhiều nội dung quy phạm còn trùng 
lắp, chồng chéo, vừa phân tán, thiêu tập trung, nhiều 
quy định còn rập khuôn, máy móc. Các văn ban 
hướng dẫn việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công 
chức chậm, chưa đầy đủ. 

- Quy định về cơ cấu ngạch công chức (thường, 
chính, cao cấp) được áp dụng cho mọi đối tượng 
công chức mà không tính tới nhưng đặc điểm riêng 
của mỗi ngành nghệ, lĩnh vực, dân tới sự phức tạp 
không cần thiết. Việc ấp dụng các chính sách như 
xây dựng tiêu chuẩn ngạch, bậc, thang bảng lương, 
chế độ thi nâng ngạch đối với những đối tượng trở 
nên rườm rà, rắc rôi, xác định cơ câu ngạch công 
chức trong cơ quan rất khó khăn. 

Việc xây dựng những nội dung, tiêu chuẩn công 
chức còn nhiêu hạn chê, chưa cụ thê, rõ ràng, phù 
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hợp. Căn cứ đề xây dựng thiếu sức thuyết phục, có 
ngạch lấy tiêu chuẩn trình độ sơ học, trung học, đại 
học để xác định ; có ngạch lại lấy tiêu chuân trinh độ 
đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ để xác định. Nhiều tiêu 
chuẩn quy định lẫn lộn giữa chức trách chuyên môn 
với chức trách của người quản lý lãnh đạo, yêu cầu 
trinh độ của người làm chuyên môn với yêu câu trình 
độ của người làm quản lý lãnh đạo. Những thiếu sót 
đó đá. dẫn tới tình trạng công chức phải theo học các 
lớp bồi dưỡng, đào tạo triền miên tốn phí thời gian, 
ngân sách. 

Chế độ thi tuyển và thi nâng ngạch cũng chưa 
thật sự đáp ứng được mục đích, yêu câu đặt ra là 
nâng cao trình độ cán bộ, công, chức. Nhiều địa 
phương, cơ quan tiến hành thi tuyển công chức chưa 
bảo đảm tính dân chủ, công khai. Chế độ thi nâng 
ngạch công chức dựa trên quy định cơ cấu ngạch, 
được á ap dụng bắt buộc một cách tràn lan đối. với mọi 
đối tượng công chức, không tính tới đặc điểm riêng 
của mỗi đối tượng. Điều đó dẫn tới tình hình một SỐ 
đối tượng như cán bộ nghiên cứu khoa học, y tế, giáo 
dục làm tông tác chuyên ngành đã được các hội 
đồng nhà nước chuyên ngành đánh giá cấp bằng lại 
phải qua những hội đồng thi nâng ngạch với những 
yêu câu tập trung vào nội dung quản lý nhà nước 
đánh giá, khiến cho việc thị nâng ngạch không đúng 
với tính chất, ảnh hưởng tới quyên lợi của công chức. 
Việc làm này dẫn tới cán bộ thiếu ổn định, không tập 
trung cho công việc, nâng Cao trình độ chuyên môn 
mà quay sang lo học hành đối phó, sao cho có đủ các 
chứng chỉ cần thiết để được thi nâng ngạch. Ở phía 
khác, đối với một số ngạch công chức, việc xác định 
nội dung và hình thức thi rất khó khăn, do đó, cho 
đến nay một số nơi vẫn chưa tổ chức thi nâng ngạch 
được hoặc để được nâng ngạch, công chức của các 
ngạch đó phải thi chung với các ngạch khác, không 
phan ảnh đúng tính chất của công, việc. Việc xác 
định trần ngạch cao nhất cần có ở mỗi câp cung chưa 
được ấn định, làm khó khăn cho việc cử cán bộ, công 
chức đi thi nâng ngạch và bổ nhiệm vào các vị trí 
công tác. 

Chế độ đào tạo bôi dưỡng chưa thật sự mang lại 
những thay đối căn bản về chất lượng cho đội ngũ 
cán bộ, công chức. Chưa có quy hoạch, chưa xác 
định rõ đối tượng cần đào tạo bồi dưỡng, cũng như 
yêu câu, mức độ đào tạo bôi dưỡng. Hiện nay chuyên 
viên chính thi được đi học lý luận chính trị cao câp. 
Ngược lại tiến sĩ triết học, kinh tế chính trị học, chủ 
nghĩa xã hội khoa học được đào tạo dưới chủ nghĩa 
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xã hội thì vẫn chưa được xem là có trình độ lý luận 
chính trị cao cấp. Lẫn độn giữa đào tạo bồi dưỡng sự 
nghiệp với đào tạo bôi dưỡng quản lý hành chính, 

(nhân viên thư viện, v.v... cũng phải theo học lớp bồi 
dưỡng về quản lý hành chính mới được thi nâng 
ngạch). Vì thế dẫn đến đào tạo tràn lan, gây lãng phí 
thời gian, ngân sách của Nhà nước và người công 
chức. Nội dung chương trình vừa cũ vừa trùng lắp, 
phương pháp giảng dạy cũ, không kích thích sự năng 
động sáng tạo của người học. 

Chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức 
chưa thật sự là đòn bẩy khuyến khích công chức tận 
tâm, tận lực với nhiệm vụ. Mức lương vừa thấp vừa 
mất cân đối so với một số đơn vị trong khối sản xuất 
kinh doanh. Không có chế độ ưu đãi về vật chất, 
nâng ngạch, bậc đôi với những công chức có những 
thành tích cống hiến, với những người có trình độ 
năng lực. Điều đó khó có khả năng thu hút, trọng 
dụng được nhân tài và không khuyến khích động 
viên được cán bộ, công chức giữ gìn phẩm chất đạo 
đức trong hoạt động công vụ. 

Việc thanh tra, kiểm soát công vụ, công chức 
cũng đang Ở trong tình trạng chồng chéo không rõ 
ràng, vừa thừa vừa thiếu. Theo quy định hiện hành, 
một đối tượng công chức hằng. năm có thể là đối 
tượng thanh tra, kiểm tra của nhiều đoàn khác nhau - 
thanh tra nhà nước, viện kiểm sát, công an, thanh tra 
bộ, thanh tra chuyên ngành, thanh tra nhân dân... dẫn 
tới căng thẳng, mất nhiều thời gian, tiền của mà hiệu 
quả không cao. 

Nguyên nhân của tình hình này là do chúng ta 
chưa làm rõ phạm vi khái niệm công chức nhà nước, 
còn mở quá rộng khái niệm công chức sang nhiều 
đối tượng khác nhau, chưa có sự phân biệt rạch ròi 
giữa công chức hành chính nhà nước với công chức 
sự nghiệp. Nhiều việc đã rõ, đã có quy định, nhưng 
vân chưa thực hiện đúng, chưa dứt bỏ được nhiều 
ràng buộc, còn trông chờ vào ý kiến chỉ đạo. Về mặt 
tổ chức thực hiện, chưa có quy hoạch, thiếu những 
căn cứ lý luận, thực tiễn đầy đủ chặt chẽ, nhiều điểm, 
nhiều việc làm mang tính chủ quan duy ý ý chí. Năng 
lực của cơ quan làm công tác quản lý cán bộ, công 
chức còn nhiều hạn chế, chưa thật sự là cơ quan giúp 
Đảng và Nhà nước trong quy hoạch, phát triển đội 
ngũ cán bộ, công chức. Không. ít người làm công tác 
quản lý cán bộ, công chức còn thiếu khách quan, 
không vô tư, công khai, dân chủ, giải quyết công 
việc còn dựa vào tình cảm, thói quen và môi quan hệ. 
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II - Phương hướng, giải pháp xây dựng và 
phát triển đội ngũ công chức (rong thời gian tới. 

Mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, 
công chức nhà nước đến năm 2005 - 2010 là đưa 
công tác quản lý và phát triên đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước vào nên nếp, chính quy, hiện đại, bảo 
đảm đúng cơ sở pháp lý và nguyên tắc quản lý cán 
bộ của Đảng. Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước 
phải ô ổn định, chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng 
lực thực thi công vụ, trong sạch, tận tụy phục VỤ, 
thực sự là “công bộc” của nhân dân trong thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Để đạt được mục tiêu trên cần thực hiện các 
phương ắn chủ yếu sau : 

Xây dựng và phát triên đội ngũ cán bộ, công, chức 
nhà nước đặt trong việc giải quyết và quản lý toàn bộ 
đội ngũ cán bộ nói chung, nhằm tiếp tục duy trì sự 
ồn định, tính kế thừa của đội ngũ cán bộ, công chức, 
vừa thừa nhận thực tế lịch sử, bảo đảm sự ôn định của 
xã hội. 

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức 
đặt trên cơ sở xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ 
của nhà nước nói chung, của mỗi cơ quan quản lý 
nhà nước nói riêng trong điều kiện và tình hình 
nhiệm vụ mới. Chi bằng việc Xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ nhà nước, cũng như mỗi cơ quan quản lý 
nhà nước, tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành 
chính nhà nước, tỉnh giản bộ máy, sắn VỚI VIỆC Xã 
hội hóa một số chức năng nhiệm vụ của nhà nước, 
mới có thể xác định được những yêu cầu cụ thể về số 
lượng, chất lượng của đội ngũ công chức đề thực thi 
công vụ. 

Xây dựng và phát t triển đội ngũ cán bộ, công chức 
nhà nước tiên hành đồng bộ cả về Xây dựng thể chế, 
tổ chức quản lý, chế độ chính sách sử dụng đãi ngộ. 

Từ mục tiêu và phương hướng trên, để có thể xây 
dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, đắp 
ứng yêu câu của công cuộc cải cách hành chính và 
tình hình mới, trong thời gian sắp tới chúng ta thực 
hiện các nhiệm vụ cụ thể sau : 

- Rà soát lại các thể chế đã ban hành, sửa đổi điều 
bất hợp lý ; bổ sung các điểm còn thiếu, hoàn chính 
thể chế pháp luật quản lý công chức. Bổ sung quy 
chế công vụ, chế độ khen thưởng những cán bộ, công 
chức có năng lực và đạt thành tích xuất sắc trong 
công việc. 

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của bộ máy 
nhà nước, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính nhà 
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nước, tinh giản bộ máy, tiến hành xã hội hóa một số 
chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước cho 
các tổ chức xã hội và nhân dân thực hiện. 

- Tiến hành quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát 
triển đội ngũ cán bộ, công chức, tiến hành tổng điều 
tra và đánh giá đội ngũ công chức, xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu công chức chung trong cả nước. 

- Kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lý công 
chức thống. nhất ; tiến hành phân cấp quản lý công 
chức bao gồm cả về xác định biên chế, quản lý, sử 
dụng, bổ nhiệm trên cơ sở xác định trách nhiệm của 
Cơ quan quản lý, Sử ' dụng, nguồn ngân sách và trình 
độ, tính chất của mỗi đối tượng cán bộ công chức. 

- Sửa đổi và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức 
danh cán bộ, công chức. Nên chăng xóa bỏ bớt sự 
phân chia thành ba mức : thường, chính, cao cấp một 
cách hình thức trong một số ngạch công chức. Kiện 
toàn chế độ thi tuyển cán bộ, công chức bảo đảm tính 
cạnh tranh công khai, thực sự thu hút được nhân tài. 
Bổ sung, sửa đổi chế độ thí nâng ngạch phù hợp 
với đặc điểm, tính chất của mỗi đối tượng cán bộ, 
công chức. 

- Hình thành hệ thống các chính sách phát triển : 
chính sách về tiền lương, chính sách thu hút nhân tài, 
chính sách bảo đảm điều kiện phát triển của cần bộ, 
công chức ; chính sách bảo đảm nguôn nhân lực cho 
các vùng đặc biệt ; chính sách đối với cán bộ nữ, cán 
bộ dân tộc ít người ; các chính sách sử dụng và ưu đãi 
đối với lực lượng công chức có vai trò quan trọng 
trong bộ máy nhà nước : công chức lãnh đạo quản lý, 
hoạch định chính sách, các nhà khoa học có trình độ 
cao. Có chính sách cụ thể đối với những đối tượng 
tự nguyện nghỉ hưu trước tuôi và rời khỏi đội ngũ 
công chức... 

- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. 
Xác định rõ tiêu chuẩn khác nhau của mỗi trình độ, 
xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đối với từng loại công chức, thực hiện phương thức 
đào tạo theo quy trình thống nhất thực sự nâng cao 
được trình độ, tiết kiệm thời gian ngân sách, không 
trùng lắp. Bảo đảm cho cần bộ công chức nắm vững 
các kiến thức chính trị, quan điểm, đường lối của 
Đảng, chính sách mới của Nhà nước, kiến thức hành 
chính pháp luật, ngoại ngữ tin học hỗ trợ và đáp ứng 
yêu câu hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... Xây dựng 
nội dung, chương trình và tổ chức kiện toàn hệ thống 
đào tạo thống nhất trong phạm vi cả nước. Lì 
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1. Một cách tiếp cận bản sắc văn hóa 

Từ lâu, người ta đã nói nhiều tới bản sắc dân 
tộc, bản sắc văn hóa. Đặc biệt, trong Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa VỊII của 
Đảng, vấn đề xây dựng và phát triền nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc 
được đặt ra một cách tập trung và cơ bản. Vậy bản 
sắc văn hóa là gì 2 

Để nhận thức và lý giải vấn đề bản sắc văn hóa, 
có lế chúng ta phải đặt nó trong hệ thống các khái 
niệm : bản sắc, sắc thái 
văn hóa và bản lĩnh văn 
hóa. Hệ khái niệm này 
sẽ giúp chúng ta nhận 
thức rõ hơn bản sắc dân 
tộc, bản sắc văn hóa dân 
tộc, một vấn đề đã và 
đang thu hút sự quan 
tâm của không chỉ các 
nhà khoa học mà cả các 
nhà chính trị, quân lý 
đất nước nữa. 

Bản sắc văn hóa của 
dân tộc và bản sắc dân 
tộc là hai khái niệm 
khác nhau, nhưng chúng 
lại có mối quan hệ mật thiết. Có thể hiểu bản sắc 
văn hóa dân tộc như là một yếu tố cốt lõi tạo nên 
bản sắc dân tộc và tới lượt nó, bản sắc dân tộc lại 
gÓp phần tạo nên bản lĩnh dân tộc, tức là sức sống 
và sự từng trải của dân tộc, nhờ đó mà dân tộc có 
thể vững vàng và trường tôn trước thử thách khắc 
nghiệt của lịch sử. Xét cho cùng, trong trường kỳ 
lịch sử, một dân tộc, một quốc gia tồn tại hay bị tiêu 
vong, về cơ bản là do dân tộc, quốc gia ấy có bản 
lĩnh hay không. 

Chúng tôi có thể tạm đưa ra một quan niệm về 
bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là một tổng thể các giá 
trị đặc trưng của văn hóa, được hình thành, tồn tại 
và phát triển suốt quá trình lịch sử lâu dài của dân 
tộc, các giá trị đặc trưng ấy mang tính bên vững, 
trường tôn, trừu tượng và tiêm ẩn, do vậy, muôn 
nhận biết nó phải thông qua vô vàn các Sắc thái văn 
hóa, VỚI tư cách là sự biểu hiện của bản sắc văn hóa 
Ấy. Nếu bản sắc văn hóa là cái trừu tượng, tiềm ẩn, 
bên vững thì các sắc thái biểu hiện của nó tương đối 
cụ thể, bộc lộ và khả biến hơn. 
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Khi nghiên cứu bản sắc văn hóa dân tộc chúng 
ta cũng cần phải thống nhất một quan niệm chung 
là, bản sắc văn hóa không phải là cái gì đó mà chỉ 
ở dân tộc này mới có còn ở dân tộc khác không có, 
mà có khi nó là cái khá phổ biến, nhưng chỉ ở dân 
tộc nào đó, trong hoàn cảnh môi trường tự nhiên, xã 
hội cụ thể, và trong điều kiện lịch sử đặc thù thì 
cái bản sắc ấy được kết tỉnh và biểu hiện những giá 
trị đặc trưng và trở thành bản sắc văn hóa của dân 
tộc Ấy. 

Từ một số quan 
niệm chung như trên, 
chúng ta thử phân tích 
một số nét tiêu biểu 
của bản sắc văn hóa 
Việt Nam. 

a/ Một rong 
những điểm nôi bật 
của bản sắc văn hóa 
Việt Nam là tỉnh thân 
yêu nước, hơn thế nữa 
nó trở thành một thứ 
chủ nghĩa yêu nước, 
yếu tố cốt lõi của hệ tư 
tưởng Việt Nam. Nói 
như vậy cũng có người 
phản bác rằng, yêu nước và chủ nghĩa yêu nước đầu 
chi có ở nước ta, mà nó là cái øì đó mang tính phổ 
quát của các cộng đồng tộc người phát triền đới 
trình độ hình thành nhà nước, quốc gia. Vấn đề ở 
đây không phải là dân tộc này hay dân tộc khác có 
tỉnh thần yêu nước hay không, mà trong hoàn cảnh 
lịch sử, tự nhiên và xã hội nào Việt Nam chúng ta 
đã hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nước tới 
trình độ CaO và bản sắc văn hóa ây đã biểu hiện ra 
thành các sắc thái văn hóa đặc thù như thế nào. 

Quy luật hình thành và phát triển của dân tộc 
Việt Nam và quốc gia Việt Nam là dựng nước và 
giữ nước, dựng nước để tự Cường giữ nước và giữ 
nước để dựng nước. Do vậy, dựng nước và g1ữ nước 
là biểu tượng của lòng yêu nước Việt Nam. Ý chí 
dựng nước và giữ nước ấy lại nây sinh và phát triển 
trong cái khung xã hội Việt Nam cổ truyền, đó là 
Nhà - Làng - Nước, trên nền tảng kinh tế - xã hội : 
nông dân - nông thôn và nông nghiệp. Chính trong 
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cái môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội và lịch sử Ấy 
đã hình thành nên chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
với nhiều sắc thái biểu hiện mang tính đặc thù. 

Một trong những sắc thái biểu hiện mang tính 
đặc thù ấy là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã được 
linh thiêng, tâm linh hóa, thành một thứ “tín 
ngưỡng” .Ở đây, lòng yêu nước không còn chỉ là 
một thứ tình cảm, tư tưởng thuần túy, mà chừng nào 
đó đã trở thành một phạm trù thiêng liêng, nó vượt 
lên trên thế giới thường nhật, trần tục, thành cái để 
người ta phụng thờ, mà một thời trong nhân dân đã 
xuất hiện thứ bàn thờ Tổ quốc, đặt phía trên bàn thờ 
tổ tiên. Chúng ta hãy xem xét hệ thống các vị thành 
hoàng được thờ phụng ở các ngôi đình của làng, các 
vị thần thánh được thờ ở các ngôi đền thì phân lớn 
họ đều là những nhân vật lịch sử, những người khi 
sống đã có công với dân với nước. Riêng tính 
Bắc Ninh trong số 600 vị thành hoàng đã thống kê, 
thì có 496 là nhân thần, trong đó đại đa số là các 
nhân vật lịch sử hay nhân vật huyền thoại nhưng đã 
được lịch sử hóa. Ở Hà Tây, trong số 185 vị thành 
hoàng là nhân thần thì khoảng 2/3 là nhân vật lịch 
sử. Riêng ở Nam Hà (cũ) Trần Hưng Đạo đã được 
thờ ở 400 làng, xã. 

Mỗi gia tộc dòng họ người Việt đều thờ cúng tổ 
tiên, thì cả dân tộc đất nước có Quốc tố Hùng 
Vương, hằng năm vào ngày 10 tháng 3 (âm lịch) cả 
dân tộc đều tô chức cúng lễ, tưởng nhớ người khai 
quốc : 

“Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày Giỗ Tô mông mười tháng ba 

Muôn đời truyền mãi câu ca 

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm” 

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam còn được “gia 
tộc hóa”. Nếu như mỗi gia đình chúng ta có cha mẹ, 
thì cả dân tộc cũng có cha sinh, mẹ dưỡng : Huyền 
thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ trăm trứng nở 
thành trăm con là cội nguồn của dân tộc. Để rồi ta 
có : “tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”. Như vậy, 
chủ nghĩa yêu nước Việt Nam bắt nguồn từ gia 
đình, quê hương và mở rộng ra cả dân tộc, đất nước, 
một thứ chủ nghĩa yêu nước đã được “øia tộc hóa”” 
Từ đó hình thành một thứ ứng xử theo kiểu “thân 
tộc hóa” các quan hệ xã hội. Đó là nét biểu hiện độc 
đáo của bản sắc văn hóa Việt Nam, khác với 
Trung Hoa người ta thường “quan chức hóa” quan 
hệ gia đình. 
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Ở nước ta xưa kia vẫn tồn tại hai thứ lịch sử, một 
thứ lịch sử của người có học, tồn tại trên sách vở, 
văn tự ghi lại các triều đại, các chiến công, còn có 
một thứ lịch sử khác, của những người nông dân, 
tồn tại qua các hồi ức lịch sử, được thể hiện trong 
truyền thuyết, cổ tích, qua đền miếu thờ cúng, qua 
lễ nghi, lễ hội... thứ lịch sử đó vẫn còn “sống” trong 
lòng dân chúng, nuôi dưỡng chủ nghĩa yêu nước 
của người nông dân Việt Nam. 

Tới lượt nó, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trở 
thành cái trục chính của hệ ý thức Việt Nam, nó sản 
sinh và tích hợp các giá trị tiêu biểu của văn hóa 
Việt Nam. Nói cách khác, chủ nghĩa yêu nước đã 
trở thành cốt cách của văn hóa Việt Nam. Điều này 
ta có thể tìm thấy ở bất cứ một biểu hiện nào của đời 
sống văn hóa tinh thần Việt Nam. 

b/ Cùng với cách nhìn nhận như vậy, chúng ta 
cũng có thể đề cập tới tính cộng đồng của xã hội 
Việt Nam. 

Văn hóa Việt Nam cổ truyền cơ bản là văn hóa 
của nông dân, văn hóa xóm làng, văn hóa dân gian. 
Đó là nền văn hóa gắn chặt với cộng đồng gia đình, 
gia tộc, dòng họ, làng xã và từ đó mở ra cả cộng 
đồng dân tộc, quốc gia. 

Các nhà nghiên cứu đang quan tâm tới cái gọi là 
“văn hóa gia đình”, “văn hóa dòng họ”. Thực ra 
không có cái “văn hóa gia đình”, “văn hóa dòng 
họ” tách biệt ra với văn hóa dân tộc, quốc gia, mà 
gia đình và dòng họ với tư cách như là một thực thể 
xã hội mang tính huyết thống, thâu nhận và biểu 
hiện văn hóa dân tộc phù hợp với truyền thống xã 
hội rêng của mình. Mô thức văn hóa này đã được 
người xưa gọi là “gia phong”. Ngày nay, nhiều gia 
đình và dòng họ đang quan tâm tới việc phục hồi 
gia phong và coi đó là môi trường xã hội và văn hóa 
tốt đề giáo dục con người và góp phân vào việc bảo 
tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. 

Văn hóa làng cũng là mô thức văn hóa rất cơ 
bản của văn hóa Việt Nam. Trước nhất, văn hóa gia 
tộc, dòng họ không đối lập và phá vỡ tính thông 
nhất và đặc thù của văn hóa làng, mà luôn hòa 
quyện và hội nhập vào với văn hóa làng theo truyền 
thông “trong họ ngoài làng” và tới lượt nó, văn hóa 
làng trở thành mô thức cơ bản nuôi dưỡng và củng 
cố tính bền vững và thống nhất của văn hóa dân tộc. 

Văn hóa làng là một mô thức thể hiện văn hóa 
dân tộc mang tính đặc thù, nó gắn liền với môi 
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trường sinh thái của làng, dân cư và truyện thống 
lịch Sử, từ đó hình thành nên hệ thống các đặc trưng 
về nếp sống và tâm lý, về tín ngưỡng, phong tục và 
lễ hội, các sinh hoạt ăn mặc, ở, đi lại, các hoạt động 
văn hóa - nghệ thuật... Đặc biệt, hội làng là hiện 
tượng văn hóa tiêu biểu, thể hiện sức mạnh cố kết 
của cộng đồng làng xã. Tính cộng đồng của làng xã 
vừa là sự kết tinh vừa là sự biểu hiện của tính cộng 
cư (cùng cư trú), cộng hữu (cộng đồng sở hữu đất 
đai, tài nguyên) cộng mệnh (gắn bó vận mệnh vào 
các vị thần linh cùng thờ cúng) và cộng cảm (cùng 
cảm nhận và hứng khới trong sáng tạo và hưởng thụ 
các giá trị văn hóa của làng). Ngày nay, văn hóa 
làng đang được phục hồi và phát "huy, nhất là các 
phương điện phong tục tập quán, lễ hội, hương ƯỚC, 
sự cố kết cộng đồng... gÓp phần vào việc ôn định, 
lành mạnh hóa xã hội và làm phong phú hơn đời 
sống văn hóa ở cơ sở. 

Ngoài ra, các mô thức văn hóa mang tính đặc 
thù khác gắn với từng nghệ nghiệp (nông nghiệp, 
thủ công, đánh cá...) tôn giáo tín ngưỡng (Phật giáo, 
Kitô giáo, Hôi giáo...), cộng đông cư dân (nông 
thôn, đô thị...)... cũng được tìm hiểu và phát huy, 
một mặt tạo ra chất kết dính cố kết cộng đồng, mặt 
khác góp phần bảo tôn tính đa dạng và phong phú 
của văn hóa Việt Nam. 

cí Người ta cũng thường nói tới lối ứng xử trọng 
tình thương và đạo lý, thậm chí còn khái quát hơn 
thành lối sống duy tình, coi đó như là một bản sắc 
nổi bật của con người Việt Nam. Biêu hiện của bản 
sắc văn hóa này qua vô vàn sắc thái văn hóa khác 
nhau, như trong các nguyên tắc sống “thương người 
như thê thương thân”, “một con ngựa đau cả tàu 
không ăn có”, “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là 
khác giống như chung một giàn”, “nhiễu điều phủ 
lấy giả gương, konh trong một nước phải thương 
nhau cùng”... ; trong đạo lý : “uống nước nhớ 
nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “công cha như 
nữi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguôn chảy 

.; trong chuẩn mực ứng xử của cộng đồng gia 
vã “anh em như thể chân tay, “tay đứt ruột xót”, 
của cộng đồng làng xã láng giềng : “tối lửa tắt đèn 
có nhau”, “lá lành đùm lá rách” ; trong cung cách 
xưng hô mang tính thân tộc đối với toàn xã hội : 
“cha”, “mẹ”, “chú”, “bác”, “anh”, “em”, “châu”. 
làm giỏ làng xóm, thậm chí toàn dân tộc hhữ là một 
thứ gia tộc mở rộng, theo kiểu “tháng tám giỗ cha, 
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tháng ba giỗ mẹ” hay “chúng ta con một cha nhà 
một nóc” (Tổ Hữu). 

Lối ứng: XỬ duy tình này nồ có tác dụng tạo nên 
sức mạnh của cố kết cộng đồng, nếp sống chan hòa, 
cởi mở của con người Việt Nam. Tuy nhiên, nó 
cũng có mặt trái của nó, đó là tình cảm chủ nghĩa 
(nặng tình nhẹ lý), gia đình chủ nghĩa, xuễ xòa, tùy 
tiện “chín bỏ làm mười”, “dĩ hòa vị quý”, “đóng cửa 
bảo nhau”, “đừng vạch áo cho người xem lưng”. 

d/ Chúng ta cũng có thể nói về một nét bản sắc 
của văn hóa và của con người Việt Nam, đó là tính 
cởi mở, năng tiếp nhận và dễ hòa nhập để từ đó bản 
địa hóa các nhân tố ngoại lai. Cốt cách này của văn 
hóa và con người Việt Nam được tạo nên có lẽ là đo 

“số phận” lịch sử của dân tộc và đất nước Việt Nam 
nằm ở ngã tư con đường glao lưu và hội nhập chúng 
tộc và văn hóa. Trong các giai đoạn phát triển kế 
tiếp của ba nền văn hóa : Đông Sơn - Đại Việt và 
Việt Nam, thì có hai giai đoạn chuyển tiếp văn hóa 
mang tính bản lề : giai đoạn Bắc thuộc (từ thế kỷ ] - 
X ), giao tiếp giữa văn hóa Đông Sơn với văn hóa 
Hán để sau đó ra đời văn hóa Đại Việt và giai đoạn 
Pháp thuộc (cuối thế kỷ XIX đến năm 1945), giao 
tiếp giữa văn minh Đại Việt với văn hóa phương tây 
mà đại diện là văn hóa Pháp, từ đó ra đời nền văn 
hóa Việt Nam hiện đại. 

Đặc thù hơn là hai giai đoạn chuyển tiếp văn 
hóa này đều ở vào những thời điểm bước ngoặt của 
lịch sử dân tộc : từ nguyên thủy bước vào xã hội có 
giai cấp và từ xã hội nông nghiệp tiểu nông phong 
kiến bước vào xã hội công nghiệp hóa ; diễn ra 
trong khung cảnh chính trị đặc thù : nước ta bị đô 
hộ và mất độc lập, giao tiếp với các nền văn minh 
đạt tới trình độ phát triển cao. Tuy nhiên, sau mỗi 
giai đoạn chuyển tiếp ấy, nền văn hóa bản địa 
không những không co lại, bảo thủ mà luôn mở cửa, 
hội nhập. Do vậy, nền văn hóa đó không những 
không bị đồng hóa mà lớn mạnh lên, đạt tới đỉnh 
cao mới, nền độc lập dân tộc được khôi phục. 

Sau năm 1945 đến nay, văn hóa Việt Nam còn 
mở rộng giao lưu với văn hóa Nga, Mỹ, 
Trung Quốc và nhiều nước khác. 

Trong điều kiện giao lưu văn hóa sống động như 
vậy, đã tạo nên ở con người Việt Nam, văn hóa Việt 
Nam một thái độ ứng XỬ mang tính tích cực : không 
đóng kín, chối từ, mà cởi mở, tiếp nhận, hòa nhập. 
Khả năng tiếp nhận cái của người khác, biến đôi nó 
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(bản địa hóa) thành cái của mình, phù hợp với nhu 
cầu và điều kiện của mình, là bản sắc và sức mạnh 
của con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam. 
Điều này tạo ra tính mềm dẻo, năng động, dễ thích 
nghỉ của văn hóa Việt Nam, cũng như mặt trái của 
nó, là tính tùy tiện, nửa vời trong tiếp thu và học 
hỏi ; tâm lý trọng ngoại trong nếp nghĩ và lối sống. 

Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi không có ý 
định liệt kê ra những cái gì được coi như là bản sắc 
văn hóa Việt Nam, mà thông qua mẫy ví dụ kể trên 
nhằm nêu ra một cách tiếp cận bản sắc văn hóa 
thông qua nhận diện các sắc thái văn hóa của nó. 
Với cách tiếp cận như vậy, chúng ta có thể đề cập 
tới các khía cạnh khác nhau của bản sắc văn hóa 
Việt Nam thể hiện trong ứng xử xã hội và môi 
trường, đời sống tâm linh, trong lao động sản xuất... 

2. Tìm hiểu, khám phá bản sắc văn hóa dân 
tộc trước hết phải từ văn hóa dân gian 

Khi nói đến bản sắc văn hóa dân tộc, một mặt, 
chúng ta không thể hồ đồ quy tất cả về văn hóa dân 
gian, tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận vai trò hết 
sức to lớn của văn hóa dân gian đối với việc hình 
thành bản sắc văn hóa dân tộc. Vai trò ấy có thể 
nhận thây trên các phương diện sau : 

- Nếu không thể đồng nhất văn hóa dân gian với 
các nền văn hóa khảo cổ thời nguyên thủy, thì ít 
nhất ta cũng có thê nhận thấy, như quan điểm của 
giáo sư Hà Văn Tấn, “Văn hóa dân gian có cội 
nguồn từ văn hóa nguyên thủy. Ở các xã hội tiền 
giai cấp thì có thể đồng nhất văn hóa nguyên thủy 
với văn hóa dân gian”. Như vậy, văn hóa dân gian 
gắn liền với thời kỳ sớm nhất của quá trình hình 
thành văn hóa dân tộc. Với lịch sử Việt Nam, đó là 
thời kỳ văn hóa Đông Sơn - Hùng Vương dựng 
nước, thời kỳ sinh thành tộc người Việt Cổ, hình 
thành quốc gia, tạo lập nền tảng văn hóa Việt Nam, 
thời kỳ “nhất thành” để sau đó “vạn biến”. Nhiều 
giá trị văn hóa mang tính chất là bản sắc Việt 
Nam cũng đã khởi nguồn hình thành từ giai đoạn 
mở đầu nàyU), 

- Người ta đã nói, văn hóa dân gian là “văn hóa 
gốc”, “văn hóa mẹ”, điều đó có nghĩa văn hóa dân 
gian là khởi nguồn, sản sinh và nuôi dưỡng các hình 
thức văn hóa khác của văn hóa dân tộc, trong đó 
bao gồm cả văn hóa chuyên nghiệp, bác học, văn 
hóa cung đình... Do vậy, trong việc tìm hiểu, khám 
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phá bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta không thể 
không bắt đầu từ văn hóa dân gian. 

Văn hóa dân gian là “văn hóa gốc”, văn hóa 
mẹ” còn có nghĩa là văn hóa dân gian về cơ bản vẫn 
tồn tại dưới dạng chỉnh thể nguyên hợp, tức chúng 
chưa chia tách giữa các thành tố, bộ phận (nghệ 
thuật ngôn từ, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo 
hinh, tín ngưỡng, phong tục và lễ hội...), sau này, 
Cùng VỚI SỰ phát triển xã hội, sự phân công lao động 
xã hội, thì các bộ phận văn hóa - nghệ thuật mới 
chia tách ra và tôn tại đưới dạng chuyên ngành như 
ngày nay. 

- Văn hóa dân gian là văn hóa của quân chúng 
lao động và do quân chúng sáng tạo. Do vậy, nó 
mang tính cộng đông cao. Tắt nhiên, trong quá trình 
tồn tại và phát triển văn hóa dân gian chịu sự tác 
động của dòng văn hóa chuyên nghiệp, bác học, 
văn hóa cung đình, nó góp phần vào việc nâng cao 
và định hình văn hóa dân gian. Là văn hóa của quần 
chúng, do vậy, văn hóa dân gian chứa đựng các giá 
trị phô quất của bản sắc văn hóa dân tộc, như lòng 
yêu nước, tính cộng đồng, tỉnh thần cần cù và sáng 
tạo trong lao động, tỉnh thương đồng loại... 

- Là văn hóa lâu đời của quần chúng lao động, 
mang tính bản địa cao, nên văn hóa dân gian có khả 
năng tiếp nhận và bản địa hóa các ảnh hưởng ngoại 
lai, tạo nên sức tự cường và bền vững của văn hóa 
dân tộc. Thí dụ, lòng yêu nước của con người Việt 
Nam bắt nguồn từ tình yêu gia đình, quê hương, đất 
nước đã tiêp nhận tư tưởng Nho giáo, đề từ đó hình 
thành và nâng cao thứ chủ nghĩa yêu nước, một bản 
sắc, giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam. Tron 
thời kỳ hiện đại tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với lý tưởng chủ nghĩa 
xã hội. 

Cũng như vậy chúng ta có thể nhìn nhận nhiều 
hiện tượng văn hóa khác, như tục thờ cúng Tổ tiên, 
Đạo, Mẫu, thờ Tứ Pháp... đều là kết quả quá trình 
bản địa hóa các ảnh hưởng văn hóa ngoại lai. 

Vì những lý do kể trên, chúng ta có thể khẳng 
định rằng, việc tìm kiểu, khám phá bản sắc văn hóa 
dân tộc trước hết và cơ bản nhất là phải từ văn hóa 
dân gian. 


L 


(1) Hà Văn Tấn : “Văn hóa nguyên thủy Đông - Nam Á 
như cội nguồn của văn hóa dân gian", Tạp chí Văn hóa dân gian, 
số 3-1984, tr 9 
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3. Không chỉ bảo tồn, phát huy mà còn phải 
LÀM GIÀU bản sắc văn hóa dân tộc 


- Từ trước tới nay, chúng ta thường nêu định đề 
“bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. 
Điều này chưa thể hiện được một khía cạnh là bản 
sắc văn hóa tuy là cái ø bên vững, trường tôn, 
nhưng không có nghĩa bản sắc văn hóa, nhất là 
những sắc thái biểu hiện của nó là bất biến. Có thể 
lấy thí đụ: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một 
hằng SỐ, tuy nhiên, phù hợp với những điều kiện xã 
hội nhất định thì nội dung, và các sắc thái biêu hiện 
của chủ nghĩa yêu nước có sự khác biệt. Như trong 
xa hội phong kiến, biểu tượng của lòng yêu nước là 

"trung với vua” , nhưng với xã hội mới thì nội dung 
và sắc thái biểu hiện chủ nghĩa yêu nước đã thay đôi 
nhiều. Bác Hồ đã chuyển hóa biểu tượng yêu nước 
thời phong kiến từ ' trung với vua” sang “trung với 
nước” của xã hội ngày nay. Ngay chữ “hiểu” của 
Nho giáo từ “tiêu hiếu”, tức hiệu với cha mẹ sang 
“đại hiếu”, tức hiểu VỚI dân. 

Như vậy, bản sắc văn hóa, mà những biểu hiện 
của nó là sắc thái văn hóa luôn biến đổi, có mắt đi, 
có sinh sôi. Chúng ta cần phải tạo điều kiện để bản 
sắc và các sắc thái văn hóa luôn phong phú và đa 
dạng hơn, phù hợp nhu cầu xã hội mới, tức phải 
luôn “làm giàu' ' bản sắc văn hóa thông qua các sắc 
thái biêu hiện của nó. Do vậy, nên bô sung cho định 
đề là : “Bảo tôn, làm giàu và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc” thay cho định đề “Bảo tồn và phát huy 
bản sắc văn hóa” như trước đây. 

- Việc bảo tôn, làm giàu và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc gắn liền với việc bảo tốn, làm giau và 
phát huy văn hóa dân gian và văn hóa truyền thống. 
Bởi vì bản sắc văn hóa dân tộc hình thành, tôn tại 
và phát triển từ môi trường của văn hóa dân gian, 
văn hóa truyền thống. Do vậy, nếu môi trường văn 
hóa dân gian, văn hóa truyền thống mai một đi thi 
bản sắc văn hóa dân tộc cũng không thê giữ gìn, 
làm giàu và phát huy. 

Thực tế hiện nay, trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, văn hóa dân gian cũng như văn 
hóa truyền thống đang bị tiến công và CÓ những nét 
văn hóa bị mât đi từng ngày. Sự mất mát đó có thể 
ví như những cảnh rừng còn sót lại đang bị con 
người và thiên tai tàn hoại, mà đối với chúng ta cân 
phải có biện pháp “chữa cháy” đề cứu lấy nhưng dì 
sản văn hóa dân tộc đang bị mai một, bị cướp đi. Sự 
mất mát này, nếu không KỊP thời cứu lấy thì sẽ mất 
đi vĩnh viên. Chúng tôi cùng tự hói vì sao một loái 
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vật, một giống cây trước nguy cơ tiệt chủng, chúng 
ta có sách đỏ để bảo vệ chúng, vậy trước một số di 
sản văn hóa đang đứng trước nguy cơ mất đi vĩnh 
viễn, tại sao chúng ta lại không có biện pháp cấp 
cứu tương tự. 

Hãy lấy một thí dụ về bộ sử thi Ot N°rông của 
người M'nông ở Tây Nguyên. Bộ sử thi Ót N”rông 
đầu tiên được phát hiện từ năm 1989 do Viện 
nghiên cứu văn hóa dân gian và Sở Văn hóa - 
Thông tin Đắc Lắc phối hợp thực hiện. Từ đồ đến 
nay đã mười năm, chúng ta mới sưu tầm và xuất bản 
được 4 tập, l6 tập đã được thu băng và phiên dịch, 
trong tông số khoảng trên 100 tập đã được khảo sát, 
Cũng theo điều tra của chúng tÔI, hiện ở Đắc Lắc, 
Bình Phước, nơi tôn tại loại sử thi này, chỉ còn trên 
dưới I0 nghệ nhân ở độ tuôi 70 - 80 còn nhớ được 
ở những mức độ khác nhau. Do vậy, cần nhanh 
chóng điều tra và sưu. tầm bộ sử thị đồ sộ này, trước 
khi nó mắt đi vĩnh viễn do thế hệ nghệ nhân đã đều 
ở lứa tuổi có thể ra đi. Phó Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến chỉ đạo về việc sưu 
tầm, phiên dịch và xuất bản bộ sử thi - một di sản 
văn hóa dân gian độc đáo của dân tộc người 
M'nông. 

Bảo tôn, làm giàu và phát huy văn hóa dân gian 
các dân tộc có thể thông qua nhiều phương thức 
khác nhau, như thúc đây các chương trình điều tra 
cơ bản, kiểm kê các di sản văn hóa truyền thống để 
có kế hoạch và biện pháp bảo tôn ; thông qua hệ 
thống báo tàng, làng văn hóa - du lịch từ địa phương 
đến trung ƯƠnE ; thông qua các chương trình Ngày 
văn hóa các dân tộc... Tuy nhiên, biện pháp mâu 
chốt vẫn là nâng cao nhận thức toàn dân về bảo vệ 
di sản văn hóa dân tộc, trả lại những giá trị văn hóa 
cô truyền về cho nhân dân đề nhân dân tự bảo tồn và 
phát huy nó trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại. 

Có một thực tế là, nhiều giá trị văn hóa dân gian 
truyền thống hiện nay trong đời sống nhân dân 
không chỉ mai một, mà chúng đang Ở trong tình 
trạng tách rời khỏi chủ nhân, tức người nông dân đã 
sáng tạo và kế thừa các đi sản văn hóa đó. Do vậy, 
một nhiệm vụ quan trọng hiện nay là phải xã hội 
hóa các sinh hoạt văn hóa dân gian, tức trả nó về 
với chủ nhân là quân chúng nhân dân để nó được 
bảo tôn, làm giàu và phát huy trong môi trường xã 
hội hiện nay. Bởi vì, suy cho cùng chi có nhân dân 
với sự chỉ đạo và giúp đỡ của Nhà nước, mới là 
người có thể bảo tôn, giữ gìn, làm giàu và phát huy 
các di sản văn hóa truyền thống của mình. 


Thực tiễn = lĩnh nghiệm 
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TỪ CUÔC VẬN ĐÔNG XÂY DỰNG, CHÍNH ĐÔN ĐĂNG 
Ở HUYỆN THĂNG BÌNH (QUẢNC NAM) 


HỮNG kết quả bước đầu mà Đảng bộ huyện 

Thăng Bình đã đạt được thông qua việc thực 

hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo tinh thần Nghị quyêt Trung ương 6 (lần 2) 
trong thời gian qua là những tiền đề TẤT thuận lợi để 
Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tiếp tục thực hiện 
tốt những nhiệm vụ chính trị đặt ra trong thời kỳ đối 
mới. Từ quá trình thực hiện Đảng bộ rút ra một số 
kinh nghiệm sau đây. 

1. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác 
xây dựng, chính đốn Đảng, luôn quán triệt sâu sắc 
quan điêm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, 
xây dựng Đẳng là nhiệm vụ then chốt. 

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng : “Việc cần phải làm 
trước tiên là chính đốn lại Đảng, làm cho môi đẳng 
viên, mỗi đoàn viên, mỗi chỉ bộ đều ra sức làm tròn 
nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý 
phục vụ nhân dân” (Bản thao Di chúc 5-I968). Từ 
nhận thức đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ XV, Đảng bộ 
huyện Thăng Bình đã ban hành Nghị quyết chuyên 
đề “Củng cô tổ chức cơ sở đăng và ằng cao chất 
lượng đẳng viên”. Nội dung nghị QUYẾT vừa khái quát 
các quan điểm chỉ đạo có tính nguyên tắc về công tác 
xây dựng Đăng, vừa đề cập đến những vấn đề cụ thể 
liên quan đến thực tiễn của các tô chức cơ sở đẳng và 
mỗi đang viên trong từng đảng bộ. Tuy đạt được 
nhiều ưu điểm ở nhưng mức độ khác nhau, song nhĩn 
chung, trong các tổ chức . đang cơ sở và đảng viên của 
Đảng bộ Thăng Bình vẫn còn không ít những biểu 
hiện tiều cực : sa sút phẩm chát đạo đức, phai nhạt lý 
tưởng, chủ quan, mất cảnh giác, và đặc biệt là thiếu 
khoa học, kém năng lực trong lãnh đạo và điều hành 
công tác. 

, Việc thực hiện nghị quyết chuyên đề về : “Củng 
cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng 
viên” của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 
Thăng Bình có vai trò như là một trong những điều 


TBẤN DŨNG MĂNH ° 


kiện cần thiết để cuộc vận động xây dựng, chính đốn 
Đảng theo tỉnh thần Nghị quyêt Trung ương 6 (lần 2) 
Sớm bắt rễ vào cuộc sông. Qua gân 5 năm thực hiện, 
kết qua đáng mừng là trong toàn Đảng bộ đã có 
nhiều bước chuyển biến tốt. Số tô chức cơ sở đảng 
trong diện yêu kém được thu hẹp dần (đến nay chỉ 
còn 2/63 tô chức cơ sở đảng bị xếp loại yêu, kém. 
Đầu nhiệm kỳ Đại hội XV số lượng này là trên 
10%). Chất lượng sinh hoạt đảng và phẩm cách 
người đảng viên cũng có nhiều chuyển biến. Tình 
trạng “bằng mặt không bằng lòng” và những biểu 
hiện của sự mất đoàn kết nội bộ không còn là môi 
trường làm sinh sôi nảy nở những biếu hiện tiêu cực 
như trước đây. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện các nghị 
quyết nhất thiết phải được cụ thê hóa trên cơ sở vận 
dụng sáng tạo tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của 
địa phương, đơn vị. 

Cuộc vận động xây dựng, chinh đốn Đảng theo 
tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lân 2) là hợp 
lòng dân, song, từ chủ trương đến hiện thực bao giờ 
cũng còn một khoảng cách. Đã có nhiều chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước do không thực 
hiện đến nơi đến chốn, hoặc quá rập khuôn, máy 
móc nên hiệu quả đem lại thấp, thậm chí làm suy 
giảm lòng tin tường trong nhân dân. Nội dung công 
tác xây dựng, chinh đốn Đảng trong Nghị quyêt 
Trung ương 6 (lân 2) được nhìn từ tầm vĩ mô, trên cơ 
sở đánh giá thực trạng tổ chức cơ sở đảng và đẳng 
viên trên phạm vị bao quát. Nếu lấy tỉnh thần đó đê 
soi rọi thì địa phương nào cũng tìm thấy những ‹ điều 
phù hợp với mình. Song, phải tùy theo tính chất và 
mức độ mà xác định đâu là vân đề nôi cộm của địa 
phương đề tập trung giải quyết phù hợp theo từng 
giai đoạn. Với cách nhin nhận đó, Đảng bộ huyện 
Thăng Bình đã xây dựng chương trình hành động 
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cho mình, lấy công tác tự phê bình và phê bình làm 
trọng tâm, triển khai ngay một cách có định hướng, 
tập trung trước tiên vào các vân đề : 

- Lĩnh vực chính trị tư tưởng, cụ thể là đấu 
tranh với một bộ phận ‹ cán bộ, đảng viên sa sút ý chí 
chiến đấu, mắt cảnh giác trước âm mưn, thủ đoạn của 
các thế lực thù địch, lời nói không đi đôi với 
việc làm. 

- Trong lính vực đạo đức lối sống, kiên quyết 
đấu tranh với các đối tượng cán bộ, đẳng viên thiếu 
gương mẫu, xa rời quân chúng nhân dân, lợi dụng 
chức quyền, vun vén cho quyên lợi cá nhân. 

Trong việc tổ chức điều hành, quan tâm trước 
nhất đến một số vụ việc nổi cộm, gây dư luận không 
tốt trong nội bộ và quân chúng, tập trung vào một sô 
vấn đề như : quản lý đất đai, thực hiện chính sách, 
quản lý ngân sách tài chính ; đoàn kết thống nhất nội 
bộ ; nâng cao tinh thần trách nhiệm... 

Khi cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng 
được triển khai sâu rộng, nhất quán, các vấn đề nêu 
trên tuy ở các mức độ khác nhau, nhưng đã nhanh 
chóng được phát hiện và khắc phục ở các địa 
phương, đơn vị. Qua sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận 
động, có 36 cán bộ, đẳng viên bị xử lý ký luật. Nhiều 
vụ tranh chấp đất đai được giải quyết, hàng chục 
trường hợp khai man để làm chế độ trợ câp thương 
binh, liệt sĩ không đúng đối tượng được đâu tranh 
làm rõ. Năm địa phương, đơn vị có biểu hiện lợi 
dụng chức quyên, cô ý làm sai, gây thiệt hại tài sản 
công dân, tài sản xã hội chủ ” đã được đưa ra ánh 
sáng v.V.. 

Có thể nói, cả cái tốt. và cái xấu của một địa 
phương, một đơn vị, hay thậm chí trong mỗi cá nhân 
dù ít hay nhiều đều có ảnh hướng tích cực hoặc tiêu 
cực đến toàn phong trào, đến cả tập thể lớn. Hiệu quả 
đem lại cho công việc chung sẽ phụ thuộc rất nhiều 
vào việc xử lý từng vân đề riêng, việc biết phát huy 
cái tốt, khắc phục cái xấu và nhân rộng những điển 
hình tích cực. 

3. Giải quyết tốt, dứt điểm các vụ việc nãy sinh 
Sẽ có ý nghĩa giáo dục rất lớn, làm tiên đề cho thực 
hiện các bước tiếp theo trong xây dựng, chỉnh đốn 
Đẳng. 

Phương châm cơ bản trong công tác xây dựng 
Đảng là xây dựng đi đôi với chính đôn, trong đó đặc 
biệt đề cao tính xây dựng. Muốn thực hiện tốt 
phương châm này, điều cần quan tâm đầu tiên là phải 
làm đên nơi, đến chốn, tránh tỉnh trạng “đầu VOI, 
đuôi chuột” hay “đánh trống bỏ đùi”. Hiểu rõ điều 
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đó, trong khâu hoàn tất công tác tự phê binh và phê 
bình, Thường vụ Huyện ủ Ủy Thăng Bình đã tô chức 
nhiều phiên họp để xem xét các vụ việc, nhức nhối ở 
các địa phương, đơn vị, qua đó có thê nhìn nhận, 
đánh giá từng vụ việc một cách xác thực và chỉ đạo 
các cơ sở, các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý 
phù hợp, kịp thời. Những vụ việc sai phạm nghiêm 
trọng sẽ đề nghị tới sự can thiệp của các cơ quan bảo 
vệ pháp luật. 36 trường hợp. cán bộ, đảng viên bị xử 
lý kỷ luật (trong đó có 3 trường hợp bị khởi án, khởi 
tổ bị can) là nôi đau chung của Đảng bộ. Tuy nhiên, 

do kiên quyết xử lý nghiêm túc, đúng người, đúng 
tội, không né tránh, không bao che nên cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng, bộ Thăng 
Bình bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực. 

Người bị xử lý kỷ luật lúc đầu cũng có những lý lẻ 
phản ứng, bao biện, nhưng khi kết luận được đưa ra 
dựa trên một cơ sở pháp lý vững chắc và có nguyên 
tắc, hai yếu tố tình - lý được giải quyết hài hòa thì 
hành động phản ứng thiếu cơ sở đó lại trở thành tiếng 
nói lạc lõng, không có sức thuyết phục. Các vụ việc 
xây ra được xử lý nghiêm, đúng mực sẽ có tác dụng 
tích cực không chi ngay lúc đó, về lâu dài, sẽ hinh 
thanh ì một nêp làm việc, một dấu ấn tâm lý tốt. Chính 
vì thế, hâu hệt các ,rường hợp bị kỷ luật đã nhận ra 
sai lầm, khuyết điểm, có hướng phần đấu sửa chữa, 

cố gắng vươn lên và sau một thời gian đá bước đầu 
có những chuyển biến tiến bộ. 

4. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đẳng phải 
trở thành cuộc vận động thường xuyên có nên nếp 
trong công tác của từng đẳng bộ. 

Những kết quả mà Đảng bộ Thăng Bình đã làm 
được về cơ bản đã đáp ứng được nguyện vọng của 
đại đa số cán bộ, đẳng viên và nhân dân, SON đó mới 
chỉ là bước mở đầu. Ở các giai đoạn tiếp theo, cuộc 
vận động có đi vào cuộc sống, có trở thành một trong 
những tác nhân quan trọng khôi phục lại niềm tin 
trong nhân dân hay không, phần lớn sẽ phụ thuộc 
vào cách làm, cách tô chức thực hiện cuộc vận động 
trong từng tổ chức, cơ sở đảng ở từng địa phương, 
đơn vị. Đảng bộ huyện Thăng Bình ngay từ bước đầu 
triển khai đã chủ trương đưa cuộc vận động xây 
dựng, chính đốn Đảng thành việc làm thường xuyên, 
có nên nếp trong toàn đơn vị. Nội dung cụ thể của 
các cuộc vận động ở các thời kỳ khác nhau có thể tập 
trung vào những trọng điểm khác nhau, song phương 
pháp, biện pháp tiên hành phải mang tính nguyên tắc 
và xuyên suôt ; tự phê bình và phê bình luôn phải là 
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ỀN kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt 
N»= đang từng bước chuyển sang sản xuất 
hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh tế đa 

dạng, nhu cầu vốn đầu tư lớn. Nhưng vì đặc điểm 
của đa số hộ nông dân và các món vay thường nhỏ 
lẻ nên cho dù Ngân hàng thương mại quốc doanh 
'đứng ngay bên cạnh” họ vân không “lấp hết chỗ 
trống” ở nông thôn về đáp ứng các nhu cầu vay vốn 
của nông dân. Mặt khác, một bộ phận nông dân làm 
ăn giỏi đã có thu nhập khá, phần tích lũy đang ngày 
một tăng làm xuất hiện nhu câu huy động tối đa 
nguồn vốn nhàn rỗi này. Do vậy, việc mở rộng tín 
dụng của Nhà nước và của nhân dân tạo điều kiện 
thuận lợi để tăng tỷ lệ hộ nông ‹ dần nghèo được vay 
vốn phát triển sản xuất kinh tế, khuyến khích các 
hình thức tín dụng hợp tác tự nguyện của nông dân, 
tạo cơ sở pháp lý cho hệ thống tín dụng nông thôn 
hoạt động có hiệu quả và an toàn là vấn đề bức xúc 
hiện nay. Chính vì vậy, ngày 10-10-2000 Bộ Chính 
trị đã ra Chi thị sô 57/CT-TU về củng cố, hoàn 
thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. 
Từ trước tới nay, quỹ tín dụng nhân dân được tổ 
chức và hoạt động theo phương châm tương trợ, 
giúp đỡ, không đặt mục tiêu lợi nhuận làm trọng 
tâm, “năng nhặt chặt bị”, gom các món nhỏ để cho 
vay tại chỗ... Đây là thế mạnh mà các ngân hàng 
thương mại khác không có được. Do vậy, mục tiêu 
đặt ra đối với việc thành lập hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân là tạo nên một hệ thống bao gôm các pháp 
nhân độc lập hoạt động trong môi liên kết chặt chẽ, 
thống nhất về mô hình tô chức, nội dung hoạt động 
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nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động và phát 
triển của cả hệ thống. 

Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động, 
VỀ CƠ bản, mô hình tổ chức, chất lượng hoạt động 
của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân vần còn nhiều 
hạn chế. Nguyên nhân chính dẫn đến những tôn tại 
trong hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân 
dân, là do : 

- Thứ nhất : Nhận thức về mô hình quỹ tín dụng 
nhân đân của một bộ phận thành viên chưa được 
đúng đắn, nhiều thành viên chưa thấy rõ quỹ tín 
dụng nhân dân là một tổ chức kinh tế hợp tác, hoạt 
động theo nguyên tắc tự nguyện và tự chủ, nhằm 
huy động vốn và cho các thành viên vay đề tương 
trợ, giúp đỡ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống : 
ngược lại họ coi đây là một tổ chức kinh doanh tiền 
tệ, tín dụng. Vì vậy, việc điều hành hoạt động của 
quỹ xa rời tôn chỉ mục đích, chạy theo lợi nhuận, 
kinh doanh đơn thuần. 

- Thứ hai : Trình độ cán bộ của quỹ tín dụng còn 
bất cập so với yêu cầu, bố trí cán bộ không hợp lý, 
một sô cán bộ còn kiêm nhiệm quá nhiều công việc 
(bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch tham gia chủ tịch hội 
đồng quản trị, giám đốc điều hành), nên thời gian 
dành cho công việc của quỹ tín dụng nhân dân rất 
ít, hoặc do tuôi cao, sức yếu, không phù hợp với 
hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, trong khi 
chưa tạo được lớp cán bộ trẻ kế cận. Có nơi, có cán 
bộ đã qua đào tạo lại không được sử dụng, người 
không được đào tạo lại được sử dụng, làm cho 
hoạt động của một số quỹ tín dụng nhân dân bị suy 
yếu dần... 

- Thứ ba : Ÿ thức chấp hành pháp luật của một 
bộ phận cán bộ quỹ tín dụng nhân dân chưa 
nghiêm, đã có biểu hiện xa rời thể lệ, chế độ, điều 
lệ, quy chế, có xu hướng phát triển theo hình thức 
cô phân ; điều hành hoạt động quỹ theo kiểu gia 
đình chủ nghĩa, nhiều nơi việc điều hành nằm trong 
tay những người nắm nhiều vốn góp, nguyên tắc 
hợp tác, tương trợ bị xem nhẹ. 

- Thứ tư : Công tác kiểm soát nội bộ chưa chú 
trọng đúng mức nên tác dụng đối với việc giám sát, 
bảo đảm an toàn trong hoạt động còn thấp. Công 
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tác thanh tra giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân 
dân của Ngân hàng nhà nước tuy đã tích cực triển 
khai, nhưng chủ yếu là việc kiểm tra, uốn nắn ; việc 
xử lý có lúc chưa kịp thời và thiếu kiên quyết. Việc 
thiếu cơ chế xử phạt ví phạm hành chính trong hoạt 
động của quỹ tín dụng nhân dân cũng làm giam tính 
nghiêm minh của cơ quan thanh tra và không nâng 
cao được ý thức chấp hành pháp luật của các cán bộ 
quản lý điều hành quỹ tín dụng nhân dân. Việc 
phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cán bộ 
quản lý và bộ phận thanh tra giám sát hoạt động của 
các quỹ tín dụng nhân dân từ trung ương đến địa 
phương, nhất là chí nhánh Ngân hàng nhà nước 
tỉnh, thành phố chưa rõ ràng, còn chồng chéo đã 
hạn chế hiệu quả công tác quản lý và thanh tra giám 
sát hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. 

- Thứ năm : Tính liên kết giữa các thành viên, 
giữa các quỹ với nhau trong hệ thống như : điều hòa 
vốn, bảo hiểm tiền gửi, bảo lãnh tiền vay, phối hợp 
quản lý thống nhất về cân đối vốn và sử dụng vốn 
của toàn hệ thống, bảo đảm khả năng chỉ trả và 
thanh toán, kiểm tra giám sát hoạt động, cung cấp 
các thông tin... cho các quỹ tín dụng nhân dân làm 
chưa tốt, mới chỉ dừng lại ở mức chuyển tải vốn vay 
từ quỹ tín dụng trung ương xuống quỹ tín dụng khu 
vực, quỹ tín dụng cơ sở và ngược lại, còn các mặt 
hoạt động khác đều chưa được triển khai hoặc thực 
hiện chưa có hiệu quả. Vì vậy, không ít trường hợp 
các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thừa vốn lại thường 
đem gửi các tổ chức tín dụng khác ngoài hệ thống, 
trong khi đó các quỹ tín dụng nhân dân khác thiếu 
vốn lại đi vay ngoài hệ thống. Vai trò Quỹ tín dụng 
trung ương trong giai đoạn này cũng rất mờ nhạt, 
chi thực hiện được nhiệm vụ nhận vốn Vay Của các 
tô chức trong nước và quốc tế, chuyển tải cho các 
quỹ tín dụng cơ sở, quỹ tín dụng khu vực VAY, chưa 
thực hiện được các chức năng nhiệm vụ của một 
quỹ tín dụng cấp quốc gia. Do vậy, trong hệ thống 
quỹ tín dụng nhân dân chưa thực sự có được một cơ 
quan đầu mối đứng ra làm đại diện quan hệ với 
Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín 
dụng và các tô chức phi chính phủ trong và ngoài 
nước, nhằm bảo đảm hoạt động an toàn và phát 
triển cho cả hệ thống. Có thể nói hoạt động của 
từng cấp trong hệ thống vẫn chưa phát huy tốt vai 
trò, vị trí của nó. 
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- Thứ sáu : Cơ chế, chính sách và quản lý nhà 
nước về quỹ tín dụng cũng chưa được hoàn chinh đã 
làm ảnh hướng nhiều đến kết quả hoạt động của hệ 
thống quỹ tín dụng nhân dân, như mức thuế áp dụng 
cho quỹ tín dụng nhân dân là quá cao. Trong hoạt 
động tín dụng khi có những rủi ro do nguyên nhân 
bất khả kháng chưa có cơ chế bù đắp kịp thời như 
đối với các Ngân hàng thương mại quốc doanh. 

- Thứ bảy : Cấp ủy và chính quyền các cấp ở 
một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò 
và chức năng của mô hình quỹ tín dụng nhân dân. 
Do vậy, có nơi đã coi quỹ tín dụng nhân dân như tô 
chức tài chính của xã, phường, nên đã can thiệp quá 
sâu vào hoạt động nghiệp vụ của quỹ tín dụng nhân 
dân. Ngược lại, có nơi lại coi quỹ tín dụng nhân dân 
như tô chức tín dụng do Ngân hàng nhà nước lập ra, 
cấp ủy và chính quyền khoán trắng cho ngân hàng, 
chưa có sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên đối với 
quỹ tín dụng nhân dân. Vì vậy, ở những địa phương 
này các quỹ tín dụng nhân dân gặp rất nhiều khó 
khăn trong hoạt động. 

Biện pháp cấp bách trước mắt cần thực hiện là 
hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống quỹ tín 
dụng nhân dân ở nước ta, tổ chức lại hợp tác. xã tín 
dụng như thế nào. để thích ứng VỚI CáC yêu cầu của 
việc phát triên nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của nhà nước. Luận cứ để xác định mục tiêu hoàn 
thiện mô hình tô chức quỹ tín dụng nhân dân là phải 
tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa các quỹ tín 
dụng nhân dân từ cơ sở đến trung ương theo Luật 
hợp tác xã. Ngân hàng nhà nước phải trở về làm 
đúng chức năng quản lý nhà nước của mình. Thực 
tế hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân từ năm 
1993 đến nay cho thấy chỉ nên tô chức quỹ tín dụng 
nhân dân theo mô hình 2 cấp, bỏ cấp trung gian là 
quỹ tín dụng nhân dân khu vực : 

- Cấp l : Quỹ tín dụng nhân dân và các tô chức 
tương hỗ, ngân hàng hợp tác xã (hình thức hợp tác 
xã), tô chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã, Luật 
ngân hàng, Luật các tô chức tín dụng và công ty tài 
chính. Quỹ tín dụng nhân dân tự nguyện gia nhập 
Liên minh các quỹ tín dụng nhân dân, được hướng 
lãi từ vốn góp và các dịch vụ cần thiết khác. Và để 
giúp cho các quy tín dụng đề hoạt động hơn, chúng 
ta nên căn cứ vào một số tiêu chí như vốn điều lệ, 
môi trường hoạt động... để phân biệt các quỹ tín 
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dụng theo từng loại hình cụ thể, như tổ tương hỗ, 
ngân hàng hợp tác xã... 

- Cấp II : Liên minh các quỹ tín dụng nhân dân 
Việt Nam được thành lập do các quỹ tín dụng nhân 
dân tự nguyện cùng nhau thành lập ở cấp trung 
ương, bao gôm Quỹ tín dụng nhân dân trung ưƯƠng 
và các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống 
như Công ty kiểm toán, Trung tâm đào tạo, Quỹ 
bảo toàn vốn... Trong thời gian trước mắt cần 
nghiên cứu để thành lập ngay tổ chức này. Liên 
minh các quỹ tín dụng nhân dân sẽ là tổ chức đại 
diện và bảo vệ quyên lợi hợp pháp của các quỹ tín 
dụng nhân dân ; tuyên truyền, vận động phát triển 
các quỹ tín dụng nhân dân thành viên, tư vân, cung 
ứng dịch vụ và hỗ trợ cho các quỹ tín dụng nhân 
dân, Quỹ tín dụng trung ương ; tham gia tư vân xây 
dựng chính sách, pháp luật về quỹ tín dụng nhân 
dân. Đồng thời là cơ quan đại diện cho các Quỹ tín 
dụng nhân dân và Quỹ tín dụng trung ương trong 
việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong 
và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

Vì hệ thống quỹ tín dụng nhân dân là loại hình 
kinh tế hợp tác đặc biệt, khác với các loại hình kinh 
tế hợp tác khác, do vậy việc thành lập Liên mình 
Các quỹ tín dụng nhân dân là cần thiết cho sự phát 
triển và an toàn của hệ thống quỹ tín dụng nhân 
dân. Trong tương lai, Liên minh các quỹ tín dụng 
nhân dân nên là thành viên của Hội đồng liên minh 
các hợp tác xã Việt Nam, được hưởng mọi quyên 
lợi như các tổ chức hợp tác xã khác và khi đó hệ 
thống quỹ tín dụng sẽ chịu sự quản lý, kiểm tra và 
giám sát của Ngân hàng nhà nước về mặt cơ chế, 
nghiệp vụ. 

Năm trong Liên minh các quỹ tín dụng nhân dân 
Quỹ tín dụng trung ương sẽ là hình thức liên hiệp 
các quy tín dụng với các chức năng nhiệm vụ như 
một ngân hàng hợp tác xã, hoặc như một ngân hàng 
thương mại, làm vai trò đầu mối điều hòa vốn trong 
toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ; bảo đảm khả 
năng thanh toán và chi trả trong hệ thống, là đầu 
môi thanh toán của hệ thống với các tô chức trong 
và ngoài nước ; tiếp nhận vốn đầu tư và tài trợ của 
Nhà nước, các tổ chức tài chính quốc tế, các tô chức 
của chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước 
đầu tư cho chương trình nông nghiệp, nông thôn, 
thông qua hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ tín 
dụng trung ương sẽ có các chỉ nhánh ở tỉnh, thành 


SỐ 3 (2-2001) 


phố, vùng trọng điểm, hoặc các văn phòng đại diện 
Ở những nơi cần thiết. 

Để bộ máy gọn nhẹ, tiết kiệm chỉ phí, ở trung 
ương một số thành viên Hội đông quản trị của Quỹ 
tín dụng trung ương cũng sẽ là thành viên của Hội 
đồng quản trị của Liên minh các quỹ tín dụng và 
chủ tịch Liên minh sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch 
Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng trung ương. Bộ máy 
giúp việc của Liên minh (ở những nơi có Quỹ tín 
dụng trung ương hoặc chi nhánh của nó) sẽ sử dụng 
bộ mây của Quỹ tín dụng trung ương (cả cán bộ lẫn 
cơ sở vật chất). Tuy nhiên, với bộ máy hiện nay của 
Quỹ tín dụng trung ương, không thể đáp ú ưng được 
yêu cầu, do vậy cần tăng cường những cán bộ có đủ 
năng lực trinh độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên. 

Cùng VỚI VIỆC hoàn thiện về mô hình tổ chức, hệ 
thống quỹ tín dụng cần có những giải pháp thích 
hợp về cơ chế, nghiệp vụ nhằm phục vụ cho hoạt 
động của quỹ tín dụng nhân dân như : giải pháp về 
huy động vốn, sử dụng vốn... Vì hệ thống quỹ tín 
dụng không thể áp dụng. một cách cứng nhắc những 
cơ chế nghiệp vụ của các tô chức tín dụng thương 
mại, mà phải đa dạng hóa các hình thức huy động 
vốn, mở rộng mạng, lưới huy động vốn, huy động 
tiền gửi tiết kiệm gắn với cho vay.... hoặc như đa 
dạng hóa các hình thức cho vay kêt hợp với chu kỳ 
sản xuất và thu hoạch, nên coi việc dùng tài sản thế 
chấp không phải là mục đích tự thân, mà chỉ là 
phương tiện, là biện pháp để phòng ngừa rủi ro, 
không có tài sản thế chấp nào. tốt hơn hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của nguôn vốn VAY ; mở rộng các 
hình thức cho vay tín chấp đối với các hộ nghèo. 
Cho vay bằng tín chấp thông qua tổ liên doanh, 
nhóm liên đới chịu trách nhiệm, tô tiết kiệm vay 
vốn hoặc những sản phẩm vật nuôi, cây trông (đôi 
với món vay nhỏ) ; cho vay bằng bảo lãnh của các 
cấp chính quyền, các đoàn thể xã hội ; thủ tục cho 
vay phái đơn giản và thuận tiện... 

Công tác đào tạo và tự kiểm tra, kiểm soát của 
quỹ tín dụng nhân dân cũng phải được quan tâm 
đúng mức. Đây là vấn đề lớn đối với khu vực kinh 
tế ngoài quốc doanh nói chung, cũng như các tô 
chức quỹ tín dụng, nói riêng. Bài học về sự yếu kém 
của các cán bộ quản lý, điều hành các hợp tác xã tín 
dụng trước đây đã đặt ra yêu cầu về công tác cán bộ 
cho quỹ tín dụng điều kiện quyết định sự tôn tại và 
phát triển của môi quỹ. Do vậy, trong thời gian tới, 
chúng ta cần đây mạnh công tác đào tạo và bồi 
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dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các quỹ 
tín dụng một cách có hiệu quả. 

Môi trường hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân cân phải được cải thiện hơn. Cụ thể nên 
sớm ban hành nghị định về hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân ; đổi mới cơ chế chính sách tạo đà cho sự 
phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân như 
chính sách đầu tư, khuyến khích đầu tư trong nước 
và nước ngoài, mở rộng cung cấp tín dụng. Ngoài 
ra cần có chính sách trợ giá nông sản, chính sách 
bảo hiểm sản xuất nông nghiệp, chính sách thị 
trường tiêu thụ nông sản hàng hóa, chính sách thuế 
trong nông nghiệp và hệ thống quỹ tín dụng nhân 
dân, chính sách khuyến nông... 

Sự phối hợp giữa quỹ tín dụng nhân dân với các 
tổ chức tín dụng trên địa bàn nông, thôn cần phải 
được quan tâm đúng mức và phải có các giải pháp 
thích hợp. Thực tế cho thấy Ngân hàng thương mại, 
các ngân. hàng thương mại cô phần nông thôn, 
không thể mở rộng mạng lưới xuống khắp các vùng 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, bởi vì chí phí hoạt 
động, bộ máy, con người sẽ quá lớn. Quỹ tín dụng 
nhân dân được hình thành và phát triển phù hợp sẽ 
là những trung gian tài chính năng động, là những 
nhịp câu nồi giữa các tổ chức tín dụng khác với 
nông thôn. Khi đó các Ngân hàng thương mại sẽ là 


TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG... 


(Tiếp theo trang 44) 


một CÔng cụ xây dựng sắc bén. Qua kiểm nghiệm 
thực tế, những nguyên tắc này đá phát huy tác dụng 
to lớn trong quá trình củng cô nội bộ Đảng. 

Mục tiêu chung của công tác xây dựng Đảng là 
làm cho các tổ chức cơ sở đảng, mọi cán bộ, đẳng 
viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy n đề lãnh 
đạo sự nghiệp cách mạng. Đáp ứng yêu cầu đó, tất 
yếu môi cá nhân phải chú trọng quá trinh tự hoàn 
thiện minh. 

Đại hội Đảng cơ sở ở Đảng bộ huyện Thăng Bình 
về cơ bản đã đạt yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 54 
của Bộ Chính trị và Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Quảng Nam. Một trong những yếu tổ tạo ra 


sự thành công của Đại hội là Đảng bộ đã tập trung. 


làm tốt cuộc vận động xây. dựng, chỉnh đồn Đảng 
theo tỉnh thần Nghị quyết Trung Ương 6 (lần 2) (từ 
khi triển khai cuộc vận động đến khi tô chức Đại hội 
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các ngân hàng bán buôn, các quỹ tín dụng nhân dân 
trở thành người bán lẻ, là các “vệ tỉnh” của các tổ 
chức tín dụng. Quỹ tín dụng nhân dân sẽ là người 
chuyên tải vốn của các tô chức tín dụng đến tay 
người nông dân, đồng thời cũng là người huy động 
vốn nhàn rỗi từ người nông dân cho các tổ chức tín 
dụng. Điều đó sẽ giúp cho các tổ chức tín dụng 
giảm được chỉ phí và con người ; ngược lại các tổ 
chức tín dụng sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ về nghiệp vụ, 
cơ sở vật chất, đào tạo... cho các quỹ tín dụng nhân 
dân. Sự kết hợp lợi ích hài hòa giữa các tô chức tín 
dụng sẽ tạo ra sức mạnh tài chính to lớn, đáp ứng 
yêu cầu phát triển ngày càng tăng của kinh tế nông 
nghiệp và nông thôn ; hạn chế sự phát triển không 
lành mạnh và ngăn ngừa sự đổ vỡ của các tổ chức 
tín dụng trong khu vực không chính thức. 

Vai trò của các cấp ủy đảng và chính quyên địa 
phương, các đoàn thể đối với quỹ tín dụng nhân dân 
trong giai đoạn này là rất cần thiết và phải được 
tăng cường hơn nữa. Ở những. nơi nào cấp Ủy quan 
tâm lãnh đạo, chính quyền đề cao trách nhiệm tổ 
chức, quản lý và các đoàn thể tích cực tuyên truyền 
vận động nhân dân tham gia, thì ở đó mô hình Quỹ 
tín dụng nhân dân được sớm hình thành, hoạt động 
ồn định và phát triển tốt. Ll 


Đảng các cấp là gần l năm). Thực hiện cuộc vận 
động đồng thời. VỚI VIỆC chuẩn bị một cách toàn diện 
vê nội dung, về nhân sự, về những định hướng lớn 
cho tiến hành Đại hội. Cả những kết quả đạt được, cả 
những mặt còn tôn tại, yếu kém trong các tổ chức CƠ 
sở đảng đã được phát hiện và có kế hoạch khắc phục 
cụ thê trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vừa 
qua. Những thành viên được bầu vào cấp Ủy các cấp 
khóa mới với SỰ tín nhiệm cao của đại biểu Đại hội 
đã chứng tỏ kết quả làm việc nghiêm túc của quá 
trình tô chức cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trước đó. Trong phân tích chất lượng, đánh giả, 
xếp loại tô chức cơ sở đẳng và phân loại đảng viên 
vào cuối năm 2000 và những năm tiếp theo, Đẳng bộ 
huyện Thăng Bình chủ trương tiến hành rà soát kỹ 
lưỡng hơn nữa theo đúng như yêu cầu của cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt điều đó, 
Đảng bộ Thăng Bình có cơ sở để tin tưởng rằng, 
trong thời gian tới toàn Đảng bộ sẽ có những bước 
phát triên vượt bậc, vươn lên làm tròn sứ mệnh hạt 
nhân lãnh đạo ở địa phương. 


ERnremme—- 
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IỮA năm 1999, Học viện Chính trị quốc gia 

hợp tác với Trường đại học xã hội - nhân văn 

và Ban tư vấn Chính phủ triển khai cuộc điều 
tra về "Thái độ của xã hội Việt Nam đối với kinh 
doanh”. Cuộc điều tra đã tiến hành với 3 267 phiếu hỏi 
cho bốn đối tượng : quan chức, người kinh doanh, 
sinh viên, hộ gia đình ở ba thành phố lớn, là Hà Nội, 
Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. 

Kết quả điều tra đã cho thấy đa số người dân 
(74,6%) đều thừa nhận kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đem lại điều tốt đẹp 
cho cuộc sống gia đình của họ, số người phản đối hầu 


như không đáng kể (3,4%). Điều này chứng tỏ kinh tế 


thị trường ở nước ta đã tạo ra những ấn tượng tốt đối 
với người dân. 

Tuy nhiên, khi được hỏi về kinh doanh tư nhân, 
cũng số người trên lại khẳng định rằng điều kiện 
kinh doanh của tư nhân ở Việt Nam là khó khăn (với 
78,4% người đồng ý). Đi sâu tìm hiểu nguyên nhân 
của thực trạng khó khăn đó, nhóm điều tra đã tìm ra 
ba nhóm yếu tố tác động : †1 - Thị trường sơ khai ; 
2 - Quản lý nhà nước ; 3 - Thực lực của chính các nhà 
đầu tư và quán lý. Bài viết này nêu một số nhận xét 
bước đầu từ việc phân tích những nguyên nhân đó. 

1 - Thị trưởng sơ khai 

Thông thường tính tổ chức hiện đại của kinh tế thị 
trường phụ thuộc rất lớn vào sự đầy đủ, hoàn thiện và 
hợp lý của hệ thống luật lệ, thể chế của một quốc gia 
trong đó các bộ luật kinh tế và việc thực thi nghiêm 
minh các bộ luật đó có vai trò quyết định. Tuy nhiên, 
ở nước ta, người dân vẫn còn cảm nhận rằng luật lệ, 
thể chế chưa được phù hợp với kinh tế thị trường. 
Bằng chứng là có 25% số người được hỏi kêu ca về 
luật lệ, thể chế và 6% phàn nàn về tính hỗn loạn của 
kinh tế thị trường ở bước ban đầu. Vì vậy, khá đông 
người còn lo ngại về những tiêu cực do kinh tế thị 
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trường đem lại như tham nhũng (16,5%), mức rủi ro 
cao (13,4), phân hóa giàu nghèo (17,8%). 

Ở nước ta, qua điều tra cho thấy người dân chấp 
nhận ở mức cao kinh tế thị trường, song vẫn nhận thấy 
kinh tế thị trường hiện tại mới chỉ là sơ khai và họ cho 
rằng tình trạng sơ khai như thế sẽ là mảnh đất tốt nảy 
mầm và phát triển những tiêu cực của kinh tế thị 
trường và kinh doanh, nhất là kinh doanh tư nhân sẽ 
rất khó khăn khi phát triển trong một môi trường như 
vậy. Mặt khác, thị trường sơ khai gây khó khăn cho 
kinh doanh, nhưng người dân không coi trọng nguyên 
rihân này lắm. Biểu hiện là khi so sánh 4 nguyên nhân 
gây ra thực trạng kinh doanh hiện nay thì nguyên nhân 
thị trường sơ khai chỉ có 6% số người trả lời là quan 
trọng nhất. Kết hợp với nhiều câu hỏi khác, ví dụ câu 
hỏi “đánh giá thực trạng kinh doanh hiện nay ở Việt 
Nam” có 58,5% trả lời là bình thường, 9,3% trả lời là 
tốt, 12,6% trả lời là xấu, đã cho thấy mặc dù thị trường 
sơ khai nhưng vẫn có thể chấp nhận nó như một tất 
yếu khách quan để hành động thích nghỉ với chúng. 

Theo chúng tôi đây là thái độ tích cực và có lẽ 
chính nhờ tinh thần tích cực của dân chúng nên trong 
quá trình chuyển đổi đầy khó khăn với những bước đi 
chưa định hình cả quan điểm lẫn thể lệ, chính sách và 
quản lý nhà nước nhằm thiết lập kinh tế thị trường mà 
kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh tư nhân vẫn hình 
thành và phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh sự đánh giá 
thực trạng kinh doanh là bình thường lại có 78,4% số 
người được hỏi khăng định điều kiện kinh doanh hiện 
nay là rất khó khăn. Điều đó nói lên nguyện vọng của 
các nhà doanh nghiệp muốn Nhà nước có biện pháp 
giúp đỡ họ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tiến 
hành kinh doanh có hiệu qua hơn. 


* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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2 - Quản lý nhà nước | 

Đây là nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất 
qua kết quá điều tra. Ví dụ, khi nêu lên câu hỏi tại sao 
kinh doanh tư nhân lại khó khăn thì có 60,5% số người 
được hỏi cho rằng do thủ tục hành chính rườm rà gây 
khó khăn (31,1%), sau đó là chính sách luôn thay đổi 
(24,3%) và quan điểm thiếu dứt khoát (5%). Ở phần 
câu hỏi mở rộng, cư dân tập trung nhiều vào vai trò 
của nhà nước vừa theo nghĩa chưa tạo đủ điều kiện 
cho kinh doanh, vừa trông đợi sự hỗ trợ hơn nữa của 
nhà nước cho kinh doanh tư nhân. Ví dụ, trong tổng số 
người tham gia trả lời câu hỏi mở có 75,1% kiến nghị, 
thắc mắc liên quan đến Nhà nước, 2,7% góp ý về kiến 
thức năng lực kinh doanh, 22,1% về những vấn đề 
khác, trong đó kiến nghị, thắc mắc nhiều nhất về cơ 
chế, chính sách pháp luật (38,4%), về tham nhũng 
(13%) và thủ tục hành chính (10,8%). 

Ấn tượng mạnh nhất của kết quả điều tra là cư dân 
vừa chưa hài lòng với quản lý nhà nước (đặc biệt là thể 
chế chính sách, pháp luật) vừa hy vọng, trông đợi quá 
nhiều vào Nhà nước. Nói cách khác, người kinh doanh 
đặt chữ tín vào Nhà nước rất lớn, coi Nhà nước không 
phải thiết chế quyền lực tách biệt khỏi dân mà là 
nguồn sức mạnh cho dân, là chỗ dựa nâng đỡ kinh 
doanh. Truyền thống này có ưu điểm là giới kinh 
doanh ít có tư tưởng chống đối mạnh mẽ quản lý nhà 
nước như trong các thiết chế dân chủ tư sản điển hình 
khác. Song nó cũng có nhược điểm là làm cho giới 
kinh doanh đặc biệt là các nhà kinh doanh tư nhân 
thiên về những mánh lới, thủ đoạn vặt vãnh, mua 
chuộc các nhân viên quản lý tác nghiệp của Nhà nước 
như người thu thuế, hải quan, kiểm dịch... và sau đó 
lại hậm hực vì phải chỉ phí vô lý như vậy. Họ gán đặc 
tính tham nhũng cho cán bộ và bộ máy nhà nước, mà 
không thấy rằng chính hành vi cạnh tranh và kinh 
doanh không “đàng hoàng” đó của họ là môi trường 
thuận lợi làm cho tệ nạn tham nhũng tồn tại, phát triển. 

Ngoài ra nhiều người kiến nghị Nhà nước nên cải 
cách hành chính, cởi mở chính sách hơn nữa để 
khuyến khích đầu tư tư nhân. Những kiến nghị này thể 
hiện nguyện vọng của cư dân muốn đẩy mạnh cải tổ 
quản lý nhà nước hơn nữa, nhất là chống tệ nạn quan 
liêu giấy tờ. 

Thông qua các kiến nghị thu thập được qua điều 
tra cho thấy hầu hết doanh nhân chưa tự thấy sức 
mạnh của chính mình, vẫn coi công việc phát triển 
kinh tế, đẩy mạnh kinh doanh, phục hưng nền kinh tế 
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chủ yếu là trách nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp 
chỉ chờ đợi, đòi hỏi nhà nước phải quan tâm cải thiện 
thị trường trong nước, thậm chí hô hào bảo hộ và tích 
cực mở rộng thị trường ngoài nước mà không tự tổ 
chức, tự hoàn thiện, tự đổi mới đi lên... Theo chúng tôi 
nếu vẫn còn mang tâm lý này thì giới doanh nhân Việt 
Nam sẽ có ít kích thích để mạo hiểm, dám đầu tư, dám 
đương đầu với khó khăn, tử đó mà thành đạt. 

Để phân tích sâu hơn bản chất nguyên nhân quản 
lý nhà nước chưa tương xứng với đòi hỏi kinh doanh, 
các nhà điều tra có đưa ra câu hỏi : “Cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp trước đây ảnh hưởng tới mức độ nào 
đến việc kinh doanh hiện nay”. 88,2% số người cho 
rằng nó còn ảnh hưởng, trong đó 22,5% nhấn mạnh 
rằng mức độ ảnh hưởng còn khá nặng nề. Như vậy, 
quản lý nhà nước chưa tương xứng không chỉ do hiện 
tại nước ta chưa quen với kinh tế thị trường, mà còn có 
biểu hiện khá rõ sự níu kéo của cơ chế cũ. Qua thắc 
mắc, kiến nghị, đòi hỏi mà cư dân ghi vào phần câu 
hỏi mở kết hợp với các câu hỏi khác, các nhà điều tra 
rút ra một số nhận xét : 

Thứ nhất, ở bậc quan điểm không có vấn đề 
nghiêm trọng. Chỉ có 4,2% số người tham gia phản 
nàn rằng quan điểm phát triển kinh tế thị trường và 
kinh doanh tư nhân chưa rõ ràng, nên khoảng 3,9% số 
người tham gia có tâm lý e ngại chưa dám bước vào 
kinh doanh. Đây là tiến bộ lớn của công tác tuyên 
truyền, cũng như chứng tỏ sức thuyết phục của quan 
điểm vận hành kinh tế thị trường ở nước ta là đúng 
đắn. Tuy nhiên, khi đi vào các lĩnh vực quản lý cụ thể 
như luật pháp, chính sách, thủ tục hành chính thì sự 
kêu ca không phải là ít, đặc biệt là kêu ca về thủ tục 
hành chính rườm rà, phiền phức, quản lý nhằm mục 
đích kiểm soát nhiều hơn tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp... 

Thứ hai, bản thân người dân cũng còn bị níu kéo 
bởi cơ chế cũ, tức là ý thức dựa dẫm quá nhiều vào 
nhà nước, mà không thấy rằng kinh tế thị trường đòi 
hỏi sự sáng tạo, năng động của mỗi người. Rất nhiều 
kiến nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư, nhà nước tạo điều 
kiện giáo dục, nhà nước chống buôn lậu, nhả nước 
chống tham nhũng... mà có rất ít ý kiến phần ánh trách 
nhiệm của người đầu tư đối với quyền tự chủ kinh 
doanh. Tuy nhiên, khía cạnh này cũng thể hiện không 
rõ nét lắm có lẽ vì những người tham gia trả lời câu 
hỏi hiểu đây là cuộc điều tra để sửa đổi chính sách 
nhà nước nên họ tập trung vào cải cách nhà nước 
nhiều hơn. 
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Thứ ba, quản lý nhà nước được đề cập trên tất cả 
các vấn đề từ thể chế chính sách chung đến bộ máy, 
cán bộ quản lý và cách thức điều hành. Nạn quan liêu 
giấy tờ dẫn đến các thủ tục liên quan đến kinh doanh 
quá ư phiến hà, tốn kém là nguyên nhân được đề cập 
đến rất nhiều. Nếu gộp cả các kiến nghị về bộ máy 
quản lý quan liêu với thủ tục hành chính phức tạp thì 
tổng số kiến nghị này chiếm 20,4% tổng kiến nghị 
chung. Trong đó có một số kiến nghị phản ánh tính tự 
chủ của doanh nghiệp, nêu bật tính làng xã, huyết tộc 
trong xử lý các quan hệ quản lý nhà nước. Đây là 
nhược điểm của quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay, 
nhưng không phải dễ khắc phục, do nó ít nhiều được 
xã hội thừa nhận. 

Về thể chế chính sách mới, kết quả điều tra cho 
thấy còn khá nhiều điểm bất hợp lý. Ví dụ, trong bảng 
câu hỏi chính thức, khi trả lời đâu là nguyên nhân quan 
trọng nhất làm cho kinh doanh tư nhân khó khăn, có 
25% người trả lời cho đó là do thiếu luật lệ, thể chế. Để 
làm rõ ý kiến này nhóm điều tra đi sâu tìm hiểu và 
phân tích câu hỏi mở do người trả lời tự đưa ra có 
38,4% số các kiến nghị có liên quan đến vấn đề này, 
đứng hàng đầu trong những băn khoăn lo lắng của 
nhà đầu tư hiện nay. Các chính sách cần hoàn thiện 
được họ nêu ra rất nhiều. Ví dụ, chính sách thuế giá 
trị gia tăng, thuế thu nhập đối với nông dân, chính 
sách khuyến khích đầu tư trong nước cho tương xứng 
với chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài, chính 
sách đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ sinh viên, chính 
sách công nghệ, khuyến khích áp dụng đề tài khoa 
học vào thực tiến... Hệ thống luật cũng được kiến nghị 
theo hướng đồng bộ, đơn giản và rõ ràng hơn. Các 
kiến nghị phản ánh tâm trạng bức xúc của dân chúng 
đòi pháp luật phải bình đăng với mọi đối tượng kinh 
doanh và phải được thi hành cho nghiêm chỉnh. Nhiều 
kiến nghị nhấn mạnh tính nghiêm minh của pháp luật 
là điều kiện tối cần thiết để kinh doanh lành mạnh và 
có hiệu quả. 

Ngoài luật lệ, chính sách, thái độ của dân cư cũng 
biểu lộ sự bất bình trước nạn tham nhũng trong thực 
tế. Rất nhiều kiến nghị kêu gọi nhà nước phải đẩy 
mạnh chống tham nhũng hơn nữa. Phải có hình phạt 
và ký luật thích đáng đối với người tham nhũng. Một số 
ý kiến đánh giá nạn tham nhũng đi liền với những biểu 
hiện cơ hội, bè phái ê kíp ở nước ta rất trầm trọng. 
Những người được hỏi đều cho rằng chỉ có chống 
tham nhũng có hiệu quả thì mới làm tốt việc cải cách 
bộ máy nhà nước. 
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3 - Thực lực của các nhà đầu tư, quản lý còn 
yếu 

Cuộc điều tra đã cho thấy răng các doanh nhân và 
doanh nghiệp ở nước ta tự nhận thức rằng họ rất yếu 
về các nguồn lực cho hoạt động kinh tế, đặc biệt là về 
vốn và kiến thức kinh tế thị trường. Ví dụ, khi được hỏi 
“Trở lực nào lớn nhất ngăn cản hoạt động kinh tế tư 
nhân phát triển ?” đã có 35,3% số người cho rằng đó 
là yếu tố thiếu vốn và 15,1% cho rằng đó là yếu tố 
thiếu kiến thức. Có thể lý giải tại sao người ta lại quá 
nhấn mạnh yếu tố vốn và kiến thức như thế khi chúng 
ta kết hợp xem xét kết quả cuộc điều tra với lịch sử 
phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Trong quá trình 
hình thành và phát triển, kinh tế tư nhân nước ta luôn 
gặp những trở ngại rất lớn. Trước kia là sự chèn ép của 
tư sản mại bản, sau khi giành độc lập lại trải qua hai 
thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa (ở miền Bắc và ở miền 
Nam) khá quyết liệt, số tư sản “có máu mặt trốn ra 
nước ngoài, tư nhân cá thể còn lại trong nước chủ yếu 
là tiểu chủ, tiểu thương vốn liếng và kinh nghiệm hoạt 
động kinh tế thị trường vừa yếu, vừa thiếu. 

Từ khi có đổi mới, nhờ luồng gió “kinh tế nhiều 
thành phần”, kinh tế tư nhân đã phục hồi với tốc độ 
khá nhanh song vẫn còn rất phân tán theo hộ gia đình 
và cá thể. Chính vì thế số doanh nghiệp tư nhân ở 
nước ta có quy mô hơn 100 lao động không phải là 
nhiều, quan hệ bạn hàng truyền thống chưa có. Do 
vậy, khi muốn vươn ra thị trường thế giới buộc phải 
cậy nhờ trung gian môi giới thương mại của nước thứ 
ba, nên khả năng tích tụ rất nhỏ, khả năng tiếp cận và 
học hỏi kinh nghiệm hoạt động thị trường cũng hạn 
hẹp. Kết quả điều tra đã phản ánh trung thực nội lực 
yếu của kinh tế tư nhân hiện nay và do yếu tố môi 
trường thị trường sơ khai cũng như sự quản lý nhà 
nước chưa hợp lý đã làm cho nó trầm trọng thêm. Rất 
nhiều ý kiến than phiền về nạn thiếu thể chế làm cho 
môi trường cạnh tranh chưa thật sự lành mạnh, người 
chấp hành đúng luật thì có khi bị thua thiệt, kẻ luồn 
lách, trốn tránh nhiều thì có lợi hơn. Chẳng những thế 
bệnh quan liêu sách nhiều giấy tờ rườrn rà còn làm 
tăng chỉ phí các giao dịch kinh tế. Sự bất lực ở mức độ 
lớn trong hoạt động chỗng hàng giả, hàng nhái, vi 
phạm bản quyền... thực sự đặt doanh nghiệp tư nhân 
vào trong tình huỗng rất khó phân biệt ranh giới giữa 
cái đúng và cái sai, phán xử cách nào cũng được. Tình 
trạng trốn nợ, quyt nợ, dây dưa không chịu thanh toán, 
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l4 “T5 kiệm là quốc sách” là 
một chủ trương lớn của 
Đảng và Nhà nước ta. 
Những năm qua, thực hiện chủ 
trương này, các cấp, các ngành và 
các địa phương trong cả nước đã có 
nhiều quy định và biện pháp cụ thể 
để hạn chế tình trạng tham ô, lãng 
phí và bước đầu thực hiện có hiệu 
quả. Tuy nhiên, việc thực hành tiết 
kiệm vân chưa thành nên nếp 
thường xuyên, ý thức tiết kiệm chưa 
trở thành ý thức thường trực của cán 
bộ, đảng viên, công chức nhà nước 
và mọi người dân. Tình trạng lãng 
phí gây thất thoát tiền bạc, tài sản 
của công vẫn diễn ra khá phổ biến, 
cÓ nơi và có vụ việc rất nghiêm 
trọng, làm ảnh hưởng đến ngân sách 
nhà nước và đời sông nhân dân. Vẫn 
còn nhiều cuộc họp, hội nghị phô 
trương hình thức, tốn kém, chất 
lượng và hiệu quả thực tế thì ít mà 
lãng phí thời giỜ, tiền bạc thì nhiều. 
Trong khi đó, có một bộ phận cán 
bộ, công chức đã lạm dụng quá mức 
quyên hạn, vị trí công tác để thu vén 
cá nhân, trục lợi, chi tiêu rất tốn 
kém vào các khoản đi lại, điện 
thoại, ăn uông, tiệp khách... Từ một 
quan niệm “tiên chùa không tiêu 
cũng phí” (?) của không ít người 
trong các cơ quan nhà nước đã trở 
thành sự tiêu xài lãng phí ở nhiều 
nơi. Hiện tượng “làm ít tiêu nhiều” 
đang phổ biến trong các cơ quan, 
đơn vị, địa phương và trong nhân 
dân làm cho nhiều người lo ngại, dư 
luận xã hội lên án. Có thể nói, , thực 
trạng lãng phí từ trong sản xuất đên 
tiêu dùng và trong đời sống nhân 
dân nhin chung còn lớn. 
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Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh 
thực hành tiết kiệm từ năm 1998. 
Đây là văn bản pháp lý quan trọng 
trong việc thực hành tiết kiệm ở mọi 
câp, mọi ngành từ trung ương đến 
cơ sở. Cùng với những quy định cụ 
thể, chi tiết là chế tài bắt buộc các 
cơ quan, đơn vị và cán bộ, công 
chức nhà nước phải thực hành tiệt 
kiệm, chúng ta cân tăng cường công 
tác giáo dục, tuyên truyền, động 
viên các tầng lớp nhân dân thườn 
xuyên nêu cao ý thức thực hành tiết 
kiệm ở mọi lúc, mọi nƠI. Đồng thời 
phải thường xuyên kiểm tra và xử lý 
những nơi, những người. làm lãng 
phí, gây thất thoát tiên của, tài sản 
nhà nước, nhân dân. 

Hiện nay hằng năm nước ta có 
nhiều ngày có ý nghĩa đã trở thành 
ngày của toàn dân như : Ngày biên 
phòng toàn dân (3-3), Ngày toàn 
dân phòng chây chữa cháy (4-10), 
Ngày hội quốc phòng toàn dân 
(22- l2)... Đây thực sự là những 
ngày hội trong đời sông chính trị 
của nhân dân. 

Để nhắc nhở, động viên nhân 
dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và 
tích cực thực hành tiết kiệm, chúng 
ta nên tổ chức “Ngày toan dân thực 
hành tiết kiệm”. Trong ngày này, 
nhà nước động viên mọi đàng viên, 
cán bộ, công chức ở các ngành, các 
cấp, cán bộ và chiến sĩ trong các lực 
lượng vũ trang và các tâng lớp nhân 
dân tự nguyện trích một khoản tiền 
nhất định cho vào Quỹ tiết kiệm 
quốc gia”. Số tiền này thu được sẽ 
phục vụ vào việc xóa đói giảm 
nghẻo, giúp đỡ các gia đình chính 
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sách và giải quyết một số phúc lợi 
xã hội khác. 

Thực hiện "Ngày toàn dân thực 
hành tiết kiệm” có ý nghĩa sâu sắc 
cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Về 
mặt chính trị, ngày đó giúp cho mọi 
công dân thấy rõ vai trò, tác dụng 
Của việc thực hành tiết kiệm ( để phục 
vụ cho đầu tư phát triển đất nước. 
Về khía cạnh kinh tế, thông qua 
thực hiện ngày này sẽ huy. động 
được một lực lượng đáng. kể tiền của 
trong dân, góp phân thiết thực vào 
vIệC giải quyết một số vấn đề về 
công ăn việc làm và an sinh xã hội. 
Về phương diện xã hội, đây là ngày 
tạo ra phong trào toàn xã hội nêu 
cao ý thức thực hành tiết kiệm, giáo 
dục cho mọi công dân và các đơn vị, 
doanh nghiệp hợp lý hóa việc thu - 
chi, động viên mọi nhà, mọi người 
đấy mạnh sản XUẤT, kinh doanh, 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả lao động, hạn chế tới mức 
thấp nhất Sự lãng phí cả về tiền bạc, 
của cải, sức lực. Nhân dân ta có câu 
“tích tiểu thành đại”. Chỉ cần mỗi 
người trung bình tiết kiệm l ngày là 
100 đồng thì Cả nƯỚC trong một 
ngày cũng tiết kiệm được gân 8Œ 
đồng. Còn tính ra cả năm, cả nước 
tiết kiệm được hơn 2 900 tỉ đồng. 
Con số này hết sức có ý nghĩa đôi 
với một quốc gia đang phát triển 
như nước ta. 

Về thời gian tổ chức nên lấy một 
ngày trong tháng Ï dương lịch hằng 
năm. Vị đây là tháng giáp Têt 
nguyên đán, sô tiền dự trữ trong dân 
nhiều, đồng thời cũng là thời kỷ mà 
sức tiêu phí thường lớn nhất trong 
năm. Thiết „nghĩ, việc tổ chức và 
thực hiện tốt "Ngày toàn dân thực 
hành tiết kiệm” có nghĩa là chúng ta 
góp phần thiết thực vào việc xã hội 
hóa chủ tương “Tiết kiệm là quốc 
sách” của Đang và Nhà nước ta. C] 


* Bộ tham mưu Quân khu ÏÏ 
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“NAM HÀNWH” TRÊN ĐẤT LẠY - XAWG 


ÀO những ngày cuối của năm chuyển giao 
XM» kỷ và thiên niên kỷ, đoàn đại biểu Tạp 
chí Cộng sản có dịp sang thăm và làm 
việc tại đất nước láng giềng anh em bên kia dãy 


, 


Trường Sơn theo lời mời của Tạp chí “A-lun-mày” 


(Bình Minh), cơ quan lý luận và chính trị của Đảng 
Nhân dân cách mạng Lào. Đây là một chuyến đi 
thường kỳ “cách niên” đã thành thông lệ từ khoảng 
mươi năm nay trong khuôn khổ quan hệ hợp tác 
dài hạn giữa hai bên. Cho nên ngoài nỗi chờ mong 
cùng sự hồi hộp thường có và dễ cảm thông ở số 
đoàn viên chưa từng một lần đặt chân tới nước bạn, 
thì thậm chí những nội dung chính yếu trong 
chương trình cuộc đi dường như đã được mường 
tượng rõ rệt, hay kể cả còn được “trải nghiệm” sơ 
bộ bởi ngay không ít các đồng chí ở nhà. 

Nhưng thật bất ngờ, chính trong chuyến đi 
“thông lệ” ấy, chúng tôi đã may mắn có được điều 
kiện không dễ lặp lại để cùng nhau thu hoạch khá 
nhiều điều mới mẻ, tốt đẹp, đầy ý nghĩa và chắc 
chắn sẽ khó phai mờ trong nhận thức và tình cảm 
của mỗi người trong đoàn. Đó là những điều mà 
đồng chí trưởng đoàn của chúng tôi, một cựu binh 
tăng - thiết giáp, chiến sĩ Việt Nam trên mặt trận 
Xiêng Khoảng năm xưa, người từng đến với xứ sở 
hoa chăm-pa tới ba lần rồi, cũng đã tự tâm đắc mà 
nhìn nhận một cách lạc quan nhưng vẫn không 
thiếu phần nghiêm túc rằng đã làm cho lượt đi này 
đối với chính mình “trở thành lịch sử”. Tất nhiên, 
chúng tôi - các thành viên trong đoàn, tuy lần đầu 
tiên tới nước bạn song từ lâu vốn đã rất chăm chú 
lắng nghe, quan tâm và khao khát học hỏi kinh 
nghiệm của các đoàn công tác “tiền nhiệm” - cũng 
hoàn toàn tán đồng và sẵn sàng chia sẻ cảm nhận 
xác thực, chân thành ấy. 

Theo kế hoạch do các đồng chí ở Tạp chí 
“A-lun-mày” sắp xếp, ngoài nội dung hoạt động ở 
ngay tại Thủ đô Viêng-chăn như mọi lần trước, 


PHAM VĂN CHÚC 


năm nay chúng tôi được thăm không phải cố đô 
Luông Pha-băng của vương quốc “Lạn-xang” 
(“Triệu Voi”) xưa ở miền Bắc bằng đường không, 
mà là tỉnh Cham-pa-xắc ở tận cùng phía Nam và 
Tây-Nam đất nước, nơi đồng thời tiếp giáp hai 
nước khác. Đặc biệt, chuyến đi được thực hiện 
hoàn toàn theo đường bộ. Do vậy, lộ trình xuyên 
Lào từ Bắc xuống Nam thật sự là “dặm dài thiên 
lý”. Và đương nhiên, tuy nó không được dễ chịu 
hẳn như những chuyến du ngoạn yên ổn, chóng 
vánh, đây đủ tiện nghi, tuyệt đối an toàn và do một 
phi hành đoàn dày dạn kinh nghiệm đảm trách 
phục vụ, nhưng đôi lại, rõ Tàng đã trở nên hào 
hứng và sinh động hơn thế rất nhiều. Để đến được 
Pạc-xê (mà ta đôi khi gọi là “Pắc-xế”), tỉnh ly của 
Cham-pa-xắc, trung tâm lớn thứ ba ở Lào, xe 
chúng tôi đã lần lượt băng qua địa phận các tỉnh 
Bô-li-khăm-xay, Khăm-muộn, Xà-vắn-nà-khẹt và - 
Xa-la-van. Trong đó, theo lời mời chân tình và . 
tha thiết của các đồng chí lãnh đạo địa phương, 
đoàn đã tranh phủ ghé thăm và làm việc ngắn ở 
Thà-khẹt là thủ phủ của Khăm-muộn (“Miền 
đất vàng cực lạc”) khi đi, và ở tỉnh ly cùng tên của 
Xà-vẫn-nà-khẹt (“Xứ sở thiên đường”) lúc về. 
Sớm hơn và nhiều hơn cả mọi cái mới lạ, hấp 
dẫn ở đích sẽ tới, điều thật sự gây ấn tượng sâu 
đậm và mạnh mẽ cho chúng tôi lại chính là con 
đường ngàn dặm được xây dựng lại hiện đại đã sắp 
hoàn tất, nối liên ba miễn Bắc - - Trung - Nam nước 
bạn, thẳng từ Thủ đô xuống tận những km cuối 
cùng giáp biên giới cực Nam. Dấu ít am hiểu về kỹ 
thuật giao thông - vận tải và xây dựng cầu đường, 
nhưng chỉ với tư cách “người sử dụng” có lẽ chúng 
tôi cũng thấy được khá đây đủ tính ưu việt và giá 
trị nhiều mặt (kinh tế và ngoài kinh tế) to lớn của 
trục lộ huyết. mạch này. Mặc dù không phải là 
“đường cao tốc” hay “xa lộ” theo nguyên nghĩa, 
song thật ra đường xuyên Lào mà chúng tôi đã đi 
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qua chắc cũng chỉ khác thế về bề rộng mà thôi. 
Trong khi đó, dường như nó còn nổi trội hơn ở một 
loạt “chi tiết” không hắn là thứ yếu khác như : chất 
lượng tuyệt hảo của nguyên vật liệu xây dựng, 
tuyến mương cứng (bê- -tông) dân và thoát nước dọc 
hai bên đường, hệ thống cầu cống vượt mạng lưới 
sông suối chảy theo hướng Đông - Tây với mật độ 
dày đặc như kênh rạch miền Tây Nam Bộ của ta 
(nhưng có độ dốc và sức tàn phá lớn hơn rất nhiều 
lần) ; phức hợp hoàn chỉnh các biển, bảng, vạch kẻ 
và thiết bị bảo an ; độ phẳng và độ thẳng cao đến 
mức lý tưởng của mỗi mét đường, hay từng cung 
chặng cũng như toàn tuyến... Thậm chí, ngay một 
số đoạn đường cũ mà vài năm trước đây (khi chưa 
khởi công chương trình hiện đại hóa đang được 
thực thi hôm nay) vốn đã giúp cho việc liên thông 
Bắc - Nam rút từ ba bốn ngày xuống một ngày, 
hiện vẫn còn hoàn toàn đủ mọi tiêu chuẩn để được 
gọi là ' quốc lộ lộ” đích thực. Nói thêm như vậy để 
hiểu rõ rằng, hàm chứa bên trong kế hoạch xây 
dựng con đường, và thậm chí còn cao hơn kế hoạch 
ấy, chính là cả một tư duy lớn, một quyết tâm lớn 
xây dựng đất nước, một tầm nhìn vĩ mô, táo bạo, 
quán xuyến, bao trùm không gian quốc gia và thời 
gian xuyên thế kỷ của Đảng, Chính phủ và nhân 
dân bạn. Hiểu và tin như vậy, chúng tôi cũng cho 
rằng, những nguồn “ngoại lực” dồi dào đặc thù (mà 
về mặt lượng tuyệt đối có lúc còn lớn hơn “nội 
lực”) do bạn tranh thủ thu hút và duy trì khá ôn 
định ít lâu nay rõ ràng là đã được đầu tư sử dụng 
một cách cơ bản, vững chắc và theo phương án tối 
ưu. Hoàn toàn có cơ sở để khẳng định : trong một 
triển vọng gần, dọc theo trục lộ Bắc - Nam hiện đại 
hóa hoàn chính này sẽ mọc lên các trung tâm kinh 
tế lớn mạnh, những điểm dân cư đông vui, các cơ 
sở văn hóa - xã hội sôi động cùng với hệ thống 
đường “xương cá” hướng Đông vươn xa tới những 
vùng Tây Trường Sơn, thông thương với người bạn 
thủy chung Việt Nam, qua đó với cả khu vực và 
toàn thế giới. Theo ý nghĩa rất hiện thực ấy, ngay 
từ bây giờ chúng tôi muốn được gọi đây là “con 
đường khai mở tiềm năng phong phú ú”, “con đường 
tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh” của đất nước và 
nhân dân Lào, người đồng chí chung lưng đấu cật 
của chúng ta, người anh em thân thiết mà tình 
nghĩa đôi bên đã được vun đắp “cao hơn núi, dài 
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hơn sông”, cả trong chiến đấu trước đây cũng như 
trong xây dựng ngày nay. 

Tại Cham-pa-xắc chúng tôi đã được các đồng . 
chí lãnh đạo tỉnh thông báo về đặc điểm địa lý tự 
nhiên, sự phân bố dân cư, tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương và về nhiều thành 
tựu mà nhân dân các bộ tộc Lào trong tỉnh đã thu 
được những năm gần đây trong công cuộc đổi mới 
do Đảng Nhân dân cách mạng Lào khởi xướng và 
lãnh đạo. Nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình, 
chu đáo của các đồng chí trong Ban Tuyên huấn 
Tỉnh ủy, đoàn chúng tôi cũng đã được đi thăm 
nhiều di tích văn hóa - lịch sử, danh lam thắng 
cảnh và một số địa điểm đáng chú ý khác của địa 
phương. 

Đầu tiên là khu thánh địa Vạt-phu có từ hơn 
nghìn năm trước với những đền đài, miếu mạo 
được xây dựng hoàn toàn bằng đá đẽo nguyên khối 
rồi ghép “mộng” mà không cần tới bất cứ một chất 
vữa kết dính nào. Đứng trên ngôi đền Thượng tựa 
lưng vào lưng chừng một ngọn núi cao, phóng tầm 
mắt ra hướng dòng sông Mê-công lấp lánh ở xa 
phía trước, ngoảnh sang hai dãy núi như đôi cánh 
cung bên tả và bên hữu bao bọc vững chắc toàn bộ 
khung cảnh kỳ vĩ của vùng “địa lợi” đế đô xưa, lại 
nghe kể về truyền thuyết tinh yêu bi tráng của nàng 
công chúa hóa thân thành dãy núi huyền thoại này, 
chúng tôi cảm nhận rõ rệt và khâm phục sâu sắc 
nhãn quan “kinh bang tế thế” của một triều đại, 
công sức lao động lớn lao, tài năng sáng tạo vĩ đại 
và óc thâm mỹ tinh tế, lãng mạn đây chất thơ của 
một dân tộc đã từng có nhiêu nghìn năm lịch sử 
dựng nước và bảo vệ đất đai, sông núi của mình. 

Tiếp theo là thác nước Phô-phênh hùng vĩ, 
điểm du lịch nổi tiếng không chỉ của nước Lào mà 
còn của toàn tuyến sông Mê-công. Tại đây, qua 
một số không nhiều lắm các “bậc thang” đá (lộ ra 
TÕ ràng về mùa nước cạn này) lòng sông đột ngột 
hạ thấp độ cao xuống khoảng vài chục mét để rôi 
tiếp tục bình lặng trôi xuôi. Bám chân ngay cạnh 
bờ đá cheo leo sát cột nước khổng lồ đổ xuống sâu 
âm vang, tung màn bụi nước mờ ảo phản chiếu ánh 
mặt trời thành chiếc cầu vồng bảy sắc rực rỡ, 
chúng tôi nghe đồng chí cán bộ Tuyên huấn 
địa phương - người vẫn tự nhận và cũng được 
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chúng tôi vui vẻ, thân thiết gọi là là chàng rÊ của 
Việt Nam” - hào hứng thuyết trình về dự án xây 
. dựng nhà máy thủy điện khá lớn chính tại đây 
trong tương lai không xa. Quả thật, điện lực nói 
chung, “vàng trắng” nói riêng cùng với tài nguyên 
rừng (và tiêm năng du lịch sinh thái gắn liền theo 
đó) là những món quà quý mà thiên nhiên đã hào 
_ phóng ban tặng cho người dân cần cù, yêu hòa 
bình, tự do xứ sở Triệu Voi. 

Cũng nhờ một sự bố trí “đặc biệt” của bạn, 
đoàn chúng tôi còn có cơ hội may mắn hiếm hoi để 
“mục sở thị” đường biên trên bộ và trên sông phía 
Nam đất nước. Tại đó chúng tôi đã thấy rõ một cột 
trụ mốc giới bê thế, sừng sững hiện diện từ ít nhất 
hơn một nửa thế kỷ. Tuy trải qua biết bao mưa 
nắng dãi dầu giữa chốn rừng sâu, nhưng rõ ràng giá 

trị “định phận tuyệt đối” cho cương vực quốc gia 
đôi bên của “vật chứng” này là điều không dễ bác 
bỏ được. Cách đó không xa, ngay trên một bến đỗ 
bình dị bờ tả ngạn dòng Mê-công, có đặt một trạm 
cửa khẩu thương mại mà công dân và hàng hóa từ 
cả hai phía đường như có thể qua lại khá dễ dàng. 
Ra quá bờ chỉ chừng mươi sải nước, nghĩa là ở giữa 
sông, nối lên một cù lao khá lớn với dân cư đông 
đúc và cây cối tốt tươi. Nhưng đó đã là miền đất lạ. 
Chính tại khúc sông này, và cũng chỉ tại đó thôi 
trên suốt chiều dài hàng ngàn km của con sông lớn 
nhất Đông Dương và Hà Nam Á, như các đồng 
chí bạn vốn là “thổ công” gốc gác ở đây khẳng 
định, “độc nhất vô nhị” có một bầy “cá heo nước 
ngọt” (?) không đẻ trứng mà sinh con và biết cho 
con bú sữa. Đúng vào dịp cuối năm này, chúng 
thường nổi hắn lên rõ rệt trên mặt nước sông đều 
đặn hai đợt sáng sớm và chiều muộn trong ngày để 
bơi lội vui đùa thân thiện với dân xóm vạn chài. Vì 
lộ trình còn xa, thời gian có hạn, nên chúng tôi 
không chờ được hơn để tận mắt chứng kiến đàn cá 
lạ. Nhưng, vậy là có thêm một lý do để nhớ mãi 
tỉnh Cham-pa-xắc, huyện biên giới cực Nam. 

Chúng tôi cũng đã đến tham quan điểm “mậu 
dịch tự do” nằm trên tuyến biên giới Tây - Nam, 
vất qua lãnh thổ của cả nước bạn lẫn một nước 
khác. Trong điều kiện thị trường khu vực và thế 
giới bắt đầu rộng mở lâu nay, thật ra các hàng hóa 
nơi đây không mấy xa lạ và không thể nói là hấp 
dẫn. Song nguyện vọng tha thiết và cuộc đi thực 
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địa của chúng tôi chẳng phải là “vô tỉnh”. Cũng 
như việc phía bạn cố gắng tổ chức chu đáo, tuy vẫn 
bảo đảm hình thức rất “tự nhiên” cho cuộc đi ấy có 
lẽ cũng là “hữu ý”. Ngay khi “nhập cuộc” vào hoạt 
động mua bán tấp nập tại chợ đường biên, rồi sau 
đó lại trở về Pạc-xê để tiếp tục văn cảnh trên vị trí 
cao nhất của chốn "Nam đô” (khu dinh thự lộng 
lẫy của lãnh chúa Bun Ùm khét tiếng phản động và 
tàn ác trước đây, tọa lạc ở đúng “mom” sông Đôn 
và bao quát khắp một vùng tam giác châu thổ, nơi 
sông nhánh này hợp lưu với “sông Mẹ” Mê-công), 
chúng tôi càng cảm phục chính quyền và nhân 
dân bạn đã xử lý ổn thỏa, thành công và với 
bản lĩnh chính trị vững vàng một số vụ rắc rối mới 
xảy ra cách đây chưa lâu. Tới nay, như chúng tôi 
trực tiếp ghi nhận, khắp một dải đất phía Nam và 
Tây - Nam, kể cả ba huyện của Cham-pa-xắc nằm 
về hữu ngạn Mê-công, đâu đâu cũng chỉ thấy một 
không khí bình yên, ổn định, thanh thản mà vẫn hết 
sức cảnh giác, sẵn sảng, quyết tâm bảo vệ sự toàn 
vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia dân tộc thiêng 
liêng bất khả xâm phạm. Khi màn đêm còn chưa 
kịp buông xuống hẳn thì bầu trời nơi đô hội Nam 
Lào đã vội rực sáng ánh đèn soi rõ từng ngôi nhà, 
ngõ phố, từng nhịp cầu mới dựng dài hơn ngàn mét 
duyên dáng vắt qua sông soi bóng lung linh trên 
mặt nước Mè- “khoỏng (Mê-công) trong xanh. Tại 
một điểm vui chơi của giới trẻ địa phương nằm sát 
ngay mép sông lộng gió mà phía bạn mời đến, 
chúng tôi ngắm nhìn mãi các chàng trai, cô gái Lào 
anh tú say sưa hòa nhịp lăm-vông. Trong mỗi 
người chúng tôi dậy lên lòng mến yêu và niềm tin 
vững chắc rằng, họ đang và sẽ không mấy bận tâm 
tới những làn sóng truyền thanh và truyền hình xa 
lạ vẫn ồn ào trên không trung để rùm beng “tuyên 
truyền theo kế hoạch định sẵn” (và chính bởi thế 
mà thành ra lỡ trớn đến lố bịch) cho những “vụ 
nổ”, những “cuộc biểu tình” của các “phe đối lập” 
nào đó mà về căn bản chỉ là thứ bánh vẽ và được 
dàn dựng một cách quá vụng về. 

Chia vui với bạn về thắng lợi vừa chặn đứng kế 
hoạch phá hoại của các nhóm gây rối bên trong 
được một số thế lực xấu bên ngoài nâng đỡ, xúi 
giục, chúng ta phấn khởi và tin tưởng khẳng định 
thêm một lần nữa tính quy luật khách quan tất yếu, 
giá trị chân lý sáng ngời, sức sống vĩnh hằng của 
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tình hữu nghị đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn điện 
Việt - Lào. Như đã từng có bao lần trong lịch sử 
hơn một thế kỷ rưỡi đoàn kết chiến đấu hào hùng 
và cảm động chống kẻ thù chung đế quốc thực 
dân, nay ở thời điểm chuyển giao thế kỷ, vượt qua 
mọi trăn trở trước sự đổi thay đột ngột của thời 
cuộc, chúng ta quyết tâm ra sức củng cố và tăng 
cường hơn nữa liên minh chiến lược giữa hai nước 
và hai dân tộc. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn 
hùng vĩ, ngày càng gắn bó bên chặt keo sơn với 
nhau, nhất định chúng ta sẽ tranh thủ được các thời 
cơ, thuận lợi và vượt qua mọi thách thức, khó khăn 
mà trào lưu toàn cầu hóa và khu vực hóa mang lại, 
đầy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đưa sự 
nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
mỗi nước tới thắng lợi hoàn toàn. 

Kết thúc một tuần đi thăm và làm việc trên đất 
bạn, mà nội dung chính là cuộc “du hành” vùng 
Nam Lào mến khách và giàu có cả về truyền thông 
văn hóa - lịch sử lẫn tài nguyên thiên nhiên, chúng 
tôi đã thu nhận được thật nhiều hiểu biết bổ ích và 
lý thú. Nhưng điều quý giá hơn hết trong hành 
trang trở về của mỗi người chúng tôi là vô vàn tình 
cảm thân thiết, chân thành và đầy xúc động mà 
những người anh em, đồng chí, đồng nghiệp Lào 
đã dành cho. - 

Trên cánh bay nhằm thẳng hướng Tổ quốc Việt 
Nam và Thủ đô Hà Nội yêu dấu, chúng tôi ngoái 
nhìn mãi không thôi qua ô cửa số nhỏ thành phố 
Viêng-chăn xinh đẹp trải dài bên bờ Mê-công. Đó 
là nơi chúng tôi chỉ mới một lần đến mà đã trở nên 
rất đối quen thuộc, thân thương. Đang dần xa 
những bóng chùa hiền hòa cao vút với kiểu kiến 
trúc mái giật cấp đặc trưng cho bản sắc dân tộc 
Lào. Và cả mặt hồ Nậm Ngừm mênh mông là thế 
đã chỉ còn lại một đốm sáng thấp thoáng trong 
màu xanh cây lá đại ngàn phía cuối trời Tây. 

Chợt nhớ đến một cảm nhận vẫn còn lại với 
thời gian của đồng chí trưởng đoàn trong lần đến 
nước bạn từ sáu năm về trước rằng, ngay khi ấy 
anh đã được thấy “một nước Lào tự tin, một nước 
Lào đổi mới”, chúng tôi muốn “họa vần” thêm : 
nước Lào kiên cường và mến yêu ấy nay vẫn bình 
ổn, vẫn tiếp tục phát triển, và đang vững bước tiến 
vào thế kỷ mới. 
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lửa đảo không phải hiếm, sơng doanh nhân ít khi tìm 
đến tòa án kinh tế do chỉ phí kiện tụng quá cao, thủ 
tục quá phức tạp và kéo dài... Tất cả thực trạng đó thổ 
hiện vòng luấn quấn của kinh tế tư nhân vừa cố thoát 
ra khỏi tình trạng sơ khai của kinh tế thị trường, vừa 
làm cho nó trầm trọng hơn. Có thể vì lý do này mà các 
doanh nhân nói riêng và các cư dân nói chung đều hy 
vọng tìm thấy lối thoát ở vai trò của nhà nước và 
cường điệu, ÿ lại vào yếu tố này. 

Về yếu tố nội lực, trong tổng số người được hỏi ý 
kiến chỉ có 19,3% số người cho rằng người Việt Nam 
có khả năng kinh doanh tốt ; 49,5% đánh giá khả năng 
kinh doanh của người Việt Nam ở mức bình thường 
bởi thiếu tính cộng đồng trong kinh doanh (so với 
người Hoa), chưa có truyền thống kinh doanh và 
không thích mạo hiểm. Như vậy, khi chuyển sang kinh 
tế thị trường, tư nhân nước ta phải đối mặt với các đối 
thủ hơn hẳn mình về tiểm lực, về sự cố kết liên minh 
lợi ích, về kiến thức và ý chí kinh doanh. Đây là một 
trở ngại làm cho tư nhân nước ta khó có thể có sự phát 
triển đột biến cho dù chính sách có mở rộng và 
khuyến khích nhiều hơn nữa. Từ sự phân tích nguyên 
nhân nội lực yếu chúng tôi cho rằng : 

1 - Đối với bản thân các doanh nhân thì một sự liên 
kết nội lực để tự làm cho mình lớn lên là hết sức cần 
thiết nhằm tạo ra một số doanh nghiệp, một số ngành 
cất cánh. Tuy nhiên, không thể kinh doanh theo kiểu 
ngắn hạn chộp dựt như một số trường hợp vừa qua, 
mà phải có đầu tư đúng mức cho các mục tiêu chọn 
lựa, như đào tạo cán bộ bằng thực tế mở rộng quyền 
và chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, tăng cường đổi mới 
công nghệ và khai thác có hiệu quả các kênh huy 
động vốn hữu hiệu. 

2 - Về phía Chính phủ, một mặt, trong hiện tại, khi 
kinh tế tư nhân vẫn còn yếu thì gánh nặng tăng 
trưởng, cải biến, đổi mới vấn thiên về đầu tư nhà nước. 
Song trong dài hạn cần tạo điều kiện mở rộng kinh tế 
tư nhân và tạo cho nó một vị trí vững chắc trên thị 
trường... Đây là một quyết sách lớn, chứ không chỉ là 
sự khuyến khích có giới hạn. Bởi lẽ trong kinh doanh 
sự thành công thường gắn với vai trỏ cá nhân khá lớn. 
Nếu không có đội ngũ các doanh nhân tài giỏi hoạt 
động vì mục tiêu lợi nhuận thì kinh tế thị trường khó có 
cơ hội triển khai phổ biến và ở trình độ cao. O1 


—: 


%- 3 'ˆ bì- 


= =.. _S8~ = = 


.=. Sẽ cứ. VÝÃ dÓ CS? 


`. % = ¬. 


(221 
VJ0)0//77 
()(+/{ 
(02 


Chào Thiên Niên Kỷ Mới, mừng Tết Tân Ty Suối Tiên tưng bừng mở hội “Rồng Tiên Thế Kỷ” năm thứ I. Bạn sẽ thấy cả 
Suối Tiên biến thành một “Kinh Kỳ Đô Hội” với hàng loạt các công trình văn hóa kỳ vĩ, hoành tráng, Đại Lục Cung nguy 
nga tráng lệ và nhiều công trình mới lạ như: 

+ Cung Vàng Điện Ngọc 

+ Thập Điện Diêm La đổi mới, hấp dẫn ly kỳ. 

+ Thủy Vương Cung đẹp và vườn ảo 

+  TứLinh Tiên Động 
ĐẶC BIỆT : Mời bạn tham quan và khám phá “Bí mật Cổ Loa Thành” cảm giác manh, hồi hộp, đầy thú vị “Đại Bồ Đề 
Quang Minh cảnh” đẹp như tranh thủy mạc, thanh thoát. 
Cùng nhiều chương trình lễ hội và biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc nhất. 
° Suối Tiên của chúng ta là vùng đất tứ linh với Long - Lân - Quy — Phụng nơi an lành hạnh phúc luôn đem lại nhiều may 


măn cho gia đình bạn. 
Du tịch Uăn Hóa Suối Tiên Kính Mời 
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0ÔN6 TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ 
TP. HỒ CHÍ MINH 
(Medical lmport export company) 
ĐC : 181 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 
ĐT : 9.304.014-— 9.304.372 Fax : 9.306.909 
E-mail : yteco(®saigonnet.vn 
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KINH DOANH - XNK CÁC MẶT HÀNG Y TẾ 


* Mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu : 
— Các loại Vaccin, dược phẩm nội, ngoại nhập 
— Nguyên liệu, phụ liệu được của các hãng nổi tiếng 
l4, `. thế giới để sản xuất dược phẩm. 
XAY DỰNG SƯA CHUA NHA — Hóa chất xét nghiệm, chất dinh dưỡng, mỹ phẩm. 

SÀN XUÂT VÀ KINH DOANH VÂẬT LIỆU XÂY DỰNG — Các loại y cụ, trang thiết bị y tế dùng trong bệnh viện 

SAN LÁP VÀ ĐẦU TƯ KHAI THÁC MÁT BĂNG “Mínk Re môi năm si 
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23 tháng chạp: uống tiễn ông Táo. 


Đêm 30: uống đón Giao thừa. 


Mùng Mội: uống mừng Tân niên. 
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$ố 1 KHÂM THIÊN, HÀ NỘI, VIỆT NAM. Š 1M THIEN $t., HAN0I, VIETNAM 
BT:  (64-4)8512603-8513256 “TẾ - (M4-4)851283-8513258 


FAX: (84-4) 8519203 - 8512410 “tua 8519203 - 8512410 
TERHIEY: A4241 . TPˆTYNRVT 944241 . TˆTVYNVT 
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VÙNG PHỦ SÓNG DỊCH VỤ CHUYỂN VÙNG OUỐC TẾ 


VinaPhone International Roaming Service Coverage Areas 


@ Tinh đến hết tháng 12/2000 
đã mở dịch vụ đến 


30. New Zealand 

31. Các tiểu Vương quốc 
Á rập Thống Nhất 

32. Hà Lan 

33. Luxamburg 

34. Ai Len 


¬Lx 35. Nam Phi 
VN: Lộ 36. Czech 


"ng F “1 2 37. Hy Lạp 
Với dịch vụ chuyền vùng quốc tế, VinaPhone 38. Bò Đào Nha 


Không ngừng vươn xa và hòa nhập với các mạng thông tin di động GSM trên toàn Thế giới 39. Mỹ 
Mọi chỉ tiết xin liên hệ 151 hoặc htlp:/www.gpc.vnn.vn ` 
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 


ELECTiFICITV OF UIET NHM 


I8 Trần Nguyên Hẽn - Hà Nội - Việt Nam 
Tel: (84-4) 8.2495098 - Fox: (84-4) 9.343715 
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(42. Chắc bạn muốn được ngắm nhìn tận mắt sức 

mạnh và về đẹp tuyệt vời của thiên nhiên ! 

WY' Chúng tôi có thể điúp bạn có được sức mạnh 

ä ./ @ và vẻ đẹp đó nøay tại nhà bạn... nhưng dưới 
° một hình thái khác - ĐIEN NANG 


XmmA“Aø B00 NI NU NNHa 
ANH HÙNG ƯỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 


HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN HẠNG NHẤT 
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 


Địa chỉ : số 539 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long 
Điện thoại : 033 826619 Fax: 033 827666 


Giám đốc Bưu điện tỉnh se. 
Nguyễn Minh Thư 
| LỄ ĐỒN NHẬN DẠN;; 
VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN IH .. LỰY LIWE VÌ Ty): 


VIÊN CÓ NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ, VỚI 
TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI CÔNG 
NGHỆ CAO VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐA DẠNG 
QUÝ KHÁCH SẼ HÀI LÒNG VỚI CÁC 
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 
CÙNG VỚI SỰPHỤC VỤ TẬN TÌNH, CHỦ 
ĐÁO, VĂNMINH VÀ LỊCH SỰ. 


Giao dịch trung tâm thành phố Hạ Long 
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SẢN PHẨM : 


- §upe Lân Lâm Thao - Sản xuất theo TCVN 4440 - 87 750.000t/nar m. 
- NPK Lâm Thao (5.10.3), (10.10.5), (16.16.8).... 250.000t/năm. 
- Phân bón cho hoa và cây cảnh 500t/năm - 
- Axít Sunfric (H;SO,) kỹ thuật - sản xuất theo TCVN 5719 - 1993 260.000t/nam. 
- Axít Sunfuric (H;SO,) loại P, Pa - sản xuất theoTCVN 2718 - 78 120tU/năm- 
- Axít Sunfuric (H;SO,) dùng cho ác quy - sản xuất theo TCVN 138 - 64 100t/năm 
- Natri silicoflorua (Na,SiF;) - sản xuất theo TCVN 1446 - 73 4.000t/năm 
- Natri florua (Na;SQ;) 50tínăam 
- Natri florua (NaF) loại P 15t/năm 
- Natri pyrosunfit (Na;S;O;) loại Pa 5tínăm 
- Phèn nhôm sun phát - sản xuất theo TCVN 25 - 88 5.000t/năm 
- Phèn kép amoni nhôm sunphát 4.000t/năm 
- Natri biunfit (NaHSO,) 100t/năm 
40.000t/nam 


- Ôxy đóng chai 


ĐỊA CHỈ : 2 
HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ 
ĐT : 0210.825131 - 0210.825139 (š '4j/ kí 'ƒ/ 
® 


FAX : 0210.825126 


CHI NHÁNH : ` Z 
HUYỆN CẨM GIẢNG - TỈNH HẢI DƯƠNG Fà Y/ h rẠ/ Fà Y4 '£) '/5<4 


ĐT : 0320.786454 - FAX : 0320.786758 
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ADDITIYES AND PETROLEUM PRODUCTS COMPANY (APP) 


Viào màng ngày đàn đạn Slãng Vộng sảa 0v _ÁG 

3/2/1930 - 3/2/2001 
(ồuo úy 112/2 xứa châm Íhuàyuk cáưm 0c d4 ché đạo, ợ42/2 độ cáo các đồyxo cá (24 
dẹo 5ázu2, (V bè sueóc và các (Sộ Wgàzuks đồi uớá 4 hoại độso caúa Cô y laoxxo (uời 
guz+ qua. ( há» dựya Äxâu “lên “lg‹2007 uà bá dê gà (hòzdb lập dyuo Co VÀ, 
(ầồuo É 1420 ©ứuk clưúc các đồ, cá la: đẹa ám và, ÁY kè súc, các (Sệ Â gozz, 
các cơ gsazt “te se0zto dà (hòythb tahố cà#tg ñọzt đọc  Jọra chui (ộyg 4d: vuộÊ ( ác 
,Hói xu (knaatg, Slluudkt (ue0ig, cước lbhúe dù vui SJ0222g LQá gói. 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
GS. TS. Đô Huy Định 
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HÁNỘI©_s. — 


# Ầ 


APP IS0 9002 


1 Chuyên sản xuất, phân phối các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, phụ gia, 
chất lỏng chuyên dụng 

_ Giải nhất giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam 1998 

¬ Giải thưởng Nhà nước về lĩnh vực khoa học kỹ thuật năm 2000 

C1 Nhiều huy chương và giải thưởng khác. Company 


Địa chỉ : 551 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm - Hà Nội 
ĐT : (84-4) 8771015 - 8773990 Fax: (84-4) 8272002 
E-mail : pgdm - app @fpt.vn Http: /www. 2PP- com.vn 


, 1T siên SE ni cao an Sốn F ƑƒUNGP. 
(tớ cày GIEKD: da g0p1J0+- HÑf@S‹TEAJ. 


Tap chí Công san 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


'C Số s0 2ˆ THANG3 RA HAI KY . 


BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 9 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


2-2001. 
MỤC? LỤUỤC” 


*%* - Đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác thực vào Dự thảo 
Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của Đảng 3 
Dự thảo Báo cáo Chính trị - Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp 
tục đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 


Việt Nam xã hội chủ nghĩa 5 
4l - TRẤN QUANG NHIẾP - Chủ nghĩa xã hội vượt qua những sự kiện 
HIẾN CỨU -TRA0BỂO. ở hai đấu của thế kỷ | 32 
VŨ VĂN PHÚC - Một số vấn đề về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
Ở nước ta | 36 


PHẠM MINH HẠC - Phát huy thành quả chống mù chữ và phố cập 
giáo dục tiếu học, đẩy nhanh tốc độ và bảo đảm chất lượng phổ cập 


giáo dục trung học cơ sở 41 
MAI VĂN DẦU - Định hướng cơ chế điều hành xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 45 


ĐỖ KIM THỊNH - Xây dựng đời sống văn hóa của công nhân, 


viên chức và người lao động 47 
PHAN THẾ HẢI - Luật Doanh nghiệp sau một năm thực hiện 51 
NGUYÊN TRUNG THỰC - Khoảng cách 55 


HOÀNG GIÁP - Diễn đàn kinh tế Đa-vốt năm 2001 và làn sóng 
phản đối toàn cầu hóa hiện nay 56 
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*“*“* ĐBHOCTWM MHOTOOỐPDA3Hbi@ rnyÕOKW©, nñOCTOBODHbI6 MHGHM'3 B [lpooeKT FlonwuTrwdeCKOrO 
Roknanaa kK lX Ctoany flaprwu + flpoexkr lonwrwweckoro j[loknana - Pa3pwsaTb 
OỐUuI©HAUuWOHANtHyO CMnNY, nDORONXATb KYDC OỐHOBIĐHMW, VCKODSTb  MHRYCTDMañnW3auMO, 
MOR@DHW3ALMWIO, CTDOMTb M 3ALIWUIATb COLManWCTwdeCKylO ponwHYy BberHaM. ®AM MMHb XAK: 
Pa3apWBaTb ñOCTWX©HMØ B nWKBM]ALWW H@rDAMOTHOCTWM W DACTDOCTDAH@HMW HAwanbHorO OỐyw©HMã, 
CKODWSTb TÔMPbI M OỐ@Cn@4WTb K@A4@CTBO VHWB@DCATM3aLWW Cp@RH@G-ỐA3WCHOFO OỐpA30BAHMS. 
MAI BAH 3AY: OpweHrWpOBarbễ M©@XAHW3M p@rYNWDOBAHWW 2KCnODpT3 M MMnOpTA TOBADOB 
nepwona 2001-2005. HAH KYAHE HbEïI: CouwanwaM npep3oulen COỐbiTMf B Hawane w KOHuU©@ 
peka. BY BAH @®YK: Hexoropbie npOÕneMbI O nñn©p©eXORHOM ñ©pMOR® K COUMAnW3MY B HAuli©Ù 
cTpaHe. XOAHF 3AI: 2oHoMwdecKuử ŒOopyM Rasgor 2001 oro rona w BonHa nporeCra npOTWB 
rnoÕõanw3auWwM 8 HaCTOfulee BDeMs. 


CONTENTS 


*** To contribute profound and genuine ideas to the draft of political report submitted to the 9th 
Congress of the Party. s° Draft of political report. To bring into play the whole nation's strength, to 
continue the renovation cause, to accelerate industrialization and modernization, to build and to defend 


the Socialist Fatheriand of Vietnam. PHẠM MINH HẠC: To promote of the anti-illiteracy achievements, 
to universalize primary educaltion, to speed up and ensure the quality of secondary education . 


universalization. MAI VĂN DẤU: To orient the management mechanism of commodifties export and 
import in the perod 2001-2005. TRẦN QUANG NHIẾP: Socialism Surpassed the events at the beginning 
and the end of the century. VŨ VĂN PHÚC: Some problems of the period of transition to socialism in 
Vietnam at present. HOÀNG GIÁP: World Economic Forum in Davos in 2001, a wave of opposition to 
current globalization. 


SOMMAIRE 


*“** Contribuer des idées profondes et véridiques au projet du rapport politique présenté au lXe 
Congrẻs du PCV. s Le projet du rapport politique - Valoriser les forces de tout le peuple pour continuer la 
rénovation, renforcer lindustrialisation et la modermisation, lédificaton et la défense de la Patrie 


socialiste. PHẠM MÌNH HẠC: Mettre en valeur les résultats de l'alphabétisation et de la généralisation 
de l'enseignement primaire afin d'accélérer la généralisation de l'enseignement de la 6e à la 9e de 


collège et en assurer la qualité. MAI VĂN DẦU: Lorientation du mécanisme de gestion de limport- 
export des marchandises pour la période 2001-2005. TRẤN QUANG NHIẾP: Le socialisme a franchi 
des événements de deux extrêmes du siẻcle. VŨ VĂN PHÚC: Quelques problèmes de la période de 


transition au socialisme du Vietnam. HOÀNG GIÁP: Le Forum économique de Davos en l'an 2001 et la 
vague de protestation contre la globalisation actuelle. 


SUMMARIO 


“** Contribur las ideas profundas y veridicas al proyecto del Informe Politico presentado al IX 
Congreso Nacional del PCV. s El proyecto del Informe Politico - A desplegar las fuerzas de todo el 
pueblo para continuar la renovación, reforar la industrialzación y modernización, la edificación y 


defensa d la Patria socialista. PHẬM MINH HẠC: Poner en alto los resultados d el alfabetización y de la 
generalización de la enseñanza primaria a fin de acelerar generalización de la enseñanza secundaria 


básica y asegurar su calidad. MAI VĂN DẤU: La orientación del mecanismo de gestión de la import - 
exportación de mercancias para el periodo 2001-2005. TRẤN QUANG NHIẾP: EI socialismo franquea 
los acontecimientos de los extremos del siglo. VŨ VĂN PHÚC: Algunas problemas del periodo de 


transición al socialismo en Vietnam. HOÀNG GIÁP: EI forum económico de Davos en el aùo 2001 y 
olas de protestación contra la globalización actual. 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 


ĐÓNG GÓP NHIÊU Ý KIÊN SÂU SẮC, 
XAC THỰC YAO DỰ THẢO BẢO CAO CHÍNH TRỊ 
TRÌNH ĐẠI HỘI IX CUA ĐANG 


ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng có ý nghĩa. lịch sử trọng đại. Nhìn lại quá khứ và hướng 
+) tới tương lai, Đại hội IX có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những thành tựu › và khuyết điểm. của 5 năm 

thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 1991 - 2000 và 15 năm đổi mới ; từ đó đề ra những quyết sách trong thời kỳ mới ; phần đấu nâng cao hơn 
nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ; động viên và phát huy SỨC mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đối 
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
vững bước tiến vào thê kỷ XXI. 

Đề bảo đảm cho Đại hội IX của Đảng thành công tốt đẹp, một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là 
chuẩn bị nội dung các văn kiện của Đại hội, đưa ra được những quan điểm và những quyệt sách đúng đắn, khoa 
học, sáng tạo. Đây là một công VIỆC không đơn giản, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị hết sức công phu, nghiêm túc, 
thận trọng, phát huy cao độ trí tuệ tập thê của toàn Đảng, toàn dân. Chính vì lẽ đó, các dự thảo văn kiện trình 
Đại hội IX, đặc biệt là Dự thảo Báo cáo Chính trị đã được Tiểu ban văn kiện chuẩn bị xong qua nhiều lân soạn 
thảo, chỉnh lý, sửa chữa, hoàn thiện từng bước với sự tham gia của lực lượng lớn các chuyên gla, các nhà khoa 
học, các cán bộ hoạt động thực tiễn, các cơ quan nghiên cứu khoa học. Thực hiện Chi nhị và kế hoạch của 
Bộ Chính trị về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội IX, các cấp ủy đảng, các đồng chí 
lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong. Đảng, lãnh đạo các đoàn thể nhân dân và nhiều cá nhân 
trong và ngoài nước đã nghiên cứu, góp, nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn bản dự thảo đó. Vừa qua, Hội nghị lần 
thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương đã tổng hợp, phân tích các ý kiến đóng góp của Đại hội, Đảng ö Ở các câp. Trên 
CƠ SỞ khẳng định những vấn đề có tính nguyên tắc, Hội nghị đã tiếp \ thu, sửa chữa nhiêu điểm và quyết định công 
bố toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX để lấy ý ý kiến nhân dân. 

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về bản Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng trên thực tế là một đợt sinh hoạt chính trị và vận 
động dân chủ sâu rộng nhằm phát huy tỉnh thần cách mạng, ý thức trách nhiệm và lòng thiết tha của nhân dân ta 
với sự nghiệp chung. Làm tốt đợt sinh hoạt chính trị này SẺ tập hợp và phát huy được trí tuệ của toàn dân, làm 
cho ý Đảng và lòng dân thêm hội tụ, làm tăng thêm niêm tin của nhân dân với Đảng và làm bên chặt hơn mỗi 
quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Mục đích và yêu cầu cụ thê đặt ra là : Phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong việc trực tiệp tham gia hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng đât nước và xây dựng Đảng, 
xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, làm cho văn kiện trình Đại hội IX của Đảng trở thành sản phâm kẻt 
tinh trí tuệ và ý chí, nguyện. vọng của toàn Đảng, toàn dân ; trên cơ sở kiên định vân đê có tính nguyên tắc CƠ 
bản là độc lập dân tộc găn liên với chủ nghĩa xã hội, nêu cao tỉnh thần xây dựng và ý thức trách nhiệm, đề xuất 
được nhiêu ý kiến có giá trị, góp phân hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp 
hành Trung ương trình Đại hội IX của Đảng. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội IX có 10 mục : 

1 - Việt Nam trong thế kỷ XX và triển vọng phát triển trong thế kỷ XXI. 

2 - Tình hình đất nước 5 năm qua và sau 15 năm đổi mới. 

3 - Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

4 - Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển. 

5 - Phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - - công nghệ và môi trường. 

6 - Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. 

T - Mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 
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8 - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

9 - Đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế. 

10 - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Nội dung chính yếu, những tư tưởng, quan điểm và các giải pháp mà Đảng ta nêu ra trong, Dự thảo đều là 
những vân đề cần được toàn dân thảo luận, đóng góp ý kiến. Có thể ` gÓp ý kiến vào kết cấu và nội dung tổng thể 
hoặc một số phần của Dự thảo hay một vấn đề nào am hiểu sâu sắc nhât, liên quan nhiều nhất tới địa phương, 
đơn vị của mình. Tuy nhiên, do thời gian lấy ý ý kiến trong vòng hơn một tháng trong khi phạm vi, quy mô rât 
rộng nên các ý kiến đóng góp cần tập trung vào một số vân đề lớn sau đây : 

Một là, tình hình đất nước 5 năm và sau l5 năm đổi mới. Tập trung làm sáng tỏ cả thành tựu và yếu kém, 
khuyết điểm, , nguyên nhân của tình hình, nhất là nguyên nhân mặt yêu kém, khuyêt điểm. 

Hai là, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cần góp ý kiến đi thắng vào các khía cạnh như : Làm 
thế nào đê kiên định nên tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng nước ta, thấm nhuân chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hô Chí Minh trong giải quyêt nhưng vân đề thực tiên. Nội dung, đặc điểm, tính chât của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nội dung chủ yếu của đầu tranh giai cập, đấu tranh giữa hai con đường trong ‹ điều 
kiện mới ; động lực chủ yếu để phát triên đất nước trong thời kỳ mới ; nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội 
chủ nghĩa é ở nước ta ; chính sách phát triển các thành phân kinh tế, giải pháp bảo đảm công bằng xã hội trên các 
lĩnh vực.. 

Ba là, về đường lối kinh tế và. chiến lược phát triển kinh tế. Phân tích thời cơ, thuận lợi và nguy cơ, thách 
thức đối với sự nghiệp xây dựng nền kinh tê độc lập, tự chủ trong điều kiện chủ động hội nhập kinh tê quốc tế ; 
nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ; vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất ; 
quan điềm và các giải pháp khả thi phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế, tăng cường vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước, giải pháp đối với những vấn đề xã hội. 

Bến là, phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và môi trường. Tập trung làm rõ các vấn 
đề : quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ 
và xây dựng nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng kiii nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Năm là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Cần đi sâu vào nội dung các chính sách cụ thể đối với các 
giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội ; giải pháp đối mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam, các đoàn thê nhân dân, đối mới phương thức lãnh đạo của Đăng đối với các đoàn thể. 

Sáu là, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Bảy là, xây dựng, chính đốn Đảng, nâng cao năng, lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ; phát huy dân 
chủ, tăng cường pháp chế. Thảo luận và góp ý kiến về các giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh vệ chính trị, 
tư tưởng, về đạo đức, lối sống và về tổ chức thực hiện dân chủ, tăng cường kỷ cương, đầu tranh chống quan liêu, 
tham những ; các biện pháp cụ thể để nhân dân tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền các cấp, trong đó đi sâu vào các chủ trương, biện pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2). 

Đề làm tốt việc tô chức lấy ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị lần này, các cấp ủy đẳng, các cấp chính 
quyền, các cơ quan đoàn thể cân có các biện pháp thích hợp để giới thiệu, hướng ‹ dẫn, cung câp đủ tài liệu giúp 
nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản của Dự thảo phù hợp với trình độ của mỗi đối tượng. Các cấp ủy đẳng 
cùng mọi ngành, mọi câp cân nêu cao ý thức tôn trọng quyên làm chủ của nhân dân, thực sự cầu thị, động viên 
nhân dân phát huy tỉnh thần xây dựng Đảng, cOI công việc của Đảng là công việc của chính mình ; đồng thời có 
kế hoạch cụ thê để triển khai việc đóng góp ý kiến và tông hợp những ý kiến đóng góp của nhân dân đê kịp thời 
gửi lên cấp trên. Cần triển khai công việc này một cách sâu rộng, thiệt thực, với tỉnh thần xây dựng và ý thức 
trách nhiệm, bằng nhiều hình thức phong phú ; tránh cách làm đại khái, hình thức. 

Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, thể hiện ý ỹ chí 
kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thế kỷ mới và 
thiên niên kỷ mới. 

Chúng ta tin tưởng rằng, VỚI truyền thông yêu nước và cách mạng, với ý thức dân chủ và sáng tạo, nhất định 
dân ta sẽ tích cực tham gia thảo luận và góp nhiều ý ý kiến xác đáng, sâu sắc vào Dự thảo Báo cáo Chính trị, thiết 
thực góp phần chuẩn bị tốt nhất đề Đại hội lần thứ IX của Đảng thành công tốt đẹp. (1 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
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(Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ LX của Đảng) 


AI hội đại biều toàn quốc. lần thứ IX của 
1P)? họp vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử 

trọng đại. Loài người kết thúc thế kỷ XX 
và bước sang thế kỷ XXI. Nhân dân ta vừa kỷ niệm 
lần thứ 71 Ngày thành lập Đảng. Toàn Đảng, toàn 
dân ta đã trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ VIII của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến 
lược phát triên kinh tế - xã hội 1991 - 2000 và 
- 15 năm đổi mới. 

Nhin lại quá khứ và hướng tới tương lai, Đại 
hội IX có nhiệm vụ kiểm điểm và đánh giá những 
thành tựu và khuyết điêm thời gian qua, đề ra 
những quyết sách cho thời kỳ tới ; phấn đấu nâng 
cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đẳng ; động viên và phát huy sức mạnh toàn dân 


tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, - 


hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tô ) quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững bước tiễn vào 
thế kỷ mới. 

Với tinh thần đó, Ban Chấp hành Trung ương 
xin trình bày trước Đại hội những vấn đề cơ bản sau 
đây : 

I - VIỆT NAM TRONG THỂ KỶ XX VÀ 
TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN TRONG THẾ 
KỶ XXI. 

Thế kỷ XX là thế kỷ phát triển rực rỡ của loài 
người. Đó là thế kỷ khoa học và công nghệ tiến 
nhanh chưa từng thấy, giá trị sản xuất vật chất tăng 
gấp nhiều lần so với thế kỷ trước ; thế kỷ kinh tế 
phát triển mạnh mẽ xen lẫn những cuộc khủng 
hoảng lớn của chủ nghĩa tư bản thế giới. Đó là 
thế kỷ diễn ra hai cuộc chiến tranh thế giới 


đầm máu cùng hàng trăm cuộc xung đột vũ trang. 
Đó cũng là thế kỷ chứng kiến một phong trào cách 
mạng sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới với thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, cuộc cách 
mạng vĩ đại mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội ; thắng lợi của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước từ châu Âu sang 
châu Á và Mỹ La-tinh ; sự giải phóng hầu hết các 
nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, sự phát 
triển của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và 
phong trào hòa bình, dân chủ ; mặt khác lại xảy ra 
sự thoái trào của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế 
giới vào cuối thế kỷ. 

Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế kỷ của những 
biến đổi to lớn và sâu sắc, thế kỷ đấu tranh gian 
nan, oanh liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất 
Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế kỷ của 
những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và 
thời đại. 

Từ cuối thế kỷ XIX cho đến những năm đầu 
thế kỷ XX, nhân dân ta liên tiếp nôi dậy chống chủ 
nghĩa thực dân. Tiếp nối các phong trào Văn Thân 
và Cần Vương, phong trào yêu nước ba mươi năm 
đầu thế kỷ XX diễn ra liên tục, sôi động, vô cùng 
anh dũng, từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào 
Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái... nhưng đều không thành 
công vì thiếu một đường lối đúng. 

Năm 1930, kế thừa Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên và các tổ chức cộng sản tiền thân, 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước 
ngoặt của cách mạng Việt Nam. Trong 71 năm 
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xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại : 

Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Đây là kết quả tổng hợp của các 
phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm 
sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô viết Nghệ 
Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đến 
phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945, mặc dù 
có những lúc bị dìm trong biển máu. Chế độ thuộc 
địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỷ 
nguyên mới mở ra, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. 

Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh 
liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh 
thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện 
thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. 

Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đối mới và từng 
bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và 
trong những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất, 
Đảng ta trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm, đã đề 
ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp 
với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cũng có 
lúc Đảng ta phạm phải sai lầm, khuyết điểm nhưng 
đã nghiêm túc tự phê bình, tích cực sửa chữa và rút 
ra những bài học kinh nghiệm để tiến lên. 


Với những thắng lợi giành được trong thế 


kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong 
kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát 
triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ 
quốc tế rộng rãi, có tiếng nói và vị trí ngày càng 
quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân 
ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất 
nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nên kinh 
tế nghèo nàn, lạc hậu đang bước vào thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Chúng ta tự hào về dân tộc ta - một dân tộc 
anh hùng, thông minh và sáng tạo ; tự hào vẽ 
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Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện - một 
lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do 
của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Thế kỷ XXI sẽ có nhiều biến đổi sâu sắc hơn. 
Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt 
chưa từng thấy. Kinh tế tri thức sẽ có vai trò ngày 
càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản 
xuất của loài người. Toàn cầu hóa kinh tế là một xu 
thế khách quan lôi cuốn ngày càng nhiều nước 
tham gia ; xu thế này đang bị một số nước phát triên 
và các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chỉ 
phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích 
cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu 
tranh. Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới, biểu hiện 
dưới những hình thức và mức độ khác nhau vẫn tôn 
tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn. Đấu tranh dân 
tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra một cách 
gay gắt. Thế giới đứng trước nhiều vấn đề toàn cầu 
mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải 
quyết nếu không có sự hợp tác đa phương như các 
vấn đề : bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ về 
dân số, đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo, chống 
tội phạm quốc tế... Chủ nghĩa tư bản hiện đại đang 
nắm ưu thế về vốn, khoa học - công nghệ cao, thị 
trường, song không thể khắc phục nổi những mâu 
thuẫn vốn có, đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất 
xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất 
với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất, mâu thuẫn giữa các nước tư bản 
phát triển và các nước đang phát triển. Các quốc gia 
độc lập sẽ ngày càng tăng cường cuộc đấu tranh để 
tự lựa chọn và quyết định con đường phát triển của 
mình, chống lại chính sách cường quyền và áp đặt, 
can thiệp và xâm lược của nước ngoài, bảo vệ độc 
lập, chủ quyền và nền văn hóa dân tộc. Chủ nghĩa 
xã hội thế giới, từ những bài học thành công và thất 
bại cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các 
dân tộc, có điều kiện và khả năng vượt qua thời kỳ 
thoái trào, tạo ra bước phát triển mới. Lịch sử 
thế giới đã, đang và sẽ còn trải qua những bước 
quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ 
tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa 
của lịch sử. 

Trong một vài thập kỷ tới, ít có khả năng xảy 
ra chiến tranh thế giới, chiến tranh tổng lực dùng 
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vũ khí hạt nhân và các vũ khí giết người hàng loạt 
khác. Nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, 
xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt 
động can thiệp lật đổ, khủng bố còn xây ra ở nhiều 
nơi với tính chất phức tạp ngày càng tăng. Hòa 
bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, phản 
ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân tộc. Cuộc 
đấu tranh của các dân tộc cho hòa bình và phát 
triển, vì độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, tiến bộ 
và công bằng xã hội sẽ có những bước tiến mới. 
Khu vực Đông - Nam Á, châu Á - Thái Bình 
Dương, sau khủng hoảng tài chính - tiền tỆ, có khả 
năng phát triển năng động mặc dù vẫn tiềm ấn 
những nhân tố gây mắt ốn định. 

Những nét mới ấy trong tình hình quốc tế và 
khu vực, với những xu thế phát triển của nó, tác 
động mạnh mẽ đến tình hình nước ta. Trước mắt 
chúng ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. 

Cùng với những thắng lợi đã giành được từ 
trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
những thành tựu to lớn và rất quan trọng của 
15 năm đổi mới làm cho thế và lực của nước ta lớn 
mạnh lên nhiều. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của nền 
kinh tế được tăng cường. Đất nước còn nhiều tiềm 
năng lớn về tài nguyên, lao động. Nhân dân ta có 
nhiều phẩm chất tốt đẹp. Tình hình chính trị - xã 
hội cơ bản ổn định. Môi trường hòa bình, sự hợp 
tác, liên kết quốc tế và những xu thế tích cực trên 
thế giới tạo điều kiện để chúng ta tiếp tục phát huy 
nội dực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, 
nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý, 
mở rộng thị trường phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Đó là cơ hội lớn để chúng ta tạo 
ra bước phát triển mới. 

Đồng thời, chúng ta phải đối mặt với nhiều 
thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta từng chỉ rõ - 
tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong 
khu vực và trên thế giới, chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, "diễn biến 
hòa bình" do các thế lực thù địch gây ra - đến nay 
vẫn tôn tại và diễn biến phức tạp, đan xen, tác động 
lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy cơ nào. Điều cần 
nhắn mạnh là nước ta căn bản vẫn còn là nước nông 
nghiệp, điểm xuất phát kinh tế thấp, khoảng cách 
về trình độ phát triển giữa nước ta với nhiều nước 
trên thế giới còn rất lớn, trong khi đó đất nước đi 
lên trong điều kiện cuộc cạnh tranh quốc tế ngày 
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càng quyết liệt. Nếu chúng ta không nhanh chóng 
vươn lên thì sẽ tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế. Mặt 
khác, tệ tham nhũng, quan liêu, lăng phí và sự thoái 
hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang thật 
sự cẩn trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, gây bất bình và làm mất lòng 
tin của nhân dân. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải 
ra sức khắc phục bằng được để bảo đảm vai trò lãnh 
đạo của Đảng và sự vững vàng của chế độ. 

Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, nêu cao 
tỉnh thần cách mạng tiến công, tiếp tục vươn lên 
mạnh mẽ, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với 
chúng ta. Thế kỷ XX là thế kỷ đấu tranh oanh liệt 
và chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta. Thế kỷ XXI 
sẽ là thế kỷ nhân dân ta tiếp tục giành thêm nhiều 
thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước 
ta sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới. 

II - TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC 5 NĂM QUA 
VÀ SAU 15 NĂM ĐỔI MỚI. 

Đại hội VHI của Đảng đề ra nhiệm vụ từ năm 
1996 đến năm 2000 là : tăng trưởng kinh tế nhanh, 
hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết 
những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng 
cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững 
chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ 
sau. 

Năm năm qua, bên cạnh một số thuận lợi, nước 
ta đã gặp nhiều khó khăn, thách thức : những yếu 
kém vốn có của nền kinh tế, những thiên tai lớn liên 
tiếp, cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở khu vực 
châu Á, tình hình thế giới và khu vực diễn biến 
phức tạp. Trong hoàn cảnh đó, toàn Đảng và toàn 
dân ta ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, đạt 
được những thành tựu quan trọng : 

Kinh tế tăng trưởng khá. Tông sản phẩm trong 
nước (GDP) tăng bình quân hằng năm 6,94%. Nhờ . 
tập trung đầu tư cho thủy lợi, giống mới, kỹ thuật 
thâm canh, hình thành các vùng cây công nghiệp có 
giá trị, nông nghiệp phát triển liên tục, đặc biệt là 
sản xuất lương thực. Việc nuôi trồng và khai thác 
thủy sản, hải sản được mở rộng. Công nghiệp giữ 
nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 
13,5% là một cố gắng lớn ; năng lực sản xuất các 
sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá, đáp ứng 
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nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Hệ thống kết cấu 
hạ tầng : bưu chính - viễn thông, đường sá, cầu, 
cảng, sân bay, điện... được tăng cường. Các ngành 
dịch vụ có bước phát triển mới. Xuất khẩu và nhập 
khẩu tiếp tục phát triển. Năm 2000, đã chặn được 
đà giảm sút mức tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu 
chủ yếu đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. 

Văn hóa, xã hội có những tiến bộ ; đời sống 
nhân dân tiếp tục được cải thiện. Giáo dục - đào tạo 
có bước phát triển về chất lượng, quy mô và cơ sở 
vật chất. Trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân 
lực được nâng lên. Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia 
về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Khoa 
học xã hội và nhân văn có bước chuyển biến tích 
cực, giải đáp một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tạo 
cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược, đổi 
mới các cơ chế, chính sách phát triển kinh tẾ - xã 
hội. Khoa học tự nhiên và công nghệ gắn bó hơn 
với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ; chuẩn bị 
xây dựng những khu công nghệ cao ; quan tâm bảo 
vệ môi trường sinh thái. Các hoạt động văn hóa, 
báo chí, xuất bản đóng góp tích cực vào việc động 
viên toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 
nâng cao kiến thức và sự hưởng thụ văn hóa của 
cộng đồng. Những nhu cầu thiết yếu của nhân dân 
về ăn, ở, mặc, chữa bệnh, nước sạch, điện sinh hoạt, 
học tập, đi lại, giải trí... được đáp ứng tốt hơn. Mức 
tiêu dùng bình quân đầu người tăng gần gấp đôi. 
Phong trào thể dục, thể thao phát triển rộng rãi ; 
một số bộ môn đạt thành tích cao trong nước và 
quốc tế. Việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân, 
nhất là trong lĩnh vực y tế dự phòng, tiêm chủng có 
nhiều tiến bộ. 

Mỗi năm đã giải quyết việc làm cho hơn một 
triệu lao động. Việc đầy mạnh công tác xóa đói, 
giảm nghèo trên phạm vi cả nước, nhất là ở các 
vùng nghèo, xã nghèo, đạt kết quả to lớn nổi bật, 


được dư luận thế giới đánh giá cao. Thực hiện tốt - 


_công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, tỉ lệ tăng 
dân số bình quân hằng năm giảm, được Liên hợp 
quốc tặng giải thưởng về công tác dân số. Công tác 
chăm sóc người có công với nước, các hoạt động 
uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc 
các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và gia 
đình liệt sĩ, được mở rộng, thu hút sự tham gia của 
các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, 
doanh nghiệp. Toàn dân hăng hái góp tiền của, 
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công sức cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai 
lớn ; tham gia nhiều hoạt động nhân đạo - từ thiện 
giúp đỡ những người bị ảnh hưởng chất độc màu da 
cam, người tàn tật, người già không nơi nương tựa 
và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tình hình chính trị-xã hội cơ bản ôn định ; quốc 
phòng an ninh được tăng cường. Đây là một nhân 
tố cực kỳ quan trợng để phát triển đất nước. Các lực 
lượng vũ trang nhân dân có nhiều cố gắng bảo vệ 
độc lập, : chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an 
ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Sức mạnh 
tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân và an ninh 
nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, biên 
giới, biển, đảo được phát huy. Tổ chức quân đội và 
công an được chấn chỉnh theo yêu cầu mới. Việc 
kết hợp quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế, 
quốc phòng - an ninh với đối ngoại khá chặt chẽ. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú 
trọng, hệ thống chính trị được củng cố. Toàn Đảng, 
từ Trung ương đến cơ sở đã dành nhiều công sức 
chăm lo xây dựng Đảng. Nhiều nghị quyết Trung 
ương trong nhiệm kỳ qua đã đề ra những chủ 
trương, giải pháp quan trọng nhằm củng cố Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng. Toàn Đảng tiến hành cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê 
bình và phê bình theo tỉnh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII. Đã tiến hành cải cách một 
bước nền hành chính quốc gia, tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị - xã hội đã cố gắng đổi mới 
nội dung và phương thức hoạt động. Đã tôn trọng 
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các 
lĩnh VựC ; bước đầu thực hiện một số chính sách và 
quy chế bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, 
trước hết ở cơ sở. 

Quan hệ đối ngoại và việc chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế được mở rộng và thu nhiều kết quả 
tốt. Nước ta đã tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp 
tác nhiều mặt với các nước xã hội chủ nghĩa, các 
nước láng giềng, bạn bè truyền thống ; là thành 
viên của Hiệp hội các nước Đông - Nam Á 
(ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC); tăng cường quan hệ với các 
nước phát triển và nhiều nước khác, nhiều tổ chức 
khu vực và quốc tế. 


Yiến tới Đại hội IX của Đảng 


Đảng ta tiếp tục phát triển quan hệ đoàn kết, 
hữu nghị với các đảng cộng sản và công nhân, các 
phong trào độc lập dân tộc và tiến bộ trên thế giỚi ; 
quan hệ với đảng đang cầm quyền ở một số nước 
và một số đảng khác. Các đoàn thể nhân dân, các tổ 
chức chính trị-xã hội, tổ chức bảo vệ hòa bình thế 
giới và các hội hữu nghị mở rộng hoạt động đối 
ngoại cả về phương thức, quy mô và địa bàn, góp 
phần tích cực vào thắng lợi ngoại giao của nước ta. 

Những thành tựu trong 5Š năm qua đã tăng cường 
sức mạnh tổng hợp, làm thay đôi bộ mặt của đất 
nước và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững 
chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, 
nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của nước ta. 

Đạt được những thành tựu nói trên là do Đảng 
ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh 
đạo đúng đắn ; Nhà nước ta có cố gắng lớn trong 
việc điêu hành, quản lý ; toàn dân và toàn quân ta 
phát huy lòng yêu nước và tỉnh thần đững cẩm, 
đoàn kết nhất trí, cần cù, năng động, sáng tạo, tiếp 
tục thực hiện công cuộc đôi mới, ra sức xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa: 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội VIII còn có những yếu kém, khuyết điểm : 

Nên kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả 
và sức cạnh tranh thấp. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế 
5 năm qua chậm dần, riêng năm 2000 đã tăng trở 
lại nhưng vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng cao 
như 5 năm đầu của thập niên 90. Một số chỉ tiêu do 
Đại hội VIII đề ra như : nhịp độ tăng trưởng tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) và GDP bình quân đầu 
người, nhịp độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, 
dịch VỤ, kim ngạch xuất nhập khẩu... không đạt. 
Năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa 
tốt, giá thành cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, 
công nghiệp, thủ công nghiệp thiếu thị trường tiêu 
thụ cả ở trong nước và nước ngoài, một phần do 
thiếu sức cạnh tranh. Nhiều diện tích rừng và một 
số tài nguyên khác bị phá hủy. Nạn buôn lậu, gian 
lận thương mại chưa bị đấy lùi. Hệ thống tài chính - 
ngân hàng còn nhiều mặt yếu kém và chưa lành 
mạnh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và điều chỉnh cơ 
cấu đầu tư chậm và chưa hợp lý. Đầu tư cho phát 
triển còn bị phân tán, lãng phí và thất thoát nhiều, 
làm cho hiệu quả sử dụng đồng vốn, nhất là vốn từ 
ngân sách nhà nước, còn thấp. Nguồn vốn trong 
dân chưa được huy động đúng mức. Nguồn vốn 
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đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm nhiều, trong khi 
công tác quản lý, điều hành lĩnh vực này còn nhiều 
vướng mắc và khuyết điểm. Kinh tế nhà nước và 
kinh tế tập thể chưa được củng cố tương xứng với 
vai trò nền tảng. 

Một số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc và gay 
gắt chậm được giải quyết. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành 
thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn ở mức cao, 
đang là một trong những vấn đề nổi cộm, nóng 


bỏng nhất của xã hội. Chất lượng và hiệu quả giáo 


dục - đào tạo thấp so với yêu cầu. Mục tiêu, nội 
dung, chương trình, phương pháp dạy và học, sách 
giáo khoa, thi cử, cơ cầu đào tạo, trình độ quản lý 
có nhiều thiếu sót ; những hiện tượng tiêu cực. đáng 
lo ngại trong giáo dục - đào tạo tiếp tục diễn ra. 
Đào tạo chưa gắn với sử dụng, gây lăng phí. Chỉ phí 
học tập cao so với khả năng thu nhập của dân, nhất 
là của đồng bào nghèo. Giáo dục - đào tạo ở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn. Các 
hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, của các ngành kinh tế - xã hội và đời sống 
nhân dân. Trình độ công nghệ thấp. Nhiều cơ quan 
nghiên cứu khoa học hoạt động phân tán, thiếu sự 
phối hợp. Môi trường đô thị, nơi công nghiệp tập 
trung và một số vùng nông thôn bị ô nhiễm ngày 
càng nặng. Công tác quản lý xuất bản, báo chí có 
nhiều mặt buông lỏng. Văn hóa phẩm độc hại xâm 
nhập, tác động xấu đến thanh niên, thiếu niên. Mê 
tín, hủ tục - có chiều hướng tăng. Cơ sở ' vật chất của 
ngành y tế thiếu thốn và lạc hậu, nhất là ở tuyến 
huyện và xã. Y đức chưa được quan tâm giáo dục. 
Dịch bệnh cục bộ vẫn Xây Ta Ở một. số nơi. Việc 
khám và chữa bệnh cho nhân dân, nhất là cho đồng - 
bào nghèo, còn phiền hà và có nhiều tiêu cực. 

Tai nạn giao thông xảy ra ở mức nghiêm trọng, 
gây những thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản. Các 
tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy và mại dâm, chưa 
bị đẩy lùi. Bệnh HIV/AIDS lan ra cả nước. Chưa 
bảo đảm vững chắc trật tự an toàn xã hội. Tội phạm 
gia tăng. Mức sống nhân dân ở một số vùng quá 
thấp. Chính sách tiền lương và phân phối trong xã 
hội còn nhiều bất hợp lý. Sự phân hóa giàu nghèo 


. ngày càng tăng giữa các vùng, giữa thành thị và 


nông thôn, giữa các tầng lớp dân cư. Tình trạng 
khiếu kiện của nhân dân ở nhiều nơi kéo đài và 
phức tạp nhưng chưa được các cấp, các ngành giải 
quyết kịp thời. 


Yiến tới Đại hội IX của Đảng 


Cơ chế, chính sách không đông bộ và chưa tạo 
động lực mạnh để phát triển. Một SỐ CƠ chế, chính 
sách còn thiếu hoặc chưa sát với cuộc sống, chưa 
hợp lý, thiếu tính khả thi. Nhiều cấp, nhiều ngành 
chưa thay thế, sửa đổi những quy định về quản lý 
nhà nước không còn phù hợp ; chưa bổ sung những 
cơ chế, chính sách mới thật sự mạnh mẽ và đồng bộ 
để giải phóng lực đượng sản xuất, khai thác nhiều 
hơn nữa các nguồn lực dồi dào trong các thành 
phần kinh tế, các doanh nghiệp, các vùng và toàn 
xã hội. Có khi chính sách bị biến dạng qua nhiều 
tầng nấc hành chính quan liêu. Sau khi đã có luật 
và chính sách, việc ban hành các văn bản pháp quy 
- hướng dẫn cụ thể rất chậm. 

Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy 
thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 
là rất nghiêm trọng. 

Tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu kéo dài, diễn 
ra trên nhiều lĩnh vực trong bộ máy nhà nước, đẳng, 
đoàn thể và trong các doanh nghiệp nhà nước. Một 
số cán bộ, đảng viên sa đọa, biến chất, suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tình hình trên 
đã gây bất bình trong nhân dân. 

Ban Chấp hành Trung ương xin tự phê bình 
trước Đại hội và trước nhân dân về việc chậm khắc 
phục những khuyết điểm trên, làm hạn chế những 
thành tựu lẽ ra đã có thể đạt được nhiều hơn. 

Sở dĩ có tình trạng đó là do những nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ 
quan là chính : 

Việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chủ trương, 
chính sách của Đảng chưa tốt ; kỷ luật, kỷ cương 
chưa nghiêm. 

Tình trạng tùy tiện, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, 
vị phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không chấp 
hành nghị quyết của Đảng, pháp luật, chính sách 
của Nhà nước là lực cản đối với việc đưa đường. lối, 
quan điểm và nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 
Công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành 
còn nhiều bất cập, thiếu kiểm tra, đôn đốc và chưa 
có sự phối hợp chặt chẽ nên hiệu lực và hiệu quả 
chưa cao. Nhiều nhiệm vụ công tác lớn đã được đề 
ra nhưng việc thực hiện không đến nơi đến chốn 
hoặc chỉ nói mà không làm. Chức năng lãnh đạo 
của cấp ủy đảng và chức năng quản lý, điều hành 
của các cơ quan nhà nước chưa được phân định 
rành mạch. 
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Vai trò và trách nhiệm cá nhân người phụ trách, 
người đứng đầu chưa được đề cao. Kỷ luật, kỷ 
cương phép nước chưa nghiêm. Một số vụ sai phạm 
nghiêm trọng chưa được xử lý kiên quyết. Năng lực 
hành động thực tiễn, trí tuệ và kiến thức còn thấp 
của một số cán bộ, công chức, cơ quan chỉ đạo, 
điều hành và tham mưu cũng làm cho việc thực 
hiện nghị quyết của Đảng không tốt. 

Một số quan điểm, chủ trương chưa có sự nhận 
thức thống nhất và chưa được quán triệt thông suốt 
ở các cấp, các ngành. Trong cán bộ, đẳng viên còn 
có những nhận thức và ý kiến khác nhau về những 
vấn đề như : kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đổi 
mới quản lý doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tri thức, kinh tế 
trang trại, nội dung và bước đi công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 
và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế v.v... Việc 
tổng kết thực tiễn, hoàn thiện và cụ thể hóa đường 
lối, quan điểm của Đảng làm chậm và kém. Tình 
trạng này dẫn đến việc thực hiện thiếu thống nhất, 
khó phân rõ ranh giới giữa quan điểm đúng đắn, 
khoa học của Đảng với các quan điểm lệch lạc. 

Cải cách hành chính tiến hành chậm, hiệu quả 
thấp. Tổ chức và bộ máy nhà nước công kềnh, trùng 
lắp chức năng, trong không ít trường hợp trên và 
dưới, trung ương và địa phương hành động không 
ăn khớp, can trở việc phát triên kinh tế - xã hội và 
làm giảm động lực phát triển. Nhiều chủ trương, 
chính sách đúng đắn nhưng thực hiện không đạt kết 
quả do phải qua nhiều tầng nắc trung gian và những 
thủ tục hành chính phiền hà. Một sô người và cơ 
quan do lợi ích riêng không muốn đây mạnh cải 
cách hành chính. Không ít cán bộ, công chức hành 
chính không những kém về đạo đức, phẩm chất, 
gây ra tỆ tham những, quan liêu, sách nhiễu, cửa 
quyền, mà còn yếu về bản lĩnh chính trị, kém về 
năng lực, trí tuệ, văn hóa, trình độ chuyên môn và 
kỹ năng nghiệp vụ, làm giảm hiệu lực của bộ máy 
hành chính. 

Công tác tư tưởng, lý luận, công tác tô chức, cán 
bộ có nhiêu yếu kém, bất cập. Công tác tư tưởng 
thiếu sắc bén, tính chiến đấu không cao, phương 
pháp tiến hành chưa linh hoạt, sáng tạo, chưa tạo 
được nhận thức sâu và sự nhất trí cao trong Đảng 
đối với một số quan điểm có tính nguyên tắc 
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của Đảng ; chưa phê phán mạnh những quan điểm 
mơ hộ, sai trái ; đấu tranh không kiên quyết với xu 
hướng “thương mại hóa”, lai căng, chạy theo thị 
hiếu tầm thường trên báo chí, phát thanh, truyền 
hình, trong văn học - nghệ thuật và xuất bản. Công 
tác tư tưởng chưa gắn với công tác tô chức, xây 
dựng cơ chế, chính sách. Công tác nghiên cứu lý 
luận chưa thực sự đổi mới, không theo kịp sự phát 
triển của thực tiễn và chưa giải đáp được nhiều vấn 
đề nóng bỏng trong thời kỳ quá độ và trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 

Công tác tổ chức, cán bộ chậm đổi mới, chưa 
đáp ứng đây đủ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong thời kỳ mới. Tổ chức, bộ máy của hệ 
thống chính trị, nhất là bộ máy hành chính nhà 
nước, còn có quá nhiều đầu mối, trách nhiệm tập 
thể và cá nhân không rành mạch, chất lượng hoạt 
động và hiệu quả thấp. Chức năng, nhiệm vụ, thấm 
quyền của nhiều cơ quan và người đứng đầu chưa 
thật rõ, còn chồng chéo ; cơ chế vận hành và nhiều 
mối quan hệ còn bất hợp lý. Việc tuyên chọn, đào 
tạo, sắp xếp, sử dụng và đánh giá cán bộ còn nhiều 
thiếu sót, có khi còn dựa vào một số quan. niệm, 
định kiến cũ và theo cảm tính ; cách làm thiếu quy 
hoạch, không sâu sát, chưa dân chủ và chưa lắng 
nghe ý kiến của quần chúng, của tập thể. Công tác 
quản lý cán bộ, đảng viên thiếu chặt chẽ. Chưa tích 
cực phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có đức, 
CỔ tài. 

Tuy còn một số chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 
q29%- 2000) không đạt, một số nhiệm vụ do Nghị 
quyết Đại hội VIII đề ra chưa được thực hiện tốt 
nhưng 10 năm thực hiện Chiến lược ô ổn định và phát 
triển kinh tế - xã hội (1991 - 2000) đã đạt những 
thành tựu to lớn và rất quan trọng : 

Tổng sản phẩm trong nước năm 2000 tăng gấp 
đôi so với năm 1990. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội và năng lực sản xuất một số sản phẩm chủ yếu 
tăng hơn trước. Nền kinh tế từ tình trạng khan 
hiếm, thiếu nghiêm trọng lương thực và hàng tiêu 
dùng nay đã đáp ứng được các nhu câu thiết yếu 
của nhân dân và nền kinh tế ; từ cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu, bao cấp đã chuyển sang cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; từ chỗ nền 
kinh tế chủ yếu chỉ có hai thành phần là kinh tế nhà 


SỐ 4 (2-2001) 


nước và kinh tế tập thể đã chuyển sang nền kinh tế 
có nhiều thành phân, trong đó kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo. Đời sống các tầng lớp nhân dân 
được cải thiện. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, vượt qua được cơn chấn động chính 
trị và sự hẳng hụt về thị trường do những biến động 
ở Liên Xô và các nước Đông Âu gây ra ; không để 
bị cuốn sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính - tiền 
tệ ở khu vực châu Á, mặc dù hậu quả của nó đối với 
nước ta cũng khá nặng nề ; phá được thế bị bao vây 
cắm vận, mở rộng được quan hệ đối ngoại và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế ; giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội ; quốc phòng - an ninh được củng 
cố. Sức mạnh về mọi mặt của nước ta đã lớn hơn 
nhiều so với mười năm trước. 

Mười lăm năm đổi mới (1986 - 2000) đã cho 
chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu. Những bài 
học đổi mới do các Đại hội VI, VII, VIII của Đảng 
nêu lên đến nay vẫn còn có giá trị lớn, nhất là 
những bài học sau đây . : 

Trong quá trình đôi mới, phải kiên trì Tục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nên tảng tư _ 
tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ 
Chí Minh. Đứng trước những khó khăn, thử thách, 
những biến động phức tạp của tình hình thế giới và 
khu vực, Đảng ta luôn kiên định xây dựng và thực 
hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn, 
bảo vệ những truyền thống quý báu của dân tộc và 
những thành tựu cách mạng đã đạt được, giữ vững 
độc lập dân tộc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Dù gặp khó khăn, vấp váp, vẫn nhất quán thực hiện 
đổi mới, không dao động, không xa rời mục tiêu 
đã chọn. 

Đôi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của 
nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. 
Tiến hành đổi mới xuất phát từ thực tiễn và cuộc 
sống của xã hội Việt Nam, không sao chép bất cứ 
một mô hình có sẵn nào ; đôi mới toàn diện, đồng 
bộ và triệt để với những bước đi, hình thức và cách 
làm phù hợp. Phải thường xuyên tông kết thực tiễn 
và nghiên cứu lý luận, có những điều chỉnh, bổ 
sung và phát triên cần thiết về chủ trương, phương 
pháp, biện pháp ; tìm và lựa chọn những giải pháp 
mới, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén nắm bắt cái mới, 
tận dụng thời cơ, khắc phục sự trì trệ, làm chuyển 
biến tình hình. 
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Nhân dân cần cù và thông minh, tự giác và tích 
cực thực hiện đổi mới trên mọi lĩnh vực, tạo ra 
nhiều điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay và nhân 
tố mới, từ đó Đảng có cơ sở để tổng kết thực tiễn và 
phát triển lý luận, đưa công cuộc đổi mới tiếp tục 
tiến lên. Đối mới là sự nghiệp của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân. Để công cuộc đổi mới 
thành công phải động viên được mọi tầng lớp nhân 
dân, mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia. 

Đôi mới ' phải kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
SỨC mạnh của thời đại. Công cuộc đổi mới của nhân 
dân ta diễn ra vào lúc cách mạng khoa học - công 
nghệ trên thế giới phát triển mạnh mẽ, xu thế toàn 
cầu hóa ảnh hưởng đến nhịp độ phát triển và cuộc 
sống các dân tộc, cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội vì một trật tự chính trị, kinh tế thế giới thật 
sự dân chủ, công bằng, hợp lý đang dâng Cao. Tiến 
hành đổi. mới, chúng ta ra sức tranh thủ tối đa mọi 
cơ hội tốt do những xu thế nói trên tạo ra, ngăn 
chặn mặt tiêu CỰC, phát huy nội lực và nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc. tẾ. 

Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết 
định thành công của sự nghiệp đôi mới. Đảng khởi 
xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, luôn luôn 
tông kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, hoàn thiện 
đường lối của đổi mới. Thường xuyên xây dựng, 


chỉnh đốn Đảng, tạo ra sự thống nhất về quan điểm, ' 


ý chí và hành động trong toàn Đảng ; lãnh đạo, chi 
đạo việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng thời 
lãnh đạo xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước 
thật sự trong sạch, vững mạnh là cơ sở để tiếp tục 
đổi mới thu kết quả tốt. 

II - VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA. 

Thực tiễn phong phú và những thành tựu thu 
được qua 15 năm đổi mới đã chứng minh tính đúng 
đắn của Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội VII 
của Đảng, đồng thời giúp chúng ta nhận thức ngày 
càng rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Chúng ta một lần nữa khẳng định : 
Cương lĩnh là ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi của sự 
nghiệp xây dựng nước Việt Nam từng bước quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, định hướng cho mọi hoạt 
động của Đảng hiện nay và trong những thập kỷ 
tới. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất 
nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa 
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trên nên tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hô Chí Minh. 

Ở đây nói rõ thêm một số vấn đề : 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện 
cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tỉnh hoa 
văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn 
diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 
mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người ; về 
độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội ; về 
lòng yêu nước thương dân, về sức mạnh của nhân 
dân, lấy dân làm gốc ; về sản xuất và tiết kiệm, 
chống tham ô, lãng phí, quan liêu ; về tăng cường 
quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân ; về nền văn hóa dân tộc và hiện đại ; về 
đạo đức cách mạng ; về đoàn kết trong Đảng, đoàn 
kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại ; về xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh ; xây dựng nhà nước của dân, do 
dân, vì dân... Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi 
đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành 
thắng lợi. Đó là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và 
dân tộc ta. 

Khăng định lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ 
nam cho hành động của Đảng là sự tông kết sâu 
sắc thực tiễn cách mạng và là bước phát triên 
quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của 
Đảng ta. 

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ qua 
chế độ tư bản chủ nghĩa, bỏ qua việc xác lập vị trí 
thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng 
tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa 
những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học - công 
nghệ đề phát triên nhanh lực lượng sản xuất, Xây 
dựng nên kinh tế hiện đại. Đó cũng là thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên 
tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức 
tạp, tất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài 
với nhiều chăng đường, nhiều hình thức tổ chức 
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kinh tế, xã hội có tính chất quá độ. Trong các lĩnh 
vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và đấu 
tranh giữa cái mới và cái cũ. Từ Đại hội VII, đất 
nước ta đã chuyển sang chặng đường mới đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 
2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 
Trong chặng đường hiện nay còn phải tiếp tục hoàn 
thành một số nhiệm vụ của chặng đường trước. 

Trong thời kỳ quá độ, có nhiều hình thức sở hữu 
về tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế, giai 
cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, cho nên tất yếu còn 
mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp ; tuy nhiên 
cơ cấu, nội dung, vị trí của các giai cấp trong xã hội 
ta đã thay đổi nhiều cùng với những biến đổi to lớn 
về kinh tế, xã hội. 

Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã 
hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ 
nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa diễn ra trong những điều kiện mới, với nội 
dung giai cấp và nội dung dân tộc gắn kết với nhau 
bằng những hình thức mới. Lợi ích giai cấp công 
nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục 
tiêu chung : độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai 
cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước 
nghèo, chậm phát triển, coi đó là nhiệm vụ trung 
tâm của thời kỳ quá độ ; thực hiện công bằng xã 
hội, chống áp bức, bất công ; đấu tranh ngăn chặn 
và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu 
cực, sai trái để giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội ; đấu 
tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống 
phá của các thế lực thù địch ; bảo vệ độc lập dân 
tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh, phôn vinh, nhân dân hạnh phúc. 

Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là phát 
huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của đại 
đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công 
nhân với nông dân và trí thức, kết hợp hài hòa các 
lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm 
năng và nguôn lực của các thành phần kinh tế, của 
toàn xã hội. 
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Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại phải gắn 
liền với xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa trên cả ba mặt sở hữu, quản 
lý và phân phối. 

Chế › độ SỞ hữu công cộng (công hữu) vê tư hệu 
sản xuất chủ yếu là sản phẩm của nền kinh tế phát 
triển với trình độ xã hội hóa cao các lực lượng sản 
xuất hiện đại, từng bước được xác lập và sẽ chiếm 
ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã hội được xây dựng 
xong về cơ bản. Xây dựng chế độ đó là một quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội lâu dài qua nhiều 
bước, nhiều hình thức từ thấp đến cao. Phải từ thực 
tiễn tìm tòi, thử nghiệm để xây dựng chế độ sở hữu 
công cộng nói riêng và quan hệ sản xuất mới nói 
chung với bước đi vững chắc. Tiêu chuẩn căn bản 
để đánh giá hiệu quả xây dựng quan hệ sản xuất 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là thúc đẩy phát 
triển lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân 
dân, thực hiện công bằng xã hội. 

Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất 
quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế 
thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, nói gọn là nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa là phát triên lực lượng sản xuất, 
phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân 
dân. Sử dụng cơ chế thị trường, áp dụng các hình 
thức kinh tế và phương pháp quản lý của kinh tế thị 
trường để kích thích sản xuất, phát huy tỉnh thần 
năng động, Sáng tạo của người lao động, giải phóng 
sức sản xuất, thúc đây công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ; phát triển nền kinh tế đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 
phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo ; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể 
ngày càng trở thành nền tảng vững chắc. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước ta 
là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước thật sự 
của dân, do dân, vì dân, quản lý nền kinh tế 
theo nguyên tắc kết hợp thị trường với kế hoạch, 
phát huy mặt tích cực, hạn chế và khắc phục 
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mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo vệ lợi ích 
của nhân dân lao động, của toàn thể nhân dân. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động 
và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức 
đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất, 
kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. 

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến 
bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát 
triển. 

Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn 
hóa và giáo dục, xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm 
cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tỉnh thần của 
nhân dân, nâng cao dân trí, giáo dục và đào tạo con 
người phát triển toàn diện, xây dựng và phát triển 
nguồn nhân lực của đất nước. 

Chủ trương của Đảng xây dựng và phát triển 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
thể hiện tư duy, quan niệm của Đảng ta về sự phù 
hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất. Đó là mô hình kinh tế tổng 
quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

IV - ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ VÀ CHIẾN 
LƯỢC PHÁT TRIỀN. 

Đường lối kinh tế của Đảng ta là : Đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nên kinh 
tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước 
công nghiệp ; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuắt, 
đông thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; phát huy cao độ nội 
lực đông thời tranh thủ nguôn lực bên ngoài và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, 
có hiệu quả và bên vững ; tăng trưởng kinh tế đi 
liên với phát triên văn hóa, từng bước cải thiện 
đời sống vật chất và tỉnh thân của nhân dân, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ; kết hợp 
phát triên kinh tế - xã hội với tăng cường 
quốc phòng - an ninh. 

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 là : Đưa nước 
ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt 
chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tỉnh thần của 
nhân dân. Tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta 
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cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại ; nguôn lực Con người, năng lực khoa học 
và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiêm lực kinh tế, 
quốc phòng, an ninh được tăng cường vững chắc ; 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa được hình thành về cơ bản. Vị thế của nước 
ta trong quan hệ quốc tế được củng cố và nâng cao. 

Năm 2010, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
tăng gấp đôi $O với năm 2000; chuyển dịch mạnh 
cơ cấu. kinh tế và cơ cấu lao động, giảm tỉ lệ lao 
động nông nghiệp xuống còn khoảng 50%. 

Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 là bước rất quan 
trọng trong việc thực hiện Chiến lược 2001 - 2010 
nhằm : Tăng trưởng kinh tế nhanh và bên vững. 
Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng 
CaO rõ rỆt chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả 
phát triển kinh tế. Mở rộng và nâng cao hiệu quả 
kinh tế đối ngoại. Tạo chuyển biến mạnh về phát 
huy nhân tố con người, giáo dục - đào tạo, khoa 
học - công nghệ. Giải quyết có hiệu quả vấn đề việc 
làm ; cơ bản xóa đói, giảm số hộ nghèo ; đây lùi các 
tệ nạn xã hội ; ổn định và cải thiện đời sống nhân 
dân. Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội ; xây dựng một bước quan trọng thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; tạo tiền 
đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Giữ vững ổn 
định chính trị và an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh 
quốc gia. 

Phần đấu đạt nhịp độ tăng tổng sản phẩm trong 
nước ít nhất 7%/năm. 

1 - Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa là nhiệm vụ trung tâm. 

- Con đường công nghiệp hóa của nước ta cần 
và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi 
trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhây 
vọt. Phát huy những lợi thế của đất nước, gắn công 
nghiệp hóa với hiện đại hóa, tận dụng mọi khả năng 
để đạt trình độ tiên tiến, hiện đại về khoa học và 
công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, tranh 
thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn 
và phố biến hơn những thành tựu công nghệ hiện 
đại và tri thức mới, từng bước phát triển kinh tế tri 
thức. Phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tỉnh 
thần của người Việt Nam, đặc biệt coi trọng phát 
triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, 
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xem đây là nền tảng và động lực của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển mạnh 
công nghiệp, đồng thời đấy nhanh quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với 
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Trước hết là 
độc lập tự chủ về đường lối chính trị, chính sách, 
thể chế, mô hình phát triển kinh tế đồng thời có 
tiềm lực kinh tế đủ mạnh : có mức tích lũy ngày 
càng cao từ nội bộ nền kinh tế ; có cơ cấu kinh tế 
hợp lý ; có sức cạnh tranh ; có năng lực nội sinh về 
khoa học và công nghệ ; gỮ ốn định kinh tế - tài 
chính vĩ mô ; có một số yếu tố vật chất bảo đảm an 
toàn và điều kiện cơ bản cho phát triển như an ninh 
lương thực, an toàn năng lượng, dự trữ ngoại tệ, an 
toàn tài chính, an toàn môi trường, xây dựng kết 
cấu hạ tầng ngày càng hiện đại và một số ngành 
công nghiệp nặng then chốt... 

Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ 
động hội nhập kinh tế  quôc tế. Mở rộng và nâng 
cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp nội lực với 
ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp cho phát triển 
đất nước. 

- Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, đông bộ, có 
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theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng 
cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế, tăng 
sức cạnh tranh. Mọi hoạt động kinh tế được đánh 
giá bằng hiệu quả tông hợp về kinh tế, tài chính, xã 
hội, môi trường, quốc phòng - an ninh. Trước mắt, 
tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà 
nước, hiệu quả đâu tư, hiệu quả SỬ dụng vôn. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư dựa 
trên cơ sở phát huy các thế mạnh và các lợi thế so 
sánh của đất nước, gắn với nhu cầu thị trường trong 
nước và ngoài nước ; đáp ứng về cơ bản các nhu 
câu thiết yếu về đời sống nhân dân và yêu cầu trang 
bị lại cho nền kinh tế và quốc phòng - an ninh. 
Tăng cường sự chỉ đạo và các nguôn lực cần 
thiết cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn. Tiếp tục phát triển và đưa 
nông - lâm - ngư nghiệp lên một trình độ mới bằng 
việc Ứng dụng những tiến bộ khoa học và công 
nghệ ; đôi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng 
giá trị thu được trên đơn vị diện tích ; giải quyết tốt 
vấn đề tiêu thụ nông sản hàng hóa ; đây mạnh 
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thủy lợi hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa và áp dụng. 
công nghệ sinh học... Đầu tư nhiều hơn cho phát 
triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội ở nông thôn. 
Phát triển công nghiệp, dịch vụ, các ngành nghề đa 
dạng, nhất là công nghiệp chế biến, cơ khí phục vụ 
nông nghiệp, các làng nghề ; chuyển một bộ phận 
quan trọng lao động nông nghiệp sang khu vực 
công nghiệp và dịch vụ, tạo nhiều việc làm, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống 
nông dân và dân cư ở nông thôn. 

Công nghiệp vừa phát triển các ngành sử dụng 
nhiều lao động, vừa áp dụng công nghệ tiến bộ, đi 
nhanh vào một số ngành, lĩnh vực có công nghệ 
hiện đại, công nghệ cao (tin học, sinh học, vật liệu 
mới, tự động hóa...). Xây dựng có chọn lọc một số 
CƠ SỞ công nghiệp nặng then chốt. Phát triển mạnh 
công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, may mặc, 
đa - giầy, điện tử và công. nghệ thông tin, công 
nghiệp phần mềm, một số sản phẩm cơ khí... Khai 
thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên dầu khí, 
khoáng sản, vật liệu xây dựng. Ưu tiên phát triển 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ ; xây dựng một số tập 
đoàn doanh nghiệp lớn đi đầu trong cạnh tranh và 
hiện đại hóa. 

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các 
ngành dịch vụ : thương mại, kể cả thương mại điện 
tử, hàng không, bưu chính - viễn thông, du lịch, tài 
chính, ngân hàng, kiếm toán, bảo hiểm, chuyển 
giao công nghệ, tư vấn pháp lý, thông tin thị 
trường... Sớm phô cập SỬ dụng tin học và Internet 
trong nền kinh tế và đời sống xã hội. 

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, 
thủy lợi, thông tin, điện lực đông bộ và từng bước 
hiện đại hóa ; phát triển hệ thống cấp nước, thoát 
nước ở cả thành thị và nông thôn. 

Phát triển mạng lưới đô thị, phân bố hợp lý trên 
các vùng. Hiện đại hóa dần các thành phố lớn, thúc 
đây quá trình đô thị hóa nông thôn. Không tập 
trung quá nhiều cơ sở công nghiệp và dân cư vào 
các đô thị lớn. Tăng cường công tác quy hoạch và 
quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao thầm 
mỹ kiến trúc. 

Về chiến lược phát triên các vùng, phát huy vai 
trò của các vùng động lực có mức tăng trưởng cao, 
tích lũy lớn ; đồng thời tạo điều kiện để phát triển 
các vùng khác trên cơ sở phát huy thế mạnh của 
từng vùng, liên kết với vùng động lực tạo mức 
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tăng trưởng khá. Đặc biệt quan tâm phát triển kinh 
tế - xã hội ở các vùng miền núi, biên giới, hải đảo. 
Có chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho các vùng khó 
khăn phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, 
nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo..., đưa các 
vùng này Vượt qua tinh trạng kém phát triển. 

Phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo vệ 
vùng biên : mở rộng nuôi trồng và đánh bắt, chế 
biến hải sản, tiến ra biển xa ; khai thác và chế biến 
dầu khí ; phát triển vận tải viễn dương, du lịch và 
địch vụ ; bảo vệ môi trường và an ninh trên biển. 

Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu, dự 
báo khí tượng - thủy văn ; có kế hoạch và biện pháp 
tích cực phòng chồng thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. 

Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 
sinh thái, trước hết là nước và không khí. Tăng 
cường công tác quản lý môi trường ở tât cả các lĩnh 
vực, các vùng, các dự án phát triển kinh tế - xã hội. 
Thực hiện nghiêm chính Luật bảo vệ môi trường. 

Cơ cấu nền kinh tế phải đáp ứng yêu cầu giành 
_ lợi thế cạnh tranh trên cả thị trường trong nước và 
ngoài nước. Tạo thêm sức mua của thị trường trong 
nước và ThỞ rộng thị trường ngoài nước, đây mạnh 
xuất khẩu. Thu hút mạnh hơn các nguồn vốn của 
nước ngoài (vốn đầu tư trực tiếp, vốn hỗ trợ phát 
triên chính thức...). 

2 - Phát triển nền kinh tế nhiều thành phân. 

Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nên 
kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần. kinh tế 
kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận câu thành 
quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và 


cạnh tranh lành mạnh ; trong đó kinh tế nhà nước - 


gIỮ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh 
tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc 
của nền kinh tế quốc dân. 

Từ các hình thức sở hữu : sở hữu toàn dân, 
sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, hình thành nhiều 
thành phân kinh tế với những hình thức tổ chức 
kinh doanh đa dạng, đan xen, hỗn hợp. 

Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo trong 
nên kinh tế : nắm những vị trí then chốt, là nhân tố 
mở 7 đường cho sự phát triên kinh tế, là lực lượng vật 
chất quan trọng và là một công cụ để Nhà nước 
định hướng và điều tiết vĩ mô nên kinh tế ; đi đầu 
ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ ; nêu gương 
về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội 
và chấp hành pháp luật. 
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Trong 5 năm tới, hoàn thành việc củng cố, sắp 
xếp, điều chỉnh cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước 
hiện có, đồng thời phát triển thêm một. số doanh 
nghiệp mà Nhà nước cần đầu tư 100% vốn hoặc có 
cổ phần chỉ phối ở một số ngành, lĩnh vực then chốt 
và địa bàn quan trọng. Xây dựng và củng cố một số 
tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sở các tông công ty 
nhà nước, có sự tham gia của các thành phần kinh 
tế. Thực hiện tốt chủ trương cổ phần hóa và đa dạng 
hóa sở hữu đối với những doanh nghiệp mà Nhà 
nước không cần nắm 100% vốn ; thực hiện giao, 
bán, khoán, cho thuê... các doanh nghiệp nhà nước 
loại nhỏ mà Nhà nước không cần nắm giữ. Sáp 
nhập, giải thể, cho phá sản những doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động không hiệu quả. Củng cố và hiện 
đại hóa một bước đại bộ phận doanh nghiệp nhà 
nước. Khân trương cải thiện tình hình tài chính và 
lao động của doanh nghiệp nhà nước. 

Đổi mới căn bản phương thức đầu tư vốn của 
Nhà nước cho các doanh nghiệp thông qua các 
công ty đầu tư tài chính của Nhà nước và thông qua 
thị trường vốn. Thực hiện chế độ quản lý công ty 
đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh có vốn 
Nhà nước ; giao cho hội đồng quản trị doanh 
nghiệp quyền chủ sở hữu trực tiếp gắn với quyền tự 
chủ trong kinh doanh ; quy định rõ quyên hạn và 
trách nhiệm của các cơ quan quân lý nhà nước đối 
với doanh nghiệp. 

Tiếp tục đối mới cơ chế, chính sách đối với 
doanh nghiệp nhà nước để tạo động lực phát triển 
và nâng cao hiệu quả theo hướng : xóa bao cấp ; 
doanh nghiệp thực sự cạnh tranh bình đẳng trên thị 
trường, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh 
doanh ; nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và có lãi. 
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp. 
Có cơ chế phù hợp về kiểm tra, kiểm soát của Nhà 
nước và của xã hội. 

Kinh tế tập thể gồm các hình thức hợp tác đa 
dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Các hợp tác 
xã dựa trên sở hữu của các hộ xã viên và sở hữu tập 
thể (các quỹ sử dụng chung trong hợp tác Xã), liên 
kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, 
kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không 
giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn. Phát triển 
hợp tác xã kinh doanh tông hợp đa ngành hoặc 
chuyên ngành. Nhân rộng mô hình hợp tác, liên 
kết công nghiệp và nông nghiệp, doanh nghiệp 


Tiến tới Đại hội IX của Đảng 


nhà nước và kinh tế hộ nông nghiệp. Nhà nước giúp 
hợp tác xã đào tạo cán bộ, xây dựng phương í ân sản 
xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, giải quyết nợ 
tồn đọng. Khuyến khích việc tích lũy, phát triển có 
hiệu quả vốn tập thể trong hợp tác xã. Tông kết 
việc chuyển đối hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã. 

Kinh tế cá thể, tiểu chủ cả ở nông thôn và thành 
thị được Nhà nước tạo điều kiện và giúp đỡ để phát 
triển năng động. Các trang trại phát triển theo 
nguyên tắc tự nguyện, làm vệ tinh cho các doanh 
nghiệp hoặc phát triển lớn hơn. 

Khuyến khích phát triển kinh tế tư bản tư nhân 
rộng rãi trong những ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh mà pháp luật không cấm. Tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý để kinh 
tế tư bản tư nhân phát triển trên những định hướng 
ưu tiên của Nhà nước, kể cả đầu tư ra nước ngoài ; 
chuyển thành doanh nghiệp cổ phần, bán cô phân 
cho người lao động ; liên doanh, liên kết với nhau, 
với kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước. Xây dựng 
quan hệ tốt giữa chủ doanh nghiệp và người lao 
động. 

Phát triển kính tế tư bản nhà nước dưới các hình 
thức liên doanh, liên kết giữa kinh tế nhà nước với 
kinh tế tư bản tư nhân trong nước và ngoài nước, 
mang lại lợi ích thiết thực cho các bên đầu tư kinh 
doanh. 

Tạo điều kiện để kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài phát triển thuận lợi, hướng vào mục tiêu phát 
triển các sản phẩm xuất khâu, tăng khả năng cạnh 
tranh và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội 
gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều 
việc làm. Cải thiện môi trường kinh tế và pháp lý 
để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài. 

Phát triển các hình thức tổ chức kinh doanh đan 
xen, hỗn hợp nhiều hình thức sở hữu, giữa các 
thành phần kinh tế với nhau, giữa trong nước và 
ngoài nước. 


Phát triển mạnh hình thức tổ chức kinh tế cổ 


phân nhằm huy động và sử dụng rộng rãi vốn đầu 
tư xã hội. 

3 - Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố của 
kinh tế thị trường ; tăng cường vai trò quản lý 
kinh tế của Nhà nước. 

- Thúc đấy sự hình thành, phát triển và từng 
bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng 
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xã hội chủ nghĩa, đặc biệt quan tâm các thị trường 
quan trọng nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai 
như : thị trường lao động, thị trường chứng khoán, 
thị trường bất động sản, thị trường khoa học - 
công nghệ. 

Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ, phát 
huy vai trò nòng cốt, định hướng và điều tiết của 
kinh tế nhà nước trên thị trường. Đáp ứng nhu cầu 
đa dạng và nâng cao sức mua của thị trường trong 
nước, cả ở thành thị và nông thôn, chú ý thị trường 
các vùng có nhiều khó khăn. Mở rộng thêm thị 
trường mới ở nước ngoài. Xác định thời hạn bảo hộ 
hợp lý và có hiệu quả đối với một số sản phẩm quan 
trọng, ích cực chuẩn bị để mở rộng hội nhập thị 
trường quốc tế. Xóa bỏ độc quyên kinh doanh của 
các doanh nghiệp lớn. 

Mở rộng thị trường lao động trong nước cô sự 
kiểm tra, giám sát của Nhà nước, bảo vệ lợi ích của 
người lao động và của người sử dụng lao động, đầy 
mạnh xuất khẩu lao động có tổ chức và có hiệu quả. 
Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách để tạo 
cơ hội bình đẳng vê việc làm cho người lao động, 
tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người lao 
động tự tìm việc làm, nâng cao trình độ, đào tạo lại, 
học nghề mới. 

Khẩn trương tô chức thị trường khoa học - công 
nghệ và thực hiện tốt bảo hộ SỞ hữu trí tuệ ; đây 
mạnh phát triển các dịch vụ về thông tin, chuyển 
ø1ao công nghệ. 

Phát triển nhanh thị trường vốn, nhất là thị 
trường vốn dài hạn và trung hạn. Tổ chức và vận 
hành thị trường chứng khoán an toàn, hiệu quả. 
Hình thành đồng bộ thị trường tiền tệ ; tăng khả 
năng chuyên đổi của đồng tiền Việt Nam. 

Chủ động tổ chức, phát triển thị trường bất động 
sản. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân ; cho phép 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật. 

- Trong 5 năm tới hình thành tương đối đông bộ 
cơ chế quản lý nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, khắc phục những yêu kém hiện nay, 
gỡ bỏ những vướng mắc cản trở sự phát triển. 

Đổi mới sâu rộng cơ chế quản lý kinh tế, phát 
huy những yếu tố tích cực của cơ chế thị trường, 
triệt để xóa bỏ bao cấp trong kinh doanh, tăng 
cường vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà 
nước, đấu tranh có hiệu quả chống các hành vi 
tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, gây phiền hà. 
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Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình 
đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác 
để phát triển ; bằng, chiến lược, kế hoạch và chính 
sách kết hợp với sử dụng lực lượng vật. chất của 
Nhà nước để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, 
khai thác hợp lý các nguồn lực của đất nước, bảo 
đảm cân đối vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu nhập ; 
kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh theo 
quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục đôi mới các công cụ quản lý vĩ hô 
của Nhà nước đối với nên kinh tế. 

Đổi mới hơn nữa công tác kế hoạch hóa, kết hợp 
thị trường với kế hoạch, nâng cao chất lượng công 
tác xây dựng các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch 
phát triển kinh tế - Xã hội ; tăng cường công tác 
thông tin kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, 
công tác thống kê ; ứng dụng rộng rãi các thành tựu 
_ khoa học - công nghệ trong công tác dự báo, kiểm 
tra tình hinh thực hiện ở cả câp vĩ mô và doanh 
nghiệp. 

Bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong chỉ 
ngân sách nhà nước. Phân cấp mạnh đi đôi với tăng 
cường trách nhiệm của chính quyền địa phương 
trong việc thu và chi ngân sách địa phương. Tăng tỉ 
lệ chì ngân sách theo tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
hiệu quả quản lý kinh tế, tài chính. Tăng chi ngân 
sách cho các mục tiêu xã hội trọng điểm. Nâng cao 
hiệu quả các chương trình quốc gia, tập trung vốn 
cho các chương trình trọng điểm, thực hiện có kết 
quả chương trình giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn. 

Nhà nước đầu tư vốn phát triển từ ngân sách nhà 
nước căn cứ vào hiệu quả kinh tế - xã hội theo 
phương thức thông qua các công ty đầu tư. Chuyển 
cơ chế phân bô nguồn vốn vay nhà nước mang tính 
hành chính sang cho vay theo cơ chế thị trường, 
xóa bỏ bao cấp thông qua tín dụng đầu tư. Hoàn 
thiện phương thức quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, 
cải cách các thủ tục, phân công, phân cấp rõ ràng, 
rành mạch trong thực hiện các dự án đầu tư. Tăng 
cường quản lý nợ chính phủ ; hoàn thiện chính sách 
quân lý nợ nước ngoài cho phù hợp với tình hình 
mới. 

Tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình 
hình đất nước và các cam kết quốc tế ; đơn giản hóa 
các sắc thuế ; từng bước áp dụng hệ thống thuế 
thống nhất, không phân biệt đầu tư trong nước và 
đầu tư nước ngoài. Nuôi dưỡng nguồn thu và thu 
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đúng, thu đủ. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế 
của Nhà nước. 

Xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại nhà 
nước thành những doanh nghiệp kinh doanh tiên tệ 
có uy tín, đủ sức cạnh tranh trên đhị trường. Xóa bỏ 
sự can thiệp hành chính của các cơ quan nhà nước 
đối với hoạt động cho vay của các ngân hàng 
thương mại nhà nước. Mở rộng khung và tiến tới 
xóa bỏ quy định khung lãi suất ; từng bước thực 
hiện tự do hóa lãi suất đi đôi với việc hình thành thị 
trường tiền tệ hoạt động theo quan hệ cung - cầu. 
Nâng cao năng lực giám sát của Ngân hàng nhà 
nước và công tác kiểm tra nội bộ của các ngân hàng 
thương mại. Thực hiện chính sách tỷ giá linh hoạt 
theo cung cầu ngoại tệ, từng bước thực hiện tự do 
hóa tỷ giá hối đoái trong sự điều tiết vĩ mô của Nhà 
nước. Tách tín dụng ưu đãi khỏi tín dụng thương 
mại. : 

4 - Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực. 

Thực hiện các chính sách xã hội hướng vào phát 
triển và lành mạnh hóa xã hội, thực hiện công bằng 
trong phân phối, bình đẳng trong các quan hệ xã 
hội, khuyến khích nhân dân làm giàu chính đáng và 
hợp pháp ; điều tiết các quan hệ xã hội do tình trạng 
phân hóa giàu nghèo gây ra, khắc phục dần sự cách 
biệt giữa thành thị với nông thôn, giữa miền xuôi và 
miền núi. 

Giải quyết việc làm là một trong những chính 
sách xã hội cơ bản của quốc gia. Bằng nhiều giải 
pháp, hằng năm tạo ra hàng triệu việc làm mới, tận 
dụng số ngày công lao động chưa dùng đến, nhất là 
trên địa bàn nông thôn và nông nghiệp. Các thành 
phần kinh tế mở mang các ngành nghề, các cơ sở 
sản xuất, dịch vụ có khả năng sử dụng nhiều lao 
động. Khôi phục và phát triển các làng nghề, đẩy 
mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên và việc 
đào tạo lao động có nghề đáp ứng nhu cầu trong 
nước và để xuất khẩu lao động v.v... Sớm xây dựng 
và thực hiện chính sách trợ cấp cho người lao động 
thất nghiệp. Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp 
nhà nước được tự chủ trong việc trả lương và tiền 
thưởng trên cơ sở hiệu quả của doanh nghiệp và 
năng suất lao động của mỗi người. Nhà nước và 
xã hội tôn trọng thu nhập hợp pháp của người 
kinh doanh. 


Tiến tới Đại hội IX của Đảng 


Cải cách cơ bản hệ thống tiền lương đối với 
công chức nhà nước theo hướng : thực hiện tiền tệ 
hóa đầy đủ tiền lương ; điều chỉnh tiền lương tương 
mg với nhịp độ tăng thu nhập trong xã hội ; hệ 
thống thang bậc lương bảo đảm tương quan hợp lý, 
khuyến khích người có tài, người làm việc giỏi. 

Chương trinh xóa đói, giảm nghèo được thực 
hiện thông qua những biện pháp cụ thể, sát với tình 
hình từng địa phương để xóa nhanh các hộ đói, 
giảm mạnh các hộ nghèo, tiếp tục tăng tông nguồn 
vốn xóa đói, giảm nghèo, mở rộng các hình thức tín 
dụng phục vụ người nghèo sản xuất, kinh doanh. 
Thực hiện các chính sách xã hội nhằm tạo ra sự an 
toàn trong cuộc sống cho mọi thành viên của cộng 
đồng, bao gồm bảo hiểm xã hội cho mọi người lao 
động thuộc các thành phần kinh tế, cứu trợ xã hội 
những người gặp hoàn cảnh rủi ro, bất hạnh. 

Thực hiện chính sách ưu đãi xã hội và vận động 
toàn dân thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với những người 
có công với nước, các vị lão thành cách mạng, Bà 
mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và cha mẹ, vợ 
con liệt sĩ, gia đình chính sách. 

Đẩy mạnh việc xây dựng các công trình kết cấu 
hạ tầng ở nông thôn như trường học, trạm y tế, điện, 
nước sạch, chợ và đường giao thông. Đầu tư mạnh 
hơn cho những xã đặc biệt khó khăn. Nhà nước có 
chính sách khuyến khích cán bộ khoa học - kỹ thuật 
đến các vùng sâu, vùng xa ; hỗ trợ xóa đói, giảm 
nghèo. 


Chính sách dân số nhằm chủ động kiểm soát. 


quy mô dân số và từng bước nâng cao chất lượng 
dân số phù hợp với những yêu cầu phát triên kinh 
tế - xã hội của đất nước. Nâng cao chất lượng các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa 
gia đình ; giải. quyết tốt mối quan hệ giữa quy mô 
dân số với chất lượng dân số, giữa CƠ cầu dân số, 
phân bố dân cư hợp lý với quản lý dân số và phát 
triển nguồn nhân lực. 

Chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân 
dân, đặc biệt là sức khỏe của trẻ em, cần được thực 
hiện đồng bộ, nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao 
thể lực, tăng tuổi thọ và phát triển giống nòi. Từng 
bước củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế, đặc biệt 
là mạng lưới y tế cơ sở. Thực hiện công bằng xã hội 
trong chăm sóc sức khỏe ; đổi mới cơ chế và chính 
sách viện phí ; có chính sách trợ cấp và bảo hiểm 
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y tế cho người nghèo, từng bước tiến tới bảo hiểm 
y tế toàn dân. Nhà nước ban hành chính sách quốc 
gia về y học cổ truyền. Phát triển mạnh các cơ sở 
khám, chữa bệnh theo y học cổ truyền ở tuyến cơ 
sở. Thực hiện có chất lượng sự kết hợp giữa y học 
hiện đại với y học cổ truyền từ khâu đào tạo đến 
khâu khám bệnh và điều trị. Từng bước hiện đại 
hóa các cơ sở sản xuất tân dược và đông dược, cải 
tiến hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm, ngăn 
chặn nạn thuốc giả trên thị trường. 

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể 
dục - thể thao, nâng cao sức khỏe và tầm vóc của 
người Việt Nam ; phòng ngừa bệnh tật ; phố biến 
rộng rãi kiến thức về tự bảo vệ sức khỏe, về dùng 
thuốc, về vệ sinh và an toàn thực phẩm, an toàn 
giao thông để người dân tránh được những rủi ro, 
bất hạnh không đáng có. 

Chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em được thực 
hiện gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, 
tạo điều kiện thực hiện quyên trẻ em, làm cho trẻ 
em được sống trong môi trường an toàn và lành 
mạnh, được phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, 
tỉnh thần và đạo đức. Bảo đảm cho trẻ em mồ côi 
cha mẹ, trẻ bị khuyết tật, trẻ sống trong những gia 
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc 
thiểu số có cơ hội học tập để phát triển, có những 
điều kiện cần thiết trong vui chơi, giải trí, hưởng 
thụ các thành quả văn hóa của đất nước. 

Chính sách an ninh xã hội thể hiện tinh thần 
kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn 
trật tự và an ninh xã hội, ngăn chặn và bài trừ các 
tệ nạn xã hội. Kiên quyết giữ vững kỷ cương xã hội, 
tích cực chống tham nhũng, mê tín, hủ tục, những 
lối sống không lành mạnh, ngăn chặn những hành 
vị trái pháp luật, trái đạo lý, không văn hóa, vị 
phạm các chuân mực đạo đức dân tộc. Tích cực 
phòng chống HIV/AIDS. 

V - PHÁT TRIỀN VĂN HÓA, GIÁO DỤC. - 
ĐÀO TẠO, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ 
MÔI TRƯỜNG. 

1 - Phát triển giáo đục - đào tạo là một trong 
những động lực quan trọng nhất thúc đây sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện tiên 
quyết để phát triển nguôn lực con người, yếu tố cơ 
bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh 
và bên vững. Tiếp tục tăng đầu tư ngân sách cho 
giáo dục - đào tạo. 
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Đổi mới căn bản và toàn diện nội dung, phương 
pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống 
quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 
hóa, xã hội hóa và dân chủ hóa. Củng cố thành tựu 
xóa mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học, đây 
nhanh tiến độ phô cập giáo dục trung học cơ sở 
trong 5 năm tới, tạo điều kiện cho những địa 
phương có khả năng hoàn thành sớm việc phố cập 
giáo dục trung học phô thông, mở rộng quy mô đào 
tạo trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Đẩy 
mạnh phong trào học tập, khuyến khích tự học, tự 
hoàn thiện học vấn và tay nghề, bằng những hình 
thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực 
hiện tốt khẩu hiệu "giáo dục cho mọi người", cả 
nước trở thành một xã hội học tập. Xây dựng quy 
hoạch đào tạo nhân lực theo phương thức kết hợp 
học tập trung, học từ xa, học trên mạng. Từng bước 
hiện đại hóa cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, phần 
đấu để ngày càng có nhiều trường phổ thông đủ 
điều kiện học hai buổi mỗi ngày tại trường và được 
nối mạng In-tơ-nét, học sinh từ bậc tiểu học trở lên 
được học ngoại ngữ và tin học. 

Ở mọi cấp học, bậc học, kết hợp dạy và học lý 
thuyết với thực nghiệm và thực hành. Gắn công tác 
đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học và sản 
xuất. Nhà trường và cơ sở đào tạo phối hợp với các 
tổ chức khoa học và các cán bộ kỹ thuật truyền bá 
tri thức sản xuất, chuyển giao công nghệ mới cho 
dân. Coi trọng công tác hướng nghiệp và phân 
luồng học sinh trung học, chuẩn bị cho thanh niên, 
thiếu niên đi vào lao động nghề nghiệp phù hợp với 
sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước và từng 
địa phương. Nhanh chóng hiện đại hóa một số 
trường dạy nghề, tăng nhanh tỷ lệ lao động được 
đào tạo trong toàn bộ lao động xã hội, khuyến 
khích phát triển hệ thống trường, lớp dạy nghề dân 
lập và tư thục ; trang bị cho thanh niên những kiến 
thức sản xuất, kỹ năng lao động và năng lực tiếp thu 
công nghệ mới để tự tạo việc làm, chủ động tìm 
kiếm cơ hội lập thân, lập nghiệp. 

Mỡ rộng hợp lý quy mô giáo dục đại học, tạo 
chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả đào 
tạo, phát huy nội lực tự học, nghiên cứu khoa học 
của sinh viên. Tập trung đầu tư vào hai trường đại 
học quốc gia thành những trung tâm đào tạo chất 
lượng cao, chuẩn bị đội ngũ nhân tài cho đất nước, 
xây dựng một số trường đại học sư phạm trọng 
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điểm để nhanh chóng đào tạo được đội ngũ giáo 
viên giỏi cho hệ thống trường, lớp ở bậc phô thông 
cũng như ở bậc đại học. 

Huy động sức mạnh toàn dân vào việc thực hiện 
chủ trương xã hội hóa giáo dục, phát triển đa dạng 
các hình thức đào tạo, mang lại cho mọi người dân 
cơ hội học tập và đóng góp nhân lực, vật lực, tài lực 
cho giáo dục. Phát triển mạnh hội khuyến học, quỹ 
khuyến khích tài năng và các tổ chức bảo trợ, hỗ trợ 
giáo dục. 

Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo 
đức và lối sông cho thế hệ trẻ. Ở các trườn 8 đại học, 
cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, cải tiến và 
hiện đại hóa việc giảng dạy và học tập các bộ môn 
khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo 
điều kiện cho người nghèo có cơ hội học tập, tiếp 
tục xây dựng các trường phổ thông nội trú cho 
con em dân tộc thiểu số, chú trọng đặc biệt đến 
quyền lợi học tập của nhân dân ở gân hai nghìn xã 
nghèo nhất. 

Trong những năm trước mắt, đây mạnh việc 
chấn hưng giáo dục, nhanh chóng giải quyết dứt 
điểm những vấn đề bức xúc : tinh giản chương 
trình đào tạo cho phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh 
lý của học sinh và yêu cầu của sự nghiệp công 


_nghiệp hóa, hiện đại hóa về nguôn nhân lực ; cải 


tiến chế độ thi cử, khắc phục khuynh hướng 
"thương mại hóa" giáo dục, ngăn chặn những tiêu 
cực trong giáo dục ; khắc phục tình trạng làm và sử 
dụng bằng giả ; có cơ chế chặt chẽ trong việc cấp 
bằng, công nhận học hàm, học vị ; chấn chính công 
tác quản lý nhà nước đối với toàn bộ hệ thống giáo 
dục, hệ thống nhà trường cả công lập và ngoài 
công lập. 

Tăng dần ngân sách nhà nước cho việc đưa 
những người giỏi đi học ở những nước có nền khoa 
học và công nghệ tiên tiến. Có quy hoạch và chính 
sách tuyển chọn người giỏi, đặc biệt chú ý con em 
công nhân và nông dân, để đào tạo thành những 
chuyên gia đầu ngành bằng ngân sách quốc gia, 
nguôn vốn của dân, nguồn tài trợ của nước ngoài và 
các tổ chức quốc tế. 

2 - Phát triển khoa học - công nghệ cùng với 
phát triển giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, 
là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 


Tiến tới Đại hội ïX của Đảng 


Bằng nguồn lực của nhà nước và các doanh 
nghiệp, tăng cường đầu tư cho đổi mới công nghệ, 
đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của hàng hóa trên thị trường ; xây dựng năng lực 
công nghệ quốc gia. Có chính sách phát huy thế 
mạnh về trí tuệ của người Việt Nam, tiếp thu một 
cách sáng tạo những công nghệ nhập khẩu, từng 
bước tạo ra công nghệ mới, đây mạnh việc hợp tác 
về công nghệ với các nước. Tạo thị trường cho tiến 
bộ công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính nhằm 
khuyến khích sáng tạo và ràng buộc việc ứng dụng 
khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp 
đầu tư vào công nghệ. Coi trọng chất lượng đào tạo 
nghề nghiệp đề đáp ú ứng nhu câu nhân lực, đặc biệt 
là chất lượng của đội ngũ công nhân, kỹ sư thực 
hành, những nhà kinh doanh và nhà quản lý. Ưu 
tiên đào tạo phục vụ một số ngành mũi nhọn, nhất 
là công nghệ phần mềm, phục vụ công nghiệp hóa 
nông nghiệp và phát. triển nông thôn. Sử dụng có 
hiệu quả các quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và 
công nghệ. 

. Phát triển khoa học xã hội và nhân văn, hướng 
vào việc giải đáp các vấn đè lý luận và thực tiễn, 
tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ 
trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng con người ; khai thác và phát huy những di 
sản văn hóa đân tộc, sáng tạo những giá trị văn hóa 
mới của Việt Nam. Xây dựng quy chế dân chủ 
trong nghiên cứu và sáng tạo khoa học xã hội và 
nhân văn. 

Khoa học và công nghệ đóng góp trực tiếp và 
ngày càng lớn vào quá trình đất nước tăng trưởng 
nhanh và bền vững. Ưu tiên phát triển nghiên cứu, 
triên khai các công nghệ ứng dụng, đồng thời tiếp 
tục coi trọng nghiên cứu khoa học cơ bản. Hoàn 
thành xây dựng những khu công nghệ cao và hệ 
thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. 

Có chính sách ưu đãi đối với nhà khoa học có 
công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc trong sản 
xuất và đời sống, nhất là trong ñ lĩnh vực công nghệ 
cao, những cân bộ khoa học và công nghệ công tác 
tại các vùng khó khăn, vùng nông thôn. Có chính 
sách động viên đội ngũ trí thức bám sát cơ sở sản 
xuất, hướng dẫn nhân dân nắm bắt và làm chủ 
những công nghệ mới. 
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3 - Phát triển văn hóa. 

Văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, vừa là 
mục tiêu vừa là động lực thúc đây sự phát triển kinh 
tế - xã hội. Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng 
con người xã hội chủ nghĩa và phát triển nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy cao 
độ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết dân 
tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp văn hóa là 
xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống 
văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết trong tô 
chức đẳng và nhà nước, trong các đoàn thể nhân 
dân và trong từng gia đình. 

Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người 
tự hoàn chỉnh nhân cách, có lòng tự hào dân tộc, có 
đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tuân 
thủ pháp luật, nếp sống văn minh, tác phong công 
nghiệp. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho sự phát . 
triển của xã hội và con người. Tạo điều kiện để 
nhân dân trở thành những chủ thể sáng tạo văn hóa 
đồng thời là người hưởng thụ ngày càng nhiều các 
thành quả văn hóa. Đẩy mạnh xây dựng thư viện, 
nhà văn hóa, nhà thông tin, câu lạc bộ sức khỏe, sân 
bãi thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí... 

Khai thác, bảo tôn và phát huy các di sản văn 
hóa dân tộc, các di tích lịch sử, văn hóa và danh 
lam thắng cảnh, các kho tàng văn hóa Hán Nôm, 
các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết 
và thuần phong mỹ tục của các dân tộc. Tiếp thu 
tỉnh hoa văn hóa của thế giới, làm giàu đẹp thêm 
nền văn hóa Việt Nam ; đấu tranh chống sự xâm 
nhập của các loại văn hóa độc hại. 

Nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc 
xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có 
lối sống lành mạnh, trung thực, nhân ái, thủy 
chung, tôn trọng kỷ cương phép nước, cần cù lao 
động và học tập. Xây dựng gia đỉnh no ấm, hạnh 
phúc và có văn hóa, làm cho gia đình thực sự là tổ 
ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã 
hội. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa". 

Bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi sáng tạo văn 
hóa, văn học - nghệ thuật. Văn nghệ sĩ nêu cao 
trách nhiệm trước nhân dân, Tổ quốc. và chủ nghĩa 
xã hội, phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị 
tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng sâu sắc 
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xây dựng con người, xứng đáng với đất nước đổi 
mới và dân tộc anh hùng. Văn nghệ miêu tả, cổ vũ 
cái đúng, cái tốt trong quan hệ giữa con người vỚi 
Con người, giữa con người với xã hội, với thiên 
nhiên ; phê phán những thói hư tật xấu, lên án cái 
ác, cái thấp hèn. Không ngừng nâng cao trình độ 
thâm mỹ và thưởng thức nghệ thuật của công 
chúng. Phát huy vai trò thẩm định tác phẩm, hướng 
dẫn dư luận của phê bình văn học - nghệ thuật. Tiếp 
tục đấu tranh chống các khuynh hướng sáng tác suy 
đồi, trái với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. 
Chăm sóc đời sống vật chất, tỉnh thần, tạo điều kiện 
làm việc thuận lợi cho văn nghệ sĩ. Chú trọng bồi 
dưỡng, đào tạo lớp văn nghệ sĩ trẻ. Làm tốt công 
tác bảo vệ bản quyền tác giả. 

Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông 
tin đại chúng. Báo chí, kể cả báo điện tử, xuất bản, 
phát thanh, truyền hình, điện ảnh... làm tốt chức 
năng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, động viên nhân dân 
làm tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; phát hiện 
những nhân tô mới, cái hay, cái đẹp trong xã hội, 
giới thiệu gương người tốt việc tốt, phê phán cái 
sai, cái xấu và các hiện tượng tiêu cực ; coi trọng 
nâng cao tính chân thật, tính đa dạng và tính chiến 
đấu của thông tin. Sử dụng In-tơ-nét đẩy mạnh 
thông tin đối ngoại, đông thời hạn chế, ngăn chặn 
những hoạt động tiêu cực qua mạng. Khắc phục xu 
hướng "thương mại hóa" trong hoạt động báo chí, 
xuất bản. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, 
tư tưởng, trình độ văn hóa và nghề nghiệp của đội 
ngũ báo chí, xuất bản. 

VỊ - TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG - 
AN NINH, BẢO VỆ TỔ QUỐC. 

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ, bảo vệ an ninh quốc gia trên mọi lĩnh vực ; bảo 
vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa ; bảo vệ sự nghiệp đối mới và lợi ích quốc 
gia, dân tộc. 

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp 
của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống 
chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của 
lực lượng và thế trận quốc. phòng toàn dân với sức 
mạnh của lực lượng và thế trận. an ninh nhân dân. 
Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, 
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quốc phòng - an ninh với kinh tế trong các chiến 
lược, quy hoạch và kế hoạch kinh tế - xã hội. Phối 
hợp hoạt động quốc phòng - an ninh với hoạt động 
đối ngoại. 

Củng cố quốc phòng, ø1ữ vững an ninh quốc gia 
và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường 
xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong 
đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực 
lượng nòng cốt. Cần thực hiện tốt những nhiệm vụ 
chủ yếu sau đây : 

- Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân 
dân cách mạng, chính quy, tính nhuệ, từng bước 
hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng ; có trình 
độ văn hóa và kiến thức ; có lòng quý trọng và gắn 
bó với nhân dân ; có lòng trung thành tuyệt đối với 
Tổ quốc, với Đảng và nhân dân ; có phẩm chất, đạo 
đức, lối sống lành mạnh, giản dị ; có năng lực chỉ 
huy và tác chiến thắng lợi trong bất cứ tình huống 
nào ; có trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức chiến 
đấu ngày càng cao ; kế thừa và phát huy truyền 
thống vẻ vang, kịp thời đập tan mọi âm mưu và 
hành động xâm phạm độc lập chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc và an ninh quốc gia ; đấy lùi 
các tội phạm nguy hiểm và các tệ nạn xã hội, bảo 
đảm tốt trật tự, an toàn xã hội. 

- Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, thế trận quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân ; coi trọng xây 
dựng thế trận trên các địa bàn chiến lược trọng yếu 
và xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng và an 
ninh trên phạm vi cả nước và từng địa phương, cơ 
sở, đưa nhiệm vụ đó vào chương trình chính khóa 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Thể chế hóa 
các chủ trương chính sách của Đảng về xây dựng 
nên quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 

- Tận dụng năng lực công nghiệp dân sinh phục 
vụ quốc phòng, đầu tư thích đáng cho việc xây 
dựng công nghiệp quốc phòng, trang bị kỹ thuật 
hiện đại cho quân đội. Từng bước cải thiện đời sống 
vật chất và tinh thần của các lực lượng vũ trang, 
thực hiện tốt chính sách hậu phương đối với Quân 
đội nhân dân và Công an nhân dân. 

- Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo toàn 
diện của Đảng đối vỚI Quân đội và Công an, đối 
với sự nghiệp củng cố quốc phòng và an ninh. 


Tiến tới Đại hội ïX của Đảng 


VII - MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 
VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ 
QUỐC TẾ. 

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc 
lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa 
các quan hệ quốc tế. Việt Nam muốn là bạn và là 
đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc 
tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. 

Nhiệm vụ đối ngoại trong thời "gian tới là tiếp 
tục giữ vững độc lập chủ quyền quốc g1a, Xây dựng 
môi trường hòa bình và tạo các điều kiện quốc tế 
thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần : tích cực vào 
cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Mở rộng quan hệ nhiều mặt, song phương và đa 
phương với các nước và vùng lãnh thổ, các trung 
tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn, các tổ chức quốc 
tế và khu vực theo các nguyên tắc tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ 
lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ; bình đẳng và cùng có 
lợi ; giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng 
thương lượng hòa bình ; phản đối mọi âm mưu và 
hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyên. 

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 
theo tinh thần phát huy tối đa. nội lực, nâng cao hiệu 
quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định 
hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ 
vững an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Chính phủ, các bộ, 
các ngành và các doanh nghiệp khân trương xây 
dựng và thực hiện kế hoạch hội nhập kinh tế quốc 
tế với lộ trình hợp lý và chương trình hành động cụ 
thê, phát huy quyền chủ động của các cấp, các 
ngành và các doanh nghiệp. Tích cực thực hiện các 
biện pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
đối mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội ; hoàn chỉnh 


hệ thống luật pháp ; nâng cao hiệu quả ' và năng lực : 


cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế ; 
bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực, 
đạo đức, phâm chất của đội ngũ cán bộ làm công 
tác đối ngoại, kể cả kinh tế đối ngoại. 

Tăng cường công tác thông tin phục vụ nghiên 
cứu, làm tốt công tác dự báo tình hình khu vực và 
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thế giới, kịp thời có những chủ trương, chính sách 
đối ngoại thích hợp khi tình hình thay đổi. 

Coi trọng và ra sức phát triển quan hệ hữu nghị, 
hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
láng giềng. Mở rộng quan hệ, từng bước nâng cao 
hiệu quả và chất lượng của sự hợp tác với các 
nước trong tổ chức ASEAN, cùng xây dựng Đông - 
Nam Á thành một khu vực hòa bình, không có vũ 
khí hạt nhân, ổn định, hợp tác cùng phát triển. 

Tiếp tục củng . cố và mở rộng quan hệ với các 
nước bạn bè truyền thống, các nước độc lập dân 
tộc, các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, 
Trung Đông và Mỹ La-tinh, với Phong trào Không 
liên kết, ủng hộ lẫn nhau cùng phát triển, phối hợp 
bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau. 

"Thúc đây quan hệ đa dạng với các nước phát 
triển và các tổ chức quốc tế. Tích cực hoạt động ở 
các diễn đàn đa phương. 

Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề toàn 
cầu. Ủng hộ và cùng với nhân dân thế giới đấu 
tranh nhằm loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, vũ 
khí sinh học và mọi phương tiện chiến tranh hiện 
đại khác giết người hàng loạt, bảo vệ hòa bình, 
chống nguy cơ chiến tranh và chạy đua vũ trang, 
chống chính sách cường quyên, áp đặt, can thiệp 
vào công việc nội bộ của các nước ; bảo vệ độc lập 
dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự 
lựa chọn con đường phát triển của mỗi dân tộc trên 
thế giới ; BÓP phần xây dựng trật tự chính trị, kinh 
tế quốc tế dân chủ, công bằng, hợp lý và ổn định. 

Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp 
tác với các đảng cộng sản và công nhân, với các 
đảng cánh tả, các phong trào giải phóng và độc lập 
dân tộc, với các phong trào cách mạng và tiến bộ 
trên thế giới. 

Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đảng cầm 
quyền và các chính đảng khác. 

Tăng cường và nâng cao hiệu. quả của công tác 
thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại. 

Mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, 
tăng cường quan hệ song phương và đa phương với 
các tổ chức nhân dân các nước, nâng cao hiệu quả 
hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc gia và 
quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, 
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta và 
nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới. 
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Phối hợp chặt chẽ hoạt động ngoại giao của 
Nhà nước, hoạt động đối ngoại của Đảng và hoạt 
động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế quản 
lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, tạo thành 
sức mạnh tông hợp, nâng cao hiệu quả của công tác 
đối ngoại, làm cho thế giới hiểu rõ hơn đất nước, 
con người Việt Nam, đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước ta, công cuộc đổi mới của Việt 
Nam, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác 
ngày càng rộng rãi của. các quốc gia, dân tộc, các 
chính đảng, tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân dân, 
tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế. 

VIII - PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN 
KẾT TOÀN DÂN. 

Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, Đảng 
ta luôn luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn 
dân, coi đó là đường lối chiến lược cơ bản, lâu dài, 
là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. 

Thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, 
giai cấp, tầng lớp, thành phân, mọi giới, mọi lứa 
tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong đảng và 
người ngoài đẳng, người đang công tác và người đã 
nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc 
Việt Nam dù sống ở trong nước hay định cư ở nước 
ngoài. Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân 
tộc, truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, 
lẫy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh làm điểm tương đồng ; tôn trọng những điểm 
khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc, 
xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá 
khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tỉnh thần cởi 
mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai. Khối đại 
đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam luôn luôn được củng cố và phát triên sâu rộng 
trên cơ sở liên minh vững chắc giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn VỚI 
việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Thực hiện dân chủ trên tất cả 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa..., ở tất cả 
các cấp, các ngành. 

Chính sách và pháp luật của Nhà nước là yếu tố 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện đại đoàn kết 
toàn dân và sinh hoạt dân chủ trong xã hội. Xây 


24 


SỐ 4 (2-2001) 


dựng đồng bộ các chính sách kinh tế - xã hội đúng 


đắn, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân. 
Đối mới và hoàn thiện các chính sách cụ thể đối với 
các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, 
đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 
phân phối, tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi và trách 
nhiệm của công dân... 

Đối VỚI gØlảI cấp công nhân, coi trọng phát triển 
về số lượng và chất lượng, nâng Cao giác ngộ và 
bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và tay nghề, 
¬ cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ 

ới ; lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu 
ĐC ngày càng cao. - Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh 
đạo, quản lý và kết nạp đảng viên từ những công 
nhân ưu tú ; thực hiện trí thức hóa công nhân ; bảo 
vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 
của giai cấp công nhân trong bối cảnh cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ đang phát triển mạnh. 

Đối với giai cấp nông dân, ra sức bồi dưỡng sức 
dân ở nông thôn, tập trung sự chỉ đạo và các nguồn 
lực cần thiết cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, phát triển nông thôn ; thực hiện tốt 
các chính sách về đất đai, phát triển nông nghiệp 
toàn diện, tiêu thụ nông sản hàng hóa, bảo hiểm sản 
xuất và bảo hiểm xã hội ; ổn định di cư, dịch cư 
theo quy hoạch, phát triển ngành nghề, giải quyết 
việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, 
nâng cao dân tri, xây dựng nông thôn mới. 

Đối với trí thức, tạo điều kiện thuận lợi để thu 
nhận thông tin, nắm bắt các thành tựu mới của khoa 
học - công nghệ và văn hóa thế giới, nâng cao kiến 
thức chuyên môn, trình độ chính trị. Khuyến khích 
tự do sáng tạo, phát minh, cống hiến. Phát hiện, bồi 
dưỡng, sử dụng đúng và đãi ngộ xứng đáng các tài 
năng. Phát huy vai trò của trí thức trong việc thực 
hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu của Nhà 
nước và trong việc xây dựng đường lối, chủ trương, 
chính sách, pháp luật. 

Đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, 
đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp ; 
tạo việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, 
phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Đối với phụ nữ, thực hiện tốt pháp luật và chính 
sách bình đẳng giới, bôi dưỡng, đào tạo nghề 
nghiệp, nâng cao học vấn ; có cơ chế, chính sách để 
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phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan 
lãnh đạo và quản lý ở các cấp, các ngành ; chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ; tạo điều kiện 
để phụ nữ làm tốt nhiệm vụ người vợ, người mẹ, 
xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Đối với cựu chiến binh, phát huy bản chất, 
truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, tích cực 
tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, 
chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp nhau cải thiện đời 
sống ; góp phần giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng cho thế hệ trẻ. 

Đối với các vị lão thành cách mạng, những 
người có công với nước, các cán bộ nghĩ hưu, 
những người cao tuôi, thực hiện chính sách đền ơn 
đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống 
tỉnh thần và vật chất trong điều kiện mới ; đáp ứng 
nhu cầu được thông : tin, phát huy khả năng tham gia 
đời sống chính trị của đất nước và các hoạt động xã 
hội ; nêu gương tốt, giáo dục lý tường và truyền 
thống cách mạng cho thanh niên, thiếu niên. 

Đối với các nhà doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế, đề cao vai trò và trách nhiệm đối với 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển 
kinh tế - xã hội ; khuyến khích và tạo môi trường 
thuận lợi để kinh doanh và cạnh tranh theo pháp 
luật ; có những hình thức biểu dương công sức của 
những người quản lý sản xuất, kinh doanh giỏi. 

Vấn đê dân tộc có ý nghĩa to lớn trong đại đoàn 
kết toàn dân và trong sự nghiệp cách mạng. Thực 
hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, 
tương trợ, cùng phát triển ; xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất hàng hóa, 
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói 
giảm nghèo, mở mang dân trí, giữ gìn, làm giàu và 
phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp 
của các dân tộc ; thực hiện công bằng xã hội giữa 
các dân tộc, giữa miền xuôi và miền núi, đặc biệt 
quan tâm vùng gặp nhiều khó khăn, vùng căn cứ 
cách mạng và kháng chiến. Có chính sách ưu tiên 
trong việc đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số. Động 
viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có 
uy tín trong dân tộc và ở địa phương. Khắc phục tư 
tưởng dân tộc lớn và dân tộc hẹp hòi, đề phòng tư 
tưởng dân tộc cực đoan. 

Về tôn giáo, Đảng coi tín ngưỡng tôn giáo là 
nhu câu tinh thần của một bộ phận nhân dân ; thực 
hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm 
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quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng 
tôn giáo, quyên sinh hoạt tôn giáo bình thường theo 
đúng pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn 
giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng 
bào không theo tôn giáo. Chăm lo phát triển kinh 
tế, văn hóa, nâng cao đời sống của đồng bào. Đồng 
bào theo đạo và các vị chức sắc tôn giáo có nghĩa 
vụ làm tròn trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, 
sống "tốt đời, đẹp đạo", phát huy những giá trị tốt 
về văn hóa, đạo đức của tôn giáo. Nghiêm cắm lợi 
dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động trái pháp 
luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ 
nhân dân. Từng bước hoàn thiện luật pháp về tín 
ngưỡng tôn giáo. 

Đông bào định cư ở nước ngoài là bộ phận 
không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. 
Đảng và Nhà nước chăm lo cung cấp thông tín về 
tình hình quê hương, đất nước, bảo hộ quyền lợi 
chính đáng của đồng bào, nâng cao lòng yêu nước, 
ý thức cộng đồng, tinh thần tự trọng và tự hào dân 
tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc Việt Nam, tôn trọng pháp luật nước sở 
tại và góp phần tăng cường đoàn kết hữu nghị với 
nhân dân thế giới. Có những chính sách tạo điều 
kiện thuận lợi để kiều bào về thăm quê hương, mở 
mang các hoạt động văn hóa, giáo dục - đào tạo, 
khoa học - công nghệ, sản xuất kinh doanh... 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân 
dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại 
đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; phát 
huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân của 
hội viên, đoàn viên, giữ gìn ký cương phép nước, 
thúc đây công cuộc đổi mới, thắt chặt mối liên hệ 
giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhân dân vừa 
thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, vừa thực hiện 
quyền dân chủ thông qua đại diện là các cơ quan 
nhà nước, các đại biểu nhân dân, Mặt trận Tô quốc 
và các đoàn thể nhân dân. Đảng và Nhà nước 
xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế để Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân tham gia phát triển kinh tế - 
xã hội, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra", qua đó tăng cường đoàn kết toàn dân, 
củng cố sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần trong 
chế độ ta. 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân 
dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối 
đại đoàn kết toàn dân, góp sức xây dựng Nhà nước 
trong sạch, vững mạnh ; phát huy trách nhiệm và 
khả năng trong việc tham gia bầu cử Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp ; xây dựng chủ trương, 
chính sách, pháp luật, tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước ; tham gia xây dựng, chính 
đốn Đảng, thực hiện giám sát của nhân dân đối với 
công tác và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, 
công chức, đại biểu dân cử và các cơ quan nhà 
nước ; giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân. 

Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp 
nhân dân tham gia các đoàn thê nhân dân, các tổ 
chức xã hội, các hội nghề nghiệp, văn hóa, hữu 
nghị, từ thiện - nhân đạo... Sớm ban hành Luật 
về hội. 

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 
dân, khắc phục tình trạng hành chính hóa, quan liêu 
hóa, xa dân. Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. Xây dựng các phong trào quân chúng thi 
đua yêu nước gắn liền với các chương trình, kế 
hoạch phát triển kinh tê - xã hội của cả nước và 
từng địa phương. Hướng mạnh các hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân về địa 
phương. cơ sở, cộng đồng dân cư và từng gia đình ; 
tăng cường và nâng cao chất lượng sinh hoạt, đáp 
ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của các đoàn viên, 
hội viên, các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

IX - ĐÂY MẠNH CẢI CÁCH VÀ HOÀN 
THIỆN NHÀ NƯỚC, PHÁT HUY DÂN CHỦ, 
TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ. 

1 - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam thực sự là trụ cột của hệ thống chính trị 
và công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân. Đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 

Nhà nước ta dựa trên nền tảng khối đại đoàn kết 
toàn dân, thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của 
nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
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phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp, tư pháp. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp 
luật. Mọi cơ quan, tổ chức, cần bộ, công chức, mọi 
công dân có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp 
luật. Cán bộ, công chức nhà nước phải là đầy tớ 
trung thành của dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 

Đổi mới và hoàn thiện Nhà nước gắn liền với 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung, 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 
Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước thê hiện ở 
việc Đảng đề ra đường lối, chủ trương và các chính 
sách lớn định hướng cho sự phát triển trong từng 
thời kỳ ; lãnh đạo Nhà nước định ra và thực thi Hiến 
pháp, pháp luật ; xây dựng bộ máy nhà nước tinh 
gọn ; kiểm tra việc quần triệt và tổ chức thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lúật của 
Nhà nước ; nâng cao chất lượng hoạt động của các 
tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan nhà 
nước. Các cơ quan nhà nước phải liên hệ chặt chế 
với nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của 
nhân dân ; phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và 
nhân dân trong việc tham gia xây dựng, kiểm tra, 
giám sát và bảo vệ Nhà nước. 

2 - Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con 
người, tăng cường pháp chế, giữ vững kỷ luật, 
kỷ cương. 

Quyên làm chủ của nhân dân được thể hiện trên 
mọi lĩnh vực và được thể chế hóa bằng pháp luật, 
được hoàn thiện trong quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội, nâng cao dân trí. Cần nâng cao chất lượng 
quy chế dân chủ đại diện, chất lượng các đại biêu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, hoàn thiện 
những quy định về bầu cử, ứng cử, về tiêu chuân và 
cơ cấu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân. Tăng thêm tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên 
trách, tỷ lệ đại biểu Quốc hội không là đảng viên. 

Mở rộng và thực hiện quy chế dân chủ trực tiếp 
một cách thiết thực, trước hết là ở cơ sở, tạo điều 
kiện để nhân dân thực sự tham gia quản lý xã hội, 
thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, 
liên quan đến lợi ích của đông đảo nhân dân. 

Nghiên cứu xây dựng Luật trưng cầu ý dân 
nhằm hoàn thiện cơ chế lấy ý kiến nhân dân và dư 
luận xã hội về những vấn đề cần thiết cho lãnh đạo 
và quản lý nhà nước, bảo đảm những quyết sách lớn 
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tiếp thu được trí tuệ và phản ánh được ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân. Phát huy dân chủ kết hợp chặt 
chẽ với tăng cường pháp chế, thực hiện quản lý xã 
hội bằng pháp luật. Tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho toàn 
dân, gắn quyền với trách nhiệm, lợi ích và nghĩa vụ 
của công dân, tôn trọng và giữ vững kỷ luật, kỷ 
cương, trật tự xã hội. 

3 - Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. 

Tiến hành đấu tranh kiên quyết chống tệ tham 
nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống 
chính trị, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến 
cơ sở. Chống tham nhũng gắn với chống lãng phí, 
quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chống các hành vi lợi 
dụng chức và quyền để sách nhiễu, tham ô, nhận 
hối lộ, làm giàu bất chính. 

Đề chống tham nhũng có hiệu quả, cần phải : 

Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy 
chế, quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý 
kinh tế - tài chính, quản lý tài sản công, ngăn chặn 
và khắc phục các sơ hở mà những kẻ xấu có thể lợi 
dụng để tham nhũng. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục xóa bỏ 
các thủ tục phiền hà, nhất là ở những lĩnh vực, 
những khâu dễ xảy ra tham nhũng, sách nhiễu. 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm kê, kiểm soát 
và thực hiện tính minh bạch, tính công khai trong 
việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, tài 
chính Đảng, đoàn thể, tài chính các doanh nghiệp 
nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng góp và do 
nước ngoài viện trợ. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đảng viên 
và từng chỉ bộ đảng, vai trò của Mặt trận Tô quốc 
và các đoàn thể nhân dân trong việc giám sát, kiểm 
tra đảng viên, công chức, phát hiện, tố cáo những 
kẻ tham nhũng. 

Xử lý kiên quyết, nghiêm minh theo pháp luật 
và theo Điều lệ Đảng những cán bộ, đảng viên, 
công chức ở bất cứ cấp nào, lĩnh vực nào lợi dụng 
chức quyền để tham nhũng, buôn lậu. Đồng thời có 
những biện pháp cụ thể bảo vệ những người kiên 
quyết đấu tranh chống tham nhũng, khen thưởng 
những người phát hiện đúng các vụ tham những. 

Thực hiện nghiêm những điều cấm đối với cán 
bộ, công chức, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ 
quản lý. Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ 
quan, đơn vị kê khai tài sản của cá nhân và gia đình 
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mình (nhà đất, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cổ 
phiếu...) Kịp thời kiểm tra và có những biện pháp 
xử lý đôi với những cán bộ, công chức có tài sản bât 
minh, nếu phạm pháp phải xử lý theo pháp luật. 

Xem xét trách nhiệm hình sự hoặc có hình thức 
kỷ luật thích đáng đối với những người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị ở nơi xảy ra những vụ tham nhũng lớn, 
gây hậu quả nghiêm trọng. 

Thường xuyên giáo dục cần bộ, đảng viên, công 
chức về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng. 

4 - Cải cách thể chế và phương thức hoạt 
động của Nhà nước. 

Đối mới, kiện toàn tổ chức và phương thức hoạt 
động của Quốc hội, nâng cao chất lượng chính trị 
và hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trọng tâm là 
đổi mới và tăng cường công tác lập pháp, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật có tính khả thi cao, phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam, pháp luật và thông lệ 
quốc tế. Nâng cao chất lượng các đạo luật, hạn chế 
ban hành pháp lệnh và nghị định. Đổi mới quy trình 
xây dựng, ban hành luật và hướng dẫn thi hành luật. 
Quốc hội làm tốt chức năng quyết định các vấn đề 
quan trọng của đất nước, quyết định và phân bô 
ngân sách nhà nước, giám sát các hoạt động của 
Chính phủ, của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Khẩn trương nghiên cứu, đề nghị Quốc hội sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 
cho phù hợp với tình hình mới. 

Cải cách và kiện toàn bộ máy hành chính nhà 
nước, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong 
sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa. Điều 
chỉnh chức năng và cải tiến phương thức hoạt động 
của Chính phủ theo hướng Chính phủ và bộ máy 
hành chính nhà nước thống nhất việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại trong cả nước ; tăng 
cường quản lý vĩ mô các lĩnh vực hoạt động của xã 
hội bằng hệ thống pháp luật, chính sách hoàn 
chỉnh, đồng bộ. Chính phủ xây dựng thể chế, chỉ 
đạo và kiểm tra việc xây dựng các văn bản quy 
phạm pháp luật, hoạch định chiến lược, kế hoạch 
phát triển tổng thể nền kinh tế quốc dân, giải quyết 
những vấn đề quan trọng mang tính liên ngành, liên 
vùng. 

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
các bộ theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực 


27 


Tiến tới Đại hội ïX của Đảng 


trong phạm vi cả nước. Phân định rõ chức năng, 
thấm quyền quản lý hành chính nhà nước với 
nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công. 

Cải cách tổ chức, bộ máy chính quyền địa 
phương theo hướng kết hợp chặt chẽ quản lý ngành 
và quản lý lãnh thổ, thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Trên cơ sở đó, tổ chức hợp lý Hội 
đồng nhân dân ; theo vị trí trách nhiệm của từng 
cấp hành chính, kiện toàn các cơ quan chuyên môn 
của Ủy ban nhân dân. 

Tăng cường phân công, phân cấp cho địa 
phương, nâng cao tính chủ động, thấm quyền và 
trách nhiệm của chính quyền địa phương. Xây 
dựng, kiện toàn bộ máy và cán bộ chính quyên cấp 
xã, phường có đủ phẩm chất và năng lực để quản lý, 
giải quyết đúng thẩm quyền những vấn đề do cuộc 
sống đặt ra. Xây dựng, hoàn chỉnh và thực hiện 
thống nhất các chế độ, chính sách đãi ngộ đúng 
mức đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. 

Cải cách và kiện toàn các cơ quan tư pháp, nâng 
cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan và cán bộ tư 
pháp trong công tác điều tra, bắt, giam, giữ, truy tố, 
xét xử, không để xảy ra những trường hợp oan, sai. 
Các cơ quan và cán bộ tư pháp phải gương mẫu 
trong việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

Điều chỉnh chức năng, nâng cao chất lượng hoạt 
động của viện kiểm sát nhân dân bảo đảm thực hiện 
tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư 
pháp. 

Sắp xếp lại hệ thống tòa án nhân dân, phân định 
hợp lý thấm quyền của tòa án các cấp. Tăng, cường 
đội ngũ thẩm phán và hội thấm nhân dân cả về số 
lượng và chất lượng. 

Tòa án nhân dân tối cao làm nhiệm vụ tông kết 
thực tiễn xét xử, hướng dẫn các tòa án áp dụng 
thống nhất pháp luật và thực hiện công tác giám 
đốc các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

Tổ chức lại cơ quan điều tra theo nguyên tắc 
gọn đầu mối. Kiện toàn cơ quan thi hành án, thành 
lập cảnh sát tư pháp. Cải cách và kiện toàn các cơ 
quan, tổ chức bổ trợ tư pháp. 

5 - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức. 

Xây dựng đội ngũ cân bộ, công chức trong sạch, 
vững mạnh, có phâm chất chính trị, có đạo đức, có 
năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 
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Cải cách và hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế 
cán bộ, công chức, coi trọng cả năng lực và tính 
thần phục vụ, trách nhiệm. và quyền hạn, tạO CƠ hội 
cho những người có đủ điều kiện được tuyển dụng 
làm cán bộ, công chức. 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trước hết 
là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, về đường lối, 
chính sách, về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế - xã hội. Kiện toàn hệ thống 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, kế cả 
cán bộ xã, phường. 

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng 
chức danh, tiêu chuẩn. Thực hiện tỉnh giản biên 
chế. 

Ban hành các thể chế và tổ chức kiểm tra tài sản 
của cán bộ, công chức ; quy định chặt chẽ chế độ, 
tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đẹo, cán bộ quản lý, 
chống lãng phí, đặc quyên, đặc lợi. 

X - XÂY ĐỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẲNG, 
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC 
CHIẾN ĐẦU CỦA ĐẢNG. 

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và mối quan hệ 
mật thiết giữa Đảng với nhân dân là nhân tố hàng 
đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. 

Từ Đại hội VIII đến nay, Đảng ta đã có nhiều cố 
gắng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ trung tâm là 
phát triển kinh tế. Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VI đã ra Nghị quyết về một số vấn đề cơ bản 
và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng ; mở 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua gần 
hai năm thực hiện, đã thu được một số kết quả và 
có những kinh nghiệm bước đầu, góp phần củng cố 
một bước đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường sức 
mạnh của tổ chức đảng ; hạn chế, ngăn ngừa các 
hiện tượng tiêu cực, xử lý kỷ luật một số cán bộ, 
đảng viên thoái hóa, biến chất ; cải thiện được quan 
hệ với nhân dân. Song cuộc vận động chưa đạt yêu 
cầu đề ra. 

Trong Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nôi 
lên một sô khuyết. điểm chủ yếu sau đây : 

Sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối 
sống, tệ tham nhũng, quan liêu ở một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. 
Chưa tạo được sự nhất trí cao đối với một số 
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quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. Một số tổ chức đảng ở các cấp, nhất là ở 
cơ sở, chưa được chỉnh đốn ; dân chủ bị vi phạm, 
kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết ; 
chất lượng sinh hoạt đảng giảm sút. Công tác cán 
bộ còn một số biểu hiện trì trệ, chưa bảo đảm được 
yêu cầu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách 
mạng, kiến thức các mặt và năng lực thực tiễn của 
cán bộ. Việc đối mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng tuy đã có tiến bộ nhưng. còn lúng túng, bất 
cập ; chưa đi sâu làm rõ đặc điểm và yêu cầu về : SỰ 
lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm 
quyền, chưa phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý của 
các cơ quan nhà nước, tính tích cực của các đoàn 
thể và quyền làm chủ của nhân dân. Tổ chức chỉ 
đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị 
quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước còn là 
khâu yếu. 

Những khuyết điểm trên có nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, nhưng trực tiếp và chủ yếu 
là do : : 

- Nhiều cấp ủy và tổ chức đảng, kể cả Ban Chấp 
hành Trung ương và Bộ Chính trị, tuy đã có nhiều 
cố gắng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
nhưng chỉ đạo chưa thật tập trung và kiên quyết ; 
chủ trương, biện pháp thiếu đồng bộ ; chưa quan 
tâm đúng mức chỉ đạo kết hợp tiến hành tự phê bình 
và phê bình với kiện toàn tổ chức, đổi mới cơ chế, 
chính sách, chỉnh đốn các khâu quản lý kinh tế, tài 
chính, kiếm tra và tăng cường công tác giáo dục, 
quản lý cán bộ, đẳng viên, v.v... 

- Chỉ đạo thực hiện sinh hoạt đảng theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách chưa có nên nếp. Chậm. bô sung, cụ thê hóa 
và hoàn thiện các quy định về thực hiện Quy chế 
dân chủ, Pháp lệnh công chức, về những điều đảng 
viên và công chức không được làm. 

- Chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về 
công tác kiêm tra, thanh tra, sự giám sát của nhân 
dân và công luận ; chưa làm tốt việc dựa vào nhân 
dân để xây dựng Đảng. 

- Công tác tư tưởng trong Đảng thiếu sắc bén, 
chậm được đổi mới. Công tác nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn chưa được tăng cường đúng mức 
để nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong 
Đảng về quan điêm, đường lối của Đảng. 
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- Không ít cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh 
đạo các cấp mang nặng chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng 
cơ hội, tham vọng quyền lực, danh lợi, cục bộ, 
bản vị, chưa gương mẫu rèn luyện bản thân, chưa tự 
giác và nghiêm túc thực hiện các nghị quyết và 
Điều lệ của Đảng. 

Trong những năm tới, toàn Đảng tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về công 
tác xây dựng Đảng được đề ra từ Đại hội VIII đến 
nay, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho 
Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức. Đặc biệt cần tập trung sức làm tốt một số 
công tác quan trọng sau đây : 

1 - Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, 
rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa 
cá nhân. 

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham 
nhũng, quan liêu, làm trong sạch đội ngũ đẳng viên 
là một nội dung quan trọng hàng đầu của công tác 
xây đựng, chỉnh đốn Đảng. Trước hết, toàn Đảng 
tiến hành một cách nghiêm túc việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi đảng 
viên, mỗi cấp ủy, mỗi chỉ bộ có kế hoạch định kỳ 
kiểm điểm việc thực hiện Di chúc và các chỉ thị của 
Người về nâng cao đạo đức cách mạng, chống 
chủ nghĩa cá nhân, tư tướng cơ hội, thực dụng ; 
bài trừ hủ tục mê tín, lối sống vị kỷ, sa đọa, xa rời 
nhân dân. 

Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
đảng, tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng 
viên. Kiện toàn tổ chức và cán bộ ở những cơ quan, 
đơn vị để xây ra những biêu hiện không chấp hành 
nghiêm nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước, làm việc trì trệ, độc đoán, chuyên quyền, kéo 
bè, kéo cánh, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quyền 
làm chủ của nhân dân. Coi trọng việc phát huy vai 
trò của các đoàn thể, của báo chí và nhân dân trong 
việc giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ, 
công chức trong hệ thống công quyền. Củng cố và 
nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan 
kiểm tra đảng, thanh tra nhà nước và thanh tra nhân 
dân. Bồ sung, hoàn chỉnh pháp luật, cơ chế, chính 
sách, khắc phục những sơ hở trong quản lý, nhất là 
cần chỉnh đốn, cải tiến công tác thống kê, kế toán, 
cấp phát và thanh toán tài chính, ngân sách ; 
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cải cách chính sách nhà ở, tiền lương và phân phối 
thu nhập. 

Tạo sự thống nhất về quan điểm, đường lối của 
Đảng, nâng cao kiến thức về mọi mặt và năng lực 
hoạt động thực tiễn, phát huy vai trò tiên phong 
gương mẫu của đội ngũ đẳng viên trên mọi lĩnh vực 
hoạt động của đời sống xã hội. Tăng cường công 
tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo 
luận dân chủ, sớm kết luận những vấn đề mới và 
bức xúc từ thực tiễn đặt ra, từng bước cụ thể hóa, bổ 
sung, phát triển đường lối, chính sách của Đảng 
một cách đúng đắn và sáng tạo ; đấu tranh với 
những khuynh hướng, tư tưởng sai trái. 

Các cấp ủy và chỉ bộ ở cơ sở tô chức, hướng dẫn 
và kiểm tra đảng viên học tập, không ngừng nâng 
cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp 
vụ, kiến thức lãnh đạo, quản lý và công tác vận 
động quân chúng. 

Trong các hoạt động kinh tế, đảng. viên chấp 
hành đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng 
và các quy định của Bộ Chính trị. 

Tiếp tục coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, xem xét, 
kết luận để giải quyết kịp thời những trường hợp 
cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị và 
suy thoái về phẩm chất chính trị. 

2 - Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ 
cương và đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng. 

Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, nhất là trong 
quá trình xây dựng và thực hiện đường lối, nghị 
quyết, trong sinh hoạt Đảng, từ sinh hoạt chỉ bộ đến 
sinh hoạt cấp ủy và trong công tác cán bộ. Có quy 
chế chặt chẽ để phát huy dân chủ nội bộ, bảo đảm 
cho những người tham gia thảo luận được quyền 
suy nghĩ, sáng tạo, góp sức bô sung, hoàn thiện 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng với 
tỉnh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng. Bảo đảm 
quyền được bảo lưu ý kiến ; khi chưa kết luận đúng 
sai thi nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Chống 

mọi biểu hiện vi phạm quyền dân chủ, dân chủ hình 
thức, dân chủ cực đoan hoặc lợi dụng dân chủ để 
mưu cầu lợi ích riêng, cục bộ, bản vị. 

Cán bộ, đảng viên ở bất cứ cương vị nào đều 
phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, 
nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
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Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện COI 
thường và buông lỏng kỹ luật. Mọi SỰ Vị phạm về 
nguyên tắc, nhất là đối với những vấn đề về quan 
điểm, đường lối của Đảng, những chủ trương, chính 
sách lớn, cố tình không chấp hành nghị quyết và 
Điều lệ của Đảng đều phải bị thi hành kỷ luật 
nghiêm khắc. 

Từng đảng bộ chủ động ngăn chặn tình trạng 
mất đoàn kết, thiếu thống nhất trong tập thể lãnh 
đạo. Những cấp ủy, tổ chức đảng nào vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, cán bộ lãnh đạo độc 
đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo cánh, gây mất 
đoàn kết nội bộ thì cấp ủy cấp trên chỉ đạo kiểm 
điểm làm rõ đúng sai, kiện toàn tổ chức cán bộ, xử 
lý nghiêm những người có khuyết điểm để sớm ôn 
định tình hình ; nơi không có khả năng khắc phục 
thì phải giải tán về tô chức, lập tổ chức mới theo 
quy định của Điều lệ Đảng. 

Các cấp ủy đảng thường xuyên chỉ đạo việc xây 
dựng và chỉnh đốn các tô chức cơ sở đẳng, nhất là 
Ở các Xã, phường, doanh nghiệp (nhà nước, tư nhân, 
cổ phần, có vốn nước ngoài), đơn vị sự nghiệp, cơ 
quan hành chính và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
cấp ủy, chỉ bộ, chế độ tự phê bình và phê bình theo 
định kỳ hàng năm ở các cơ quan, đơn vị và trước 
khi kết thúc nhiệm kỳ của cấp ủy ; vận động nhân 
dân góp ý phê bình cán bộ, đẳng viên. Kịp thời đưa 
ra khỏi Đảng những người thoái hóa, biến chất, 
không còn đủ tư cách đảng viên. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và tiếp 
tục đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất 
là đối với các cơ quan nhà nước các cấp. Những vấn 
đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, những vấn đề về tổ chức và 
cán bộ đều do tập thể cấp ủy, ban cán sự đẳng, đảng 
đoàn thảo luận dân chủ, biểu quyết và ra nghị quyết 
theo đa số. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi 
đôi với phát huy tỉnh thần chủ động và trách nhiệm 
cá nhân của từng thành viên. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Kiện toàn hệ 
thống tô chức của Đảng gắn liền với kiện toàn tổ 
chức, bộ máy của các cơ quan nhà nước và các 
đoàn thể chính trị - xã hội. Đổi mới và kiện toàn các 
ban và cơ quan chuyên môn của Đảng theo Nghị 
quyết Trung ương 7 (khóa VIII) để làm tốt chức 
năng tham mưu và các nhiệm vụ được cấp ủy 
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phân công. Phát huy trách nhiệm của các tô chức 
đảng, đảng viên, cấp ủy viên hoạt động trong các 
cơ quan nhà nước trong việc nghiền cứu, xây dựng 
các chủ trương, chính sách của Đảng. Mỡ rộng việc 
thực hiện chủ trương cấp ủy đẳng giới thiệu bí thư 
cấp ủy ứng cử vào hội đồng nhân dân và làm chủ 
tịch hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Các cấp ủy viên phải có chương trình công tác 
Ở CƠ SỞ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và trả lời các 
chất vấn của nhân dân ; định kỳ làm việc với ban 
chấp hành các đoàn thể, tôn trọng và phát huy 
quyên làm chủ, vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân đân. Đặc biệt 
chăm lo lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hỗ 
Chí Minh, phát huy vai trò của Đoàn là đội quân 
xung kích, sáng tạo và là lực lượng hậu bị, kế tục 
sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng. 

Lãnh đạo việc đổi mới và tăng cường công tác 
thanh tra của Chính phủ và các cơ quan hành pháp, 
công tác giám sát của Quốc hội, hội đồng nhân dân 
và các đoàn thể theo đúng chức năng và thấm 
quyền. Qua kiểm tra, thanh tra đề xuất, bô sung chủ 
trương, giải pháp để thực hiện các nghị quyết của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước đạt kết quả cao 
hơn. Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp ủy, 
của ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên và theo 
định kỳ, tập trung vào các nội dung chủ yếu : về 
thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ; về chấp hành nguyên tắc 
tập trung dân chủ và quy chế làm việc ; về củng cố 
đoàn kết nội bộ, về giáo dục, rèn luyện, nâng cao 
phẩm chất, đạo đức cán bộ, đảng viên. 

3 - Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác 
cần bộ. Xây dựng đội ngũ cân bộ, trước hết là cán 
bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, thật sự vững vàng 
và kiên định về chính trị, gương mẫu về đạo đức, 
trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng 
lực hoạt động thực tiễn sáng tạo, gắn bó với nhân 
dân. Có cơ chế và chính sách phát hiện, tuyển chọn, 
giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ; 
trọng dụng những người có đức, có tài ở trong và 
ngoài Đảng. Thực hiện đúng đắn nguyên tắc Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm của các tổ chức 
và người đứng đầu các tổ chức của hệ thống chính 
trị, tôn trọng pháp luật Nhà nước và điều lệ của các 
đoàn thể nhân dân... Làm tốt công tác quy hoạch và 
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tạo nguôn cán bộ, chú ý cán bộ nữ và cán bộ các 
dân tộc thiểu số, chuyên gia trên các lĩnh vực, đáp 
ứng yêu. cầu trước mắt và lâu dài ; hàng năm có bổ 
sung, điều chỉnh quy hoạch. 

Đổi mới cách đánh giá, bồi dưỡng, lựa chọn, sử 
dụng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả 
công tác thực tế làm thước đo chủ yếu ; có phương 
pháp khoa học, khách quan, công tâm, theo một 
quy trình chặt chẽ và dựa vào nhân dân để tuyển 
chọn cán bộ. Đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính 
liên tục, kế thừa và phát triển. Có chính sách cụ thể 
để sử dụng, đãi ngộ và phát huy những cán bộ thực 
sự có tài năng, uy tín, có cống hiến xứng đáng. 

Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo và quản lý theo quy hoạch ở các ngành và địa 
phương ; cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên giữ 
một chức vụ lãnh đạo ở một đơn vị không quá hai 
nhiệm kỳ ; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín 
trong đơn vị, ngành và địa phương. 

Coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn hệ thống 
các học viện chính trị và các trường Đảng, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, 
trước hết đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý các 
cấp ; chống các biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy 
và học tập. Từ nay đến năm 2005, phần lớn lãnh 
đạo chủ chốt từ cấp huyện trở lên học xong chương 
trình cao cấp lý luận và có kiến thức, trình độ đại 
học về một chuyên ngành nhất định. 

* 
* * 

Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội 
của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đôi mới, thể hiện 
ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả 
dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng đại bước 
vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới. 

Toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm phát huy 
truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, kiên định mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm chắc thời cơ, 
vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh, vững vàng đi tới tương lai ngày càng tốt 
đẹp, vẻ vang. 


31 


.jŠ mm..." m%: k2020972 1894 2 b. "SG 
ŸNghien eữuš 
" Sóc Hương nhe Ệ< mớ1 SEcz THÊ trẻ 


SỐ 4 (2-2001) 


CHỦ NGHĨA XÃ Hội VƯỢT QUA NHŨNG SỰ KIỆN 
Ở HAI ĐÂU CỦA THÊ KỶ 


HỦ nghĩa xã hội với tư cách là một chế độ 

xã hội, trong tiến trình vận động phát triển 

của nó đã và đang thực hiện. quá trình tự 
vượt qua những sự kiện “động trời” ö Ơ hai đầu của 
thế kỷ XX, hướng tới sự phục hồi và phát triển để 
chuyển sang thế kỷ XXI. 

Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực bắt 
đầu bằng cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 1917 
và sự khủng hoảng, đi đên sụp đổ ở Liên Xô và 
Đông Âu năm 1991 đều làm "Tung chuyển thế 
giới” với những ý nghĩa không giông nhau. Song 
có một điểm chung là quá trình vượt qua các sự 
kiện Ấy của chủ nghĩa xã hội để tiếp tục hồi phục 
và phát triên, đang là mối quan tâm hàng đầu của 
không chi những người cộng sản, các nước xã hội 
chủ nghĩa, mà còn là sự quan tâm chung của toàn 
nhân loại. Bởi vì nó liên quan đến con đường đi tới 
tương lai của xã hội loài người. Để làm rõ vấn đề 
này, ta có thể xem xét những sự kiện chủ yếu sau : 

Một là, sự ra đời của chủ nghĩa xã hội. 

Đề có được sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đầu thế kỷ XX, loài người đã chứng kiến quá 
trình đấu tranh, tìm tòi phát triển của những khát 
vọng xã hội chủ nghĩa không tưởng suốt 300 năm, 
từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. Quá trình ấy, chủ 
nghĩa xã hội chỉ là những mơ tưởng, những ước 
vọng về một xã hội tương lai, tôt đẹp ; con người 
được tự do phát triển, sông bình đăng, hòa thuận, 
không có áp bức giai câp và áp bức dân tộc. Tiếp 
đó C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã sáng lập ra chủ 
nghĩa xã hội khoa học, được đánh dấu bằng 
“Tuyên ngôn của Đẳng Cộng sản” thâng 2 năm 
1848. Nhưng rồi mãi đến năm 1917, 69 năm sau 
chủ nghĩa xã hội hiện thực mới ra đời, trải qua 
những tập dượt, tổng kết kinh nghiệm thực tiên đấu 
tranh cách mạng của nhiều cao trào mà điển hình 
là cuộc đấu tranh giai cấp ở Pháp (1848 - 1851); 
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thành lập Hội liên hiệp công nhân quốc tế (1864) ; 
Công xã Pa-ri (1871) ; thành lập Quốc tế II (1889); 
Cách mạng dân chủ tư sản Nga (1905)... 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 
thành công là sự kiện cực kỳ trọng đại, mở ra thời 
đại mới cho lịch sử loài người : thời đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn thê giới. 

Sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thành 
công, nhân dân Liên Xô phải trải qua Cuộc nội 
chiến và tiến hành cuộc chiến tranh vệ quôc, 1941 - 
1945 với những hi sinh to lớn, để góp phần cứu 
nhân loại thoát khỏi thảm họa chủ nghĩa phát xít ; 
tiến hành khôi phục cải tạo phát triên nền kinh tế 
từ chỗ chi “thường thường bậc trung” sau vài chục 
năm đá trở thành nền kinh tế vững mạnh của một 
Cường quốc. Sau hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, đến năm 1987, tài chính quốc dân của Liên 
Xô đã tăng gẤp 50 lần và vươn lên là nước đứng 
thứ 2 thế giới. 

Cùng với những thắng lợi vĩ đại ấy, chủ nghĩa 
xã hội từ một nước đã nhanh chóng lan rộng ra 
nhiều nước và trở thành một hệ thống thế giới. 
Thành tựu đó đã tác động mạnh mẽ và cô vũ nhân 
dân các dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng 
mình, làm sụp đồ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
đế quốc. Những năm giữa ` thế kỷ, tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa là sự hấp dân đối với nhân dân các dân 
tộc khắp năm châu. Nhiêu nước sau khi giải phóng 
khỏi ách thống trị của chủ nghĩa để quôc, giành 
được độc lập đã chọn con đường phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Dù có những khuyết 
điêm, vấp vấp khó tránh khỏi trong quá trình 
trường thành, chế độ xã hội chủ nghĩa đã cơ bản 
xóa bó nạn người bóc lột người, dân tộc lớn đi áp 
bức dân tộc nhỏ ; cơ sở vật chất, của cải xã hội làm 
ra để nuôi sống con người không còn nằm trong 
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tay giai cấp bóc lột mà đã thuộc về nhân dân lao 
động. Suốt mấy thiên niên kỷ từ khi xã hội loài 
người phân chia thành giai câp, chưa từng có điều 
kỳ diệu â ây. Đó là cái môc lớn lao, là sự kiện trọng 
đại nhất. của thế kỷ XX. Chính SỰ kiện ấy quyết 
định chiều hướng phát triển của lịch sử. 

Sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội đã làm thay 
đổi về chất đời sống chính trị cũng như trật tự thế 
giới. Suốt gần thế kỷ qua, chính chủ nghĩa xã hội 
chứ không phải điều gì khác, với bản chất tiến bộ, 
nhân văn, thực sự là một đối trọng có sức mạnh 
làm cản trở, kìm hãm có hiệu quả sự tác oai tác 
quái của chủ nghĩa đế quốc. Sức mạnh vật chất, 
tỉnh thần của chủ nghĩa xã hội đã lan tỏa và trở 
thành động lực thúc đẩy nhiều nước trên thế giới 
trên đường phát triển hướng tới tương lai tươi sáng. 
Ngày nay, mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm 
thoái trào, nhưng những giá trị tốt đẹp của nó vẫn 
là niềm khát khao, có sức cổ vũ hàng trăm triệu 
người thuộc các dân tộc trên thế giới đang bị chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc áp bức, bóc lột, 
sông ngột ngạt trong đau thương, đói rét, bệnh tật, 
chiên tranh, cầm vận. Lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 
những ưu việt và thành tựu của sự kiện ra đời và 
phát triển suốt hơn 70 năm của chủ nghĩa xã hội 
vẫn còn nguyên giá trị thời sự, đang tự nó vượt qua 
những khó khăn, hạn chế để tiếp tục thấm sâu vào 
trái tim, khối óc những người lao động và nhân dân 
đau khổ các dân tộc trên toàn thế giới. 


Hai là, sự khủng hoảng và sụp đổ thể chế 


xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu. 

Sự kiện này trái ngược với sự kiện ra đời chủ 
nghĩa xã hội ở đầu thế kỷ, khiến cho người ta có 
những nhận thức khác nhau về chủ nghĩa xã hội. 

Có người cho rằng chủ nghĩa xã hội sai lầm từ 
gốc, từ lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học, từ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Lại có người cho răng chủ 
nghĩa xã hội không phải là quy luật khách quan 
phát triển của xã hội loài người mà là một “lẦm 
lõi” của lịch sử... Vì thế họ VỘI vã cho răng SỰ SỤP 
đổ ở Liên Xô và Đông Âu là kết thúc vĩnh viễn chủ 
nghĩa xã hội. Họ xoay sang đi tìm con đường phát 
triển cho nhân loại bằng chủ nghĩa tư bản hiện đại 
hoặc con đường thứ ba phi xã hội chủ nghĩa và phi 
tư bản chủ nghĩa, mà điên hình là con đường xã hội 
dân chủ. Thực chất con đường xã hội dân chủ chỉ 
là sự biến dạng con đường tư bản chủ nghĩa. 
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Đảng ta và những người mác xít chân chính 
cho răng chủ nghĩa xã hội là hợp quy luật và sự 
khủng hoảng, SỤp để. của chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là tạm thời và là khúc 
quanh của lịch sử. Bởi lẽ, các xã hội sinh ra không 
phải trong một thể hình hoàn chỉnh. Chủ nghĩa 
xã hội cũng không phải là trường hợp ngoại lệ của 
lô-gíc lịch sử ày. Cho nên, thái độ khoa học nhất 
trước sự kiện này là đánh giá đúng thực chất và tim 
đúng nguyên nhân của sự kiện ây. Sự SỤp đô của 
chế độ xã hội chủ nghĩa ö ở Liên Xô và Đông Âu là 
sụp đổ của một kiểu mô hình chủ nghĩa xã hội chứ 
không phải của bản thân chủ nghĩa xã hội. Mô 
hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô viết, bên cạnh 
những thành tựu không ai có thể phủ nhận được, đã 
bộc lộ những khiếm khuyết lớn. Mô hình ày lại 
được áp dụng khiên cưỡng Ở nhiều nước, nên càng 
làm trầm trọng thêm những khiếm khuyết của nó. 
Những sai lầm có thê đễ dàng nhận ra là : 

Về kinh tế, đã đơn giản hóa hình thức sở hữu, 
thực hiện công hữu hóa tư liệu sản xuất một cách 
ô ạt, thiếu khoa học, trong khi lực lượng sản xuất 
còn thấp, trình độ và năng lực tổ chức, quản lý sản 
xuất còn kém, chưa tương xứng. Việc thực hiện 
chế độ tập trung quan liêu bao cấp kéo dài đã đây 
các đơn vị kinh tê vào trạng thái thụ động, trì trệ ; 
người lao động thờ ơ, không quan tâm và không 
được làm chủ quá trình lao động của mình. Chế độ 
phân phối kiểu bình quân đã không khuyến khích 
người lao động giỏi, tài năng, say mề, sáng tạo mà 
trái lại tạo thói lười biếng, M lại, dựa dẫm. Việc 
thực hiện công nghiệp hóa. để phát tr triển lực lượng . 
sản xuất tiến hành theo lối cổ truyền giông như 
thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản, chưa ăn chặt 
với hiện đại hóa làm cho tốc độ phát triển kinh tế 
và năng suất lao động bị tụt hậu so với nhiều nước 
tư bản phát triển. 

Về xây dựng hệ thống chính trị, trong khi nói 
đề cao bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, lại 
để nảy sinh và kéo dài chế độ hành chính, tập 
trung, quan liêu, dân chủ hình thức, làm suy yêu 
quyền lực nhà nước, vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân. Không ít cán bộ, đảng viên nắm giữ 
trọng trách trong bộ mắy lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước bị suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo 
đức lối sống, ngày càng xa rời quân chúng. 

Về mặt xã hội, chưa hoạch định đầy đủ, thực 
hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chăm lo trực 
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tiếp tới Con người. Trong mối quan hệ giữa lợi ích 
tập thể và lợi ch cá nhân ; giữa xã hội và con 
người, đã quá nhấn mạnh mặt xã hội, mặt tập thể, 
coi nhẹ lợi ích cá nhân, làm triệt tiêu tính năng 
động, sáng tạo của từng con người cụ thể trong 
xã hội. 

Những thiếu sót đã như vậy lại bị kéo dài, chậm 
nhận ra và thiếu biện pháp khắc phục kịp thời nên 
càng tích góp qua nhiều thập niên dẫn đến làm 
trầm trọng hóa sự khủng hoảng của thể chế chủ 
nghĩa xã hội. 

Trong các nguyên nhân chủ quan. dẫn đến sự 
SỤp đổ, phải kê đến nguyên nhân về Xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa. Sự vi phạm nguyên tắc tập trung 
dân chủ, thiếu kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, coi 
nhẹ pháp luật nhà nước, dân chủ hình thức đã dẫn 
đến tổ chức đẳng lông léo, bọn cơ hội phản động 
dễ bề thao túng, đẩy nhanh quá trình khủng hoảng. 
Trong khi đó chủ nghĩa để quôc tiến hành mọi thủ 
đoạn thâm độc, nham hiểm và L trắng trợn, rÁo riết 
thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” lật đổ 
chủ nghĩa xã hội. 

Ba là, sự nghiệp đổi mới, cải cách xây dựng 
đất nước theo định hướng xã ñ hội ‹ chủ nghĩa. 

Cuộc khủng hoảng, đã buộc mỗi nước xã hội 
vững, phục hồi và phát triển. Thực tế không phải 
tất cả các nước làm như vậy đều đã thành công mà 
nhiều nước không những không trụ vững được, 
còn bị sụp đổ nhanh chóng. 

Trong bối cảnh â ấy, Việt Nam cùng một số nước 
như Trung Quốc, Cu Ba đã tiến hành đổi mới, cải 
cách thành công, thoát khỏi cuộc khủng hoảng, 
tiếp tục xây dựng đất nước theo con đường xã hội 
chủ nghĩa. Đây cũng là sự kiện nôi bật của chủ 
nghĩa xã hội ở cuôi thế kỷ xX và những năm đầu 
của thế kỷ XXI, chứng tỏ sức sống của chủ nghĩa 
xã hội. 

Đảng ta chủ trương đổi mới bắt nguồn từ mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và luôn 
hướng tới mục tiêu ây ; bắt đầu từ đổi mới tư duy, 
trước hết là tư duy kinh tế, lấy đổi mới kinh tế làm 
trọng tâm và xây dựng Đảng là then chốt. Thực 
hiện đổi mới dựa trên nguyên tắc dý luận của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; đối 
mới nhưng không đồi màu, kiên định con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ; giữ vững vai trò lãnh đạo của 
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Đảng Cộng sản Việt Nam ; độc lập tự chủ, phát 
huy nội lực dựa vào sức mạnh của nhân dân kết 
hợp với tranh thủ sức mạnh của bên ngoài. 

Đôi mới tư duy đã giúp chúng ta nhận thức đúng 
đắn, sâu sắc hơn bản chất lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; khắc phục 
mọi biểu hiện giáo điêu, nhận thức và vận dụng 
sai lệch. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỗ Chí Minh đã thực sự là nền tảng tư tưởng, kim 
chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta 
để tiến hành công cuộc đôi mới đúng đắn. Đổi mới 
tư duy giúp chúng ta nhận thức lại một cách sâu 
sắc, đúng bản chât hơn về chủ nghĩa xã hội, khắc 
phục mọi biểu hiện chủ quan duy ý chí ; khắc phục 
chủ nghĩa quan liêu để .Xây dựng chủ nghĩa xã hội 
sống động, phát triển bằng sức mạnh của chính nó. 

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa không có 
nghĩa là bảo thủ mà là quá trình sáng tạo, vượt qua 
những yếu kém, sai sót, khuyết tật, giáo điều của 
thời bao câp trước đây. 

Thanh tựu 15 năm đổi mới không chỉ đem lại 
những giá trị kinh tế, xã hội đích thực, cải thiện đời 
sông nhân dân, mà còn khẳng định đường lối chính 
trị đúng đắn của Đảng và tính hợp quy luật của con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thành tựu 
CỦa SỰ nghiệp đổi mới ở Việt Nam và cải cách 
ở Trung Quôc đã khẳng định sức sống của chủ 
nghĩa xã hội và “chấn hưng” các tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa. 

Bồn là, cuộc đấu tranh để phục hôi và phát 
triển chủ nghĩa xã hội còn ở ' thời điểm 8AY Ø0, 
phức tạp, quyết liệt, nhưng tất yếu sẽ thắng lợi. 

„Những yếu tố bảo đảm cho sự phục hồi và phát 
triển của chủ nghĩa xã hội vẫn đang tôn tại khách 
quan trong xã hội loài người hiện nay. Những mâu 
thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản vân còn đó, đặc 
biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày 
càng cao của lực lượng. sản xuất với chế độ chiếm 
hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, giữa các 
nước tư bản phát triển và các nước đang phát triển. 
Chủ nghĩa tư bản hiện đại và các thế lực để quốc 
vẫn dùng mọi thủ đoạn về kinh tế, chính trị, văn 
hóa, quân sự, ngoại giao để áp bức bóc lột, bao 
vây, cầm vận, trừng phạt, can thiệp các nước 
nghèo, kém phát triên ở các châu lục. Khát vọng 
giải phóng con người khỏi nạn áp bức giai câp, áp 
bức dân tộc, khỏi tinh trạng nghèo nàn lạc hậu, đói 
rét, bệnh tật để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
văn minh, con người được tôn trọng vân là 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


lý tưởng của loài người tiến bộ cần vươn tỚI. 
Chúng ta thừa nhận những. thành tựu to lớn về kinh 
tê, khoa học, công nghệ và quản lý của chủ nghĩa 
tư bản đã đạt được trong những thập niên cuôi thế 
kỷ XX. Cho dù chủ nghĩa tư bản hiện còn đang 
tranh thủ được những yêu tố cần thiết để tôn tại và 
phát triển, nhưng vôn từ trong lòng của phương 
thức sản xuất ây vẫn đang tiềm ân, tích tụ và 
không ngừng nảy sinh những mâu thuần, những 
khuyêt tật không thể khắc phục được. Ách á áp bức 
bóc lột ‹ của tư bản với người lao động tăng lên gấp 
nhiêu lần nhưng lại được che giâu rât tỉnh vi. Chủ 
nghĩa tư bản ngày càng cột chặt người lao động 
vào guông máy sản xuât ra lợi nhuận của nó bằng 
những xiêng xích vô hình mới. Nó tạo ra những 
điều “thân kỳ mới" nhưng cũng làm cho mặt phản 
phát triển thể hiện ngày càng rõ. Cùng với việc tạo 
ra xã hội tiêu dùng kiểu phương Tây đã nảy sinh 
những vấn đề xã hội như thất nghiệp, khoảng cách 
giàu nghèo ngày càng lớn, cạnh tranh, tàn phá 
môi trường, khủng hoảng về kinh tế, văn hóa, xã 
hội v.v.. . không giải quyết được. Rõ ràng chủ 
nghĩa tư bắn có những biến đổi, phát triển mới 


nhưng bản chất vẫn là chế độ bóc lột, bất công, đầy 


những nghịch lý và mâu thuẫn, nên không thể là 


ị con đường để chúng ta lựa chọn. Mặt khác, sự phát 


triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ ngày càng 
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là yêu tô 
quyết định thúc đây phá vỡ quan hệ sản xuât tư 
hữu, tư nhân tư bản chủ nghĩa để cho ra đời quan 
hệ sản xuất mới, phương thức sản xuất mới 
phù hợp, tiến bộ. 

Để chủ nghĩa xã hội tiếp tục hồi phục và phát 
triển trong thế kỷ XXI, cân nhận thức lại một cách 
đúng đắn, khoa học về chủ nghĩa xã hội ; phát triền 
sáng tạo lý luận xã hội chủ nghĩa ; tìm tòi con 
đường đúng và mô hình có hiệu qua cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là 
một hình thái kinh tế - xã hội được hinh thành 
bằng nhiều yếu tố và thông qua cuộc cải biến cách 
mạng xã hội sâu sắc. Những yếu tố xã hội chủ 

nghĩa ban đầu còn sơ khai, chưa đầy đủ, chưa rõ 
nét rôi dần dần tỪ sự biến đổi về lượng dẫn đến 
biến đổi về chất mới đi đến hoàn chỉnh. Đây là quá 
trình lâu dài, gian khô, trải qua những khúc quanh 
co phức tạp, con đường đi dích dắc mới đạt tới 
sự hoàn thiện, có khi phải làm đi làm lại, thử 
nghiệm nhiều lần mới tìm được mô hình đúng, con 
đường đúng. 
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Thành công của công cuộc đôi mới, cải cách ở 
những nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã chứng tỏ 
chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có thể sửa chữa những 
sai lầm thiếu sót đề phát triển. Chủ nghĩa xã hội là 
quá trình phát triển lâu đài, trải qua những đổi mới, 
cải cách không ngừng, đầy sáng tạo, luôn luôn tim 
ra những đột phá quyết định, thê hiện sức sống của 
một phương thức sản xuất mới tiền bộ. Chủ nghĩa 
xã hội là một nấc thang phát triên tiến bộ của xã 
hội loài người, nó được kết tinh, hột. tỤ, tiếp thu 
những tỉnh hoa, văn minh tiên tiến của nhân loại 
và có khả năng lợi dụng những yếu tố của chủ 
nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì thế, 
chủ nghĩa xã hội luôn mở rộng hợp tác với thế 
giới, tranh thủ mọi lợi thế vì mục tiêu phát triển 
của nó. Hòa nhập nhưng không hòa tan, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải dựa trên miếng đất hiện thực 
của môi nước, xuât phát từ những đặc điểm lịch Sử 
cụ thể, truyền thống dân tộc, tiêm năng của mỗi 
quốc gia. Không thể dập khuôn máy móc, sao 
chép mô hinh chủ nghĩa xã hội của nước khác vào 
điều kiện, hoàn cảnh của nước mình hoặc ngược 
lại. Chủ nghĩa xã hội là một phong trào hiện thực 
đây sáng tạo diễn ra ở mỗi quốc gia nhất định. Chủ 
nghĩa xã hội không phải là nghèo nàn khô cứng mà 
là xã hội sông động, con người được tự do phát 
triển toàn diện, không ngừng nâng. cao đời sông 
vật chất và tinh thần dựa trên nền sản xuất. xã hội 
có năng suất cao. Con người củng chung sống hài 
hòa với tự nhiên một cách bên vững, trong lành. 
Trước mắt, chủ nghĩa xã hội phải xử lý đúng đắn 
nhiều mối quan hệ phức tạp đối với chủ nghĩa tư 
bản, với các quôc gia dân tộc khác, với các vân đề 
của thế BIỚI, của thời đại để tạo môi trường thuận 
lợi cho sự hôi phục và phát triển ; không ngừng đổi 
mới quá trinh Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi 
nước trên tất cả các lĩnh vực một cách hợp lý ; 
đồng thời tạo ra các nhân tố vật chất và tỉnh thần 
cho sự hôi phục và phát triển chủ nghĩa xã hội một 
cách bên vững. Đúng như Dự thảo Báo cáo Chính 
trị trình Đại hội IX đã nêu rõ : “Chủ nghĩa xã hội 
thế giới, từ những bài học thành công và thất bại 
cũng như từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân 
tộc, có điêu kiện và khả năng Vượt qua thời kỳ 
thoái trào tạo ra bước phát triên mới. Lịch sử thế 
giới đã, đang và sẽ còn trải qua những bước 
quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ 
tiễn tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa 
của lịch sử”. Q 
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ỰỤ thảo Báo cáo Chính 
IBẺ trình Đại hội IX của 

Đảng khẳng định : Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
chế độ tư bản. chủ nghĩa, tạo ra 
sự biến đổi về chất của xã hội 
trên tất cả các lĩnh vực là sự 
nghiệp rất khó khăn, phức tạp, 
tất yêu phải trải qua một thời kỳ 
quá độ lâu dài với nhiều chặng 
đường, nhiêu hình thức tổ chức 
kinh tế, xã hội có tính chất quá 
độ. Trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội diễn ra sự đan xen 
và đấu tranh giữa cái mới và cái 
cũ. Điều đó được lý giải rằng : 

Thứ nhất, thời kỳ quá độ phát triển của xã hội 
loài người là lịch sử phát triển và thay thế nhau 
của các phương thức sản xuất (PTSX). Song, 
không phải PTSX này kết thúc hoàn toàn rồi mới 
ra đời PTSX khác. Giữa PTSX cũ bị thay thế và 
PTSX mới sẽ thay thế nó bao giờ cũng có một 
thời kỳ quá độ. Lịch sử xã hội loài người cũng đã 
chỉ rõ do đặc điểm lịch sử cụ thể về không gian 
và thời gian, do những điều kiện đặc thù khách 
quan và chủ quan, bên ngoài và bên trong chỉ 
. phối, không phải quốc gia nào cũng tuân tự trải 
qua tất cả các PTSX, mà có những nước có thể bỏ 
qua một hoặc vài PTSX nào đó trong tiến trình 
phát triển của mình. 

Từ thực tiễn lịch sử xã hội có thể rút ra ba 
nhận xét : Một là, khi vạch ra một sơ đồ tiến hóa 
xã hội từ PTSX thấp lên PTSX cao hơn là chúng 
ta đã trật tự hóa theo thời gian các trình độ phát 
triển lực lượng sản xuất và của các nền văn minh 
nhân loại nằm rải rác trong không gian. Hai là, 
khi một PTSX đi đến chỗ kết thúc, thì xã hội có 
thể tiến lên một trong nhiều PTSX cao hơn, chứ 
không nhất thiết chỉ tiến lên một PTSX kế tiếp. 
Ba là, xã hội loài người nói chung thi nhất định 
phải trải qua cả năm PTSX, nhưng từng nước cụ 
thể thì không nhất thiết phải như thế, mà có thể 
bỏ qua một hoặc vài PTSX để tiến lên PTSX cao 
hơn. Điều đó hoàn toàn phù hợp quy luật khách 
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MỘT SÔ VẤN ĐỀ 

VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở NƯỚC TA 


VŨ VĂN PHÚC “ 


quan. Lê- nin viết : “... tính quy luật chung của sự 
phát triển trong lịch sử toàn thế giới. đã không 
loại trừ mà trái lại, còn bao hàm một số giai đoạn 
phát triển mang những đặc điểm hoặc về hình 
thức, hoặc về trình tự của sự phát triển đó” 0©), 
Thứ hai, việc bỏ qua giai đoạn phất triển tư 
bản chủ nghĩa quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu khách quan 
của nền kinh tế. Điều đó được quy định bởi : 
Một là, trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay nước ta 
có những điều kiện khách quan bên ngoài và bên 
trong để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Điều kiện bên ngoài là sự 
phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ, làm cho lực lượng sản xuất thế 
giới đã đạt đến trình độ phát triển cao, mở đầu 
giai đoạn mới của quá trình xã hội hóa sản xuất, 
tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh tế, tạo 
khả năng khách quan để nước ta tranh thủ về vốn, 
về vật chất - kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên kinh 
tế, trên cơ sở thực hiện đa phương hóa, đa dạng 
hóa quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế. Trong điều 
kiện kinh tế thế giới có bước nhảy vọt về cơ sở 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 45, 
tr 43I 
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vật chất - kỹ thuật, xã hội loài người đòi hỏi phát 
triển lên một xã hội mới của nền văn minh cao 
hơn - văn minh kinh tế tri thức. Do đó, quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển hợp quy 
luật khách quan. Sau chủ nghĩa tư bản nhất định 
phải là một chế độ xã hội tốt đẹp hơn - đó là chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Với xu thế lịch sử như vậy 
đã xuất hiện con đường bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Điều kiện bên 
trong là nước. ta đã giành được độc lập dân tộc, 
có chính quyền của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 
đạo. Đây là điều kiện tiên quyết, có tính chất 
quyết định con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Thời kỳ quá độ là thời kỳ mà trình 
độ kinh tế - xã hội chưa vượt qua khỏi tiến trình 
phát triển của chủ nghĩa tư bản, tiến trình đó phải 
được tiếp tục đấy mạnh dưới chính quyền của 
giai cấp công nhân, mà hình thức thích hợp nhất 
là chủ nghĩa tư bản nhà nước, là kinh tế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Nói “nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa” chỉ có nghĩa là 
chúng ta bỏ qua một giai đoạn, trong đó giai cấp 
tư sản nắm chính quyên và quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa giữ địa vị thống trị trong nền kinh 
tế quốc dân. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, gọi là thời kỳ quá độ với ý nghĩa là đất 
nước ta phải trải qua một trạng thái xã hội mang 
tính trung gian, chuyển tiếp giữa PISX cũ và 
PTSX mới, trong đó nên kinh tế là nền kinh tế 
quá độ gồm nhiều thành phần kinh tế. Thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa thực chất là thời kỳ Nhà nước ta tổ 
chức và hướng dẫn phát triển sức sản xuất của lao 
động xã hội, tạo lập những điều kiện vật chất của 
sản xuất và những quan hệ xã hội tương ứng với 
điều kiện vật chất ấy, làm cơ sở hiện thực cho 
chủ nghĩa xã hội. Nghĩa là, dù nước ta không qua 
giai đoạn phát triên chủ nghĩa tư bản với tư cách 
là một hình thái kinh tế - xã hội thống trị, nhưng 
về phương diện kinh tế phải tôn trọng quá trình 
phát triển tự nhiên của nền kinh tế, không thể bỏ 
qua việc phát triển sức sản xuất xã hội, xã hội hóa 
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sản xuất trong thực tế. Song, nhờ cách mạng 
khoa học - công nghệ, nhờ hợp tác kinh tế quốc 
tế đa phương, đa dạng, cho phép chúng ta tận 
dụng đại công nghiệp của thế giới để có thể “rút 
ngắn” quá trình phát triển kinh tế đất nước. Sự 
phát triển “rút ngắn” chỉ có nghĩa là đấy nhanh 
tương đối quá trình phát triển lịch sử tự nhiên, 
bằng những khâu trung gian, những hình thức, 
bước đi quá độ - được coi là cực kỳ cần thiết và 
có tác dụng sắc bén đối với những nước mà sản 
xuất nhỏ là phổ biến đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Hình thức kinh tế trung gian, quá độ điển hình - 
đó là chủ nghĩa tư bản nhà nước. Đồng thời, phải 
tôn trọng và vận dụng sáng tạo những tính quy 
luật của quá trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Sự phát triển của nền sản xuất xã hội đi từ giai 
đoạn thấp đến giai đoạn cao bằng những cuộc 
biến đối cách mạng một PTSX này thành PTSX 
khác, tiến bộ hơn. Đó là kết quả tất nhiên của sự 
phát triển của mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất 
không ngừng phát triển với quan hệ sản xuất lạc 
hậu. Giữa các PTSX bao giờ cũng có một thời kỳ 
quá độ, trong đó PTSX cũ suy yếu dàn, PTSX 
mới ra đời, lớn lên và tiến tới giữ địa vị thống trị. 
Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế là nền kinh tế 
quá độ. Đặc trưng cơ bản nhất của nền kinh tế 
quá độ là nên kinh tế nhiều thành phần. 

Thành phần kinh tế (TPKT) là một loại hình 
quan hệ sản xuất (QHSX) xác định có mối liên 
hệ chặt chế với một lực lượng sản xuất (LLSX) 
nhất định đã ra đời, nhưng chưa phát triển tới 
độ bao trùm và thống trị tuyệt đối trong nền kinh 
tế hoặc đang bị thủ tiêu dần, không còn đủ tư 
cách là một PTSX hoàn chính. Nghĩa là, TPKT 
phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa QHSX và 
LLSX, đặc trưng cho một kiểu tổ chức hoạt động 
kinh tế hướng tới việc thực hiện một PTSX nhất 
định hoặc là đang nảy sinh, hoặc là đang bị thủ 
tiêu dân. 

Mặc dù khái niệm PTSX và khái niệm TPKT 
đều bao hàm sự thống nhất biện chứng giữa 
QHSX và LLSX, nhưng hai khái niệm này không 
đồng nhất. Chỉ khi nào mối quan hệ của một loại 
hình QHSX nhất định gắn với một LLSX tương 
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ứng đạt được ba tiêu chí là phát triển đến độ hoàn 
chỉnh chín muồi, giữ địa vị thống trị và quyết 
định xu hướng vận động của nền kinh tế thì nó 
mới trở thành PTSX. Còn khi mối liên hệ giữa 
QHSX và LLSX chỉ dừng ở mức độ chưa phát 
triển chín muỗi, chưa trở thành thống trị và chỉ 
mới có ảnh hưởng nhất định đến xu hướng vận 
động của nền kinh tế, thì khi đó nó chỉ hoạt động 
với tư cách là một TPKT. 

Tính chất nhiều TPKT là nét đặc trưng có tính 
quy luật của nên kinh tế quá độ. vi thời kỳ quá độ 
là thời kỳ chuyển tiếp từ sự thống trị của PTSX 
cũ sang sự thống trị của PTSX mới cao hơn. 
Cũng vì vậy mà trong nền kinh tế quá độ các 
TPKT đều không nguyên dạng, ít nhiều có những 
tính chất mới. Kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác 
chưa thể hiện đầy đủ tính chất xã hội chủ nghĩa. 
Còn kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể không còn giữ 
nguyên bản chất riêng của mình giống như nó 
trong xã hội cũ vì chúng chịu sự quản lý của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Đảng ta chủ trương : 
Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phân ; các TPKT kinh doanh 
theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan 
trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và 
cạnh tranh lành mạnh ; trong đó kinh tế nhà nước 
giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với 
kinh tế hợp tác xã ngày càng trở thành nên tảng 
vững chắc. 

Phương thức sản xuất, thành phân kinh tế và 
hình thức kinh tế là ba mức độ với bản chất trừu 
tượng khác nhau. Nghiên cứu PTSX là nghiên 
cứu mối liên hệ giữa quan hệ sản xuất và lực 
lượng sản xuất đã phát triển hoàn chỉnh, giữ địa 
Vị thống trị và chỉ phối tuyệt đối xu hướng vận 
động của nền kinh tế, tức là nghiên cứu PTSX 
trong hình thái kinh tế - xã hội hoàn chỉnh. Còn 
nghiên cứu TPKT là nghiên cứu mối liên hệ giữa 
quan hệ sản xuất và LLSX chưa phát triển chín 
muôi, chưa giữ địa vị thống trị và mới chỉ có ảnh 
hưởng nhất định đến xu hướng vận động của nên 
kinh tế, tức là nghiên cứu nền kinh tế quá độ của 
thời kỳ quá độ. Cuối cùng, nghiên cứu hình thức 
kinh tế là nghiên cứu những loại hình tổ chức 
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hoạt động kinh tế lệ thuộc hữu cơ và vận động 
theo cơ chế của PTSX thống trị. 

Các TPKT trong nền kinh tế quá độ luôn luôn 
vận động, phát triển trong mối liên hệ, tác động 
qua lại lẫn nhau, hoạt động dan xen vào nhau 
trong cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất, trên cơ 
sở vừa hợp tác, bổ sung cho nhau, vừa cạnh tranh 
với nhau trong nền kính tế thị trường và bình 
đẳng trước pháp luật. Tính chất đan xen - quá độ 
về kết cầu làm cho nền kinh tế sống động, phong 
phú. Trong quá trình đó, các TPKT luôn chuyển 
dịch không ngừng, thay đổi cấu trúc không 
ngừng và chuyển hóa lẫn nhau. 

Ở nước ta, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đòi hỏi cơ câu kinh tế nhiều thành phần 
trong nền kinh tế quá độ, cần phải được cấu trúc 
lại nhằm chuyển dịch cơ cầu kinh tế cho phù hợp 
với điều kiện mới. Để phát triển nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, các TPKT phải được cải biến dựa vào 
những tiền đề khách quan sau : Thứ nhất, phải 
xuất phát từ trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất xã hội và yêu cầu xã hội hóa sản xuất trên 
thực tế. Thứ hai, phải xuất phát từ đặc điểm, tính 
chất của từng ngành nghề mà xác định tỷ trọng, 
quy mô, cơ câu các TPKT cho phù hợp. Thứ ba, 
phải xuất phát từ khả năng tổ chức và quản lý 
kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và đội ngũ 
cán bộ quản lý kinh tế. Vân đề không phải là ở 
chỗ xóa bỏ hay ưu tiên TPKT này hay TPKT 
khác, mà vấn đề khó khăn, phức tạp là ở chỗ nắm 
vững bản chất của từng thành phần đê sử dụng 
chúng như thế nào có hiệu quả kinh tế cao nhất 
và bảo đảm cho nền kinh tế xã hội phát triển, 
tăng trưởng nhanh. Muốn vậy, cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần ở nước ta, cần bảo đảm hai tiêu 
chuẩn : 1 - Phải có kết cấu hợp lý, nghĩa là kết 
cầu ấy phải tạo. điều kiện khai thác, SỬ dụng có 
hiệu quả các tiềm năng kinh tế, các nguôn lực 
bên trong và bên ngoài, giải phóng sức sản xuất, 
tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triền, 
có khả năng tái sản xuất mở rộng. Cơ cầu này 
cho phép tham gia hợp tác, cạnh tranh có hiệu 
quả trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa hiện 
nay. 2 - Phải bảo đảm tính định hướng xã hội chủ 
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nghĩa đặc trưng. Nền kinh tế tế hàng hóa nhiều 
thành phần ở Ở nước ta vừa chịu sự điều tiết của cơ 
chế thị trường, vận động, phát triên theo các quy 
luật kinh tế thị trường (như quy luật giá trị, quy 
luật cung cầu, quy luật cạnh tranh...) ; vừa chịu 
sự điều tiết, quản lý, kiểm soát, hướng dẫn của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự tác động của 
các quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa. Trong nên 
kinh tế quá độ ở nước ta, các TPKT đều bình 
đẳng trước pháp luật và đều được đối xử bình 
đẳng. Trong quá trình vận động vừa hợp tác, vừa 
cạnh tranh với nhau giữa các TPKT, để bảo đảm 
cho nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, thì TPKT nhà nước phải vươn lên tự khẳng 
định mình, giữ vai trò chủ đạo, dần dần chỉ phối 
toàn bộ xu hướng vận động của nên kinh tế. Kinh 
tế nhà nước cùng với kinh tế hợp tác ngây càng 
trở thành nền tảng vững chắc cho chế độ xã hội 
mới : xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Nền kinh tế quá độ là nền kinh tế thống nhất 
không hữu cơ, vì nó kết hợp những nhân tố kinh 
tế và quan hệ kinh tế không cùng bản chất : công 
hữu và tư hữu, lao động và bóc lột, kinh doanh và 
phục vụ... Thành phần kinh tế sản xuất nhỏ cá thê 
trong nền kinh tế quá độ không hoàn toàn giống 
như sản xuất nhỏ cá thể trước và trong chủ nghĩa 
tư bản. Thành phân kinh tế tư bản tư nhân trong 
nên kinh tế quá độ không hoàn toàn giống như 
thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa trong chủ 
nghĩa tư bản. Vì sao như vậy ? Vì trong nền kinh 
tế quá độ các thành phần kinh tế tư nhân bên 
cạnh những nhân tố kinh tế và quan hệ kinh tế cũ, 
đã xuất hiện những nhân tố kinh tế và quan hệ 
kinh tế mới. 

Thực vậy, trong nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần ở nước ta hiện nay, tư liệu sản xuất 
mà người nông dân cá thê sử dụng không hoàn 
toàn thuộc quyên sở hữu của họ, trong đó có 
những tư liệu sản xuất (mà là tư liệu sản xuất 
quan trọng) thuộc quyền sở hữu nhà nước như 
ruộng đất, ao hồ, rừng, biển, các công trình thủy 
lợi, thủy điện, trạm máy kéo, bảo vệ thực vật... 
Trong TPKT tư bản tư nhân, việc sản xuất kinh 
doanh của nhà tư bản không phải chỉ dựa trên 
những yếu tố sản xuất thuộc quyền sở hữu của 
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họ, mà còn phải sử dụng những yếu tố sản xuất 
thuộc quyền sở hữu nhà nước như năng lượng, 
nguyên liệu, phương tiện vận tải, hệ thống thông 
tin,... và trong thành phần kinh tế này, sự bóc lột 
tư bản chủ nghĩa đã bị hạn chế theo những quy 
định trong Bộ Luật lao động của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Ngoài ra các thành phần kinh tế tư 
nhân còn có thê liên doanh, góp vốn cùng kinh 
doanh với các doanh nghiệp nhà nước và các hợp 
tác xã. 

Trong nền kinh tế quá độ, các doanh nghiệp 
nhà nước có vai trò rất quan trọng, nhưng cũng 
chỉ là một bộ phận hợp thành nền kinh tế quốc 
dân, nên việc sản xuất lưu thông hàng hóa của nó 
không thể chỉ dựa vào những yếu tố kinh tế trong 
thành phần kinh tế nhà nước, mà còn phải sử 
dụng những yếu tố kinh tế thuộc quyền sở hữu 
của các thành phần kinh tế tư nhân. Thực tế cho 
thấy các doanh nghiệp nhà nước chế biến nông - 
lâm - thủy sản ở nước ta hiện nay chủ yếu dựa 
vào nguồn nguyên liệu do những người sản xuất 
nhỏ cá thể trong các ngành nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản sản xuất ra. 

Chính từ lý luận và thực tiễn, trong cơ cấu 
kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ khóa VI đã đi đến 
kết luật rất đúng rằng : “các hình thức sở hữu về 
tư liệu sản xuất vốn có bản chất riêng, nhưng 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh không ngăn 
cách nhau mà có nhiều loại hình hỗn hợp, đan kết 
với nhau”. Sự hỗn hợp đan xen các loại hình sở 
hữu khác nhau trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của mỗi TPKT và hình thành những tô 
chức kinh doanh đa dạng giữa các TPKT nói trên 
là kết quả của việc triên khai thực hiện nhiều luận 
điểm kinh tế theo tư duy kinh tế mới của Đảng và 
Nhà nước. 

Nền kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta là 
nên kinh tế đang thực hiện những cuộc cải biến 
cách mạng toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong lĩnh vực 
kinh tế, đó là việc cải tạo quan hệ sản xuất cũ, 
xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa 
gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, từng bước chuyển nên kinh tế 
nhiều thành phần, sản xuất nhỏ là chủ yếu lên 
nên kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Do đó, 
xu hướng vận động và phát triển, vị trí và vai trò 
của các thành phần kinh tế có nội dung cụ thể 
của nó. 

Trong nên kinh tế quá độ, kinh tế nhà nước 
phải giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập 
thể làm nên tảng cho sự phát triển toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Để thực hiện vai trò ấy theo Nghị quyết 
Đại hội VIII, kinh tế nhà nước phải được tiếp tục 
đổi mới và phát triển có hiệu quả, nắm vững 
những vị trí then chốt, những lĩnh vực trọng yêu 
trong nền kinh tế, những cơ sở sản xuất và 
thương mại, dịch vụ quan trọng. Các doanh 
nghiệp nhà nước phải có quy mô vừa và lớn phát 
huy được ưu thế về kỹ thuật và công nghệ, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo ra nhiều 
sản phẩm và chất lượng cao giá thành hạ, tạo 
nguôn thu lớn cho ngân sách nhà nước. 

Đại hội VIII của Đảng đã chỉ rõ : Vai trò chủ 
đạo của kinh tế nhà nước thể hiện ở chỗ “làm đòn 
bầy đầy nhanh tăng trưởng kinh tế và giải quyết 
những vấn đề xã hội ; mở đường, hướng dẫn, hỗ 
trợ các thành phân khác cùng phát triển ; làm lực 
lượng vật chất để Nhà nước thực hiện chức năng 
điều tiết và quản lý vĩ mô ; tạo nền tảng cho chế 
độ xã hội mới. 

Kinh tế tư bản nhà nước là khâu trung gian để 
chuyển sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, nên sự phát triển của thành 
phần này theo định hướng xã hội chủ nghĩa có 
tầm quan trọng đặc biệt. Kinh tế tư bản nhà nước 
thê hiện dưới hình thức liên doanh, liên kết giữa 
kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân trong 
nước và ngoài nước. Bằng mọi cách, chúng ta 
phấn đấu nâng dân tỷ lệ góp vốn của nhà nước 
vào các doanh nghiệp liên doanh giữa nhà nước 
với các nhà tư bản nước ngoài và giữa Nhà nước 
với các nhà tư bản trong nước, đề cho quan hệ sở 
hữu và từ đó dẫn đến quan hệ quản lý và quan hệ 
phân phối xã hội chủ nghĩa ngày càng chiếm 
ưu thế. 
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Các thành phân kinh tế sản xuất cá thể, tiểu 
chủ và tư bản tư nhân, Đảng và Nhà nước chủ 
trương bố sung và hoàn thiện các chính sách kinh 
tế và pháp luật tạo môi trường kinh tế và môi 
trường pháp lý thuận lợi để phát triên, vừa phát 
huy mặt tích cực, vừa hạn chế, đây lùi mặt tiêu 
cực của kinh tế tư nhân. 

Thừa nhận sự tôn tại các thành phần kinh tế tư 
nhân không ngoài mục đích khai thác tốt nhất 
mọi năng lực sản xuất của họ để phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần tạo ra nhiều 
của cải cho xã hội, đồng thời đấu tranh khắc phục 
những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các thành phân kinh tế này. 

Trong quá trình chuyển biến nền kinh tế 
nhiều thành phần, thành nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, kinh tế cá thể, tiểu chủ được nhà nước 
giúp đỡ giải quyết khó khăn về vốn, khoa học, 
công nghệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng 
thời nhà nước hướng dẫn kinh tế cá thể, tiểu chủ 
vì lợi ích thiết thân của mình và nhu cầu phát 
triển của đất nước từng bước tự nguyện đi vào 
làm ăn trong các tổ chức kinh tế hợp tác xã. Nhà 
nước có chính sách khuyến khích các nhà tư bản 
tư nhân đầu tư phát triển sản xuất, yên tâm làm 
ăn lâu dài ; bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp 
pháp, hướng dẫn họ sản xuất kinh doanh đúng 
pháp luật, có lợi cho quốc kế dân sinh. Mặt khác, 
nhà nước cần liên doanh liên kết với các nhà tư 
bản tư nhân dưới nhiều hình thức như góp vốn, 
góp cô phần, hình thành loại hình doanh nghiệp 
tư bản nhà nước, theo nguyên tắc tự nguyện và 
cùng có lợi. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội các 
TPKT là những bộ phận hợp thành nền kinh tế 
quá độ, vừa hợp tác bổ sung cho nhau, vừa cạnh 
tranh với nhau trên cơ sở bình đẳng trước pháp 
luật. Trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo và cùng với sự lớn mạnh của kinh 
tế tập thể làm nền tảng cho sự phát triển nền kinh 
tế quốc dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đó là quá trình chuyển biến nên kinh tế quá độ 
thành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 
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PHÁT HUY THÀNH 0UÁ CHỖNG MÙ CHỮ VÀ PHÔ CẬP 
GIÁO DỤC TIỂU HỤ( ĐÁ Ï NHANH TÚC ĐỘ VÀ BẢO ĐÀM 
(HÍ T LƯỤNG PHô CẬP GIÁO ĐỤC TRUNG HọC C0 SỞ 


GÀY 28-12-2000 Nhà nước ta đã long trọng 
N= bố trước đồng bào và cộng đồng quôc tẾ: 

Nước Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu quốc 
gia và quốc tế về chống mù chữ (CMC) và phổ cập 
giáo dục tiểu học (PCGDTH). Đây là sự kiện trọng 
đại của nên giáo dục nước nhà trong thế kỷ XX, một 
mốc son chói lọi đánh dấu kết quả phân đấu không 
mệt mỏi của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng 
vi sự nghiệp nâng cao dân trí của dân tộc. Sự kiện này 
cũng đánh dấu kết quả hoàn thành chỉ tiêu lớn về giáo 
dục trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước giai đoạn 1991 - 2000 mà các Đại hội VII, 
VIII của Đảng đã đề ra. Tổng kết, đánh giá kết quả 
10 năm Đảng lãnh đạo thực hiện CMC - PCGDTH sẽ 
chỉ ra những bài học kinh nghiệm tốt, những vấn đề 
còn tiếp. tục phải giải quyết và con đường củng cố 
vững chắc kết quả này, đây nhanh và bảo đảm chất 
lượng việc phổ cập giáo dục (PCGD), trước hết là 
PCGD trung học cơ sở (THCS), trong những năm đầu 
thế kỷ XXI. 

Sự nghiệp chống nạn mù chữ được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chính thức phát động ngay sau ngày 
nước nhà giành được độc lập. Ngày 3-9-1945, trong 
phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Người đã đề ra sáu 
công việc cấp bách phải giải quyết, trong đó chống 
nạn mù chữ được xếp thứ hai. Sau đó, trong bài 
Chống nạn thất học đăng trên báo Cứu quôc sô 58 ra 
ngày 4-10-1945 Người đã kêu gọI quốc dân đồng bào : 
“Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyên lợi của 
mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới có 
thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà và 
trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ...” (Ú). 
Thực hiện lời kêu gỌI của Người, ngay trong hoàn 
cảnh kháng chiến chống ngoại xâm và trong những 
ngày đầu hòa bình, nhân dân ta đã kiên trì, bền bỉ vượt 
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qua mọi khó khăn để chống ' giặc dốt” với ba chiến 
dịch xóa nạn mù chữ vào các giai đoạn 1945 - 1954, 
1956 - 1958 (ở miền Bắc) và 1976 - 1977 (trong cả 
nước). Đặc biệt, trong giai đoạn 1990 - 2000, hưởng 
ứng thập kỷ quốc tẾ chống nạn mù chữ với mục tiêu 
thế giới bước vào thế kỷ XXI thực hiện giáo dục cho 
mọi người, một trong những việc Đẳng và Nhà nước 
ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành 
và toàn thể nhân dân là dốc sức vào chiến dịch lần thứ 
tư nhằm đạt được mục tiêu cả nước đạt chuẩn quốc 
gia về CMC - PCGDTH vào năm 2000. 

Bước vào đầu thập kỷ 90, nước ta còn ở trong tình 
trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội gay gắt ; giáo dục 
nước nhà cũng đứng trước những khó khăn tưởng 
chừng không thể vượt qua. Trong giai đoạn 1986 - 
1990, mới chỉ huy động được khoảng 80% số trẻ 
trong độ tuôi đi học đến trường, tỷ lệ học sinh lưu ban, 
bỏ học bình quân là gân 20% ; tình trạng thiếu trường, 
lớp, sách giáo khoa và thiếu đội ngũ giáo viên tiêu 
học rất trầm trọng, nhất là ở các tỉnh khó khăn thuộc 
vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa. Năm 1290, cả nước 
có trên 2 triệu người từ l5 đến 35 tuổi còn mù chữ 
(chiếm 12% dần sô trong độ tuổi) và trên 2,3 triệu trẻ 
em trong nhóm tuổi từ 6 đến 14 (chiếm 20% số trẻ 
trong độ tuổi) còn thất học. Tỷ lệ này đặc biệt cao Ở 
miền núi, đồng bằng sông Cứu Long và trong khu vực 
các dân tộc 1t người. 

Trước tình hình trên, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội VI của Đảng, tháng 9-1989, Hội đồng Bộ trưởng 


* Giáo sư, Viện sĩ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó 
Trưởng ban thứ nhất Ban Khoa giáo Trung ương ; Chủ tịch Uy ban 
quôc gia chống nạn mù chữ 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 4, tr 36 
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(nay là Chính phủ) đã quyết định thành lập Ủy ban 
quốc gia chông nạn mù chữ (UBQGCNMC). 
Năm 1990, Quốc hội đã quyết định mục tiêu quốc gia 
đến năm 2000 là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ CMC - 
PCGDTH và ngày 12-8-1991 Quốc hội đã thông qua 
Luật PCGDTH. Chủ tịch HĐBT đã có Chỉ thị 
số 01/CT-HĐBT ngày 2-1-1990, quyết định chính 
thức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về 
CMC - PCGDTH. Trong các Đại hội VII, VỊII của 
Đảng và tại các Hội nghị Trung ương 4 (khóa VID, 
Trung ương 2 (khóa VHỤ hoàn thành chuẩn quốc gia 
về CMC - PCGDTH vào năm 2000 luôn được xác 
định là một chỉ tiêu chính về phát triên văn hóa - xã 
hội của đất nước, là một trong những nhiệm vụ chính 
của giáo dục nước nhà trong thập kỹ 1991 - 2000. 
Nhất là từ khi có Thông báo 77 của Ban Bí thư 
khóa VII (1994), các cập ủy đẳng, chính quyền đã tập 
trung nhiều nô lực lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục 
cùng các tổ chức xã hội và toàn dân có quyết tâm cao, 
có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu này. 
Khắp cả nước đã dây lên cao trào học tập : sôi nôi. Kết 
quả là, trong 10 năm, chúng ta đã có gần 2,5 triệu 
người học XMC và có gần 1,3 triệu người được công 
nhận đạt chuẩn ; tỷ lệ dân số biết chữ ở trình độ lớp 
ba trở lên đã tăng từ 88% (năm 1988) lên 94% 
(năm 2000) ; hơn 90% trẻ 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học. 
6l/6l tỉnh, thành, 597/609 số quận, huyện và 
10339/10554 số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về 
CMC và PCGDTH, cao hơn chuân quy định tại Hội 
nghị toàn thế giới về giáo. dục họp ở Giôm-chiêng 
(Thái Lan) tháng 3-1990. Đến ngày 12-7-2000, chúng 
ta đa hoàn thành mục tiêu quốc gia về CMC - 
PCGDTH trong cả nước. Trình độ dân trí của nước ta 
đã được nâng lên rõ rệt, được thế giới công nhận (do 
Đội đánh giá quốc tế phối hợp với Ban đánh giá quốc 
gia tiễn hành trong tháng 6-1998). 

Hơn 10 năm Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
CMC - PCGDTH, đã rút ra được những bài học kinh 
nghiệm như sau : 

hú nhất, phải tạo được sự hiểu đúng và thông 
nhất của toàn xã hội, trước hết của các cấp Ủy 
đảng, chính quyền về tầm quan trọng của sự 
nghiệp CMC- PCGDTH trong công cuộc xây. dựng 
và phát triển đất nước. Người dân cũng phải được 
tuyên truyền, giác ngộ đề hiểu rõ phải biết chữ và có 
trinh độ dân trí nhất định mới có thể lao động tốt, có 
hiệu quả đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
HĐH), mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, 
xây dựng cuộc sống ấm no cho bản thân và gia đình, 
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đóng góp tốt cho đất nước. Trên cơ sở đó, tạo sự 
chung sức phấn đấu và thống nhất hành động nhằm 
đạt được mục tiêu trong toàn Đảng, Nhà nước và 
toàn dân. 

Thứ hai, phải tạo được cơ sở pháp lý đồng bộ để 
thực hiện mục tiêu. Từ các nghị quyết của Đại hội 
Đảng toàn quốc, của Trung ương Đảng, phải được cụ 
thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị của các cấp Ủy 
đảng từ trung ương tới cơ sở để lãnh đạo thực hiện. Vê 
mặt nhà nước, từ chủ trương của Quốc hội (Luật 
PCGDTH, Nghị quyết về chỉ tiêu CMC - PCGDTH) 
phải được thê chê hóa thành chương trình hành động 
của Chính phủ, của ngành giáo dục và phải được bố 
trí nguồn lực đáp Ú ứng các yêu cầu thực hiện mục tiêu 
đã đề ra. Nhà nước đã có chương trình đầu tư ưu tiên 
với những hướng dẫn cụ thể đê sử dụng đúng mục 
đích các nguôn lực đó, đồng thời có chính sách huy 
động hợp lý sự đóng góp của nhân dân cho mục tiêu 
này. Trên cơ sở đó, ở địa phương, các cấp Ủy đảng và 
chính quyền có những chương trình và kế hoạch cụ 
thể nhằm đạt được mục tiêu ; có những biện pháp 
triển khai kiên trì, linh hoạt, có bước đi thích hợp với 
hoàn cảnh của từng địa phương SE từng thời kỳ 
nhất định. 

Thứ ba, phải có bộ máy thực thi có đủ quyền 
hạn và có hiệu quả. Sự nghiệp CMC - PCGDTH đạt 
được thành công là nhờ có sự phối hợp tham gia đồng 
bộ của nhiều cấp, nhiều ngành dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của Thường vụ cập ỦY và Thường trực Ủy 
ban nhân dân (UBND) các cấp. Việc thành lập 
UBQGCNMC là cơ quan phối hợp liên bộ, ngành 
(12 cơ quan) hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm ; có 
hệ thống dọc tới tận xã, phường (là các Ban chỉ đạo 
CMC - PCGDTH), trong đó ở nhiều địa phương do 
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng, chính quyền 
đứng đầu đã làm cho bộ máy chỉ đạo CMC - 
PCGDTH có đủ quyền lực trong .việc huy động các 
nguồn nhân lực, vật lực, tài lực cần thiết và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực đó cho công tác này. 
UBQGCNMC và các ban chỉ đạo địa phương đã 
thường xuyên tiến hành kiêm tra, đôn đốc thực hiện, 
có những biện pháp tích cực giải quyết kịp thời những 
vấn đề này sinh ; vận dụng sáng tạo các quy định 
chung của Nhà nước Ỡ địa phương, phát huy kịp thời 
các sáng kiến của quân chúng. 

Thứ tư, phát huy vai trò nòng cốt của ngành 
giáo dục trong, tham mưu, đề xuất các chủ trương, 
chính sách và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên 
môn. Ngành phải có đánh giá đúng thực trạng tình 
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hình và và xây dựng kế hoạch thực hiện khả thi chung 
trong cả THƯỚC Và ở từng địa phương. Xây dựng kịp 
thời chuẩn quốc gia về CMC - PCGDTH và các văn 
bản hướng dân đánh giá, kiếm tra, công nhận ; đa 
dạng hóa các chương trình tiểu học phù hợp với từng 
vùng, đổi mới các chương trình CMC, chông tái mù 
chữ gắn với việc biên soạn các bộ sách giáo khoa, 
sách hướng dẫn phù hợp với từng chương trinh, từng 
nhóm đối tượng đã tạo điều kiện cho các địa phương, 
các cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương, cơ sở 
đã chủ động trong việc huy động, bố trí giáo viên, 
giáo sinh dạy học CMC - PCGDTH, thực hiện tốt 
phương thức “một hội đồng, hai nhiệm vụ” nên đã 
bảo đảm có đủ giáo viên làm công tác CMC - 
PCGDTH. Đội ngũ giáo viên, nhất là số công tác ở 
vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã không quản 
gian khổ, thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy 
với nghề, đức hy sinh Cao cả vì sự nghiệp đem ánh 
sáng văn hóa tới cho đồng bào. 

Thứ năm, huy động sức mạnh tổng hợp của các 
cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị 
tham gia công tác CMC - PCGDTH. Các ngành, 
các cấp, các đoàn thể như bộ đội biên phòng, thanh 
niên, phụ nữ, cựu chiến binh v.v. tích cực tham gia và 
đã có công lớn trong việc vận động, tổ chức học tập 
cho mọi người, huy động thêm các nguồn lực vật chất 
cho công tác CMC - PCGDTH ở các địa phương vùng 
cao, vùng sâu. Các cơ quan, các phương tiện thông tin 
đại chúng đã góp phần không nhỏ trong việc khơi dậy 
truyền thông hiệu học của dân tộc, tạo sự chuyển biến 
nhận thức về sự cần thiết phải học tập, nâng cao dân 
trí cho nhân dân và tuyên truyền, cổ vũ cho các hoạt 
động CMC - PCGDTH. 

Thứ sáu, cần có những giải pháp tăng cường chỉ 
đạo, hỗ trợ các địa phương đặc biệt khó khăn hoàn 
thành mục tiêu CMC - PCGDTH đúng thời hạn. Miền 
núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc là những khu 
vực đã được sự quan tâm và nhận được những giải 
pháp hỗ trợ đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu 
CMC - PCGDTH thời gian qua. Chúng ta đá tổ chức 
ba cuộc hội thảo về giáo dục cho đồng bào dân tộc 
Khơ-me, Chăm và vùng núi phía bắc ; tổ chức 5 hội 
nghị vùng (Tuyên Quang, Yên Bái, Tiền Giang, An 
Giang, Bình Định) để tăng cường sự lãnh đạo và các 
giải pháp thực hiện mục tiêu CMC - PCGDTH cho 
các khu vực miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu 
Long và Tây Nguyên. Đặc biệt đã tổ chức hai hội nghị 
8 tính đặc biệt khó khăn trong công tác CMC - 
PCGDTH, trong đó Chính phủ, Ban Khoa giáo Trung 
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ương, UBQGCNMC và Bộ GD - ĐT trực tiếp chủ trì 
và bàn bạc, quyết định các biện pháp tháo gỡ cho 8 
tỉnh này. Các tỉnh, thành phố có nhiều thuận lợi hơn 
như Hà Nội, Hải Phòng v.v. đã vận động nhân dân 
quyên góp, trích từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho 
các tinh đặc biệt khó khăn. 

* 

£ $ 


Những thành quả về CMC - PCGDTH 10 năm 
qua là vô cùng to lớn. Chúng ta đã lập được kỳ tích về 
giáo dục mà nhiều nước có trình độ kinh tế phát triển 
như ta hay hơn nước ta một ít chưa làm được. Tuy 
vậy, trinh độ dân trí đã đạt được chưa đủ bảo đảm cho 
việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng 
những yêu cầu CỦa SỰ nghiệp CNH, HDH đất nước, 
bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ XXI. Cùng với việc 
công bố nước ta đã đạt chuẩn về CMC - PCGDTH, 
ngày 9-12-2000 Quốc hội nước ta đã thông qua Nghị 
quyết số 41/2000/QH10 ; Bộ Chính trị đã ban hành 
Chỉ thị số 61-CT/TƯ ngày 28-12-2000 về thực hiện 
PCGD THCS. Chỉ thị đã chỉ rõ “Mục tiêu của PCGŒD 
THCS là nâng cao mặt bằng dân trí một cách toàn 
diện, làm cho hâu hết công dân đến I8 tuổi đều tốt 
nghiệp THCS, kết hợp phân luông sau ¡cấp học này, 
lẠO CƠ SƠ ycho việc tiêp tục đôi mới cơ cầu và nâng cao 
chất lượng nguôn nhân lực, đáp Ứng những yêu câu 
của đất nước trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, 
phát huy cao độ tính độc lập, năng động, sáng tạo và 
bản lĩnh chính trị của thể hệ trẻ trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

Từ kinh nghiệm của hơn 55 năm nâng cao dân trí 
của dân tộc, nhất là kinh nghiệm của thập kỷ CMC - 
PCGDTH, đề chủ trương này của Đảng và Nhà nước 
nhanh chóng đi vào cuộc sông, chúng ta cần làm tốt 
các việc sau : 

Thứ nhất, cần sớm tổ chức quán triệt trong các 
cấp ủy đảng, chính quyền và tuyên truyền, phổ 
biên rộng rãi trong nhân dân về chủ trương PCGŒD 
THCS, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động, 
nhanh chóng triển khai thực hiện chủ trương: này 
trong cuộc sông. Phải làm cho mọi người thấu hiểu có 
dân trí cao thì mới thực hiện CNH, HĐH được. Thế 
kỷ XXI là thế kỷ của trí tuệ, cách mạng thông tin và 
các công nghệ cao khác. Bác Hồ đã chỉ rõ : muốn làm 
cho dân giàu, nước mạnh, phải có tri thức mới. Tất 
nhiên dân trí phải trở thành nhân lực. PCGD THCS là 
thực hiện giáo dục toàn diện, bắt buộc cho hầu hết lứa 
tuổi từ 12 đến 18 ở nước ta có trình độ THCS thực 
chất. Trên cơ sở đó, tiến hành khảo sát, đánh giá tình 
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hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch PCGD THCS 
trong cả nước và từng địa phương, đưa vào nghị quyết 
đại hội đẳng các câp. Tăng cường sự lãnh đạo thường 
xuyên của các cập ủy đảng giữ vai trò cực kỷ quan 
trọng, nhất là trong việc thê chế hóa về mặt nhà nước 
các giải pháp, chính sách, bước đi và đầu tư các nguồn 
lực tô chức thực hiện, bắt đầu ngay từ năm 2001. 

Thứ hai, phải củng cố vững chắc kết quả CMC - 
PCGDTH, tiếp tục hoàn thành chuẩn quôc gia cho 
các xã, huyện chưa đạt chuẩn. Đông thời, phải mở 
rộng diện được xóa mù chữ cho số người ngoài độ 
tuổi 15 - 35 và chống tái mù chữ, phấn đấu nâng số 
người trong độ tuổi biết chữ lên 98% - 100%, bảo 
đảm kết quả vững chắc cho những nơi đã đạt chuẩn ; 
thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đưa trẻ đến 
trường để 100% trẻ trong độ tuôi được đi học và 
không phải bỏ học, không lưu ban nâng dần chất 
lượng PCGDTH theo các chuẩn của bậc học, đáp ứng 
các yêu cầu của giáo dục trong những năm đầu thế 
kỷ XXI và tiến tới thực hiện phổ cập đúng, độ tuổi. 

Thứ ba, sớm tổ chức Ban chỉ đạo phối hợp liên 
hành để chỉ đạo chương, trình PCGD THCS, có đủ 
quyền hạn, gọn nhẹ và có hiệu quả (nên theo cơ chế 
kiêm nhiệm) từ trung ương tới cơ sở. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và chỉ đạo của chính quyền, các ban chỉ đạo 
lập kế hoạch thực hiện ngay từ năm học này và 
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc làm tốt công tác 
PCGD THCS đúng tiến độ và có chất lượng ở địa 
phương. 

Thứ tư, ngành giáo dục phải thực sự phát huy 
vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện PCGD 
THCS. Bộ GD - ĐT sớm ban hành chuẩn quốc gia, 
các tiêu chí đánh giá, cách tô chức kiểm tra, công 
nhận đạt chuẩn. Xây dựng chương trình, sách giáo 
khoa, tài liệu hướng dẫn PCGD THCS gắn với việc 
đối mới nội dung chương trinh, phương pháp giáo dục 
của cấp THCS đang tiên hành và với yêu câu phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mỡ rộng và 
hoàn thiện mạng lưới trường THCS, phố thông cơ sở 
tỚI Xã, phường ; các trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục kỹ thuật tông hợp - hướng nghiệp 
Ở quận, huyện và cụm xã ; các lớp bổ túc văn hóa ở 
các cơ SỞ sản xuất. Kết hợp phổ cập với phân luông 
học sinh tốt nghiệp THCS theo hướng có đóng góp 
tích cực vào việc Xây dựng nguôn nhân lực cho địa 
phương, vùng và cá nước. Bộ GD - ĐT và các địa 
phương có kế hoạch củng cô và nâng cao năng lực 
đào tạo của các trường sư phạm nhằm bảo đảm đủ số 
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lượng, cơ cầu (theo môn học, theo vùng miền và theo 
nhu câu của các - trường THCS ; trung học phô thông) 
và chuẩn hóa về trình độ của đội ngũ giáo viên ; bôi 
dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý để thực hiện 
tốt các yêu cầu của PCGD THCS. Uu tiên phân bổ chỉ 
tiêu tuyên dụng giáo viên cho cấp THCS, tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện chính sách đối với giáo viên tham 
gia công tác PCGD THCS, 4p dụng tôt phương thức 
“một hội đồng, hai HHIỆN, vụ)”. 

Thứ năm, huy động tốt sự tham gia của các lực 
lượng, đoàn thể xã hội vào công tác PCGD THCS. 
Khác với CMC - PCGDTH, việc PCGD THCS đòi 
hỏi phải có trình độ chuyên môn cao hơn, theo bộ 
môn, mới có thể tham gia giảng dạy, do đó, sự tham 
gia của các lực lượng ngoài ngành giáo dục chủ yếu ở 
việc tuyên truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện 
cho con em đi học, học sinh không bỏ học giữa 
chừng ; vận động đóng gÓp tạo nguôn lực, xây dựng 
cơ sở vật chất, giám sát tiến độ và chất lượng thực 
hiện PCGD THCS v.v. 

Thứ sáu, khuyến khích các nơi có điều kiện 
thuận lợi đẩy nhanh tốc độ thực hiện PCGD 
THŒS. Những nơi đã hoàn thành PCGD THCS cần 
tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, tổ chức phân 
luông, học sinh sau câp học này và tùy điều kiện có 
thể tiến hành phổ cập bậc trung học (bao gồm trung 
học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghè). Có kế hoạch hỗ trợ các vùng, địa phương khó 
khăn ; trước hết tạo điều kiện cho các tính miền núi, 
vùng sâu về đội ngũ giáo viên ; mở các trường, lớp 
“nội trú dân nuôi” ; sách giáo khoa, vở và các tài liệu, 
dụng cụ học tập khác. Vận động những địa phương đa 
hoàn thành PCGD THCS kết nghĩa, giúp đỡ tùy theo 
điều kiện của mình cho các địa phương gặp khó khăn 
một cách thiết thực, có hiệu quả. 

Phố cập giáo dục THCS là một nhiệm vụ chiến 
lược quan trọng của đất nước, là một trong những 
nhiệm vụ chủ yêu của giáo dục trong giai đoạn 2001 - 
2010. Nhiệm vụ này cân được sự quan tâm lãnh đạo 
thường xuyên của các cấp Ủy đẳng, sự chỉ đạo chặt 
chẽ của các câp chính quyên và sự tham gia tích cực, 
chủ động của ngành giáo dục, các đoàn thể xã hội và 
toàn thể nhân dân. Hoàn thành nhiệm vụ này đúng 
hoặc vượt chỉ tiêu về thời gian, có chất lượng sẽ góp 
phân bảo đảm nguôn nhân lực cho đất nước có bước 
phát triên mới, trình độ dân trí dựa trên nền tảng 
PCGD THCS là điều kiện tối cần thiết để đây mạnh 
CNH, HĐH đất nước thành công. 1 


Đưa Nghị quyếé của Đảng vào cuộc sông 


ĐỊNH HƯỚNG GƠ GHẾ 
ĐIÊU HÃNH XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 
THỜI KỲ 2001 - 200S 


MAI VĂN DẦU * 


động xuất, nhập khẩu của nước ta tiếp tục 

đạt được những thành tích mới, đánh dấu 
sự thành công của chặng đường phát triển 10 năm 
(1991 - 2000), với nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 
18,5%/năm, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng GDP 
khoảng 2,6 lần. Kim ngạch xuất khẩu năm 2000 đạt 
trên 14 tỉ USD, tăng trên 21% so với năm 1999, nhập 
siêu chỉ vào khoảng gần 6% kim ngạch xuất khẩu. Đó 
chính là thế và lực mới cho ngoại thương Việt Nam 
trước khi bước vào thiên niên kỷ mới, vào thời kỳ phát 
triển 2001 - 2010. 

Có thể nói thành công của hoạt động ngoại thương 
trong chặng đường 10 năm qua có sự đóng góp rất 
lớn của cơ chế, chính sách, trong đó nổi bật là việc 
Chính phủ ban hành Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 
31-7-1998 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại 
về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý 
mua bán hàng hóa với nước ngoài. Với quan điểm chủ 
đạo, xuyên suốt là giảm hơn nữa sự can thiệp của Nhà 
nước vào hoạt động kinh doanh, tạo hành lang pháp lý 
thông thoáng bình đăng cho hoạt động xuất, nhập khẩu 
của các doanh nghiệp, Nghị định này đã xóa bỏ hoàn 
toàn chế độ giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu, 
đem lại sự chuyển biến về chất cho cơ chế quản lý 
xuất, nhập khẩu. Quyền kinh doanh và quyền tự chủ 
của doanh nghiệp được tôn trọng. Cơ chế “xin - cho” 
được giảm thiểu. Hầu hết hàng hóa được làm thủ tục 
xuất khẩu, nhập khấu trực tiếp tại hải quan và chịu sự 
điều tiết của thuế. Biện pháp phi thuế chỉ còn áp dụng 
với một số lượng rất ít mặt hàng. 

Tuy mới chỉ có hiệu lực tử cuối năm 1998 nhưng có 
thể nói Nghị định 57/1998 đã đóng góp một phần quan 
trọng vào thành công của hoạt động ngoại thương năm 


Ñ HÌN lại năm 2000 vừa qua có thể nhận thấy hoạt 


1999 - 2000. Số lượng doanh nghiệp kinh doanh xuất, 


nhập khẩu từ 2800 doanh nghiệp năm 1998 đã tăng lên 
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trên 12 000 doanh nghiệp. Bằng sự năng động và nhạy 
bén trong việc khai thác nguồn hàng, tìm kiếm thị 
trường, các doanh nghiệp này đã đóng góp rất lớn vào 
sự tăng trưởng cao về kim ngạch của những nhóm 
hàng vốn lâu nay khó xuất như rau quả, hàng thủ công 
mỹ nghệ và nhóm “hàng tạp hóa khác”, góp phần 
tích cực vào việc tiêu thụ hàng hóa cho ngành sản 
xuất và tạo thêm công ăn việc làm cho hàng triệu người 
lao động. 

Tuy nhiên, với những quy định hiện hành, vẫn tồn 
tại một vấn đề cơ bản là tính ổn định và tính có thể 
nhận biết trước của cơ chế, chính sách. Theo quy định 
tại Nghị định số 57/1998 thì vào đầu quý IV hằng năm, 
Bộ Thương mại (chủ trì) cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
và các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt nguyên tắc điều hành xuất, nhập khẩu cho 
năm kế hoạch tiếp theo đối với các mặt hàng xuất 
khẩu, nhập khẩu có điều kiện. Nguyên tắc điều hành 
thay đổi hăng năm đáp ứng được nhu cầu xử lý linh 
hoạt các vấn đề phát sinh, nhưng lại tạo ra khá nhiều 
khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ quan quần 
lý nhà nước. Điển hình là tinh trạng bị động trong kinh 
doanh và xử lý các vụ việc tồn đọng về quản lý. Thực 
tiến đó cho thấy cần phải khẩn trương ban hành cơ chế 
quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu ổn định, lâu dài 
và có thể nhận biết trước để vừa bảo đảm tính định 
hướng trong điều hành, vừa tạo thuận lợi và thế chủ 
động cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, để tạo ra một đỏn 
bẩy mới về cơ chế chính sách, tiếp tục phát huy nội lực, 
khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế, theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thương mại đã 
dự thảo và trình Chính phủ cho phép ban hành cơ chế“ 
điều hành xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ổn định, 
lâu dài trong thời kỳ 2001 - 2005 dưới hinh thức nghị 
định. Điểm nổi bật trong cơ chế mới là : thứ nhất, tiếp 
tục mở rộng hơn nữa quyền kinh doanh của các doanh 
nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài) ; thứ hai, xây dựng lộ trình giảm thiểu các 
biện pháp hạn chế định lượng trong thời kỳ 5 năm 
(2001 - 2005), áp dụng những công cụ bảo hộ mới, hợp 
lệ được các tổ chức thương mại quốc tế thừa nhận. 

Về quyền kinh doanh của các doanh nghiệp trong 
nước, theo quy định tại Nghị định 57/1998, thương 
nhân chỉ được phép xuất, nhập khẩu hàng hóa theo 
ngành nghề đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh. Quy định này đã gây ra hạn chế nhất định 


* Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại 
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do cách hiểu ngành nghề chưa thống nhất. Một số 
doanh nghiệp ra đến hải quan lại phải quay về đăng ký 
bổ sung ngành nghề kinh doanh mới được xuất khẩu, 
nhập khẩu, gây sự chậm trề, phiền hà không đáng có. 
Để khắc phục tình trạng này, Bộ Thương mại đã kiến 
nghị Chính phủ cho phép thay đổi về căn bản trọng lĩnh 
vực này. Cụ thể, tất cả các thương nhân là doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập 
theo quy định của pháp luật sẽ được phép xuất khẩu, 
nhập khẩu tất cả các loại hàng hóa trừ những mặt hàng 
mà Nhà nước cấm xuất khẩu, nhập khẩu, cấm kinh 
doanh hoặc kinh doanh có điều kiện theo quy định tại 
Nghị định. Như vậy, các doanh nghiệp được mở rộng 
quyền kinh doanh xuất, nhập khẩu mà không cần phải 
có bất cứ sự sửa đổi, bổ sung nào về ngành nghề trong 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài, để tiến tới môi trường kinh doanh bình 
đăng giữa các loại hinh doanh nghiệp, Bộ Thương mại 
đã kiến nghị Chính phủ cho phép các doanh nghiệp có 
vốn FDI được xuất khẩu như các doanh nghiệp 100% 
vốn trong nước (cả về thủ tục xuất khẩu và mặt hàng 
kinh doanh). Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu của các 
doanh nghiệp có vốn FDI vân thực hiện theo quy định 
tại Luật Đầu tư nước ngoài, cũng như theo giấy phép 
đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác có 
liên quan. 

Liên quan đến quyền kinh doanh xuất, nhập khẩu 


còn có vấn đề đầu mối xuất, nhập khẩu. Hiện nay có tới. 


hàng chục mặt hàng kinh doanh phải có đầu mối (như 
gạo, phân bón, rượu, than, xăng dầu, thiết bị đặc 
chủng...). Ngoài những đầu mối xuất, nhập khẩu cần 
thiết để bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn 
xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, bảo vệ nguồn động 
thực vật... (như thiết bị phát sóng truyền thanh, thuốc 
nổ, sách bảo, phim ảnh, thuốc chưa bệnh.. ) thi có một 
số mặt hàng đầu mối chỉ nhằm mục đích quản lý trật tự 
kinh doanh như gạo, than đá (xuất khẩu), phân bón 
(nhập khẩu). Đây là những mặt hàng trong cơ chế dài 
hạn phải được xử lý, trước hết là do nhu cầu phi tập 
trung hóa phát huy thế mạnh của các thành phần kinh 
tế, sau đó là phù hợp với các cam kết quốc tế mà ta đã 
và sẽ ký trong thời gian tới. 

Về quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu, tư tưởng nổi 
bật là sự gắn kết hài hòa giữa nghĩa vụ thực hiện các 
cam kết đa phương hoặc song phương về mỡ cửa thị 
trường với điều kiện thực tế và khả năng cạnh tranh của 
các ngành hàng trong nước. Hiện nay, đề điều tiết hàng 
hóa xuất nhập khẩu, chúng ta đang sử dụng các công 
cụ phi thuế chủ yếu sau : cẩm, tạm ngừng, hạn 
ngạch, chỉ tiêu, giấy phép không tự động, phụ thu 
và giá tính thuế tối thiểu. Các công cụ này đều là đối 
tượng cắt giảm và tiến tới xóa bỏ trong đàm phán 
thương mại quốc tế. 
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So với thực tiễn quản lý phổ biến trên thế giới thi 
nước ta chưa áp dụng các công cụ như : hạn ngạch 
thuế quan, thuế tuyệt đối, thuế theo mùa vụ, thuế 
chống phá giá và thuế chông trợ cấp. Đây là những 
công cụ được các tổ chức thương mại quốc tế và khu 
vực thừa nhận, chí ít là cũng không đặt ra yêu cầu xóa 
bỏ, đồng thời cũng là biện pháp đáp ứng nhu cầu bảo 
hộ chính đáng sau khi đã bãi bỏ các loại giấy phép 
mang tính hạn chế định lượng. Vì vậy, định hướng cơ 
bản của cơ chế quản lý xuất, nhập khẩu hàng hóa 
trong thời kỳ 2001 - 2005 sẽ là giảm dần các công cụ 
phi thuê thuộc nhóm đang áp dụng và tăng dân các 
công cụ mới. 

Điều đáng quan tâm trong cơ chế quản lý hàng hóa 
xuất, nhập khẩu giai đoạn 2001 - 2005 là danh mục 
hàng hóa xuất, nhập khẩu theo giấy phép của Bộ 
Thương mại và hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc diện 
quản lý chuyên ngành. Danh mục hàng hóa xuất, nhập 
khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại lần này được 
nêu rõ ràng cụ thể và theo hướng giảm dần. Như 
xuất khẩu tử năm 2001 chỉ còn có mặt hàng dệt may 
xuất khẩu sang thị trường có hạn ngạch (hạn ngạch 
của các nước nhập khẩu). Còn nhập khẩu, chỉ còn rất 
ít, khoảng 15 mặt hàng, trong đó từng mặt hàng được 
quy định cụ thể lộ trình bãi bỏ giấy phép. Đây chính là 
một điểm cơ bản của cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu 
thời kỳ 2001 - 2008. 

Về danh mục hàng xuất, nhập khẩu thuộc diện 
quản lý chuyên ngành, do đây là vấn đề rộng, phức tạp 
và cũng đã nhiều năm trao đổi, quản lý, đúc rút kinh 
nghiệm, nên hướng quản lý được đề ra là : 

- Xóa bỏ hoàn toàn quản lý nếu xét thấy không 
cần thiết. 

- Quản lý theo hình thức quy định tiêu chuẩn, điều 
kiện (chỉ quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng sử 
dụng, điều kiện được xuất khẩu, nhập khẩu để doanh 
nghiệp có cơ sở làm thủ tục xuất, nhập khẩu tại hải 
quan cửa khẩu, không cấp giấy phép hoặc duyệt mặt 
hàng, số lượng, trị giá). 

- Trong những trường hợp thật đặc biệt, có thể duy 
trì giấy phép nhưng phải bảo đảm không sử dụng giấy 
phép chuyên ngành để hạn chế số lượng nhập khẩu và 
phai được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 

Chúng ta đã kết thúc năm 2000 với những thành 
tích về xuất khẩu, nhập khẩu rất đáng khích lệ. Cùng 
với sự thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế khác của 
cả nước, đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngoại 
thương Việt Nam bước sang năm 2001, sang thời kỳ 
mới với nhiều cơ hội và thách thức phía trước. Hy vọng 
sau khi được Chinh phủ phê chuẩn, cơ chế điều hành 
xuất, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 sẽ thực 
sự là một đòn bẩy về chính sách, đưa hoạt động ngoại 
thương cả nước vươn tới những thành công mới. 


Thực tiên = lĩnh nghiệm 
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mặt đời sông văn hóa tinh thần bên cạnh đời 
sống kinh tế vật chât, bởi chính họ là một lực lượng 
chủ đạo góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước đi tới thành công. 

Trong bối cảnh hội nhập, mở rộng giao lưu 
quôc tê, giải cấp công nhân và những cán bộ, công 
chức, người lao động đang đứng trước những yêu 
cầu cần phải nâng cao hơn trước về năng lực và 
trình độ để đáp ứng VỚI nhiệm vụ của mình trong 
sự nghiệp đổi mới đất nước. Điều đó đòi hói họ cân 
phải được bồi dưỡng không chỉ về mặt thể lực, trí 
tuệ, mà cả tâm hôn, tình cảm. Đây là một yêu cầu 
và nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu đài và cấp 
bách. Bởi lẽ, công cuộc xây dựng đất nước xã hội 
chủ nghĩa và đấu tranh chông các thế lực thù địch 
đòi hỏi phải nâng cao tính chiến đấu, hiệu quả giáo 
dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức lối sống cho đội 
ngũ tiên phong và chủ lực này. Mặt khác từ khi đất 
nước chuyển từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp 
sang nên kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, bên cạnh những thành công vê nhiều lĩnh 
Vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế cũng xuất hiện 
một số điêu bất cập. Mức sống của người dân nói 
chung và công nhân, viên chức nói riêng ở nhiều 
doanh nghiệp đã nâng lên nhưng đời sông văn hóa 
lại chưa được quan tâm tương xứng. Hơn nữa trong 
thời đại kinh tê thị trường với sự bùng nổ mạnh mẽ 
của các phương tiện thông tin đại chúng và sự tiền 
bộ vượt bậc của khoa học, công nghệ, nhu cầu 
hưởng thụ hay tiếp nhận văn hóa của người lao 
động đã đặt ra những vấn đề cho chúng ta cần phải 
suy nghĩ. Nếu không nâng cao được tư tưởng nhận 
thức lối sống và nhu câu hướng thụ văn hóa thầm 
mỹ thì sẽ dẫn tới nguy cơ làm giảm đi năng lực 
sáng tạo văn hóa trong đại đa sô công nhân viên 
chức và người lao động. Vị vậy, mục tiêu quan 
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trọng của hoạt động xây dựng đời sống văn hóa 
quần chúng là nhằm phát hiện tiềm năng, nuôi 
dưỡng và nâng cao năng lực sáng tạo văn hóa của 
người lao động. 

Quyết định 217/HĐBT (10- 1987) của 
Nhà nước nhằm mở rộng quyền chủ động sản xuất 
đem lại những biến đôi trong quản lý và tổ chức 
sản xuất nhưng phúc lợi về văn hóa không còn, 
Hiện nay đã xuất hiện hai quan niệm khác nhau về 
vai trò văn hóa trong công nhân, viên chức. Quan 
niệm thứ nhất cho răng doanh nghiệp chỉ có trách 
nhiệm thực hiện các chỉ tiêu kinh tê và chăm lo đời 
sống vật chất cho người lao động. Còn chăm lo về 
mặt văn hóa tỉnh thần không thuộc trách nhiệm của 
họ. Quan niệm thứ hai nhấn mạnh vai trò của văn 
hóa là các món ăn tinh thần không thể thiếu đối với 
người lao động. Muốn sản xuất tôt, có hiệu quả cao 
phải có con người phát triển toàn diện, cả vê thể 
lực, năng lực chuyên môn lẫn tâm hồn, tỉnh cảm. 
Vì vậy, người lao động cần được sống trong môi 
trường văn hóa ngay cả khi làm việc lần nghi ngơi. 
Trong thời gian qua, dưới ánh sáng của Nghị quyết 
Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 
VIII) “Về xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc” và từ thực tiễn đời sống 
xây dựng văn hóa cơ sở trên cả nước, chúng ta đã 
nhận thức được rằng : văn hóa không đứng ngoài 
sản xuất, không chỉ là các hoạt động vui chơi giải 
trí mà còn là động lực, là yêu tố vô cùng quan trọng 
tác động tới sản xuất kinh doanh, tới xây dựng 
con người. 

Xuất phát từ quan điểm này, công cuộc xây 
dựng đời sông văn hóa của công nhân, viên chức và 
người lao động được triển khai trên các lĩnh vực 
hoạt động chủ yêu. 


* TS, Cục văn hóa thông tin cơ sở, Bộ-Văn hóa - Thông tin 
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]- Hoạt động văn hóa giáo 0 dục. Mục đích 
nhằm góp phần tích cực, có hiệu quả, thực hiện 
chức năng giáo dục chính trị tư tướng, nâng cao 
trình độ giác ngộ giai cấp cho công nhân, viên 
chức, người lao động. Phát huy truyền thống cách 
mạng, có tỉnh thần uống nước nhớ nguồn. Bên 
cạnh đó các hoạt động văn hóa luôn luôn tham gia 
có hiệu quả trong việc nuôi dưỡng và xây đắp sự 
phát triển toàn diện nhân cách người lao động, đặc 
biệt các phẩm chất tốt trong sản xuất và các chuẩn 
mực tốt trong gia đình. 

2 - Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quân 
chúng. Hoạt động này øÓp phần thỏa mãn nhu câu 
sáng tạo văn hóa và nâng cao. thể lực cho người lao 
động. Các cụm văn hóa - thể thao ra đời cùng VỚI 
sự xuất hiện mô hình hoạt động văn hóa có tính 
sáng tạo cao, hiệu quả tốt, có sức tập hợp quần 
chúng rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao 
lưu học tập. Đây chính là một hình thức xã hội hóa 
trong các hoạt động văn hóa, thể thao. 

3 - Cuộc vận động xây dựng môi trường văn 
hóa. Thực hiện cuộc vận động này làm cho mức 
hưởng thụ văn hóa của công nhân, viên chức và 
người lao động ngày càng nâng cao. Đồng thời 
cũng nhằm mục đích làm cho văn hóa thấm sâu 
vào tâm lý của người lao động, tạo thói quen sử 
dụng các giá trị văn hóa vật chất. Đã xuất hiện 
nhiều phong trào và hoạt động văn hóa có hiệu quả 
cao như Xây dựng gia đình văn hóa, Nhà ga văn 
hóa, Bưu điện văn hóa xã. 

4 - Các hoạt động văn hóa xã hội. Một số hoạt 
động xã hội có tính tông hợp, mang ý nghĩa và đặc 
trưng văn hóa được triên khai khá mạnh mẽ như : 
Công tác đền ơn đáp nghĩa, Quỹ tấm lòng vàng, 
học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Quỹ hỗ trợ sáng tạo 
của nữ công nhân viên chức, công tác bảo vệ sức 
khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình, cuộc 
vận động phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, 
thực hiện nêp sông văn minh trong việc Cưới, tang, 
lễ hội, phong trào tình nghĩa đối với gia đình, 
người có công với cách mạng, phong trào xóa đói 
giảm nghèo giúp nhau làm kinh tế gia đình. Qua 
những hoạt động thiết thực này chúng ta đã góp 
phần giáo dục có hiệu quả những hiêu biết văn hóa 
cho công nhân, viên chức và người lao động. 

Điển hình cho các doanh nghiệp đã quán triệt 
quan điểm nhận thức này và đã biến nhận thức 
thành hành động cụ thể trong quá trình xây dựng 
đời sống văn hóa của công nhân, viên chức là Mỏ 
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than Cao Sơn Quảng Ninh, Công ty gang thép Thái 
Nguyên, Công ty giấy Bãi Bằng, Công ty cao su 
Đông Nai. 

Với 4000 cán bộ, công nhân, viên chức và 
người lao động, bí quyết thành công của Công ty 
giày Bãi Bằng là ở chỗ biết kết hợp hài hòa giữa 
việc chăm lo đời sống vật chất và đời sống văn hóa 
tỉnh thân cho người lao động. Hằng năm Công ty 
đã dành gần 300 triệu đồng phục vụ các hoạt động 
văn hóa thể thao ; 15 tỉ đông mà Công ty trích từ 
quỹ phúc lợi đã xây dựng một hệ thống công trình 
dành cho sinh hoạt văn hóa, thể thao gôm : nhà thi 
đấu đa năng, sân khâu ngoài trời, bể bơi, sân bóng, 
vũ trường, phòng tập thê h¡nh, câu lạc bộ, thư viện, 
nhà truyền thống. Những cơ sở này đã thực sự trở 
thành nơi thu hút hấp dẫn người lao động ngoài giờ 
làm việc tới tham gia hoạt động sôi nôi. Khẩu hiệu 
Xanh - Sạch - Đẹp và kỷ luật lao động được mỗi 
cán bộ công nhân viên chức tôn trọng. Người lao 
động ở đây gắn bó với nhà mắy, lao động hết mình 
bởi nhu cầu văn hóa tinh thần của họ được chăm lo. 
Yếu tố văn hóa đã trở thành động lực mạnh mẽ góp 
phần làm nên thành tích trong lao động sản xuât 
của Công ty giấy Bãi Bằng - con chim đầu đàn của 
ngành giây Việt Nam. Mới đây Công ty được Nhà 
nước phong danh hiệu Đơn vị anh hùng trong 
phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2000. 

Ở Công ty gang thép Thái Nguyên, mặc dù điều 
kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, phúc lợi tập 
thể dành cho hoạt động văn hóa không nhiều, 
nhưng không vì thế mà đời sống văn hóa tinh thần 
của người lao động không được quan tâm chăm 
sóc. Nhà văn hóa lao động của khu gang thép vẫn 
tận dụng mọi điều kiện để tổ chức các hoạt động 
văn hóa, thể thao, đem lại cho cân bộ, công nhân, 
viên chức đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành 
mạnh qua các hoạt động như tô chức các cuộc sinh 
hoạt văn hóa, thể thao, các hội diễn, hội thi công 
nhân, viên chức và giao lưu khu vực. 

Công ty cao su Đồng Nai kết hợp với các địa 
phương vùng sâu, vùng xa của các nông trường và 
ngành văn hóa - thông tin đã xây dựng tại 8 xã ở 
vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Long Thành, 
Thống Nhất, Định Quán, Long Khánh các thư viện 
nông trường xã với lưu lượng hàng vạn cuốn sách, 
tạo điều kiện để công nhân các nông trường và 
nhân dân các xã sở tại được thường xuyên đọc sách 
báo khi mà các phương tiện văn hóa nghe nhìn ở 
đây còn thiếu thôn. 


Vhưec điễn - Hinh nghiệm 


Chủ trương xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 
trong các tầng lớp nhân dân, trong đó có công 
nhân, viên chức và người lao động được nêu trong 
Nghị quyết Đại hội V của Đảng “Đưa văn hóa 
thâm nhập vào cuộc sống hằng ngày của nhân dân. 
Đặc biệt chú trọng xây dựng đời sông văn hóa ở cơ 
sở, đảm. bảo môi nhà máy, công trường, nông 
trường, lâm trường... môi đơn vị lực lượng vũ 
trang, công an nhân dân, mỗi cơ quan trường học, 
bệnh viện, cửa hàng, mỗi xã, hợp tác xã, phường, 
ấp đều có đời sống văn hóa”. Điều đó đã dần trở 
thành hiện thực trong đời sống văn hóa - xã hội, 
khắp mọi miền của nước ta. 

Ngày nay, những tiến bộ khoa học, công nghệ 
đã góp phần quan trọng trong việc phát triên văn 
hóa. Mặt tích cực của nó là tăng thêm thời gian 
rảnh rôi cho người lao động, giúp họ mở mang kiến 
thức toàn diện, phong phú. Mặt khác, nó đang làm 
con người thu hẹp phạm vị giao tiếp với nhau để 
gắn bó với các vật thể văn hóa bằng máy. Vậy cần 
phải có những giải pháp thích ứng nào đê người lao 
động thực sự có một đời sống văn hóa đầy đủ 2? 

Muốn giải đáp cho vấn đề này cần phải có 
những quan điểm xác đáng về văn hóa, đồng thời 
có cách nhìn nhận đúng bôi cảnh quốc tế tác động 
vào điều kiện nước ta hiện nay. Xu hướng mở rộng 
g1ao lưu quốc tế không chỉ đem đến những biến đôi 
vê mặt. đời sống kinh tế, khoa học công nghệ mà 
còn mở ra cho đất nước và con người Việt Nam 
những cơ hội phát triển mới : hình thành lối sống, 
nếp tư duy, tác phong làm việc, tác phong giao 
tiếp, phù hợp với nhịp điệu phát triển của xã hội 
công nghiệp. Môi trường vật. chất dành cho người 
lao động thuận lợ hơn, tạo điều kiện phát huy năng 
lực sáng tạo của cá nhân (xây dựng công SỞ, nhà 
máy phù hợp với điều kiện làm việc và tiêu chuẩn 
văn minh hiện đại). Đáp ú ứng và thỏa mãn nhu cầu 
văn hóa ngày càng tăng của con người qua mở rộng 
các kênh giao tiếp, các phương tiện nghe nhìn. 

Tuy nhiên, có TẤt nhiều thách thức đang đặt ra : 
yêu câu của sự phát triển công nghệ cao trong sản 
xuất đòi hỏi các doanh nghiệp phải có cải tiến công 
nghệ, bồi dưỡng trình độ quản lý, tô chức và tay 
nghề cho cán bộ, công nhân, viên chức và người 
lao động, nếu như không muốn đi đến sự thua lỗ 
phá sản. Mặt khác, những ảnh "hưởng của giao lưu 
văn hóa mở rộng qua những sản phâm văn hóa có 
tác động tiêu cực tới sự hinh thành nhân cách, lối 
sống lành mạnh của người lao động ; trong đó có 
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cả hiện tượng thu hẹp hoạt động văn hóa mang tính 
tập thể của họ, qua sự lôi cuốn của các phương tiện 
nghe nhìn. 

Những giải pháp cho việc tổ chức đời sống cho 
người. lao động sao cho phù hợp với bối cảnh thực 
tê trước hết phải xuất phát từ nhận thức của người 
lãnh đạo, quản lý về xu thế phát triển hiện nay. Đó 
chính là việc khăng định và nâng cao vai trò nguồn 
lực con n ƯỜI. Con người có tri thức và trình độ cao 
là yếu tô quyết định thành công của mỗi doanh 
nghiệp, mỗi đơn vị công tác. Cần đả phá quan niệm 
Coi người lao động chỉ là một bộ phận mắy mốc 
trong dây chuyền công, nghệ, từ đó dẫn tới không 
quan tâm tới nhu câu về mặt sinh học của họ. 

Điển hình về xây dựng đời sống văn hóa trong 
công nhân, viên chức, lao động tại Công ty giấy 
Bãi Bằng chính là sự: nhận thức đúng đắn của ban 
lãnh đạo về vai trò và nội dung, bản chất của văn 
hóa theo nghĩa rộng. Ban lãnh đạo Công ty đã vận 
dụng đúng tỉnh thân Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5 (khóa VIIJ) là : “Phải làm cho văn hóa thấm 
sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào 
từng người, từng gia đỉnh, từng tập thể và cộng 
đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh 
hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta 
đời sống tinh thân cao đẹp, trình độ dân trí cao, 
khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, 
tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. 

Mối quan hệ giữa con người với văn hóa là mối 
quan hệ đa phương và có sự gắn bó hữu cơ. Con 
người với tư cách là sản phâm của văn hóa, là 
thước đo của sự phát triển văn hóa và đồng thời 
cũng là chủ thê sáng tạO ra giá trị văn hóa. Đưa các 
yêu tố văn hóa. vào các mặt hoạt động của con 
người mà cụ thể là các đối tượng công nhân, viên 
chức, người lao động là một giải pháp thích ứng 
trong thời đại bùng nô thông tin, tránh một lối tiệp 
cận phiến diện, đơn phương của con người đối với 
văn hóa mà đời sống hiện đại với lối sông tiện nghỉ 
dễ dẫn đến. 

Cần phải đổi mới tư duy và phương pháp tổ 
chức các hoạt động văn hóa trong đời sông ,công 
nhân, viên chức sao cho phủ hợp vỚi đặc: điểm và 
điều kiện lao động sản xuất, nghỉ ngơi giải trí của 
họ. Trong đó cũng phải nắm bắt nhu câu tâm lý, 
trình độ cảm thụ văn hóa nghệ thuật của người lao 
động hiện nay khác gì so với người lao động thời 
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kỳ bao cấp. Rõ ràng là những buổi tổ chức sinh 
hoạt văn hóa mang tính tuyên huấn khô khan, 
những. buôi biểu diễn nghệ thuật quần chúng tẻ 
nhạt về nội dung với các phương tiện âm thanh 
nhạc cụ nghèo nàn, cán bộ tổ chức nghiệp vụ non 
yếu, cơ sở vật chất hoạt động chắp vá, không lôi 
cuôn được người tham dự. 

Hiện nay, ngày Cảng ‹ có nhiều cơ quan, doanh 
nghiệp các đơn vị sản xuất đã coi văn hóa như một 
tiêu chuẩn không thể thiếu của việc tổ chức hoạt 
động chung. Phong trào đăng ký xây dựng cơ quan 
văn hóa, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng đời sông 
văn hóa cơ sở ở nhiều tính, thành trong cả nước, 
đặc biệt là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh, thành phố Nam Định, các tỉnh Hà Nam, Hà 
Tây, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ đã được dấy lên 
sôi nôi và được công nhân, viên chức hưởng ứng 
nhiệt tình. Ngành đường sắt mới đây đã phát động 
phong trào xây dựng Khu nhà ga văn hóa với 
những nội dung tiêu chuẩn cụ thể và khá toàn diện. 

Như vậy, đưa văn hóa vào chính bản thân quá 
trình lao động sản xuất và hoạt động nghiệp vụ là 
một giải pháp tạo nên sự tác động đa phương trong 
nêp lao động, lỗi tư duy và sinh hoạt hăng ngày của 
cán bộ, công nhân, viên chức. 

Các chỉ tiêu văn hóa trong giờ làm việc được 
các cơ quan đơn vị chú ý xây dựng là : 

+ Quy hoạch tổng thể nơi sản xuất, nơi làm 
việc, nơi giao tiếp và khu nghỉ ngơi giải trí, bảo 
đảm tính khoa học và tính văn hóa. 

+ Bồ trí hợp lý các phương tiện tuyên truyền 
trực quan như bảng tin, tủ ảnh, pa nô, ấp phích, 
khâu hiệu phục vụ trong công tác. 

+ Hệ thống vệ sinh công cộng bảo đảm không 
đề nước sinh hoạt và công nghiệp làm ô nhiễm môi 
trường xung quanh. 

+ Có các thiết bị phòng hỏa, chiếu sáng, hệ 
thống thông gió hút bụi, chống thấm ẩm đê bảo 
đảm sức khỏe tới người lao động. 

+ Cán bộ công nhân viên chức phải thực hiện 
nội quy trong cơ quan. 

+ Quy định cụ thể trang phục, tác phong quan 
hệ giao tiếp cho các cán bộ, công nhân, viên chức. 
Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa còn gắn với 
chỉ tiêu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế 
của đơn vị. 

+ Phát huy dân chủ, không, tham ô lãng phí, 
thực hành tiết kiệm, thực “hiện cải cách hành chính 
cũng là một tiêu chuẩn của cơ quan văn hóa. 
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Nhiều cơ sở còn quan tâm đến việc tạo điều 
kiện học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho 
cán bộ, công nhân, viên chức ; phát động phong trào 
đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ; tuyên truyền 
giáo dục cho cán bộ, công nhân, viên chức thực 
hiện Chỉ thị 27/CT-TƯ của Thủ tướng Chính phủ 
vê việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc 
Cưới, việc tang và ' tr0ng các hoạt động đời sông. 

ˆCác hội thi tiếng hát cân bộ, công nhân, viên 
chức, thi tay nghề giỏi, thi giáo viên giỏi, thi tìm 
hiểu về Đảng, hoặc các hình thức hội thi mang tính 
chuyên đề đang được tổ chức tại nhiều ngành, 
nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã thực sự lôi cuôn 
người lao động vào các sinh hoạt văn hóa cộng 
đồng, tăng cường mối giao lưu, tạo sự đoàn kết gắn 
bó giữa người lao động với nhau. 

Các sinh hoạt thể thao, thi đấu giữa các đội 
bóng đá, bóng chuyên, cầu lông, nhằm nâng cao 
thể lực cho người lao động cũng là những nội dung 
sinh hoạt cần thiết. 

Nhiều đơn vị còn có sáng kiến mở rộng hơn nữa 
các hình thức hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí 
cho người lao động như : tổ chức tham quan các di 
tích lịch sử danh thắng, tổ chức các câu lạc bộ sở 
thích để phát huy nẵng lực cũng như đáp ứng các 
nhu cầu cá nhân của con người như câu lạc bộ thơ 
ca, múa hát, câu lạc bộ phụ nữ, thanh niên, các sinh 
hoạt chuyên đề về thời sự, nghiệp vụ... 

Còn rất nhiều những hình thức tô chức và 
những nội dung phong phú về việc tổ chức hoạt 
động đời sông văn hóa ở cơ sở trong, cán bộ, công 
nhân, viên chức và người lao động mà thực tế đang 
mở ra. Điều quan trọng là người lãnh đạo, quản lý 
cơ quan, doanh nghiệp có nhận thức được đây đủ ý 
nghĩa của hoạt động văn hóa tỉnh thần, vui chơi, 
giải trí đối với người lao động của mình hay không. 
Bên cạnh đó cân phải CÓ SỰ đầu tư về CƠ SỞ Vật 
chất, cÓ sáng kiến đây mạnh xã hội hóa để thu hút 
nguồn lực cho sự nghiệp văn hóa ngay trong đơn vị 
công tác. Chính những lý giải đã được nêu ở trên 
qua một số điền hình về tổ chức xây dựng đời sống 
văn hóa ở cơ sở trong công nhân, viên chức và việc 
cân phải đặt văn hóa vào đúng tầm “Vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội” sẽ 
là những yếu tố để xây dựng và phát triển mỗi cơ 
quan, doanh nghiệp nói riêng và sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước nói chung đi 
đến thành công. Œ 
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SÁI MỘT VÁM 
THỤC HIỆY 


PHAN THẾ HẢI 


đã được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa X 
thông qua ngày 12-6-1999 và có hiệu lực từ 
ngày 01-01-2000 là sự cụ thể hóa thành luật các 
quyết định quan trọng của Hội nghị lần thứ 4 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, trong đó 
quyền tự do kinh doanh theo pháp luật đã được 
Điều 57 của Hiến pháp 1992 khẳng định : Tạo môi 
trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế, tiến tới xây dựng một 
luật duy nhất cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. 
Luật Doanh nghiệp ra đời là kết quả của sự tổng 
kết thực tiễn phong phú 9 năm thực hiện Luật Công 
ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân được ban hành 
năm 1990, đồng thời Luật cũng tham khảo, tiếp thu 
một cách sáng, tạo kinh nghiệm của các nước khu 
vực và quốc tế trong xu thế mở cửa và hội nhập 
kinh tế của nước ta. 

Điều l của Luật quy định phạm vi điều chỉnh 
đã thể hiện những nội dung mới quan trọng của 
Luật : “Luật này quy định việc thành lập, tổ chức 
quản lý và hoạt động của các loại hình doanh 


L= Doanh nghiệp với 10 chương, 124 điều 


nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 


phân, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân. 


Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ 


chức chính trị - xã hội khi được chuyển đổi thành 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì 
được điêu chỉnh theo luật này”. Như vậy Luật này 
điều chỉnh phần lớn các loại hình doanh nghiệp 
(trừ hợp tác xã, tô hợp tác và một số doanh nghiệp 
nhà nước). 

Nhằm tạo điều kiện bình đẳng ghố: các doanh 
nghiệp trong hoạt động, phòng ngừa tình trạng 
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sách nhiễu của các cơ quan quản lý nhà nước, 
Khoản 9, Điều 7 của Luật quy định : Doanh nghiệp 
được “từ chối và tố cáo bất kỳ yêu cầu đóng góp, 
sách nhiễu nào ngoài luật pháp, trừ những quyên 
góp từ thiện và đóng góp tự nguyện của doanh 
nghiệp `. 

Một tư tưởng lớn của Luật là tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho mọi công dân kinh doanh theo 
pháp luật, chuyển trọng tâm sự quản lý của nhà 
nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” và tổ chức 
quản lý giám sát của nhà nước cùng với xã hội, 
công luận theo nguyên tắc minh bạch, công khai. 
Nguyên tắc này đã tạo ra sự giám sát rộng rãi của 
xã hội cũng như khả năng có thông tin cần thiết của 
người muốn góp vốn vào doanh nghiệp, hạn chế 
những hành vi lợi dụng, lừa đảo của doanh nghiệp 
(như đã từng xảy ra ở các vụ án Minh Phụng, Epco, 
Huy Hoàng). Đây là một bước chuyển rất quan 
trọng trong tư duy quản lý nhà nước và cụ thể là tư 
duy xây dựng pháp luật ở nước ta. 

Bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật 
chứ không phải chỉ được kinh doanh cái gì cho 
phép. Điều 90 của Luật chỉ liệt kê những đối tượng 
không được quyền thành lập và quản lý doanh 
nghiệp và quy định tổ chức và cá nhân có quyền 
thành lập và quản lý doanh nghiệp”. Luật cũng 
nghiêm. cấm việc dùng vốn ngân sách và tài sản 
nhà nước để kinh doanh nhằm mục đích tư lợi và 
có những hạn chế nhất định đối với một số chức 
danh quản lý nhà nước trong việc thành lập và thực 
hiện kinh doanh nhằm bảo đảm sự trong sạch của 
bộ máy nhà nước và ngăn chặn khả năng lạm dụng 
chức quyên vào mục đích tư lợi. 

- Luật đã bãi bỏ đòi hỏi về vốn pháp định một 
cách phổ biến đối với các ngành kinh doanh thông 
thường của luật hiện hành, chỉ đòi hỏi vốn pháp 
định đối với các ngành nghề nhất định do pháp luật 
quy định như : ngân hàng, bảo hiểm. Mặt khác, 
luật đòi hỏi các doanh nghiệp phải đăng ký trung 
thực và công bố công khai vốn kinh doanh. Đây 
cũng là một tiến bộ lớn, sự tông kết thực tiễn cho 
thấy, quy định về vốn pháp định không làm tăng 
thêm sự bảo đảm trong kinh doanh, mà lại mở ra 
khả năng lạm dụng, sách nhiễu, thậm chí thông 
đồng cho các hành vi lừa đảo, khai man vốn pháp 
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định, hoặc rút vốn sau khi đã đăng ký vốn pháp 
định. Bài học từ những trò lừa đảo qua những vụ án 
lớn vừa qua đã được tổng kết kịp thời và thể hiện 
tỉnh thần đó vào luật. Những quy định về kiểm tra 
có tính chất sách nhiễu gây phiền hà, kém hiệu lực 
đã được bãi bỏ, thay vào đó là sự “hậu kiểm” với 
sự giám sát rộng rãi của quần chúng, các phương 
tiện thông tin đại chúng và của các nhà chức trách. 

Về phía doanh nghiệp, công khai hoạt động 
kinh doanh và tình hình tài chính của mình được 
coi là nghĩa vụ bắt buộc, người đăng ký kinh doanh 
phải chịu trách nhiệm kê khai “chính xác, trung 
thực”. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp 
đang niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng 
khoán. Mặt khác, doanh nghiệp “được tự chủ đăng 
ký và thực hiện kinh doanh các ngành nghề không 
bị pháp luật cấm”. Luật phân biệt ngành nghề kinh 
- có điều kiện và những ngành nghề đòi hỏi 

ó “vốn pháp định hoặc giấy phép hành nghề”. 
Điều 12 quy định “ 'cơ quan đăng ký kinh doanh 
không có quyền yêu câu người thành lập doanh 
nghiệp nộp thêm các hồ sơ, giấy tờ khác ngoài quy 
định của luật này”. Cơ quan đăng ký kinh doanh 
không chịu trách nhiệm vê nội dung kê khai, mà 
chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hỗ sơ đăng 
ký kinh doanh. Quy định này đã làm giảm hẳn một 
số khâu trong quá trình ra quyết định cho phép 
thành lập doanh nghiệp, hạn chế sự tùy tiện, đòi 
hỏi thêm các hồ sơ, giấy tờ vẫn đang diễn ra khá 
phổ biến trong thực tế. Quy định này cũng nhằm 
phân biệt rõ ràng quyên tự do kinh doanh của mọi 
tổ chức, công dân với quyền được hành nghề trong 
một số lĩnh vực cần thiết đòi hỏi tổ chức cá nhân 
kinh doanh phải có những điều kiện nhất định hay 
có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên không vin cớ 
bảo đảm an toàn cho xã hội mà gây khó khăn cho 
người thành lập doanh nghiệp, giảm bớt các thủ tục 
phiền hà không cần thiết trong quá trình cấp đăng 
ký kinh doanh. 

Luật cũng đã mở ra loại hình doanh nghiệp mới 
là công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ nhằm tạo 
ra khung khổ pháp lý thích hợp điều chỉnh các loại 
hình doanh nghiệp khác nhau. Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một chủ là loại hình tổ chức thích hợp để 
chế định các doanh nghiệp nhà nước được công ty 
hóa, các doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước và của 
các tô chức chính trị - xã hội được công ty hóa. 
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Một số kết quả ban đâu 

Tuy mới được một năm, nhưng với tư tưởng cải 
cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, được sự chi 
đạo sâu sắt của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp đã 
đi vào đời sống kinh tế - xã hội nước ta một cách 
khá toàn diện, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà 
còn cả lĩnh vực chính trị - xã hội, đối ngoại và là 
bước đột phá về cải cách hành chính. Những kết 
quả nổi bật được thể hiện cụ thể ở một số điểm 
sau đây : 

Số doanh nghiệp mới thành lập tăng lên nhanh 
chóng. Theo kết quả thống kê của Viện nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương, đến cuối năm 2000, đã 
có khoảng 13 500 doanh nghiệp mới được thành 
lập theo Luật Doanh nghiệp với số vốn đăng ký 
khoảng 13 000 tỉ đồng (tương đương 900 triệu USD) 
chiếm khoảng 10% vốn đầu tư của toàn xã hội, 
tăng hơn gấp ba lần số doanh nghiệp được thành 
lập mới năm 1999 (là 3 601, với số vốn đăng ký 
gần 5 900 tỉ đồng). Điều đáng lưu ý là đã có hơn 
500 công ty cổ phần mới ¡được thành lập, nhiều hơn 
toàn bộ các công ty cổ phần đã được thành lập 
trong 9 năm về trước. Ngoài ra đã có 2 công ty hợp 
doanh được thành lập. Đây là loại hình tổ chức 
kinh doanh mới xuất hiện lần đầu ở nước ta. 

Số doanh nghiệp mới được thành lập chủ yếu 
vẫn tập trung ở các thành phố lớn. Hơn 70% là ở 
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh miền 
núi, vùng sâu, vùng xa như Bắc Cạn, Lai Châu, Hà 
Giang... trong thời gian 9 năm (1991 - 1999) trước 
khi có Luật Doanh nghiệp số lượng doanh nghiệp 
được thành lập là không đáng kể thì trong năm qua 
cũng đã có hàng chục doanh nghiệp mới ra đời. 

Về ngành nghề kinh doanh đăng ký thì số 
doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong nông - 
lâm nghiệp, thủy sản và khai khoáng chiếm 
khoảng 7%, công nghiệp chế biến chiếm 15%, 
xây dựng 12%, sản xuất, phân phối điện, khí và 
nước 3% ; khách sạn, nhà hàng 3% ; thương mại, 
sửa chữa xe và đô dùng sinh hoạt 32% ; dịch vụ 
khác 22%. So với trước đây đã có những thay đổi 
đáng lưu ý, doanh nghiệp dần dần chuyển sang các 
ngành sản xuất và chế biến nông - lâm nghiệp và 
một số dịch vụ mới (như phát hành báo chí, tin 
học...) xuất hiện nhiêu hơn. Trong khi đó, lĩnh Vực 
khách sạn, nhà hàng đã giảm một cách đâng kể 
(3% so với 13% trước đây). 


Yhưe tiễn - Hinh nghiệm 


Số doanh nghiệp mới được thành lập với vốn 
đăng ký bằng tiền chiếm đa số. Do Luật đã bãi bỏ 
đòi hỏi vốn pháp định một cách phổ biến đối với 
các ngành kinh doanh thông thường cho nên, có 
thể nói, đây là số vốn thực, không phải là vốn giả 
tạo như thời kỳ trước, phần đầu tư bằng hiện vật chỉ 
là chuyên tài sản từ dạng phi sản xuất không sinh 
lợi sang tài sản đầu tư sinh lợi. 

Việc ra đời nhiều doanh nghiệp đã góp phần tạo 
thêm được công ăn việc làm và thu nhập ổn định 
cho người lao động, góp phần không nhỏ giải 
quyết nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Theo báo cáo 
của hơn 40 sở kế hoạch và đầu tư, thì mỗi doanh 
nghiệp mới thành lập đã sử dụng bình quân 20 lao 
động, thu nhập bình quân của người lao động 
khoảng 300 - 400 ngàn đồng/tháng ở khu vực nông 
thôn và từ 500 - 700 ngàn đồng/tháng ở khu vực 
thành thị. Như vậy, số doanh nghiệp mới ra đời 
trong năm qua đã tạo ra khoảng 250 000 chỗ làm 
việc mới. Đó là chưa kể đến số việc làm mới được 
tạo ra bởi hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể 
mới đăng ký trong cả nước và các lao động cung 
cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp mới ra đời chưa 
được thống kê đầy đủ. Có thể nói rằng, các doanh 
nghiệp mới ra đời theo Luật Doanh nghiệp và các 
hộ kinh doanh cá thể đã và đang là nguồn chủ yếu 
tạo ra chỗ làm việc mới cho người lao động, gÓP 
phần không : nhỏ vào việc cải thiện đời sống và giải 
quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. 

Việc thực hiện Luật Doanh nghiệp thực sự là 
một khâu đột phá, đồng thời là nội dung quan trọng 
của công cuộc cải cách hành chính. Cơ chế “xin - 
cho”, một đặc điểm của thời kỳ chuyển đổi đã 
bước đầu thu hẹp. Theo điều tra mới đây của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thời 
gian cần thiết để thành lập doanh nghiệp trước 


năm 2000 là 98 ngày thì nay xuống còn 7 ngày, . 


nhiều nơi đã rút xuống còn 2 ngày, so với thời hạn 
15 ngày theo luật định. Chi phí bằng tiền để thành 
lập doanh nghiệp trước đây hơn 8 triệu đồng nay 
giảm xuống còn 550 ngàn đông. Như vậy, nhờ đơn 
giản hóa thủ tục, các cơ quan quản lý nhà nước đã 
tiết kiệm cho các doanh nghiệp mới được thành lập 
trong năm nay khoảng 80 tỉ đồng chi phí. Việc Thủ 
tướng Chính phủ bãi bỏ 84 loại giấy phép con đã 
tiết kiệm trung bình cho mỗi doanh nghiệp hằng 
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năm khoảng 4,5 triệu đồng và 21 ngày đối với 
người điều hành doanh nghiệp. 

Cái được lớn nữa của Luật Doanh nghiệp là 
quyên tự do kinh doanh theo pháp luật của công 
dân được thể chế hóa. Nhờ đó, mọi tổ chức, cá 
nhân muốn thành lập doanh nghiệp đều được phục 
vụ một cách kịp thời và nhanh chóng. Trước đây, 
không ít người đã có ý định thành lập doanh - 
nghiệp nhưng trong mấy năm liền họ không thực 
hiện được do thủ tục xin giấy phép rườm rà và 
những yêu cầu mập mờ khó đáp ứng của các nhà 
chức trách. Sau khi đó Luật Doanh nghiệp, việc xin 
thành lập công ty của họ trở nên thuận lợi và nhanh 
chóng hơn nhiều. 

Những tư tưởng thông thoáng của Luật Doanh 
nghiệp cũng đã tạo cho doanh nghiệp quyền chủ 
động kinh doanh, tận dụng được cơ hội kinh 
doanh, khích lệ tỉnh thần kinh doanh, khuyến 
khích sáng tạo và linh hoạt trong kinh doanh của 
doanh nghiệp. Những chuyển biến tích cực trong 
việc cải cách thủ tục hành chính không những được 
các doanh nghiệp trong nước hoan nghênh mà còn 
được các doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước 
ngoài đánh giá cao. 

Một số vấn đề phát sinh 

Luật Doanh nghiệp đã được nhiều chuyên gia 
hàng đầu về kinh tế phân tích các khía cạnh khác 
nhau về tư tưởng đổi mới của Luật. Tuy nhiên, 
trong quá trình triển khai thực hiện Luật Doanh 
nghiệp vẫn còn không ít khó khăn cẩn trở : hệ 
thống văn bản pháp luật về kinh doanh chưa đồng 
bộ, kỹ luật hành chính chưa nghiêm ; sức ỳ của bộ 
máy hành chính các cấp và của một bộ phận công 
chức còn lớn. Không ít công chức trong bộ mây 
công quyền vẫn còn tỏ ra mơ hồ, xa lạ với những 
tư tưởng của Luật. Vẫn còn tình trạng gây phiền 
hà, sách nhiễu đối với cơ sở, chưa chủ động thay 
đổi phương thức quản lý nhà nước cho phù hợp với 
chủ trương cải cách hành chính. Không ít ý kiến 
cho rằng, cần phải khôi phục lại một số giấy phép 
(trên thực tế không còn phù hợp) đã bị bãi bỏ, một 
số quan chức còn gây khó khăn, đặt điều kiện trong 
việc cấp giấy phép hành nghề... Đây là những hành 
vỉ xảy ra trái hẳn với tư tưởng của Luật Doanh 
nghiệp buộc Chính phủ phải trực tiếp can thiệp. 

Vấn đề mới nổi lên trong quá trình thi hành 
Luật Doanh nghiệp là tiếp tục bổ sung, sửa đổi và 
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xây dựng các quy định về ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện và điều kiện kinh doanh phù hợp với 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, với các chuẩn 
mực quốc tế và khu vực. Khắc phục tỉnh trạng lạm 
phát các quy định, một số quy định còn chồng 
chéo, không rõ ràng, chưa hợp lý và không khả thị, 
đang tạo ra những cản trở lớn đối với doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, việc xử lý những vấn đề trên 
đòi hỏi phải có thời gian và những trải nghiệm của 
thực tiễn trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các 
nước khu vực. 

Điều quan trọng là Chính phủ vẫn tiếp tục coi 
việc chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ nội 
dung và tỉnh thần của Luật Doanh nghiệp là một 
nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu “tiếp tục duy trì 
và thúc đây quá trình chuyển đổi, ngăn chặn nguy 
cơ chững lại hoặc phục hội lại cơ chế “xin cho” 
dưới hình thức khác”. Để đạt được mục tiêu trên, 
các bộ, cơ quan có liên quan cần triển khai thực 
hiện tốt một số nội dung và biện pháp sau đây : 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, triệt để luật doanh 
nghiệp và các văn bản hướng dẫn đã ban hành ; 
khắc phục được sự chậm trễ cũng như tình trạng 
làm chưa đúng, thậm chí trái với nội dung và tính 
thần của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 
trong phạm vi ngành hoặc địa phương ; xây dựng 
và hoàn thành về cơ bản hệ thống thông tin vê 
doanh nghiệp nối mạng thống nhất trong cả nước. 

- Ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là quy chế về 
cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ pháp lý, khám 
chữa bệnh và kinh doanh được phẩm, dịch vụ thú 
y và kinh doanh thuốc thú y, dịch vụ thiết kế công 
trình và nghị định chuyển đổi doanh nghiệp nhà 
nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thanh viên. 

- Giải quyết kịp thời một số vướng mắc sau 
đăng ký kinh doanh như thủ tục khắc dấu, mã số 
thuế, thủ tục thu và nộp mã số xuất nhập khẩu, đơn 
giản hóa thủ tục giao đất và cho thuê đất, cải tiến 
cơ chế tín dụng để các doanh nghiệp, nhất là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận thuận lợi 
với các nguồn vốn tín dụng. 

- Từng bước đôi mới công tác thanh tra kiểm tra 
doanh nghiệp, nhất là tổ chức việc phối hợp giữa 
các cơ quan nhà nước trong việc kiểm tra, thanh tra 
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nhằm giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp đồng 
thời nâng cao được hiệu lực quản lý nhà nước, tiến 
tới nghiên cứu bổ sung, sửa đối các quy định có 
liên quan về thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với 
Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế. 

- Tiếp tục rà soát để bãi bỏ các loại giấy phép 
không còn phù hợp với thực tế, đấy nhanh và có 
hiệu quả công tác rà soát văn bản pháp luật về kinh 
doanh đê xác định các văn bản đã hết hiệu lực thi 
hành, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, 
chồng ‹ chéo, mâu thuần với nhau ; hoặc có sự sửa 
đổi, bồ Sung cần thiết cho phù hợp với thực tế. 

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Doanh 
nghiệp, giúp người đầu tư, cán bộ quản lý và cán 
bộ công chức nhà nước hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn 
nội dung và tỉnh thần của Luật Doanh nghiệp. Từ 
đó, làm cho doanh nghiệp hiểu và ý thức được ý 
nghĩa và tầm quan trọng của việc kiểm tra nội bộ 
và tự bảo vệ lây lợi ích chính đáng của họ ; đồng 
thời hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến quản lý nội bộ, 
sửa đổi điều lệ công ty đáp ứng được các yêu cầu 
công khai, minh bạch, dân chủ, sáng tạo trong 
công tác quản lý nội bộ công ty. 

Về phía doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu và 
nắm rõ Luật để có thể bảo vệ được các quyền lợi 
chính đáng cho mình, trên cơ sở đó giám sát việc 
thực thi của các cơ quan nhà nước, đồng thời tự 
mình chủ động thực hiện nghiêm chỉnh các chế tài 
mà Luật Doanh nghiệp đã ban hành. Không nên 
nhầm lẫn việc bỏ giấy phép với việc bỏ cả quy 
định về điều kiện kinh doanh. Đặc biệt là việc tự 
đôi mới và hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ để 
không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, 
nghiêm chỉnh chấp hành luật và sẵn sàng tham gia 
vào quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. 

Một năm thi hành Luật Doanh nghiệp đã đánh 
dấu những chuyên biến to lớn trong việc cải cách 
thủ tục hành chính, một nhân tố quan trọng để 
chúng ta phát huy nội lực, hoàn thiện môi trường 
kinh doanh, từng bước thể chế hóa các chính sách 
quản lý doanh nghiệp phù hợp với xu thế mở cửa 
và hội nhập. Tuy nhiên, cũng như bất cứ một bộ 
luật nào, để Luật Doanh nghiệp thực sự trở thành 
một công cụ đắc lực của bộ máy công quyền, phải 
tổng kết thực tiễn để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện 
cho phù hợp với những yêu câu sinh động của đời 
sống kinh tế - xã hội của đất nước. C 
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NGUYÊN TRUNG THỰC 


é "Che: tôi thân nhau từ 
thuở hàn vị. Hỏi Ấy, - 
thời bao cấp và chiến 

tranh - bọn sinh viên chúng tôi 
sống khó khăn và cực nhọc lắm. 
Ấy thế nhưng rất vui. Bọn trẻ 
chúng tôi sông vô tư, vượt trên khó 
khăn và đều khát khao được cống 
hiến. Là những sinh viên, khi tốt 
nghiệp, hâu như tất cả chúng tôi 
(kể cả các bạn nữ) đều ghi nguyện 
VỌng số một là được đi B (vào 
chiên trường miền Nam). Ai trúng 
tuyển đều COI đó như một đặc ân 
mà không hề nghĩ rằng mình sắp 
phải bước vào một cuộc trường 
chinh đầy khó khăn, gian khổ. 

Tôi và anh đều “trượt”. Nghĩa 
là nguyện vọng được đi B của 
chúng tôi không thành. Sau đó, 
cũng thật tinh cờ, tôi và anh đều 
được phân về công tác ở cùng một 
cơ quan. Thời sinh viên, chúng tôi 
chia nhau từng củ sắn, củ khoai. 
Còn bây giờ là cán bộ, là đồng 
nghiệp, chúng tôi lại cùng San SẺ 
với nhau từng niềm vui và nỗi 
buôn, cùng động viên nhau hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được g1a0. 

Ở đời, cái chuyện thân nhau từ 
khi còn mặc quân hở đũng, nhưng 
lớn lên, người trở thành Hoàng để, 
kẻ chỉ là thứ dân cũng là chuyện 
binh thường. Tôi với anh là như 
vậy. Mặc dù rất thân nhau, thương 
nhau nhưng trong công việc, trong 
sự nghiệp không thê lúc nào cũng 
“dàn hàng ngang cùng tiến”. Anh 
có năng lực hơn tôi, khả năng, phát 
triên tôt hơn. tôi mừng. Tôi có khó 
khăn, khả năng phát triển kém, anh 


tỎ ra không vui và thường động 
viên, an ủi. Hai chúng tôi như hai 
chiến sĩ ngoài mặt trận ; người thì 
không nỡ để bạn mình bị thương 
phải nằm lại ; kẻ thì hối thúc bạn 
mình phải tiến lên, phải chớp, lấy 
thời cơ để „giành chiến thắng, 
Chính vì thế mà chúng tôi càng 
thân nhau, càng hiểu nhau hơn. 
Trong quá trình công tác, anh 
liên tục thăng tiến, còn tôi thì 
chững lại. Và sau 20 năm, anh trở 
thành thủ trưởng của cơ quan, còn 
tôi chỉ là một chuyên viên bình 
thường. Khoảng cách về cấp bậc và 
chức vụ giữa chúng tôi khá xa, 
thậm chí rât xa. Tuy nhiên, cả hai 
chúng tôi đều biết mình phải xử lý 
cái khoảng cách â ấy như thế nào cho 
thỏa đáng. Đối với tôi, mặc dù là 
bạn bè nhưng anh là thủ trưởng vì 
thể tôi hết sức thận trọng từ cách 
xưng hô đến quan hệ giao tiếp, Ứng 
xử. Trong công việc tôi gọi anh là 
“thủ trường” xưng “tôi” chứ không 
“mày tao” hoặc “tớ tớ, cậu cậu” 
như xưa nữa. Đi ô tô cùng với anh, 
bao giờ tôi cũng mở cửa xe mời thủ 
trưởng vào trước, sau đó mới đên 
lượt mình. Đi công tác cùng với 
anh, tôi thường xuyên xách giúp 
thủ trưởng chiệc cặp da cho dù anh 
không đồng ý. Và, đặc biệt, trước 
các quan khách, tôi không bao giờ 
tự giới thiệu trước đây tôi và anh 
cùng học một lớp, một trường. Tôi 
ứng xử như thế không phải đê nịnh 
anh mà cốt để cho “quan trên trông 
xuống”, "người ta trông vào”. Và 
lại, lúc nào cũng bỗ bã thì người bị 
coi khinh trước hết là tôi. Vì thế, 
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tôi quyết giữ một khoảng cách cần 
thiệt. Còn anh thì ngược lại. Anh 
quyết xóa bỏ cái khoảng cách ấy. 
Một lần được thấp tùng anh đi 
công tác đài ngày ở các tình miền 
Trung và Tây N guyên. Đi đến tỉnh 
nào anh cũng giới thiệu với các 
quan chức của tỉnh rằng anh là bạn 
học của tôi, rằng _ chúng tôi thân 
nhau từ thuở hàn vi. Có lần đi thăm 
một nông trường cà phê, anh tự 
giương ô che nắng cho tôi. Còn tôi 
thì kiên quyết từ chối, giành lấy 
chiếc ô và che nắng cho cả hai. Sau 
đó tôi ghé vào anh nót nhỏ : “Ông 
đừng làm thế ; thiên hạ họ Sẽ cười 
tôi là vô văn hóa”. ” Sau này khi biết 
rõ ngọn ngành về quan hệ thân 
quen giữa chúng tôi, một đồng chí 
thủ trưởng tinh đã nhận XÉt : “Cả 
hai ông đêu ứng xử có văn hóa `. 
Chỉ cần như thế ! Đồng chí đã hiểu 
rõ và đánh giá đúng về chúng tôi”. 

Trên đầy là chuyện mà anh bạn 
tôi kể về bản thân mình. Tôi đã xin 
phép anh được ghỉ lại để gửi đăng 
báo và qua đó đê cập tới một hiện 
tượng xã hội khá phô biến hiện nay 
như : Có một số người lúc nào cũng 
khoe minh là “bạn thân” của ông 
bộ trưởng này, ông Ủy viên Trung 
ương nọ, hay được Ï Thủ tướng và 
một đồng chí Cô vấn “mời cơm 
thân mật”... Lại có những người là 
bạn của nhau, “bằng vai phải lứa”, 
vừa mới lên chức trưởng một đơn 
vị nào đó đã tự tạo ra một khoảng 
cách giữa mình với bạn bè và các 
cộng sự. Có người trước đây anh ta 
gọi là “chị” xưng “em” bây giờ 
chuyển gam gọi là cô” xưng “tôi”. 
Và, nhất loạt đối với các nhân viên 
khác anh ta đều gọi là “các cô”, 

“các cậu”. Từ nói năng đến cách đi 

đứng anh ta đều cố ý làm cho mọi 
người dễ dàng nhận ra mình là thủ 
trưởng. 

Đời là thế ! Tôi chỉ nêu lên hiện 
tượng, còn phán xét như thế nào là 
quyên của bạn- đọc. 
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DIÊN ĐảN KINH TẾ Đđ-VỐT NĂM 2001 


Vả LÀN $ÓNG PHÁN ĐÔI T0ÄN (âu HÓđ HIỆN N4 


Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 31 vừa diễn 
ra đã trở thành một sự kiện thu hút mối quan 
tầm rộng rãi của công luận quốc tế do sự liên quan 
của nó đến tiến trình toàn cầu hóa sôi động hiện nay. 
Được thành lập từ năm 1971, Diễn đàn kinh tế thế 
giới hàng năm họp tại Đa-vốt (Thụy Šĩ, nên còn gọi 
là Diễn đàn kinh tế Đa-vốt). Có thể coi đây là một 
thể chế độc lập với các tổ chức quốc tế khác, trong 
đó các chính khách, các nhà kinh, doanh, các học giả 
thảo luận và đề xuất chính sách đối với những vấn đề 
kinh tế thế giới và những vấn đề có liên quan. Ngay 
sau khi mới ra đời, Diễn đàn kinh tế Đa-vôt đã nhanh 
chồng đóng vai trò một động lực quan trọng thúc đây 
các chính sách tự do hóa thương mại, trở thành nơi 
tụ họp của hơn 1000 công ty và tập đoàn kinh tế lớn 
nhất thế giới. Tham dự diễn đàn lần thứ 3l năm nay 
có tới hơn 3 200 thành viên, trong đó có lãnh đạo cao 
cấp nhất của 30 quốc gia và những nhân vật danh 
tiềng nhất của nền kinh tế thế giới, cũng như đại diện 
của các tổ chức phi chính phủ và các học giả. Đây 
cũng là dịp đề chính phủ các nước mới hội nhập vào 
nên kinh tế thế giới tự quảng bá cho chính sách kinh 
tế của mình và kêu gọi nguôn đầu tư nước ngoài. 
Khác với mọi năm, lần này tại Diễn đàn kinh tế 
Đa-vốt, nổi lên vai trò tích cực của một số nước như 
Nga, Ân Độ và nhiều nước đang phát triền khác. 
Trong khi đó, các cường quốc kinh tế hàng đầu lại tỏ 
ra thụ động và dường như có phần mờ nhạt. Thậm 
chí, tân Tông thống Mỹ G. Bu-sơ còn đang tất bật 
với việc thành lập nội các mới đã không cử đại diện 
đến dự Diễn đàn. Xung quanh Diễn đàn kinh tế Đa- 
vốt năm 2001 cũng xuất hiện nhiều nét mới. Trước 
hết, chương trình nghị sự và chủ đề của diễn đàn 
mang đậm màu sắc xã hội hơn. Diễn đàn đặt trọng 
tâm thảo luận vào các vẫn đề duy trì tăng trưởng, thu 
hẹp khoảng cách giữa các nước và xây dựng lộ trình 
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cho phát triển kinh tế trong tương lai chứ không phải 
là thúc đây tự do hóa thương mại cũng như các vấn 
đề về chính trị, an ninh thế giới và khu vực như 
mọi năm. 

Và điều đáng chú ý hơn là chưa bao giờ tại Hội 
nghị của Diễn đàn kinh tẾ Đa-vốt, vốn được xem là 
nơi khởi xướng và thúc đẩy tự do “hóa thương mại và 
toàn cầu hóa, người ta lại nói nhiều đến mặt trái của 
quá trình này nhiều như thế. Cũng chưa bao giờ Ỡ 
bên ngoài Hội nghị lại diễn ra Các cuộc biểu tình râm 
rộ phản đối toàn cầu hóa quyết liệt đến như thế. Tại 
nơi diễn ra Hội nghị, có rất nhiều người đã từng 
xuống đường biểu tình ở Xi-a-tơn phản đối toàn cầu 
hóa, nhân Hội nghị của Tổ chức 'thương mại thế giới 
(WTO), nay lại có mặt tại Đa-vốt. Nhưng đáng ngạc 
nhiên hơn cả là lần đầu tiên có hẳn cả một “Diễn đàn 
xã hội” hay còn gọi là diễn đàn chống Đa-vốt diễn 
ra cách đó 1⁄4 vòng trái đất ở Poóc-tô A-lê-gri 
(Bra-xin). Tuy không có mục tiều làm đảo lộn 
chương trinh nghị sự như các cuộc biểu tình trước 
đây đã làm bên Hội nghị của WTO tại Xi-a-tơn, 
nhưng “Diễn đàn xã hội” đầu tiên này lại tỎ ra CÓ 
hiệu quả hơn nhiều. Nó được đánh giá như mốc khai 
sinh của một phong trào quốc tế mới chống lại những 
bất công do quá trình toàn câu hóa gây Ta. 

Đề cập đến quá trình toàn cầu hóa kinh tế sôi 
động hiện nay, nhiều đại biểu đã khẳng định rõ hệ 
quả mang tính hai mặt cùng với những nghịch lý khó 
lường của nó. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ 
tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu đã tích cực tham gia 
dự Hội nghị. Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng 
Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh : “Trong điều kiện toàn 
cầu hóa, khi xảy ra những đồ vỡ, khủng hoảng, các 
nước nhỏ, các nước nghèo bị ảnh hưởng nhiều nhất. 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Hệ quả tiêu cực này khiến cho tình hình phát triển 
toàn cầu bất ổn định, tác động đến toàn nhân loại. 
Bởi vậy, các nước giàu cũng như các công ty xuyên 
quốc gia không thể thoái thác trách nhiệm trong việc 
hỗ trợ các nước nghèo để các nước này cùng có cơ 
hội phát triển ; đông thời bảo đảm phát triển bèn 
vững trên phạm vi toàn cầu khi cả nhân loại đang 
bước vào thiên niên kỷ mới”. Chủ tịch Ngân hàng 
thế giới (WB) G. Pa-kin-xơn cho răng : “Để chấm 
dứt thái độ phản ‹ đối toàn cầu hóa đang diễn ra trên 
khắp thế giới, điều cần thiết là phải giải quyết triệt 
để nạn nghèo đói, thu hẹp khoảng cách ,iảu nghèo 
đang ngày càng trầm trọng trên thế giới”. Theo ô ông, 
hiện tại có tới 80% dân số thế giới tỨc là 4,8 tỉ người 
chỉ nắm giữ khoảng 20% thu nhập của thế giới. Tổng 
thống Nam Phi Tha-bô Mơ-bê-ki - là nguyên thủ 
quôc gia lên án mạnh mẽ nhất trật tự kinh tế mới 
trong đó thể giới bị phân làm hai cực giàu nghèo rõ 
rệt. Còn Tổng thống Tan-da-ni-a, Ben-gia-min Mô- 
ka-ta thì cho răng : “Đã có những bằng chứng rõ ràng 
chứng tỏ toàn câu hóa chỉ đem lại sự cô lập hơn là 
hội nhập, nghèo đói hơn là lợi ích. Liệu các nước 
phát triên có thực sự muốn chia sẻ lợi ích mà họ thu 
được từ quá trình toàn cầu hóa với các nước nghèo 
hay không ?”. Bộ trưởng Tài chính Ân Độ, Y. Oa- 
sin-ga, sau khi phân tích tác động của toàn cầu hóa 
Và Xu hướng gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa 
các nước đã kết luận : “Đã đến lúc các nước phát 
triển phải nhận ra rằng các nước đang phát triển cũng 
có sức mạnh riêng của mình. Chúng tôi không tìm 
kiếm lòng từ thiện, cái mà chúng tôi cần đó là cơ hội 
bình đẳng”. 

Những phát biểu trên đây thể hiện TỐ mối quan 
tâm chung của các nước đang phát triển trong bối 
cảnh toàn cầu hóa. Đối với họ, toàn cầu hóa tạo ra 
nhiều thách thức hơn là cơ hội có thể thu hẹp khoảng 
cách chênh lệch giữa các nước đang phát triển với 
các nước phát triên. Người ta thường hay nhắc đến 
những nguyên nhân Bây Ta Sự thua thiệt cho các nước 
nghẻo, chẳng hạn các nước này không được chuẩn bị 


kỹ khi tham gia quá trình toàn câu hóa ; không có đủ. 


đội ngũ cán bộ quản lý có trinh độ chuyên môn cao, 
không bắt kịp với sự phát triển của khoa học - - công 
nghệ hiện đại trên thê BIỚI V. V.. . Nhưng có một yếu 
tô chủ quan mà các nước phát triển không hề nhắc tới 
đó là tiếng nói của. các nước đang phát triển thường 
không được tính đến và họ chưa bao giờ được tham 
gia một cách bình đẳng vào việc hoạch định những 
chính sách kinh tế toàn cầu. Từ cách tiếp cận này, 
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phần nào có thể lý giải được vì sao một làn sóng 
phản đối mạnh mẽ những bất công và những mặt trái 
của quá trình toàn câu hóa đã và đang diễn ra trong 
thời gian qua cũng như hiện nay. 

Tại Diễn đàn kinh tế Đa-vốt năm 2001, một nội 
dung khác cũng được bàn luận khá sôi nổi, đó là 
công nghệ thông tin. Lĩnh vực này vốn được coi là 
nên táng của sắc thái kinh tế mới - kinh tế tri thỨc 
trong thế kỷ XXIL Trong các phát biểu của các đại 
biểu, một câu hỏi lớn tiếp tục được đặt ra : Liệu công 
nghệ thông tin có giúp thu hẹp khoảng cách về 
kinh tế - xã hội giữa các nước và ngay chính trong 
một nước hay không ? Câu trả lời kháng, định luôn 
được gắn với điều kiện nếu như các quốc gia biết 
nắm bắt cơ hội, biết tận dụng các thành tựu khoa 
học - công nghệ . để tạo ra các bước bứt phá trong 
phát triển kinh tế. Làm trái lại, cơ hội ây sẽ biến 
thành những thách thức rất lớn đây các nước vào tình 
trạng tụt hậu, đặc biệt là đối với các nước nghèo và 
đang phát triển. Thực tế cho thấy, hiện vẫn còn hàng 
tỉ người nghèo, mù chữ trên thế giới không được tiếp 
cận với công nghệ thông tin. Cho nên, một mặt, cuộc 
cách mạng công nghệ thông tin có thể giúp thế giới 
xích lại gần nhau hơn ; nhưng mặt khác nó lại tạo ra 
hố ngăn cách mới trong cơ hội tiếp cận với nó. Chính 
ông chủ của hãng phần mềm máy tính lớn nhất thế 
giới Mai-crô-xốp Bin Ghết cũng đã phải thừa nhận 
răng : : “Cái mà hai tỉ người nghèo khổ nhất thế giới 
cần, đó là lương thực và sự chăm sóc y tế chứ không 
phải là vi tính”. 

Cho đến nay, kết quả của Diễn đàn kinh tế 
Đa-vốt năm 2001 được đánh giá dưới nhiều góc độ 
khác nhau. Song dư luận báo chí quốc tế về cơ bản 
chia sẻ quan điêm chung khi cho răng Diễn đàn đã 
hướng vào những vân đề thiết thực hơn và không bị 
biến thành pháo đài của các giáo lý toàn câu. Tuy 
nhiên, điều đó cũng không làm giảm bớt sự bất bình 
của những người phản đối Diễn đàn này. Họ cho 
rằng, tại đây người ta triết lý rất hay về đạo lý kinh 
doanh, nhưng sau đó lại hành động theo phương 
châm “Kinh doanh để kiếm lời bằng mọi giá". Hiện 
đã có tới 10 tổ chức phi chính phủ vốn được Diễn 
đàn kinh tế Đa-vốt mời tham dự Hội nghị thường 
niên năm nay đe dọa sẽ không tiếp tục tham g1a Diễn 
đàn này nữa. Họ phản đối gay gắt VIỆC các cuộc biểu 
tình chống toàn câu hóa bị trấn áp trên đất Thụy Sĩ. 
Những người tổ chức Hội nghị vẫn tìm mọi cách 
tránh xa những người biểu tình và không cần nghe 
tiếng nói của họ. Quân đội và cảnh sát bảo vệ Hội 
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nghị được trang bị như sẵn sàng ra trận v.v... Những 
hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược với thông điệp mà 
Hội nghị lần này muốn gửi tới thế giới là thu hẹp 
khoảng cách và đối thoại với công chúng. 

Có thể nói, Diễn đàn kinh tế Đa-vốt năm nay có 
lẽ không được dư luận thế giới quan tâm nhiều đến 
thế, nếu như ở bên kia bán cầu tại Bra-xin khôn 
diễn ra một diễn đàn phản đối toàn cầu hóa khổng lô 
đầu tiên mang tên Diễn đàn xã hội thế giới. Sự xuất 
hiện của Diễn đàn này thực sự tiếp thêm nguồn sinh 
lực và đưa phong trào chống toàn cầu hóa sang một 
giai đoạn phát triển mới có quy mô và tổ. chức hơn, 
không chỉ dừng lại với những cuộc xuống đường 
mang nặng tính tự phất như trước đây. 

Tổ chức xã hội mang tên ATAD của Pháp đã 
đồng vai trò người khởi ,Xướng ý tưởng cho sự ra đời 
của Diễn đàn xã hội thế giới với những cuộc xuống 
đường phản đối việc các nước thuộc Tổ chức phát 
triển và hợp tác kinh tế (OECD) đã ký kết một. thỏa 
thuận mang tên “thỏa thuận đa phương” về đầu tư 
vào đầu năm 1998. Các nước công nghiệp phát triển 
muốn biến thỏa thuận đa phương thành một bản 
Hiến pháp của thế giới tư bản, tạo cho họ có mọi 
quyền lợi ; đặc biệt là quyền tiến hành đầu tư tại các 
nước thuộc thế giới thứ ba. Tiếp theo sự phản kháng 
của ATAD, một loạt tổ chức xã hội khác cũng đông 
loạt xuống đường chống lại sự lũng đoạn thế giới của 
các trùm tư bản. 

Tháng 2 năm 2000, đại diện của 8 tổ chức phí 
chính phủ và các nghiệp đoàn đã nhóm họp tại thành 
phố Xao Pao-lô của Bra-xin và cùng nhau ký kết 
thỏa thuận chính thức thành lập Diễn đàn Xã hội thế 
giới hàng năm và sẽ họp đúng vào thời điểm diễn ra 
Hội nghị thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới 
tại Đa-vốt. Đây sẽ là nơi để các tổ chức phi chính 
phủ, các phong trào xã hội cũng như các nghiệp đoàn 

trao đôi kinh nghiệm, thiết lập những dự án kinh tế - 
xã hội nhăm thực hiện mục tiêu của diễn đàn là xây 
dựng một thế giới mới có công bằng xã hội. Diễn đàn 
này cũng là nơi tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 
các nước đang phát triển (hợp tác Nam - Nam) và 
xúc tiến quan hệ Bắc - Nam. 

Có rất nhiều lý do để thành phố Poóc-tô Alê-gri 
của Bra-xin được chọn làm nơi tổ chức Diễn đàn xã 
hội thế giới hàng năm. Trước tiên, theo đánh giá của 
Liên hợp quốc, Bra-xin là nước mà khoảng cách 
giàu, nghèo thê hiện rõ rệt nhất. Bra-xin cũng là nơi 
mà phong trào chống toàn cầu hóa, chống lại sự bất 
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công của xã hội diễn ra rất mạnh mẽ. Nhờ có những 
kinh nghiệm phong phú trong việc tổ chức các phong 
trào quân chúng nên Bra-xin được chọn làm nơi tổ 
chức Hội nghị Diễn đàn xã hội thế giới đầu tiên. Số 
lượng người tham gia Diễn đàn này đã vượt quá mức 
dự đoán của những người tổ chức. Theo dự kiến, sẽ 
có 2500 người đến dự Diễn đàn, nhưng trên thực tế 
đã có tới hơn 10 000 đại biểu từ 120 nước tham dự 
cùng hơn 1000 nhà báo. Tuy Diễn đàn xã hội thế giới 
Poóc-tô Alê-gn không đưa ra một bản tuyên ngôn 
quan trọng nào, nhưng đây sẽ là bước khởi đầu của 
một giai đoạn mới trong việc khẳng định vai trò của 
các tổ chức xã hội thê giới trong cuộc đấu tranh 
chống mặt. trái của quá trình toàn câu hóa. Mục tiêu 
đầu tiên của Diễn đàn xã hội thế giới về cơ bản đã 
thành công : Đó là nâng cao nhận thức đầy đủ và 
toàn diện hơn về toàn cầu hóa cũng như phát triển 
mạng lưới hoạt động chống lại những mặt tiêu cực 
của quá trình này. Diễn đàn đã nhận được sự hậu 
thuần tích cực của khoảng 500 nghị sĩ đại diện cho 
hơn 100 quốc gia từ cả 5 châu lục có mặt tại Diễn 
đàn về quyết định thành lập một mạng lưới nghị viện 
quốc tế Ủng hộ đối với các phong trào xã hội và quần 
chúng phản đối toàn cầu hóa. 

Việc tổ chức một Diễn đàn xã hội thế giới và 
Diễn đàn nghị viện quốc tế cùng thời điểm với Diễn 
đàn kinh tế thế giới là sự kiện nổi bật trong lịch SỬ 
của các phong trào xã hội hiện nay. Có thể nói rằng, 
sự ra đời của tô chức quốc tẾ mới Tây trở thành một 
tác nhân quan trọng góp phần điều chỉnh quá trình 
toàn cầu hóa vôn được xem là dòng chây chính của 
đời sống thế giới hiện nay để cho quá trình ấy man 
tính nhân bản hơn. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả tât 
yếu của thời đại bùng nổ thông tin và tiến bộ 
khoa học - công nghệ. Do vậy, việc nắm bắt một 
cách thấu đáo và toàn diện xu thế đó để chủ động 
tham gia, tiếp cận, thích nghi là một đòi hòi mang 
tính sinh tồn đối với vận mệnh - tiền đồ của mọi 
quốc g14. SOng, đồng thời trong tư thế đối mặt với 
quá trình toàn câu hóa đa bình diện và đầy nghịch lý 
hiện nay, rất cần thiết phải có những nô lực chung 
trên quy mô toàn cầu nhằm hạn chế và đẩy lùi những 
“dị tật” của chính quá trình đó. Sự phát triên của 
phong trào chống ảnh hưởng tiêu cực của toàn cầu 
hóa thời gian gân đây cũng là lời cảnh tính cho 
những thế lực muốn sử dụng toàn cầu hóa như một 
công cụ để duy trì sự nô dịch kiểu mới nhằm cột chặt 
thế giới trong vòng kiềm tỏa của mình. (1 


(ÔNG TY Xổ SỐ KIẾN THIẾT TP. HỦ CHÍ MINH 


23 LÊ DUẨN, QUẬN 1, THÀNH PHÔ HỖ CHÍ MINH 
ĐT: 08.8224468 —08.8293076, FAX: 848.8292966 
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* Nguồn thu xổ số chỉ dùng đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, 
sự nghiệp giáo đục, y tế, văn hóa xã hội tại địa phương...” 
(Trích thông tư04 T/TCNH của Bộ Tài chính ngày 05-01-1996 
* Tham dự xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh : 

+ Ích nước, lợi nhà. 

® Năm 2000 công ty đã chỉ cho người trúng thưởng vé số kiến thiết 
TP. Hồ Chí Minh với số tiền 449 tỉ đồng và nộp ngân sách nhà nước 276 tỉ 
đồng, góp phần cho việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế" 
tại thành phố. 
* Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh hân hạnh phục vụ quí khách tận 
tình, chu đáo, an toàn. | 


ˆ. ^ ° P. ^ˆ 
TÔNG CONG TY BAO HIEM VIET NAM 
VIETINAM INSURANCE CORPORATION 
ˆ k ` k ˆ ^ 
BAO VIET LAM DONG 
Số 23 Phan Bội Châu, Phường 1 Tp —Đà Lạt 
Tel : (063) 822326, 824036 FAX : 84.63.824035 
ka#aasnuib NGHIỆP NHÀ NƯỚC XÉP HẠNG ĐẶC BIỆT). 

Bi s6 Xể: “.~ ..— = —¬ Š ˆ Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt 
# Tp ““ˆ Nam- Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhà Nước xếp hạng 
đặc biệt duy nhất ở Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 35 
năm, khả năng tài chính vững chắc, đội ngũ nhân viên 
lành nghề, và quan hệ tái bảo hiểm với gần 100 công 
ty bảo hiểm và tái bảo hiểm quốc tế nổi tiếng trên các 
thị trường bảo hiểm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Đức và các 
quốc gia khác trên toàn thế giới... BẢO VIỆT LÂM 
ĐỒNG là người bảo hiểm có uy tín. Luôn sẵn sàng 
phục vụ và đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách 
hàng trong và ngoài nước về các dịch vụ bảo hiểm, 


; theo các nhóm bảo hiểm sau : 
CÁC PHÒNG BẢO HIỂM TRỰC THUỘC - Bảo hiểm lòng trung thành. 
CÔNG TY - Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao 
1 - Phòng bảo hiểm Khu vực thị xã Bảo Lộc. động. 
Tel : 864575. 
-2 - Phòng bảo hiểm Khu vực Đức Trọng. e NHÓM BẢO HIỀM TÀI SẢN : 
Tel : 843891. - Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và vận 
3 - Phòng bảo hiểm Khu vực Đahuoai. chuyển trong nước. 
Tel:874233 - - Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt. 


4 - Phòng bảo hiểm Huyện Di Linh. - Bảo hiểm đổ vỡ, máy móc thiết bị của chủ đầu tư. 
- Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt. 


Tel : 871255. : 
5 - Phòng bảo hiểm Huyện Lâm Hà. - Bảo hiểm nhà và hỏa hoạn nhà tư nhân. 
Tel : 850539. mm 
6 - Phòng bảo hiểm Huyện Đơn Dương. ® NHÓM BẢO HIỂM CONNGƯỜI: 
Toi + BÀ7H20. - Bảo hiểm tai nạn con người. 
- Bảo hiểm sinh mạng. 
® NHÓM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM : - Bảo hiểm y tế tự nguyện. 
- Bảo hiểm xe cơ giới. - Bảo hiểm khách quan du lịch trong và ngoài nước. 
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự và sản phẩm. - Bảo hiểm người sử dụng điện. 


0 VIỆT LÂM ĐÔNG 1:41 ti2W tIA000 ĐUỢC PHỤC UỤ QUÚ KHÁCH. 
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-TÔNG CôNG TY LƯƠNG THỤC MIỄN BÁC 


_VIETNAM NORIHERN FOOD CORPORATION. 


___ Mdm: CAO THỊ HẢO 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
kiêm Tống Giám đốc 
Chairperson of Management Board 
__ ang General Director 


Chức Măng) và Ngôn nghề kinh doanh ˆ 


: lá 1. 'Kinh đÐnty 3 sản xuất, chế biến các loại lúa gạo, nông sản, thực phẩm và các mặt hàngt tiêu hé khác, _ 
"5 Ậ Xuất nhập khẩu lương thực, các loại nông sản, thực phẩm, các sản phẩm chế biến, các loại vật tư, thiết bị 


- chuyên dùng cho sản xuất, kinh doanh của các ngành nông nghiệp và công n ghiệp thực phẩm. 


ộ "_ Nghiên cứu ứng dụng tiễn bộ kỹ thuật vào các lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm. 
k: Tìm Xây dựng kho tàng, nhà máy và các công trình dân dụng khác. Sản xuất, cung ứng vật liệu xây dòng: 


an Liên doanh liên kết kinh tế với các tổ chức ở trong nước và ngoài nước trong các lĩnh vực sản xuất, chế 
-_ biến, kinh doanh dịch vụ... 


m hang OEETICE : 6 NGO QUYEN STREET, HOAN KIEM DIST., HANOI ~VIETNAM 
: (84.4) 8257069 /8 253547 * Telex : 412268 Vinafo -VT * Fax : (84. k/Ã: 7948 


_VINAF OODI ĐRANCN: 58 NGUYEN BINH KHIEM STREET, HỖ CHI MINH CITY 


'37./ý7Ẻ7.1.Ẻ. BS ỚCTỗP di HIẾM u l iu di .__.. "F7 \Ả ỐC. LINH, ẢNn du d6 dP6 INNG xớNn, 


1 TỔNG cử €3 TY LƯƠNG THỤC MIỀN BẮC. (VINAFOOD 1) LÀ MỘT TRONG NHỮNG DOANH Ệ 
Lộ) NGHIỆP NHÀ NƯỚC HÀNG ĐẦUDO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP.. _ 
- TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỄN BẮC CÓ 34 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ CÁC LIÊN DOANH 
s: VỚI NƯỚC NGOÀI. TH _ _ 
__ THE VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION (VINAFOOD 1) IS ONE OF THE VIETNAM'S 
___.LEADING STATE-OWNED ENTERPRISES ESTABLISHED BY PRIME MINISTER. _ 
s4 . VINAFOOD 1 HAS 34 MEMBERS AND JOINTS - VENTURE COMPANIES WITH FOREIGN 
PARTNERS. 


PETRÒ`,ÍETNAM 


PVFC 


PetroVietNam 
PVEC 


PVYFC 


TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NĂM 


0N TY TÀI GHÍNH DÂU KHÍ 


Petro Vietnam Finance Comrpanwy 


- Tầm nhìn tăng trưởng. 
- Cam kết vững chắc. 
- Thành công tài chính. 


- Công ty Tài chính Dầu khí là định chế tài chính 100% vốn của Tổng công ty Dầu khí Việt 
Nam, được thành lập với một tầm nhìn mới của chiến lược phát triển công nghiệp đầu khí và 
+ướng tăng trưởng bền vững nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ XXI. 


- PVFC tham gia vào lĩnh vực hoạt động 
ài chính với tiềm năng to lớn của một 
ổng công ty lớn mạnh bậc nhất Việt 
Nam. 

- Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm 
;à từng trải qua nhiều dự án công nghiệp 
.ớn, phức tạp với kỹ năng quản lý rủi ro và 
›ấu trúc các nguồn vốn khác nhau, PVEC 
luôn sẵn sàng cung cấp và đảm nhận 
những dịch vụ và sản phẩm tài chính chủ 
yếu như sau : 

+ Nhận các khoản tiền gửi có kỳ hạn và 
huy động các nguồn vốn trung - dài hạn 
của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là các 
định chế tài chính trong và ngoài nước. 

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn và dàn xếp tài 
chính, cấu trúc nguồn vốn đa dạng, quản 
lý tài sản và các nguồn vốn ủy thác. 

+ Đảm trách việc thẩm định các dự án đầu 
tư công nghiệp và thương mại để tài trợ, 
đông tài trợ, cho vay các nguồn vốn trong 
và ngoài nước. 


Trụ sở chính : 34B -Phố Hàn Thuyên, 
, Quận Hai Bà Trưng —TP. Hà Nội, Việt Nam. 
ĐT : (84) (04) 9331400 —-FAX : (84) (04) 933139% 


PVFC - NIÊM TIN MỚI CỦA SỰ PHÁT TRIỆN baÏe 


BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI TRÂN TRỤNG GIỚI THIỆU DỊCH VỤ MỚI 
DỊCH VỤ HỘI NGHỊ TRUYÊN HÌNH 


® Khách hàng sử dụng cầu truyền hình tổ chức họp giao ban, sơ kết, tổng kết 
hoặc giao lưu giữa 2 đầu thành phố Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành 
phố Hà Nội đi thành phố Đà Nẵng, bằng hình thức trao đổi trực tiếp qua màn hình 
TV thông qua mạng số đa dịch vụ ISDN. 

e Giúp quý khách tiết kiệm tối đa thời gian và chỉ phí cho việc đi lại và sinh hoạt. 

® Một công cụ hữu ích và hiệu quả trong việc phục vụ công tác đào tạo, giảng 
dạy, trợ giúp y tế từ xa hoặc trao đổi gặp mặt đồng nghiệp hay người thân trong 
gia đình. 


NHÂN DỊP NIM MỚI - TÂN TY 2OOI 
Mi: chưic ()uý Eihách ẩm IiiartzZ - TÌigrrhh vir0xtý 


Mọi thông tin chỉ tiết xin liên hệ : 
BƯU ĐIỆN QUỐC TẾ - SỐ 6 ĐINH LÊ - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI : 04-8260977 FAX: 04-8260970 


Bữ ĐIỆN TP Hñ NỘI HâN HẠNH PHỤC Vụ QuY KHÁCH 


TRƯỜNG ĐAI HỌC SƯ PHAM MHÀI PHÒNG - K 


BỊA CHÍ : ĐƯỪNG PHAN ĐĂNG LƯU - QUẬN KIẾN AN - TP. HẢI PHÒNG 
ĐIỆN THUẠI : (84 - 31) 876338 - 876893 FAX : (84 - 31) 876893 
_É TRƯỜNG : NGUƯT. TS NGÔ ĐĂNG DUYÊN 


Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng được thành lập ngày - 

3/7/2000 trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng, Đại 

học Tại chức, Trường Cán bộ quản lý và Bồi dưỡng giáo viên, 

Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng. 

Trường có tổng số 445 cán bộ giảng viên, trong đó có hơn 100 
ƒ ` ngườcótìnhđộTiếnsiThạcsi... : 
_éW Trường có 26 đơn vị trực thuộc gồm: 11 Khoa, Phòng Ban, - 
2 Trung tâm, 2 Tổ trực thuộc và 4trường thực hành. hệ 
Ì 8 Hiện nay trường có 3.000 sinh viên hệ chính quy, gần 10.000 s 
sinh viên hệ tại chức và hàng nghìn học viên theo học những lớp. 
Ngoại ngữ, Tin học ngăn hạn. Đã 
8 Trường ĐHSP Hải Phòng là trường đa ngành, đa cấp, phạm vi sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo, kinh tế - xã hội,.. 

đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu giáo viên, cán bộ khoa học kỹ thuật của Hải Phòng và miền duyên hải. | 

Nhân dịp Năm mới - Xuân 2001, Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng 
kính chúc các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương 
AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ NHIỀU THẮNG LỢI MỚI 


NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM 
CHI NHANH TINH HÀ TÂY 


Trụ sở : 34 Đường Tô Hiệu - Thị xã Hà Đông -Tỉnh Hà Tây 
Điện thoại : 034. 824483 FAX : 034. 824817 


D0N VỊ 
ANH HÙNG LA0 ĐỘNG 


Nhân dịp Năm Mới - Xuân Tân Tỳ 2001, 
Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV chỉ nhánh 
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Hà 
Tây kính chúc Lãnh đạo, các cơ quan, Ban 
ngành Trung ương và Địa phương cùng 
toàn thể Quý khách hàng : AN KHANG - 
THỊNH VƯỢNG - SƯC KHOEVA THANH ĐẠT 
T/M BAN GIÁM ĐÔC 
Giám đôc Chỉ nhánh 
NGUYÊN TIẾN ĐÔNG 


NGÂN HàNG NÔNG NGHIỆP Uà PTNT Hà TÂY 
VÌ SỤ THÀNH ĐậT CỦâ KHÁCH HÀNG Uà NGÂN hHàNG” 


CÔNG TY BâY DỊCH UỤ HàNG KHÔNG UIỆT NâM 


VIETNAM AIR SERVICEKS COMPANY 


VASCO TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TP. HCM : 114 Bạch Đằng -Phường 2 -Q. Tân Bình —TP. HCM 
_ ĐT : 8445 999 —-8442 1168422790 Fax: 8445 224 
CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI : Sân bay Gia Lâm -Hà Nội 


ĐT : 8271 707 


Fax : 8272 705 


- Máy bayKingAirB200 - mm - Máy bay trực thăng bay thuê chuyến quay phim, 
bay thuê chuyến chở khách, cấp cứu... 


chụp ảnh, sửa chữa đường điện, cấp cu y tế... 
VASCO 
Nhà vận chuyển Hàng Không 
Sẵn sàng cung cấp các chuyến bay thuê chuyến 
Phục vụ Quý Khách | 
Vận chuyên hành khách, hàng hóa, bưu kiện 
cũng như các nhu cầu khác. 


Bay quay phừn, chụp ảnh, khảo sát địa chất, 
C2: k gieo hạt trồng rừng, cấp cứu y tế... 
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- Máy bay AN-30 bay vận chuyển hàng hóa, - Máy bay AN-2 bay chở khách, chữ hàng, 
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Là cơ quan 
thuộc Chính phủ, thành lập ngày 29-5-1959, 
có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công 
chức Hành chính Nhà nước cao - trung cấp ; 
` 8à J.. .w. xá đào tạo Thạc sĩ quản lý Nhà nước và Cử nhân 
_ ñTn nã :my¡ an RR+ FWÑ  Ðhành chín; nghiên cứu Khoa học Hành chính, 
"=....._-... F7) tham gia xây dựng các chính sách kinh tế - Xã 
SN RÌ "SẺ. hội của Đảng và Nhà nước ; chỉ đạo về mặt 
chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo và bồi dưỡng 
giảng viên về quản lý Nhà nước cho các trường 
Chính trị ; đào tạo cán bộ cho các tỉnh, bộ, 
ngành trung ương... 


Từ năm 1991 đến 6-2000, bình quân mỗi năm Học viện bồi dưỡng được khoảng trêri 8.000 CB, CC các loại. 

Về bồi dưỡng : Đã bồi dưỡng 124 cán bộ công chức cao cấp ; 594 Thẩn phán Hành chính ; 27.119 học viên chính ; 10.300 
chuyên viên ; 2.127 cán bộ HCND; 1.023 cán bộ HCVP ; 300 giáo viên. 

Về đào tạo : Đã đào tạo 315 cao đắng Hành chính, CV chính ; 185 cao học ; 1.499 cử nhân HC chính quy ; 2.580 HC tại ‹ 


chức. ` Là 
Lk BE GIÁ NG 
KHữA A0 Hư 


: : _ ẤP ĐĂNG THỊ,<— Ư 4Ã Nu 
Học viện có quan hệ hợp tác với nhiêu nước trên thê giới, là QÀ 


thành viên của : Hiệp hội quốc tế các Trường và Viện Hành 
chính (IASIA), Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới 
(EROPA) và quan hệ hợp tác quốc tế với Trung Quốc, Pháp, 
Anh, Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Hà Lan... 


Học viện được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương 
Độc lập hạng Ba trong dịp kỷ niệm 35 năm thành lập (29-5- 
1994). Ngoài ra Học viện đã được Nhà nước tặng thưởng 45 
Huân chương các loại, 37 Huy chương và bằng khen của 
Chính phủ, 335 Huy chương vì sự nghiệp giáo dục cùng 
nhiều bằng khen của các cơ quan đơn vị, các tỉnh thành 


trong cả nước. 


TRỤ SỞ : Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Tel : (04) 8358943 - 8343223 Fax : ) 8 
_ CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH : Số 10 đường 3 - 2, Quận 10 Tel : (08) 8658559 - 8653Á35 FaK> sả. 85 
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THAINGUYEN IRON AND STEEL CORPORATION 


Hệ thống quản lý Huy chương vàng Hội chợ 
chất lượng quốc tế quốc tế công nghiệp Việt Nam 


Kỹ sư ĐẶNG VĂN SÍU 
Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám Đốc 


HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦYỀẾU : 

+ Sản xuất thép xây dựng các loại : 
Sản lượng :250.000 tắn/năm. 

+ Sản xuất gang đúc và gang luyện thép xuất khẩu : 
Sản lượng : 130.000 tấn/năm. 

+ Sản xuất các loại hợp kim như: FeMn, FeSi, FeCr... 

+ Công nghiệp khai thác than, sản xuất than cốc và các 
sản phẩm sau cóc. 

+ Sản xuất vật liệu chịu lửa, Ô xy, đất đèn,hò điện cực. 

+ Sửa chữa xe ô-tô và vận chuyển hàng hóa. 

+ Khảo sát thiết kế, chế tạo, thi công các công trình thiết 
bị luyện kim. 

+ Công ty được phép kinh doanh xuất, nhập khẩu trực 
tiếp 

+ Dự án cải tạo mở rộng sản xuất với tổng số vốn đầu tư 
hơn 650 tỉ đồng đã khởi công ngày 21/11/2000, dự 
kiến hoàn thành trước tháng 9/2001. 


Thép cuộn o6, $8 Thép văn SD 295A-D10 + D40 Thép hình các loại 
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J]IE CYAH /IHHY: Mapkcu3M - ÏleHWHW3M: D©BOnIOULIMOHHA3 M HaydHañ CyUIHOCTb. HFYEH HOHFT 
@®YK: McropwudecKan MMCCMf M_ DyKOBORfuLIa ponò KHB pgs XXI” sexke HbM ƒE: © 
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XO3fÙCTBA HauLl©l CTpaHbi nocne 15 ner o6HopneHwa (1986-2000). HH HOHI TXMHb: FIpo6neM 
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CONTENTS 


LÊ XUÂN LỰU: Maxism-Leninism — revolutionary and scientific nature. NGUYÊN TRỌNG PHÚC: The 
historical mission and the leadership of the Communist Party of Vietnam in the 21st century. NHỊ LÊ: The 
path to socialism in Vietnam. VŨ NGỌC LẦN: For building up the Party, rely on the people. *** The 
Communist Review operationalizes the implementation of the Directive of the Politbureau. NGUYÊN THỊ 
HẰNG: A new advance in the cause of hungry eradication and poverty reduction. NGUYÊN SINH CÚC: An 
overview of Vietnam's agriculture after 15 years' renovation (1986-2000). ĐINH TRỌNG THỊNH: The problem 
of ensuring economic security in the integration into global economy. LA CÔN: The difference between 
Maxist and capitalist viewpoints on science-technique and knowledge. ĐỖ CÔNG ĐỊNH: Religion in social 
and spiritual life in Vietnam today. NGUYÊN VĂN THANH: New liberalism and “integration”. 


SOMMAIRE 


LÊ XUÂN LỰU: Le marxisme-léninisme et sa nature révolutionnaire et scientifique. NGUYÊN TRỌNG 
PHÚC: La mission historique et le rôle directif du Parti communiste du Vietnam dans le XXIe siècle. NHỊ LỄ: 
Sur la voie au socialisme du Vietnam. VŨ NGỌC LẦN: L'édification du Parti doit se baser sur le peuple. *** La 
Revue communiste met en œuvre la Directive du Bureau politique. NGUYỄN THỊ HÀNG: Les nouveaux 
progrès de l'œuvre đéradication de la famine et de réduction de la pauvreté. NGUYỄN SINH CÚC: 
Pariorama de l'agriculture du Vietnam après 15 ans de renouveau (1986-2000). ĐINH TRỌNG THỊNH: La 
garantie de la sécurité économique dans Iintégration à économie internationale. LA CÔN: La diférence 
entre les points de vue marxistes et bourgeois sur la science et technique et la connaissance. ĐỒ CÔNG 


ĐỊNH: La religion dans la vie spirituelle et sociale du Vietnam à I'heure actuelle. NGUYỀN VĂN THANH: Le 
néo-libéralisme et Ï'intégration. 


SUMARIO 


LÊ XUÂN LỰU: El Marximo-leninismo, su naturaleza revolucionaria y cientifica. NGUYỄN TRỌNG 
PHÚC: EI papel histórico y director del Partido Comunista de Vietnam en el siglo XXI. NHỊ LÊ: Sobre el 
camino socialista en Vietnam. VŨ NGỌC LÂN: Apoyarse en el pueblo para edificar el Partido. °** La Revista 
“IEl Comunismo” pone en práctica la Directiva del Buró Politico. NGUYÊN THỊ HĂNG: El nuevo avance de la 
obra de abolición del hambre y disminución de la pobreza. NGUYỄN SINH CÚC: El panorama general de la 
agricultura de Vietnam después de los 15 años de renovación (1986-2000). ĐINH TRỌNG THỊNH: La 
cuestión de asegurar la seguridad económica en el proceso a la integración económica internacional. LA 
CÔN: EI criterio marxista y el criterio burguesa sobre cuái es la diferencia entre la ciencia-técnica y.la 
intelectualidad. ĐỖ CÔNG ĐỊNH: La religión en la vida espintual y la sociedad vietnamita actual. NGUYÊN 
VĂN THANH: EI nuevo liberalismo y el problema de “integración”. 


H :É 

#Ệ Í£ EM: !Ù số M—/| 7 E XU + ñ HH ƑL? E Bì * Út Ế' tác 46 Bí 4k?” 3% — † — HE 
?ủ #9 Dị 9t ẩn M ] 1T HJH+$ - 5: X T R BE 3 3 X lí PB +0 E Bị TK tt HỆ A Ứ j3 
sự t** 1E #2 2v 2t É HN ïÃ 3T R t- lg W lì R * ð( TH: ìl TT 08 ñ 'Í V 9 ĐE RE ° ñu t 8: Í 
[| & dÈ 15 f: #: Ö1 kí ( 1986 - 2000) ú  s J ft: kh À [H bị #2 ĐỨŸ BÌ th H9 ? ìX X TT Íš 
b#° 2H: T1 d HỆ ÈE XU Hí HN” Bì / MU sí Tỉ X ÊU ?? Tà 4 N KỊ HH Ê # tế ĐH fDJ? + ‡L JJ 
4: EÍ Hí 2: #1 ÍE RR tị Hà Rh HH ‡E 2 7E i6 tt» 6t XU: ð HH E X !) "VÁA" bị, 


` 


TIẾN TỚI ĐẠI HỘI D( CỦA ĐẲẢNG 


CHỦ NGHĨN IIÁC - LÊ-NIN 
BẢN CHẶT CÁCH I1äNG VÀ KHOR HỌC 


Ự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội IX 

khẳng định : “Đảng và nhân dân ta quyết 

tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con 
đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng tư tưởng là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là khoa học về các quy 
luật phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy, khoa 
học về cách mạng của quân chúng bị áp bức và bị 
bóc lột, khoa học về công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đó là một kho tàng 
đồ sộ về lý luận và thực tiến cách mạng, mãi mãi 
là bó đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta. 

1 - Chủ nghĩa Mác ra đời là kết quả tất yếu của 
sự phát triển tư tưởng nhân loại chứ không phải là 
sản phẩm tư tưởng chủ quan của Mác và Ăng-ghen. 
Hai ông đã thừa kế thành tựu tốt đẹp nhất mà tư duy 
nhân loại đã đạt tới trong thế kỷ XIX. 

Hai ông đã tạo ra bước ngoặt cách mạng trong 
triết học khi sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Từ đó đã phát 
hiện ra quy luật chung của các hình thái kinh tế - xã 
hội là : quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất 
và trinh độ phát triển của các lực lượng sản xuất ; sự 
xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp là động lực 
phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng ; sự tất 
yếu chuyển hóa từ hình thái kinh tế - xã hội này sang 
hình thái kinh tế - xã hội khác cao hơn bằng cách 
mạng ; cách mạng vô sản nhất định nổ ra và chủ 
nghĩa xã hội nhất định thay thế chủ nghĩa tư bản... 

Giai cấp vô sản muốn làm tròn sứ mệnh lịch sử 
của mình phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

Hai ông đã phác thảo ra những nét cơ bản về xã 
hội cộng sản : 


LÊ XUÂN LƯU °* 


- Một xã hội không còn chế độ tư hữu - xã hội đó 
không tước bỏ của ai cái quyền chiếm hữu sản phẩm 
xã hội mà chỉ tước bỏ quyền giành sự chiếm hữu đó 
để nô dịch lao động của người khác. 

- Giai cấp vô sản phải giành lấy chính quyền, 
tự mình xây dựng thành giai cấp thống trị, giành 
lấy dân chủ, xóa bỏ nạn dân tộc này bóc lột dân 
tộc khác. 

- Thay cho xã hội đối kháng giai cấp xuất hiện 
một liên hiệp trong đó sự phát triên tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả 
mọi người. 

Mác và Ăng-ghen đã sống và hoạt động trong thế 
kỷ thứ XIX, vào thời kỳ mà chủ nghĩa tư bản còn ở 
giai đoạn tự do cạnh tranh, thời kỳ chuẩn bị cho cách 
mạng vô sản chứ chưa phải thời kỳ cách mạng vô sản 
đã trở thành nhiệm vụ trực tiếp. Các ông cũng chỉ có 
thể nghiên cứu các hình thái kinh tế - xã hội trước đó, 
nghiên cứu những gì mà thực tiễn của chủ nghĩa tư 
bản ở giai đoạn tự do cạnh tranh và phong trào công 
nhân từ hồi đó đã có và trên cơ sở đó mà có những 
kết luận cần thiết, rút ra những quy luật về sự vận 
động của xã hội loài người và dự đoán một số nét về 
xã hội tương lai. 

2 - Lê-nin là người kế tục xuất sắc sự nghiệp của 
Mác và Ăng-ghen, kiên cường đấu tranh chống lại 
các trào lưu cơ hội trong Quốc tế II cũng như ở Nga 
để bảo vệ chủ nghĩa Mác. Nghiên cứu chủ nghĩa tư 
bản trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, phát triển lý 


__ luận của Mác về cách mạng xã hội chủ nghĩa, Lê-nin 


cho rằng : cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể giành 
thăng lợi đâu tiên trong một số ít nước, thậm chí 
trong một nước. 


* Giáo sư 
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Lê-nin đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa cách 
mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở các nước tư 
bản để đánh đổ chủ nghĩa tư bản. Người đã bổ sung 
khẩu hiệu : “Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại” bằng 
khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp 
bức đoàn kết lại”. 

Lê-nin đã viết nhiều tác phẩm lý luận về hai giai 
đoạn của chủ nghĩa cộng sản, về thời kỳ quá độ, 
về chuyên chính vô sản, về cải biến cách mạng từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội - trong đó có 
tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” đã phát triển lý 
luận của chủ nghĩa Mác về thời kỳ quá độ và chuyên 
chính vô sản. 

Lê-nin đã cùng với Đảng Cộng sản (B) Nga trực 
tiếp lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười Nga thành 
công mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử loài người. 

Điều đáng chú ý là chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu 
không phải như dự đoán của Mác. Nó đã ra đời ở 
nước Nga, một nước chưa đạt tới trình độ phát triển 
cao về lực lượng sản xuất thuận lợi cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì thế, Lê-nin đã phải 
vận dụng sáng tạo tư duy của mình để tiếp cận và 
nhận thức thực tế rất phức tạp của nước Nga hồi đó. 

Vào những năm đầu của chính quyền Xô viết, 
quan niệm của Lê-nin về chủ nghĩa xã hội được thể 
hiện trong Cương lĩnh thông qua tại Đại hội VIII của 
Đảng Cộng sản Nga. Đại hội đã chủ trương quá độ 
trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội bằng cách thiết lập chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất, và trong điều kiện 
nội chiến và sự can thiệp của nước ngoài đã thực hiện 
Chính sách cộng sản thời chiến, áp dụng những biện 
pháp mang nhiều yếu tố cưỡng bức, phi kinh tế. 

Chính sách cộng sản thời chiến đã đưa lại thắng 
lợi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga 
trong nội chiến. Nhưng sau nội chiến tình hình kinh 
tế của đất nước gặp rất nhiều khó khăn. Năm 1921, 
nước Nga lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. 
Sản lượng nông nghiệp chỉ còn 1/2, công nghiệp chỉ 
còn l/7 so với trước chiến tranh. Qua kinh nghiệm 
thực tiễn, Lê-nin đã rút ra kết luận là không thể xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa trên cơ sở cưỡng bức 
kinh tế, coi thường lợi ích của người sản xuất cũng 
như phân phối bình quân. Người đã dũng cảm thừa 
nhận : “... Chúng ta đã thất bại trong cái ý định dùng 
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phương pháp “xung phong”, nghĩa là dùng con 
đường ngắn nhất, nhanh nhất, trực tiếp nhất để 
thực hiện việc sản xuất và phân phối theo nguyên 
tắc xã hội chủ nghĩa” (. Và cuối năm 1922, Người 
đã quyết định chuyển sang thực hiện Chính sách 
kinh tế mới (NEP). 

Năm 1923, trong tác phẩm “Bàn về chế độ 
hợp tác” Lê-nin đã nói rằng : “... toàn bộ quan điểm 
của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về căn 
bản” 2). 

Chính sách kinh tế mới bao gồm những nội dung 
chủ yếu sau đây : thực hiện nên kinh tế nhiều thành 
phần, triệt để lợi dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
thực hiện cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà 
nước, mở cửa với bên ngoài cho các nước tư bản đầu 
tư trực tiếp và tô nhượng. Chỉ 6 năm thực hiện Chính 
sách kinh tế mới, nông nghiệp đã khôi phục ở mức 


. trước chiến tranh, sản lượng công nghiệp tăng 2 lần. 


Lê-nin cho rằng : “... cơ sở kinh tế duy nhất có 
thể có được của chủ nghĩa xã hội là nền đại công 
nghiệp cơ khí. Ai quên điều đó, người đó không phải 
là người cộng sản” ), và “chủ nghĩa cộng sản là 
chính quyền xô viết cộng với điện khí hóa toàn 
quốc”. Do vậy, Chính sách kinh tế mới là con đường 
mà Lê-nin đã lựa chọn để xây dựng nên tảng vật chất 
của chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước 
Nga, một nước mà chủ nghĩa tư bản chưa phát triển 
nên chưa có nền đại công nghiệp cơ khí và chưa điện 
khí hóa. 

Lê-nin đã đóng góp xuất sắc vào lý luận về 
chuyên chính vô sản. Người chỉ rõ nền chuyên chính 
đó không phải chỉ là chuyên chính với kẻ thù mà bản 
chất của nó là dân chủ với nhân dân. Người khẳng 
định Đảng Cộng sản là đội tiên phong chính trị của 
giai cấp công nhân, là hạt nhân lãnh đạo trong hệ 
thống chuyên chính vô sản ; nhà nước quản lý xã hội 
bằng pháp luật. Người chỉ ra nguy cơ của chủ nghĩa 
quan liêu bóp méo bản chất của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời cũng chỉ ra biện pháp ngăn chặn là 


(1) Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1987, t 44, 

tr 254 | 
(2) Sđd, t 45, tr 428 

_ (3) Sđd, t 44, tr 60 
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đặt bộ máy nhà nước dưới sự kiểm soát của nhân 
dân. Tư tướng trung tâm của Người là nhà nước phải 
bảo đảm dân chủ tối đa cho nhân dân và tạo điều 
kiện cho nhân dân tham gia vào công việc quản lý 
đất nước. Người coi quân chúng nhân dân là lực 
lượng sáng tạo ra xã hội mới, đồng thời nhấn mạnh 
đến tinh thần trách nhiệm, tính tôn trọng luật pháp 
của mọi công dân. 

Người đã đề ra chính sách dân tộc, tư tưởng Liên 
bang Xô viết và học thuyết bảo vệ tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa, v.V... 

Lê-nin đã tiến hành đấu tranh không mệt mỏi 
chống bọn cơ hội ở Nga để lập ra đảng cách mạng 
chân chính của giai cấp công nhân. 

Từ những cuộc đấu tranh đó và từ hoạt động thực 
tiễn phong phú lãnh đạo cách mạng Nga, Người đã 
phát triển học thuyết của Mác về đảng kiêu mới của 
giai cấp công nhân. Tác phẩm “Làm gì ?” của Người 
đã chỉ ra sai làm về mặt tư tưởng của chủ nghĩa “kinh 
tế” và lý luận về sự tôn sùng tính tự phát của nó, đặt 
nên móng tư tưởng cho đảng mác xít. Người chỉ rõ : 
“Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có 
phong trào cách mạng” (4), và “chỉ đẳng nào được 
một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả 
năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên DA Ong 

Trong tác phẩm “Một bước tiến, hai bước lùi”, 
Người đã vạch ra những nguyên tắc tổ chức, hoạt 
động và xây dựng của Đảng Cộng sản, đẳng kiểu 
mới khác với đảng của Quốc tế II. 

Lê-nin sống và chiến đấu trong thời kỳ để quốc 
chủ nghĩa, khi mà cách mạng vô sản đã trở thành 
nhiệm vụ trực tiếp và Người đã lãnh đạo Cách mạng 
Tháng Mười Nga thành công. Sau Cách mạng Tháng 
Mười, Lê-nin chỉ có khoảng 6 năm trực tiếp lãnh đạo 
chính quyên nhà nước, lại phải đương đầu với thù 
trong giặc ngoài và các thế lực phản động âm mưu 
tiêu diệt nhà nước công nông đầu tiên ngay trong 
thời kỳ trứng nước. Nhưng Người đã để lại cho lớp 
người sau những tư tưởng quý báu về công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ. 

Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
duy trì được sức sống mãnh liệt, phát huy được tác 
dụng to lớn đối với sự phát triển của xã hội loài 
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người mà chưa có một lý luận nào, một học thuyết 
nào có được. Những quy luật cơ bản đã được chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin khái quát, ngày nay vẫn tràn đầy 
sức sống đối với sự nghiệp chúng ta. Đó là : Thế giới 
quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và duy vật lịch sử ; học thuyết giá trị 
thặng dư vạch trần bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư 
bản ; lý luận về mâu thuẫn cơ bản của xã hội tư bản 
và quy luật phát triển của xã hội đó ; lý luận về đấu 
tranh giai cấp và động lực phát triển của xã hội có 
giai cấp đối kháng ; lý luận về chủ nghĩa đế quốc ; 
về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ; về con 
đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ; về vai trò lãnh 
đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng 
sản ; về phong trào giải phóng dân tộc ; học thuyết 
về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ; về Đảng kiểu 
mới của giai cấp công nhân. 

Đảng ta khẳng định rằng đó là những vấn đề hoàn 
toàn đúng đắn. Chính vì vậy Đảng ta từ ngày ra đời 
đến nay vẫn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
làm nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin bắt nguồn 
từ bản chất cách mạng và khoa học của nó. Không 
thể lấy yếu tố thời gian ra đời rồi cho răng nó chỉ 
thích hợp với thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và đến 
ngày nay thì đã trở nên lỗi thời. 

Đúng là thời đại ngày nay đã có nhiều thay đổi 
nhưng những thay đổi đó chưa hề mây may làm suy 
yếu sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Những 
thay đổi đó chưa hề xóa bỏ tình trạng phân chia giàu 
nghèo trong xã hội loài người, chưa xóa bỏ sự phân 
chia giai cấp trong xã hội. Tình trạng áp bức giai cấp, 
áp bức dân tộc còn đó, thậm chí ngày càng tỉnh vi và 
tệ hại hơn. Vì thế học thuyết Mác - Lê-nin vẫn là bó 
đuốc soi đường cho sự nghiệp giải phóng giai cấp và 
giải phóng dân tộc. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là lý luận vận động phát 
triển cùng với sự vận động và phát triển của xã hội. 
Cho nên khi khẳng định tính chất đúng đắn và thực 
sự khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chúng ta 
cũng không loại trừ trong kho tàng đồ sộ của các nhà 


(4) Sđơ, t 6, tr 30 
(Š) Sđơ, t 6, tr 32 
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kinh điển có thể có những luận điểm đã được khái 
quát từ thực tiễn của thế kỷ trước đây, đến nay đã bị 
lịch sử vượt qua. Do vậy, điều quan trọng là phải 
xuất phát từ thực tiễn biến đối của lịch sử mà làm 
sáng tô những gì trong chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, trước 
đã đúng, nay vẫn đúng và những gì đã bị hạn chế bởi 
thời đại sinh thành ra nó. 

Lê-nin khi viết về chủ nghĩa Mác đã phân tích : 
Chính vì chủ nghĩa Mác không phải là một giáo điều 
chết cứng, một học thuyết nào đó đã hoàn thành sẵn, 
có sẵn đâu vào đấy, bất đi bất dịch, mà là một kim 
chỉ nam sinh động cho hành động. Vì thế nên nó 
không thể không phản ánh sự biến đôi đặc biệt mạnh 
mẽ của điều kiện sinh hoạt của xã hội. Chính Lê-nin 
đã để lại mẫu mực về sự phát triển sáng tạo học 
thuyết Mác khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản ở giai 
đoạn để quốc chủ nghĩa. 

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong thời đại 
ngày nay, về đường lối giương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về khởi nghĩa vũ trang 
và chiến tranh cách mạng ở Việt Nam, về mối liên hệ 
giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng “chính 
quốc” và khả năng cách mạng thuộc địa có thể giành 
thắng lợi trước cách mạng “chính quốc”, về xây 
dựng Đảng ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến 
là tấm gương sáng ngời về sự vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng 
Việt Nam và là những đóng góp to lớn vào sự phát 
triển kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Ngày nay dưới ánh sáng của thực tiễn, chúng 
ta có trách nhiệm tìm ra những gì trong chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đã bị lịch sử hạn chế. Đây là việc làm 
khó nhưng cần thiết, bởi đó là đòi hỏi khách quan 
xuất phát từ bản chất cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và cũng là sự thể hiện trách 
nhiệm thực hiện lời dạy của các nhà kinh điển đối 
với các thế hệ sau. 

Linh hồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là biết phân 
tích một cách cụ thể tình hình cụ thể. Sức sống của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin là sáng tạo. Không phân tích 
một cách cụ thể tình hình cụ thể để vận dụng một 
cách sáng tạo, bổ sung và phát triển nó mà lại giáo 
điều, máy móc, bất chấp thực tiễn đã đối thay, tức là 
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làm trái với bản chất cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. 

Ngày nay trước những đổi thay của thời đại, nếu 
không muốn phạm phải giáo điều và bảo thủ thì 
những người cộng sản phải tính đến sự thay đối đó 
một cách nghiêm túc và lấy nó làm cơ sở cho tư duy 
khoa học của mình khi xác định đường lối, chiến 
lược, sách lược cách mạng. Đảng ta trong công cuộc 
đổi mới đã và đang làm việc đó và đã lãnh đạo nhân 
dân ta giành được những thắng lợi to lớn trong công 
cuộc xây dựng đất nước. 

Nhắm mắt trước những điều kiện thực tiễn của 
cách mạng từng nước, trước những đổi thay của thời 
đại, vận dụng chủ nghĩa Mắc - Lê-nin một cách giáo 
điều máy móc không phải là trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Trái lại, sự trung thành phải 
được thể hiện ở sự vận dụng sáng tạo, bổ sung và 
phát triển nó. Chính điều này đòi hỏi những người 
cộng sản phải bám sát thực tiễn, từ những thực tiễn 
mới mà khái quát bổ sung chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
bằng những kết luận mới, thậm chí có thể phủ định 
những luận điểm nào đó vốn là đúng đắn trong 
những điều kiện trước đây nhưng nay không còn phù 
hợp nữa. 

Sự đồi hỏi phải vận dụng sáng tạo, không ngừng 
bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin còn bởi 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải là phép màu có 
sẵn mọi đáp án cho tất cả mọi vấn đề của cách mạng 
nảy sinh, mọi vấn đề của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội mà hậu thể gặp phải. 

Các nhà kinh điển, dẫu có uyên bác đến đâu cũng 
chỉ có thể kết luận và dự đoán những gì mà thực tiễn 
đã cho phép. Hơn nữa dự đoán về sự vận động và 
phát triển của xã hội, một cơ thể sống bao gôm cả hạ 
tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc thì dẫu có cơ sở 
khoa học đến mấy cũng chỉ có thể chỉ ra phương 
hướng vận động của sự vật. Vì vậy, các nhà kinh 
điển không đặt ra cho mình nhiệm vụ thiết kế lên 
một mô hình cụ thể về xã hội tương lai với những 
luận chứng đầy đủ về mặt kỹ thuật. Chúng ta phải 
làm việc đó trong thực tiễn của quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Mác, Áng-ghen và Lê-nin là những nhà cách 
mạng và khoa học. Nhưng có người đã biến các ông 


(Xem tiếp trang 48) 
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SỨ HỆNH LIÊH SƯ VÀ VAI TRÙ LÃNH B0 
0ỦA DÀNG 0ÔNG SN VIỆT NA TRŨNI THẾ KÝ XI 


RONG thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của 

| Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã đạt được 

những thành tựu vĩ đại. Tổ quốc Việt Nam đã 

hoàn toàn độc lập, thống nhất. Nhân dân ta từ thân 

phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, 

làm chủ xã hội. Nước Việt Nam đang phát triển 

theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc 

tế rộng rãi, có tiếng nói và vị trí ngày càng quan 
trọng trong khu vực và trên thế giới. 

Bước vào thế kỷ XXI, Đảng Cộng sản Việt 
Nam có vai trò và sứ mệnh lịch sử to lớn và nặng 
nề hơn : lãnh đạo toàn dân củng cố vững chắc độc 
lập dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường 
xã hội chủ nghĩa trên nên tảng tư tưởng là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh. 

Nếu trong thế kỷ XX,Đảng đã lãnh đạo toàn 
thể dân tộc đứng lên đấu tranh “đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta”, thì nhiệm vụ bảo vệ, củng cố 
độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện 
nay càng đòi hỏi phát huy sức mạnh toàn dân tộc. 
Giữ vững độc lập, thống nhất gắn liền với xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Hai mục tiêu 
đó không những có quan hệ mật thiết mà còn là 
tiền đề của nhau, quyết định lẫn nhau. Không giữ 
vững độc lập và thống nhất thì không thể xây 
dựng đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã 
hội. Không kiên định thực hiện mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội thì cũng không giữ vững được độc 
lập, thống. nhất thực sự, xã hội sẽ không có công 
bằng, dân chủ, văn minh. Thế kỷ XXI, Đảng 
Cộng sản Việt Nam kiên định quan điểm có tính 
nguyên tắc : độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, 
dân tộc ta ; đồng thời Đảng ta cũng ý thức được 


NGUYÊN TRỌNG PHÚC “* 


vai trò và sứ mệnh của mình là lực lượng duy nhất 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Tăng cường sức mạnh để bảo vệ độc lập dân 
tộc là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ thường 
xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đảng 
ta luôn luôn nhận thức rõ ràng, bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an 
ninh quốc gia trên mọi lĩnh vực : chính trị, kinh tẾ, 
khoa học - công nghệ, văn hóa, quân sự, đối 
ngoại ; bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Sức mạnh để bảo vệ 
Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn 
kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Với sức mạnh đó tạo ra thế 
chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi âm 
mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 
đổ, đe dọa chiến tranh của các thế lực thù địch ; 
đây lùi và khắc phục các nguy cơ đe dọa an ninh 
đất nước và toàn vẹn lãnh thổ ; giữ môi trường hòa 
bình và ổn định lâu dài. Đảng lãnh đạo kết hợp 
chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, kết hợp chặt chẽ 
kinh tế với quốc phòng - an ninh trong các chiến 
lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội. Phối hợp hoạt động quốc phòng - an ninh với 
hoạt động đối ngoại. Đảng Cộng sản Việt Nam 
coi củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc 
gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, 
thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn 
dân, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân 
dân là lực lượng nòng cốt. 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 


Yiến tới Đại hội IX của Đảng 


Bảo vệ độc lập dân tộc gắn liền và được quyết 
định với việc không ngừng phát huy sức mạnh của 
cả cộng đồng dân tộc, phát huy truyền thống yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc, giữ gìn và phát triên 
nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VII) đã chỉ rõ : “Tiên 
tiến là yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là 
lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, 
“Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, 
những tỉnh hoa của đồng bào các dân tộc Việt 
Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu 
tranh dựng nước và giữ nước”. Đó là lòng yêu 
nước nông nàn, ý chí tự cường dân tộc, tỉnh thần 
đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia 
đình - làng xã - Tổ quốc ; lòng nhân ái, khoan 
dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, 
sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, 
tính giản đị trong lối sống... Nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của 
xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là sức 
mạnh bền vững của dân tộc, nhất là trong điều 
kiện đang diễn ra mạnh mẽ quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa. 

Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội được 
thực hiện trên cơ sở Đảng ta, nhân dân ta đã 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trên cơ sở 
những thành tựu đã đạt được mấy chục năm qua, 
nhất là trong 15 năm đổi mới vừa qua. Bước vào 
thế ký XXI, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở ở Việt Nam đã có những vốn liếng, hành trang 
nhất định, đã sáng tỏ hơn nhiều vấn đề về lý luận 
và thực tiễn và do đó đã củng cố niềm tin của 
Đảng và nhân dân ta vào con đường đã chọn. Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thật sự là quá trinh cách 
mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để và không ít khó 
khăn, phức tạp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : 
“Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc 
biến đổi khó khăn nhất và sâu sắc nhất. Chúng ta 
phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay 
chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta”. Người nhấn 
mạnh : “... chúng ta phải dùng những phương 
pháp gì, hình thức gì, đi theo tốc độ nào để tiến 
dần lên chủ nghĩa xã hội ? Đó là những vấn đề đặt 
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ra trước mắt Đảng ta hiện nay” (1). Trong Dự thảo 
Văn kiện trình Đại hội IX của Đảng, một lần nữa 
Đảng ta khẳng định sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta tất yếu phải trải qua một thời kỳ 
quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình 
thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ. 

Trong thời kỳ quá độ, có nhiều hình thức SỞ hữu 
về tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế, giải 
cấp, tầng lớp xã hội khác nhau. Chủ trương nhất 
quán và lâu dài của Đảng là phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đương thời, Lê-nin đã từng đòi hỏi những 
người cộng sản các nước phải biết tìm tòi, nghiên 
cứu, phát hiện, dự đoán, nắm vững những gì là đặc 
điểm của dân tộc, những gì là đặc trưng dân tộc 
trong cách thức cụ thể của mỗi nước. Nhân dân 
Việt Nam cũng như loài người tiến bộ đều nhận 
thức rằng, chủ nghĩa xã hội là một xã hội tốt đẹp, 
mọi người được sống trong tự do, ấm no, hạnh 
phúc, không còn áp bức, bất công, đó là xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, chủ nghĩa 
xã hội trở thành mục tiêu và lý tưởng chung của 
nhiều dân tộc, quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, 
không thể có một mô hình chủ nghĩa xã hội chung 
cho tất cả các quốc gia, dân tộc, mà những đặc 
trưng chung, bản chất của chủ nghĩa xã hội phải 
thê hiện trong những đặc trưng dân tộc và cách 
thức cụ thể của mỗi nước. Thực tiễn việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở các nước trong thế kỷ XX, 
thành công và thất bại đã chứng minh điêu đó. 
Từ bài học lịch sử của nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa, Đảng ta đã vận dụng lý luận chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, bước 
đầu nêu ra những đặc trưng của mô hình chủ 
nghĩa xã hội Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
sớm chỉ ra răng, không chú trọng đến đặc điểm 
của dân tộc mình “là sai lâm nghiêm trọng, là 
phạm chủ nghĩa giáo điều”. “Nhưng nếu quá nhân 
mạnh đặc điểm dân tộc để phủ nhận giá trị phổ 
biến” thì sẽ mắc “sai lầm nghiêm trọng của chủ 
nghĩa xét lại” (2) 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 8, tr 494 
(2) Xem Hồ Chí Minh : Sđớd, t 8, tr 499 


Tiến tới Đại hội IX của Đảng 


Tiến tới Đại hội IX, Đảng Cộng sản Việt Nam 
rất coi trọng việc tông kết thực tiễn của đất nước, 
của dân tộc, chú trọng phát huy nội lực, bản sắc 
dân tộc. Đảng ta cho rằng, động lực chủ yếu để 
phát triển đất nước là phát huy sức mạnh tổng hợp 
của toàn dân, của đại đoàn kết dân tộc, phát huy 
khả năng của các thành phần kinh tế và toàn xã 
hội vì đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Cách đây 55 năm, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nêu rõ : Muốn cho chủ nghĩa cộng sản 
thực. hiện được, cần phải có kỹ nghệ, nông nghiệp 
và tất cả mọi người đều được phát triển hết khả 
năng của mình. Thấm nhuân mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hội theo lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã chủ trương đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng phát 
triển nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn, thực hiện chiến lược phát 
triển khoa học - công nghệ, chiến lược giáo dục - 
đào tạo, phát huy nhân tố con người. Xây dựng 
nên kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động 
hội nhập kinh tế thế giới trong xu thế toàn cầu 
hóa, từng bước phát triên kinh tế tri thức. Phát 
triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
nhiệm vụ trung tâm của ca thời kỳ quá độ, trước 
mắt là trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm (2001 - 2010) để đến năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp. 

Với sứ mệnh lịch sử trọng đại khi đất nước 
bước vào thế kỷ XXI, Đảng Cộng sản Việt Nam ý 
thức rõ trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của mình. 
Từ khi có Đảng đến nay, sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng luôn luôn là nhân tố hàng đầu quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Bước vào 
thế kỷ XXI, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam vẫn là nhân tố quyết định thắng lợi và tương 
lai phát triển của dân tộc, của đất nước. 

Để thực hiện và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh 
lịch sử và vai trò lãnh đạo, Đảng không ngừng tự 
đổi mới, tự chỉnh đốn để vững mạnh về mọi mặt. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, “Đảng ta là 
đạo đức là văn minh”. Chặng đường cách mạng 
sắp tới trong thế kỷ XXI càng đòi hỏi Đẳng tự 
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hoàn thiện mình ở tầm cao trí tuệ và đạo đức. 
Các văn kiện trình Đại hội IX của Đảng đã nhấn 
mạnh Đại hội IX của Đảng là Đại hội của Trí tuệ, 
Dân chủ, Đoàn kết, Đối mới, thể hiện ý chí kiên 
cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc 
trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thế kỷ 
mới, thiên niên kỷ mới. 

Trí tuệ, đó là tri thức sâu sắc, nắm vững bản 
chất linh hồn sống và phương pháp của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khả năng 
vận dụng lý luận, tư tưởng đó vào thực tiễn của 
đất nước, làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Trí tuệ, đó là khả năng tổng kết thực tiễn của đất 
nước kết hợp với nghiên cứu lý luận, tôn trọng và 
hành động theo quy luật khách quan. Năng lực 
nhận thức và hành động theo quy luật khách quan 
thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng và cũng là điều 
kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Trí 
tuệ là nắm vững khoa học lãnh đạo và quản lý đất 
nước, xã hội, quản lý nền kinh tế có hiệu quả cao 
nhất, là khả năng nhận thức, vận dụng thành tựu 
của khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã 
hội và nhân văn trong lãnh đạo xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Trí tuệ còn là sự hiểu biết và chủ 
động tiếp cận những vấn đề lớn của thời đại, 
những vấn đề về chủ động hội nhập và toàn cầu 
hóa. Nâng cao trình độ trí tuệ của Đảng đòi hỏi 
phát huy trí tuệ tập thể, trí tuệ của mỗi cán bộ, 
đẳng viên. Vì vậy, mỗi cán bộ, đẳng viên, trước 
hết là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phải có kế 
hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý 
luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động 
thực tiễn. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với 
mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định 
thành chế độ. Lười học tập, lười suy nghĩ, không 
thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, 
những hiểu biết mới, cũng là biểu hiện của sự 
thoái hóa. 

Đạo đức, đó là Đảng thật sự và hết lòng vì 
nước, vì dân. Bác Hồ căn dặn : “Mỗi cán bộ, đẳng 
viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, 
của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên 
quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo 
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đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tỉnh 
thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật” G). 
Trong Di chúc của mình, Người nêu rõ : “Đảng ta 
là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân”. Những lời dạy của Bác Hồ đã 
được Đảng ta thực hiện như một nhiệm vụ trọng 
yếu trong xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 
sáu (lần 2), khóa VI đã thẳng thắn chỉ rõ “Trước 
yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách 
mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém : 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị ; tình trạng tham 
nhũng quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm 
trọng”. Vì vậy, nhiệm vụ của Đảng phải “tăng 
cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối 
sống của cán bộ đảng viên”. Trong sự nghiệp lớn 
lao xây dựng chủ nghĩa xã hội cần phải nhấn 
mạnh và đề cao đạo đức cách mạng. Đạo đức cách 
mạng phục vụ cho cuộc đấu tranh trong sự nghiệp 
lớn lao đó. 

Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng được Đại hội VI của Đảng coi là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Sứ mệnh lịch sử 
và vai trò lãnh đạo của Đảng trong thế kỷ XXI 
càng đòi hỏi chú trọng nhiệm vụ này. Bản chất 
giai cấp công nhân của Đảng chỉ được giữ vững và 
tăng cường trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; kiên. định và vận 
dụng sáng tạo, góp phần phát triên chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin và tư tưởng. Hỗ Chí Minh, xuất phát 
từ thực tiễn Việt Nam để từ đó xây dựng đường 
lối, chủ trương và các chính sách đúng đắn ; giữ 
vững nguyên tắc tập trung dân chủ ; thường xuyên 
tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng ; thường xuyên giáo dục, 
bồi dưỡng lập trường, quan điểm, ý thức tổ chức 
của giai cấp công nhân, xây dựng đội ngữ cân bộ, 
đảng viên theo quan điêm của giai cấp công 
nhân ; tăng cường thành phần giai cấp công nhân 
trong Đảng. Củng cố mối quan hệ gắn bó mật 
thiết với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết 
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toàn dân, chăm lo đời sống, thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân, trung thành với chủ nghĩa quốc 
tế của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biêu trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và của cả dân tộc. Trong tiến trình cách 
mạng trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hiện nay, lợi ích của giai cấp công 
nhân của nhân dân lao động và lợi ích dân tộc là 
thống nhất. Đại hội VIH của Đảng đã nhắn mạnh : 
Sức mạnh của Đảng là ở sự kết hợp nhuần nhuyễn 
hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân với 
khí phách, tỉnh hoa truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc và điều này tập trung thể hiện sáng ngời ở tư 
tưởng Hỗ Chí Minh. 

Bước vào thế kỷ XXI, Đảng ta và dân tộc ta có 
nhiều cơ hội lớn để phát triển, nhưng cũng đứng 
trước những thách thức lớn. Điều đó đòi hỏi Đảng 
ta, mỗi cán bộ, đẳng viên không ngừng nâng cao 
bản lĩnh chính trị. Bản lĩnh chính trị là kiên định, 
không xa rời mục tiêu và con đường đã chọn, là 
giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội ; đũng cảm, chủ động vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, không hoang mang dao 
động trước khó khăn, thách thức ; giữ vững 
nguyên tắc nhưng mềm dẻo, linh hoạt trong sách 
lược “đĩ bất biến, ứng vạn biến”. Bản lĩnh chính 
trị là ý chí tự lực, tự cường, độc lập tự chủ và sáng 
tạo trong đường lối và trong phương pháp hành 
động, là thắng thắn, nghiêm túc thừa nhận những 
sai lầm, khuyết điểm, yếu kém để kiên quyết sửa 
chữa. Bản lĩnh chính trị còn là niềm tin vững chắc 
có cơ sở khoa học và hiện thực vào lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa cao đẹp. 

Sứ mệnh lịch sử và vai trò lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam khi đất nước bước vào 
thế kỷ XXI có ý nghĩa quyết định đối với vận 
mệnh và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam và cũng là sự phát triển của đất nước và dân 
tộc, đồng thời cũng góp phần quyết định vận 
mệnh và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.C] 


(3) Hồ Chí Minh : Sớd, t 12, tr 439 
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VỀ (0N ĐƯỜNG XÃ Hội CHỦ N@HÍA Ở VIỆT NAM 


IÉN lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) “bỏ qua 
| chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN)” là tất yếu 
đối với cách mạng Việt Nam và hợp quy 
luật phát triển khách quan trong thời đại ngày nay. 
Nói khái quát, đố là con đường xã hội chủ nghĩa 
(XHCN) ở nước ta hiện nay. Nhưng không vì thế, 
chúng ta có thể tiến lên CNXH một cách nóng vội, 
chủ quan duy ý chí, trong điều kiện xuất phát thấp 
với những đặc điểm hết sức đặc thù. Bản dự thảo 
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa VIII) trình Đại hội IX của Đẳng, viết : “Con 
đường đi lên CNXH ở Việt Nam là sự phát triển 
quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN... tất yếu 
phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều 
chặng đường, nhiêu hình thức tổ chức kinh tế, xã 
hội có tính chất quá độ” (0). Vì vậy, nói cụ thể, trên 
cơ sở định hướng XHCN, nếu không có bước đi, 
hình thức kinh tế, phương pháp quá độ đúng thì 
cũng chưa thể nói là đã có được quan niệm về con 
đường quá độ lên CNXH phù hợp và hiệu quả. 

Dù đạt được một số tiến bộ nhất định, đã làm 
cho “con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng 
được xác định rõ hơn”; dù cho bối cảnh quốc tế và 
đất nước hiện nay tạo điều kiện cho phép chúng ta 
rút ngắn, tăng tốc hoặc đi tắt, đón đầu trong hành 
trình tới mục tiêu CNXH ; song, điều đó không có 
nghĩa là, chúng ta không tiếp tục nhận thức đúng 
đắn, cơ bản và không ngừng hoàn thiện trên một 
trình độ cao hơn con đường XHCN. Trong rất 
nhiều vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách đòi hỏi phải 
tiếp tục kiến giải, nổi bật mấy vấn đề sau : 

1. Biện chứng của con đường đi lên CNXH 
“bỏ qua chế độ TBCN”. 

Theo nghĩa từ nguyên, bỏ qua là bố bớt đi, 
không qua ; là để cho qua mất đi, không biết lợi 
dụng ; là làm ngơ, coi như không cần chú ý đến. Từ 


ba tầng ngữ nghĩa đó, ở đây trong việc hoạch định | 


con đường XHCN, cần phải hiểu khái niệm “bỏ 
qua” một cách biện chứng. Có thê nói, “bỏ qua”, 


NHỊ LÊ 


đối với Việt Nam, trong bản chất của nó, là Đảng 
Cộng sản cầm quyên, bằng con đường với hệ 
phương thức và bước đi phù hợp với quá trình 
lịch sử - tự nhiên tiến lên CNXH thông qua sự rút 
ngắn các giai đoạn, bước diễn tiến của nên văn 
mình loài người (về thời hạn, nấc thang...) dựa 
trên nên tẳng sự tăng trưởng vượt bậc của sức 
sản xuất xã hội. Nghĩa là, Việt Nam “bỏ qua” chế 
độ TBCN lên CNXH theo cách riêng của mình 
hợp quy luật phổ biến, bảo đảm phù hợp với đặc 
thù của dân tộc và xu thế phát triển của thời đại, 
trong những bước đi cụ thể đến CNXH. 

Một là, “bỏ qua” chế độ TBCN nhưng phải tôn 
trọng quá trình lịch sử - tự nhiên, nhất là quá trình 
phát triên kinh lế ; không thể nóng vội hay chủ 
quan, duy ý chí đối với quá trình này. 

Một thời gian dài, chúng ta từng hiểu “bỏ qua` 
một cách chủ quan, duy ý chí theo nghĩa đốt chây 
giai đoạn, vô hình trung, đã vi phạm quy luật của 
quá trình lịch sử - tự nhiên. Chúng ta đã xem nhẹ, 
thậm chí nhiều lúc phủ nhận trên thực tế sự phức 
tạp khách quan của thời kỳ quá độ, chưa nhận thức 
đây đủ rằng thời kỳ quá độ lên CNXH là một quá 
trình lịch sử tương đối ,đài, phải trải qua nhiều 
chặng đường,... nên muốn bỏ qua những bước đi 
cần thiết, như Đảng ta thừa nhận. Trên phương 
diện này, lời chỉ dẫn của Ph. Ăng-ghen đặc biệt có 
giá trị : Phủ định, trong phép biện chứng, không 
phải chỉ có nghĩa là nói : “không”, hoặc giả là 
tuyên bố rằng một sự vật không tôn tại, hay phá 
hủy sự vật ây một cách nào đó. 

Sự quá độ lên CNXH ở nước ta mang tính chất 
gián tiếp chứ không phải trực tiếp, bởi điểm xuất 
phát của ta là từ một xã hội vốn là thuộc địa, nửa 
phong kiến, với nên kinh tế phổ biến là sản xuất 
nhỏ, tự cung tự cấp... Vì thế, nếu nói “tiến thắng” 
lên CNXH thì cũng không thể hiểu là, tất thảy mọi 


(1) Tạp chí Cộng sản, số 4-2001, tr 12- 13 
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hình thức và biện pháp của sự quá độ đều phải và 
phải có ngay lập tức tính chất và nội dung hoàn 
toan XHCN. Nói “tiến thắng” có nghĩa là, trong 
thực tiến phải bao hàm cả bước ' quanh co”, “quá 
độ”, “trung gian” như V.I. Lê-nin đã nói ; “từ từ”, 

“thận trọng từng bước một” và “vững chắc”, như 
Hồ Chí Minh căn dặn ; có nghĩa là, không trải qua 
giai đoạn phát triển TBCN với tư cách là một hình 
thái kinh tế - xã hội thống trị. Chính tất cả điều đó 
quy định tính gián tiếp của sự quá độ lên CNXH ở 
nước ta ; thực hiện “sự phát triển rút ngắn”, nhưng 
tuyệt nhiên không phải là đốt cháy giai đoạn, vi 
phạm quá trình phát triển lịch sử - tự nhiên, mà “rút 
ngắn” ở đây chính là sự đẩy nhanh tương đối quá 
trình phát triển, nhất là tăng trưởng kinh tế. Có thể 
hiểu, đó là sự phát triên đứt đoạn trong liên tục ; 
tuân tự kết hợp với nhảy vọt biện chứng. 

Hai là, “bỏ qua” bằng cách thông qua những 
khâu trung gian, những hình thức quá độ. 

Sự “quá độ”, “bỏ qua” chính là bỏ qua bằng các 
khâu trung gian. Nói cách khác, đó là sự quá độ lên 
CNXH từ một xã hội tiền TBCN, phổ biến là sản 
xuất nhỏ phải trải qua một loạt các khâu trung 
gian, những hình thức quá độ. V.I.Lê-nin chỉ rõ : 
Chúng ta phải hiểu những đường lối, thể thức, thủ 
đoạn và phương sách trung gian cần thiết để 
chuyển từ những quan hệ tiên TBCN lên CNXH. 
Đó là mấu chốt của vấn đề (2), 

Đại hội lần thứ VI (1286) của Đảng ta khẳng 
định, trên thực tế nước ta tồn tại cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần và “phải coi trọng những hình 
thức kinh tế trung gian, quá độ từ thấp lên cao, từ 
quy mô nhỏ lên quy mô lớn”. Tiếp tục tư tưởng đó, 
15 nắm qua, Đảng ta nhất quán. một quan điểm 
xuyên suốt : Phát triển kinh tế nhiều thành phần có 
ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật, từ sản 
xuất nhỏ lên CNXH. Tư tưởng này cũng chính là 
sự tiếp tục tư tưởng của V.I.Lê-nin trong việc phát 
hiện những nâc thang trung gian, tìm cách bắc 
những “chiếc cầu nhỏ” nối tiếp trên con đường quá 
độ : Vậy thi, danh từ quá độ có nghĩa là gì ? Vận 
dụng vào kinh tế có phải có nghĩa là trong chế độ 
hiện nay có những thành phần, những bộ phận, 
những mảnh của cả CNTB lẫn CNXH không ? Bất 
cứ ai cũng đều thừa nhận là có 6). 

Quá độ từ một xã hội tiền tư bản lên CNXH, 
phải phát triển kinh tế thị trường định hướng 
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XHCN. Nói cụ thể, phải là phát huy vai trò tích cực 
của kinh tế nhiều thành phân trong việc làm tăng 
sức sống và năng động của nền kinh tế, phát triển 
lực lượng sản xuất. Phát triển các quan hệ hàng 
hóa - tiền tệ và tự do buôn bán nhất định sẽ nảy 
sinh khuynh hướng “tự phát” đi theo CNTB. Vì 
Vậy, ở đây, Nhà nước không chỉ có sự hướng dẫn, 
kiểm soát nó, mà phải có cơ chế chính sách điều 
tiết nền kinh tế vĩ mô, nhất là kinh tế cá thể và tư 
bản tư nhân khiến cho chúng “tự giác” phục vụ 
công cuộc xây dựng CNXH. Muốn vậy, chúng ta 
không thể không “sử dụng CNTB (nhất là hướng 
nó vào con đường CNTB Nhà nước) làm mắt xích 
trung gian giữa nên tiểu sản xuất CNXH, làm 
phương tiện, con đường, phương pháp, phương 
thức để tăng lực lượng sản xuất lên, như V.I.Lê-nin 
nói. 

Ba là, “bỏ qua” nhưng không thể bỏ qua những 
tính quy luật chung của quá trình từ sản xuất nhỏ 
lên sẵn xuất lớn. 

Suốt một thời gian dài, do cách hiểu đồng nhất 
CNTB với sản xuất hàng hóa nên khi nói “bỏ qua 
giai đoạn phát triển TBCN” thì chúng ta bỏ qua 
luôn cả sân xuất hàng hóa, thành kiến với quan hệ 
hàng hóa - tiền tệ, thậm chí còn kỳ thị với cả quy 
luật giá trị. 

Lịch sử xác nhận, để chuyển nền sản xuất nhỏ 
lên nền sản xuất lớn TBCN, giai cấp tư sản đã phải 
giải quyết vấn đề cơ bản là : Phát triển hàng hóa, 
tiến hành cách mạng kỹ thuật theo sự phát triển 
biện chứng của kỹ thuật - hiệp tác giản đơn, công 
trường thủ công đến đại công nghiệp cơ khí - để 
chuyển lao động thủ công thành lao động sử dụng 
máy móc, mở rộng giao lưu quốc tế, khắc phục tâm 
lý sản xuất nhỏ và tư tưởng phong kiến, v.v... Nước 
ta từ sản xuất nhỏ đi lên CNXH, do đó, phải xây 
dựng một nền sản xuất lớn XHCN, tất nhiên trong 
điều kiện mới và với chủ thể mới. Đã xây dựng nền 
sản xuất lớn XHCN thì không thể không phát triển 
kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần và sử dụng 
chúng trên con đường đi lên CNXH. Đã thừa nhận 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ thì không thể không thừa 
nhận sự tôn tại khách quan của thị trường với cả 


(2) Xem V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1987, 
t43, tr 274. 
(3) Xem V.L.Lê-nin : Sđở, t 3ó, tr 362 
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mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó. Vì vậy, chúng 
ta thực hiện cơ chế thị trường nhất định phải có sự 


quản lý của Nhà nước nhằm phát huy mặt tích cực - 
và hạn chế mặt tiêu cực của nó. Đó là kinh tế thị 


trường định hướng XHCN. 

Ở đây, cần đặc biệt nhấn mạnh sự thống nhất 
giữa mục tiêu và phương tiện là yêu cầu cốt lõi 
phải được xem xét và cân nhắc thận trọng trên con 
đường phát triển, vì CNXH. Đó là, việc xác định 
các chính sách kinh tế - xã hội không chỉ căn cứ 
vào mục tiêu với mức độ thành công mà còn phải 
tính đến phương thức thực hiện và các hệ quả của 
chúng. Việc phát triển kinh tế thị trường định 
hướng XHCN phải được xem là một quá trình có 
tính chính trị và văn hóa trước khi là một quá trình 
kinh tẾ và công nghệ để tránh cái quy luật “cá lớn 
nuốt cá bé”, “kinh tế vì kinh tế”, “tiền vì tiền”. Đó 
là lợi thế so sánh tuyệt đối giữa chế độ XHCN với 
bất kể chế độ nào khác cùng tiến hành kinh tế thị 
trường. Và những năm tới, vấn đề này cần phải 
được hoạch định một cách khoa học và hiệu quả 
trong việc tính toán các phương thức mà chúng ta 
thực hiện. _ 

Bốn là, “bỏ qua” nhưng phải kế thừa và phát 
triển những kết quả tích cực của CNTB. 

Thực chất đó là sử dụng những thành tựu nhiều 
mặt của xã hội loài người mà CNTB với địa vị lịch 
sử của nó đã thâu tóm, lợi dụng và phát triển 
chúng. 

Do đó, khi nói sử dụng CNTB là hiểu theo tỉnh 
thân đó, tức là lựa chọn, sử dụng những thành tựu 
có lợi cho quá trình xây dựng CNXH. Trên phương 
diện này, cân phải xem CNTB không chỉ là 
một đối trọng mà quan trọng hơn, đồng thời là một 
đối tác. 

Đây là vấn đề rất quan trọng đối với nước ta đi 
lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. Muốn CNXH 
thành công thì không thể không sử dụng CNTB với 
tư cách là một nắc thang văn minh nhân loại. 
“Bỏ qua” chế độ TBCN, nhưng chính là sử dụng 
CNTB một cách chủ động và tự giác, trong điều 
kiện mới - điều kiện có Nhà nước XHCN và với 
chủ thể mới là nhân dân lao động. Ở đây, sự “bỏ 
qua” được hiểu không phải đơn thuần là sự phủ 
định toàn bộ, mà như là sự phủ định có giữ lại 
những nội dung phù hợp, những vật liệu cần thiết 
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để xây dựng CNXH đã được giai đoạn tôn tại trước 
đó tạo nên về mặt lịch sử. 

Định hướng và tiến hành xây dựng CNXH tất 
yếu phải kế thừa và sử dụng lực lượng sản xuất do 
nhân loại tạo ra và phát triển trong điều kiện của xã 
hội TBCN. Chẳng hạn, đó là thành tựu khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ - môi trường ; là cơ chế thị 
trường với nhiều hình thức cụ thể tác động vào quá 
trình phát triển kinh tế, nhất là những mặt tích cực 
của nó. Cố nhiên, như vậy không có nghĩa là lặp lại 
hoàn toàn quá trình xây dựng lực lượng sản xuất đó 
trong lịch sử. 

Ở nước ta, lực lượng sân xuất cần phát triển 
song hành hai phương thức : tuần tự (từ thủ công 
đến nửa cơ khí rồi cơ khí) và nhảy vọt theo lối đi 
tắt, đón đầu (từ thủ công đi thắng vào hiện đại), sao 
cho trong một thời gian ngắn, thậm chí rất ngắn 
chúng ta đạt trinh độ với các nước tiên tiến trong 
khu vực... Đó chính là thực hiện “bỏ qua” đối với 
lực lượng sản xuất. 

Còn đối với quan hệ sản xuất, thì “bỏ qua” là 
bỏ qua quan hệ sản xuất TBCN với tư cách là quan 
hệ sản xuất giữ vai trò thống trị trong toàn xã hội, 
chứ không phải là xóa sạch các hình thức kinh tế 
TBCN khi nó chưa hết tác dụng tích cực, ngay 
trong thời kỳ quá độ. Đây chính là những “cây cầu 
nhỏ”, những bước trung gian quá độ đưa chúng ta 
tới “phòng chờ” trực tiếp đi vào CNXH như lời chỉ 
dẫn của V.I.Lê-nin : Chúng tôi vẫn đang tiến lên 
bằng cách theo con đường tư bản nhà nước. Mà 
chính đó là con đường dẫn chúng tôi tiến lên phía 
trước, tiến lên CNXH và CNCS. Nghĩa là, trong 
điều kiện hiện nay, trên phương diện này, CNXH 
không phải là cái gì khác hơn là chế độ tư bản nhà 
nước được áp dụng để phục vụ toàn thể nhân dân. 
Đây chính là một giải pháp đối với VIỆC giải quyết 
mâu thuẫn chủ yếu của nước ta về kinh tế, trong 
điều kiện nhân dân lao động nắm chính quyền, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, việc giải quyết 
mâu thuẫn sẽ rất phức tạp, vừa đấu tranh và hợp tác 
vừa cùng có lợi lại vừa kiên quyết ngăn chặn và 
khắc phục cực đoan trong phát triển của thế lực 
kinh tế tư bản không có lợi cho CNXH. 

Về kiến trúc thượng tầng của TBCN, cũng 
không phải chỉ có “bỏ qua” mà không có kế thừa 
có chọn lọc. Nói cách khác, dưới chế độ XHCN, 
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“không những vẫn còn pháp quyền tư sản, mà 
vẫn còn Nhà nước kiểu tư sản nhưng không có 
giai cấp tư sản” (4), để chúng ta tiến tới xây dựng 
Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và 
vì dân, v.v... 

2. Dự báo chính xác những vấn đề mới mẻ và 
cấp bách. 

Khẳng định “con đường đi lên CNXH ở nước ta 
ngày càng được xác định rõ hơn” cũng có nghĩa là, 
phải tiếp tục nhận thức đúng đắn, cơ bản, không 
ngừng hoàn thiện nó trên một trình độ mới cao 
hơn. Ở đây, nói đến những vấn đề đang đặt ra, tức 
là chúng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa 
thỏa đắng song tuyệt nhiên không có nghĩa là, chưa 
có sự gợi mở và nghiên cứu nào về chúng. 

Trong hàng loạt vấn đề nhằm tiếp tục xây dựng 
và phát triển con đường lên CNXH ở Việt Nam, 
nôi bật mấy vấn đề sau : 

Một, xử lý mối quan hệ giữa giữ vững định 
hướng XHCN với nguy cơ chệch hướng XHCN 
(kể cả cục bộ lẫn toàn bộ). 

Hai, xử lý mối quan hệ giữa đổi mới chính trị 
với đôi mới kinh tế và đổi mới xã hội bảo đảm đất 
nước vừa ổn định, vừa phát triển bèn vững. 

Ba, xử lý mối quan hệ giữa vai trò và hiệu lực 
quản lý của Nhà nước với phát triển kinh tế xã hội 
trong điều kiện mở cửa và phát triển kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, với xung lực là kinh tế 
tri thức. 

Bốn, xử lý mối quan hệ giữa phát triển lực 
lượng sản xuất với đổi mới, xây dựng quan hệ sản 
xuất XHCN. 

Năm, xử lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh 
tế với bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội ; giữa 
sản xuất với tiêu dùng. 

Sáu, xử lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế 
với quy mô dân số phù hợp với môi trường sinh 
thái phát triển. 

Bảy, xử lý mối quan hệ giữa giữ vững độc lập 
dân tộc với tăng cường sự chủ động mở cửa và hội 
nhập quốc tế, theo nguyên tắc XHCN. 

Tám, xử lý mối quan hệ giữa chiến lược với 
sách lược, giữa nội dung với phương thức, bước đi 
tô chức thực tiễn. 
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3. Xác định đúng những nhiệm vụ cơ bản 
cân giải quyết, 

Trên con đường XHCN, chúng ta phải giải 
quyết hàng loạt nhiệm vụ hết sức to lớn, cơ bản và 
chủ yếu. Trước mắt, có thể hình dung và xác nhận 
một số nhiệm vụ cơ bản sau : 

Một là, đây tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trên cả quy mô bề rộng lân chiêu sâu, tạo 
đường băng để đất nước “cất cánh” một cách hiện 
thực hướng tới năm 2020 trở thành một nước công 
nghiệp, chứ không dừng lại ở những phương hướng 
chung. Nghĩa là, phải xây dựng một chương trình 
khả thi cho cả công nghiệp, nông nghiệp và các 
ngành kinh tế khác, chú trọng cho nông nghiệp, 
cho các vùng kinh tế - xã hội trọng điểm, cho vùng 
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng 
cũ... Đặc biệt, hiện nay nền kinh tế còn tổn tại 
nhiều thành phần là một tất yếu khách quan. 
Cần xây dựng và phát triển kinh tế Nhà nước để 
giữ vững vai trò chủ đạo đồng thời phát huy sức 
mạnh của các thành phần kinh tế khác, coi các 
thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật 
đều là bộ phận của nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN. 

Hai là, giải quyết một cách hài hòa và nhịp 
nhàng, bảo đảm cho kinh tế tăng trưởng nhịp độ 
cao gắn với việc tiến hành đồng bộ giải quyết các 
vấn đề Xã hội tạo ra môi trường kinh tế - xã hội 
phát triển lành mạnh nhằm phát huy Cao nhất mọi 
nguôn lực đất nước, mà then chốt là nguồn lực con 
người. Nói cách khác, giải pháp lâu đài là phát 
triển kinh tế nhanh, công bằng xã hội lớn hơn và sự 
tham gia của con người nhiều hơn. Đây chính là 
biện pháp cơ bản để giải quyết phát triển cơ bản, 
chủ yếu nhằm từng bước thỏa mãn những nhu câu 
chính đáng về vật chất và tinh thần ngày càng tăng 
của nhân dân lao động trong lúc trình độ sản xuất 
xã hội còn thấp. Do vậy, phải đặt việc phát triên 
sức sản xuất lên hàng đầu, lấy xây dựng kinh tế 
làm trung tâm thúc đây xã "hội tiến bộ toàn diện 
nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa 
cá nhân - tập thê - và quốc gia, thông qua các hình 
thức, các biện pháp quá độ thích hợp với các bước 
đi hài hòa mỗi quan hệ giữa kinh tế với giáo dục - 
văn hóa - dân số - môi trường sinh thái, v.v... 


(4) V.LLê-nin : Sớở, t 36, tr 121 
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nhằm tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội cao, 
nhưng giữ được độ bên vững. 

Ba là, tập trung đổi mới và xây dựng hệ thống 
chính trị phù hợp với yêu cầu phát triển của đât 
nước, của thời đại. Trước hết, đây mạnh cải cách 
và hoàn thiện Nhà nước theo hướng pháp quyền 
XHCN, phát huy dân chủ, tăng Cường pháp. chế ; 
xây dựng Đảng ngang tầm với sự nghiệp đổi mới 
đất nước, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống 
chính trị. 

Bốn là, phát huy rộng rãi và đầy đủ quyền và 
trách nhiệm của nhân dân lao động theo hướng dân 
chủ hóa thông qua một thiết chế thích hợp, bảo 
đâm nhân dân thực sự là chủ thể và quyền làm chủ 
của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 
công cuộc đối mới, xây dựng CNXH nhằm không 
ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Năm là, nâng cao năng lực và hiệu quả chủ 
động hội nhập quốc tế theo hướng đẩy nhanh tốc 
độ và khả năng nội sinh hóa những sức mạnh bên 
ngoài nhằm thâu thái, tích tụ và tăng cường nội lực 
đất nước, để hội nhập một cách mạnh mẽ, toàn 
diện và sâu sắc mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam. 

4. Xây dựng một hệ động lực mạnh mẽ và 
căn bản. | 

Việc đấy tới con đường đi lên CNXH ở nước ta 
sẽ kém hiệu quả hoặc trở thành ảo tưởng, khi thiếu 
những động lực đủ mạnh. Cho nên, VIỆC khám phá, 
xây dựng một hệ động lực phải bắt đầu từ việc giải 
quyết các vẫn đề đã nêu trên. 

Thực tiễn cho thấy, kinh tế phát triển trở thành 
nhân tố cơ bản để phát triển nội lực một cách trực 
tiếp. Nhưng việc đơn thuần chạy theo GDP đầu 
người sẽ không tránh khỏi dẫn tới khai thác bừa bãi 
các nguồn lực tự nhiên, trong đó cả những tài 
nguyên không tái tạo, phá vỡ hệ cân bằng sinh thái. 
Khoa học công nghệ cũng là một yếu tố phát triển. 
Song khoa học công nghệ trong không ít trường 
hợp gây ảnh hướng tới hệ sinh thái. Bởi vậy, không 
thê nói tới một sự phát triển bền vững bằng cách 
bất chấp mọi hậu họa do chính sự phát triển thuần 
túy, có tính cực đoan của kinh tê hay khoa học 
công nghệ, dù chúng là động lực tạo ra một sự tích 
tụ nội lực rất đáng kể. 

Thời đại ngày nay, chúng ta đã chứng thực văn 
hóa trở thành động lực, trở thành yêu cầu nóng 
bỏng của sự phát triển nói chung đối với bất cứ 
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quốc gia, dân tộc nào. Vì thế, đối với sự phát triển 
đã qua và nhất là hiện nay, văn hóa với tư cách là 
một hệ giá trị Việt Nam là động lực rất to lớn, mặc 
dù động lực kinh tế giữ vị trí hết sức quan trọng. 
Nói một cách khái quất, đó là văn hóa của sự phát 
triển bên vững. Nếu không xác định một cách rõ 
ràng như thế thì kết quả phát triển sẽ rơi vào sự 
thuần túy quyết định luận kinh tế, phát triển bất 
chấp mọi giá, và như thế, nhất định phải trả giá. 

Vậy, rõ ràng sự phát triển của Việt Nam là kết 
quả của sự tổng hòa các động lực từ kinh tế... tới 
văn hóa. Chỉ có như thế mới tạo một hệ động lực 
mạnh mẽ bảo đảm đất nước phát triển nhanh và 
bền vững nhằm hướng tới thỏa mãn những nhu cầu 
ngày càng tăng về mọi mặt của nhân dân lao động. 
Đó là mục tiêu của CNXH, là ưu thế tuyệt đối 
trong mọi lợi thế so sánh của CNXH. Nghĩa là, 
nhân dân lao động là trung tâm, là mục đích mà sự 
phát triển xoay xung quanh nó, hướng tới nó, chứ 
không phải nhân dân lao động XOay Xung quanh sự 
phát triên. Đó chính là lý do vì sao, chúng ta COÏ SỰ 
phát triển chính là xuất phát từ và vì các nhu cầu 
của chính nhân dân lao động. Hơn nữa, con người 
là nguồn lực hạt nhân, là chủ thể của mọi nguồn 
lực, do đó hiển nhiên nó là động lực cơ bản - động 
lực của mọi động lực. Và như thế, xét cho đến 
cùng, lợi ích mọi mặt chính là cái để thỏa mãn mọi 
nhu cầu của con người ; do đó, càng hiển nhiên, lợi 
ích trở thành nguyên động lực - động lực của mọi 
động lực hành động của con người. 

Bởi vậy, chăm lo và từng bước thỏa mãn các lợi 
ích về vật chất và tinh thần của nhân dân lao động, 
của các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội là nguồn 
gốc bảo đảm để xây dựng và khởi động hệ động 
lực của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng đất 
nước theo mục tiêu : dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Lợi ích của con 
người nói ở đây là lợi ích chính đáng, có sự kết hợp 
hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và 
lợi ích quốc gia, vì sự phát triển bền vững của đất 
nước. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của nền dân chủ 
của chúng ta. Nguôn động lực căn bản của hệ động 
lực hiện nay để xây dựng CNXH là ở đó. Đó cũng 
chính là mục tiêu, là bản chất của chế độ ta : Bao 
nhiêu quyền lực đều thuộc về nhân dân, bao nhiêu 
lợi ích đều vì nhân dân và cho nhân dân lao động, 
như Hồ Chí Minh chỉ dẫn. 
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DỰA VÀ0 NHÂY DÂN DẺ XÂY DỤNG DÀNG 


Ự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của 

Đảng, phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khi nói 

về những nguyên nhân của khuyết điểm trong 
công tác xây dựng Đảng, có một nhận xót rất quan 
trọng : Đảng ta “chưa làm tốt việc dựa vào nhân dân để 
xây dựng Đảng”. 

Để làm rõ vấn đồ này, và để phát huy được sức 
mạnh của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, theo 
tôi, cần nhiều giải pháp đồng bộ, có cơ chế, quy định rõ 
ràng, trước hết là cần quán triệt và thực hiện tốt một số 
nội dung thiết yếu sau đây : 

1. Thật sự coi dân là “gốc” của cách mạng. 

Điều này đã được giai cấp phong kiến thống trị ở 
phương Đông cũng như ở nước ta trải nghiệm. Người 
xưa xem “dân là gốc của nước”. Gốc ở đây mang ý nghĩa 
là nếu dân có cuộc sống yên bình, ổn định thì một 
triều chính được xây dựng trên đó sẽ được bền vững. 
Người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt đã nêu rõ tư 
tưởng : “người làm vua của dân, cốt phải nuôi dân”. Với 
Lý Thường Kiệt, nuôi dân thì phải bỏ các kế sách tham 
tà, loại trừ sự sách nhiễu, làm hại dân, phải ngăn chặn 
sự đục khoét dân để làm giàu cho mình. Còn Hưng Đạo 
Vương - Trần Quốc Tuấn chủ trương “khoan sức cho dân 
để làm kế sâu rễ bén gốc, đó là thượng sách của việc giữ 
nước°. Nguyễn Trãi lại thể hiện nội dung này bằng triết 
lý “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, “chở thuyền cũng là 
dân, lật thuyền cũng là dân”. Đối với nhà chí sĩ yêu nước 
Phan Bội Châu thì đã có tư tưởng tiến bộ hơn nhiều : 
"nước lấy dân làm chủ, dân coi việc nước như nhà” hay 
“dân là dân nước, nước là nước dân”. Tiếp thu tinh hoa 
truyền thống dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khăng định : 
“nhân dân là gốc, công nông là gốc của cách mạng”. 

“Gốc có vững cây mới bền 

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” 

Người nói : “Nếu không có nhân dân giúp sức, thì 
Đảng không làm được việc gì hết", rằng “trong toàn bộ 
hoạt động của mình Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy 
dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân lao động” ; “phong trào chống tham ô, lãng phí, 
quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới 
thảnh công”. Theo quan điểm đó thì mọi chủ trương, 
đường lôi, nghị quyết của Đảng muốn trở thành hiện 


ló 
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thực, hiệu quả trong cuộc sống đều do nhân dân tham 
gia, thực hiện. Ngoài một số công việc mang tính nội bộ, 
Đảng không có điều gỉ “bí mật với nhân dân. Trong Điều 
lộ Đảng cũng như trong nhiều nghị quyết, chỉ thị khác, 
Đảng ta luôn chủ trương phải dựa vào nhân dân đổ xây 
dựng Đảng ; cán bộ, đảng viên phải liên hệ mật thiết với 
nhân dân. Thế nhưng trong thực tế không phải ở đâu, lúc 
nào cũng làm được như vậy. Thậm chí không ít nơi chưa 
thật sự coi “dân là gốc của cách mạng”. Nhiều cấp ủy, tổ 
chức đảng, nhiều cán bộ, đảng viên coi công việc của 
Đảng là một cái gì đó của riêng Đảng, không dính dáng 
gì đến nhân dân. Từ những năm trước đây, Đảng ta đưa 
ra chủ trương Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 
dân làm chủ, hay gần đây có phương châm, chỉ thị về 
“dân biết, dân bản, dân làm, dân kiểm tra”, thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở v.v... Nhưng nói chung quy trình, cơ 
chế, cách thức thực hiện các chủ trương, phương châm 
nảy như thế nảo thì vẫn còn lúng túng, chưa thống nhất, 
không ít nơi làm một cách méo mó, hình thức. 

Do vậy, cần nghiên cứu, vận dụng và cụ thể hóa tư 
tưởng coi nhân dân là gốc của cách mạng vào trong 
công tác xây dựng Đảng để thật sự động viên nhân dân 
đóng góp sức mạnh vào công tác xây dựng Đảng ; làm 
cho Đảng ngang tâm với yêu cầu, nhiệm vụ của cách 
mạng. 

2. Đảng phải được dân tin. 

Có rất nhiều yếu tố để dân tin, nhưng có lẽ điều cốt 
yếu nhất là làm sao được lòng dân, đáp ứng nguyện 
vọng của dân và loại bỏ những gì làm hại dân hoặc dân 
không thích. Trong hơn 70 năm lãnh đạo đất nước, dân 
tộc, Đang ta luôn tin ở nhân dân, được nhân dân che 
chở, giúp đỡ, báo vệ và đồng tình, hưởng ứng đường lối, 
nghị quyết của Đảng. Được sự lãnh đạo của Đảng, nhân 
dân ta đã đứng lên làm cách mạng, thực hiện nguyện 
vọng tha thiết của minh là : nước nhà hoản toàn được 
độc lập, thông nhất, nhân dân hoàn toản được tự do, xây 
dựng đời sống ngày cảng ấm no, hạnh phúc. Được nhân 
dân giao phó sứ mệnh lãnh đạo, Đảng ta đã không phụ 
lòng tin ấy, đã phấn đấu, hy sinh vì nhân dân, vì dân tộc. 

Tuy nhiên, trong mối quan hệ với nhân dân hiện nay, 
cũng còn nhiều yếu kém, khuyết điểm, làm cho dân chưa 
thật tin vào các tổ chức đảng, thậm chí có những cán bộ, 
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đảng viên bị dân oán thán. Một trong những vấn đồ bức 
xúc nhất hiện nay là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
lối sống, sự tham những, quan liêu ở một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên. Có nhiều câu hỏi của người dân 
đặt ra cần được nghiên cứu và giải đáp. Chăng hạn, 
Đảng ta có đầy đủ quyền hành, bộ máy, điều kiện, sao 


không chống được tệ tham nhũng trong chính những cán _. 


bộ, đảng viên của mình, để cho tệ này dường như ngày 
càng phát triển ? Tại sao nhiều cán bộ, đảng viên giàu 
lên nhanh chóng một cách bất chính mà Đảng không 
làm rõ và xử lý được ? Tại sao nhiều nơi để xảy ra tình 
trạng đảng viên mâu thuẫn, tranh chức, tranh quyền, nội 
bộ không đoàn kết... ? Tại sao dân chủ trong Đảng, 
trong xã hội chưa được đề cao hoặc có khi còn làm hình 
thức ? Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng cũng 
như trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng hiện nay, hiệu quả thấp, chưa đạt yêu 
cầu đồ ra, phải chăng có một nguyên nhân quan trọng là 
người dân chưa được “vào cuộc”. Hay nói một cách khác 
là nhiều tổ chức đảng chưa tin dân, chưa thực sự dựa 
vao dân ? 

3. Có cơ chế để nhân dân giám sát cán bộ, đẳng 
viên. 

Điều lệ của Đảng qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi, 
bao giờ cũng có nội dung Đảng gắn bó mật thiết với 
nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân 
dân để xây dựng Đảng. Trong các nhiệm vụ của người 
đảng viên, luôn luôn có nhiệm vụ liên hệ chặt chẽ với 
nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, 
tích cực tham gia công tác quần chúng v.v. Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) đã quy định việc đảng viên đang 
công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
thường xuyên giữ mỗi liên hệ với chỉ ủy, đẳng ủy cơ sở 
nơi cư trú, v.V... 

Thế nhưng cho đến nay, nhiều tổ chức đảng chưa có 
quy định, chưa cụ thể hóa, nhiều đảng viên không thực 
hiện hoặc thực hiện không tốt nhiệm vụ này. Có những 
người đứng đầu cấp ủy, đảng viên vin vào lý do này, lý 
do khác để né tránh, ngại tiếp xúc với nhân dân, ngại 
sinh hoạt, liên hệ với cấp ủy và nhân dân nơi cư trú. 

Một “lỗ hổng” rất lớn trong công tác quản lý cán bộ, 
đảng viên hiện nay là chưa có quy định, cơ chế để nhân 
dân giám sát, tố cáo cán bộ, đảng viên có những việc 
làm tiêu cực, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước. 
Đồng thời chúng ta cúng chưa có cơ chế khuyến khích, 
bảo vệ những người thăng thắn, trung thực dám nói sự 
thật. Nói chung, Đảng vẫn chưa có quy định cụ thể, 
thống nhất để nhân dân có ý kiến, phản ánh các vụ, việc 
của một cán bộ, đảng viên, chưa quy định rõ người dân 
được gặp ai, tổ chức nảo, thời hạn bao lâu thì được trả 
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lời những ý kiến thắc mắc về cán bộ, đẳng viên. Mối liên 
hộ giữa cán bộ, đẳng viên đang công tác với tổ dân phố, 
xóm làng, cấp ủy nơi cán bộ, đảng viên đó cư trú là thế 
nào ? Trong tình hình hiện nay, một cán bộ, đảng viên 
có nhiều nhà, cư trú ở nhiều nơi thì mối liên hệ đó ra 
sao ? Đây là những vấn đề rất phức tạp, nếu không có 
cơ chế, quy định một cách chặt chẽ, không thực hiện 
thường xuyôn, không phát động được nhân dân tham gia 
thì Đảng có “trăm mắt, trăm tay” cũng rất khó quản lý 
được đảng viên của mình. 

Những năm gân đây, dân chủ trong Đảng và nhân 
dân được rộng mở, quần chúng, nhân dân có nhiều điều 
kiện để góp ý xây dựng Đảng. Tuy nhiên ở nơi này, nơi 
khác, lúc này hay lúc khác, vẫn còn có người lấy cớ “giữ 
bí mật" nhiều vấn đồ lõ ra phải công khai, nhằm che giấu 
khuyết điểm của họ. Không ít đảng viên vi phạm pháp 
luật nhưng tổ chức đảng cố tình “bảo vệ cán bộ” mà “xử 
lý nội bộ”. Điều này làm nhân dân giảm lòng tin hoặc 
không tin vào tổ chức đảng nơi đó. Kinh nghiệm lịch sử 
cho thấy việc giữ bí mật một chiều những điều lẽ ra phải 
công khai sẽ không có lợi cho Đảng, ngược lại còn làm 
cho khuyết điểm, nhất là khuyết điểm của một số người 
lãnh đạo nào đấy, cứ tốn tại, dai dẳng, tạo điều kiện cho 
chủ nghĩa quan liêu phát triển. Lâu nay việc tổ chức cho 
quần chúng, nhân dân tham gia ý kiến đóng góp xây 
dựng Đảng và phê bình cán bộ, đảng viên chưa được 
duy tri thường Xuyên và coi trọng đúng mức. Do vậy, cần 
có cơ chế công khai để quần chúng, nhân dân biết và 
tham gia xây dựng Đảng. Chẳng hạn, việc công khai thu 
nhập, tài sản, nhà, đất của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo ; 19 điều quy định đảng viên không 
được làm mà Trung ương ban hành hoản toản có thể 
công khai để quần chúng nhân dân biết mà tham gia 
giám sát, kiểm tra cán bộ, đảng viên. Nghị quyết hội nghị 
Trung ương 6 (lần 2), Đảng ta đã nêu rõ : “Công bố công 
khai các nghị quyết chương trình hành động của cấp ủy, 
tổ chức đảng (nhất là cấp cơ sở) có liên quan đến phát 
triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sông nhân dân, nghĩa 
vụ và quyền lợi của nhân dân (không thuộc bí mật của 
Đảng và Nhà nước), để dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra các hoạt động của Đảng, xây dựng và bảo vệ 
Đảng”. Các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là báo 
chí, phát thanh, truyền hình, đang là diễn đàn tích cực và 
nhanh nhạy nhất góp phần để người dân tham gia xây 
dựng Đảng. Các cơ quan chức năng, các ban của Đảng 
cũng dựa vào đây mà làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, xử lý. 
Vì vậy, việc cụ thể hóa nghị quyết, xây dựng cơ chế, tạo 
điều kiện thuận lợi để nhân dân xây dựng Đảng, giám sát 
cán bộ, đảng viên là góp phần quan trọng quyết định sự 
thắng lợi cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện 
nay, làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng với niềm tin 
yêu của nhân dân.Q 
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TẠP CHÍ CỘNG SẢN TRIÊN KHAI THỰC HIÊN 
CHÍ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 


ÁNG ngày 14-2-2001, tại Hà Nội, Tạp chí 

Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của 

Trung ương Đảng - đã tô chức Hội nghị 
cộng tác viên nhằm đóng góp ý kiến về công tác 
biên tập trong năm qua và triển khai thực hiện Chỉ 
thị của Bộ chính trị về công tác của Tạp chí Cộng 
sản trong thời kỳ mới. Đến dự có đồng chí 
Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và gần 200 cộng 
tác viên thân thiết gồm các đồng chí cán bộ lão 
thành ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng ; 
các nhà khoa học, nhà báo, nhà văn, cân bộ quản 
lý của các cơ quan, đơn vị, học viện, viện nghiên 
cứu ở trung ương và Hà Nội lâu nay đã thường 
xuyên viết bài và cộng tác tích cực với Tạp chí. 

Đông chí Hà Đăng, Tổng biên tập Tạp chí 
Cộng sản, thay mặt Ban biên tập báo cáo về công 
tác biên tập trong năm qua. Bản báo cáo chỉ rõ : 
công tác biên tập đã hoàn thành tốt chương trình, 
kế hoạch biên tập đề ra. Tạp chí xuất bản đều kỳ 
với chất lượng ổn định, được sự quí mến trân 
trọng của bạn đọc và sự tin tưởng của các cấp 
trong Đảng. 

Nội dung biên tập đã làm rõ các vấn đề sau : 

Một là : Tập trung tuyên truyền, lý giải và 
làm rõ hơn những vẫn đề cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; vấn đề 
thời đại ; nhìn lại thế kỷ XX và nhìn sang thế 
kỷ XXI ; vấn đề toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập 
quốc tế ; kinh tế tri thức... 

Hai là : Nhiều bài viết có chiều sâu, bám sắt 
yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ tốt 
các Nghị quyết Trung ương, kỷ niệm 70 năm 
Ngày thành lập Đảng và các ngày kỷ niệm lớn của 
đất nước ; đặc biệt Tạp chí đã kịp thời mở mục 
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“Tiến tới Đại hội IX của Đảng” với một số bài có 
tiếng vang. 

Ba là : C gắng nâng cao chất lượng lý luận. 
Một số bài có hướng tiếp cận, tìm hiểu, lý giải với 
một phong cách mới có sức thuyết phục. 

Tạp chí giữ được truyền thống và phong 
cách của mình, trình bày sáng sủa,tạo ra vị thế 
riêng của Tạp chí trong hệ thống báo chí và trong 
xã hội. 

Tại Hội nghị, các đại biêu đã nghe giới thiệu 
Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác của Tạp chí 
Cộng sản trong thời kỳ mới. 

Đánh giá Tạp chí, Bộ Chính trị nêu rõ : 
“Tạp chí Cộng sản đã có bề dày truyền thống 
70 năm. Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương Đảng, 70 năm qua, Tạp chí Cộng sản không 
ngừng phấn đấu, trưởng thành, đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tạp chí 
luôn quán triệt và thể hiện đúng đường lối, quan 
điểm của Đảng, tuyên truyền các nghị quyết của 
Đảng góp phần nâng cao trình độ lý luận, chính trị 
của cán bộ, đảng viên, động viên phong trào hành 
động cách mạng của nhân dân. 

Á rong công cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng sản đã 
có nhiều cố gắng trong công tác lý luận, đưa 
đường lối, quan. điểm của Đảng vào cuộc sống, 
tham gia tông kết thực tiến, góp phần thúc đây sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội trên thế giới 
tạm thời lâm vào thoái trào, tình hình thế giới 
đã có nhiều biến động phức tạp, Tạp chí đã kiên 
định đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai 
trái và các luận điệu thù địch, bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, 
quan điểm của Đảng”. 

Bộ Chính trị cũng chỉ rõ : “Tuy vậy Tạp chí 
Cộng sản cũng còn một số nhược điểm cần khắc 
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phục, nhất là trình độ lý luận và tính chiến đấu 
chưa cao ; việc phân tích và tổng kết những vấn đề 
mới, phức tạp do thực tiễn cách mạng trong nước 
và thế giới đặt ra chưa kịp thời và sắc bến”. 

Về công tác của Tạp chí trong thời kỳ mới, 
Bộ Chính trị nhấn mạnh : “Nhiệm vụ cơ bản và 
quan trọng của Tạp chí Cộng sản trong thời gian 
tới là : trên cơ sở phân tích đúng tình hình thế giới 
và cục diện mới của đất nước, góp phần hướng 
dẫn về lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, 
đảng viên trong việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng các 
cơ quan lý luận của Đảng đi tiên phong trong 
công tác lý luận, bảo vệ, vận dụng sáng tạo và 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, làm nối 
bật những cống hiến về lý luận và thực tiễn của 
Đẳng ta vào kho tàng lý luận cách mạng của 
thế giới. 

Phương châm chỉ đạo hoạt động của Tạp chí 
Cộng sản là không ngừng nâng cao tính cách 
mạng và tính khoa học của công tác lý luận, gắn 
lý luận với thực tiễn, giải đáp có sức thuyết phục 
những vẫn đề thực tiễn đề ra. 

Hiện nay, toàn Đảng ta đang tiến tới Đại hội 
lần thứ IX của Đảng. Đại hội có ý nghĩa lịch sử 
trọng đại, sẽ đưa ra những quyết sách nhằm phát 
huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đối mới, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo 
bước phát triển mới của đất nước trong những 
năm đầu thế kỷ XXI. Tạp chí Cộng sản có nhiệm 
vụ, băng công tác lý luận và thông qua công tác lý 
luận kết hợp với thực tiễn làm sáng tỏ những nội 
dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội IX”. 

Phát biêu ý kiến tại Hội nghị, các cộng tác viên 
bày tô sự nhất trí cao với những nhận định của Bộ 
Chính trị về công tác của Tạp chí trong thời gian 
qua và nhiệm vụ của Tạp chí trong thời kỳ mới. 
Nhiều ý kiến phát biểu chân thành, tâm huyết có 
ý nghĩa sâu sắc. Xin lược ghi một số ý kiến quan 
trọng như sau : 

- Đồng chí Hoàng Tùng : “Công nghiệp hóa. 
hiện đại hóa kinh tế và cuộc sống của đất nước ta 
đã được đặt vào chương trình nghị sự, là chủ đề 


SỐ 5 (3-2001) 


trung tâm của Đại hội Đảng ta. Không ai có thể 
đứng ngoài làn sóng toàn cầu hớa mà làm cho đất 
nước, con người, cuộc sống phát triển. Cuộc cách 
mạng này lớn nhất, rộng nhất, sâu nhất trong lịch 
sử loài người. Ai bảo rằng mỗi bước phát triển, 
mỗi cuộc cách mạng không có lực cản là người ấy 
chưa hiểu hoặc chưa hiểu đầy đủ lịch sử phát triển 
của nhân loại, của biện chứng phép duy vật. Vì 
vậy, trên mặt trận lý luận, ai dám tự đắc với cái 
vốn hiểu biết được cung cấp từ các thế kỷ đã qua, 
mà muốn là nhà lý luận tiên phong phải hướng 
vào hiện tại và tương: lai, lý giải những thay đổi 
đang diễn ra trước mắt và dự báo tương lai. Đổi 
mới tư duy lý luận là mệnh lệnh của cuộc sống. 
Chúng ta cần phải đôi mới tư duy lý luận, nhận 
thức sự vật mới bằng con mắt mới ; đổi mới là 
phương pháp tư duy, phong cách nghiên cứu, lý 
giải, diễn đạt những vấn đề lý luận. Tạp chí Cộng 
sản đã, đang và cần tiếp tục tham gia tích cực vào 
quá trinh đó”. 

- Đông chí Nguyễn Khánh : “Rất đồng tình 
với những nhận định của Trung ương về Tạp chí. 
Tạp chí đã làm được việc cùng với các cơ quan lý 
luận khác đi đầu trong công tác lý luận. Nếu như 
Tạp chí nhận trách nhiệm tiên phong vê lý luận, 
thì chúng ta chịu trách nhiệm thế nào ? Trong thời 
gian tới đề nghị Tạp chí xem xét để hoàn thành 
nhiệm vụ đó. Là cơ quan báo chí hàng đầu, 
chuyên sâu về công tác lý luận ; muốn thu hút và 
nâng cao chất lượng về lý luận, một biện pháp 
quan trọng là tổ chức nhiều cuộc thảo luận về 
những vấn đề mà sự nghiệp cách mạng và thực 
tiền công cuộc đổi mới của đất nước đặt ra, đặc 
biệt là tổ chức tốt các cuộc thảo luận về những 
quan điểm của Đại hội IX”. 

- Đông chí Nguyễn Duy Quý : “Tạp chí Cộng 
sản đã luôn là người bạn, luôn cung cấp cho bạn 
đọc những điều tin cậy nhất. Chúng tôi đánh giá 
cao Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận hàng đầu 
của đất nước, trong năm qua, thông qua công tác 
biên tập bài vở, Tạp chí đã làm được vai trò của 
mình. Chúng tôi đã cộng tác và đóng góp sức 
minh với Tạp chí. Trong điều kiện thông tin rất 
nhiêu, rất rộng lớn ; vừa qua đưa thông tin phát 
hiện ra một hạt mới trong nguyên tử mà không 
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theo quy luật vật lý từ trước đến nay, vậy nên 
xử lý thế nào ? Chắc chắn sắp tới Tạp chí còn 
phải nâng cao chất lượng hơn nữa, nên mở rộng 
tranh luận hơn nữa, trao đổi nhiều hơn nữa để 
cung cấp thông tin, lý luận, huy động toàn bộ sức 
lực, trí tuệ của Đảng, nhân dân ta. Phải phản ánh 
phần nghiên cứu thông tin về phong trào cộng sản 
thế giới”. 

- Đồng chí Bùi Ngọc Thanh : “Chúng tôi học 
tập được rất nhiều ở Tạp chí, là học trò nhỏ trong 
trường đại học là Tạp chí Cộng sản, ở đây có 
nhiều kiến thức rất lớn. Thông qua Tạp: chí Cộng 
sản, chúng tôi đã học tập được nhiều điều, những 
bài viết của tôi là kết quả của việc học tập đó. Văn 
kiện Đại hội sẽ có nhiều vấn đề mà Tạp chí của 
chúng ta phải tham gia cả về lý luận và tổng kết 
thực tiến”. 

- Đông chí Văn Tạo : “Tôi xin ca ngợi Tạp 
chí Cộng sản. Tạp chí đã làm rõ nhiều vấn đề về 
lý luận về chủ nghĩa xã hội của Việt Nam mà 
không phải dựa vào các nước khác... Còn nhiều 
vấn đề đặt ra như lý luận về quân sự như thế nào ; 
giai cấp công nhân hiện nay ra sao ? đổi mới, cách 
mạng và cải cách là 3 phạm trù cần phải bàn... 
Việt Nam làm được, chúng ta có điều kiện làm 
cuộc cách mạng mới. Hiện, chúng ta yếu về tổng 
kết thực tiễn, thực tiễn của Việt Nam đã làm... Tạp 
chí là ngọn cờ lý luận của Đảng, cùng VỚI Các CƠ 
quan khác, phải có ý kiến về các vấn đề lý luận và 
thực tiễn ấy” : 

- Đông chí Quang Cận : “Tạp chí đã làm 
được việc góp phần phát huy trí tuệ của toàn 
Đảng, toàn dân đóng góp ý kiến với Đại hội IX. 
Tạp chí Cộng sản là Tạp chí lý luận của Đảng, là 
trường học lớn về lý luận chính trị cho toàn Đảng, 
vậy nên phải làm sao động viên trí tuệ của toàn 
Đảng, toàn dân góp phần vào việc xây dựng 
đường lối của Đảng. Nhiều đồng chí đã nghỉ công 
tác vẫn thường xuyên. đọc “Tạp chí và đánh giá Tạp 
chí rất hay ; đó là điều rất mừng, nhưng còn vân 
đề đáng quan tâm nữa là việc tô chức đọc và vận 
dụng Tạp chí đến đâu”. Ki 

- Đông chí Nguyễn Đức Bình phát biểu ý kiến 
với tư cách vừa là người chỉ đạo vừa là cộng tác 
viên của Tạp chí, đồng chí nhấn mạnh : “Trong 
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kiếm điểm Tạp chí Cộng sản ta nên dựa vào 
những nhận xét, đánh giá, ưu điềm, nhược điểm 
được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và báo 
cáo của đồng chí Tống biên tập nhưng vẫn cần 
phải đi sâu thêm. 

Nhất trí với ý kiến anh Hoàng Tùng là phải đối 
mới ; đổi mới tư duy lý luận là mệnh lệnh của 
cuộc sống. Mệnh lệnh đó đã có từ lâu, từ Đại hội 
VỊ của Đảng. Mười lăm năm qua chúng ta đã thực 
hiện có kết quả, không đổi mới tư duy lý luận thì 
không có được những thành quả các mặt như 
15 năm đổi mới. Nhưng rõ ràng đến hôm nay vẫn 
phải tiếp tục đổi mới. 

Tạp chí Cộng sản là của chúng ta, của toàn 
Đảng. Nó là tấm gương phản chiếu trình độ lý 
luận của chúng ta. Sức chúng ta như thế nào thì 
thể hiện trên Tạp chí như thế ấy. Đánh giá Tạp chí 
vì vậy có nghĩa là tự đánh giá chúng ta. Phê bình 
Tạp chí cũng là phê bình chính mình, xây dựng 
Tạp chí là cho chính mình. Có đồng chí nói, Tạp 
chí như một trường học lớn ; đúng, nhưng ở đây 
chúng ta vừa là trò vừa là thầy. Cái làm được 
chúng ta phải khẳng định ; còn cái yếu kém, chưa 
làm được chúng ta phải cùng nỗ lực vượt lên 
chính mình. Tất nhiên trách nhiệm và sự cố gắng 
của bản thân đội ngũ biên tập của Tạp chí là rất 
quan trọng. Tạp chí phải làm sao huy động được 
trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ; làm sao Tạp chí 
phản ánh đúng thành quả lý luận của chúng ta. 
Vấn đề tổ chức lực lượng là rất quan trọng. 

Tình hình quốc tế và trong nước hiện nay có 
nhiều vấn đề đặt ra cần được giải đáp và làm sáng 
tỏ. Phương hướng sắp tới của Tạp chí Cộng sản 
cần bám sát vào Chỉ thị của Bộ Chính trị. Chưa 
bao giờ có nhiều vấn đề lý luận để nghiên cứu như 
bây giờ. Đó là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, vô cùng 
lớn lao. Không biết cơ man nào những vấn đề mới 
mẻ, phức tạp mà chúng ta chưa làm được bao 
nhiêu ; đòi hỏi phải có tư duy lớn và sắc sảo. Trên 
nhiều vấn đề đang có nhiều ý kiến khác nhau, 
thậm chí trái ngược nhau, ngôn ngang, bề bộn. 
Đây là cơ hội tốt cho chúng ta đào sâu suy nghĩ, 
phát triên tư duy, nâng cao trình độ sáng tạo. 
Đồng thời, đây cũng là thách thức rất to lớn đối 
với chúng ta. Chưa bao giờ giới lý luận chúng ta 
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đứng trước nhiều việc để làm với những khó khăn 
phức tạp và đòi hỏi cao như hiện nay. Đó là do 
thực tiễn đặt ra, thực tiễn phát triển xã hội, thực 
tiễn cách mạng. Chúng ta lại đang ở thời đại bùng 
nổ thông tin. Làm sao vừa phải ngốn cho được 
đầy đủ thông tin, vừa phải xử lý thông tin một 
cách chính xác, theo đúng quan điểm của Đảng ta, 
phù hợp với nền tảng tư tưởng và con đường 
chúng ta đã lựa chọn. Đó là những nhiệm vụ to 
lớn đặt ra đối với Tạp chí Cộng sản, cũng là đặt ra 
đối với toàn Đảng. Làm sao Tạp chí góp phần 
được nhiều nhất, đáp ứng được đòi hỏi của nhiệm 
vụ trong điều kiện phát triên của thế giới và đất 
nước rất không đơn giản như hiện nay mà sắp tới 
có khi, có mặt còn khó khăn phức tạp hơn nữa. 
Bên cạnh thuận lợi có khó khăn thách thức, bên 
cạnh nhiều vấn đề đã rõ còn nhiều vẫn đề chưa rõ, 
nên rất cần trí tuệ của tất cả mọi người cùng chung 
lo giải quyết. Mong răng, Tạp chí rồi đây sẽ hay 
hơn nữa, chất lượng cao hơn nữa, bổ ích nhiều hơn 
nữa. Đạt được điều đó phải có sự cố gắng lớn của 
Bộ biên tập và của tất cả chúng ta. 

Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của Tạp chí 
trong thời kỳ mới cũng như nhiệm vụ cụ thể 
trọng tâm trước mắt đã được nêu trong Chi thị của 
Bộ Chính trị là rất nặng nề. Bộ biên tập Tạp chí 
Cộng sản cần tổ chức tổng kết kinh nghiệm làm 
Tạp chí, rút ra những bài học bổ ích, thiết thực, 
đôi mới toàn diện hoạt động của Tạp chí, then 
chốt là đôi mới công tác biên tập và xây dựng đội 
ngũ cán bộ đủ sức làm tròn nhiệm vụ được giao”. 

Nhiều cộng tác viên không có điều kiện phát 
biểu ý kiến tại hội nghị đã gửi bản chuẩn bị sẵn tới 
Ban biên tập và đề nghị có những cuộc gặp riêng. 

Năm 2001 là năm mở đầu thế kỷ mới, thiên 
niên kỷ mới, cũng là năm tiến hành Đại hội toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng ; năm đầu thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng, thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005. Tiếp thu 
các ý kiến của Hội nghị, Tạp chí Cộng sản xác 
định những phương hướng nhiệm vụ công tác 
chính trong thời gian tới như sau : : 

- Quán triệt thật sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính 
trị đến từng cán bộ, nhân viên của Tạp chí cũng 
như tuyên truyền, giới thiệu đối với các ngành, 
các cấp ở trung ương và địa phương. 
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- Xây dựng Tạp chí Cộng sản vững mạnh, 
xứng đáng là ngọn cờ lý luận của Đảng, hoàn 
thành tốt những nhiệm vụ mà Trung ương Đảng, 
Bộ Chính trị giao cho. Chú trọng nhiều hơn nữa 
vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu biên tập, 
nâng cao tính lý luận và tổng kết thực tiễn ; triển 
khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ IX, thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005. 

- Đánh giá thật cụ thể từng việc, từng năm ; rút 
ra những ưu điểm, nhược điểm và tìm giải pháp 
thực hiện có hiệu quả cao. 

Xuất phát từ đó, năm 2001 Tạp chí tập trung 
làm tốt một số công việc chủ yếu sau : 

- Tuyên truyền, lý giải cố cơ sở khoa học 
những chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng 
trước và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng. Làm rõ những vấn đề lý luận và thực 
tiễn đang đặt ra. Đấu tranh tích cực và có hiệu quả 
chống các tư tưởng sai trái, luận điệu của các thế 
lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự 
nghiệp đổi mới của Đảng.. 

- Trên cơ sở những quan điểm, phương hướng, 
nhiệm vụ có tính chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tạp 
chí kế hoạch hóa hơn nữa công tác biên tập, định 
ra các biện pháp cụ thể để thực hiện. 

- Bổ sung và kiện toàn đội ngũ cán bộ, đủ số 
lượng và có chất lượng, đáp ứng nhu cầu công tác 
của Tạp chí trong tình hình mới. 

- Khẩn trương thực hiện dự án đưa Tạp chí 
Cộng sản điện tử lên mạng In-tơ-nét vào dịp 
kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
19-5-2001. 

- Đây mạnh công tác cộng tác viên với nhiều 
nội dung và hình thức phong phú để thu hút trí 
tuệ, tập hợp các bài viết hay nhất của cán bộ, đảng 
viên đăng trên Tạp chí Cộng sản. 

* Sáng ngày 15-2-2001, Tạp chí Cộng sản 
cũng đã mở Hội nghị cộng tác viên các tỉnh phía 
Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn sáu mươi 
cộng tác viên đã đến dự và bày tỏ quyết tâm cộng 
tác chặt chẽ với Tạp chí nhằm thực hiện tốt Chỉ 
thị của Bộ Chính trị về công tác của Tạp chí trong 
thời kỳ mới.) 
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BƯỚC TIÊN MỚI CỦA SƯ NGHIỆP 


XÓA ĐỐI GIÁM NGHEO 


ói nghèo là một trong những vấn đề xã hội 
1E)? tính toàn cầu. Xóa đói giảm nghèo 

được coi là một trong những nội dung 
quan trọng ưu tiên hàng đầu trong các mục tiêu 
phát triển xã hội của thế giới hiện đại. 

Bước vào thiên niên kỷ mới, đói nghèo vẫn là 
một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. 
Hướng tới tương lai, tại khóa họp đặc biệt của Đại 
hội đồng Liên hợp quốc về phát triển xã hội, tháng 
6- 2000 c ơ Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), cộng đồng quốc tế 
tiếp tục cam kết thực hiện mục tiêu xóa đói giảm 
nghèo, phấn đấu đến năm 2015 giảm 1/2 số người 
nghèo trên thế giới. Hội nghị cũng kêu gọi cộng 
đồng quốc tế đẩy mạnh chiến dịch “Tấn công vào 
đói nghèo” và khuyến. nghị các quốc gia cần có 
chiến lược toàn diện về xóa đói giảm nghèo. Đặc 
biệt, Hội nghị thiên niên kỷ đầu tháng 9-2000 của 
Liên hợp quốc tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), một lần nữa 
khẳng định chống đói nghèo là một trong những 
mục tiêu ưu tiên của cộng đồng quốc tế trong thế 
kỷ XXI. Tại hội nghị này, Chủ tịch Trần Đức 
Lương, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã đề nghị 
lấy thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI làm thập 
niên dành ưu tiên cho xóa đói giảm nghèo trên 
phạm vi toàn thế giới, và đã được hội nghị đồng 
tình cao. 

Đối với Việt Nam, vấn đề xóa đói giảm nghèo 
càng trở nên quan trọng, là nhiệm vụ cách mạng 
cao quý của toàn Đảng, toàn dân, nhất là trong thời 
kỳ đôi mới. 

Nhận thức về tầm quan trọng của sự nghiệp xóa 
đói giảm nghèo trong công cuộc đôi mới vì mục 
tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu, tại Hội nghị triển khai Chương trình 133 
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và 135 ngày 6-7-1999, đã nhắn "mạnh : “Vấn đề 
nghèo đói không được giải quyết thì ¡ không một 
mục tiêu nào mà cộng đồng quốc tế, cũng như 
quốc gia đặt ra như tăng trưởng kinh tế, cải thiện 
đời sống, hòa bình, ổn định, bảo đảm các quyền 
con người được thực hiện”. 

Nhận thức trên xuất phát từ tư tưởng cơ bản xóa 
đói giảm nghèo là một trong những chính sách xã 
hội hướng vào phát triển con người, tạo ra động lực 
tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội, 
bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy bản sắc, 
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời 
cũng thể hiện nỗ lực của chúng ta trong thực hiện 
các cam kết quốc tế. 

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về xóa đói 
giảm nghèo trong công cuộc đôi mới hợp với lòng 
dân, được nhân dân ủng hộ và trở thành phong trào 
hoạt động sôi động của cả nước. Ngày 17-10 hằng 
năm đã trở thành “Ngày vì người nghèo”, thê hiện 
ý chí, quyết tâm của toàn dân ta trong cuộc đấu 
tranh chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu trên con 
đường phát triển, thực hiện mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn 
minh”, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ 
quan, Việt Nam vẫn là một nước nghèo, thu nhập 
bình quân đầu người/năm vào loại thấp trên thế 
giới (năm 2000 mới đạt khoảng 400 USD), tỷ lệ 
đói nghèo còn cao. Theo chuẩn Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội công bố thì tỷ lệ đói nghèo 
năm 1992 - 1993 khoảng 30%, năm 1999 : 13%, 
năm 2000 khoảng 11%. Đánh giá của Ngân hàng 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 
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thế giới thông qua kết quả điều tra mức sống dân 
cư Việt Nam thì tỷ lệ đói nghèo năm 1992 - 1993 
khoảng 58%, năm 1998 khoảng 37% (nếu chỉ tính 
đới nghèo về lương thực, thực phẩm tỷ lệ đói nghèo 
là 15%). 

Một số vùng, khu vực, đặc biệt vùng đồng bào 
dân tộc, tỷ lệ đói nghèo khá cao (trên 20%). Miền 
núi phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ và Tây nguyên 
còn nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo đói rất cao. 

Sự phân cực giàu nghẻo ngày càng tăng. Theo 
kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê, nếu so 
sánh 20% nhóm hộ có thu nhập cao nhất (nhóm 5) 
với 20% nhóm hộ có thu nhập thấp nhất ở 
vùng nông thôn (nhóm I) chênh nhau 7,3 lần 
(năm 1996) tăng lên 11,23 lần (năm 1998). Chênh 
lệch mức sống giữa dân cư thành thị và nông thôn 
hiện nay khoảng 5 - 7 lần. 

Các chỉ tiêu về cải thiện đời sống còn rất thấp 
so với mục tiêu đề ra, đặc biệt chỉ tiêu về tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản. Năm 1999, số trẻ suy 
dinh dưỡng vẫn còn 36,68%, năm 2000 khoảng 34%, 
phần lớn thuộc các gia đình nghèo ; tỷ lệ phát triển 
dân số ở nhóm người nghèo rất cao (trên mức trung 
bình 1,5% của cả nước) ; tỷ lệ người biết chữ ở các 
vùng sâu chỉ khoảng 50% ; ở nông thôn chỉ khoảng 
43% số hộ gia đình được dùng nước sạch và 20% 
có hố xí hợp vệ sinh... 

Hằng năm số người phải cứu trợ đột xuất do 
thiên tai, mất mùa khoảng từ l - 1,5 triệu người. 
Năm 2000, theo báo cáo của 34 tỉnh, tổng số người 
thiếu đói lên tới 1,3 triệu người, chủ yếu ở các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung. Bình quân 
hằng năm có khoảng 7% số hộ tái đói nghèo trong 
tổng số hộ vừa thoát khỏi đói nghèo. 

Đặc điểm cơ bản của tình trạng đói nghèo ở 
Việt Nam có thể nhận xét khái quát như sau : 

- 90% số hộ đói nghèo tập trung ở nông thôn, 
nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng cao, trong đó có 
khoảng 2 200 xã nghèo và đặc biệt khó khăn ; 
thường rơi vào nhóm hộ gia đình thuân nông, độc 
canh lúa và tự cung tự cấp ; khu vực thành thị, chủ 
yếu ở số dân mới nhập cư. 

- Đói nghèo do hậu quả trực tiếp, thường xuyên 
của thiên tai, mất mùa và do hậu quả nặng nề của 
chiến tranh, môi trường bị phá hoại nghiêm trọng, 
các điều kiện địa lý, kinh tế bất lợi (kinh tế thị 
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trường ở đó chưa phát triển ; điều kiện cơ sở hạ 
tầng thấp kém). Các vùng miền núi, đồng bào dân 
tộc thiểu số chủ yếu là do điều kiện địa lý phức tạp 
và khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu kém, trình 
độ dân trí thấp, sinh đẻ nhiều, tập quán du canh du 
cư, canh tác theo kiểu cũ, năng suất thấp, chỉ tiêu 
trong gia đình không tiết kiệm và không có kế 
hoạch, chưa tiếp cận thông tin và tiếp thị ; vùng 
đồng bằng sông Hồng do đông dân, hộ thiếu đất ; 
vùng đồng bằng sông Cửu Long do số hộ chuyển 
nhượng hoặc không có ruộng đất (có khoảng 10 - 
12% của tổng số hộ nông dân nghèo không có đất 
sản xuất) ; vùng duyên hải miền Trung bị thiên tai 
nặng liên tiếp xảy ra, không những phá các công 
trình hạ tầng mà còn phá hàng ngàn ha đất, hàng 
trăm làng phải di dân đi nơi khác. 

- Mặc dù số hộ đói nghèo ở Việt Nam còn lớn, 
song về cơ bản vẫn có tư liệu sản xuất (trước hết là 
ruộng đất và công cụ sản xuất, ngành nghề). Đó là 
điều kiện cực kỳ quan trọng để thực hiện có hiệu 
quả Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm 
nghèo. 

- Đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, 
cùng với truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá 
rách”, tình làng nghĩa xóm đậm đà... là những 
tiền đề cơ bản để giải quyết vấn đề đói nghèo ở 
Việt Nam. 

Sau gần l5 năm thực hiện chính sách đổi mới, 
Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về 
kinh tế, xã hội. Thời kỳ 1991 - 2000, nền kinh tế 
có mức tăng trưởng với tốc độ cao nhất từ trước tới 
nay ; sau 10 năm tăng gấp đôi tổng. sản phẩm trong 
nước (GDP). Đặc biệt, vài năm gần đây sản xuất 
nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện, sản 
xuất lương thực l2 năm được mùa liên tục. Năm 
2000 sản lượng lương thực quy thóc đạt 35,7 triệu 
tấn. Sản lượng lương thực bình quân đầu người 
năm 1990 đạt 330 kg, đến năm 2000 đạt 435 kg. 
Lương thực tăng không những đủ tiêu dùng trong 
nước, bảo đảm an ninh lương thực, dự trữ, mà còn 
dành cho xuất khẩu tương đối lớn, đứng hàng thứ 2 
về xuất khẩu gạo trên thế giới. 

Những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, 
xã hội đã cải thiện rõ rệt đời sống đại bộ phận nhân 
dân. Mức sống của các tầng lớp dân cư hiện nay so 
với năm 1990 tăng lên 1,5 lần. Một bộ phận có đời 
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sống khá, có nhiều người trở nên giàu có. Đó là 
điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo. 

Cùng với chủ trương về phát triển kinh tế, 
khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp, Đảng 
và Nhà nước đã chi đạo xây dựng Chương trình 
xóa đói giảm nghèo tiễn hành từ cơ sở đến trung 
ương. Chương trình này đã đến với từng người, 
từng hộ và xã nghèo trong cả nước. 

Các chính sách, giải pháp và chương trình, dự 
án xóa đói giảm nghèo tập trung vào hỗ trợ trực 
tiếp cho người nghèo, hộ gia đình nghèo và xã 
nghèo, nhất là các xã đặc biệt khó khăn ở vùng 
nông thôn, vùng núi cao, vùng sâu, biên giới, hải 
đảo, ven biển, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 
các chính sách xóa đói giảm nghèo, ngoài các 
chính sách vĩ mô (tập trung phát triển nông nghiệp, 
nông thôn ; xây dựng các công trình thủy lợi để 
phục vụ sản xuất và đời sống, bảo đảm an ninh 
lương thực ; hỗ trợ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi ; thực hiện chính sách tín 
dụng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm,...), Nhà nước còn 
có các chính sách trực tiếp hỗ trợ hộ nghèo phát 
triển kinh tế (đặc biệt coi trọng chính sách tín dụng 
ưu đãi, chính sách đất sản xuất...), đồng thời, Nhà 
nước còn có chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, 
văn hóa, thông tin... nhằm cải thiện đời sống về 
tỉnh thần và vật chất của người nghèo. 

Công cuộc xóa đói giảm nghèo ngày càng được 
nhân rộng và đi vào chiều sâu từ khi Chính phủ phê 
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm 
nghèo. Với sự cố gắng cao của Đảng và Nhà nước, 
của nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của quốc tế, 
trong 10 năm qua đã giảm trên 2 triệu hộ đói nghèo. 
Tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh, từ gần 30% vào đầu 
năm 1992 xuống còn khoảng gần l 1% vào năm 2000. 
Mỗi năm bình quân giảm được 250 000 hộ. 
Riêng giai đoạn 1996 - 2000, mỗi năm giảm được 
300 000 hộ (2%), đạt được mục tiêu do Nghị quyết 
Đại hội VIII của Đảng đề ra và được cộng đồng 
quốc tế đánh giá là một trong những nước giảm tỷ 
lệ đói nghèo tốt nhất ; trở thành “điểm sáng” trong 
công cuộc đổi mới của đất nước. 

Bên cạnh những thành tựu trên đây, chúng ta 
vẫn còn một số mặt yếu kém cân nhanh chóng 
khắc phục : 
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- Tỷ lệ đói nghèo những năm qua vẫn còn ở 
mức cao và chưa vững chắc, nhất là vùng đồng bào 
dân tộc, vùng sâu, vùng thường xuyên bị thiên tai, 
bão lụt, mất mùa ; tỷ lệ tái đói nghèo lớn, đặc biệt 
đối với nhóm hộ nằm sát chuẩn đói nghèo. 

- Nhận thức, nhất là về trách nhiệm đối với 
công tác xóa đói giảm nghèo ở một số bộ, ngành, 
địa phương, cơ sở chậm và chưa rõ, thiếu nhất 
quán, duyệt chương trinh, kế hoạch chậm, gây nên 
tình trạng “nản lòng”. Công tác bồi dưỡng, huấn 
luyện cán bộ không được đầu tư và coi trọng. Cán 
bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo còn ít am 
hiểu, thiếu kinh nghiệm, một số thiếu nhiệt tình ; 
nhất là ở cơ sở (xã, vùng núi, vùng đồng bào dân 
tộc) vừa thiếu về số lượng, vừa rất hạn chế về trình 
độ, năng lực và tính kiên trì. 

- Chuẩn nghèo đưa ra thấp và chỉ chú ý lương 
thực là chính. 

- Còn nặng tư tưởng ÿ lại, trông chờ vào cấp 
trên, vào nhà nước ; chưa phát huy tính chủ động, 
tự lực của địa phương, cơ sở, trong dân và của 
chính người nghèo để quyết tâm tự vươn lên vượt 
qua ngưỡng nghèo đói. 

- Một số chính sách, cơ chế xóa đói giảm nghèo 
chưa đồng bộ, cụ thể và một số chính sách, giải 
pháp trợ giúp của Nhà nước chưa đến được người 
nghèo ; có phân công trách nhiệm trong tổ chức 
thực hiện nhưng không kiểm điểm khen chê rõ 
ràng ; việc phối hợp, điều hành kế hoạch và lông 
ghép các chương trình kinh tế, xã hội với xóa đói 
giảm nghèo còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. 

- Nguồn lực dành cho chương trình còn rất hạn 
chế, chưa cân đối với mục tiêu đề ra ; có biểu hiện 
tiêu cực trong quản lý, sử dụng nguồn lực xóa đói 
giảm nghèo. 

Qua thực tiễn 10 năm thực hiện xóa đói giảm 
nghèo, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh 
nghiệm 

I - Trước hết là phải có nhận thức, trách nhiệm 
và quyết tâm cao về xóa đói giảm nghèo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và 
chính người nghèo. Từ chuyển biến nhận thức 
đúng đã tạo và tăng đầu tư nguồn lực, cán bộ và 
hình thành hệ thống chính sách cơ chế, chương 
trình, dự án, kế hoạch xóa đói giảm nghèo từ trung 
ương đến xã, phường. Xóa đói giảm nghèo phải trở 
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thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên 
của các cấp, các tổ chức đoàn thể ; xã, phường 
nào cũng cần có hành động cụ thể về xóa đói 
giảm nghèo. 

2 - Đa dạng hóa nguồn lực (nhà nước, cộng 
đồng dân cư, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp 
và hợp tác quốc tế) cho xóa đói giảm nghèo, trước 
hết và chủ yếu là chủ động phát huy nguồn lực tại 
chỗ. Tập trung nguồn lực cho các mục tiêu trọng 
điểm là xóa các hộ đói kinh niên, xây dựng cơ sở 
hạ tầng, tín dụng, y tế, giáo dục... trước hết ở 
nơi có tỷ lệ hộ nghèo đói cao và nhiều xã đặc biệt 
khó khăn. 

3 - Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng ; chức năng, nhiệm vụ của các bộ, 
ngành ; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
đoàn thể ; khơi dậy trách nhiệm cộng đông: và tự 
vươn lên của chính người nghèo. Thực hiện cơ chế 
dân chủ, công khai về nguồn lực, tài chính. Phân 
công các địa phương khá, đơn vị, cơ quan, các tổng 
công ty hỗ trợ các xã nghèo. 

Tổ chức tốt công tác thông tin hai chiều từ 
trung ương đến cơ sở và với các tổ chức quốc tế. 
Coi trọng tổng kết, xây dựng mô hình xóa đói giảm 
nghèo có hiệu quả ở các thôn, bản, xã, huyện. 
Khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá 
nhân có thành tích xuất sắc về xóa đói giảm nghèo. 

4 - Công tác điều tra, khảo sát, phân tích đúng 
nguyên nhân, lập danh sách hộ đói nghèo trở thành 
phương pháp, công cụ quan trọng cho công tác 
quản lý nhà nước và bảo đảm tính thực tế, căn cứ 
để thực hiện xóa đói giảm nghèo ; xây dựng kế 
hoạch, biện pháp cụ thể ; thường xuyên kiểm tra, 
giám sát quá trình thực hiện ; tăng cường đội ngũ 
cán bộ có trình độ, tâm huyết với công tác xóa đói 
giảm nghèo, nhất là cho các xã đặc biệt khó khăn. 
Lựa chọn, bổ sung, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ là 
khâu rất quyết định. 

5 - Mở rộng hợp tác quốc tế về xóa đói giảm 
nghèo, nhất là kinh nghiệm phương pháp tiếp cận, 
chọn tìm những yếu tố, cách làm hiệu quả cho từng 
dự án, từng chính sách, cơ chế và nguồn lực, kỹ 
thuật, thông tin. Thành tựu về xóa đói giảm nghèo 
đã góp phần thuyết phục và mở rộng hợp tác 
quốc tế theo chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước ta. 
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Bước vào thế kỷ XXI, mở đầu cho một thời kỳ 
mới của sự phát triển ở nước ta, vấn đề cải thiện 
đời sống nhân dân là một trong những mục tiêu 
chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
thời kỳ 2001 - 2010. Từ đó, xóa đói giảm nghèo, 
tạo việc làm càng trở thành nhiệm vụ hàng đầu của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tập trung chỉ đạo, 
đầu tư cho các địa bàn nông thôn, nơi chiếm 90% 


_ số hộ đói nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng ATK, 


khu căn cứ cách mạng, biên giới, ven biển, hải đảo, 
đông bào dân tộc, phụ nữ nghèo. 

Trên bước đường hội nhập, chúng, ta phải Xây 
dựng một chiến lược toàn vẹn về xóa đói giảm 
nghèo, xác định cho được phương hướng, mục tiêu 
và đặc biệt là giải pháp trong 10 - 15 năm tới cơ 
bản không còn đói nghèo ở nước ta. Chiến lược đó 
bao gồm 4 vấn đề cơ bản : 

- Tạo môi trường kinh tế, xã hội và kỹ thuật cho 
người có cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm, 
tăng thu nhập, coi đó là giải pháp cơ bản nhất để 
xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. 

- Bằng cơ chế, tổ chức để tạo cơ hội cho người 
nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, đặc biệt là dịch 
vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, dinh dưỡng, kế 
hoạch hóa gia đình, nước sạch sinh hoạt...). 

- Giảm nguy cơ rủi ro cho người nghèo trước 
những bất trắc trong đời sống, nhất là rủi ro do 
thiên tai và trước hết cho nhóm yếu thế, dễ bị tốn 
thương (người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ 
mồ côi, người tàn tật, phụ nữ nghèo...). 

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm 
cho người nghèo tham gia vào công cuộc xóa đối 
giảm nghèo và phát triển. 

Xóa đối giảm nghèo trong thập niên tới không 
chỉ bảo đảm về ăn mà còn đáp ứng các nhu cầu về 
nhà ở, mặc, y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa - 
thông tin, đi lại, giao tiếp. Tức là, trong những năm 
tới, xóa đói giảm nghèo được. mỡ rộng về nội dung, 
chính sách và nâng cao chuẩn từ 1,5 đến 3 lần so 
với hiện nay ; chuẩn nghèo có thể thay đối theo 
thời gian phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền 
kinh tế và kết quả thực hiện Chương trình xóa đói 
giảm nghèo. Tuy nhiên, việc xác định chuẩn nghèo 
đói cho thời gian tới phải bảo đảm 2 yêu cầu : phản 
ảnh đúng thực trạng nghèo đói của Việt Nam phù 
hợp với điều kiện mới và khả năng giải quyết theo 
mục tiêu của Chương trình quốc gia xóa đói giảm 
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nghèo ; từng bước tiếp cận và vận dụng hợp lý 
chuẩn quốc tế. Đồng thời, xóa đói giảm nghèo phải 
bảo đảm tính bền vững, giảm cơ bản tái đói nghèo ; 
làm chuyển biến rõ rệt tình trạng nghèo đói ở các 
vùng trọng điểm, các xã nghèo, xã đặc biệt khó 
khăn và cải thiện đời sống dân cư. 

Trong thời kỳ 1992 - 2000, do điều kiện kinh 
tế, xã hội của Việt Nam chưa cho phép, nên 
chúng ta phải áp dụng chuẩn nghèo thấp, chủ yếu 
là giải quyết vấn đề ă ăn (tương đương chuẩn nghèo 
về lương thực của quốc tế). Trong 5, 10 năm tới, 
phấn đấu nâng chuẩn nghèo lên khoảng 1,5 đến 
3 lần so với chuẩn cũ. Trên cơ sở nghiên cứu, 
khảo sát thực tế và sau khi thảo luận thống nhất 
của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, 
thành phố, ngày 01-11-2000, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết 
định số 1143/2000/QĐ-LĐTBXH điều chỉnh 
chuẩn hộ nghèo từ đầu năm 2001 là : vùng nông 
thôn miền núi, hải đảo : 80 000 đồng/tháng, 
960 000 đồng/năm ; vùng nông thôn đồng bằng : 
100 000 đồng/tháng, 1 200 000 đồng/năm ; vùng 
thành thị : 150 000 đồng/tháng ; 1 800 000 đồng/năm. 
Những hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới 
mức quy định này được xác định là hộ nghèo. 

Chuẩn mới nêu trên vẫn còn quá thấp so với 
Cuộc sống và chuẩn quốc tế, song nêu ta nâng cao 
nữa thì điều kiện, khả năng nguồn lực không cho 
phép và khi đó tỷ lệ người đói nghèo lên 50 - 60% 
ở nước ta thì sự giúp đỡ, san sẻ cũng khó thực hiện 
(mọi người cùng trong diện nghèo đói cả). Tuy 
nhiên, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, xã 
hội và kết quả thực hiện Chương trình xóa đói 
giảm nghèo, các tỉnh, thành phố có thể nâng chuẩn 
hộ nghèo cao hơn so với quy định trên với 3 điều 
kiện : thu nhập bình quân đầu người của tỉnh, thành 
phố cao hơn thu nhập bình quân đầu người của cả 
nước ; tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh, thành phố thấp 
hơn tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước ; có đủ 
nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo. Theo 
chuẩn mới, tỷ lệ hộ đói nghèo năm 2001 vào 
khoảng 17,2%. 

Mục tiêu tổng quát xóa đói giảm nghèo 10 năm 
tới là giảm hộ nghèo, đại bộ phận người nghèo tiếp 
cận được các dịch vụ xã hội ; hoàn thành cơ bản 
các mục tiêu trợ giúp xã đặc biệt khó khăn ; mở 
rộng cơ hội cho người nghèo thụ hướng các chính 
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sách trợ giúp xã hội và phúc lợi xã hội. Đến 
năm 2005 phấn đấu không để tái đói kinh niên ; 
giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% theo chuẩn nghèo 
mới (nếu tính theo chuẩn cũ còn khoảng 5%), bình 
quân mỗi năm giảm từ 1,5% - 2% (tương ứng 25 - 
28 vạn hộ) ; cơ bản các xã nghèo có đủ công trình 
hạ tầng cơ sở thiết yếu (thủy lợi nhỏ, trường học, 
trạm y tẾ, đường dân sinh, nước sinh hoạt, chợ). 

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ về 
xóa đói giảm nghèo, trong những năm tới chúng ta 
cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản 
sau : 

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về trách nhiệm và quyết tâm cao xóa đói giảm 
nghèo, từ trung ương đến cơ sở và người dân, tạo 
nên phong trào, sức mạnh tổng hợp xóa đói giảm 
nghèo nhanh, bền vững. 

Thứ hai, ngoài sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước, 
cần huy động các nguồn lực tại chỗ, các tổ chức 
đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, sự trợ giúp 
của các tổ chức quôc tẾ. 

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả các chính sách về 
tín dụng ; y tế, giáo dục, hỗ trợ đồng bào dân tộc 
đặc biệt khó khăn ; an sinh xã hội ; trợ giúp pháp 
lý ; hỗ trợ về nhà ở ; đất, tư liệu sản xuất và trợ giúp 
người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo (hỗ trợ cơ sở hạ 
tầng, hướng dẫn cách làm ăn ; định canh định cư, 
di dân kinh tế mới ; hỗ trợ về văn hóa, thông tin ; 
đào tạo nâng cao năng lực. cán bộ ; xây dựng mô 
hình xóa đói giảm nghèo bền vững). 

Thứ tư, tổ chức thực hiện, nhân rộng các mô 
hình xóa đói giảm nghèo thành đạt, vận dụng kinh 
nghiệm của các tổ chức quốc tế đa phương, song 
phương, phi chính phủ như : mô hình tiết kiệm - tín 
dụng của Hội phụ nữ ; mô hình xóa đói giảm nghèo 
theo hướng tự cứu ở các tỉnh miền Trung ; mô hình 
hướng dẫn cách làm ăn cho đồng bào dân tộc ở các 
tỉnh miền núi phía Bắc ; mô hình khám chữa bệnh 
và làm nhà tình thương ở thành phố Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Đà Nẵng... ; mô hình tỉnh giúp tỉnh, đơn 
vị, cơ quan, doanh nghiệp giÚp xã ; lồng ghép các 
chương trình kinh tế, xã hội với Chương trình xóa 
đói giảm nghèo, nâng cao năng lực quản lý, tố chức 
triên khai xóa đói giảm nghèo, nhất là ở các xã đặc 
biệt khó khăn, đồng thời phải kiểm tra, hướng dẫn, 
thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ về các 
nguôn lực. 
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TỒN GQUANN ÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 
SAU 15 NĂM ĐỔI MỚI (1986 - 2000) 


ÔNG nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, thủy 

sản) nước ta thực sự bước vào thời kỳ đôi 

mới sâu sắc và toàn diện từ sau Đại hội VỊị 
của Đảng (1986) và đặc biệt là sau Nghị quyết 10 
của Bộ Chính trị về đổi mới công tác quản lý nông 
nghiệp (1988). Trong l5 năm đổi mới vừa qua 
(1986 - 2000) nông nghiệp đã đạt được những thành 
tựu to lớn, nối bật so với các thời kỳ trước, bên cạnh 
đó cũng xuất hiện những vấn đề mới rất đáng 
quan tâm. 

I- NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU 

1 - Sản xuất lương thực phát triển tốt, bảo 
đảm ' giữ vững an ninh lương thực quốc gia, tạo 
nguồn xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế : giới. 

Sản lượng lương thực từ 18,3 triệu tấn năm 1986 
tăng lên 21,5 triệu tấn năm 1990 ; 27,5 triệu tấn 
năm 1995 và 35,6 triệu tấn năm 2000, bình quân 
mỗi năm tăng hơn 1,3 triệu tấn. Nét mới trong sản 
xuất lương thực 15 năm qua là sản lượng tăng 
nhanh và ôn định, năm sau cao hơn năm trước. Tốc 
độ tăng lương thực 5% cao hơn tốc độ tăng dân số 
(2%) nên lương thực bình quân đầu người cũng tăng 
dần qua các năm : từ 300 kg năm 1986 lên 324 kg 
năm 1990; 372 kg năm 1235 và 455 kg năm 2000. 

Trong lương thực, sản xuất lúa tăng nhanh và ổn 
định cả về diện tích và năng suất. Nếu năm 1986 cả 
nước mới gieo cấy 5,68 triệu ha thì năm 2000 đã 
tăng lên trên 7,67 triệu ha do khai hoang và tăng vụ. 
Cơ cấu mùa vụ và cây trồng đã có sự chuyển biến 
tích cực theo hướng tăng diện tích lúa đông xuân (từ 
1,8 triệu ha lên 3 triệu ha), lúa hè thu (từ 0,9 triệu 
ha lên 2,33 triệu ha), giam diện tích lúa mùa có 
năng suất thấp từ 2,93 triệu ha xuống 2, 30 triệu ha 
trong l5 năm tương ứng, tạo điều kiện để thâm canh 
tăng năng suất lúa từng vụ và cả năm. Thành tựu 
mở rộng diện tích lúa rõ nét nhất là ở vùng đồng 


NGUYÊN SINH CÚC “ 


bằng sông Cửu Long. Năm 2000, diện tích lúa vùng 
này đạt 3,97 triệu ha, tăng 1,39 triệu ha (+ 64%) so 
với năm 1990, chủ yếu do khai hoang, tăng VỤ Ở 
Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên và tây sông 
Hậu. Mười năm khai hoang và cải tạo vùng Đông 
Tháp Mười (1987 - 1997) diện tích .Bl€O cây lúa của 
ba tỉnh Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang đã tăng 
từ 603 ngàn ha năm 1987 lên I 103 ngàn ha năm 
1997 với sự đầu tư hàng ngàn tỉ đồng của Nhà nước 
và nhân dân. Công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng 
Hiệp, ngọt hóa bán đảo Cà Mau và đấp đề ngăn 
mặn ở Sóc Trăng đã mở rộng diện tích đất lúa của 
ba tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau thêm hàng 
trăm ngàn ha. Diện tích lúa của ba tỉnh này năm 
1990 mới có 536 ngàn ha, năm 2000 là 795,7 ngàn 
ha. Cùng với mở rộng diện tích, 15 năm qua sản 
xuất lúa ở nước ta còn đạt được tiến bộ về thâm 
canh tăng năng suất và nâng cao chất lượng lúa gạo. 
Trình độ thâm canh lúa của nông dân tăng lên cùng 
với tác động tích cực của khoa học - kỹ thuật, nhất 
là giống lúa mới đã tạo ra sự phát triển ổn định về 
năng suất từ 28, Ì tạ/ha năm 1986 lên 32,0 tạ/ha năm 
1990 và 42,6 tạ/ha năm 2000. Sau 15 năm đổi mới, 
năng suất lúa tăng gần 14,5 tạ/ha, bình quân tăng 
I tạ/ha/năm. Vì vậy, tăng năng suất lúa là yếu tố 
quan trọng làm tăng sản lượng lúa của nước ta từ 
16,0 triệu tấn năm 1986 lên 19,2 triệu tấn năm 1990 ; 
24,9 triệu tấn năm 1995 và năm 2000 đạt 32,5 triệu 
tấn. Sau 15 năm đổi mới, bình quân mỗi năm tăng 
thêm 1,2 triệu tấn, năm sau cao hơn năm trước. 
Điều này hiếm thấy trong lịch sử sản xuất lúa ở 
nước ta và thế giới. 

Cùng với những tiến bộ về tăng vụ, chuyển vụ 
và thâm canh lúa, 15 năm qua đã hình thành một số 
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vùng lúa đặc sản phục vụ xuất khẩu ở các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long. Các tỉnh An Giang, Đồng 
Tháp, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trắng, Cân Thơ, 
Tiền Giang đều thực hiện quy hoạch vùng lúa thâm 
canh cao, chất :' lượng tốt phục vụ yêu cầu xuất khâu. 
Trung bình mỗi tỉnh có từ 10 đến 20 vạn ha lúa đặc 
sản, với nhiều chúng loại khác nhau, nhưng có đặc 
điểm giống nhau là hạt gạo dài, thơm ngon, đáp ú ưng 
yêu câu của thị trường. Tỉnh An Giang đã xuất hiện 
mô hình liên doanh sản xuất lúa xuất khâu gắn với 
thị trường tiêu thụ ở ở Nhật Bản, theo quy trình công 
nghệ của Nhật. Ở đồng bằng sông Hông, nhiều địa 
phương đã khôi phục vùng lúa gạo đặc sản có chất 
lượng cao chủ yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
trong nước (như tám thơm, lúa dự hương, nếp cái 
hoa vàng, các giống lúa mới có chất lượng cao). 
Vùng lúa áp dụng công nghệ Nhật Bản ở 
Hải Dương, Hưng Yên bước đầu phát huy tác dụng 
đối với thâm canh lúa ở vùng này. 

Sản lượng và chất lượng lúa tăng lên trong 15 
năm qua đã góp phần tích Cực bảo đảm an toàn 
lương thực quôc gia trong điều kiện thời tiết không 
thuận, đây lùi tình trạng thiếu đói giáp l hạt ở các 
tỉnh miền Bắc, tăng lượng gạo xuât khẩu. Trong 
15 năm 1986 - 2000, nước ta xuất khẩu 30,3 triệu 
tấn gạo, bình quân ®¿ triệu tần/năm, đưa Việt Nam 
trở thành nước xuất khâu gạo thứ hai thế giới sau 
Thái Lan. Thu nhập từ xuât khâu gạo 15 năm qua 
đã vượt 5 tỉ USD dù giá gạo trên thị trường thế giới 
không ổn định. 

Chất lượng gạo tăng do cơ cầu gạo xuất khẩu 
thay đổi, tỷ trọng gạo 25% tâm giảm từ 60% trước 
đây xuống còn. khoảng 30% hiện nay, gạo chất 
lượng cao 5% tâm từ 20% tăng lên 50 - 60% trong 
thời gian tương ứng. Nếu từ năm 1995 về trước 
chênh lệch giá gạo xuất khâu cùng loại giữa 
Việt Nam và Thái Lan là 40 - 50 USD/tấn, thì hiện 
nay chỉ còn 15 - 20 USD/tắn. 

Cùng với lúa, sản xuất ngô phát triển khá ồn 
định trong l5 năm qua, góp phần bô Sung nguồn 
lương thực cho người và thức ăn cho gia súc. Năm 
1986, diện tích ngô cả nước mới đạt 46 vạn ha, 
năng suất 14 tạ/ha và sản lượng 569 ngàn tấn ; 
năm 2000 diện tích hơn 70 vạn ha, năng suất 
26,6 tạ/ha và sản lượng 1,93 triệu tấn, là cây màu 
lương thực chủ yếu hiện nay và trong tương lai. 
Cùng với mở rộng diện tích, việc áp dụng tiên bộ 
công nghệ sinh học, đặc biệt là đưa các giống ngô 
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lai năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất đại 
trà, đã tạo ra sự đột biến về năng suất và sản lượng 
ngô. Đã hình thành một số vùng ngô tập trung quy 
mô lớn, nhiều sản phẩm hàng hóa như vùng Đông 
Nam Bộ (30 vạn tấn), miên núi, trung du Bắc Bộ 
(50 vạn tấn). Ngô đã trở thành một mặt hàng nông 
sản xuất khẩu với quy mô trên 100 ngàn tấn/năm và 
có khả năng tăng trong những năm tới. Với kết quả 
đó, nước ta đã vượt được mục tiêu sản xuất lương 
thực của năm 2000 vào năm 1998 và năm 2000 còn 
vượt nhiều hơn 5,6 triệu tấn (18,6%). 

2- Đa dạng hóa cây (rồng có nhiều tiến bộ. 

Trong trông trọt bước đầu đã thực hiện phương 
châm “đất nào cây ấy” để tăng hiệu quả, chuyển 
dần những diện tích trước đây trồng lúa, màu năng 
suất và hiệu quả thấp sang trồng cây công 
nghiệp hoặc cây ăn quả có lợi hơn. Bình quân 
15 năm 1986 - 2000 so với bình quân 5 năm trước 
đó, sản lượng lạc tăng 64%, mía tăng 3 lần, đỗ 
tương tăng 67%, cao su tăng hơn 5 lân. Nhât là 
sản lượng cà phê tăng nhanh từ 18,8 ngàn tấn 
năm 1986 ; năm 1990 là 119 ngàn tấn ; năm 1995 
là 268 ngàn tấn và năm 2000 lên 698 ngàn tấn. 
Mười lăm năm qua, cà phê trở thành mặt hàng nông 
sản xuất khẩu có giá trị lớn thứ hai, sau gạo. Riêng 
năm 1997, xuất khẩu 390 ngàn tấn cà phê nhân, thu 
về trên nửa tỉ USD. Năm 1995, thu nhập ngoại tệ do 
xuất khẩu cà phê đã vượt giá trị xuất khâu gạo do 
giá cà phê lên cao. Hai năm 1998 và 1999, sản 
lượng cà phê xuất khẩu đạt xấp xỉ 400 ngàn tấn. 
Năm 2000, xuất khẩu ước đạt trên 694 ngàn tấn, giá 
trị trên 550 triệu USD/năm, dù cho giá cà phê xuất 
khẩu giảm so với các năm trước. 

Cùng với cà phê là cây cao su. Năm 1986, sản 
lượng cao su (mủ khô) đạt 50 ngàn tấn ; năm 1999 
tăng lên 205 ngàn tấn ; năm 2000 đạt trên 250 ngàn 
tân chủ yếu do tăng diện tích cho sản phâm. Cao su 
vẫn là mặt hàng nông sản xuất khẩu còn thị trường 
và có giá trị lớn thứ ba sau gạo và cà phê. Sản lượng 
cao su xuất khâu năm 1996 đạt 194 ngàn tấn và 
năm 2000 khoảng 200 ngàn tấn. Thị trường xuất 
khẩu cao su Việt Nam đã mở rộng ra 30 nước, trong 
đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất, thu, hút 80% 
sản lượng cao su xuất khâu nước ta, chủ yếu là xuất 
tiểu ngạch. 

Các loại cây ăn quả đặc sản có chất lượng cao 
phát triển mạnh, nhât là nho, vải thiều, nhãn, mận 
hậu, cam... đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ 
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nét ở nhiều vùng Nam Bộ, miền núi phía Bắc. Sản 
lượng nhãn, vải, chôm chôm tăng rất nhanh cả về 
diện tích và sản lượng. Về diện tích từ 37,6 nghìn 
ha năm 1995 tăng lên 125,3 nghìn ha năm 1999 và 
149 ngàn ha năm 2000. Về sản lượng từ +23 nghìn 
tần tăng lên 520 nghìn tấn và 719 nghìn tấn trong 
thời gian tương ứng. Không chỉ tăng sô lượng mà 
chất lượng quả tươi cũng được nâng cao, nhất là 
cam, bưới, thanh long, hông xiêm. Năm 2000, sản 
lượng cam quýt đạt 438 ngàn tấn, tăng 100 ngàn tấn 
so với năm 1999, dù có lũ lớn ở đông bằng sông 
Cửu Long, nơi có vườn cây ăn quả tập trung. 

3 - Chăn nuôi phát triển nhanh và toàn diện. 

Bình quân 15 năm (1986 - 2000) so với binh 
quân 10 năm trước đó (1976 - 1985) đàn trâu tăng 
20%, đàn bò tăng 80%, đàn lợn tăng 47%, đàn gia 
cảm tăng §9%. Năm 2000, đàn lợn đạt 20,2 triệu 
con, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuông là 1,4 triệu 
tấn, tăng 71,3% và gấp 2,3 lần so với năm 1986. 
Đàn bò sữa tăng khá, năm 2000 đạt gần 30 ngàn 
con, trong đó TP Hồ Chí Minh gần 25 ngàn con, 
tăng gấp 3 lần so với năm 1990. Chăn nuôi bò 
sửa là một nghề mới của nông dân ngoại thành 
TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, đáp ứng được yêu cầu 
tiêu dùng sữa tươi của người dân các thành phố, thị 
Xã trong điều kiện thu nhập và đời sống được cải 
thiện so với trước đây. Dù có những biến động tạm 
thời về giá cả và phương thức thu mua sữa tươi 
trong những năm 1996 - 1998, nhưng nhìn chung 
tinh hình chăn nuôi bò sữa trên phạm vi cả nước vân 
phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội CaO 
đối với vùng nông nghiệp ngoại ô, các thành phố, 
thị xã và khu công nghiệp. Nhờ ứng dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật mới về giống, thức ăn và thú y 
nên chăn nuôi gia súc, gia câm phát triền khá ôn 
định, tốc độ tăng trưởng cao, góp phần tích cực 
chuyển đối cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

4 - Lâm nghiệp. 

Thành quả lớn nhất mà ngành lâm nghiệp đạt 
được trong những năm qua là vôn rừng được giữ 
vững và phát triển. Tổng diện tích rừng theo kiêm 
kê vừa công bố năm 2000 đã đạt 10,9 triệu ha, nâng 
độ che phủ của rừng từ 27,7% năm 1990 lên 33,2% 
năm 2000 do công tác trồng và khoanh nuôi tái sinh 
rừng đạt kết quả cao hơn các thời kỳ trước. 

Diện tích rừng trồng tập trung có nhiều tiến bộ. 
Năm 1986, cả nước chỉ trồng mới 168 ngàn ha 
rừng, bình quân 5 năm (1986 -1990) trồng 128 ngàn 
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ha/năm. Từ năm 1990 đến 2000, cả nước trồng 
được 1940,8 ngàn ha, bình quân mỗi năm trồng 
được 176,2 ngàn ha, trong đó giai đoạn 1990 - 1995 
trồng được 842,9 ngàn ha, bình quân mỗi năm trồng 
được 140,4 ngàn ha. Giai đoạn 1996 - 2000, trồng 
được 1095,6 ngàn ha, bình quân mỗi năm trồng 
được 219,4 ngàn ha. Riêng 2 năm đầu thực hiện 
Chương trình trồng 5 triệu ha (1999 - 2000), bình 
quân môi nắm trồng 231 ngàn ha. Như vậy, tốc độ 
trồng Từng qua từng giai đoạn tăng rõ rệt, nhất là từ 
khi có dự án Š triệu ha rừng. 

5 - Thủy sản tăng trưởng khá. 

Các hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 
15 năm qua có nhiều tiến bộ. Phong trào nuôi tôm 
giống, tôm thịt, nuôi cá nước ngọt, nước lợ phát 
triển mạnh tử Nam ra Bắc, nhất là vùng ven biến, 
vùng đồng bằng Nam Bộ. Các phương thức nuôi cá 
ruộng, cá ao, cá bè, cá lồng, nuôi nghêu, sò huyết, 
ba ba tiếp tục được mở rộng ở nhiều địa phương, tạo 
thêm công ăn việc làm cho người lao động và làm 
tăng đáng kể nguôn thực phẩm cho xã hội. Sản 
lượng thủy sản nuôi trồng các loại tăng từ 129 ngàn 
tấn năm 1986 lên 162 ngàn tấn năm 1990 và trên 
600 ngàn tấn năm 2000. 

Hoạt động khai thác thủy sản trên biến, trên 
sông chủ yêu do các hộ ngư dân đảm nhiệm. Cơ chế 
và chính sách mới của Nhà nước cũng như nguồn 
vốn đầu tư, cho Vay để thực hiện chủ trương đánh 
cá xa bờ, dài ngày... đã và đang tạo điều kiện thuận 
lợi cho ngư dân trang bị thêm tàu thuyền và ngư cụ 
phát triển nghề cá. Mặc dù cuối năm 1997, bão số 5 
đã gây thiệt hại nặng nề cho nghề cá ở các tỉnh Nam 
Bộ, nhưng với sự giúp đỡ của Nhà nước và sự nỗ lực 
của ngư dân, đến nay cơ sở vật chất - kỹ thuật phục 
vụ khai thắc thủy sản đã được phục hồi. Đến 
năm 2000, cả nước có 229,9 nghìn hộ ngư dân 
được trang bị 7 150 tàu thuyền đánh cá cơ giới với 
tông công suất I,76 triệu CV, trong đó có 5 000 tàu 
có công suất trên 75 CV (so với vài trăm chiếc của 
thập niên 80). Nhờ vậy, sản lượng thủy. sản khai 
thác 1999 đã đạt 1,4 triệu tấn, gấp 2,2 lần so với 
năm 1986. Sản lượng thủy sản năm 2000 đạt hơn 
2,1 triệu tấn, tăng gấp 2,7 lần năm 1986. 

Thực hiện phương châm gắn nuôi trồng, khai 
thác với chế biến, năm 1999 ngành thủy sản và các 
địa phương đã đầu tư xây dựng và trang bị thêm 
máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực chế biến 
thủy sản. Đến nay cả nước có 200 nhà máy thủy sản 


29 


Đưa Nghị quyếc của Đảng vào cuộc sông 


đông lạnh, trong, đó có 27 doanh nghiệp chế biến 
thủy sản được ,XÊp vào danh sách nhóm l đủ tiêu 
chuẩn xuất khẩu sản phẩm sang thị trường khó tính 
châu Âu. Cơ cấu mặt hàng Và CƠ sở chế biến thủy 
sản cũng được đa dạng hóa gắn với yêu cầu của thị 
trường. Trước năm 1999, tôm đông lạnh chiếm 70% 
tông. giá trị xuất khâu thủy sản, thì nay chi còn 65% 
do các mặt hàng khác như cá, mực tăng cả số lượng 
và giá trị. Chương trình đánh cá xa bờ đang có 
nhiều tiến triển. Trong 4 năm (1997 - 2000) Nhà 
nước đã đầu tư 1 300 tỉ đồng vôn tín dụng ưu đãi 
cho người dân vay đóng mới Ï 000 tàu công suất 
trên 90 CV, làm tăng 265 nghìn CV, góp phần tăng 
54 nghìn tấn sản lượng hải sản, trong đó đã xuât 
khẩu đạt giá trị 1Ô, 26 triệu USD trong năm 1999, 
Giá trị thủy sản xuất khẩu năm 2000 đạt l 4 tỉ USD 
tăng gấp 2 lần so với năm 1995, tăng 5 lần so với 
năm 1990 và 11 lần so với năm 1986. 
* 
* * 


Những thành tựu đạt được về sản xuất nông, 
lâm, thủy sản trong 15 năm 1986 - 2000 đánh dâu 
sự sang trang từ tự cấp tự túc đến sản xuất hàng hóa. 
Tốc độ táng trưởng nông nghiệp bình quân đạt 5%, 
cao hơn hắn thời kỳ trước đó 3,4%, riêng năm 2000 
đạt trên 5,4%. Thành tựu đó đã bảo đảm vững chắc 
cho đất nước an toàn lương thực, thực phẩm trong 
nước và có sản phâm dư thừa để xuất khâu. Nguôn 
ngoại tệ thu được từ xuất khâu các sản phẩm nông, 
lầm, thủy sản những năm qua chiếm tỷ trọng từ 
45% đến 47% tông giả trị xuất khẩu của cả nước. 
Điều có ý nghĩa là giá trị xuất khâu nông, lâm, thủy 
sản thu được là phần dư ra sau khi đã thỏa mãn mọi 
nhu cầu tiêu dùng trong nước trong điều kiện thời 
tiết không thuận lợi. Chính sự ôn định khá vững 
chắc của lương thực, thực phẩm trong l5 năm qua 
đã góp phần quan trọng hạn chế ảnh hưởng tiều CỰC 
của khủng hoảng kinh tẾ và tài chính ở khu vực và 
thế giới đối với kinh tế nước ta. Thành tựu đó, một 
lần nữa khẳng định đường lối đôi mới và các chính 
sách kinh tế vĩ mô của Đảng và Nhà nước trong 
những năm vừa qua là đúng đắn và đã phát huy 
tác dụng tích cực trong nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn. 

II - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, 
nông nghiệp nước ta trước thêm thiên niên kỷ mới 
cũng đang xuất hiện những vấn đề cần quan tâm. 
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Một là, tác động của công nghiệp vào nông 
nghiệp chưa rõ nét, công nghiệp chế biến nông sản 
yêu kém, các khâu làm đất, vận chuyển, thu hoạch, 
ra hạt vân SỬ dụng nhiều công cụ thủ công và lao 
động sống nhất là Ở vùng ven biển miền Trung, 
đồng bằng sông Hồng. Do vậy, chất lượng sản 
phâm, năng suất ruộng đất và lao động trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản còn thấp. 

Hai là, đất đai nông, lâm nghiệp bị chia nhỏ 
manh mún, mức bình quân đầu người rất thấp, nhất 
là đồng bằng sông Hồng (500 m2/người). Trong khi 
đó, dân sô nông thôn vân tăng trên 2%/năm làm cho 
xu hướng tự túc, tự cấp một sô vùng Ở miền Bắc vẫn 
nặng nề, sản xuất hàng hóa phát triển chậm. Điều 
đó thể hiện rõ nhất ở 3 vùng : miên núi và trung du 
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Hồng. 
Việc phân chia quỹ đất như hiện nay có tác dụng 
bảo đảm “người cày có ruộng” nhưng có nhược 
điểm là tính bình quân quá CaoO, ràng buộc chặt hơn 
nông dân với ruộng đất, với trồng trọt, dẫn đến lao 
động nông thôn dư thừa, việc làm thiếu, thu nhập 
thấp, khoảng cách nông thôn - thành thị càng xa và 
làm xuất hiện xu hướng di cư tự phát giữa các vùng 
hoặc từ nông thôn ra thành thị để tìm việc làm cải 
thiện đời sống. 

Ba là, tiêu thụ nông sản, thủy sản khó khăn, giá 
cả bất hợp lý. Đó là vấn đề nôi cộm nhất của nông 
nghiệp đã tác động tiêu cực đến thu nhập, đời ' Sông, 
SỨC mua của nông dân và thực tế làm giảm cầu của 
công nghiệp và dịch vụ. Thị trường nông thôn yếu 
kém đã có tác động tiêu cực đến “đầu vào” và “đầu 
ra” của sản phâm nông nghiệp. Tư thương đã chị 
phối gần như toàn bộ thị trường nông thôn, kế cả 
miền Nam và miền Bắc : vật tư, điện, nước, phân 
bón và cả nông sản, ngay cả tổ chức cung ứng vật 
tư và thu mua nông sản cũng vậy. Tư thương về 
nông thôn thu gom các mặt hàng nông sản xuất 
khẩu như lúa gạo, cà phê, chè, thủy sản. Tình trạng 
Ép giá làm cho người nông dân thiệt về lợi ích kinh 
tê, không yên tâm đầu tư vôn và công nghệ mở rộng 
sản xuất xây ra phổ biến ở hầu hết các loại nông 
sản, suốt cả năm, trong đó nối cộm nhất là cao su, 
cà phê, trái cây, dứa, đường, thịt lợn, lúa gạo. 
Năm 1997, giá lương thực giảm 3% so với 
năm 1996, năm 1999 giảm 10% so với năm 1998, 
năm 2000 giảm 7% so với năm 1999 làm giảm thu 
nhập và đời sống nông dân, nhất là người trồng lúa, 
kéo theo giảm sức mua ở nông thôn, tăng khoảng 
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cách chênh lệch về thu nhập và đời sống giữa nông 
thôn với thành thị từ 2,l lần năm 1993 lên 3,7 lần 
năm 2000. 


Bốn là, môi trường và sinh thâi đang Suy giảm. 
Tài nguyên rừng, biển đang suy giảm. Môi trường 
sinh thái mất cân đối. Phương thức khai thác tài 
nguyên rừng và biển mang nặng tính chất bóc lột. 
Khai thác trắng làm cạn Kiệt nguôn tài nguyên thiên 
nhiên hiện có. Tình trạng đốt phá rừng làm rây tràn 
lan ở Tây Nguyên, miền núi Việt Bắc và Tây Bắc 
làm giảm độ che phủ đất rừng từ 43% năm 1945 
còn 29% năm 1997. Du canh, du cư vẫn còn tôn tại 
Ở Các vùng núi cao là một nguy cơ của tệ nạn đốt 
phá rừng ở miền núi. Những năm 1990 - 1299 xu 
hướng trên tuy có giảm nhưng vẫn còn nghiêm 
trọng, tác động xấu đến tài nguyên và môi trường. 
Ngay cả việc mở rộng diện tích cà phê ở Tây 
Nguyên năm 1995 lên mức kỷ lục cũng đã và đang 
gây ra những hậu quả xấu đối với vôn rừng và môi 
sinh, môi trường nhất là ở Đắc Lắc. Điều đáng chú 
ý là thủy sản cũng trong tình trạng tương tự. Phương 
thức “xổ tôm” ở các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và 
cách khai thác thủy sản những năm qua cũng đang 
làm cho nguồn thủy sản ngoài biển khơi suy kiệt 
nhanh chóng. Tình trạng khai thác trắng tài nguyên 
rừng và biển tuy trước mắt có góp phần tăng trưởng 
kinh tế nhưng tính bền vững sẽ không lâu dài, môi 
trường sinh thái mất cân đôi. Đó là điều cần quan 
tâm xử lý cả về kinh tế tô chức và đầu tư cho lâm 
nghiệp và thủy sản. 

Năm là, thu nhập và đời sống nông dân tăng 
chậm lại. Thu nhập, chi tiêu và sức mua của nông 
dân còn thấp, chênh lệch về mức sống nông thôn - 
thành thị có xu hướng tăng lên. Theo kết quả điều 
tra “Mức sống dân cư Việt Nam 1997 - 1998” do 
Tông cục Thống kê và Ngân hàng thế giới thực 
hiện, được công bố thẳng 9- 1922 thì thu nhập binh 
quân đầu người ở nước ta mỗi năm là 3 465 nghìn 
đồng (thành thị : 9 057 nghìn đồng, nông thôn 2 544 
nghìn đồng). Hệ số chênh lệch giữa thành thị và 
nông thôn là 3,65 lần. Thu nhập. của dân cư 
hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 
10 637 nghìn đồng, cao gấp 4,18 lần khu vực nông 
thôn và gầp 3.0 lần mức trung bình của cả nước. Rõ 
ràng hệ số chênh lệch vê thu nhập giữa nông thôn 
và thành thị 5 năm qua có xu hướng tăng lên : từ 
2 lần năm 1993 lên 3,65 lần năm 1998. Năm 1999 
và 2000 do giá cả hàng nông, lâm, thủy sản giảm so 
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với năm 1998 nên thu nhập và đời sống của nông 
dân giảm, sức mua ở nông thôn tăng chậm, ảnh 
hưởng lớn đến thị trường xã hội cả nước, dù Chính 
phủ đã có nhiều giải pháp kích cầu nhưng vẫn chưa 
có hiệu quả. 

II - NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỀN 
NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI 

Xuất phát từ những bài học thành công và chưa 
thành công của 15 năm đổi mới vừa qua và mục 
tiêu, nhiệm vụ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất 
nước theo tỉnh thần Dự thảo văn kiện Đại hội IX 
của Đảng, trong những thập niên đầu của thế kỷ 
XXTL nông nghiệp cân tiếp tục phát triền với nhịp 
độ cao và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa 
lớn gắn với thị trường trong nước và thế giới. Vì 
vậy, các giải pháp cân tập trung cho nông nghiệp sẽ 
là: 

I - Đối mới quan điểm và nhận thức về vai trò 
và vị trí của mặt trận nông nghiệp trong cơ cấu kinh 
tế quốc dân thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Xuất phát từ quan điềm của Đảng, 
trong I năm 2001 và những năm tiếp theo, các ngành, 
các cấp từ trung ương đên địa phương và cơ sở tập 
trung cao độ sức lực, trí tUỆ, CƠ SỞ vật chất - kỹ thuật 
để tạo ra bước phát triển đột biến của nông nghiệp 
nước ta theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất, 
chất lượng và giá cả có sức cạnh tranh trên thị 
trường trong nước và thế giới. Các ngành chức năng 
Ỡ trung ương cần nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện 
các chính sách vĩ mô, tạo động lực mới thúc đây sự 
phát triển và tăng trưởng của nông nghiệp theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

2 - Tăng tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 
cho nông nghiệp. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp đòi hỏi rất nhiều vốn và khoa học - 
công nghệ, nhưng bản thân nông nghiệp còn nghèo 
không thể tự nó giải quyết được. Vị vậy, vai trò của 
Nhà nước trong chính sách đầu tư cho nông nghiệ 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tính quyêt 
định. Từ năm 1999, Nhà nước đã tăng 50% vốn đầu 
tư cho nông nghiệp so với 1998, điêu đó TẤT có ý 
nghĩa. Song so với yêu cầu tăng trưởng kinh tế và 
vị trí của mỗi ngành trong nền kinh tế quốc dân đầu 
tư cho nông nghiệp như năm 1999 và 2000 vẫn 
chưa thỏa đáng. Vì vậy, để tăng trưởng sản xuất 
nông nghiệp, trước hết Nhà nước cần đôi mới một 


(Xem tiếp trang 5l) 
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UẩïI ĐỀ BẰU ĐẢKI Fl HINH KINH TẾ - 
0W QUÁ TRÌï?H HỘI HHẬP WIKH TẾ 0lỦt TẾ 


1 - Hội nhập kinh tế quốc tế là đòi hỏi khách 


quan đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 


hóa của Việt Nam 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
HĐH) của nước ta diễn ra trong lúc toàn cầu hóa và 
khu vực hóa đã trở thành một trong những xu thế 
phát triên chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế. Do 
đó, hội nhập kinh tế quốc tế cũng trở thành một đòi 
hỏi khách quan. 

Quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế là 
quá trình điều chỉnh chính sách kinh tế, xây dựng 
một nền kinh tế thị trường mạnh để thực hiện tự do 
hóa trên các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương 
mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác tài chính - tiền tệ, đồng 
thời sẵn sàng tận dụng các ưu đãi của các thành viên 
khác đem lại cho mình để phát triển sản xuất, mở 
rộng thị trường hàng hóa và đầu tư ra nước ngoài. 
Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng khả 
năng phối hợp chính sách, giúp các quốc gia có thể 
Vượt qua những thách thức to lớn và giải quyết các 
vẫn đề kinh tế mang tính toàn câu. Đồng thời, nó 
cũng tạo khả Tăng phân bổ một cách hợp lý và có 
hiệu quả nguồn tài nguyên, trình độ khoa học, công 
nghệ của nhân loại và các nguồn lực tài chính trên 
phạm vị toàn cầu, góp phần đầy nhanh tốc độ phát 
triển kinh tế ở mỗi quốc gia. Tham gia hội nhập 
kinh tế quốc tế đang là đòi hỏi cấp thiết, nhu cầu tất 
yếu của chúng ta, cụ thể : 

Trước hết, xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa 
trên cơ sở lợi ích kinh tế của các bên tham gia đã trở 
thành nhân tố góp phần ổn định khu vực, tạo điều 
kiện cho các nước giảm bớt các khoản chi về an 
ninh, quốc phòng để tập trung các nguồn lực cho 
việc phát triển kinh tế, CNH, HĐH đất nước. Đồng 
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thời, sự ốn định về kinh tế, chính trị - xã hội chính 
là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư nước ngoài. 

Thứ hai, hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những 
mối quan hệ kinh tế - chính trị đa dạng, đan xen, 
phụ thuộc lẫn nhau, góp phần nâng cao vị trí quốc 
tế và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia binh đẳng 
trong giao lưu và quan hệ kinh tế quốc tế. Sự giảm 
dân các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, các 
phân biệt đối xử chính thức và phi chính thức, kinh 
tế và phi kinh tế sẽ tạo cơ hội không chỉ cho các 
công ty lớn, các nền kinh tế lớn mà còn cho cả các 
công ty nhỏ, các nền kinh tế nhỏ tham gia bình đẳng 
và rộng rãi vào guông máy kinh tế thế giới. 

Thứ ba, với mỗi giao lưu quốc tế ngày càng rộng 
mở, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm trong 
việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế của 
các nước đi trước, tránh được những sai sót, tìm các 
biện pháp rút ngắn thời gian để thực hiện CNH, 
HĐH đất nước. Hội nhập kinh tế còn tạo điều kiện 
để Việt Nam dần điều chỉnh các chính sách và chế 
độ kinh tế phù hợp chuẩn mực của các tổ chức và 
các định chế kinh tế quốc tế, tạo ra môi trường 
chuyển giao các công nghệ kỹ thuật cao, rút ngắn 
thời gian và khoảng cách đuổi kịp các nước trong 
khu vực và trên thế giới. 

Thứ tư, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế là môi 
trường quan trọng đề các doanh nghiệp Việt Nam 
chấn chỉnh tô chức quản lý sản xuất, đổi mới công 
nghệ, nắm bắt thông tin, tăng cường khả năng cạnh 
tranh không những trên thị trường thế giới mà ngay 
cả ở thị trường nội địa. Hội nhập kinh tế quốc tế còn 
tạo điều kiện mở rộng thị trường thương mại hàng 
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hóa, dịch vụ và đầu tư do được hưởng những ưu đãi 
cho các nước chậm phát triển hoặc đang, phát triển, 
quy chế tối huệ quốc (MEN), đãi ngộ quốc gia (NT) 
và mức thuế quan thấp của các nước đối tác. 

Nhận thức được xu thế của thời đại và để động 
viên được mọi nguồn lực cho sự nghiệp CNH, HDH 
đất nước, từ năm 1986, Đảng và Nhà nước 
Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh 
tế, chuyển nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
với việc giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh 
doanh cho các doanh nghiệp nhà nước và phát triên 
nền kinh tế nhiều thành phần, đặc biệt là mở rộng 
chính sách đối ngoại nhằm đưa Việt Nam từng bước 
hội nhập vào nền kinh tế thế giới và tham gia vào 
quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế. Tại Đại hội VII, 
Đảng ta đã chủ trương “đây nhanh quá trình hội 
nhập kinh tế khu vực và thế giới”. 


2 - Vấn đề an ninh kinh tế đang đặt ra khí 


Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. 

Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình toàn cầu 
hóa đồng thời cũng làm nảy sinh hàng loạt các mâu 
thuẫn do sự phát triển không đều giữa các nước trên 
thế giới ; do sự đan xen và phụ thuộc lẫn nhau giữa 
các nền kinh tế dễ làm lây lan các biến động kinh 
tế ; và do những nhược điểm của nền kinh tế thị 
trường được mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Bảo 
đảm an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế đang nổi lên là một đòi hỏi cấp bách đối 
với các nước đang phát triên, trong đó có Việt Nam. 

Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập quốc 
tế với xuất phát điểm thấp về trình độ phát triển 
kinh tế. Điều đó không chỉ thể hiện ở GDP bình 
quân đầu người thấp, tiết kiệm thấp, tích lũy và đầu 
tư chưa cao, mà còn Ở cả cơ cấu ngành của nền kinh 
tế, cả ở trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và 
công nghệ sản xuất còn rất thấp so với các nước 
trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy, nguy cơ tụt 
hậu về kinh tế của Việt Nam so với các nước trong 
khu vực và trên thế giới luôn là mối lo của toàn 
Đảng, toàn dân ta. 

Cơ cấu ngoại thương không hợp lý, đặc biệt là 
cơ cấu hàng xuất khâu, gây khó khăn trong việc 
chống đỡ các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Tuy đã 
có sự thay đối việc điều chính sự phát triển kinh tế 
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và chiến lược ngoại thương nhưng đến nay tình 
trạng xuất khẩu sản phầm thô chưa được chế biến 
hoặc chỉ được sơ chế vẫn là chủ yếu. Ví dụ, dầu thô 
(chiếm 17,5% kim ngạch xuất khẩu), gạo (9%), cà 
phê 6%), hải sản (8, 3%). Các sản phẩm công 
nghiệp vẫn là các sản phẩm có chứa hàm lượng lao 
động cao, như dệt may (14,6% kim ngạch xuất 
khẩu), giầy đép (12,2%). Các mặt hàng có kỹ thuật 
công nghệ cao đã bước đầu được chú ý, tuy nhiên, 
tỷ trọng vẫn thấp. Ví dụ, hàng điện tử, máy tính, 
linh kiện chỉ chiếm 5% kim ngạch xuất khẩu. Vì 
vậy, giá cả hàng xuất khẩu của Việt Nam thường bị 
chèn ép trên thị trường và thường rẻ hơn 10 - 20% 
so với giá bình quân trên thế giới. Đó là chưa kể 
những bất hợp lý khác trong cơ cấu kim ngạch xuất 
khẩu, thị trường. 

Năng lực kỹ thuật, công nghệ của nền kinh tế 
Việt Nam rất lạc hậu so với thế giới. Đây là một 
thách thức to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam, vì 
trong quá trình hội nhập kinh tế, Việt Nam sẽ dần 
cắt giảm và xóa bỏ những biện pháp bảo hộ sản 
xuất dưới hình thức thuế quan và phi thuế quan, 
kinh tế và phi kinh tế, hàng hóa nước ngoài sẽ dễ 
dàng lưu thông trên thị trường Việt Nam. Nếu 
Việt Nam không nhanh chóng đối mới thiết bị công 
nghệ, đối mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng 
hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả 
năng cạnh tranh của hàng hóa thì hậu quả sẽ làm 
cho hàng loạt doanh nghiệp phá sản. 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiêu biện 
pháp khuyến khích đối với các nhà đầu tư nước 
ngoài và coi các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
là một bộ phận của nền kinh tế quốc dân. Cùng với 
sự cải thiện của môi trường đầu tư, hình thức đầu tư 
nước ngoài có sự thay đối lớn từ hợp tác liên doanh 
là chính chuyển sang hình thức 100% vốn nước 
ngoài ngày một tăng. Do được hưởng những ưu đãi 
về thuế, lợi tức, về các chỉ phí sản xuất và xác định 
thu nhập chịu thuế, về kết chuyên lỗ, về thuế nhập 
khẩu... các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
đang dần chiếm phân lớn thị phần trong nước, tạo 
ra sức ép lớn đối với sản xuất nội địa. Trước thực tế 
đó, các doanh nghiệp trong nước buộc phải tích cực 
đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá 
thành sản phẩm để tăng cường sức cạnh tranh. Mặt 
khác, do môi trường cạnh tranh không bình đẳng đã 
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hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp trong nước 
đây nó tới nguy cơ mất an toàn thực sự. 

Việt Nam cũng đã ra sức kiện toàn hoạt động 
của hệ thống tài chính - ngân hàng ; sắp xếp lại các 
ngân hàng cổ phân ; củng cố thể chế hoạt động của 
hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính phi 
ngân hàng ; thể chế quản lý ngoại tệ và điều hành 
tỷ giá hối đoái ; xử lý tài sản thế chấp và giải tỏa các 
khoản nợ đọng của các ngân hàng ; thực hiện một 
số nghiệp vụ ngân hàng mới : thuê mua, cho thuê 
tài chính, ngân hàng bán lẻ (thẻ tín dụng, thẻ thanh 
toán, máy rút tiền tự động AMT...), chuyển tiền 
toàn cầu, mua bán nợ, thanh toán tiền mua bán nhà 
qua ngân hàng... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công cụ 
tài chính của nền kinh tế thị trường chưa được áp 
dụng tại Việt Nam do thị trường chứng khoán chưa 
lớn mạnh, các trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy 
tờ có giá trị khác của Việt Nam mới đang được thí 
điểm phát hành trên thị trường thế giới. Có thể nói, 
hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam thích ứng 
chậm so với những thay đối của nền kinh tế. Các 
tiêu chuẩn vốn - tài sản của các ngân hàng 
Việt Nam còn thấp xa so với các tiêu chuẩn do 
Ngân hàng thanh toán quốc tế (IBS) quy định, tính 
công khai, minh bạch thấp, đặc biệt là rất lỏng lẻo 
trong quản lý rủi ro. Nợ quá hạn của các ngân hàng 
Việt Nam cao : trong năm 1998 và 1999 vẫn ở mức 
trên 13% tông dư nợ, gấp gần 3 lần mức được coi là 
nguy hiểm. Nhiều ngân hàng thương mại bị thua lỗ 
hoặc lợi tức cổ phiếu thấp, thu nhập thấp. Nợ nước 
ngoài của Việt Nam - chủ yếu là nợ nhà nước hoặc 
được nhà nước bảo lãnh - vẫn chiếm hơn 35% GDP 
trong những năm 1996 trở lại đây, trong đó chủ yếu 
là nợ trung hạn và dài hạn. Quy mô nợ nước ngoài 
này tuy chưa ở mức cảnh báo và thấp hơn so với các 
nước trong khu vực, nhưng khả năng trả nợ của Việt 
Nam chưa cao và lượng dự trữ ngoại tệ còn mỏng. 

Các cơ chế của nèn kinh tế thị trường ở Việt 
Nam vẫn còn ở mức sơ khai. Hệ thống luật pháp 
quản lý xã hội, quản lý kinh tế chưa được điều 
chính tương ứng với sự phát triển của nên kinh tế 
đang chuyển sang cơ chế thị trường, còn nhiều điểm 
chưa phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế. 
Chính điều này đã tạo ra tình trạng đầu cơ buôn lậu, 
phá rối thị trường trong nước, o ép các doanh 
nghiệp nội địa ; một số người lợi dụng những kẽ hở 
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của pháp luật để tham nhũng, tùy tiện lạm dụng 
vốn, thực hiện giao dịch về tiền tệ gây thất thoát 
vốn của các ngân hàng. Hơn nữa, nhận thức về hội 
nhập và các công việc chuẩn bị cho hội nhập kinh 
tế quốc tế ở các doanh nghiệp và giới doanh nhân 
còn rất hạn chế, bởi vậy họ chưa thực sự sẵn sàng 
trong việc tận dụng cơ hội của hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

3 - Một số định hướng và giải pháp bảo đảm 
an ninh kinh tế khi tham gia hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Phân tích những thành quả kinh tế đã đạt được 
và những mặt trì trệ của nền kinh tế trong thời gian 
qua chính là nhằm tổng kết và phát hiện những vấn 
đề tiềm ẩn, mất cân đối trong nền kinh tế, trong các 
chính sách đang thực hiện để có những giải pháp 
kịp thời bảo đảm nền kinh tế luôn hoạt động trong 
trạng thái năng động và ồn định tương đối. 

Một là, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa hội 
nhập kinh tế quốc tế với xây dựng nền kinh tế độc 
lập, tự chủ chấn hưng nền kinh tế dân tộc, trong đó 
chấn hưng nền kinh tế quốc gia là mục tiêu cơ bản, 
còn hội nhập kinh tế quốc tế là phương tiện đẩy 
nhanh sự phát triển của nền kinh tế. Từ đó, các 
chính sách kinh tế vĩ mô cần phải được tiến hành 
một cách linh hoạt, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hỗ 
trợ và bổ sung lần nhau, tạo ra một thế cân bằng 
tương đối giữa các mục tiêu kinh tế vĩ mô theo 
hướng : giải quyết được nhiều công ăn việc làm, 
lạm phát ở mức hợp lý, tăng trưởng cao, tỷ giá hối 
đoái linh hoạt theo cơ chế thị trường, lãi suất thực 
dương và dân theo cơ chế thị trường, giảm thâm hụt 
ngân sách, giảm thâm hụt cần cân thương mại và 
cán cân thanh toán. 

Hai là, cần xây dựng một chiến lược tổng thể hội 
nhập kinh tế quốc tế đến 2005, 2010 và 2020 ; trong 
đó dựa trên cơ sở năng lực cạnh tranh của hàng hóa 
và tác động xã hội để xác định thời hạn, bước đi và 
mức độ hội nhập của nền kinh tế, bỏ bảo hộ, miễn 
thuế quan ở những ngành hàng, mặt hàng có khả 
năng cạnh tranh với hàng ngoại, đã thực hiện xuất 
khâu, hoặc những mặt hàng cần thiết theo nguyên 
tắc “có đi có lại” ở những lĩnh vực ít gây chân động 
xã hội ; tạo thế mạnh ngành hàng, mặt hàng chiến 
lược theo hướng xuất khẩu. nhưng vẫn phải bỏ dần 
bảo hộ, giảm thuế quan theo yêu cầu chung của 
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ASEAN, APEC và WTO ; kết hợp chặt chẽ biện 
pháp thuế quan và phi thuế quan trong quá trình tử 
từ dỡ bỏ hàng rào thuế quan Ỡ những ngành có tâm 
ảnh hưởng xã hội đáng kể ; chưa giảm thuế quan ở 
những ngành, những lĩnh vực dễ gây chấn động xã 
hội mạnh mẽ. 

Ba là, thực hiện chiến lược khuyến khích, hỗ trợ 
các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đối mới cơ 
chế quản lý và phát triển các ngành nghề truyền 
thống hoặc những ngành có lợi thế cạnh tranh để 
nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 
Việt Nam. Tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp 
phát huy mọi khả năng “đi tắt đón đầu” đổi mới 
công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư 
ra nước ngoài. Cần thực hiện việc cập nhật, phố 
biến các thông tin kinh tế - xã hội của từng ngành 
hàng, mặt hàng, của các thị trường khu vực và thế 
giới : Phát triển thị trường thiết bị và công cụ sản 
xuất, thị trường vốn, thị trường chứng khoán... và 
tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế có thể tiếp cận. Đối mới cơ chế quản 
lý doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp 
nhà nước theo hướng thực hiện tốt cô phần hóa, 
giao khoán, bán và cho thuê đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ và những doanh nghiệp mà nhà 
nước không cần thiết phải nắm giữ, chi phối. Phát 
triển các tập đoàn xí nghiệp lớn làm nòng cốt cho 
đổi mới công nghệ và kinh doanh quốc tế, đủ sức 
cạnh tranh với các công ty xuyên quốc gia trên 
trường quốc tế. Phát triển ngành nghề truyền thống 
không phải là duy trì sự lạc hậu, mà căn cứ vào tình 
trạng phát triển của chúng, tạo ra tắm lá chắn để sau 
một thời gian nhất định các ngành nghề này có đủ 
khả năng thực hiện cạnh tranh công bằng ; đồng 
thời, nhà nước cũng cần tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp trong nước được hưởng các ưu đãi 
như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 
tránh tình trạng cạnh tranh không bình đẳng hiện 
nay, bảo vệ sự an toàn cho các ngành nghề trong 
nước. Cần đa dạng hóa hàng hóa xuất khâu theo 
hướng phát triển sản xuất và xuất khẩu các hàng 
. hóa có hàm lượng vốn cao, hàm lượng tri thức và 
công nghệ cao ; khôi phục lại các thị trường truyền 
thống SNG và Đông Âu, mở rộng thị trường Tây 
Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ cùng với việc g1 vững và 
tiếp tục mở rộng thị trường đã có ở châu Ẫ. 
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Bốn là, quốc tế hóa các hoạt động tài chính có 
một vai trò rất quan trọng, vì sự có mặt của các tổ 
chức tài chính nước ngoài sẽ BỐp phân tăng Cường 
tính cạnh tranh và tính hiệu quả của hệ thống tài 
chính nhờ việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ 
quốc tế. Tuy nhiên, việc phát triển thị trường vốn, 
thị trường trái phiếu, cổ phiếu, mở rộng thị trường 
bảo hiểm, xác lập cơ chế chính thức đối với hệ 
thống bảo hiểm xã hội, cải cách hệ thống quỹ hưu 
trí... cần gắn liền với việc củng cố các khuôn khổ 
thể chế và giám sát đối với hệ thống tài chính (bao 
gồm các quy chế và hoạt động giám sát các tổ chức 
tài chính, giải quyết sự thua lỗ hay phá sản của các 
tổ chức này. Cần duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn 
trong nước và vốn vay nước ngoài. Ap lực trả nợ 
nước ngoài đã bắt đầu gia tăng từ năm 1998 đang 
làm giảm khả năng đầu tư vào nền kinh tế. Từ năm 
2003 gánh nặng trả nợ nước ngoài với mức trả nợ 
đến hạn bình quân năm khoảng 1 tỉ USD đang làm 
tăng những rủi ro về thanh toán quốc tế và ngoại 
hối. Do đó, cần tích cực đàm phán với các tô chức 
quốc tế và các nước chủ nợ để tiến hành đáo nợ, dãn 
tiến độ trả nợ vay trung và dài hạn. Mặt khác, trong 
VIỆC SỬ dụng vốn nước ngoài cần chú ý ý tới quan hệ 
giữa vốn trung hạn, dài hạn với vốn vay ngăn hạn, 
giữa thời hạn vay vốn và đối tượng được đầu tư. 
Tránh tình trạng đổ vốn vào hoặc rút vốn ra đồng 
loạt, ồ ạt gây rối loạn thị trường vốn trong nước do 
đặc tính linh hoạt, không ồn định và rất nhạy cảm 
với diễn biến của thị trường, tiền tệ của vốn vay 
ngắn hạn. Tránh tỉnh trạng SỬ dụng vốn vay ngắn 
hạn để đầu tư dài hạn, đầu tư vào bất động sản dẫn 
tới khả năng trả nợ thấp, nợ quá hạn lớn, gây mất 
ổn định trong hệ thống tài chính. Việc sử dụng có 
hiệu quả vốn vay nước ngoài phải thực sự là một đòi 
hỏi nghiêm khắc của một nền kinh tế thiếu vốn như 
Việt Nam. Để nâng cao độ an toàn về trả nợ nƯỚC 
ngoài cần tăng cường VIỆC quản lý thống nhất đối 
với nợ nước ngoài, trao quyền quản lý thống nhất 
cho Bộ Tài chính đề bảo đảm khả năng chỉ trả. 

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động ngân 
hàng, xây dựng một hệ thống ngân hàng đủ mạnh, 
có khả nắng điều chính chính sách tiền tệ trong nên 
kinh tế thị trường. Cần tiếp tục đấy mạnh cải cách 
hệ thống ngân hàng, tạo thói quen kinh doanh độc 
lập và thích ứng với những thay đôi của nền kinh tế 
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thị trường ; thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán 
quốc tế ; dần dần thực hiện các tiêu chuẩn về vốn - 
tài sản, nợ quá hạn... theo quy định của “Hiệp định 
Vacsay.. Trước hết, phải thực hiện triệt để các biện 
pháp để giảm mức nợ quá hạn của các ngân hàng, 
khơi thông luồng chảy vốn tín dụng và làm lành 
mạnh các hoạt động tín dụng. Do những trì trệ, 
thậm chí giảm phát trong mấy năm gần đây, Ngân 
hàng Nhà nước cần tăng mức cho vay trực tiếp hỗ 
trợ nguồn vốn “rẻ”, hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đề giảm 
chi phí “đầu vào” cho các ngân hàng thương mại, 
“bơm” mạnh tiền ra lưu thông bằng việc tăng cường 
mua ngoại tệ bố sung quỹ dự trữ ngoại tệ... xóa bỏ 
những cách biệt về lãi suất cho vay giữa các thành 
phân kinh tế, giữa thành thị và nông thôn ; tạo tiền 
đề cho lãi suất hình thành trên cơ sở quan hệ cung - 
cầu về vốn trên thị trường. Dựa trên những mục tiêu 
của các chính sách kinh tế vĩ mô, sức mạnh của nền 
kinh tế và sự biến động của thị trường tài chính - 
tiền tệ thế giới để thực hiện chính sách điều hành 
linh hoạt tỷ giá hối đoái, giúp cho việc chuyển đối 
cơ cấu kinh tế dễ dàng hơn, tạo điều kiện thúc đẩy 
xuất khẩu, đầu tư và ổn định tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. 

Sáu là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật 
kinh tế và các luật có liên quan trên cơ sở các tập 
quán và thông lệ của các tổ chức quốc tế và khu vực 
mà Việt Nam tham gia. Xây dựng nền nếp cạnh 
tranh và kinh doanh theo pháp luật, kiên quyết 
chống buôn lậu, làm hàng giả và vi phạm luật bản 
quyền... Từ kinh nghiệm của các nước trong khu 
vực và để bảo đảm an toàn tài chính trong quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế, cần nghiên cứu, sử dụng 
các công cụ tài chính và có các định chế pháp lý 
chặt chế trong việc sử dụng các công Cụ này. Đặc 
biệt là các định chế với việc mua khống, bán khống 
trên thị trường chứng khoán ; mua bán khống các 
hợp đồng bảo vệ giá đối với hàng hóa xuất nhập 
khẩu ŒRA); các quyên lựa chọn mua bán ngoại tệ ; 
các hợp đồng vay ngắn hạn với ngân hàng nước 
ngoài... và nghiêm cắm các hoạt động đầu cơ trên 
thị trường tiền tệ, hàng hóa và thị trường chứng 
khoán. 

Bảy là, cần duy trì lượng dự trữ ngoại tệ ở mức 
hợp lý, dự trữ ngoại tệ đóng vai trò Tất quan trọng 
để thực hiện ổn định nền kinh tế, nhưng không phải 
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dự trữ càng nhiều ngoại tệ càng tốt. Ma-lai-xi-a, 
In-đô-nê-xi-a, thậm chí cả Thái Lan có một lượng 
dữ trữ ngoại tệ tương đối lớn, nhưng vẫn lâm vào 
cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ. Đối với một 
quốc gia đang phát triển, dự trữ ngoại tệ quá lớn, 
quá mức cần thiết sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phát triển 
nên kinh tế, vì số ngoại tệ không sinh lời đó sẽ 
chiếm phần vốn đầu tư và phát triển kinh tế trong 
nước. Trong những năm gần đây dự trữ ngoại tệ ở 
Việt Nam thường ở mức 10 - 12 tuần nhập khẩu 
(khoảng 3 - 4 tháng nhu cầu nhập khẩu) như vậy là 
thấp theo kinh nghiệm của một số nước. Số dư nợ 
nước ngoài của Việt Nam khá cao ; tỷ trọng xuất 
nhập khẩu cũng chưa hợp lý (vẫn nhập siêu) ; thêm 
vào đó là một số nhân tố chính trị đòi hỏi mức dự 
trữ ngoại tệ của Việt Nam cần phải tăng lên để có 
khả năng đối phó với các vấn đề có thể xảy ra của 
thị trường tiền tệ và thị trường ngoại tệ trong nước. 

Tám là, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa cần chú trọng phát triển khu vực nông 
nghiệp và nông thôn, thúc đây kinh tế trang trại, tạo 
lập các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây 
ăn quả, đẩy mạnh đầu tư và phát triển công nghiệp 
chế biến nông sản xuất. khẩu để giảm bớt sự chênh 
lệch về mức độ phát triển, về thu nhập, về lợi ch Xã 
hội giữa thành thị và nông thôn, tạo ra cơ SỞ hạ tầng 
cho sự phát triển kinh tế bèn vững của nền kinh tế 
quốc dân. Điều đó đòi hỏi phải có sự đôi mới trong 
chính sách của Nhà nước, sự kết hợp của các cơ 
quan nghiên cứu khoa học (chủ yếu là các cơ quan 
nông hóa thổ nhưỡng, giống cây trồng và kỹ thuật 
trồng trọt), sự đối mới trong cơ chế cho vay và lái 
suất cho vay của ngân hàng đối với khu vực kinh tế 
nông nghiệp và nông thôn. 

Chín là, nhanh chóng đào tạo một đội ngũ cán 
bộ giàu tri thức quản lý kinh tế với trình độ chuyên 
môn cao, am hiểu kinh tế thị trường, giỏi ngoại 
ngữ... đáp ứng được các yêu cầu trong hoạt động 
kinh tế quốc tế. Các cán bộ này không chỉ cần thiết 
cho các cơ quan tổng hợp của các bộ, các ngành, 
mà trước hết là cần thiết cho các doanh nghiệp - đối 
tượng chủ yếu và là động lực của quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế - người trực tiếp thực hiện các hoạt 
động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ ; người trực 
tiếp sử dụng vốn đầu tư nước ngoài và thực hiện đầu 
tư ra nước ngoài. C] 
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QUAN ĐIÊM MÁC XÍT VÀ QUAN ĐIÊM TƯ SẠN 
VÉ KHOA HỌC - KỸ THUẬT VÀ TRI THÚC 
KHÁC NHAU THẺ NÀO 9 


C nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác vẫn 
coi những tiến bộ khoa học - kỹ thuật như 
một trong những nhân tố hàng đầu của tiến 
trình phát triển xã hội. Các Mác từng nói : “Khoa 
học là tinh hoa của tiến trình phát triển chung của 
lịch sử" ®, “Hơn thế nữa, đó là đòn bẩy mạnh mẽ 
của lịch sử, là một lực lượng cách mạng, theo ý 
nghĩa chính xác nhất của từ đó” ®, Các Mác coi 
những tiến bộ khoa học - kỹ thuật như những thay 
đổi về chất của các lực lượng sản xuất, bao gồm 
cả các phương tiện, các công cụ lao động và hoạt 
động sản xuất của con người. 

Sản xuất bằng máy móc trên quy mô lớn diễn 
ra trong thế kỷ XIX chính là biểu trưng của một 
trình độ cao mới của lực lượng sản xuất trên lĩnh 
vực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào thực tiễn 
sản xuất. Mác nhận xét trong bộ Tư bản : “Những 
công cụ lao động dưới hình thức máy móc đòi hỏi 
sự thay thế nhân lực bằng sức mạnh thiên nhiên và 
sự áp dụng khoa học một cách tự giác thay thế cho 
lối làm ăn kinh nghiệm chủ nghĩa” ®. Tuy nhiên, 
cần nhớ rằng Mác không đồng nhất hóa sự phát 
triển của lực lượng sản xuất với tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật. Người chỉ rõ : “Tiến bộ của tri thức chỉ 
là một mặt, một dạng thức biểu hiện của SỰ 
phát triển lực lượng sản xuất của con người, còn 
lực lượng sản xuất vĩ đại nhất chính là giai cấp 
cách mạng” %, 

Từ 3 000 năm trước công nguyên, người Ai 
Cập đã biết áp dụng những tri thức hình học để 
xây dựng những hệ thống kênh đào và những 
kim tự thập. Từ 400 năm trước công nguyên, 
Hi-pô-crát đã sử dụng những tri thức thực vật 


LA CÔN 


học để chữa bệnh cho người ốm bằng dược thảo. 
Biết bao nhiêu tri thức về nhiều ngành khoa 
học đã được sử dụng : để phục vụ con người suốt 
5 000 năm qua ! Thế nhưng như Mác nhận Xét 

“chỉ đến khi xuất hiện phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa thì khoa học mới trở thành một 
nghề nghiệp về phương tiện sản sinh ra của cải, 
phương tiện làm giàu” ®. Đó là nỗi bất hạnh của 
khoa học bị tha hóa. 

Nhà soạn kịch nối tiếng nước Đức trong nửa 
đầu thế kỷ XX Béc-tôn Brếch đã báo trước nguy 
cơ khoa học bị tha hóa dưới chế độ tư bản nó trở 
thành công cụ chống lại con người : “Khoa học có 
thể bị tha hóa và những máy móc mới có thể trở 
thành những tai họa mới. Mỗi bước tiến của khoa 
học sẽ trở thành một bước ly khai khỏi loài người. 
Khoảng cách giữa khoa học và loài người một 
ngày kia sẽ mở rộng đến mức mỗi tiếng reo mừng 
đón một thành tựu khoa học mới, lại bị toàn thể 
loài người đáp lại bằng những lời kêu cứu khủng 
khiếp !” ®. Có cần phải nhắc lại rằng hai quả bom 
nguyên tử Mỹ ném xuống hai thành phố Nhật Bản 
Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki tháng 8-1945 đã bị 


(1) Các Mác : Tông luận về giá trị thăng dư, phần I, bản tiếng 
Anh, Mát-xcơ-va, 1969 tr 391 

(2) Các Mác và Ăng-ghen : Tác phẩm, tập 19, bản tiếng Đức, 
Bec-lin, tr 333 

(3) Các Mác : Tư bản, tập I, bản tiếng Anh, Mát-xcơ-va, 1969, 
tr 364 

(4) Các Mác và Ăng-ghen : Tuyền tập, tập VI, bản tiếng Anh, 
Mát-xcơ-va, 1976, tr 211 

(5) Các Mác, Ăng-ghen, Gesamtausgabe, MEGA, bản tiếng 
Đức, Béc-lin 1982, Phân II, tập 3, tr 2060 

(6) Béc-tôn Brếch, Ơalileo, Béc-lin, 1964, tr 187 - 188 
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_ —' -;gười ta ngày càng không hài lòng với cách phân 
- == ioại rập khuôn các hệ thống kinh tế theo tên “chủ 
= ~ ¬tghĩa tư bản”, “chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa 
¬ "ông sản”. Có một cách phân loại khác dựa trên 
- ' =:nức độ quan trọng của những nhân tố truyền 
- —: thống, nhân tố thị trường và nhân tố kế hoạch. 
~= ~ Chủ nghĩa tư bản đang biến đối thành chủ nghĩa 
= :xã hội dân chủ”. Hô-lê-xốp-xki phê phán cách 
~ -tiếp cận “đem chủ nghĩa xã hội đối lập với hệ 
:r=thống tư bản chủ nghĩa”. Dựa theo ý kiến của 
Sơ-nít-dơ, Nô-đai-cơ và Hô-lê-xốp-xki, người ta 
-x + 'đã xếp các quốc gia có nền kinh tế kế hoạch tập 
_..: - trung nhất đứng đầu là An-ba-ni, ở giữa là Liên 
->_-. Xô, cuối cùng là Hung-ga-ri ; liền theo đó là Thụy 
- —: Điển có nền kinh tế ít tập trung và cũng ít tự do 
-.- nhất, ở giữa là Anh, Hoa Kỳ và ở đầu cùng nền 
-- : ~ kinh tế tự do nhất là của Hồng Công. 
- ~ Cách tiếp cận phi giai cấp với các hệ thống 
--- = kinh tế trên đây dựa trên nền tảng tư tưởng của 
triết học thực dụng hình thành ở Mỹ từ thập 
— :„ niên 70 của thế kỷ XIX, phổ biến rộng rãi ở các 
__. nước phương Tây trong chiến tranh thế giới thứ 
hai, và được đà thúc đẩy mới từ chính sách hòa 
hoãn khởi đầu dưới chính quyền Ních-xơn. 
- Tháng 5-]975, sau ngày Sài Gòn giải phóng, 
-. giữa cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng của 
các nước tư bản chủ nghĩa, một nhóm nhà kinh tế 
-- Mỹ tiến bộ đứng đầu là hai giáo sư, tiến sỹ 
Giôn Gô-brai (John Galbraith) và Lê-ôn-ti-Ép 
(W. Leontiffe) đã thảo bản dự luận “Về sự tăng 
trưởng cân đối và kế hoạch hóa kinh tế” để 
Thượng nghị sĩ Hiu-bớt Hăm-phri (Đảng Dân 
chủ), trình trước Quốc hội. Bản dự luật đề ra 
những chương trình kinh tế 6 năm, vẫn dựa trên 
nền tảng kinh doanh tư nhân nhưng mang đặc 
trưng mới của một nền kinh tế hỗn hợp bao gồm 
hai hệ thống : hệ thống kế hoạch hóa và hệ thống 
thị trường ', 

Khái niệm về hệ thống kế hoạch hóa trong nền 
kinh tế hỗn hợp ngụ ý thừa nhận tác động tích cực 
của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản và 
cũng ngụ ý thừa nhận sự tồn tại song song của hai 
hệ thống kinh tế, bác bỏ luận thuyết đối lập chủ 
nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản trong cách vận 
dụng các cơ chế kinh tế. Chính vì thế mà dự luật 
này đã bị Quốc hội bác bỏ. Sự bác bỏ này là một 
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bằng chứng nữa về tính ảo tưởng của những dự án 
tiến bộ trong hệ thống pháp quyền tư sản, và về sự 
bất lực của chủ nghĩa cải lương trên lĩnh vực kinh 
tế cũng như trên lĩnh vực chính trị. 

Thế nhưng chủ nghĩa ảo tưởng lại phát triển 
lên một bước mới, dưới một áo choàng mới là chủ 
nghĩa tương lai. Các nhà tương lai học chịu tác 
động của hai chiều hướng tư tưởng trái ngược 
nhau. Một mặt, những tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
đã chắp cánh cho những ước mơ về một tương lai 
tốt đẹp trong đó con người là chủ thể có đây đủ 
điều kiện thuận lợi để phát huy hết khả năng của 
mình. Mặt khác, cuộc khủng hoảng kinh tế trầm 
trọng trong toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa đã 
làm mất lòng tin trong một bộ phận lớn tầng lớp 
trí thức trung lưu đối với triển vọng nền kinh tế 
thế giới. Tác động của hai chiêu hướng tư : tưởng 
lạc quan và bi quan đó đã tạo thành dấu ấn độc 
đáo của chủ nghĩa tương lai cuối thập niên 70, mà 
đại diện nổi bật nhất là đôi vợ chồng An-vin và 
Hây-đi Tốp-phlơ. Trong sách “Làn sóng thứ 
ba” ®, An-vin Tốp-phlơ đã thảnh thơi thoát ly 
thực tế đấu tranh giai cấp, hướng tới sự hòa đồng 
của loài người trong “ý thức toàn cầu” và “lương 
tri vũ trụ”, không phải thông qua các tiến trình 
cách mạng mà “qua hàng nghìn, hàng vạn va 
chạm và đôi mới trên các bình diện khác nhau”, 
để thích nghi và tỉnh lọc, cuối cùng “xây dựng 
một nền văn minh mới”. “Nền văn minh này phụ 
thuộc rất nhiều vào sự mềm dẻo và trí thông minh 
của các tầng lớp thượng lưu, cận thượng lưu và 
siêu thượng lưu”. 

Mười tám năm sau, “nền văn minh mới” mà 
An-vin Tốp-phlơ mơ ước vẫn xa mờ tận đâu đâu. 
Ngược lại, những biểu hiện của cuộc đấu tranh 
glai câp ở Mỹ cứ rõ dân lên giữa một bên là “các 
tầng lớp thượng lưu, cận thượng lưu và siêu 
thượng lưu” và bên kia là hơn bốn chục triệu 
người nghèo được sự Ủng hộ của một bộ phận 
ngày càng đông trong tầng lớp trung lưu. 


(7) W. Lê-ôn-ti-ép và H. Xtên : Hệ thống kinh tế trong thời đại 
của sự gián đoạn ; kế hoạch hóa dài bạn hay thị trường ?, Niu Oóc, 
1976, Giôn Gôn-brai : Thời đại của sự bất trắc Luân-đôn, 1977. 

(8) An-vin Tốp-phlơ : Làn sóng thứ ba, Niu Oóc, 1980 


(Xem tiếp trang 43) 
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Giáo hoàng lên án là “tội ác thế kỷ” ? Còn tệ “tây 
rửa tiền bẩn” qua mạng In-tơ-nét hằng năm lên tới 
1 000 USD trong thập niên 90 của thế kỷ XX và 
tệ đánh bạc dưới nhiều dạng trên thị trường chứng 
khoán cũng nhờ mạng In-tơ-nét với tổng số tiền 
cá cược lên tới hơn 90 000 tỉ USD, cho thấy công 
nghệ cao đã bị tha hóa ghê gớm. 

Tháng 9-1976, UNESCO tổ chức cuộc hội 
thảo quốc tế tại Pra-ha (Tiệp Khắc) về đề tài 
“Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật với khoa 
học xã hội”. Tham gia cuộc hội thảo có các nhà 
khoa học các nước phương Tây (Mỹ, Anh, Pháp, 
Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật,...) và các nước xã hội chủ 
nghĩa (Liên Xô, CHDC Đức, Bun-ga-ri, Tiệp 
Khắc,...), các nước đang phát triển (Ai Cập, 
Ma-li, Y-ê-men,...). Tại cuộc hội thảo, những 
quan điểm đối lập nhau giữa các nhà khoa học 
mác-xít và các nhà khoa học tư sản đã được trình 
bày thẳng thắn, rõ ràng về từng vấn đề cụ thể. Bao 
trùm lên tất cả những cuộc tranh luận là vấn đề 
phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự tha hóa 
khoa học và phương hướng khắc phục những tác 
động tiêu cực của sự tha hóa đó. Các nhà khoa học 
mác-xít đã chỉ ra sự trục lợi khoa học vì mục tiêu 
giành lợi nhuận tối đa dưới chế độ tư bản. Và họ 
đã chỉ ra rằng, chủ nghĩa xã hội tạo ra những tiền 
đề cần thiết đê biến đổi khoa học - kỹ thuật thành 
một lực lượng xã hội cách mạng và thực hiện sự 
kết hợp hài hòa giữa những tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật với những tiến bộ kinh tế - xã hội. Trong khi 
chủ nghĩa tư bản khoét sâu những mâu thuẫn và 
xung đột nảy sinh từ những hoạt động vô tổ chức 
của sản xuất, thì chủ nghĩa xã hội trừ bỏ những sự 
đối đầu trong xã hội bằng cách đưa ra chìa khóa 
của những giải pháp cho những mâu thuẫn đối đầu 
đó. Ngược lại, các nhà khoa học tư sân đã né tránh 
sự phân tích các tiễn trình khoa học dưới ánh sáng 
của thực tiễn đấu tranh giai cấp. Họ thường. đưa ra 
những luận điểm về những sai làm của nên văn 
hóa hiện đại đồng nhất hóa những tiến bộ xã hội 
với mức độ thỏa mãn những nhu cầu của một bộ 
phận xã hội tiêu thụ hoặc những sai lầm của văn 
hóa châu Âu về tuyệt đối hóa khả năng chế ngự 
thiên nhiên. Văn hóa châu Âu cam chịu bất lực 
trước nghịch lý là mỗi thành tựu của lý trí lại đẻ ra 
nhiều vấn đề mới hơn cả những vấn đề cũ trong 
khi những vấn đề này còn chưa giải quyết xong. 
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Những cuộc tranh luận ở cuộc hội thảo Pra-ha 
năm 1976 càng làm sáng tỏ những tiên đoán của 
Các Mác về tác hại của sự tha hóa khoa học : 
Khoa học chỉ nhằm phục vụ cho những nhu cầu 
của tư bản lại chính là nhân tố chủ yếu dẫn đến sự 
hủy hoại chủ nghĩa tư bản. Mác chỉ ra rằng dưới 
chế độ tư bản, khoa học trở thành một nhân tố làm 
trầm trọng thêm cuộc đấu tranh giai cấp, chứ 
không xóa bỏ được đấu tranh giai cấp, như những 
người quá lạc quan về “kinh tế tri thức” hiện nay 
đang lầm tưởng. 

Trong mấy năm cuối thập niên 70 của thế 
kỷ XX còn diễn ra một số cuộc hội thảo quốc gia 
và quốc tế về những tác động của cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật đối với mọi mặt của đời sống 
xã hội, trong đó có cuộc hội thảo vê máy vi tính 
với lao động sản xuất vật chất và tinh thần, do 
UNESCO tổ chức tại Pa-ri cuối năm 1979. Các 
văn kiện của cuộc hội thảo Pra-ha được ¡n thành 
sách tại Pa-ri năm 1981. 

Thập niên 70 của thế kỷ XX đã được coi là 
thời kỳ hòa hoãn giữa hai hệ thống xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Thời kỳ này các nước 
tư bản chủ nghĩa đang ngập sâu trong cuộc khủng 
hoảng kinh tế 1974 - 1975, còn uy tín của các 
nước xã hội chủ nghĩa lên tới đỉnh cao do cuộc 
đấu tranh giành độc lập thống nhất của nhân dân 
Việt Nam đã toàn thắng và Liên Xô thực hiện 
được thế cân bằng chiến lược với Hoa Kỳ. 

Trong bối cảnh đó, kinh tế học so sánh 
(Comparative Economics hay ComparativitIes) 
đã ra đời ở các nước phương Tây. Hai nhà kinh tế 
Mỹ Sơ-nít-dơ (M. Schnizer) và Nô-đai-cơ 
(J. Nordyke), trong sách “So sánh các hệ thống 
kinh tế” (1971) đã khẳng định : “Các nước trên 
thế giới không thể xếp gọn vào những ô phân loại 
cứng nhắc mang tên “chủ nghĩa tư bản”, “chủ 
nghĩa xã hội” hoặc “chủ nghĩa cộng sản”. Thay 
vào đó, tốt hơn là nên nghĩ đến một thứ phổ hệ với 
những bậc thang hệ thống kinh tế xếp hạng 
từ những nước dựa trên cơ chế thị trường tự 
do nhất đến những nước dựa trên kế hoạch chỉ huy 
từ trung ương sít sao nhất”. Nhà kinh tế học 
V. Hô-lê-xốp-xki trong sách “Các hệ thống kinh 
tế : một cách tiếp cận quyết định” (1973) cũng 
nghĩ theo hướng đó : “Trong những năm qua, 
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người ta ngày càng không hài lòng với cách phân 
loại rập khuôn các hệ thống kinh tế theo tên “chủ 
nghĩa tư bản”, “chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa 
cộng sản”. Có một cách phân loại khác dựa trên 
mức độ quan trọng của những nhân tố truyền 
thống, nhân tố thị trường và nhân tố kế hoạch. 
Chủ nghĩa tư bản đang biến đổi thành chủ nghĩa 
xã hội dân chủ”. Hô-lê-xốp-xki phê phán cách 
tiếp cận “đem chủ nghĩa xã hội đối lập với hệ 
thống tư bản chủ nghĩa”. Dựa theo ý kiến của 
Sơ-nít-dơ, Nô-đai-cơ và Hô-lê-xốp-xki, người ta 
đã xếp các quốc gia có nền kinh tế kế hoạch tập 
trung nhất đứng đầu là An-ba-ni, ở giữa là Liên 
Xô, cuối cùng là Hung-ga-ri ; liền theo đó là Thụy 
Điển có nền kinh tế ít tập trung và cũng ít tự do 
nhất, ở giữa là Anh, Hoa Kỳ và ở đầu cùng nền 
kinh tế tự do nhất là của Hồng Công. 

Cách tiếp cận phi giai cấp với các hệ thống 
kinh tế trên đây dựa trên nên tâng tư tưởng của 
triết học thực dụng hình thành ở Mỹ từ thập 
niên 70 của thế kỷ XIX, phổ biến rộng rãi ở các 
nước phương Tây trong chiến tranh thế giới thứ 
hai, và được đà thúc đây mới từ chính sách hòa 
hoãn khởi đầu dưới chính quyền Ních-xơn. 

Tháng 5-1975, sau ngày Sài Gòn giải phóng, 
giữa cơn khủng hoàng kinh tế trầm trọng của 
các nước tư bản chủ nghĩa, một nhóm nhà kinh tế 
Mỹ tiến bộ đứng đầu là hai giáo sư, tiến sỹ 
Giôn Gô-brai (John Galbraith) và Lê-ôn-ti-Ép 
(W. Leontiffe) đã thảo bản dự luận “Về sự tăng 
trưởng cân đối và kế hoạch hóa kinh tế” để 
Thượng nghị sĩ Hiu-bớt Hăm-phri (Đáng Dân 
chủ), trình trước Quốc hội. Bản dự luật đề ra 
những chương trình kinh tế 6 năm, vẫn dựa trên 
nên tảng kinh doanh tư nhân nhưng mang đặc 
trưng mới của một nền kinh tế hỗn hợp bao gồm 
hai hệ thống : hệ thống kế hoạch hóa và hệ thống 
thị trường “?', 

Khái niệm về hệ thống kế hoạch hóa trong nên 
kinh tế hỗn hợp ngụ ý thừa nhận tác động tích cực 
của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản và 
cũng ngụ ý thừa nhận sự tôn tại song song của hai 
hệ thống kinh tế, bác bỏ luận thuyết đối lập chủ 
nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản trong cách vận 
dụng các cơ chế kinh tế. Chính vì thế mà dự luật 
này đã bị Quốc hội bác bỏ. Sự bác bỏ này là một 
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bằng chứng nữa về tính ảo tưởng của những dự á an 
tiến bộ trong hệ thống pháp quyền tư sản, và về sự 
bất lực của chủ nghĩa cải lương trên lĩnh vực kinh 
tế cũng như trên lĩnh vực chính trị. 

Thế nhưng chủ nghĩa ảo tưởng lại phát triển 
lên một bước mới, dưới một áo choàng mới là chủ 
nghĩa tương lai. Các nhà tương lai học chịu tác 
động của hai chiều hướng tư tưởng trái ngược 
nhau. Một mặt, những tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
đã chắp cánh cho những ước mơ về một tương lai 
tốt đẹp trong đó con người là chủ thể có đầy đủ 
điều kiện thuận lợi để phát huy hết khả năng của 
mình. Mặt khác, cuộc khủng hoảng kinh tế trầm 
trọng trong toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa đã 
làm mất lòng tin trong một bộ phận lớn tầng lớp 
trí thức trung lưu đối với triển vọng nên kinh tế 
thế giới. Tác động của hai chiều hướng tư : tưởng 
lạc quan và b¡ quan đó đã tạO. thành dấu ấn độc 
đáo của chủ nghĩa tương lai cuối thập niên 70, mà 
đại diện nổi bật nhất là đôi vợ chồng An-vin và 
Hây-đi Tốp-phlơ. Trong sách “Làn sóng thứ 
ba” ®, An-vin Tốp-phlơ đã thảnh thơi thoát ly 
thực tế đấu tranh giai cấp, hướng tới sự hòa đồng 
của loài người trong “ý thức toàn cầu” và “lương 
tri vũ trụ”, không phải thông qua các tiến trình 
cách mạng mà “qua hàng nghìn, hàng vạn va 
chạm và đổi mới trên các bình diện khác nhau”, 
để thích nghi và tinh lọc, cuối cùng “xây dựng 
một nên văn minh mới”. “Nền văn minh này phụ 
thuộc rất nhiều vào sự mêm dẻo và trí thông minh 
của các tầng lớp thượng lưu, cận thượng lưu và 
siêu thượng lưu”. 

Mười tám năm sau, “nền văn minh mới” mà 
An-vin Tốp-phlơ mơ ước vẫn xa mờ tận đâu đâu. 
Ngược lại, những biểu hiện của cuộc đấu tranh 
giai câp ở Mỹ cứ rõ dần lên giữa một bên là “các 
tầng lớp thượng lưu, cận thượng lưu và siêu 
thượng lưu?” và bên kia là hơn bốn chục triệu 
người nghèo được sự ủng hộ của một bộ phận 
ngày càng đông trong tầng lớp trung lưu. 


(7) W. Lê-ôn-ti-p và H. Xtên : Hệ thống kinh tế trong thời đại 
của sự gián đoạn ; kế hoạch hóa dài hạn ha ay thị trường ?. Niu Oóc, 
1976, Giôn Gôn-brai : Thời đại của sự bất trắc Luân-đôn, 1977. 

(8) An-vin Tốp-phlơ : Lần sóng thứ ba, Niu Oóc, 1980 


(Xem tiếp trang 43) 
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TÔN 6IÁO 

TI0NG ĐỜI SÔN6 

TINH THẦN VÀ XÃ HỘI 
VIỆT NAH HIỆN NâT 


ĐỒ CÔNG ĐỊNH ° 


HẾ kỷ XX đã khép lại và thế kỷ XXI mở ra 

trước mắt chúng ta, nhưng bức tranh tôn 

giáo thế giới đường như vẫn đậm sắc trong 
đời sống tỉnh thần của hàng tỉ tín đồ trên hành 
tỉnh. Đã có lúc người ta nghĩ rằng cùng với sự 
phát triển như vũ bão của các thành tựu khoa học 
- kỹ thuật - công nghệ, sự phát triển của kinh tế - 
xã hội - văn hóa - giáo dục, sự giải phóng con 
người khỏi ách thống trị của các thế lực phản động 
thì tôn giáo sẽ dần dân bị tiêu vong. Nhưng sự thật 
không diễn ra như người ta tưởng ; tôn giáo vẫn 
tồn tại, thậm chí có những nhà khoa học hàng đầu 
thế giới còn dự đoán thế kỷ XXI đầy biến động, 
đầy thách thức sẽ là thế kỷ của tôn giáo. Có đúng 
như vậy không ? Câu trả lời còn ở phía trước. 
Trước mắt cần xem xét tôn giáo ở Việt Nam đã và 
đang phát triển như thế nào và ảnh hưởng của nó 
đến xã hội ra sao. 

Từ hơn 2000 năm qua, xã hội Việt Nam luôn 
bị chỉ phối bởi nhiều hệ tư tưởng, tôn giáo. Tùy 
từng giai đoạn trong lịch sử mà dân tộc ta có một 
hệ tư tưởng tôn giáo nào đó giữ vị trí chủ đạo, 
song tựu trung lại vẫn nối lên sự chi phối tông hòa 
của tất cả các loại hình tín ngưỡng - tôn giáo, một 
nét hằng xuyên rất đẹp trong lịch sử tư tưởng tôn 
giáo nói riêng, lịch sử dân tộc Việt Nam nói 
chung. Sở đĩ điều này xảy ra bởi chính cuộc sống 
đa dạng, đa sắc màu của bản thân các tín đồ. Con 
người do sống trong những cảnh ngộ, môi trường 
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và trình độ khác nhau nên cũng có những cảm 
nhận, nhu cầu khác nhau mà thực tế thì không có 
một học thuyết tư tưởng, tôn giáo nào lại có thể 
đáp ứng được tất cả các nhu cầu, đòi hỏi đó. 

Thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Phật giáo giữ vai trò 
quan trọng của một quốc đạo, không chỉ chỉ phối 
đời sống nhân dân ở các điền trang, thái ấp mà 
còn chi phối cả trong triều đình. Song bên cạnh đó 
vẫn còn có sự tôn tại, phát triển và giao thoa với 
các tư tướng Đạo giáo, Nho giáo và được gọi là 
Tam giáo đồng nguyên. Thời kỳ Lê, Nguyễn, Nho 
giáo tuy đóng vai trò thống trị, độc tôn trong xã 
hội, nhưng ta vẫn thấy sức sống năng sinh bất diệt 
của Phật giáo, Đạo giáo cũng như các loại hình tín 
ngưỡng dân gian truyền thống khác. Từ sau Cách 
mạng Tháng Tám thành công, chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã trở thành hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội 
Việt Nam, nhưng không vì thế mà các tư tưởng, 
tôn giáo từng chi phối đời sống nhân dân phải 
vắng bóng. Các tầng lớp nhân dân được tự do tin 
theo, lựa chọn cho mình một loại hình tín ngưỡng 
tôn giáo phù hợp, trên cơ sở tư tưởng chung chỉ 
đạo xã hội và không trái với những quy định của 
pháp luật, không làm ảnh hưởng tới an ninh, chủ 
quyền quốc gia. Điều này đã được Hiến pháp quy 
định. Ngay trong cơ quan hành pháp cao nhất là 
Chính phủ cũng có Ban Tôn giáo với các vụ Phật 
giáo, Thiên chúa giáo... Ở cấp thấp hơn là các 
tỉnh, thành phố cũng có Ban Tôn giáo chính 
quyền... Tất cả chỉ muốn nói lên rằng tư tưởng, 
tôn giáo được coi trọng trong đời sống tỉnh thần 
và xã hội Việt Nam. Chính vi vậy, việc nghiên 
cứu tôn giáo Việt Nam cần phải được quan tâm, 
đặc biệt trong thời đại hiện nay khi mà tôn giáo 
đã trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng. Ở 
đây xin nêu ảnh hướng của tôn giáo trên một số 
bình diện : 

1. Trong mối tương quan tôn giáo - chính trị 

Hắn không cần phải bàn luận gì nhiều chúng 
ta cũng nhận thấy mối tương quan gắn kết chính 
trị - tôn giáo. Lý do đơn giản bởi cả tôn giáo và 


* Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn 
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chính trị đều bị chi phối, thay đối cùng với những 
biến động của xã hội. Tôn giáo ở xã hội nào phục 
vụ cho xã hội đó. 

Từ thời tiên sử sợi dây liên kết các thành viên 
trong cộng đồng chính là tín ngưỡng và tôn giáo 
sơ khai. Sự xâm hại tới chúng sẽ là nguyên nhân 
dẫn tới các cuộc xung đột thảm khốc. 

Khi xã hội có giai cấp, con người không chỉ 
tuân thủ theo những tôn chỉ của giáo hội, mà còn 
phục tùng thế quyền. Thần quyền và thế quyền đã 
hòa trộn với nhau để bảo vệ chính mình. Giai cấp 
thống trị sử dụng tôn giáo như một công cụ để bảo 
đảm kiêm soát được đời sống tinh thần của nhân 
dân, để bảo đảm uy thế cho mình, vì theo Mác 
“nhà nước ấy, xã hội ấy đã sản sinh ra tôn giáo”. 
Đến lượt mình, thần quyền thông qua sự ảnh 
hưởng đối với giai cấp thống trị, thông qua việc 
thực hiện các chức năng “phi tôn giáo” (như bãi 
công, biểu tình đòi thực hiện các quyền dân tộc cơ 
bản, tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc...) để 
bảo vệ lợi ích của mình. Điều này có thể tìm thấy 
bóng dâng trong các giai đoạn lịch sử thời Lý, 
Trần, Lê, N guyên, đặc biệt nửa sau của thế kỷ XX 
khi chính quyền Sài Gòn đứng đầu là Ngô Đình 
Diệm sử dụng Thiên Chúa giáo như một công cụ 
để đàn áp phong trào cách mạng thống nhất đất 
nước, gạt bỏ vai trò của Phật giáo đối với xã hội 
Việt Nam, dẫn đến sự xung đột giữa Thiên Chúa 
giáo với dân tộc, Thiên chúa giáo với Phật giáo. 

Sau khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở các nước 
Đông Âu và Liên Xô, một số thế lực tôn giáo đã 
đẩy mạnh hoạt động nhằm tạo ảnh hưởng đối với 
xã hội Việt Nam, thậm chí còn tìm cách giành giật 
vị trí với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham vọng 
này lại trùng hợp với mưu đô của các thế lực đế 
quốc muốn sử dụng tôn giáo như là một công cụ 
của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Không riêng 
gì Thiên chúa giáo, các tôn giáo khác cũng bị lợi 
dụng. Phật giáo vốn có sự gắn bó lâu dài với dân 
tộc và trong hai cuộc khẳng chiến, nhiều tăng ni, 
phật tử đã sát cánh cùng cả nước vì sự nghiệp cách 
mạng. song, để phá hoại sự nghiệp đổi mới của 
đất nước ta, các thế lực phản động lưu vong đã lôi 
kéo một số phần tử đội lốt Phật giáo đi vào các 
hoạt động chống đối. Thêm vào đó, sự phát triển 
không bình thường của đạo Tin lành ở các tỉnh 


SỐ ð (3-2001) 


Tây Nguyên, miền núi phía Bắc cùng những hiện 
tượng tín ngưỡng tôn giáo mới với đủ thứ mê tín 
dị đoan đã đặt ra nhiều vấn đề rất đáng quan tâm. 

2. Trong việc hình thành ý thức 

Ý thức tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội 
nên nó không tôn tại tách biệt so với các loại hình 
thức khác như chính trị, pháp luật..., mà giữa 
chúng có mối quan hệ gắn bó hữu cơ để tạo ra 
những thần thái riêng, đặc trưng của từng loại. Sự 
phát triên thực tế các À, thức xã hội trong lịch sử 
đã chứng minh khó có thể tìm thấy đâu là một ý 
thức mang bản chất tôn giáo thuần túy, cũng như 
không thể chỉ ra được một cách rạch ròi rằng, yếu 
tố đạo đức, chính trị, pháp luật này lại không có 
màu sắc của một tôn giáo nào đó. Lịch sử cũng đã 
chứng minh các tôn giáo trong quá trình phát triển 
đã được làm giàu thêm, phong phú thêm bởi sự 
tiếp nhận và dung hợp các yếu tố ngoại lai. Phật 
giáo là một điển hình. Kể từ khi Đức Thích Ca 
sáng lập ra Phật giáo đến nay, đã xuất hiện rất 
nhiều tông phái Phật giáo mới mang màu sắc 
riêng của từng quốc gia, khu vực, tức bị “bản địa 
hóa”, nhưng không phải vì vậy mà chúng khác đi, 
không còn mang dấu vết của Phật giáo nguyên 
thủy. Bản thân việc du nhập và “bản địa hóa” các 
tôn giáo đã là một sự minh chứng cho sự chọn lựa 
có ý thức, khoa học của các quôc gia trong đó có 
Việt Nam. 

Một điều đáng quan tâm khi nghiên cứu vai trò. 
xã hội của tôn giáo là ý thức tự giác cộng đông và 
ý thức đoàn kết cộng đồng. Đây chính là sự ý thức 
về quốc gia, dân tộc, nơi mỗi con người chúng ta 
được sinh ra và lớn lên, nơi gắn bó, xác lập mối 
quan hệ giữa chúng ta với các thành viên khác 
trong xã hội. Đây không chỉ là niềm tự hào mà 
còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nó cũng 
đồng thời được coi như một tiêu chí để xác định, 
xây dựng nền văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc. 
Người Việt Nam ngay từ khi sinh ra đã được tắm 
mình trong không khí lễ hội, trong truyền thống 
văn hiến lâu đời, lại được hun đúc bởi nhiều 
phong tục, tập quán tốt lành, mà không ít trong đó 
bắt nguồn từ các điều răn tôn giáo. 

Ý thức một khi được hình thành trong đầu óc 
con người nó sẽ tác động ngược trở lại đối với môi 
trường sống của họ. Nó là cơ sở để mỗi con người 
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hoạt động, để họ nhìn nhận, đánh giá vai trò và tác 
động vào thế giới xung quanh, đồng thời là cơ sở 
để họ yêu cầu người khác và xã hội đáp ứng được 
các yêu cầu của họ. Mỗi người vì thế trở thành 
một động lực tác động vào xã hội mà sự tác động 
này không thua kém gì sự tác động của sức mạnh 
vật chất. Ây là chưa kể trong nhiều trường hợp nó 
còn làm thay đổi cả sức mạnh của vật chất. 

ŸÝ thức của con người do có sự khác nhau nên 
tác động cũng khác nhau. Chúng có thể đan xen 
để tạo ra nhiều động lực thúc đẩy xã hội phát 
triển, hoặc có thể kìm hãm sự phát triển của xã 
hội. Do vậy, cần phải có những chính sách rõ ràng 
về ý thức, tư tưởng nhân dân qua hoạt động của 
các tô chức quần chúng, xã hội, đoàn thể như Mặt 
trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ..., 
trong đó phải kể tới vai trò của các tổ chức tôn giáo. 

3. Trong việc phát triển nhân cách 

Từ rất lâu rồi tôn giáo đã “sâu gốc, bền rễ” 
trong lòng dân tộc Việt Nam. Nó góp phần to lớn 
trong việc chỉ phối mọi hoạt động của con người 
ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nó phản ánh 
khát vọng của con người về cuộc sống tốt lành 
hơn mà cao cả hơn nữa là sự chiến thắng của cái 
thiện, của người lành, người đức độ, có phẩm 
hạnh cao quý. Như vậy chứng tỏ tôn giáo vẫn có 
rất nhiều điểm tích cực đáng ghi nhận và trân 
trọng, không chỉ vì nó hướng con người tới chân, 
thiện, mỹ, mà nó còn phù hợp với đạo đức xã hội 
chủ nghĩa, với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Như Đảng ta khẳng định, “tín 
ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ 
phận nhân dân. Đảng và Nhà nước ta tôn trọng 
quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của 
nhân dân, thực hiện bình đẳng, đoàn kết lương 
giáo và giữa các tôn giáo” °', 

Mặt tích cực của tôn giáo trong việc phát triển 
nhân cách, đạo đức của con người là không thể 
không thừa nhận. Đạo đức tôn giáo góp phần ổn 
định xã hội, đó là cái mà xã hội hiện rất cần. Kinh 
thánh viết “nếu các con tha thứ lỗi lầm cho kẻ 
khác, cha các con ở trên trời sẽ tha thứ cho các 
con. Nếu các con không tha thứ lỗi lầm cho người 
ta, cha các con ở trên trời sẽ không tha thứ cho các 
con đâu”. Việc làm này thực sự cũng góp phần 
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không nhỏ trong việc làm giảm bớt đi sự căng 
thắng, sự thù hận, đặc biệt khi chúng ta đang 
muốn khếp lại quá khứ để sống với hiện tại và 
hướng về tương lai. Nghiên cứu đạo đức Phật giáo 
cũng có thể tìm thấy nhiều chuẩn mực tích cực mà 
giá trị phổ quát của nó hướng con người tới cái 
thiện, biết chiến thắng chính bản thân mình, vượt 
qua mọi khó khăn bằng con đường bát chính 
đạo 2, Đức Phật đã từng nói “ngay thánh thần 
cũng không thể chuyển thắng thành bại ở một con 
người đã chiến thắng bản thân mình” hoặc “không 
phải do dòng dõi mà chỉ do đạo đức của mình, con 
người mới có thể trở thành kẻ hạ đẳng hay 
Brahman”. Các điều răn trong Thiên chúa giáo 
cũng có tác động không nhỏ trong việc gìn giữ 
được các giá trị cao quý của nhân phẩm con người 
như hiếu kính với cha mẹ, không được giết người, 
gian dâm... ® 

Trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường, khi 
có sự băng hoại của đạo đức, lối sống thực dụng 
chạy theo lợi ích vật chất mà quên đi những giá trị 
tỉnh thần, chạy theo tiền tài, danh vọng mà quên 
đi việc hoàn thiện nhân cách... thì những lời giáo 
hóa, các điều răn của những bậc sáng lập tôn giáo 
chân chính trên đây là có ý nghĩa tích cực. 

Tôn giáo dù nội sinh hay ngoại nhập nhưng 
trong quá trình “bản địa hóa ” tại Việt Nam đã 
giao thoa cùng các hằng số đạo đức truyền thống 
đề trở thành những quy phạm đạo đức mang tính 
“thuần Việt”. Đến thời đại ngày nay nó vẫn còn 
có tác động to lớn trong việc điều chỉnh hành vi 
của con người, mà người Việt Nam trong quá khứ, 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1991, tr 78 

(2) Đó chính là 8 con đường đề diệt trừ nỗi khổ, diệt trừ ái dục 
và vô minh, thúc đây sự hoàn thiện của hành vi đạo đức (Giới), kỷ 
luật tinh thân (Định), trí năng (Tuệ) đê dân tới sự giải thoát. 

- Chính kiến : hiểu biết đúng đắn 

- Chính tư : suy nghĩ đúng đắn 

- Chính ngữ : lời nói trung thực, thận trọng 

- Chính nghiệp : hành động đúng đắn, không sai trái 

- Chính mệnh : làm ăn chân chính, lương thiện 

- Chính tịnh tiến : phấn đấu không ngừng đề thành đạt 

- Chính niệm : luôn luôn tâm niệm điều thiện, điều lành 

- Chính định : tập trung tư tưởng đúng đắn 

(3) Xem thêm : Lịch sử văn minh nhân loại, Vũ Dương Ninh 
(chủ biên), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


hiện tại và các thế hệ con cháu mai sau sẽ không 
phân biệt nó là tôn giáo hay thế tục. 

Một khía cạnh khác cũng cần chú ý là một số 
sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo như lễ hội, âm 
nhạc, nghệ thuật lại chính là các hình thức cơ bản 
để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 
thống, để phát triển hoài bão... và gắn kết cả cộng 
đồng. Tại các nơi thực hành các nghỉ lễ tôn giáo 
con người sẽ thấy mình thân thiện biết bao và 
cũng giàu tình nhân loại biết bao nhiêu. Ở đó sẽ 
quên đi sự thù hằn, ganh ghét, sự bon chen, đố ky 
mà chỉ tồn tại một sự thành tâm, sự thành kính đối 
với các bậc siêu nhiên mà họ tin tưởng và gửi 
gắm. Hay những tín ngưỡng dân gian như thờ 
cúng tổ tiên, anh hùng dân tộc, thờ thành hoàng 
làng... được biều hiện qua các ngày giỗ, tết, sóc, 
vọng với tính chất tìm về cội nguồn, giống nòi 
không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là sự tưởng 
nhớ, biết ơn của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, 
tô tiên, các anh hùng dân tộc. Nó cũng không chỉ 
là thời điểm để con cháu, những người thân thuộc 
tỤ họp, qua đó củng cố và phát triển mối quan hệ 
huyết thống, tình nghĩa xóm làng, gia tộc mà còn 
mang đậm giá trị luân lý, đạo đức của mỗi người 
Việt Nam. Đặc tính tốt đẹp này cần được duy trì. 
Thế nên, nếu khéo léo phát huy thì chúng ta sẽ tạo 
được một cơ tầng vững chắc cho việc “xây dựng 
và phát triển một nền văn hóa tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc” như Nghị quyết của Đảng đã 
khẳng định : “văn hóa vừa là mục tiêu, là động lực 
phát triển”. 

Biết “sạn đục, khơi trong”, biết lựa chọn tư 
tưởng nhân bản của các tôn giáo để đáp ứng được 
nhu cầu của nhân dân, áp dụng trong đời sống 
không chỉ là vấn đề cần thiết, cấp bách hiện nay 
mà còn mang tính chiến lược lâu dài về sau. Do 
vậy, các nhà hoạch định chính sách tôn giáo, các 
nhà làm công tác tư tưởng - văn hóa cần tăng 
cường nghiên cứu, đề xuất để Nhà nước sớm ban 
hành hệ thống chính sách sao cho vừa phát huy 
được các giá trị đích thực của tôn giáo, lại vừa 
ngăn chặn được những hạn chế của nó, nhất là 
ngắn chặn những hành động lợi dụng tôn giáo để 
chống phá sự nghiệp của nhân dân. Thiết nghĩ đây 
không chỉ là mong mỗi của các tín đồ mà còn là 
của toàn xã hội. 


SỐ ð (3-9001) 


QUAN ĐIỂM... 
(Tiếp theo trang 39) 


Thực tế đó buộc An-vin và Hây-đi Tốp-phlơ 
phải nhìn thẳng vào ba “thượng, cận và siêu”, 
kiểm tra hành động của họ theo những tiêu chí 
của chủ nghĩa tương lai. Cuộc kiểm tra đã làm cho 
hai vợ chồng ngao ngán : ba “thượng, cận và 
siêu” của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều 
chẳng hề biết gì về chủ nghĩa tương lai, người 
“chiến sĩ” tương lai chủ nghĩa duy nhất của Đảng 
Cộng hòa là Niu Gin-rích đã bị ban lãnh đạo đảng 
này “cho về vườn” sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 
năm 1998 ! | 

Trong bài bình luận dài về tình hình chính trị - 
kinh tế Mỹ sau cuộc bầu cử này ® An-vin và 
Hây-đi Tốp-phlơ nhận xét : những vấn đề mà hai 
đảng phải đối phó đều không có khả năng giải 
quyết, nhất là vấn đề thất nghiệp là tai họa chính 
mà chủ trương “thu nhỏ quy mô” đã giảng lên đầu 
giai cấp công nhân : “Trong nên kinh tế dịch vụ 
của “Làn sóng thứ ba” dựa trên trï thức dù có tạo 
thêm được mười triệu việc làm mới, thì cũng 
không giải quyết được nạn thấp nghiệp”. 

An-vin và Hây-đi phóng tầm nhìn sang các 
Đảng Dân chủ - xã hội châu Âu, quan tâm đến 
khó khăn bao trùm toàn bộ hoạt động của họ cũng 
như hoạt động của Đảng Dân chủ Mỹ là : các 
chính sách họ đề ra để giải quyết các khó khăn 
kinh tế chỉ lo bảo vệ lợi ích của giới chủ do đó đã 
vấp phải sự chống đối của các tổ chức công đoàn. 
Và đây cũng là sự trở lại thực tế đấu tranh giai cấp 
của hai nhà tương lai học. 

Như vậy sự khác nhau về cơ bản của hai loại 
quan điểm, quan điểm mác-xít và quan điểm tư 
sản về sự phát triển khoa học kỹ thuật và tri thức, 
là ở chỗ phân tích nguyên nhân dẫn đến sự tha 
hóa của khoa học kỹ thuật và ở cách thức từng 
bước hạn chế và đi đến khắc phục hoàn toàn sự 
tha hóa đó. 


(9) Bản dịch tiếng Pháp “Gingrich sen va, les futurophobes 
triemphont" (Gin-rich ra đi, những người ghét tương lai thắng thế) 
đăng trên báo Le Monde ngày 24-1 1-1998, tr. l6 
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XÂY DỰNG TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRỌNG ĐIÊM 


I - Những quan điểm cơ bản 
Vị trí quan trọng của hệ thống sư phạm trong 
chiên lược phát triên giáo dục được Đảng và Nhà 


nước ta khăng định từ nhiêu năm nay, nhât là từ sau , 


các Đại hội lần thứ VII và thứ VIII của Đảng. Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VIII) về giáo dục và đào tạo nêu 
nhiệm vụ : Củng cố và tập trung đầu tư nâng cấp 
các trường sư phạm. Xây dựng một số trường đại 
học sư phạm trọng điểm để vừa đào tạo giáo viên 
chất lượng cao vừa nghiên cứu khoa học giáo dục 
đạt trình độ tiên tiến. 

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại buổi làm việc 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21-2-1998 đã 
nhân mạnh : “Phải củng cố hệ thống trường sư 
phạm - hệ thống máy cái, để từ đó đào tạo ra sức 
lao động hiện đại'. Tiếp đó, khi về thăm và làm 
việc tại Trường đại học sư phạm Hà Nội (ngày 
31-8-1998), đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo cụ thể 
hơn : “Để đổi mới, củng cố, phát triển hệ thống 
trường sư phạm, phải xây dựng một số trường đại 
học sư phạm trọng điểm”. 

Đối với trường đại học sư phạm trọng điểm, khi 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình đồng thời 
cũng là thực hiện hai chức năng cơ bản : chức năng 
nội tại của trường và chức năng máy cái, làm động 
lực thúc đây cả hệ thống sư phạm, từ đó tác động 
đến cả hệ thống giáo dục quốc dân. Đào tạo giáo 
viên và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của tất cả 
các trường sư phạm, nhưng làm máy cái thúc đẩy 
cả hệ thống sư phạm là chức năng đặc biệt, riêng 
có của đại học sư phạm trọng điềm. Hai chức năng 
này có mối quan hệ tác động tương hỗ. Chức năng 
nội tại tạo ra tiềm lực để thực hiện chức năng mây 
cái. Như vậy, trường đại học sư phạm trọng điểm 
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phải trở thành chuẩn mực về chất lượng đào tạo và 
bồi dưỡng giáo viên, về nghiên cứu khoa học, xây 
dựng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, xây dựng 
cơ sở vật chất và môi trường sư phạm để từng bước 
đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Những đặc trưng nói trên xác định vị trí của 
trường đại học sư phạm trọng điểm. Nhà nước đầu 
tư cho đại học sư phạm trọng điểm chính là đầu tư 
phát triển, tạo đòn bẩy tác động vào cả hệ thống sư 
phạm. Trường đại học sư phạm trọng điểm phải có 
các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các chức 
năng cơ bản của mình. Để làm được điều đó, 
trường đại học sư phạm trọng điểm phải giải quyết 
tốt các mối quan hệ sau đây : 

- Quan hệ giữa đào tạo giáo viên chất lượng cao 
với nghiên cứu khoa học đạt trình độ tiên tiễn. Mỗi 
quan hệ này có tính nhân quả, trong đó nghiên cứu 
khoa học là động lực sản sinh ra năng lực đào tạo 
chất lượng cao. 

- Quan hệ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học 
giáo dục với đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ 
bản. Đây là quan hệ giữa hai lĩnh vực chuyên môn 
tạo nên tính đặc thù của trường sư phạm. Trong 
công tác đào tạo giáo viên và đặc biệt trong thực 
tiễn đào tạo ở các trường sư phạm còn nhiều điểm 
chưa được thống nhất liên quan đến vấn đề xác 
định quan hệ tối ưu giữa nội dung đào tạo khoa học 
giáo dục với khoa học cơ bản. Thực trạng này đã 
ảnh hưởng nặng nề đến quan điểm chỉ đạo xây 
dựng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, đặc biệt là 
cán bộ _Biảng dạy. Trường. đại học sư phạm trọng 
điểm cần quần triệt cách tiếp cận là : làm cho khoa 
học cơ bản và khoa học giáo dục hòa quyện vào 


* PGS, TS, Hiệu trưởng Trường đại học sư phạm Hà Nội 


Yhưc tiền - Hinh nghiệm 


nhau tạo nên một tố chất mới giúp cho việc đào tạo 
đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất. 

- Quan hệ giữa chức năng nội tại với chức năng 
phát huy vai trò tác động thúc đây sự phát triên của 
hệ thống giáo dục. Quan hệ này là một trong những 
điểm xuất phát cho việc đề ra chủ trương xây dựng 
trường đại học sư phạm trọng điểm như là một 
công cụ để thúc đẩy sự phát triển của cả hệ thống 
các trường sư phạm rong cả nước. Vì vậy, việc 
thiết kế mô hình trường đại học sư phạm trọng 
điểm phải tạo tiềm lực cho việc thực hiện nhiệm vụ 
vĩ mô này. | 

- Quan hệ hợp tác trong nước và ngoài nước vê 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và bôi dưỡng cán bộ. 
Mối quan hệ này không chỉ đáp ứng xu thế toàn 
cầu hóa trong lĩnh vực giáo dục và khoa học mà 
còn là điều kiện để trường đại học sư phạm trọng 
điểm phát huy nội lực, phát huy ảnh hưởng đối với 
khu vực và thế giới. 

Các cặp quan hệ cơ bản trên đây là cơ sở lý luận 
cho việc xác định các tiêu chí xây dựng trường đại 
học sư phạm trọng điểm về cơ cấu tổ chức và đội 
ngũ cân bộ ; về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và 
nghiên cứu khoa học ; về nội dung chương trình, 
phương pháp, hình thức, các loại hình và quy mô 
đào tạo, đặc biệt là quy chế hoạt động. Việc xử lý 
tốt các mối quan hệ nêu trên chính là điều kiện tiên 
quyết để thực hiện các nhiệm vụ sau đây của 
trường đại học sư phạm trọng điểm. 

I - Đào tạo giáo viên chất lượng cao cho tất cả 
các cấp học, ngành học có trình độ từ cử nhân đến 
tiến sĩ. Đó là những giáo viên có phẩm chất chính 
trị và tư cách đạo đức tốt, có tư thế tác phong mẫu 
mực của nhà giáo ; có trình độ khoa học cơ bản 
vững chắc, hiện đại và những tri thức tiên tiến về 
nghề dạy học, khả năng tự học, tự bôi dưỡng 
thường xuyên để nâng cao trình độ, cập nhật các 
kiến thức khoa học tiên tiến, hiện đại, chủ động 
đáp ứng những yêu cầu đổi mới, cải cách giáo dục. 

2 - Đào tạo giảng viên cho các trường sư phạm, 
cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đào tạo nghiệp vụ 
sư phạm cho cán bộ giảng dạy các trường trung 
học chuyên nghiệp. cao đẳng và đại học khác ; bồi 
dưỡng. đào tạo lại đội ngũ giáo viên để họ đạt trình 
độ chuẩn, cập nhật kiến thức đáp ứng những yêu 
cầu của cải cách giáo dục. 


SỐ 5 (3-2001) 


3 - Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cơ 
bản, khoa học giáo dục nhằm giải quyết những vấn 
đề phục vụ cho hoạt động đào tạo của nhà trường. 
Đồng thời, trường đại học sư phạm trọng điểm phải 
đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục học, tâm 
lý học, lý luận dạy học, phương pháp dạy học bộ 
môn, phương pháp tô chức các hoạt động giáo dục, 
đào tạo, phương pháp tô chức các hoạt động của 
nhà trường phổ thông và sư phạm, phương pháp tổ 
chức các hoạt động xã hội liên quan đến giáo dục 
cộng đồng, giáo dục gia đình, các lĩnh vực giáo dục 
chuyên biệt, giáo dục trẻ khuyết tật, giáo dục năng 
khiếu, giáo dục trẻ chậm tiến v.v.. ; đi đầu trong 
việc nghiên cứu các loại hình đào tạo chính quy tập 
trung, đào tạo không chính quy như : đào tạo từ xa, 
tại chức, đào tạo theo địa chỉ, v.v.. 

Công tác nghiên cứu khoa học của trường còn 
góp phần làm sáng tỏ những quan điểm, đường lối 
giáo dục của Đảng và Nhà nước, thực hiện hóa 
quan điểm, đường lối đó bằng những đề xuất về 
chính sách, chiến lược phát triển giáo dục đất 
nước ; tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các 
chương trình, dự án cấp bộ, cấp nhà nước thuộc 
một số lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ... ; 
triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa 
học - công nghệ hiện đại vào phát triển giáo dục và 
kinh tế - xã hội. 

4 - Làm nòng cốt trong việc xây dựng chương 
trình, nội dung, giáo trình, sách giáo khoa, đôi mới 
phương pháp, hình thức đào tạo các cấp học để 
phát huy vai trò đối với ngành giáo dục. 

Để có thể thực hiện tốt những chức năng và 
nhiệm vụ nêu trên, trường đại "học sư phạm trọng 
điểm cần được bảo đảm một số yêu cầu : 

- Được hoạt động theo quy chế riêng do Chính 
phủ hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong 
khuôn khổ Luật Giáo dục để có quyền tự chủ cao ; 
được ưu tiên đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất : 
phòng học, ký túc xá, thư viện, trang thiết bị phục 
vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao. 

- Có đội ngũ cán bộ với số lượng, chất lượng, 
cơ cấu trình độ, cơ cầu chuyên môn phù hợp với 
việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, giải quyết những vấn đề liên 
ngành, liên môn, liên lĩnh vực ; có đội ngũ quản lý 
trường. khoa, trung tâm, viện nghiên cứu,,bộ môn 
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đủ năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chiến 
lược về đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

- Cần xây dựng các bộ môn mạnh với quyền tự 
chủ cao, thực sự là tổ chức cơ sở của nhà trường 
trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây 
dựng đội ngũ ; có chính sách ưu tiên đối với cán 
bộ, sinh viên, nhất là trong sử dụng và đãi ngộ. 

II - Xây dựng Trường đại học sư phạm Hà 
Nội thành trường đại học sư phạm trọng điểm 

Được thành lập từ tháng Ï năm 1951, giữa lúc 
cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai 
đoạn quyết định, Trường đại học sư phạm Hà Nội 
là một trong những sản phẩm đầu tiên của nên giáo 
dục cách mạng với một bề dày truyền thống rất 
đáng tự hào. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và 
trưởng thành, trường đã có những đồng góp. lớn lao 
vào sự nghiệp khoa học và giáo dục của đất nước. 
Rất nhiều gương mặt làm rạng danh cho nền khoa 
học và giáo dục của nước nhà đã từng học tập 
công tác ở đây. Hiện nay, Trường đại học sư phạm 
Hà Nội là một trong những trường đại học có tiềm 
lực mạnh nhất, xứng đáng làm trụ cột cho hệ thống 
đào tạo sư phạm của đất nước. 

Về đào tạo, Trường hằng năm có quy mô đào 
tạo khoảng 7 000 sinh viên hệ chính quy thuộc 16 
ngành đào tạo cử nhân để cung cấp giáo viên các 
cấp cho ngành giáo dục, cán bộ quản lý, cán bộ 
nghiên cứu cho các trường, các ngành, các sở giáo 
dục và đào tạo... Bên cạnh hệ đào tạo chính quy tại 
trường, trường còn có các hệ đào tạo tại chức. đào 
tạo từ xa, chính quy theo địa chỉ. các lớp cử 
tuyển v.v.. Trường còn là cơ sở đào tạo giáo viên 
và cán bộ khoa học cho một số nước như : Lào, 
Cam-pu-chia, Hàn Quốc... 

Ở bậc sau đại học, Trường đại học sư phạm 
Hà Nội là một trong những trung tâm đào tạo sau 
đại học lớn nhất nước với 4l chuyên ngành đào tạo 
tiến sĩ và 43 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ. Hằng 
năm trường tuyên từ 250 đến 300 học viên cao học, 
50 nghiên cứu sinh theo chế độ tập trung và đến 
nay đã đao tạo được trên 3 000 thạc sĩ, 380 tiễn sĩ 
và tiến sĩ khoa học (trong đó có 30 người nước 
ngoài). 

Như vậy, Trường đại học sư phạm Hà Nội là 
một trong những trường có quy mô đào tạO lớn với 
chất lượng cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu đôi mới 
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giáo dục cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước thì quy mô và chất lượng đào tạo 
hiện nay còn nhiều bất cập. 

Bên cạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa 
học cũng là một hoạt động trọng tâm của Trường. 
Trong những năm gần đây, trường đã thực hiện 
46 đề tài khoa học cấp nhà nước, 91 đề tài cấp bộ 
cùng hàng chục đề tài cấp cơ sở khác. 

Trong nghiên cứu khoa học đã khai thác được 
tiềm năng của đội ngũ cán bộ giảng dạy, phục vụ 
có hiệu quả công tác đào tạo, nâng cao trình độ cần 
bộ và tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng 
của trường, của ngành và đời sống xã hội, tăng 
cường và mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và 
quốc tế. 

Về đội ngũ cán bộ, đây là điểm mạnh nổi bật 
của trường. Hiện tại, trường có Ï 007 cán bộ, trong 
đó có 704 cán bộ giảng dạy với 33 giáo sư, 98 phó 
giáo sư, 275 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, còn lại hầu 
hết là thạc sĩ hoặc tương đương, một đội ngũ mà rất 
ít các trường đại học hiện nay có được. Một điểm 
thuận lợi nữa là số cán bộ có trình độ cao được 
phân bố tương đối đồng đều ở cả l2 khoa của 
trường. Tỷ lệ hợp lý giữa cán bộ khoa học cơ bản 
và khoa học giáo dục tạo điều kiện cho sự phối hợp 
đào tạo, trong việc gắn công tác đào tạo với giáo 
dục phô thông. trong việc xây dựng một số chuyên 
ngành mới, loại hình đào tạo mới. 

Tuy nhiên cũng như nhiều trường đại học khác, 
Trường đại học sư phạm Hà Nội cũng đang phải 
đối mặt với nguy cơ hãng hụt đội ngũ, cả về số 
lượng và chất lượng, đặc biệt là cân bộ đầu ngành. 

Quán triệt tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 2 
và những quyết định, chỉ thị của Đảng và Nhà 
nước, Đại học sư phạm Hà Nội xác định mục tiêu 
chiến lược là : xây dựng trường thành trường đại 
học sư phạm trọng điểm, vừa đào tạo Øláảo viên 
chất lượng cao, vừa nghiên cứu khoa học đạt 
trình độ tiên tiễn để góp phân thúc đẩy sự phát triên 
của cả hệ thống sư phạm và phát huy tác dụng 
trong toàn ngành giáo dục ở tắt cả các cấp học, 
ngành học. 

Đề thực hiện được mục tiêu chiến lược trên, 
Trường đại học sư phạm Hà Nội phải thực hiện các 
giải pháp phát triển đồng bộ trên tất cả các mặt. 
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1 - Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ : 


cán bộ. 

Bộ máy tổ chức của trường vừa là mô hình phổ 
biến của các trường đại học sư phạm, đồng thời 
vừa có những nét riêng do chức năng và nhiệm vụ 
đặc thù mà nó đảm nhận. Tính đặc thù là ở chỗ : 
trường đại học sư phạm trọng điểm vừa là cơ sở 
đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, có 
tính chuẩn mực, vừa là một bộ phận gắn với hệ 
thống sư phạm và phổ thông. Do đó, ở trường đại 
học sư phạm trọng điểm, đồng thời với việc coi 
trọng các đơn vị : khoa, phòng chức năng, trung 
tâm, viện nghiên cứu, phải đặc biệt coi trọng các 
bộ môn ở khoa. Bộ môn phải có số lượng, chất 
lượng cần bộ, chức năng, quyền hạn sao cho nó là 
đơn vị cơ sở, không chỉ giảng dạy một môn thuộc 
chuyên ngành khoa học cụ thể, mà còn là đơn Vị có 
thể tô chức nghiên cứu khoa học, giải quyết được 
những đề tài lớn ; là đơn vị sinh hoạt chuyên môn, 
học thuật, bôi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đơn vị đào 
tạo sau đại học và hợp tác quốc tế. Do vậy, số 
lượng cán bộ của bộ môn được quy định không chỉ 
do yêu cầu về giờ dạy, mà còn phải đủ để bộ môn 
trở thành một tô chức cơ sở nhằm thực hiện các 
chức năng lớn của trường. Về cơ cấu trình độ cán 
bộ của bộ môn, nhất thiết phải có các nhà khoa học 
có trình độ cao, đầu ngành. Cơ cấu này cũng phải 
được vận dụng trong việc xây dựng các viện, các 
trung tâm nghiên cứu. 

Về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, với yêu cầu 
của một trường đại học sư phạm trọng điểm thì 
chất lượng cán bộ phải được coi là yếu tố hàng đầu, 
yếu tố quyết định. Trên cơ sở tiềm lực của đội ngũ 
cán bộ hiện nay, nhất là đội ngũ các nhà khoa học 
đầu đàn, trường xác định phương châm phát huy 
nội lực nhằm tạo sự chủ động trong công tác đào 
tạo, bôi dưỡng cán bộ, chú ý đầu tư có trọng điểm 
vào những ngành, những lĩnh vực quan trọng ; vừa 
quan tâm đào tạo đội ngũ cần bộ trẻ, kế cận, vừa 
coi trọng việc bồi dưỡng, phát huy đội ngũ khoa 
học đầu đàn, đồng thời vân không ngừng tăng 
cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ nguôn học 
bổng, gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài. 

2 - Phát triên hoạt động đào tạo. 

Quan điểm xuyên suốt trong việc chỉ đạo công 
tác đào tạo của trường là : Mọi hoạt động của 
trường phải tập trung vào nhiệm vụ đào tạo chất 
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lượng cao ; trường là trung tâm đào tạo giáo. viên 
đa ngành, đa cấp với mục đích đáp ú ứng yêu cầu về 
các loại hình giáo viên, tạo tiềm năng cho việc 
hình thành các ngành đào tạo mới, tạo điều kiện 
cho việc nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình về 
đào tạo giáo viên, gắn nhà trường với thực tiễn 
giáo dục của các cấp học, ngành học. 

Trường phải có nội dung chương trình đào tạo 
tiên tiến, phương pháp đào tạo mới, phương tiện 
dạy học hiện đại, đồng thời phải đa dạng hóa các 
loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về số 
lượng, nâng chuẩn trình độ cho đội ngũ giáo viên, 
cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của ngành, 
nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình về từng loại 
hình đào tạo v.v.. 

3 - Phát triển nghiên cứu khoa học và hợp tác 
quốc tế. 

Như trên đã nói, cùng với đào tạo, nghiên cứu 
khoa học là một nhiệm vụ trọng tâm của trường. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường nhằm 
tạo nên sự găn kết hữu cơ, chặt chế giữa đào tạo với 
nghiên cứu khoa học, phát huy tối đa tiềm năng 
chất xám của đội ngũ cán bộ và cả sinh viên, phục 
vụ việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ, tăng cường tiêm lực của đội ngũ 
cán bộ. Ngoài ra, với tư cách là trường trọng điểm, 
là trụ cột của hệ thống đào tạo sư phạm, hoạt động 
nghiên cứu khoa học của trường còn góp phần giải 
quyết một số vấn đề có tính chiến lược trong sự 
phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học của trường là các viện, các trung tâm 
nghiên cứu trực thuộc với hai hướng nghiên cứu 
chính là khoa học cơ bản và khoa học giáo dục. 
Ngoài ra, công tác nghiên cứu ứng dụng và phát 
triển công nghệ cũng luôn được chú trọng. 

Ngày nay. trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa 
đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là trong các lĩnh 
vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo thì 
VIỆC mở rộng quan hệ hợp tác, glao lưu quốc tế là 
yêu cầu có tính sống còn đối với sự phát triển của 
một trường đại học, nhất là đại học trọng điểm. 
Việc đây mạnh hợp tác quốc tế nhằm không ngừng 
nâng cao uy tín, vị thế của trường trong hệ thống 
các trường đại học khu vực và thế giới, từ đó mở 
rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu 
khoa học, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nâng 
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cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với những thành 
tựu khoa học - công nghệ hiện đại, những phương 
pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tiềm lực của đội 
ngũ cán bộ bằng cách cử cán bộ ra nước ngoài đào 
tạo và mời chuyên gia nước ngoài sang tham quan 
giảng dạy tại các trường, tranh thủ thêm các nguồn 
tài trợ quốc tế. 

4 - Xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm tài 
chính. 

Đây là yếu tố hết sức quan trọng bảo đảm chất 
lượng và hiệu quả cho công tác đào tạo và nghiên 
cứu khoa học. Khi cho ý kiến về mô hình đại học 
sư phạm trọng điểm, Thủ tướng Phan Văn Khải đã 
khẳng định : “Lựa chọn phương án nào cũng phải 
đầu tư thích đáng và có cơ chế quản lý phù hợp để 
xây dựng đại học sư phạm trọng điểm nhằm đạt 
được các mục tiêu đã đặt ra” (Báo Nhân Dân ngày 
27-4-1999). Dự thảo chiến lược phát triển giáo 
dục - đào tạo đến năm 2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cũng nêu rõ : Cần tập trung nguồn lực để 
xây dựng một số cơ sở giáo dục - đào tạo chất 
lượng cao làm khuôn mẫu, làm đầu tàu tạo khởi 
sắc cho cả nên giáo dục. 

Vì vậy, Trường đại học sư phạm Hà Nội cần 
được đầu tư về cơ sở vật chất và bảo đảm tài chính 
một cách thích đáng, tương xứng với vị trí của 
trường trọng điểm. 

Chiến lược đầu tư phải mang tính đặc thù, thích 
hợp trong từng giai đoạn. Trước mắt, tận dụng cơ 
sở vật chất hiện có để rút ngắn tiến độ xây dựng và 
tiết kiệm vốn đầu tư, sao cho trong một thời gian 
ngắn nhất, với mức đầu tư tiết kiệm nhất mà đạt 
hiệu quả cao nhất để nhanh chóng ổn định và phát 
triển Trường đại học sư phạm Hà Nội thành trường 
trọng điểm. 

Về lâu dài, Nhà nước cần có phương án tập 
trung đầu tư ngân sách lớn để nâng cấp cơ sở vật 
chất, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho Trường 
đại học sư phạm Hà Nội hoạt động theo mô hình 
và nhiệm vụ mới. 

Cơ chế quản lý tài chính và phân cấp quản lý 
tài chính cần thích hợp với việc tăng cường tính 
chủ động, sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm 
của cơ sở. Nhà trường có trách nhiệm tổ chức tốt 
công tác quản lý tài chính để sử dụng hợp lý và có 
hiệu quả mọi nguồn lực tài chính được đầu tư. 
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CHỦ NGHĨA 
(Tiếp theo trang 6) 

thành những thầy bói của tương lai, thành những vị 
thánh và chính cách đó đã phá hoại uy tín của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Tất nhiên một khi đã không 
nắm được bản chất cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và do đó mà giải quyết sai những 
vấn đề của cách mạng thì người ta không tránh khỏi 
rơi vào cực khác là hoài nghi, giao động đối với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. 

Cái sai chính của không ít người cộng sản là đã 
tách lý luận Mác - Lê-nin ra khỏi thực tiễn, cắt đứt 
mối liên hệ của nó với những điều kiện thực tiễn 
cách mạng trong nước và những đổi thay của thời 
đại. Do đó đã biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ chỗ là 
kim chỉ nam cho hành động thành những giáo điều 
khô cứng, duy lý. Vì thế mà mô hình chủ nghĩa xã 
hội hiện thực ở nhiều nước trước đây đã chịu sự chỉ 
phối của sai làm đó, mang trong mình nó nhiều 
khuyết tật, không thể hiện được đầy đủ bản chất ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội khoa học. Không thể lấy sự 
sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước vừa qua để 
lên án chủ nghĩa Mác - Lê-nin, coi đó là học thuyết 
đã “lỗi thời”. Trái lại sự sụp đổ đó chính là hậu quả 
của sự từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thay thế nó 
bằng thứ chủ nghĩa cơ hội và xét lại của những kẻ 
phan bội. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa là những 
vấn đề gắn bó chặt chẽ với nhau. Từ bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin cũng là từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng và 
từ bỏ con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đôi 
mới chính là phải kiên trì chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, 
kiên tri sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách 
mạng xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và nhân dân ta đã 
lựa chọn. Đối mới chính là phải đưa ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, quán triệt bản chất cách 
mạng và khoa học của nó, vận dụng sắng tạo vào 
thực tiễn, không ngừng bổ sung, phát triển làm cho 
nó ngày càng phong phú và tràn đầy sức sống đề tìm 
ra con đường, biện pháp có hiệu quả trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. L] 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


AIHỮMG ĐÔI MỚI 
Ở HUVÊM TIỀN TIÊU CÔM ĐẢO 


PHAN CHIẾN ° 


ÔN Đảo là một huyện đảo thuộc tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Từ sau Đại hội toàn quốc 


lần thứ VI của Đảng thực hiện đường lối 
đổi mới của Đảng, và Nghị quyết của Bộ Chính trị 
(tháng 5-1993) về “Một số nhiệm vụ phát triển 
kinh tế biến trong những năm trước mắt” ; 
Nghị quyết chuyên đề số 12-NQ/TV ngày 
02-10-1997 của Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng 
Tàu về “Một số nhiệm vụ xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo đến năm 2000”... 
Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện 
đã ra sức khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, và đã thu được 
những kết quả đáng phấn khởi. 

Từ những năm đầu của thập niên 90, theo chủ 
trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được hình thành, 
góp phần làm tăng kinh tế địa phương với nhịp độ 
khá : Năm 1998, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 
13 tỉ đồng, nông nghiệp đạt 2,1 tỉ đồng, doanh thu 
thương mại - dịch vụ là 141 tỉ đồng ; các con số 
này của năm 1999 là 31 tỉ đồng (vượt 2 lần kế 
hoạch năm), 4,1 tỉ, 198 tỉ (vượt 70% kế hoạch 
năm), 9 tháng đầu năm 2000 là 33 tỉ (đạt 100% kế 
hoạch năm), 3,6 tỉ đồng và 107 tỉ. Kim ngạch xuất, 
nhập khẩu 1990 đạt 8,6 triệu USD, đến năm 1998 
đạt 20 triệu USD và năm 1999 đạt 28 triệu USD 
(vượt 35% kế hoạch) ; 9 tháng đầu năm 2000 đạt 
22 triệu USD (đạt 80% kế hoạch). Sản lượng đánh 
bắt hải sản đạt 2 000 tấn (1990), những năm tiếp 
theo tăng dần đến 5 000 tấn/năm. Sau cơn bão số 5 
(nắm 1997) huyện đã đầu tư 12,6 tỉ đồng bằng 
nguôn vốn vay ưu đãi từ chương trình Biển đông, 
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hải đảo để sửa chữa và đóng 
mới tàu thuyền, nâng công 
suất lên 7 160 CV. Nhờ đó 
năm 1999, khai thác được 
10 600 tấn (vượt 2,5 lần kế 
hoạch), 9 tháng đầu năm 2000 
là 6 000 tấn (đạt 60% kế hoạch 
năm). Giao thông - vận tải và 
thông tin - liên lạc có những 
tiến bộ đáng kể, hằng năm vận 
chuyển trên 10 000 lượt người và 3 000 tấn hàng 
hóa các loại. 

Nhiều công trình xây dựng cơ bản được thực 
hiện với giá trị đầu tư trên 200 tỉ đồng như : nghĩa 
trang Hàng Dương, cảng cá Bến Đầm, trường học, 
tàu khách, các tuyến đường chính trên đảo và một 
số công trình khác. Các công trình xây dựng hạ 
tầng kinh tế - xã hội của huyện góp phần tôn tạo 
cảnh quan môi trường và từng bước thay đổi bộ 
mặt xã hội. Được công nhận là Vườn quốc gia, 
Côn Đảo chú trọng công tác tuần tra, bảo vệ rừng 
và biển, bảo vệ các loài động vật quý hiếm. 
Năm 1998, đã đầu tư 2,7 tỉ đồng xây dựng các 
công trình như trạm cứu hộ rùa biển, trạm kiểm 
lâm, mua sắm tàu, ca nô... Lượng khách trong và 
ngoài nước đến thăm Côn Đảo ngày càng tăng. 
Việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị khu di tích 
lịch sử nhà tù là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của huyện, hằng năm Côn Đảo đón trên 
10 000 khách đến tham quan di tích. Các chương 
trình y tế quốc gia được triển khai. Huyện có Trung 
tâm y tế với phòng khám đa khoa 30 giường và trạm 
y tế quân đội. Trang thiết bị y tế tương đối khá. Gần 
đây một số bác sĩ bệnh viện tỉnh luân phiên ra đảo 
công tác nên chất lượng điều trị được nâng lên. 
Chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc 
làm mang lại hiệu quả thiết thực. Hằng năm, nhân 
dân được vay từ 600 đến 800 triệu đồng làm kinh tế, 
số hộ nghèo giảm xuống còn 2%, không có hộ đói 
(số hộ nghèo so với tông hộ dân là 15/700). 


* Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - 


Vũng Tàu 
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Huyện có cơ cấu dân cư tương đối trẻ (số người 
trong độ tuổi lao động chiếm 77,3% dân số). Tỷ lệ 
tăng dân số cơ học khá cao (đầu những năm 90 
mới chỉ có 1 500 nhân khẩu, đến nay đã tăng lên 
gấp 2 lần). Huyện đang có chính sách khuyến 
khích những đối tượng có trình độ tay nghề và 
chuyên môn nghiệp vụ, cũng như huy động tư 
nhân, tập thể góp vốn tham gia phát triển kinh tế, 
xã hội ; hạn chế tối đa tình trạng di dân tự do làm 
ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội. Vào 
những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, số 
lượng học sinh tuy còn ít, nhưng đội ngũ giáo viên 
vẫn thiếu và không ổn định, vì thế ảnh hưởng tới 
chất lượng giáo dục. Những năm gần đây, cơ sở 
trường, lớp được xây dựng khang trang, đội ngũ 
thầy, cô giáo được nâng lên về mọi mặt nên chất 
lượng giáo dục có những tiến bộ rõ rệt. Kết quả 
các kỳ thi tốt nghiệp các cấp, tỷ lệ HS thi đỗ đều 
đạt trên 95%. Huyện đã hoàn thành xóa mù chữ và 
phô cập giáo dục tiểu học đồng thời đang đề nghị 
Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận đơn vị hoàn 
thành phổ cập trung học cơ sở. Năm học 2000 - 
2001, có 188 học sinh mẫu giáo và 624 học sinh 
phổ thông theo học (tăng 48 học sinh so với năm 
học trước). Tuy là một huyện đào cách biệt với 
đất liền, giao thông đi lại khó khăn, việc đáp ứng 
đời sống tinh thần của người dân bị nhiều trở 
ngại, nhưng công tác văn hóa, văn nghệ, thể 
thao và truyền thanh truyền hình vẫn được thực 
hiện khá tốt. Mức hướng thụ văn hóa bình quân 
10 lần/người/năm ; tỷ lệ dân số được xem truyền 
hinh là 95%, nghe đài phát thanh là 97% ; bình 
quân 16 máy điện thoại/]00 dân, 100% tỷ lệ hộ 
dân sử dụng điện. Huyện đang triển khai, phấn đấu 
cuối năm 2000 đạt tiêu chuẩn huyện văn hóa đầu 
tiên của tỉnh. 

Để bảo đảm quốc phòng, giữ gìn toàn vẹn chủ 
quyền, an ninh biên gIỚI quốc B14, thực hiện một 
trong những nhiệm vụ chủ yếu của huyện, các đơn 
vị bộ đội cố gắng làm tốt công tác dân vận. Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể, từ huyện đến cơ sở, 
đều tham gia kết nghĩa VỚI Các đơn vị bộ đội, nhất 
là các chốt xa, gắn phong trào quần chúng bảo vệ 
an ninh Tô quốc với cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” 
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và chương trình xây dựng “huyện văn hóa”. Nhờ 
vậy, nhin chung trong những năm qua, nhiệm vụ 
quốc phòng được giữ vững, tình hình an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội ôn định. 

Đạt được những kết quả nêu trên do nhiều 
nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chủ 
yếu là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của trung ương 
cùng với sự trợ giúp của tỉnh ; sự nỗ lực, quyết tâm 
phấn đấu của Đảng bộ, chính quyên, quân và dân 
trong huyện. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự 
năng động, nhạy bén của bộ máy chính quyền, 
hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể có ý nghĩa quyết định đối với quá trình 
xây dựng, phát triển và bảo vệ Côn Đảo. Trên hết 
là công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh về nhận thức, tư tưởng, chính trị, tắng cường 
sự đoàn kết thống nhất từ nội bộ đảng đến quần 
chúng nhân dân trên cơ sở thực hiện Cương Ĩnnh, 
Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chấp hành pháp luật 
của Nhà nước và những quy chế của địa phương. 
Huyện đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
TƯ6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, phổ biến các quy định của Bộ Chính trị, tiến 
hành đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê 
bình theo tinh thần Nghị quyết TUS và Nghị quyết 
TƯ6 lần 2 (khóa VIII) nhằm nâng cao sự thống 
nhất tư tưởng và ý chí hành động trong toàn Đảng 
bộ. Tăng cường trách nhiệm của các cấp Ủy và 
từng cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh, trong giáo dục, quản lý và 
bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, củng cỗ mối quan hệ mật thiết 
với nhân dân và lãnh đạo, thực hiện tốt nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm 
kỳ 2000 - 2005. 

Côn Đảo nằm gần trục hàng hải quốc tế, có 
vịnh nước sâu kín gió, thuận tiện cho xây dựng 
cảng biển và nhiều điều kiện thuận lợi khác để 
phát triển kinh tế biển ; có tiềm năng du lịch phong 
phú, không chỉ khu di tích lịch sử cách mạng nôi 
tiếng nhà tù Côn Đảo mà cả tiềm năng rừng, biển, 
nơi lý tưởng cho phát triển du lịch sinh thái và 
nghiên cứu khoa học... Mục tiêu lâu dài của Đảng 
bộ chính quyền huyện đặt ra là xây dựng Côn Đảo 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


trở thành một hải đảo giàu đẹp của đất nước, một 
khu đô thị hiện đại mang bản sắc dân tộc, có môi 
trường tự nhiên và xã hội trong lành, phát triển 
kinh tế, xã hội gắn liên với quốc phòng và an 
ninh ; gắn liền bảo tổn, tôn tạo di tích lịch sử, với 
phát triển rừng sinh thái, tôn tạo cảnh quan thiên 
nhiên và giữ gìn tài nguyên môi trường. Tuy vậy, 
Côn Đảo vẫn còn nhiều điều trăn trở, bởi từ nhiều 
năm qua huyện đới lên phần lớn là nhờ sự trợ giúp 
của tỉnh và trung ương. Bên cạnh những thành tựu 
đáng phần khởi, vẫn tồn tại không ít những thiếu 
sót, yếu kém : kinh tế phát triển không ổn định, 
vững chắc ; quản lý đất đai, nhà cửa vẫn còn nhiều 
sai phạm ; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, vui 
chơi, giải trí cho nhân dân vẫn còn nhiều hạn 
chế... Trong thời gian tới, với những cơ chế, chính 
sách rộng mở hơn, Côn Đảo sẽ quyết tâm phấn 
đấu vươn lên bằng chính nội lực của mình thể hiện 
trước tiên bằng chính sách ưu tiên hợp tác với các 
tổ chức và cá nhân đầu tư cho phát triển du lịch - 
ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương ; chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng địch vụ - công 
nghiệp. Nhằm giúp đầy nhanh quá trình, xây dựng 
cơ sở kinh tế - xã hội, địa phương mong muốn các 
ngành chức năng từ trung ương sớm triển khai 
thực hiện chủ trương của Chính phủ theo tỉnh thần 
Thông báo số 90/TB ngày 11-8-1997 về đầu tư 
sửa chữa, nâng cấp sân bay Cỏ Ông ; phê duyệt 
quy hoạch Khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo ; 
tiếp tục quan tâm đầu tư thêm một số công trình 
cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội. Đại hội đại 
biểu Đảng bộ lần thứ VI huyện Côn Đảo đã thông 
qua một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương đến năm 2005 : 

- Đạt GDP bình quân đầu người là 549 USD. 
Tỷ trọng giá trị các ngành kinh tế bình quân : dịch 
vụ, thương mại, du lịch là 65,91% ; công nghiệp, 
xây dựng là 24,32% ; nông, lâm, thủy sản là 9,77% 
(không tính công ty Thủy sản và xuất nhập khẩu 
Côn Đảo). Giảm tỉ lệ tăng dân số bình quân hằng 
năm là 4,87% và tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 2 - 3%. 
Từng bước tiến tới phổ cập trung học phổ thông. 

Côn Đảo không ngừng phấn đấu để xứng đáng 
với truyền thống, vươn lên trong công cuộc xây 
dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.C) 
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TỔNG QUAN NÔNG NGHIỆP... 
(Tiếp theo trang 31) 


cách cơ bản chính sách đầu tư, trong đó tăng tỷ 
trọng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cho nông 
nghiệp lên khoảng 25% tương ứng với tỷ trọng 
nông nghiệp trong GDP (năm 1298 là 26%), đồng 
thời có cơ chế thu hút mạnh mẽ vốn trong dân để 
xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo môi trường 
thuận lợi tăng vốn đầu tư nước ngoài vào nông 
nghiệp, ưu tiên tối đa các dự án viện trợ cho khu 
vực nông thôn là những hướng cơ bản nhất. 

3 - Hoàn thiện quy hoạch tổng thể về sản xuất 
nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản làm 
cơ SỞ cho kế hoạch hóa và đầu tư xây dựng CƠ SỞ 
hạ tầng nông thôn. Đây là giải pháp hết sức quan 
trọng có ý nghĩa thiết thực và lâu dài. Trong quy 
hoạch cần quan tâm đến các vùng sản xuất nông 
sản hàng hóa lớn phục vụ xuất khẩu, các ngành 
công nghiệp chế biến nông sản và những ngành 
công nghiệp phục vụ nông nghiệp như điện, cơ khí, 
chế biến nông, lâm, thủy sản, quy hoạch hệ thống 
trạm, trại nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nông nghiệp. Cần 
coi trọng quy hoạch vùng nông sản xuất khẩu có 
chất lượng cao. 

4 - Thực hiện giải pháp “kích cầu” bằng các 
chính sách “khoan sức dân” ở nông thôn, trong đó 
bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp là Việc nên làm. 
Trước mắt, năm 2001, Nhà nước cần miễn giảm 
thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các tính bị lũ lụt 
ở đồng bằng sông Cửu Long và 1 800 xã nghèo ; 
tạm ngừng không kỳ hạn việc đánh thuế thu nhập 
đối với các hộ nông dân có thu nhập cao và các chủ 
trang trại. 

5 - Hoàn thiện và nhân rộng mô hình sản xuất 
nông nghiệp kiểu mới, nhất là mô hình kinh tế 
trang trại. 

6 - Giải quyết tốt vấn đề thị trường tiêu thụ và 
giá cả nông sản. u tiên đầu tư vốn và khoa học - 
kỹ thuật đề phát triển sản xuất nông sản hàng hóa 
trong từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch phát triển 
nông nghiệp cả nước. Từ năm 2001 cần đổi mới kế 
hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn quy 
mô sản xuất gắn thị trường tiêu thụ trong và ngoài 
nước, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu. 
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ộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt 
B chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ an ninh 

biên giới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ 
đội biên phòng luôn phải dựa vào nhân dân và giúp 
đỡ nhân dân xây dựng cuộc sống, đặc biệt là đời 
sống kinh tế, văn hóa... Vì vậy từ trước tới nay Bộ 
đội biên phòng luôn coi trọng công tác văn hóa, đẩy 
mạnh các "hoạt động tuyên truyền vận động, nâng 
cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các 
dân tộc trên địa bàn. Đây không những là trách 
nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ giúp đỡ nhân dân 
phát triển kinh tế, văn hóa mà còn là một biện pháp 
công tác quan trọng có hiệu quả góp phân giữ gìn an 


BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 
VỚI VIỆC XÂY DỰNG 
“điêm sang văn hoa biên giới” 


VŨ HIỆP BÌNH ° 


ninh biên giới quốc gia. Trong bảo vệ chủ quyên an 
ninh biên giới, Bộ đội biên phòng không chỉ tiến 
hành các biện pháp nghiệp vụ, mà còn coi trọng các 
hoạt động tuyên truyền giáo dục, vận động quần 
chúng xây dựng đời sông văn hóa mới, văn minh, 
tiến bộ. 

Từ năm 1993 đến nay, Bộ tư lệnh Bộ đội biên 
phòng đã phối hợp với Bộ Văn hóa thông tin thực 
hiện chương trình “đẩy mạnh và nâng cao chất 
lượng hoạt động văn hóa - thông tin ở vùng biên 
giới, hải đảo”, nhằm 4 mục tiêu chủ yếu sau : 

ˆ Đẩy mạnh các hoạt động thông tin cổ động 
tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, 
biên giới. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động và phát triên 
các hinh thức hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ 
quân và dân trên địa bàn. 

ích cực tham gia vận động đồng bào các 
dân tộc xây dựng làng, ban văn hóa, bài trừ tệ nạn 
xã hội. 
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- Phối hợp quản lý xây dựng cơ sở vật chất cho 
các hoạt động văn hóa - thông tin trên địa bàn. 

Thực hiện những mục tiêu đó, chương trình đã 
gÓp phần xóa các “điểm trắng” về văn hóa - thông 
tin, cải thiện đời sống văn hóa tinh thân, nâng cao 
trinh độ dân trí cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở 
biên giới, hải đảo ; tạo điều kiện để giữ vững lòng 
dân ; động viên quân dân xây dựng biên giới vững 
mạnh toàn diện. Chương trình đã phát huy các lực 
lượng trên địa bàn, lồng ghép VỚI nhiêu chương 
trình phát triển về văn hóa, giáo dục, y tế và các dự 
ân kinh tê - xã hội khác. Chương trình cũng thu hút 
sự quan tâm của các ngành, các cấp hướng về vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa ; Của 
tuyến sau đối với tuyến 
trước ; tạo sức mạnh tổng hợp 
của cả nước trong phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội củng 
cố an ninh, quốc phòng ở 
vùng biên giới, hải đảo ; xây 
dựng thế trận biên phòng 
toàn dân giữ vững chủ quyên 
an ninh biên giới, bờ biên của 
Tổ quốc. Mây năm gần đây 
Bộ đội biên phòng đã xây 
dựng được hơn 40 đội tuyên 
truyền văn hóa ở các tỉnh, 
thành biên giới, bờ biển. Đây 
là các thiết chế văn hóa bán chuyên nghiệp hoạt 
động thường xuyên ở địa bàn các xã, phường vùng 
cao, vùng xa biên giới, lấy thông tin tuyên truyền 
làm mục đích kết hợp với đáp ứng nhu cầu hưởng 
thụ nghệ thuật của quân dân biên giới. Bằng các 
hình thức thông tin - văn hóa, tổ chức lễ hội văn hóa 
truyền thống và xây dựng nếp sống văn hóa, các tô 
đội tuyên truyền văn hóa của Bộ đội biên phòng đã 
phục vụ được hàng chục ngàn lượt buổi tuyên 
truyện cổ động, hàng chục ngàn buổi chiếu vi-đi-ô 
và hàng ngàn buối biểu diễn văn nghệ cho hàng 
triệu lượt người Xem. Duy trì hoạt động thường 
xuyên ở hơn một trăm điểm thu phát truyên thanh, 
truyền hinh và hàng trăm bộ TYRO, hơn một ngàn 
tÍ VI phục vụ quân chúng ở các cụm dân cư vùng 
sâu, vùng xa biên giới. “Đông thời hinh thành hệ 
thống thư viện, tủ sách ở các đồn biên phòng thực 
hiện song song hai nhiệm vụ : đáp ứng nhu câu sách 
báo của cán bộ, chiến sĩ và từng bước góp phần 


* Thượng tá, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng 


Thực tiền - Hinh nghiệm 


nâng cao dân trí, chống tái mù chữ, tạo thối quen 
đọc sách báo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài 
ra, giữa ngành văn hóa - thông tin và Bộ đội biên 
phòng các cấp còn phối hợp xây dựng nhiều cụm 
bảng tin, panô, bia di tích lịch sử - văn hóa và bước 
đầu triển khai công tác tuyên truyền đối ngoại ở các 
cửa khẩu quốc tế như : Móng Cái, Cửa Hữu Nghị, 
Lao Bảo, Mộc Bài. Xây dựng các cụm tranh cô 
động và cung cấp sách báo đối ngoại ở các cửa khẩu 
quôc tế... Những hoạt động trên đã mang lại những 
sắc thái mới cho đời sông văn hóa tính thân của 
quân dân biên giới, tạo dựng phong trào quần chúng 
tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, Bộ 
đội biên phòng đã cùng với địa phương vận động 
xây dựng 250 bản, làng văn hóa và 19 736 gia đình 
được công nhận là “Gia đình văn hóa”. Đây là cố 
gắng và kết quả to lớn của các chiến sĩ biên phòng 
thông qua các hoạt động sáng tạo xây dựng điểm 
sáng văn hóa vùng biên giới, góp phần giữ vững 
biên cương Tổ quốc. 

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, việc thực hiện 
chương trinh đã tăng cường và rèn luyện toàn diện, 
giúp họ trưởng thành nhanh chóng qua hoạt động 
thực tiễn. Đó là những “chiến sĩ văn hóa mang quân 
hàm xanh” thường xuyên bám đất, bám dân, gắn bó 
mật thiết với đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Bộ 
đội biên phòng tăng cường cho 446 xã đặc biệt khó 
khăn ; mỗi xã đều có cán bộ chỉ đạo cùng với những 
chiến sĩ xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, y 
sĩ, y tá tham gia các chương trình phát triên kinh tẾ - 
xã hội. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giúp cấp 
ủy, chính quyên các xã thực hiện các dự án xây 
dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, khám chữa 
bệnh, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học... Trên 
cơ sở đây mạnh công tác thông tin, tuyên truyền văn 
hóa kết hợp nhiều ngành, nhiều lực lượng, triển khai 
lồng ghép nhiều chương trình phối hợp, các đôn 
biên phòng nên chi trong vài năm lại đây đã chủ 
động tham mưu đề xuất biện pháp củng cô kiện toàn 
xây dựng được 678 tổ chức cơ sở đảng (trong đó xóa 
5 xã trắng về tô chức đảng) ; 2 806 tổ chức cơ sở 
đoàn ; 2 37] chi hội phụ nữ các xã, phường và hơn 
l 400 ban công an xã và xã đội. Tại các bản làng 
heo hút, Bộ đội biên phòng đã trực tiếp mở được 
881 lớp xóa mù chữ cho 22 903 người và 788 lớp 
phô cập giáo dục tiểu học cho 20 431 học sinh, 
chủ yếu là cán bộ thôn, bản, các đoàn thể và con 
em gia đình nghèo. Tổ chức khám chữa bệnh cho 
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204 000 lượt người, cấp thuốc miễn phí cho dân, trị 
giá 734,15 triệu đồng ; tổ chức tiêm chủng cho 
215 000 lượt cháu ; phối hợp dập tắt 556 đợt dịch 
bệnh trên địa bàn biên BIỚI ; vận động hàng trắm 
ngàn người thực hiện kê hoạch hóa gia đình ; vận 
động được l 176 người đi cai nghiện ma túy, trong 
đó trực tiếp chữa cho 172 người cắt nghiện hoàn 
toàn. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng còn trực tiếp 
tham gia thực hiện gần ¡00 dự í an trên địa bàn biên 
IỚI VỚI tổng số vốn hơn 300 tỉ đồng để làm đường 
ra biên giới, làm thủy lợi - thủy điện nhỏ, xây dựng 
công trinh nước sạch, định canh định cư... 

Để xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giữ vững 
bình yên biên giới, có nhiều việc Bộ đội biên phòng 
phải làm, trong đó thiết thực và có hiệu quả nhất là 
tập trung xây dựng “điểm sáng văn hóa biên giới”. 
“Điểm sáng văn hóa” là tụ điêm dân cư với những 
cụm làng bản có mật độ dân cư tương đối tập trung, 
được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế 
văn hóa - xã hội thiết yếu như đường giao thông, 
trường học, trạm y tế, cụm thủy lợi - thủy điện nhỏ, 
cụm loa truyền thanh, trạm thu phát truyền hình, thư 
viện... ; có hệ thống. cơ sở chính trị - xã hội vững 
mạnh, có hiệu lực quản lý ; có đời sống văn hóa tỉnh 
thần phong phú, lành mạnh. Do 'tập trung và quy tụ 
vốn, cơ sở vật chất, lực lượng và tô chức nên “điểm 
sáng văn hóa biên giới” tạo ra những nhân tố để 
hình thành các trung tâm kinh tế - xã hội, có khả 
năng lan tỏa các giá trị kinh tế, chính trị, văn hóa, 
khoa học,... ra các vùng lân cận. Nhờ đó, từng 
bước cải thiện đời sống dân sinh, nâng cao dân trí, 
thực hiện dân chủ đối với đồng bào các dân tộc 
trong vùng. 

Với sự phối hợp của nhiều ngành trên địa bàn, 
cả nước đã hình thành 85 “điểm sán văn hóa biên 
giới”, trong đó đồn biên phòng là yêu tố hạt nhân. 
Ơ những nơi này, cuộc sông của bà con các dân tộc 
đang có những chuyển biến tích cực. Đồng bào 
được nghe, xem các chương trình phát thanh, truyền 
hình ; được tiêm chủng và khám chữa bệnh ; có 
nguôn nước sạch cho sinh hoạt ; có trường lớp cho 
con em, về cơ bản xóa nạn mù chữ, cơ cấu cây con 
từng bước được chuyển đối theo hướng phát triên 
kinh tế hàng hóa ; các phong tục lạc hậu dần dần 
được khắc phục, xóa bỏ. Trong đó tiêu biểu là mô 
hình “điểm sáng biên giới” ở các đồn biên phòng 
Phó Bảng (Hà Giang) ; Nậm Cắn (Nghệ An) và Tà 
Vát (Bình Phước). Những nơi này thật sự là trung 
tâm kinh tế - xã hội của cả cụm xã biên giới do được 
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đầu tư đồng bộ có chiều sâu, , bao gồm hệ thống giao 
thông thuận lợi cả 4 mùa, có trạm y tế và phòng 
khám đa khoa, có trường phổ thông dân tộc nội trú 
và bán trú, có chợ họp hằng ngày, có trạm truyền 
tiếp sống phát thanh, truyền hình, có trạm thủy 
điện kết hợp xay xát và chế biến thu mua nông - 
lâm sản.. 

Từ chỗ làm tốt công tác thông tin, phổ biến, giáo 
dục đường lối chính sách của ' Đẳng, Nhà nước, vận 
động tổ chức xây dựng đời sống vật chất, tỉnh thần 
cho nhân dân nên ý thức quốc gia, trách nhiệm công 
dân của đồng bào được nâng cao. Nhân dân tích cực 
tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ biên giới 
qua các phong trào “quần chúng tham gia tự quản 
đường biên”, “xây dựng thôn bản bình yên, sạch 
đẹp”, “già làng, trưởng bản gương mẫu”, “làng bản 
văn hóa”... Nhờ đó, các hiện tượng vượt biên buôn 
lậu, du canh du cư, trồng và hút thuốc phiện, tàn phá 
môi trường và các tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội trên 
địa bàn ngày càng giảm. Đồng bào các dân tộc đã 
thật sự là lực lượng chủ yêu, thường xuyên trong 
phòng thủ biên giới, tham gia tuần tra, đấu tranh 
chống lần chiếm và xâm canh, xâm cư trên biên giới, 
trừng trị và giáo dục các đối tượng tội phạm. 

Những kết quả ban đầu của các “điểm sáng văn 
hóa biên giới” đã khẳng định kiểu mô hình mới có 
hiệu quả trong vận động và tổ chức phong trào quân 
chúng vùng biên giới, bờ biển, hải đảo. Các “điểm 
sáng văn hóa biên giới” hình thành có thể chưa 
đồng đều, mới phát huy hiệu quả trên từng mặt cụ 
thể, nhưng quan trọng là đã cho ta phương hướng, 
giải pháp và bước đới trong xây dựng đời sống văn 
hóa tỉnh thần nhân dân trên địa bàn biên giới. 

Trong quá trình thực hiện xây dựng đời sống văn 
hóa biên giới, bên cạnh những thành công và kinh 
nghiệm bước đầu, đã bộc lộ một số khuyết điểm cần 
khắc phục. Về nhận thức, còn có những cán bộ các 
cấp, các ngành chưa thấy hết ý nghĩa, vai trò và hiệu 
quả chính trị, xã hội to lớn của các hoạt động văn 
hóa. Vì thế, trách nhiệm tham gia lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng ‹ đời sống văn hóa vùng biên giới còn thiếu 
thống nhất. Các chương trình phối hợp chưa có nội 
dung, mục tiêu cụ thể nên việc xác định biện pháp, 
bước đi và phân công trách nhiệm. giữa các lực 
lượng chưa chặt chế, chưa khai thác hết thế mạnh và 
trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Còn có hiện 
tượng “dễ làm, khó bó”, khoán trắng cho cơ SỞ, CÓ 
trường hợp chỉ chú ý đến mục tiêu kinh tế, thiếu 
quan tâm đúng mức tới mục tiêu xã hội, nên hiệu 
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quá của các chương trình dự ấn xây dựng “điểm 
sáng văn hóa biên giới” còn nhiều hạn chế. 

Những bài học kinh nghiệm quan trọng được rút 
ra là : 

- Phát huy vai trò nòng cốt của Bộ đội biên 
phòng, đặc biệt các đồn biên phòng ở cơ sở trong 
việc chủ động, sáng tạo xây dựng “điểm sáng văn 
hóa biên giới” . Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lựa 
chọn cán bộ, chiến sĩ biên phòng có phẩm chất tốt 
có năng lực và kiến thức, có nhiệt tình đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ nơi biên giới. Đặc biệt có cơ chế, 
chính sách thích hợp, khơi dậy nhiệt tình của cán 
bộ, chiến sĩ biên phòng, làm cho họ hoàn thành 
nhiệm vụ bảo vệ biên cương, giúp đỡ đồng bào xây 
dựng tốt đời sống văn hóa. . 

- Phối hợp các ngành hữu quan dựa trên quy chế 
được thỏa thuận giữa các cơ quan chức năng nhằm 
phát huy thế mạnh của từng ngành như Công an, Bộ 
đội biên phòng, Ì Hải quan, các cơ quan, đoàn thể tạo 


niên sức mạnh tổng hợp tại cơ sở. 


- Tăng Cường sự lãnh đạo của Đảng và khả năng 
quản lý của chính quyền địa phương. Các cấp ủy 
đảng và chính quyên địa phương luôn luôn là lực 
lượng quyết định trực tiếp trong việc tổ chức chỉ đạo 
các lực lượng, các tầng lớp nhân dân chủ động xây 
dựng “điểm sáng văn hóa biên giới, trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và góp phần giữ 
gìn an ninh biên giới của đất nước. 

- Phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của 
quân chúng nhân dân để đồng bào chủ động đem 
hết SỨC người, SỨC của phát huy nội lực phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng, cao đời sống vật chất, tỉnh 
thần, với sự giúp đỡ các lực lượng biên phòng bảo 
vệ an ninh biên giới. Không cơ quan nào, lực lượng 
nào làm tốt hơn chính nhân dân tự xây dựng cuộc 
sống của mình. 

- Đảng, Nhà nước cùng các ngành cần có cơ chế 
cụ thể và biện pháp mạnh giảm bớt khó khăn, gian 
khổ để nhân dân yên tâm, phần. khởi, tin tưởng, bảo 
vệ Đảng, bảo vệ chính quyên, cảnh giác làm thất bại 
mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. 

Trong bối cảnh tình hình đất nước hiện nay, đặc 
biệt trên địa bàn biên giới, biển đảo, nơi “phên 
dậu `, cửa ngõ g1ao lưu giữa nước ta với cộng đồng 
quốc tế, vấn đề đây mạnh xây dựng đời sông văn 
hóa, nâng cao trình độ mọi mặt cho . đồng bào, giữ 
vững lòng dân vẫn là nội dung vừa cấp thiệt, vừa CƠ 
bản lâu dài có ý nghĩa chiến lược trong “kế sách” 
biên phòng xưa nay. 


CÀI SÀñG 


GÀY Xưa, mẹ tôi vừa 
N" ruộng, vừa làm 

thêm nghề “hàng xáo”. 
Trong làm nghề, mẹ tôi có rất 
nhiều loại sàng, dần khác nhau, 
để lọc gạo ra gạo, tắm ra tắm, 
cám ra cám. Từ những hạt thóc 
ban đầu, có khi lẫn cả những hạt 
sạn nhưng trải qua xay, giã và 
nhiều lần sàng sảy... mẹ đã lọc 
được những thúng gạo trắng, 
hạt đều, vừa dài, vừa bóng 
mượt, còn tắm, cám mỗi thứ ra 
một đường và những hạt sạn thì 
hầu như không còn nữa. Mẹ 
thường bảo : làm hàng xáo phải 
cẩn thận mới có gạo ngon, 
không lẫn các thứ người ta mới 
mua. 

Đó là chuyện hàng xáo ngày 
xưa ! Còn gây giờ, ở cơ quan tôi 
thì cứ mỗi lần đề bạt, chọn lựa 
cán bộ, cũng đưa ra quy trinh. 
Theo văn bản quy định thi khi 
đọc ai cũng thấy quy trình rất 
chặt chế, khách quan và dân 
chủ, bảo đảm tìm được người 
đủ tiêu chuẩn vào các vị trí cần 
thiết. Thế nhưng khi thực hiện 
thì lại hoàn toàn khác. Vừa qua, 
ông thủ trường của chúng tôi 
chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu nên 
cân phải chọn người thay thế. 
Chúng tôi được giới thiệu một 
quy trình gồm nhiều khâu, 
nhiều bước kỹ lưỡng. Với quy 
trình ấy ai cũng nghĩ sẽ bảo đảm 


- NGỌC MINH 


được sự khách quan, dân chủ, 
tìm được người xứng đáng. 
Nhưng một vài hôm trước khi 
bỏ phiếu, thủ trưởng lần lượt gọi 
chúng tôi lên phòng làm việc. 

- Với tôi, ông nói : cậu về 
công tác ở đây cũng đã lâu và 
hoàn thành tốt nhiều công việc 
được giao, có nhiễu triển vọng 
đấy, cần cố gắng lên. Song, cậu 
chưa có thời gian xuống cơ sở 
nên minh nghĩ nên dành thời 
gian Ít năm xuống cơ sở để có 
thêm kinh nghiệm sẽ tốt hơn. 
Hiện cơ quan ta có nhiều đồng 
chí khác đã qua cơ sở, nhất là 
đồng chí X - vì thế theo mình 
các cậu nên tập trung giới thiệu 
đồng chí ấy ! 

- Với chị K, ông nói : cô làm 
Việc tốt, nhưng là nữ nên cần 
chú ý dành nhiều thời gian cho 
gia đình. Gia đình là nền tảng 
của xã hội. Gia đình tốt mới yên 
tâm công tác tốt và tiếng nói 
của cô mới có trọng lượng. Vì 
vậy, tôi đề nghị lần này cô chưa 
nên tham gia ứng cử, hay đề cử. 
Cuối tháng tôi định bố trí cho 


cô đi tham quan nước ngoài một . 


chuyến cho biết đây, biết đó, 
mở mang hiểu biết, sau này 
lãnh đạo tốt hơn. Còn việc đề 
bạt tới đây nên ủng hộ cậu X 
nhé ! 

- Với anh H là người trẻ 
tuổi, có năng lực và chúng tôi 
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rất quý mến, thủ trưởng tôi 
dành hẳn một buổi mời lên trao 
đối. Và, sau đó anh H về nói với 
chúng tôi : “Các cậu đừng quý 
mến tớ quá như thế mà làm khổ 
tớ đấy !”, 

Cứ thế và cứ thế... không khí 
ở cơ quan tôi trằm hẳn xuống ; 
quan hệ giữa anh em đồng 
nghiệp có sự thay đổi bất ngờ. 
Có chỗ thì xích lại gần nhau 
hơn, nhưng đa phần thì doãng 
ra. Không khí thân tình, thẳng 
thắn trước đây không còn. 
Không ít người nói với nhau. 
Thôi thì bỏ phiếu bầu ông X 
cho xong, chứ thủ trưởng đã gợi 
ý như vậy thi quy trình, tiêu 
chuẩn gì nữa cho phức tạp. 

Thế rồi, vào một chiều lúc 
l6 giờ, trong khi anh em đang 
chuẩn bị thu xếp công việc cuối 
ngày để kịp xem trận bóng đá 
ngoại hạng Anh thi được triệu 
tập họp toàn cơ quan để bỏ 
phiếu “tiến cử? người kế nhiệm 
thủ trưởng. 

Sau cuộc bầu cử ấy, ông X 
được số phiếu cao nhất và được 
đề bạt đúng ý định của thủ 
trưởng. Thế nhưng, sau đó cơ 
quan tôi cứ như “củ mài ăn 
xuống” mãi... 

Ngày xưa cái sàng của mẹ 
tôi chỉ được làm bằng tre, nứa 
nhưng lọc được gạo ra gạo, tắm 
ra tấm, cám ra cám và sạn 
không lẫn vào gạo. 

Còn bây giờ công tác cán bộ 
có cả tiêu chuẩn, quy trình cụ 
thể, rõ ràng, nhưng sao thực 
hiện để chọn cán bộ lại khó 
khăn, phức tạp như vậy. 

Phải chăng “cái sàng” chưa 
tốt ! 
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CHỦ NGHĨA TỰ DO MỚI 
VÀ VẤN ĐỀ “HỘI NHẬP” 


thứ hai, đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về vai trò 

của chính phủ và thị trường trong tiến trình phát 
triển của các quốc gia, cả về học thuật lẫn kinh nghiệm 
thực tiễn. Những cuộc tranh luận này đặc biệt sôi động 
trong thập niên 90 khi thế giới chứng kiến nhiều biến 
động chính trị và kinh tế, và ưu thế của chủ nghĩa tự do 
mới, hệ tư tưởng trong giai đoạn toàn cầu hóa của chủ 
nghĩa tư bản. 

“Chủ nghĩa tự do mới" ra đời ở Tây Âu và Bắc Mỹ 
chính là để đảm đương nhiệm vụ lịch sử của một hệ tư 
tưởng cần thiết cho sự thống trị độc tôn của chủ nghĩa tư 
bản, của chủ nghĩa đế quốc mới, của toàn cầu hóa tư 
bản chủ nghĩa. Tuy thuật ngữ “chủ nghĩa tự do mới" chỉ 
mới được sử dụng rộng rãi trong những năm 90, nhưng 
các yếu tố then chốt của nó đã nổi lên từ mấy thập niên 
trước đó, có thể nói là cùng thời với học thuyết Kêndơ. 
Năm 1944 Phri-đrích vôn Hay-ếch xuất bản cuốn “Con 
đường dẫn tới sự nô lệ” (“The Road to Serfdom") có thể 
được coi như cương fĩnh của “chủ nghĩa tự do mới” mà 
cái đích là chỗng nhà nước phúc lợi và chính sách toàn 
dụng lao động của Công đẳng Anh. Tháng 4-1947, 
Hay-ếch triệu tập cuộc hội nghị đầu tiên của những 
người theo chủ nghĩa tự do mới “mở hội thể” ở Mông 
Pe-lơ-ring (Thụy Sĩ) để xúc tiến học thuyết của mình. 
Nhưng Hay-ếch và chủ nghĩa tự do mới chưa gặp thời. 
Chủ nghĩa tư bản dưới ảnh hưởng của học. thuyết 
Kên-dơ vẫn phát triển tốt, thị trường tài chính vẫn nằm 
dưới sự kiểm soát của các nhà nước, những vấn đề xã 
hội vẫn tương đối được quan tâm. Phải đợi đến năm 
1974 khi lần đầu tiên các nước tư bản lâm vào tình trạng 
khủng hoảng trầm trọng, lạm phát đi kèm với suy thoái, 
“chủ nghĩa tự do mới” mới có được “cơ hội vàng” giành 
thắng lợi đối với học thuyết Kên-dơ. 

Ở Mỹ, kinh tế học “trọng tiền” được một nhóm trí 
thức Trường đại học Si-ca-gô phát triển cũng để chống 
lại học thuyết của Kên-dơ. Những thành viên của 
“Trường phái Si-ca-gô" và những người kế tục họ - nhóm 
được gọi là tự do mới, không đồng ý với học thuyết 
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Tn suốt ba thập niên từ sau chiến tranh thế giới 


NGUYÊN VĂN THANH ° 


Kôn-dơ. Họ đúc kết và tiếp thụ những quan điểm của 
các nhà kinh tế học di cư sang Mỹ như Phri-đrích vôn 
Hay-ếch, Lút-vích vôn Mây-ơ và của những người tự do 
cuối thế ký XIX như An-phrét Mác-san. 

Kế tục các tư tưởng đó, dưới sự lãnh đạo của 
Min-tơn Phrít-men, Trường phái Si-ca-gô xây dựng 
những mô hình nhằm mục đích chứng minh rằng một xã 
hội thị trường tự do sẽ thực hiện được việc sử dụng lao 
động và phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả nhất. 
Họ phản bác các quan niệm của dân chủ như "bình 
đẳng về điều kiện" để thay bằng quan điểm tự do mới 
“bình đẳng về cơ hội”. Những lý thuyết đó được đan 
quyện với thuyết “trọng tiền” của Phrít-men, là thuyết coi 
việc cung tiển trong một nền kinh tế là yếu tố quyết định 
tình hình sản xuất và việc làm, chứ không phải, chẳng 
hạn, chính sách tài chính thuế khóa của chính phủ. 
Những người theo thuyết “trọng tiền” lập luận rằng các 
ngân hàng trung ương (có chức năng điều tiết việc cung 
ứng tiền tệ), chứ không phải các ngành hành pháp hay 
lập pháp của chính phủ (định đoạt chính sách tài chính 
thuế khóa), cần có trách nhiệm duy trì hoặc phục hồi sự 
ổn định ngắn hạn của nền kinh tế. 

Về lịch sử, hệ tư tưởng này mang nhiều tên gọi khác 
nhau : “chủ nghĩa tự do mới” (để phân biệt với tự do hay 
chủ nghĩa tự do cũ), “chủ nghĩa Ri-gân"” (chính khách 
phương Tây đầu tiên áp dụng rộng rãi học thuyết này), 
“Nghị trình cánh hữu mới”, “Đồng thuận Oa-sinh-tơn”, 
“Toàn cầu hóa kinh tế tư bản tập đoàn”, “Điều chỉnh cơ 
cấu” ® và còn nhiều tên gọi khác nữa. Nếu pha chút hài 
hước thì có thể gọi nó, như từ cửa miệng của “người đàn 
bà thép” Mác-ga-rit Thát-chơ, là chủ nghĩa “TINA" viết 
tắt của tiếng Anh Thøre Is No Altemative (Không có con 
đường nào khác). Thuật ngữ “chủ nghĩa tự do mới” được 


* Ủy viên Đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam 

(1) Susan George. Điều chính cơ cấu chỉ là tên gọi ¡ khác của chủ 
nghĩa tự do mới. Chủ quyên kinh tế trong một thế giới đang toàn 
câu hóa. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.1999, tr 39 
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sử dụng rộng rãi ở Mỹ La-tinh. “Đồng thuận Oa-sinh-tơn" 
là thuật ngữ được Giôn Uy-li-am-xơn sử dụng đầu tiên 
năm 1990, phổ biến ở Hoa Kỳ và châu Âu, bao gồm 
mười chính sách về thị trường tự do : kỷ luật tài chính 
(các chính sách chống thâm hụt thương mại) ; sắp xếp 
lại các ưu tiên trong việc chi tiêu công (giảm chỉ tiêu 
công quỹ bằng cách xóa bỏ trợ cấp) ; cải cách thuế 
khóa ; tự do hóa tài chính (hướng tới dành cho thị trường 
quyết định lãi suất) ; tỷ giá hối đoái cạnh tranh ; tự do 
hóa thương mại (thay cấp phóp bằng thuế quan và giảm 
thuế quan) ; đầu tư trực tiếp nước ngoài (dỡ bỏ các rào 
cản) ; tư nhân hóa ; phi điều tiết hóa (những trở ngại đối 
với cạnh tranh) ; và quyền sở hữu tài sản ®. 

Như vậy, đặc trưng chủ yếu của “chủ nghĩa tự do 
mới” là sự khẳng định : việc trao đổi các nguồn lực thông 
qua thị trường sẽ làm cho các nguồn lực đó hiệu dụng 
nhất và như vậy, có lợi cho xã hội nhiều nhất. “Chủ 
nghĩa tự do mới” có ảnh hưởng sâu sắc đến các chính 
sách kinh tế Mỹ - Anh trong hai thập niên qua. Trong lúc 
một số nước công nghiệp hàng đầu (đặc biệt là Nhật 
Bản) cưỡng lại các quan điểm của học thuyết này thì Mỹ 
và Anh đã dùng quyền lực của mình để thúc ép các thiết 
chế tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và 
Ngân hàng thế giới (WB) quán triệt học thuyết này vào 
các chương trình và chính sách của họ. Mặc dù gặp 
không ít sự phản đối và thách thức trong các giới chính 
trị và học thuật, mặc dù có những trở ngại nhất định từ 
phía các nước phát triển khác vẫn tiếp tục duy trì nhà 
nước phúc lợi và chính sách toàn dụng lao động trong 
một phạm vi nào đó, chủ nghĩa tự do mới vẫn là nền 
tầng tư tưởng của những hành động thực tiễn cấu hình 
nền kinh tế và vẽ lại bản đồ chính trị toàn cầu hiện nay. 

Nhưng làm thế nào mà chủ nghĩa tự do mới từ một 
nhóm cực kỳ thiếu số ở Đại học Si-ca-gô lại có thể trỗi 
dậy để trở thành một học thuyết giữ địa vị thống trị trong 
chủ nghĩa tư bản thế giới ngày nay ? Nói cho đúng, học 
thuyết tự do mới đã bắt đầu in dấu vào chính sách kinh 
tế Mỹ từ những năm cuối của chính quyền Ca-tơ (1978 - 
1979). Nhưng chỉ từ khi Ri-gân đặt chân vào Nhà Trắng 
năm 1981 thì “chủ nghĩa tự do mới” mới có một vị thủ 
nh đầy quyền lực, mới có điều kiện để bành trướng. 
Min-tơn Phrit-men, người đứng đầu nhóm Si-ca-gô, trở 
thành cố vấn chủ chốt về kinh tế của chính quyền 
Ri-gân. Những người theo chủ nghĩa tự do mới và những 
nhà tài trợ cho họ đã “lập nên cả một hệ thống quốc tế 
khổng lồ gồm những quỹ văn xã, học viện, trung tâm 
nghiên cứu, cơ quan xuất bản, quy tụ những học giả, 
nhà văn và những người làm công tác quan hệ công 
cộng để miệt mài triển khai, đóng gói và khuyến mại các 
ý tưởng và học thuyết của họ” Ø. 


SỐ ð (3-9001) 


Bước tiếp theo, lý thuyết phải biến thành hành động 
thực tiễn. Khi chuyển thành chính sách, các lý thuyết tự 
do mới sẽ gồm ba phương thuốc tự do hóa, tư nhân hóa 
và phi điều tiết hóa. Để ổn định vật giá, chủ nghĩa tự do 
mới chủ trương hạn chế chặt chẽ chỉ tiêu công cộng, 
đặc biệt là chỉ tiêu công ích xã hội. Theo họ, hạn chế chỉ 
tiêu xã hội của chính phủ có nhiều cái lợi : kiềm chế lạm 
phát, thúc đẩy sáng kiến và đầu tư tư nhân và tạo sức 
ép mạnh mẽ buộc người nghèo phải kiếm việc làm thay 
vì ngồi chờ một cách thụ động sự giúp đỡ của nhà nước. 
Khuyến nghị cắt giảm thuế và đẩy lùi chỉ tiêu dịch vụ xã 
hội được nâng thành quốc sách. 

Dưới ảnh hưởng đồng quy của hệ tư tưởng và đường 
lối chính sách tự do mới, các cơ quan phát triển và các 
thiết chế tài chính quốc tế nhanh chóng phản bác học 
thuyết Kên-dơ như từ bỏ chiến lược công nghiệp hóa 
thay thế nhập khẩu (ISI), một chính sách khuyến khích 


nhà nước đầu tư mạnh mã vào cơ sở hạ tầng công 


nghiệp và xã hội. Khi các nước nghèo theo đường lối 
này không có đủ tiền để trả cho những khoản vay thực 
hiện các chương trình ISI, Ngân hàng thế giới và Quỹ 
tiền tệ quốc tế bèn “giúp đỡ” họ, nhưng chỉ với điều kiện 
là các nước này phải hội nhập vào nền kinh tế, thương 
mại và tài chính toàn cầu, phải chấp nhận các phương 
thuốc trị liệu của chủ nghĩa tự do mới, cũng tức là phải 
tuân thủ mô hình kinh tế của “chủ nghĩa tự do mớt” : Thị 
trường lớn và Nhà nước nhỏ. 

“Việc hội nhập phương Nam vào các thị trường tư 
bản toàn cầu, tất nhiên, đã bắt đầu từ thế kỷ XIX, nhưng 
quá trình này đã bị chậm lại rất nhiều do cuộc tổng 
khủng hoảng và chiến tranh thế giới thứ hai *. Hội nhập 
đã được các nước đế quốc chủ trương và thực tế đã diễn 
ra dưới thời thực dân xâm lược và nô dịch các nước 
phương Nam. Sự hội nhập ngày nay chỉ là diễn lại 
những tấn tuồng cũ với những đào kép mới. Tích tuổng 
thì vẫn thế nhưng những tên gọi thì mỹ miều hơn : thị 
trường tự do hóa, tài sản tư nhân hóa, luật lộ phi điều tiết 
hóa. Tất cả chỉ nhằm mục đích trở lại thời kỳ thịnh trị 
của chủ nghĩa đế quốc, vào năm 1914, đã chiếm tới 
84% lãnh thổ của hành tinh. Chủ nghĩa thực dân cũ đã 
lỗi thời, ngụy luận theo đuổi tại nước ngoải “một sự 
nghiệp tiến bộ, chính nghĩa, sự nghiệp dìu dắt các 


(2) Williamson, John. Sự tiến bộ của cải cách chính sách ở Mỹ 
La-tinh. Phân tích chính sách trong kinh tế học quốc tế. Số 28, 
1990. Viện kinh tế quốc tế, Oa-sinh-tơn 

(3) Susan George. Sđứ, tr 29 

(4) Walden Bello, Kamail Malhotra, Nicola Bullard và Marco 
Mezzera. Về _sự thăng hoa và sự điều tiết của tư bản đầu cơ. Tài 
chính toàn cầu, tư duy mới vê điêu tiết các thị trường tư bản đâu 
cơ. Zed Books Ltd, 2000 
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chủng tộc, sự nghiệp khai hóa cao cả” 5 không còn 
thích hợp nữa. Phải có những “khai hóa” khác cho phù 
hợp với thời đại mới khi màu da và khí hậu không còn 
tiêu biểu cho sự tiến bộ phát triển nữa. Đại diện thương 
mại Hoa Kỳ, Sa-len-nơ Ba-sóp-ki, đã nói về triết học 
thương mại của Mỹ, bộc lộ rõ mưu đồ hội nhập toàn cầu 
của chủ nghĩa tư bản : “... chính sách thương mại của 
chúng ta có những hệ quả vượt lên trên kinh tế vươn tới 
những hoài bão lớn lao, và muốn hiểu tại sao như vậy 
thì phải trở về với những ngày đầu ra đời của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO)... Chúng ta đã kéo Nhật và 
Đức trở lại với kinh tế thế giới, đã hưởng ứng chấm dứt 
chủ nghĩa thực dân, và nay đang chuyển sang sứ mệnh 
vĩ đại hỗ trợ cải tổ và hội nhập ở Nga, Trung Quốc, 
Trung và Đông Âu, Đông Dương và các nước khác, 
đoạn tuyệt với kế hoạch cộng sản cứng nhắc để trở về 
với thị trường”. 

Chủ nghĩa tự do mới có cách nhìn rất tiêu cực đối với 
vai trò của nhà nước, ít nhất cũng là nhà nước của các 
nước đang phát triển, mà theo họ, phần lớn chỉ mới 
được độc lập, chưa biết quản lý xã hội, chưa quen với 
điều hành kinh tế nên chỉ có sai và sai. Quan điểm này 
là không nhất quán vì đối với họ các nhà nước Ri-gân, 
Thát-chơ... là những nhà nước có “chất lượng” khác hẳn, 
đó là những nhà nước "trung tâm”, những “mẫu quốc 
mới”. Phân tích những khó khăn của các nhà nước Thế 
giới thứ ba, như tăng trưởng chậm, nợ nắn chồng chất, 
đói nghèo lưu cữu, thất nghiệp lan tràn, họ nói đó là vì 
nhà nước có vai trò quá lớn ngăn cản không cho thị 
trưởng và các doanh nghiệp hoạt động để làm giàu cho 
xã hội nói chung. Ngay cả khi các cơ chế thị trường bị 
trục trặc thì các nhà kinh tế học tự do mới vẫn cho rằng 
thị trường chưa đạt tới mức tự do cần thiết, nhà nước 
chớ nên can thiệp vì sự can thiệp đó quá tốn kém so với 
kết quả mang lại. “Họ cho rằng vai trò của nhà nước 
trong nền kinh tế chỉ nên giới hạn vào việc bảo vệ 
quyền sở hữu tài sản, đôn đốc việc thực thi các khế ước, 
và (trong một số trường hợp), đầu tư vào phát triển 
nhân lực” *®. 

Xem ra như vậy những nhà nước đó cũng chăng 
khác gì mây những nhà nước dưới thời thực dân. Sự 
thống trị của tư bản chính quốc (hoặc tư bản từ các 
nước công nghiệp) trước đây diễn ra trước hết ở sự kiểm 
soát chặt chẽ các nước kém phát triển, hội nhập họ vào 
thương mại thế giới như những người sản xuất và cung 
cấp nguyên liệu rẻ tiền và là thị trường tiêu thụ các chế 
phẩm. “Sự thồng trị đó tiếp tục, ngay cả khi các nước đó 
đã giành được độc lập, trong thời ky hậu thuộc địa, 
thông qua sự kiểm soát của một giai cấp tư sản mại bản. 
Ngay cả khi các nhà nước đi theo đường lồi phát triển 
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khẳng định quyền tự quản tương đối với tư bản quốc tế, 
thì những cố gắng đó cũng sớm bị tàn lụi bởi họ không 
thể nào thoát ra khỏi sự thống trị của tư bản chính quốc 
và các thị trường tài chính quốc tế” ®, 

Bảng thành tích của người đứng đầu ngành hành 
pháp Hoa Kỳ và là thủ [ĩnh của chủ nghĩa tự do mới, 
Rô-nan Ri-gân, vô củng xán lạn (I). Trong thập niên 80, 
số 10% các gia đình Mỹ có thu nhập cao nhất tăng số 
thu nhập bình quân của họ lên 16% ; số 5% cao nhất 
tăng thu nhập bình quân thêm 23% ; còn số 1% những 
người có thu nhập tột đỉnh bình quân tăng lên đến 50%. 
Có “tự do” tăng lên thì cũng có “tự do" giảm xuống. 
10 phần trăm những người nghẻo nhất bị mất bình quân 
15% số thu nhập ít ỏi của mình *®°. Trong số 225 người 
giàu nhất thế giới, có 60 người Mỹ với tổng tài sản lên 
đến 311 tỉ USD 9®. 

Đi theo hành trình tự do mới đó, nước Anh của bà 
Thát-chơ đã có tự do mới, người giàu được “tự do” giàu 
hơn, người nghèo được “tự do” nghẻèo hơn. Trước thời 
Thát-chơ, ở nước Anh cứ mười người thì có một người 
sống dưới mức nghèo khổ. Dưới thời của bà, cứ bốn 
người lớn thì có một, cứ ba trẻ em thì có một, bị xếp vào 
nghèo khổ. Một người độc thân có mức lương chỉ bằng 
một nửa mức lương bình quân thì phải đóng thêm 
7% tiền thuế. Một người độc thân khác với mức lương 
gấp mười lắn mức lương bình quân lại được giảm 
thuế 21% (I). Nhưng điều đó cũng chẳng sao, miễn là 
của cải được người giàu tích lũy nhiều hơn để rồi sẽ 
“thẩm thấu” (trickle-down) cho những người ở dưới đáy 
của xã hội. 

Cuộc tiến công vào khu vực công ích mới thật quyết 
liệt. “Chủ nghĩa tự do mới” coi khu vực công là vật cản 
lớn nhất cho sự chiến thắng của nó. Muốn vượt qua thể 
chế xã hội dân chủ, và nhất là muốn chiến thắng triệt để 
chủ nghĩa xã hội, tận diệt mọi mầm mống của nó (lúc đó 
vẫn còn là một hệ thống thế giới), một trong những việc 
cần làm là phải khuyến khích cắt giảm khu vực công. 
Thật ra, khu cực công đâu phải là sản phẩm chỉ ra đời 
trong chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản đã thiết lập 
khu vực công để phục vụ cho nó. Trong buổi ban đầu, 


(5) Hồ Chí Minh. Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995. t1, tr 65 

(6) Bauer 1972, 1974 và 1984 

(7) Sumangala Damodaran. Sự chuyên đôi tài khoản vốn, 
những vân đê lý thuyêt và phương án chính sách, tài chính toàn 
câu. 2000, tr 173 

(8) Phillips, K. Chính trị của giàu và nghèo, Random House, 
New York, 1990, tr 17 

(9) UNDP. Báo cáo phát triển con người. 1998 


Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


các nhà tư sản không thể có đủ nguồn lực để xây dựng 
những xí nghiệp dịch vụ công ích, những cơ sở hạ tầng 
kinh tế, tải chính, bưu chính viễn thông, năng lượng, 
giao thông và những ngành công nghiệp then chốt. Nhà 
nước tư bản có chức năng đảm nhiệm việc đó để giai 
cấp tư sản tập trung vốn iiếng và thời gian đầu tư vào 
các ngành công nghiệp nhẹ, thu lãi nhanh, hoàn vốn 
sớm, tăng cường tích lũy tư bản chủ nghĩa. Đến một giai 
đoạn nào đó, giai cấp tư sản mới giành lấy khu vực công 
bằng chính sách tư nhân hóa, nhân danh hiệu quả kinh 
tế và sử dụng tốt nhất nguồn lực xã hội (!?). 

Những biện pháp tư nhân hóa “cực đoan” cũng là 
cách tốt nhất để bổ sung lực lượng thất nghiệp, được coi 
là đạo quân dự bị kiềm chế đấu tranh đòi tăng lương của 
công nhân và chống công đoàn. Từ năm 1979 đến 
1994, số việc làm trong khu vực công của nước Anh đã 
giảm 29%, từ 7 triệu xuống còn 5 triệu. Hầu hết việc làm 
bị gạt bỏ là của những công nhân có tổ chức. Cổ phần 
hóa được vận dụng để chủ nghĩa tư bản tự do mới khoác 
bộ mặt nhân nghĩa hơn. Nhưng thực tế thì cổ phần lọt 
vào tay các thiết chế tài chính và các chủ tư nhân giàu 
sụ. Công nhân, viên chức của hãng British Telecom chỉ 
mua được 1% cổ phần, của hãng British Aerospace 
chỉ mua được 1,3% v.v... Các định hướng chính trị của 
những nhà lãnh đạo sau đó như Clin-tơn (Hoa Kỹ) 
Ble (Anh), Xrô-e-đơ (Đức) có khác ít nhiều với thời 
Ri-gân. Nhưng những tư tưởng của chủ nghĩa tự do mới 
vẫn thấm sâu trong nhiều chính sách mà các chính 
quyền đó đang theo đuổi, đặc biệt là trong các lĩnh vực 
chính sách tài chính và tiền tệ, thương mại và phúc lợi 
xã hội. 

Sau cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Â và nhiều 
nơi khác trên toàn cầu vào mùa Hạ năm 1997, các lý 
thuyết tự do mới bị phê phán kịch liệt, không chỉ vì 
những những hậu quả tàn khốc chúng gây cho người 
nghèo mà còn vì chúng cũng chẳng mang lại lợi ích hứa 
hẹn ngay cả cho những người không thuộc diện đói 
nghèo. Những bằng chứng thực tế cho thấy những quốc 
gia đi theo đường lối của chủ nghĩa tự do mới, hội nhập 
một cách không có phê phán, không có chọn lọc, không 
có mức tăng trưởng như mong đợi mà chính những nước 
không chấp nhận nó, vẫn tiếp tục chính sách kinh tế với 
sự chỉ đạo của nhà nước như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn 
Độ, lại đạt được nhiều thành tựu hơn trong tăng trưởng 
kinh tế song song với xóa đói giảm nghèo. Đại diện 
Ngân hàng thế giới ở Việt Nam, An-đru Xti-ơ (Andrew 
Steer), đã phải thừa nhận : “So sánh với tình hình của 
Việt Nam 12 năm trước đây, trong lịch sử thế giới hiếm 
có một sự chuyển đổi lớn lao hơn thế. Ít có những nước 
nào tăng trưởng nhanh như vậy hoặc chia sẻ sự tăng 
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trưởng công bằng đến như vậy. Các nhà lãnh đạo hiểu 
rằng chừng nào họ còn bảo đảm được sự tăng trưởng 
kinh tế, nhân dân sẽ vui lòng để Đảng lo công việc chính 
trị". (WB, Tin tức phát triển, 15-11-2000). 

Việt Nam bước vào thiên niên kỷ mới với thế và lực 
mạnh hơn bất cứ giai đoạn nào khác trong lịch sử của 
đất nước. Trước mắt chúng ta là vận hội đi kèm với 
thách thức. Rất tự hào là Đảng đã có một đường lối 
đúng đắn và hết sức sáng tạo. Sự nhấn mạnh vai trò 
quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế nhiều thành 
phần, sự khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo và cùng với kinh tế tập thể là nền tảng của chủ 
nghĩa xã hội, là những đóng góp lớn lao đối với phong 
trào xã hội chủ nghĩa thế giới. Trong lúc vai trò nhà nước 
của nhiều quốc gia trên thế giới bị sức ép của chủ nghĩa 
tự do mới và toàn cầu hóa tư bản làm xói mòn đi thì việc 
khăng định vai trò Nhà nước ta trong mọi mặt của đời 
sống kinh tế - xã hội của Việt Nam có ý nghĩa cực kỳ 
trọng đại, vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Trong lúc chủ 
nghĩa tự do mới đang hối thúc hội nhập tất cả vào kinh 
tế và tài chính thế giới, vào chủ nghĩa tư bản toàn cầu, 
thì sự tham gia một cách chủ động, có cân nhắc, có 
chọn lựa, đi từng bước vững chắc là hết sức cần thiết, 
bởi chúng ta biết rằng toàn cầu hóa là một hiện tượng 
có tính khách quan nhưng cũng mang nặng tính chủ 
quan. Hơn 150 năm trước, Mác và Ăng ghen đã vạch 
rõ : “Vì luôn luôn bị thúc đấy bởi nhu cầu về những nơi 
tiêu thụ sản phẩm, giai cấp tư sản xâm lấn khấp hoàn 
cầu. Nó phải xâm nhập vào khắp nơi, trụ lại ở khắp nơi 
và thiết lập những mối liên hệ ở khắp nơi. Do bóp nặn 
thị trường thế giới, giai cấp tư sản đã làm cho sản xuất 
và tiêu dùng của tất cả các nước mang tính chất thế 
giới... Nó buộc tất cả các dân tộc phải thực hành 
phương thức sản xuất tư sản, nếu không sẽ bị tiêu diệt ; 
nó buộc tất cả các dân tộc phải du nhập cái gọi là văn 
minh, nghĩa là phải trở thành tư sản. Nói tóm lại, nó tạo 
ra cho nó một thế giới theo hình dạng của nó” +9, 

Định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng kiên trì đã 
nói lên quan điểm “hội nhập” của ta. Chúng ta phải có 
sự lựa chọn, phải cân nhắc tính toán làm sao cho mỗi 
bước đi không chệch ra khỏi định hướng đó. Phải biết 
vận dụng sách lược để phục vụ cho nguyên tắc, phải 
tham gia một cách có lợi nhất. Chúng ta không hội 
nhập với chủ nghĩa tư bản để trở thành một bộ phận của 
cái toàn thế như nội hàm của từ ngữ đó. Chúng ta tham 
gia nhưng gì không làm chệch hướng đi chúng ta đã lựa 
chọn.Ð 


(10) C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 
Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 601 - 602 
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————=TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN——= 


e HỘI NGHỊ KHOA GIÁO TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2000 
VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2001 


Vừa qua. tại Hà Nội, Ban Khoa giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo 
năm 2000 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2001. 

Các đồng . chí lãnh đạo các ban, ngành ở trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo 6l tỉnh, thành phố trong 
cả nước đã vệ dự. 

Hội nghị khẳng định : Các lĩnh vực khoa giáo những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu 
đáng kể : 

Mặt bằng dân trí được nâng lên rõ rệt. Nước ta đã đạt mục tiêu quốc gia về xóa mù chữ và phô cập 
giáo dục tiêu học. Một số địa phương sắp hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Quy mô giáo dục phát 
triển mạnh với khoảng 20 triệu học sinh, sinh VIÊN ; gần ổ triệu lao động được đào tạo. Nhiễu chủ trương 
thiết thực thúc đấy phát triển giáo dục được triển khai ở khắp các cơ sở. 

Khoa học - công nghệ có những đóng BỐP tích cực trong hoạch định đường lối, chính sách, quan điểm 
của Đảng ; nhiều công trình khoa học đã góp phần đáng kể vào sản xuất và đời sống, nâng Cao VỊ thế 
nhiều mặt hàng xuất khẩu của nước ta trên thị trường quôc tế, tạo thêm việc làm cho người lao động, ổn 
định xã hội. 

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được các cấp lãnh đạo, các địa phương quan tâm ; 
nhận thức của xã hội về công tác này được nâng lên một bước ; mạng lưới y tế cơ sở triển khai khá rộng, 
bước đầu thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

__ Nước ta bằng nỗ lực rất cao đã vượt qua chi tiêu do Đại hội VIII đề ra về hạ tỷ lệ phát triển dân số và 
đã vinh dự được giải thưởng của Liên hợp quốc về công tác này. 

Hoạt động thể dục - thể thao có bước khởi sắc, có chỗ đứng trong làng thể thao khu vực và thế giới, 
một số bộ môn đã đạt huy chương ở thứ bậc cao. 

Công tác vận động. tập hợp lực lượng trí thức khoa học cũng có nhiều tiến bộ. Nhiều chính sách mới 
về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đã có tác dụng tốt đến việc khuyến khích tài năng, khuyến khích 
sự cống hiến trong khoa học và kinh tế - xã hội. 

Ban Khoa giáo Trung ương đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt chức năng tham mưu, tích cực hướng 
dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phương phối hợp thực hiện đồng bộ đường lối, chủ trương của 
Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Ban cũng đóng góp thiết thực chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội 
IX của Đảng. 

Hội nghị cũng đã thắng thắn chỉ ra những hạn chế và khuyết. điểm : Một số vấn đề văn hóa - xã hội 
bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết, chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo thấp SO VỚI yêu câu. 
Mục tiêu, nội ¡ dung, chương trình, phương pháp dạy và học, sách giáo khoa, thi cử, cơ cầu đào tạo, trình 
độ quản lý có nhiêu thiếu sót ; những hiện tượng tiêu cực đáng lo ngại trong giáo dục đào tạo tiếp tục 
diễn ra. Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đắp ú ứng tôt yêu câu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, của các ngành kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Cơ sở vật chât của ngành y tê thiếu 
thốn và lạc hậu, nhất là ở tuyến huyện và xã. Y đức chưa được quan tâm giáo dục. | 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2001, Hội nghị đã nêu mục tiêu chung là phải 
tạo chuyển biến mạnh và phát huy nhân tố con người, nâng cao chất ,|ượng nguôn nhân lực VỚI Cơ Câu 
hợp lý ; tiếp tục đối mới, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - 
công nghệ làm nền tảng và động lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Triển khai thực hiện 
chương trình phô cập giáo dục trung học cơ sở ; ứng dụng nhanh các công nghệ tiên tiến, hiện đại ; sớm 
chuẩn bị tiền đề cần thiết để phát triển kinh tế trỉ thức. 

Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các đang bộ địa phương cân quán triệt sâu sắc và tích 
cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX cũng như các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng 
về các lĩnh vực trong khối khoa giáo. 
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` CÔNGTYCÁU3 THÄNG LỎNG 
ĐƠN VIANH HÙNG LAO ĐÔNG 


ĐỊA CHỈ : XÃ HẢI BỐI, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI : (04) 8.810270, 8.810143, 8.810265 
FAX : (84.4) 8.810401 
- Huân chương Độc lập hạng ba - 1998 
- Hai Huân chương Lao động hạng nhất 
- Một Huân chương Lao động hạng nhì 
- Năm Huân chương Lao động hạng ba 
- Cờ Luân lưu của Chính phủ - 1997 
- Cờ thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động 


= Việt Nam - 1998-1999 
Giám đốc: - Cờ của Thành ủy Hà Nội tặng ''Đảng ủy cơ sở 
KS. Bùi Văn Rang vững mạnh, trong sạch 5 năm 1995 - 1999, 
NGÀNHNGHỀ KINHDOANHCHỦYẾU - Bứa máy đóng cọc Diezen từ 2,5 tấn đến 5,5 tán của Đức, Nhật, 
Chuyên xây dựng các công trình giao thông, các côngtrình  Nga,TrungQuốc;Búarungcácloại 
công nghiệp và dân dụng. - Cần cầu các loại từ 16 - 100 tấn 
- Xây dụng mới các cầu : đường sắt, ôtô, cảng sông,cảng  - Dâychuyềnđổbê tông hoàn chỉnh, hiện đại, gồm hệ thống trạm 
biển và sân bay. trộn bê tông tự động đên 60m3/giờ của Pháp, Đức, Trung Quôc 
- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, thi  - Xe vận chuyển bê tông tự hành của Nga, Nhật, Hàn Quốc ; xe 
công các nền móng các công trình dân dụng bơm bê tông của Nhật, máy xúc, ủi của Nga, Nhật 
CÁC THIẾT BỊ THI CÔNG TIÊU BIÊU - Hệ thống thiết bị kích, căng, kéo cốt thép các loại. 
- Máy khoan cọc nhồi đường kính lớn từ 1 - 2m của Đức, ˆ -Xe đúc hãng dầm bê tông cốt thép di động khẩu độ từ60- 130m 
Italia, Trung Quôc của Pháp, Nhật ; Xe lao dâm bê tông 12 - 33m. 


- Hệ nói thi công gồm các loại : phao, phà, sà lan 400 tấn và tàu 
kéo 1S0CV 

- Đội ngũ các phương tiện vận tải chuyên dụng các loại ; các loại 
máy phát điện và động cơ điện ; hệ thống thiết bị bơm nước và 
xới hút đồng bộ. 

Với uy tín và năng lực của Công ty thời gian qua Công ty đã đấu 
thầu và thắng thầu nhiều công trình trên hầu khắp các tỉnh 
thành trong cả nước và rất được khách hàng tín nhiệm 


Khánh thành cầu sông Gianh 
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Khánh thành cầu J—-Ẹ Long 
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0ÔN6 TY XÂY DỰNG GÔNG TRÌNH 6IA0 THÔNG 875 


Địa chỉ : Phường Hạ Đình - Q. Thanh Xuân - Hà Nội 
Điện thoại : 04.8581736 - 8581673 Fax : 84.4.8581736/8581673 


| NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM TẶNG : 
tr 1 Huân chương Lao động hạng nhì 
1 Huân chương Lao động hạng ba 
NƯỚC CỘNG HÒA DCND LÀO TẶNG : 
-1 Huân chương Lao động hạng nhất 
1 Huân chương Tự do hạng nhất 
1 Huân chương HỮU nghị 
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Công ty xây dựng công trình giao thông 875 thuộc Tổng công ty XDCTGT8 - Bộ GTVT, 
tiền thân là Công trường 675 thuộc Ban xây dựng 64 thành lập từtháng 6 năm 1975. 

- Thành lập lại DNNN theo Quyết định số 1297/QĐ-TCCB-LĐ ngày 29/6/1993 của Bộ 
GTVT. 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh : 

- Xây dựng các công trình giao thông 

- Xây dựng công trình dân dụng và phần bao che các công trình công nghiệp nhómC. 

- Xây dựng kênh, mương, đê, kè, trạm bơm thủy lợi. 

Hơn 25 năm hoạt động Công ty đã xây dựng mới, cải tạo nâng cấp nhiều tuyến đường 
quan trọng ở Việt Nam và Lào. 

Năng lực quản lý và xây dựng từ60 tỷ đồng sản lượng hàng năm trở lên. 

Công ty XDCTGT 875 hiện tại có một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật được đào 
tạo cơ bản, giàu kinh nghiệm ; có lực lượng công nhân kỹ thuật tay nghề cao, (8 thư giati 
công nhiều công trình giao thông theo quy trình AASHTO của Mỹ. 

Công ty có các dây chuyền th công cơ giới hoàn chỉnh và tiên tiền nhất để th công nền 
đường, móng đường, mặt đường rải thảm bê tông nhựa nóng đảm bảo chất lượng. 


Nhân dịp năm mới Tân Ty - -2001, 
Công ty Xây dựng Công trình 875 _ 
Kính chúc Quý khách hàng : 


RẤT HÂN HẠNH bước HỢP TÁC - 
VỚI QUÝ KHÁCH 


¬ CÔNG TY 
PHAT HRANH BA0 CRHI TRUNG Ư0NG 


e Địa chỉ : 17 Đinh Lễ - Hà Nội 
e Tel : 48255007 - 48254119 e Fax 
Giám đốc : PHAN VĂN TÔ 


: 8242187 - 8243130 


NHIỆM VỤ CHÍNH : 

- Tổ chức khai thác phát hành toàn bộ các loại báo chí xuất bản trong 
nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu. 

- Quản lý hướng dẫn hệ thống nghiệp vụ phát hành báo chí toàn mạng 
cấp I (toàn quốc). 

- Tổ chức tổng hợp nhu cầu đặt mua báo chí của các tỉnh, các đại lý và 
độc giả trong nước và quóc té. Đối soát, cân đối, tổ chức thanh toán với các 
đối tượng đặt mua báo và các tòa soạn báo, tạp chí. 


Những tờ báo được chuyên đến bạn đọc 


0ÁC. CHÍ NHÁNH: 


e Chi nhánh PHBC Trung ương 2 : 


- 43 - Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận - 


TP.Hồ Chí Minh 
- Tel : 8441 129 - Fax : 8452087 
e Chi nhánh PHBC Trung ương 3 : 
- Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.. 
- Tel :822215 


CÁC TRUNG TÂM KHAI THÁC, PHÁT HÀNH : 
TP. Hà Nội - TP . Hồ Chí Minh - Nghệ An - 
TP. Đà Nẵng - Bình Định - Cần Thơ - Đắc 
Lắc. 
SÀN LƯỢNG: 

- Phát hành : 194 triệu tờ, cuốn/năm. 

- Đầu báo chí phát hành : Trên 793 loại 
báo, tạp chí. Trong đó 454 loại xuất bản 
trong nước. 


MẠNG LUỨI : 

- Báo chí được chuyến đến : 61 tỉnh, 
thành phố. 

- Công ty trực tiếp đóng gửi 728 bưu cục. 
TIÊU THỞI BIAN: 

- Báo chí đến 60/61 tỉnh trong ngày. 

- Trong đó : 485/514 huyện, thị có báo, 
tạp chí trong ngày : lngườg: xã có báo 
ke boy 
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RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH  °` 


CÔNG TY DƯỢC LIỆU TW ï 


358 Đường Giải Phóng - Q. Thanh Xuân - Hà Nội 
Tel: -3WNếhQ22417/ 248.2 - 8643 367 -8 643368 Fax: (84-4) 8 641 584 


e Công ty được thành lập từ năm 1971. 
® Có quan hê nhiều hãng trên thế giới. 
e Có đội ngũ cán bộ lành nghề và tận tụy. 


Công ty dược liệu TW I (tên 
giao dịch Quốc tế là MEDI- 
PLANTEX) là một doanh 
nghiệp Nhà nước được phép 
sản xuất, kinh doanh xuất nhập 
khẩu trực tiếp các mặt hàng tân 
dược, Đông dược, nguyên liêu 
hóa được, tỉnh đầu, dược liệu 
bao bì, phụ liệu cao cấp cho 
ngành dược phẩm, mỹ phẩm và 
dụng cụ y tế trên thị trường cả 
nước. 


e Có hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm tỉn cậy. 
e Có hệ thống thiết bị sản xuất và bảo quản hiện đại tiên tiến của các nước trên 


thế giới. 


e Có xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP. 


Nhờ phát huy tốt nội lực, mạnh dạn đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công 
nghệ, mở rộng thị trường, làm tốt công tác cán bộ, đoàn kết nhất trí trong tập thể cùng 
sự lãnh đạo định hướng đúng đắn của Đẳng ủy - Ban giám đốc, cho nên năm qua Công 
ty đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2000 doanh thu đạt 272 tỷ đồng, vượt 18% so với 


kế hoạch và tăng 138% so với cùng 
kỳ năm 1999. Giá trị xuất khẩu đạt 


7 triệu USD là Công ty có doanh số 


xuất khẩu lớn nhất của ngành y tế, 
Nộp ngân sách 13 tỷ đồng và lợi 
nhuận tăng 10% so với kế hoạch. 
Về Công tác Đảng : Đảng bộ 
Công ty vừa được công nhận là 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 
năm 1999 - 2000. Đây là danh hiệu 
mà Đảng bộ công ty đã vinh dự 
được công nhân 1õ năm liên tục. 


NHƠN NINH TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỀN 


Xã Nhơn Ninh - Huyện Tân Thạnh - Long An có diện tích tựnhiên 
hơn 4 000 ha, trong đó diện tích sản xuất cây lương thực 25 000 ha, còn lại là trồng 
tràm, nuôi trồng thủy sản v.v. 

Trước đây khi chưa có hệ thống thủy lợi số diện tích canh tác lúa chỉ sản xuất 
được 1 vụ trong năm, năng suất rất thấp, bình quân 3 tấn/ha, thu nhập người dân 
thấp kém, nhiều hộ phải đi làm thuê nơi khác sinh sống. Mọi mặt văn hóa xã hội ở 
địa phương kém phát triển, giao thông nông thôn còn nhiều khó khăn... 


Nhờ sự đầu tư lớn của nhà nước cộng với sự đóng góp của nhân dân, hệ thống 
thủy lợi gắn với giao thông nông thôn được hoàn thiện dần, diện tích lúa tăng lên 2 
vụ, 3 vụ với năng suất rất cao, bình quân 6 tấn/ha. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng 
đang được địa phương quan tâm chuyển đối cho phù hợp với giá cả thị trường, đem 
lại lợi nhuận và thu nhập cao cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - 
xã hội ở địa phương. | 

Nhơn Ninh là một xã vùng sâu trên vùng Đồng Tháp Mười, đang giàu lên từ 
sản xuất nông nghiệp và có những mô hình tốt cần được phát huy, nhân rộng. 


BƯU ĐIỆN TĨNH LONG AN 


Dịch uụ tiết kiêm Bưu điện ` L 
chuyển tiền nhanh TM 

Phát huy truyền thống là đơn vị Anh hùng Lực Lượng vũ trang nhân dân và đạt 
nhiều thành tích trong giai đoạn đổi mới. Bưu điện Long An tăng cường xây dựng cơ sở | 
vật chất kỹ thuật, mở ra nhiều dịch vụ, kinh doanh hiệu quả, góp phần cùng Tổng | 
Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam đạt thắng lợi trong hội nhập; cạnh tranh. 


Nam nh exdile €omapaanyYy 


ĐỊA HỈ : 43 Tô Hiệu Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam 
ĐIỆN THUẠI : 0350.849422 - 0350.849749 Fax : (0.84) 350.849750 
TŨNG BIÁM ĐŨC : ĐÀO QUANG HIỆP 


Công †y dệt Nam Định được thònh lộp từ năm 1889, có dây chuyên công nghệ khép kín từ sợi, dệt, in, 
nhuộm hoèòn tốt vờ moy thêu. Thiết bị đong từng bước đều tư đổi mới theo hướng hiện đợi vò đồng bộ 
nhằm đóp ứng yêu cẳu ngòy cỏng cơo của thị trường trong nước vỏ quốc tế. 

¬a LM — SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PHONG PHÚ, 
\ ff ĐA DẠNG VỚI CÁC MẶT HÀNG : 

l 'Í Í| || Ị Sơi chỉ số từ Ne7 + NeóO, 100% cotton, T/C. 
ˆ.C.V.C, 100% Visco, P/V. Qua nối vê, độu, 
se, định hình, đợt tiêu chuồốn chết lượng 
cơo phục vụ xuốt khẩu vò công nghệ diệt 
k _ Kim, 

. \$ ` *° Vỏi các loợi dùng cho mơy mặc, có khổ 

v.` rộng †ừ 0,80m đến 1,80m. Phong phú về 

: ` I3 chốt liệu (100% cotton, T/C, C.V.C, 
tế Filamont, 100% Visco, P/V) vò mu sóc ; ty 

trắng, nhuộm mỗu, nhuộm sợi, in hod... Đủ 

tiêu chuồn phục vụ tiêu dùng †rong nước 

vò xuốt khổu. 

® Khăn ăn vò khỡn bông cóc loợi phục vụ xuốt khổu vò tiêu dùng trong nước - đặc biệt có thế mọnh 

về sản xuốt khăn ờn với đủ logi kích cỡ†heo yêu côu củo khóch hòng. 

e Hòng moy mộc : Gồm quôn óo người lớn, trẻ em cóc loại, kiều dóng đẹp, chủng loợi phong phú 

hợp thời trong, đợt tiêu chuồn xuốt khổu. 

Ngoòi ra Công ty còn sỏn xuốt cóc logi phụ tùng chuyên dùng cho ngònh dệt như: Thoi, suốt, go, lược, 

lamen,†hơo goi... Có chốt lượng coo. 

Sỏn phốm củo Công ty đỡ được người tiêu dùng bình chọn lò "hòng Việt Nam chốt lượng cao năm 

2000". Đð xuất khổu sơng : Nhột Bỏn, Thụy Điền, Hồng Kông, Hòn Quốc vờ EU... 
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Nhịa Bảo tạng Công ty Dét Nam Định (ảnh Tuần Thủy) 


KP 


VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN CỦA THIÊN NIÊN KỶ MỚI 
VIETNAM À DKSTINATION FOR THE NEW MILLENNIUM A DESTINATION FOR THẺ NEW MILLENNIUM 


CÔNG TY DU LỊCH HƯƠNG GIANG 
HUONG GIANG TOURIST COMPANY 


Địa chỉ : 02 Nguyễn Công Trứ, Huế, Việt Nam 
Tel (0.54) 826070 - 826071 ; Fax : (0.54) 846370 ; E-mail : nhdong@hotmail.com 
Website : www.vietnamtourism.com/huonggiang 


Nhân dịp đón mừng Xuân Tân Ty 2001 - thiên niên kỷ mới, tập thể lãnh đạo 
và CBCNV C.Ty du lịch Hương Giang kính chúc lãnh đạo tỉnh TT-Huế, Tống 
cục du lịch Việt Nam, các cơ quan, bộ, ban ngành trung ương và địa 
phương, các đơn vị quản lý du lịch, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước. 


C([zw ớt sức (đde, „4Á “đúc 0à (hòa cứ, 
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Mừng xuân Tân Ty 2001, 
Gông ty Du lịch Hương 6iang 
xin giới thiệu các sản phẩm tu lịch : 


«` a2 Pixá á đ¿É sa số saoä¿ : Đến CC nước ASEAN, Trung Quốc, Nhột, Mỹ, Chôu Âu... 

«` œ2 xá á« (cá hoa ă«ec : CC chương trình tham quen 3 miền Bốc, Trung, Nam. 

e œ2 pzxá á« 4 ca¿ 2ê : - Tham Quơn di tích lịch sửcủa Cố đô Huế vò cóc di tích cách mọng. 

- Du lịch sinh thói thăm rừng nguyên sinh ở vườn quốc gio Bạch Möõ, thăm vùng đồm phó Tam Giœng, du 
lịch nghỉ dưỡng tợi khu nước khoéng nóng tự nhiên ở Mỹ An, du lịch nhờ vườn, du lịch Lễ hội mùa xuôn, 
cóc logi hình dịch vụ Cơm cung đìnnh,cq múo cung đình,nhö nhạc cung đình, co Huế trên sông Hương. 


MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ VỚI 


TRUNG TÂM LỨ HÀNH 
HƯƠNG GIANB 
- Add : 17 Lê Lợi, Huế, Việt Nam 
- Tel : (0.54) 832220 ; 832221 
- Fax : (0.54) 821426 
- E-mail: hgtravel@dng.vnn.vn 


K/s HƯƠNG GIANG CHI NHANH TẠI HÀ NỘI CHI NHANH TẠI TPHCM Add: 454 Nguyễn Tri Phương, 
W tí Add : 56 Châu Long, Add : 235 Hoàng Văn Thụ, Tp Đà Nẵng | 
Add : 51 Lê Lợi, Huê, VN Q. Ba Đình, Hà Nội Q. Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh Tel : (0.511) 825378 
Tel : (0.54) 822122, 823958 Tel : (0.4) 7333332 Tel : (0.8) 8424202, 8443418 Fax : (0.511) 829059 
Fax : (0.54) 823102 Fax : (0.4) 7333337 Fax : (0.8) 8424203 E-Mail : hgdng@dng.vnn.vn 
E-Mail:hghotel @dng.vnn.vn E-Mail: E-Mail : hgtravelsg@hcm.fpt.vn 


huonggiang@netnam.orgvn  CHI NHANH TẠI ĐÀ NĂNG 
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ÀO ML I HỘI LẦN THỨ IX ) A: ẢNG n 
CHÀO MƯNG ĐẠI HỘI LAN THƯ IX CỦA ĐANG - 
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| VỮNG BƯỚC TIỀN VÀO THẾ KỶ XXI 
| DƯỞI NGỌN CƠ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 


—_. -~ VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỆ 
s52qq1 h`._.ốồ.ẻẽ 


Với 32 cán bộ trong biên ché, trong đó có † tiến sĩ, 
3 thạc sĩ, 4 nghiên cứu sinh, 20 kỹ sư và gần 100 
công nhân nông nghiệp lành nghề hợp đồng theo 
thời vụ, hơn 10 năm qua Trung tâm đã có thành tựu 
về xây dựng vật chất, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao kỹ thuật và hợp tác quốc té. 

Về nghiên cứu khoa học : 
* Năm 1990 đến nay đã nghiên cứu tạo ra nhiều 
giống lúa năng suất và chất lượng cao cho vùng 

Đồng Tháp Mười, khu vực và quốc gia IR : 60A, 


TRUIII TÂM N0HIÊN tỨU THỰt NêHIỆM MÔN NGHIỆP BỒN THÁP MƯỦI 


Địa chỉ : Mộc Hóa - Long An 
- ĐT : (072) 841891 - 847690 * Fax : (072) 841006 
- Giám đốc : TS. Mai Thành Phụng 


64, 66, 50404, 59606 ; CS98 ; LrCS 99, 2000 ; 
VND 389 ;OM 2081 v.v... 

* Các tiến bộ KHKT và ứng dụng vào sản xuất nông 
nghiệp : Quy trình bón phân cho lúa ngắn ngày 
trên đất xám Đồng Tháp Mười, quy trình khai 
hoang và quy trình canh tác lúa trên đất phèn 
nặng. 

* Hiện nay Trung tâm đang thực hiện 2 dự án phát 
triển nông thôn và có kế hoạch triển khai 8 nội 
dung nghiên cứu khác đến năm 2010. 

Trung tâm được tặng thưởng Huân chương lao 
động hạng III (1992) và hạng II ( 1997), UBND tỉnh 
Long An tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp và phát triên nông 
thôn 1990 - 1999. 


PHÂN BÓN Lá BÌOTED” 


Công ty phân bán lá BIOTED) hiện đại hóa công nghệ, nâng 
cao chất lượng sản phẩm là hàng đâu. Nhờ sự tỉng hộ sản 
phẩm BIOTED của bà con nông dân, Công ty đã đạt được 
nhưng giải thường sau : 

- 03 Giải thưởng "Chất lượng Việt Nam" năm 1997 - 1998 - 1990 

- 07 giải thưởng "Bông lúa vàng" tại các lần Hội chợ quóc tế 

- 02 giải thưởng "Top ten" sản phẩm vật tư nông nghiệp phía Nam 
1997 - 1998 và 2000. 

- 05 giải thưởng "Huy chương vàng" tại các lần Hội chợ quốc tế 

- 02 giải thưởng “Huy chương vàng bạn nhà nông” 

- Đơn vị có sản phẩm "Được người tiêu dùng ĐBSCL bình chọn 
2000” 

- Đơn vị 5 năm liền đạt giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam 

I996 - 2000” 


CÁC SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ ĐÃ ĐƯỢC 
BẢO HỘ ĐỘC QUYÊN : BIOTED” 601, 
BIOTED” 602, BIOTED' 603, VH/TED” 

* Sử dụng tốt cho tất cả các loại cây trông. 

- BIOTED” ROBI sư dụng cho ao nuôi tôm. 

° Tạo tảo và ôn định độ PH, giúp sức đề kháng cho tôm mau 
phát triên 


* "MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP", SỬ DỤNG CHO RAU 
SẠCH 

- Làm tăng năng suất cây trồng, giảm công lao động và chỉ phí 
trong sản xuát, 

- Ngăn ngừa cỏ dại. Hạn chế sâu bệnh. Giảm lượng thuốc 
BTVT 

- Giữ được độ ẩm thích hợp, chống xới mòn và ngập úng vào 
mùa mưa. 

- Không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

- Đạt được "Huy chương vàng" tại Hội chợ triên lãm quốc tế 
Cần Thơ2000 


+ Địa chỉ: 
- Nhà máy I: Lô 38, đường số 3, KCN Tân Tạo, 
Bình Chánh - TP.HCM 
- VP Vĩnh Long : 73/19A Phó Cơ Điều - P.3 - Thị Xã Vĩnh Long 
- Nhà máy II : 69 Phó Cơ Điều - P.3 - Thị Xã Vĩnh Long 
+ Điện thoại : (70) 822299 - 830586 - 82576 - 830885 
- Fax : (070) 825240 
Giám đốc : TRƯƠNG THANH PHƯƠNG 
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* OỐCcyxnqeHw6 0O nyTw K COUuWARNW3MY B HAUuI6l CTDAH@G (MbiCiIM, BH@COHHbIO B HA4@DTAHM©O 
FIIpookra Flonwrwuweckoro floKnana K IX Cboany [laprww). *** 3apoTHbie nñOMbiCflbi, WCKDOHHMG dyBCTBA 
K flaprwu. PE XbIY HFMA: Topapuulq ®aM Đan fjdoHr, ỐOnbulol nñDOCTWXHb DYKOBORMTGIb HAUI©H 
Flaprww, Haulero Hapona. TA XbiY TXAHb: FocynapCrepeHHan wHcnekuwa 3a 15 ner o6HopneHwa. BYÙW 
CYAH UIOH: Tsepno ycpowrb nWHWW [lapTww, KACAaIOUIMOCRS 3@MG7bHOFO yNDABIĐHM31 B DbiHOHHOE 
9KOHOMMWK® CO COUuWanwcrwdecKOW 0opweHTrauwol. BĐAH TẠO: Pa6ora flaprww no HaponHol 
MOỐMPNM3ALMWW ÔCTb D©@BOIIOUMOHHaR HayKa  HbÌOHF S3AHF HOHI: BocnwraHwe Dp©@BOfIOUMOHHbIX 
Wneanos MOnORnOMY noKoneHwio. HFYEH BAH /IOHI: FIpoõnoe onpeneneHwoe rnaBHbiX OCOỐGHHOCTOB 
Bb@THaAMCKOÙ ñMT©@pATypbi nepwona nocne 1975”° rona. HFO BAH 3OAH: lOro-poCcTodHbiũ KynbTypHbil 
DOTWOH M 4@pGjlbi MOXIYHApOnHoOñ WHTerpauwwu. ®AM BẠAH HYK: ĐooTHaM — DOCCMfCKM© OTHOUIOHMS: 
HOBbill YDOBOHb D83BWTMØ, HOBbi6Ø nñ@DCTKTMBbI. : 


CONTENTS 


* Informai talks on the path to socialism in our country (opinions brought to the Draft of Political Report to 
the IX Party congress). °** Heartfelt opinions, sincere feelings to the Party. LÊ HỮU NGHĨA: Comrade Phạm 
Văn Đồng - a great prestigious leader of our Party and our people. TẠ HỮU THANH: State iInspection in 15 
years of renovation. BÙI XUÂN SƠN: To grasp steadily the Party's stand-points on land managemert in 
socialism-oriented market economy. VĂN TẠO: The Party's work for people mobilisation - a revolutionary 
science. TRƯƠNG GIANG LONG: The education of revolutionary ideals to the younger generation. NGUYÊN 
VĂN LONG: A pilot determination of the principal characteristics of Vietnam's literature in the post — 1975 
period. NGÔ VĂN DOANH: The Southeast Asia cultural region and turns of international merger. PHẠM VĂN 
CHÚC: Vietnamese-Russian relations: new developmental level and new prospects. 


SOMMAIRE 


* Echanges de vues sur la voie au socialisme du Vietnam (Contributions au Projet đe Rapport politique 
prósenté au prochain IXe congrès national du Parti). *°*° Des avis et des sentiments sincòres pour le Parti. LÊ 
HỮU NGHĨA: Le camarade Phạm Văn Đồng: un leader de grand prestige de notre Parti et de notre peuple. 
TẠ HỮU THANH: L'inspection đEtat apròs 15 ans de renouveau. BÙI XUÂN SƠN: Possóder à fond les 
points de vue du Parti sur la gestion fonciỏre dans l'óéconomie de marché à orientation socialiste. VĂN TẠO: 
Le travail de mobilisaton auprès du peuple - une science révolutionnaire. TRƯƠNG GIANG LONG: 
Léducation de Iidéal révolutionnaire chez les jeunes. NGUYỄN VĂN LONG: Essai de déterminer les 
caractóristiques essentielles de la Iittórature vietnamienne d'apròs-guerre (1975). NGÔ VĂN DOANH: L'aire 


cutturelle du Sud-Est asiatique et ses intégrations internationales. PHẠM VĂN CHÚC: Les relations Vietnam- 
Russie : nouvelle envergure et nouvelles perspectives. 


SUMARIO 

°® Un cambio de opiniones sobre la vía al socialismo de Vietnam (Contribución de opiniones a la 
elaboración del Proyecto dol Informe Politico presentado al IlX Congreso Nacional dol PCV). °*** Las 
opiniones đe corazón y los sentimientos sinceros hacia el Partido. LÊ HỮU NGHĨA: El camarada Phạm Văn 
Đồng - un lider de gran prestigio de nuestro Partido y pueblo. TẠ HỮU THANH: Inspección pública al curso 
de 15 años de renovación. BÙI XUÂN SƠN: Poseer a fondo los puntos de vista del Partido sobre la gestión 
territorial en la economía de mercado a la orientación socialista. VĂN TẠO: EI trabajo de movilización al 
pueblo dol Partido - una ciencia revolucionaria. TRƯƠNG GIANG LONG: Educación del ideal revolucionario 
para los jóvenes. NGUYÊN VĂN LONG: Ensayos de determinación đe las carcteristicas fundamentales de la 
literatura vietnamita despuós de la liberación de 1975. NGÔ VĂN DOANH: La area cultural sureste asiático y 
sus integraciores internacionales. PHAM VĂN CHÚC: Las relaciones vietnamo-rusas: nueva envergadura y 
nuevas perspectivas. . 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẲNG 


TỌïL ĐÀM VẺ COI ĐƯỜNG ĐI LÊN 
CHỦ NGHĨN XÃ HỘI Ở NƯỚC Tñ 
(ĐÓNG GÓP Ý KIẾỄN XÂY DỰNG DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 

TRÌNH ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG) 


vê đồng góp xây dựng Dự thảo Báo cáo 

Chính trị trình Đại hội IX của Đảng, ngày 
27-2-2001, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức cuộc 
Tọa đàm đóng góp ý kiến sâu vào phần II - Về 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước (ta. 
Nhiều nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ ở các trung 
tâm khoa học, các viện nghiên cứu, các học viện, 
nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Đảng và 
Nhà nước đã tham gia cuộc Tọa đàm và đóng góp 
những ý ý kiến sâu sắc, thiết thực, đầy tâm huyết, 
thể hiện tinh thần trách nhiệm cao chung quanh 
một chủ đề có tính lý luận và tông kết thực tiễn 
quan trọng nhất nhằm xây dựng Dự thảo Báo cáo 
Chính trị thêm hoàn thiện. 

Chúng tôi lược ghi một số ý kiến đóng góp 
trong cuộc Tọa đàm, xin trân trọng giới thiệu 
cùng bạn đọc. 

® Mở đầu cuộc Tọa đàm, Đông chí Hoàng 
Tùng cho rằng, nhiệm vụ trung tâm của Đại hội 
lần thứ IX là hoàn chỉnh thêm một bước lý luận 
vê con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đông 
chí nêu 4 khía cạnh để luận giải : 

1. Từ năm 1925, Bác Hồ đã xác định mục đích 
cuối cùng của cách mạng nước ta là chủ nghĩa 
cộng sản. Cách mạng nước ta phải trải qua nhiều 
giai đoạn như giai đoạn cách mạng giải phóng 
dân tộc, giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Trong giai đoạn cách mạng thứ nhất, xuất phát từ 
tình hình trong nước và thế giới, Đảng ta đã nhiêu 
lần bổ sung, điều chỉnh con đường giải phóng dân 
tộc. Năm 194], chuyên hướng chiến lược cách 
mạng, tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 
Đến năm 1951, lại xác định 3 giai đoạn cách 


T hiện chủ trương của Trung ương Đẳng 


mạng : Giải phóng dân tộc, dân chủ nhân dân, xã 
hội chủ nghĩa. Năm 1960 là tiến hành đồng thời 
hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng. Tư 'tưởng chỉ 
đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là từ 
nền sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, phải lấy phát triển sản xuất làm nhiệm vụ 
trung tâm. Năm 1976, lại một lần bổ sung thêm 
đường lối cách mạng. Đảng đưa ra lý luận về con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quyền 
làm chủ tập thể của nhân dân, tiến hành đồng thời 
3 cuộc cách mạng, lấy cách mạng khoa học - kỹ 
thuật làm then chốt. Những tư tưởng lý luận đó là 
đúng đắn, nhưng trong khi thực “hiện, vì tâm lý 
nóng vội bỏ qua những bước đi cần thiết dẫn đến 
khủng hoảng buộc phải đổi mới. 

Năm 1991, Đảng ta đưa ra Cương lĩnh về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong khi hệ thống xã hội 
chủ nghĩa lâm vào cuộc khủng hoảng. Hiện nay 
tinh hình nước ta có những biên đôi to lớn. Loài 
người đang bước vào nền kinh tế tri thức do nên 
công nghệ tri thức quyết định. Nên kinh tế đó 
đang đi nhanh vào quá trình toàn cầu hóa. Công 
cuộc đổi mới mang. lại nhiều thành _tựu to lớn, 
đồng thời đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và 
thực tiễn buộc chúng ta phải giải quyết. Khái quất 
những vấn đề ấy là để thấy sự phát triển hệ thống 
lý luận về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta trong thời đại mới gắn liên với thực tiễn 
Cuộc sống. 

2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa chỉ được đây 
mạnh qua một cuộc cải cách lớn về thể chế kinh 
tế, thể chế hành chính, giáo dục, hiện đại hóa tổ 
chức và hoạt động của Đảng lãnh đạo giống như 
cách tiếp cận, tiến hành đồng thời 3 cuộc cách 
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tiến tới Đại hội ïX của Đảng 


mạng trong nên kỹ thuật sản xuất mới. Kinh tế thị 
trường mở cửa hội nhập nền kinh tế và đời sống 
toàn câu hóa trên cơ sở bảo đảm lợi ích dân tộc, 
lợi ích nhân dân lao động theo phương hướng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội mà nước ta đã bước vào thời 
kỳ quá độ. 

3. Xác định những bước đi cụ thể là cực kỳ 
quan trọng. Phương châm đi tắt đón đầu, đi nhanh 
vào kinh tế tri thức là rất đúng. Muốn thực hiện 
được phương châm đó, đội ngũ lãnh đạo phải 
ngang tâm nhiệm vụ, có bản lĩnh. Xã hội phải tri 
thức hóa. Đội ngũ những người quản lý điều hành 
phải được đào tạo chu đáo. Tức là phải nâng cao 
tầm vóc trí tuệ bảo đảm thắng lợi của cuộc chạy 
đua trí tuệ nhanh chóng hòa vào trào lưu tiến hóa 
chung của lịch sử. 

4. Mỗi dân tộc phải tự tìm ra con đường phát 
triển của mình. Chủ nghĩa Mác đã cho ta biết quy 
luật tiến hóa lịch sử, xác định cho ta nền tảng tư 
duy khoa học tức là chủ nghĩa duy vật biện 
chứng. Còn ta phải tìm lấy con đường phát triển 
của dân tộc mình. Mác không thể kê đơn sẵn cho 
mọi dân tộc, mọi thời đại. 

® Trung tướng Quang Cận đi sâu phân tích 
về sự cần thiết phải có phân II của Dự thảo Báo 
cáo Chính trị. 

Đồng chí cho rằng phần II về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội của nước ta trong Dự thảo 
Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của Đảng ta là 
rất cần thiết bởi nó góp phần làm rõ hơn đường lối 
đối mới của Đảng, giải đáp câu nhận định : “con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày 
càng rõ hơn”. Đây là phần đường lối, là linh hôn, 
là phân quan trọng nhất của Báo cáo Chính trị 
Dự thảo phần II đã có nhiều cố gắng thực hiện 
được nhiệm vụ đó, nhưng có điểm cân bổ sung. 

1. Nêu rõ bản chất của sự nghiệp đổi mới hiện 
nay là tiếp tục cách mạng xã hội chủ nghĩa theo 
tư duy mới, trong đó có kết hợp làm nốt những 
nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân mà 
chúng ta chỉ mới hoàn thành về căn bản sau thắng 
lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đúng là 
chúng ta chủ trương không xác lập địa vị thống trị 
của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng có 
phát triển kinh tế tư bản, cả về lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất, thể hiện trong chủ trương 
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phát triển các thành phần kinh tế tư nhân, tư bản 
tư nhân trong quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. 

2. Làm rõ hơn nữa vấn đề thù - bạn - ta, là vấn 
đề cơ bản của chiến lược cách mạng khi phân tích 
về đấu tranh giai cấp và đấu tranh giải phóng, bảo 
vệ độc lập dân tộc. Chúng ta có thể dùng phương 
pháp phân tích mâu thuẫn để triển khai nội dung 
này. Tôi cho rằng, trong thời kỳ quá độ ở nước ta 
hiện nay, có ba mâu thuẫn CƠ bản : Giữa độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa đế quốc ; giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản ; giữa tiên tiến - hiện đại 
với lạc hậu - nghèo nàn của đất nước. Trong ba 
mâu thuần đó thì mâu thuần cơ bản nhất là giữa 
tiên tiến - hiện đại với lạc hậu - nghèo nàn. Bởi vì 
giải quyết mâu thuẫn này là xây dựng CƠ SỞ Vật 
chất - kỹ thuật và tăng cường nhân tô chính trị - 
tỉnh thần cho việc giải quyết hai mâu thuẫn trên, 
bảo đảm độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Trong việc giải quyết những mâu thuẫn trên, 
không phải chúng ta chống chủ nghĩa để quốc nói 
chung mà là chốn những thế lực thù địch của chủ 
nghĩa đế quốc đối với độc lập dân tộc và chủ . 
nghĩa xã hội. Không phải ta chống chủ nghĩa tư 
bản nói chung mà chống sự chệch Sang con 
đường phát triển tư bản chủ nghĩa, chống những 
tiêu cực nằm trong bản chất của chủ nghĩa tư bản, 
chống những biểu hiện tư tưởng tư sản trong 
chính trị - tư tưởng, đạo đức và lối sống. Trong 
hoàn cảnh còn là nước nông nghiệp, chúng ta phải 
tập trung vào nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa để giải quyết mâu thuẫn giữa tiên tiến - 
hiện đại với lạc hậu - nghèo nàn. 

' 3, Về các ngành kinh tế, đề nghị nêu cả kinh 
tế tập thể và kinh tế hợp tác Xã. Kinh tế hợp tác 
xã gắn với SỞ hữu hợp tác xã gồm hai bộ phận như 
Dự thảo là rất đúng. Do vậy, không thể đông nhất 
kinh tế tập thể với kinh tế hợp tác xã. Nói “kinh 
tế tập thể gồm các hình thức hợp tác đa dạng mà 
hợp tác xã là nòng cốt” dễ đi tới hiểu lâm kinh tế 
hợp tác xã là kinh tế tập thể, tức hợp tác xã 
kiêu cũ. 

- Trang trại đặt trong thành phần kinh tế cá thể, 
tiêu chủ là không rõ, dễ gây hiểu lầm. Kinh tế 
trang trại, xét về mặt lực lượng sản xuất, là kinh 
tế sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, còn xét 
về mặt quan hệ sản xuất, là kinh tế tư nhân. Về 
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vấn đề này, các văn kiện của Đảng còn chưa rõ, 
không nhất quán vì thế cần làm rõ hơn. 

4. Về tư tưởng Hồ Chí Minh, Dự thảo viết : 
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều 
kiện cụ thể của nước ta...” theo tôi là chưa thật 
chuẩn xác. Bởi nếu như vậy thì dù có sáng tạo đến 
đâu chăng nữa, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết 
cũng chỉ là một học thuyết từ bên ngoài du nhập 
vào Việt Nam. 

Tôi cho rằng cần khẳng định tư tưởng Hồ Chí 
Minh trước hết là một sản phẩm Việt Nam, xuất 
xứ từ Việt Nam (con người, đất nước, lịch sử, 
truyền thống, nhất là văn hóa) vì Việt Nam, từ 
Việt Nam mà ra và trở lại nơi Việt Nam thông 
qua thực tiễn đâu tranh yêu nước và cách mạng ở 
Việt Nam. Trong tư tưởng Hỗ Chí Minh, có cái 
riêng của Nguyễn Ái Quốc nên chỉ có Nguyễn Ái 
Quốc gặp chủ nghĩa Mác - Lê-nin mới thành tư 
tưởng Hỗ Chí Minh. Trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh, có chủ nghĩa yêu nước, thương dân của 
riêng Nguyễn Ái Quốc. Cái nhân tố chủ quan Ấy, 
cái tỉnh hoa văn hóa Việt Nam đặc sắc ấy tập 
trung ở Nguyễn Ái Quốc mới là cơ sở cho sự tiếp 
nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một tất yếu lịch 
sử và hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Do vậy, Việt Nam và chủ nghĩa Mác - 
Lê - nin là hai thành tố căn bản của tư tưởng 
Hồ Chí Minh cùng với những tinh hoa văn hóa 
khác của.nhân loại. Trong Dự thảo cần có cách đề 
cập những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí 
Minh một cách cô đọng, khái quát cao chính xác 
hơn cả về bản chất, nguôn gốc. Nêu như Dự thảo 
là dài mà vẫn thiếu... 

® GS,VS Nguyễn Duy Quý n nêu bật đặc điểm 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Đồng chí cho rằng, Dự thảo Báo cáo Chính trị 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) 
trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng đã đề cập đến đặc điểm con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta một cách mạch lạc, 
chính xác : “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, bố qua chế độ tư bản chủ nghĩa, bỏ qua: việc 
xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và 
kiến trúc thượng tâng tư bản chủ nghĩa, nhưng 
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tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã 
đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về 
khoa học - công nghệ để phát triên lực lượng sản 
xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại”. Đây là một 
luận điểm hết sức quan trọng. 

Lịch sử vinh quang và cũng đầy sóng giÓ của 
phong trào cộng sản và công nhân quôc tẾ nhằm 
xây dựng xã hội chủ nghĩa được bắt nguồn từ tư 
tưởng Mác. Hơn một thế kỷ qua, tuy đã gặp 
không ít khó khăn, thậm chí ở đây đó đã vấp phải 
không ít sai lầm, thất bại, nhưng trước sau xu 
hướng này vẫn thể hiện sức sống của nó : lý tưởng 
về một xã hội không có người bóc lột người, một 
xã hội mà “sự phát triển tự do của mỗi người là 
điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi 
người”) vẫn là ngọn cờ tư tưởng của hàng triệu, 
hàng triệu con người đang phân đấu xây dựng 
một cuộc sống công bằng và văn minh. Chắng 
phải ngẫu nhiên mà vào năm 1999, Mác đã được 
các khán giả của kênh truyền hình BBC (Anh) 
bầu chọn là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của toàn 
nhân loại trong l 000 năm qua (2). 

1. Như chúng ta đã biết, sau khi nghiên cứu 
lịch sử xã hội loài người nói chung và nhất là sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản nói riêng, Mác đã 
rút ra kết luận : Sự phát triển của xã hội loài người 
là sự thay thế nhau của các hình thái kinh tế - xã 
hội. Chính vì thế, xã hội tư bản chủ nghĩa nhất 
định sẽ được thay thế bằng xã hội cộng sản chủ 
nghĩa mà giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa xã 
hội. Sự thay thế này được thực hiện nhờ hai tiền 
đề vật chất quan trọng nhất của nó là sự phát triên 
của lực lượng sản xuất và sự trưởng thành của giai 
cấp vô sản. Sự thay thế này là một quá trình lịch 
SỬ - tự nhiên. 

Suốt từ nửa sau thế kỷ XIX cho đến tận ngày 
nay, kết luận này của Mác luôn luôn nhận được sự 
tán đồng, và cổ vũ to lớn của đông đảo nhân dân 
ở khắp các châu lục. Song kết luận này cũng luôn 
luôn gặp phải sự chống đối quyết liệt từ các thế 
lực thù địch. Ngày nay, thực tiền lịch sử và tư duy 
về lịch sử của nhân loại đã có nhiều thay đối và 


(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1981, t l, tr 569 
(2) Xem : Thông tin công tắc tư tưởng, số 10-1999 
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được bổ sung so với trước đây. Nhưng không phải 
vì thế mà những tư tưởng đúng đắn của chủ nghĩa 
Mác trở nên kém giá trị và thiếu sức thu hút. Bởi 
lẽ, mặc dù chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu đã sụp đồ, nhưng SỰ SỤp đồ đó đã không 
hè diễn ra như giác mộng của những người chống 
cộng. 

Hơn thế nữa, theo tôi, đây là điều chủ yếu, 
mặc dù chủ nghĩa tư bản vẫn tôn tại và phát triển, 
nhưng càng phát triển, càng làm cho những mâu 
thuẫn đối kháng vốn có của nó sâu sắc thêm và 
không thể điều hòa trên con đường phát triển tiếp 
theo : xã hội thông tin và nền kinh tế toàn cầu hóa 
không đi liền với công bằng xã hội ; sự giàu có về 
của cải vật chất không làm giảm tình trạng bị bóc 
lột của nhân dân lao động ; chiến tranh lạnh kết 
thúc nhưng chiến tranh cục bộ lại gia tăng và luôn 
gắn liền với bàn tay can thiệp của chủ nghĩa đề 
quôc. “Còn chủ nghĩa để quốc thì còn chiến 
tranh”. Câu nói ấy của Lê-nin ngày nay vẫn đúng 
như nó đã đúng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. 

Những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng 
không thể hình dung nối chủ nghĩa tư bản lại là 
đỉnh cao cuối cùng của xã hội loài người. Vậy, 
sau chủ nghĩa tư bản loài người sẽ sông trong 
hình thái kinh tế - xã hội nào ? Lẽ nào lại không 
phải là một xã hội “đại đồng” có những đặc trưng 
tốt đẹp như Mác đã hình dung. 

Bởi thế, những mâu thuẫn có thực và ngày 
càng gay gắt của xã hội tư bản hiện đại đã khiến 
phần lớn nhân loại vẫn tiếp tục quan tâm sâu sắc 
tới học thuyết Mác. Các nhà tư tưởng tư sản vẫn 
đang trăn trở để tìm cách khắc phục những khuyết 
tật của chủ nghĩa tư bản. Giắc-cơ Đê-n-đa 
(J.Dendda) nhà tư tưởng người Pháp công khai 
tuyên bố : Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của chủ nghĩa 
Mác 6). Có lý do để khẳng định rằng, tinh thân CƠ 
bản của học thuyết Mác vê chủ nghĩa xã hội và về 
sự phát triển xã hội cho đến hôm nay vẫn giữ 
nguyên giá trị. 

2. Điều chủ yếu mà tôi muốn trình bày ở đây 
là vấn đề bỏ qua tư bản chủ nghĩa khi đất nước 
Việt Nam chúng ta lựa chọn con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng muốn bàn được vấn đề đó, 
như đã nói ở trên, tôi xin đề cập đến luận điểm nổi 
tiếng của Mác “sự thay thế các hình thái kinh tế - 
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xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên” và xem 
xét giá trị của luận điểm này rong thời đại ngày 
nay. Luận điểm này chỉ ra rằng, khuynh hướng 
phát triển xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 
không phải là kết quả của một sự lựa chọn duy ý M 
chí, chủ quan, mà là một khuynh hướng phát triển 
khách quan, có thực trong đời sông xã hội. Theo 
tư tưởng của Mác, chúng tôi hiểu sự thay thế xã 
hội tư bản chủ nghĩa bằng xã hội xã hội chủ nghĩa 
tất yếu sẽ xảy ra. 

Vấn đề ở chỗ, nếu xem xét ở phạm vi lịch sử 
toàn nhân loại thì lịch sử xã hội loài người đã phát 
triển qua một số hình thái kinh tế - xã hội nhất 
định. Song, do đặc điểm về lịch sử, về không gian 
và thời gian, không phải quốc gia nào cũng đi qua 
tất cả các hình thái kinh tế - xã hội có tính tuần tự 
từ cộng sản nguyên thủy đến tư bản chủ nghĩa 
theo một sơ đồ chung. Thực tế chứng tỏ rằng, 
trong khi một số quốc gia Tây Âu phát triên tuần 
tự qua các hình thái kinh tế - xã hội điển hình, thì 
đồng thời nhiều quốc gia khác (Ô-xtrây-li-a, Mỹ, 
một số quốc gia tư bản Mỹ La-tinh, một vài quôC 
gia châu Âu...) lại phát triển theo con đường bỏ 
qua một hoặc vài hình thái kinh tế - xã hội nào đó. 
Sở di có hiện tượng như vậy là vi sự vận động của 
xã hội thường diễn ra không đồng đều giữa các 
quôc gia, các vùng. Trong lịch Sử thường. xuất 
hiện những trung tâm phát triển cao hơn về sản 
xuất vật chất, về kỹ thuật, vê văn hóa, chính trị... 
Sự giao lưu, hợp tác giữa các trung tâm đó làm 
xuất hiện khả năng một sô nước đi sau có thể rút 
ngắn tiến trình lịch sử mà không cần lặp lại tuần 
tự các quá trình đã qua của lịch sử nhân loại. 

Chính là dựa vào những thực tế như vậy, Mác 
đã nêu lên tư tưởng về khả năng “phát triển rút 
ngắn”, còn Lê-nin đã đề xuất mô hình “không 
phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa” để tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội đối với 
những nước đi sau, những nước đang trong giai 
đoạn tiền tư bản chủ nghĩa. Trên những nét lớn, tư 
tưởng của Lê-nin thông nhất với tư tưởng của 
Mác. Các ô ông đều nhất trí với nhau : trong những 
điều kiện nhất định, con đường phát triển của các 


(3) Xem Giăc-cơ Đê-ri-đa : Những bóng ma của Mác. Nxb 
Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1994 


Viến tới Đại hội IX của Đảng 


dân tộc tiền tư bản chủ nghĩa không nhất thiết 
phải diễn ra một cách tuần tự đây đau khô như 
lịch sử của chủ nghĩa tư bản, mà một phân nhân 
loại đã từng trải qua. Con đường Ấy có thê rút 
ngắn để các dân tộc chậm phát triển đi lên chủ 
nghĩa xã hội một cách nhanh hơn. 

® GS, TS Nguyễn Ngọc Long cùng quan 
tâm tới chủ đề trên và tập trung làm rõ những luận 
cứ để bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta. 

1. Nước ta quá độ lên CNXH không phải từ 
CNTB. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : Đi lên 
CNXH không kinh qua CNTB “là đặc điểm to 
nhất” của thời kỳ quá độ ở nước ta. 

Việc thay cụm từ “bỏ qua giai đoạn phát triển 
TBCN” bằng cụm từ “bỏ qua chế độ TBCN” 
trong văn kiện chính thức từ Đại hội VI, không 
phải chuyện chữ nghĩa hình thức, mà là để hàm 
chứa nhận thức mới. Nước ta không thể đi lên xã 
hội văn minh hiện đại bằng cách bỏ qua cả một 
quá trình lịch sử, trong đó có những tiền đề cho 
CNXH đã được tạo ra từ trong lòng CNTB, mà 
“tiên đề :thực tiễn tuyệt đối cần thiết”, như C. Mác 
và Ph. Ăng- ghen đã nói, là sự phát triển cao của 
SỨC sản XUẤT. Trong lịch sử nhân loại, sự phát triển 
kinh tẾ tư bản là quá trình tất yếu, hợp quy luật để 
tạo tiền đề đó. Cũng không thể nói bỏ qua quan 
hệ sản xuất mà không bỏ qua lực lượng sản xuất 
vì đó là hai mặt của phương thức sản xuất. 

Trong lịch sử xã hội loài người đã có những 
nước bỏ qua một hoặc vài hình thái kinh tế - xã 
hội, nhưng phải có những điều kiện nhất định, có 
thể nói là đặc biệt như đã được trình bày trong 
sách giáo khoa. Những điều kiện như vậy chưa 
hội đủ trong hoàn cảnh nước ta hiện nay. 

Về điều kiện mới, phải đặc biệt nhân mạnh 
điều kiện do cách mạng dân tộc, dân chủ nhân 
dân tạo ra. Từ một nước thuộc địa trước đây, dù 
đi lên theo con đường nào cũng phải có điều kiện 
tiên quyết là độc lập dân tộc. Suốt gần một thế kỷ 
dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, tư bản nước ta 
không lớn nổi. Sự phát triển tư bản ở miền Nam 
dưới thời Mỹ - ngụy lại là không bình thường, 
hòng chỉ thành “rồng”, thành “hổ”. Điều kiện tiên 
quyết là độc lập dân tộc, tiếp tục đi lên như thế 
nào phải xuất phát từ hoàn cảnh đó. 
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Rốt cuộc, vẫn cần phát triển kinh tế tư bản, mà 
điều có vẻ nghịch lý là Đảng Cộng sản lại phải 
lãnh đạo việc đó. Vân đề là làm sao để kinh tế tư 
bản tư nhân không thao túng đời sống kinh tế như 
trong điều kiện chế độ tư bản. Một khi sở hữu tư 
nhân tư bản thống trị trong cơ SỞ hạ tầng của xã 
hội thi sớm muộn kiến trúc thượng tầng chính trị 
phải biến đổi để thích ú ứng với chê độ kinh tế đó. 

Đương nhiên, muốn vậy cần có điềư kiện, 
song trước hết là Đảng phải mạnh, Nhà nước 
không những phải. trong sạch mà còn là chỗ dựa 
vê kinh tế. Kinh tế nhà nước đủ sức để : đồng vai 
trò chủ đạo. Điều đó không dễ dàng, nhất là trong 
bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay. Song, phát 
triển kinh tế tư bản như mệt bộ phận câu thành 
của nên kinh tế quốc dân quá độ lên CNXH là khả 
năng thực tế. 

2. Việc Dự thảo nêu rõ sự phát triển quá độ lên 
CNXH “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” là “bỏ 
qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản 
xuất và kiến trúc thượng tâng tư bản chủ nghĩa” 
là đúng và có ý nghĩa quan trọng. ` 

Đảng ta khẳng định sự phát triển kinh tế tư bản 
nhưng không phải là quan hệ sản xuất TBCN phát 
triển thành quan hệ sản xuất thống trị trong cơ sở 
kinh tế của xã hội. Song cân nói rõ hơn, quan hệ 
sản xuất TBCN không trở thành quan hệ sản xuất. 
thống trị không phải là bằng cách xóa dần hay 
“bóp nghẹt” mà bằng sự tác động của các nhân tố 
kinh tế khác của nên kinh tê nhiêu thành phần và 
các nhân tố chính trị - xã hội. Đồng thời, để tránh 
cách hiểu chỉ kế thừa thành tựu của CNTB mà 
chủ yếu chi là lực lượng sản xuất như trước đây, 
cần sửa đoạn “kế thừa những thành tựu xây dựng 
nên kinh tế hiện đại”. Hơn nữa, bằng sự phát triển 
kinh tế tư bản, chúng ta trực tiếp tạo ra và sử dụng 
những thành tựu do nó tạo ra chứ không chỉ là kế 
thừa từ quá khứ hoặc từ bên ngoài. 

Từ sự phân tích trên tôi kiến nghị diễn đạt 
như sau : 

“Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là sự 
phát triển quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa ; nghĩa là sự phát triên kinh tế tư bản 
chủ nghĩa được thực hiện trong một nền kinh tế 
nhiều thành phần theo định hướng XHCN, do đó 
mà bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ 
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sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ 
nghĩa..." 

® Vấn đề đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá 
độ lên CNXH ở nước ta được nhiêu nGƯỜi quan 
tâm, Trung tướng, GS Trần Xuân Trường cho 
rằng : 

Nội dung đấu tranh giai cấp ở nước ta là sự 
tổng hợp cả giai cấp và dân tộc, cả cách mạng 
khoa học - công nghệ, nhưng cần làm rõ nội dung 
đấu tranh 2 con đường. Muốn quá độ lên CNXH 
bỏ qua chế độ tư bản, nhưng lại sử dụng CNTB 
thì tất yếu phải tiến hành đấu tranh hai con đường, 
vì hai con đường tồn tại hiện thực và phải loại bố 
lẫn nhau (đã đi lên CNXH thì thôi đi lên CNTB 
và ngược lại). Đấu tranh hai con đường là đấu 
tranh giai cấp và chỉ qua đấu tranh này CNXH 
mới ra đời. Tuy nhiên, trong điều kiện lịch sử 
Việt Nam, đi lên CNXH khi chế độ tư hữu chưa 
lỗi thời còn có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản 
xuất, khi mâu thuần dân tộc tôn tại đồng thời với 
mâu thuẫn giai cấp, đấu tranh giải câp và đầu 
tranh dân tộc găn bó khăng khít với nhau thì đấu 
tranh giai cấp trong thời ky quá độ (TKQĐ) Ở 
nước ta không phải là “đầu tranh tư bản - vô sản” 
theo nghĩa các thế lực kinh tế và chính trị tư bản 
chủ nghĩa và XHCN đối kháng trực tiếp loại bỏ 
lẫn nhau, mà thực hiện ¡ nhất quán và lâu dài chính 
sách vừa hợp tác vừa đầu tranh với nhau trong nội 
bộ nhân dân, nội bộ dân tộc để xây dựng CNXH 
và bảo vệ tô quốc XHCN. 

Nội dung và hình thức chủ yếu đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh 2 con đường ở Việt Nam là : 

a. Giành địa vị chủ đạo trong nên kinh tế quốc 
dân. Muốn đi lên CNXH, bỏ qua chế độ tư bản thì 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải giữ vị trí 
chủ đạo và đi đến thống trị. 

b. Dân chủ xã hội chủ nghĩa hay dân chủ tư 
sản mà nội dung cốt lõi là Đảng Cộng sản lãnh 
đạo không chia sẻ hay chia sẻ, đa nguyên đi đa đảng 
đi đến đảng chính trị tư sản chỉ phôi và thống trị. 

c. Văn hóa xã hội chủ nghĩa hay văn hóa tư 
sản. Không biệt phái, chủ trương giao lưu văn hóa 
nhưng giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo vệ và phát 
triên văn hóa xã hội chủ nghĩa. | 

Dĩ nhiên con đường đi lên CNXH không chỉ 
đấu tranh xã hội (giai cấp, dân tộc) mà còn cuộc 
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đấu tranh chống đói nghèo. Cuộc đấu tranh này 
trở thành một bộ phận, thậm chí hàng đầu của 
đường lối xây dựng CNXH. 

Đại đoàn kết toàn dân là cách tạo ra động lực 
được nhiều người đễ đồng tình. Đại đoàn kết dân 
tộc là động lực phát triển của xã hội có giai cấp, 
ở nước ta trong TKQĐ. 

Về con đường phát triển lực lượng sản xuất, 
xét đến cùng năng suất lao động là điểm yếu nhất 
của nước ta, cho nên tất yếu phải tổng hợp cách 
mạng xã hội và cách mạng khoa học - công nghệ 
là nội dung hàng đầu của đấu tranh 2 con đường. 
Vì sao công nghiệp hóa, hiện đại hóa ? Kinh tế tri 
thức và công nghiệp hóa, hiện đại hóa liên quan 
gì đến nhau ? Không nên đồng nhất kinh tế tri 
thức với công nghệ thông tín. 

Có thể tiến lên kinh tế tri thức bỏ qua văn 
minh công nghiệp được không ? Rõ ràng là không 
thể được. Vấn đề là lông vào nhau hai quá trình 
vận động đó như thế nào cho đúng ? 

® GS Văn Tạo, đưới góc độ lịch sử, đã phân 
tích về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ 
quá độ như sau : 

Trong phạm vi một nước đang phát triển như 
Việt Nam, chúng ta có hướng đi vào kinh tế tri 
thức, văn minh trí tuệ nhưng cơ hội và thách thức 
đều lớn. 

Vấn đề đặt ra là : kinh tế - xã hội phát triển 
như thế nào, khoa học - công nghệ phải “đi tắt, 
đón đầu” như thế nào để không bị tụt hậu, chệch 
hướng, mà cũng không “đốt chấy giai đoạn”. 
Trong phát triển xã hội phải nhìn nhận vẫn đề giai 
cấp và tiến hành đấu tranh giai cấp như thế nào để 


vừa phát triển được kinh tế - xã hội vừa theo đúng 


được định hướng xã hội chủ nghĩa ? 

Trong thực tế, chúng ta còn đang phải hoàn 
thành cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Chúng ta mới bắt đầu đi vào nền 
kinh tế tri thức, nên thực tiễn chưa đủ để chúng ta 
có được những nhận thức thật đúng và sát thực về 
giai cấp và đấu tranh giai cấp như sau khi kinh tế 
tri thức phát triên. 

Trước hết, cần khẳng định kinh tế tri thức 
không phải là một hình thái kinh tế - xã hội, 
nhưng nó lại là một nhân tố quan trọng tròng nên 


Tiến tới Đại hội IX của Đảng 


kinh tế của mỗi nước và là một trong những nhân 
tố có tính quyết định của hình thái kinh tế - xã hội 
chủ nghĩa. Bởi vì, kinh tế - xã hội chủ nghĩa phải 
là một nền kinh tế cao hơn kinh tế tư bản chủ 
nghĩa,mà kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện nay đều 
lấy kinh tế tri thức làm trọng tâm. Tính quyết định 
đó phải được chuẩn bị ngay từ thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta còn chân chừ sao được khí mà bài 
học lịch sử thế kỷ XIX dạy chúng ta rằng, sự lạc 
hậu, bảo thủ của triều đình Tự Đức đã để dân tộc 
ta phải trả cái giá đó bằng xương máu trong suốt 
gần trăm năm nay. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ 
hội một lần nữa. Một dân tộc thông minh, anh 
hùng như dân tộc ta có thể “đi tắt đón đầu” trong 
phát triển khoa học - công nghệ để xây dựng nền 
kinh tế tri thức tiến lên theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Xét trong phạm trù quốc tế hóa, toàn 
cầu hóa thì đây chính là một trong những 
hình thái cao của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ 
hiện đại... 

Sau gần 15 năm tiến hành đổi mới (1986 - 
2000) cơ cầu giai cấp trong xã hội ta có nhiều 
thay đổi. Từ hai giai cấp (công nhân, nông dân) 
và một tầng lớp (trí thức), trong đổi mới, đến nay 
trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, xã hội ta đã phân chia ra nhiều 
giai cấp, tầng lớp. Theo nguyễn lý của chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, môi thành phần kinh tế có thể có 
một giai cấp, tầng lớp xã hội làm biểu tượng. 

Tôi đặc biệt quan tâm đến sự đổi mới của giai 
cấp công nhân. Đó là một giai cấp vừa là sản 
phẩm của kinh tế quốc doanh, vừa là sản phẩm 
của kinh tế tư bản, tư doanh, liên doanh và tư bản 
nước ngoài - một giai cấp chỉ còn phần nhỏ là vô 
sản còn lại phần đông là hữu sản, trong đó bộ 
phận công nhân quôc doanh từ lâu đã đồng sở hữu 
với nhà nước về tư liệu sản xuất và làm chủ trong 
phân phối lao động, thông qua nhà nước của 
mình. Số công nhân trí thức và số trí thức trong 
bộ quản lý kinh tế và quản lý sản xuất cũng thuộc 
giai câp công nhân. Phần lớn đã có SỞ hữu trí tuệ, 
một thứ sở hữu cho phép đem lại nhiều lợi nhuận. 
Một số công nhân có cô phần xí nghiệp được Nhà 
nước khuyến khích phát triên. Họ có quyền 
hưởng lợi nhuận do giá trị thặng dư mà toàn thể 
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công nhân sản xuất ra, chỉ có khác là lợi nhuận đó 
được Nhà nước của giai cấp công nhân phân chia 
một cách hợp lý, được pháp luật quy định, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, chứ không phải 
nhằm phát triển tư bản chủ nghĩa. Họ vẫn thuộc 
thành phần giai cấp công nhân. 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, với chủ trương “đi tắt đón đầu” về khoa học - 
công nghệ của Đảng và Nhà nước, công nhân trí 
thức sẽ là hạt nhân quan trọng của giai cấp công 
nhân, là những người lính tiên phong trong xây 
dựng kinh tế - xã hội lẫn trong đấu tranh giai cấp 
xã hội. 

Có thể dự báo được là : Nền kinh T nhiều 
thành phần dưới sự quản lý của Nhà nước chúng 
ta, nếu có cơ cầu xã hội hợp lý, có thiết chế nhà 
nước chặt chẽ, giữ vững và phát huy được tỉnh 
thần dân tộc và bản chất giai cấp công nhân của 
Nhà nước, hướng xã hội đi theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, thì số lượng, chất lượng công nhân 
trí thức sẽ ngày càng Cao, tổng sản phẩm xã hội 
và chất lượng sản phẩm xã hội cũng ngày càng 
tăng. Các thành phân kinh tế dưới sự quản lý của 
Nhà nước sẽ hội nhập vào một mục tiêu là “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. 

Nền kinh tế tri thức mà chúng ta xây dựng với 
giai cấp công nhân giàu tỉnh thân cách mạng, có 
sức năng động, sáng tạo sẽ đưa nền sản xuất xã 
hội vượt trội chủ nghĩa tư bản trên đất nước ta. 
Đồng thời sẽ có những sáng tạo về lý luận cách 
mạng, với tinh thần kê thừa và phát triên lý luận 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong điều 
kiện tổng kết từ thực tiễn dân tộc và thực tiễn thế 
giới, hướng nên kinh tế - xã hội ta từng bước đi 
vào nên kinh tế trí tuệ, hoàn thiện thời kỳ quá độ 
để tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

® GS, TS Nguyễn Trọng Chuẩn lại có cách 
tiếp cận từ một số khía cạnh vê vẫn đê dân tộc, 
giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ 
Ở nước ta. 

Không thể không nhận thấy rằng rong bối 
cảnh hiện nay của đất nước và của thế giới, nội 
dung, tính chất và mức độ của đấu tranh giai cấp 
trên đất nước ta không hoàn toàn giống như trước 
đây khi chúng ta còn phải trực tiếp chống để quốc 
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hoặc khi chưa tiến hành các cuộc cải tạo xã hội 
rộng rãi, nên cần có sự nhận thức đúng đắn và 
khoa học. Không thể lặp lại một quan niệm sai 
lầm cho rằng, khi đã có độc lập dân tộc hoàn toàn 
rồi thì chỉ còn cần tập trung vào một việc là nhanh 
chóng giải quyết mâu thuần giai cấp, nhanh 
chồng giải quyết vấn đề “ai thắng ai”. S0ng, ý 
kiến cho răng nêu lúc này mà còn nói đến đấu 
tranh giai câp là quá cứng nhắc và quá giáo điều 
cũng là vô căn cứ. 

. Thật ra, độc lập dân tộc chưa thể thực sự bền 
vững và vẫn bị đe đọa khi mà đất nước còn nghèo 
và: kềm phát triển, khi tiềm lực mọi mặt còn rất 
thấp, khi mà sự chống đối từ bên trong của một số 
phần tử vẫn chưa chấm dứt và việc tiệp tay cho sự 
chống đối từ bên ngoài vẫn còn là một thực tế. 
Với cách hiểu vấn đề như vậy chúng ta sẽ thấy 
được sự cần thiết phải bằng mọi cách tập trung 
toàn bộ sức mạnh của các thành phân kinh tế, của 
các giai cấp và của toàn dân tộc vào nhiệm vụ 
trung tâm của cả thời kỳ quá độ là nhanh chóng 
phát triển lực lượng sản xuất, thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Cũng với kiểu cách trên chúng ta sẽ yên tâm 
với việc cho phép các thành phần kinh tế phát 
triển nhằm huy động mọi năng lực vốn còn tiềm 
ẩn trong các thành phần kinh tế đó để phát triển 
sản xuất, yên tâm với đường lối đó để phát triển 
lâu dài nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Có phát triển kinh tế thị trường mới có 
thể thúc đây và thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, do đó chúng ta mới tránh được 
nguy cơ lớn nhất là tụt hậu xa hơn về kinh tế. 
Thực hiện nhiệm vụ này không chỉ là hiện thực 
hóa nội dung của con đường xã hội chủ nghĩa 
mang tính giai cấp công nhân sâu sắc, mà còn là 
hiện thực hóa nội dung mang tính dân tộc, là 
nhiệm VỤ CƠ bản của toàn dân tộc, của mọi thành 
phần kinh tế. Lúc này giai cấp công nhân và toàn 
thể dân tộc Việt Nam ta không có nhiệm vụ nào 
quan trọng hơn nhiệm vụ từng bước thực hiện 
thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, giống như trước đây cả dân tộc đã tập trung 
vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Chính vì lẽ đó 
mà trong nhiệm vụ phát triển của đất nước, tính 
giai cấp và tính dân tộc hòa quyện vào nhau. Kém 
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phát triển, phát triển chậm tỨC. là đất nước sẽ bị 
phụ thuộc, SẼ mất độc lập, mất tự chủ, Sẽ đứng 
ngoài toàn cầu hóa. Thua kém về kinh tế sẽ yếu 
VỀ VỊ thế chính trị quốc tế và trong điều kiện như 
vậy cũng sẽ khó giữ được ôn định chính trị trong 
nước. Từ đó, sự can thiệp từ bên ngoài để kích 
động sự chống đối từ bên trong là điều có thể xảy 
ra. Trong điều kiện như vậy thì những ai có ý đô 
muốn cản trở sự nghiệp của cả dân tộc, đi ngược 
lại quyền lợi của dân tộc tất yếu sẽ bị đào thải. 

Dĩ nhiên, sự phát triển của đất nước theo định 
hướng kinh tế thị trường sẽ dẫn đến sự hình thành 
thành phần kinh tế tư bản tư nhân, sẽ làm cho một 
số người giàu lên nhanh hơn và khó tránh khỏi sự 
phân tầng mạnh hơn. Song, một khi đất nước 
mạnh lên, giàu thêm thi cũng có nghĩa là các 
thành viên trong cộng đồng dân tộc, trong các 
giai cấp và giai tầng khác nhau có cơ hội để cải 
thiện và nâng cao cuộc sống của mình. Tuy nhiên, 
cơ hội chi trở thành hiện thực đối với mọi người 
khi mà có được một đường lối bảo đảm cho việc 
thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa thực thi 
sự công bằng vê mọi mặt, trong đó có công bằng 
về xã hội. 

Công bằng không tự nó đến cũng giống như 
không phải có sự phát triển kinh tế cao thì tự khắc 
mọi sự bất công, mọi sự bất bình đẳng, mọi biểu 
hiện tiêu cực, mọi tệ nạn và mọi sai trái trong đời 
sống xã hội sẽ tự khắc bị loại trừ. Điều đó có 
nghĩa rằng, để có sự phát triển cao mà vẫn bảo 
đảm được sự công bằng xã hội thì không thể thiếu 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; và một khi thực 
hiện trong thực tiễn định hướng đó thì sẽ có sự 
dụng chạm ở các mức độ khác nhau đến đợi ích 
của Các giai tầng khác nhau, các thành phần kinh 
tế khác nhau và các giai cấp khác nhau trong xã 
hội. Do vậy, đầu tranh giữa các giai tầng, Các 
thành phần kinh tế và các giai cấp là điều có thật 
nhưng tính chất và mức độ hoàn toàn khác với 
đấu tranh trong thời kỳ cải tạo trước kia vì cơ câu 
và vị trí Của Các øial câp trong xã hội ta đã thay đổi 
nhiều ; vì đó là cuộc đấu tranh trong nội bộ nhân 
dân chứ không phải đấu tranh để loại trừ nhau, đề 
thủ tiêu nhau. Nếu quan niệm và thực hiện trong 
thực tiễn quan niệm đấu tranh để loại trừ và thôn 
tính lẫn nhau bằng vũ lực mà quên đi cái chính là 
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hợp tác, đoàn kết để phát triển đất nước thì 
đất nước chắng những không có lợi, không giàu 
có thêm, không phát triển hơn mà sẽ còn tụt hậu 
xa hơn. 

Như vậy, đấu tranh giai cấp ở nước ta diễn ra 
trước hết là đề tập hợp các giải cấp và các thành 
phân kinh tế khác nhau, ra sức thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Theo nghĩa này, đấu tranh giai cấp thống 
nhất với đầu tranh dân tộc, bảo đảm cho đất nước 
phôn vinh về kinh tế, phát triển về mọi mặt, nhân 
dân được sống trong hạnh phúc, công. bằng, dân 
chủ, văn minh, khẳng định được vị thế của nước 
nhà trên trường chính trị thế giới. 

Song, chúng ta sẽ không được quên rằng, hiện 
nay có một sô thế lực bên ngoài chăng ưa thích gì 
tồn tại của Nhà nước ta, của chế độ chúng ta. Các 
thế lực đó cũng chẳng ngại ngần gì trong việc 
dùng mọi cách để đánh phá ta từ bên trong thông 
qua những kẻ chống đối, những phân tử thoái hóa, 
biến chất và những tệ nạn khác nhau. Theo ý 
nghĩa này thì cuộc đấu tranh để làm trong sạch 
nội bộ góp phần vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ 
độc lập dân tộc, bảo vệ những thành quả cách 
mạng cũng là một bộ phận không tách rời của 
cuộc đấu tranh giai cấp. Điều đáng sợ nhất lúc 
này không chỉ là sự tần công hoặc phá hoại trực 
tiếp của kẻ thù từ bên trong hay từ bên ngoài, mà 
chính sự thoái hóa từ bên trong, là một căn bệnh 
truyền nhiễm đáng sợ làm suy yếu đất nước, suy 
yếu chế độ. Đấu tranh để loại bỏ căn bệnh nan y 
này xem ra cũng chắng dễ dàng gì. 

® GS, TS Lê Hữu Tầng đi sâu phân tích vê 
nguyên tắc phân phối trong thời kỳ quá độ 

Chúng tôi coi nguyên tắc phân phối theo 
nguôn vôn cùng vỚi nguyên tắc về kêt quả lao 
động, hiệu quả kinh tế và các nguồn lực khác 
được nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình 
Đại hội IX là một bước tiến so với các nguyên tắc 
phân phối được nêu trong văn kiện các Đại hội 
VI, VI, và VI. Bởi vì, nguyên tắc phân phối 
này đã tính đến nét đặc thù của thời kỳ quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong hoàn cảnh hiện 
nay chúng ta có nhu cầu bức bách phải thu hút 
vốn đầu tư để có điều kiện mở rộng và đây mạnh 
sản xuất. Nguyên tắc phân phối này hiển nhiên 
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chưa phải là nguyên tắc phân phối của chủ nghĩa 
xã hội, nhưng nó phù hợp với thực tiễn của thời 
kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và do đó nó 
chính là nguyên tắc phân phối của thời kỳ quá độ 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Song, nói như thế chưa có nghĩa là khẳng định 
rằng nguyên tắc phân phối này đã phản ánh đầy 
đủ nét đặc thù của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Bởi vì, cũng như các nguyên tắc 
phân phối được nêu trong văn kiện các Đại hội 
VI, VII và VII, việc phân phối được tiến hành 
chủ yếu theo lao động, theo mức đóng góp vốn và 
các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh thôi 
chứ chưa tính đến các đóng góp khác cho xã hội 
nói chung. Trong khi đó, khác với nhiều nước 
khác, suốt mây chục năm qua, nhân dân ta đã phải 
chiến đấu liên tục vì nên độc lập, tự do của Tổ 
quốc. Trải qua cuộc chiến đấu ấy, rất nhiều người 
đã hy sinh, hoặc trở thành thương bình, bệnh 
binh, không còn sức lao động nữa và nay cũng 
chẳng có tài sản, tiền của gì đáng kể để có thể 
đóng góp vốn cho sản xuất kinh doanh thì họ sẽ 
là những người bị thiệt thòi nhất. 

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn 
quan tâm đến những người có công với cách 
mạng, anh chị em thương binh, gia đình liệt sĩ, bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, coi đó vừa là trách nhiệm 
của Nhà nước, vừa là trách nhiệm của toàn dân, là 
sự “đền ơn, trả nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. 
Có được chính sách trên đây, là rất đáng quý, 
nhưng theo chúng tôi, vẫn chưa đủ. Bởi vì, bằng 
chính sách đó, chúng ta mới quan tâm đến những 
người thuộc diện chính sách từ phương diện đạo 
lý, từ phương diện “đền ơn, đáp nghĩa", chứ chưa 
phải từ phương điện quan hệ công bằng giữa cống 
hiến và hưởng thụ - một phương diện mà theo đó, 
những người chúng ta nói tới có quyên được 
hưởng, chứ không phải là được “đền ơn” chút nào 
thì biết chút ấy. 

Vì vậy, để bảo đảm công bằng trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, 
theo chúng tôi, nguyên tắc phân phối theo lao 
động trước đây cân được mớ rộng thành nguyên 
tắc phân phối theo cống hiến. Cụ thể là, nếu trước 
đây sự công bằng xã hội được thể hiện chỉ trong 
nguyên tắc phân phối theo lao động thì ngày nay 
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cần được thể hiện trong nguyên tắc phân phối 
theo cống hiến (cả vê lao động, nguồn vôn cùng 
mọi công hiến khác) cho xã hội nói chung, chứ 
không chỉ cho sản xuất. 

® ƑGS, TS Nguyễn Sinh Cúc đóng góp ý 
kiến vê chính sách phát triển các thành phân kinh 
tế, giải pháp bảo đảm công bằng xã hội trên các 
lĩnh vực. Đông chí nhấn mạnh 3 điểm : 

I. Những tác động tích cực của chính sách. 

Tốc độ tăng trưởng nhanh và khá đồng đều 
của các thành phần và khu vực kinh tế trong 
những năm qua đã làm cho bức tranh kinh tế nước 
ta thêm sống động và thực sự khởi sắc, nhất là 
khu vực kinh tế tư nhân, cá thể, hỗn hợp và kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi kinh tế 
nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, nhưng tốc độ 
tăng trưởng đã có xu hướng chậm lại, thì khu vực 
kinh tế ngoài nhà nước tăng trưởng với nhịp độ 
ngày càng nhanh và ốn định. Điều này thể hiện rõ 
nhất trong năm 2000, với sự ra đời của Luật 
Doanh nghiệp. So với năm 1999, tốc độ tăng 
trưởng của công nghiệp nhà nước tăng 12,2%, 
trong khi đó công nghiệp ngoài nhà nước tăng 
trưởng 18,3%, khu vực có vôn. đầu tư nước ngoài 
tăng 18,5%. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, xu 
hướng trên càng rõ nét : công nghiệp quốc doanh 
tăng 14,47%, trong khi đó công nghiệp ngoài 
quôc doanh tăng 16,98%, công nghiệp có vôn đầu 
tư nước ngoài (FDD tăng 15,86%, công nghiệp 
HTX tăng 17,5%, công ty cổ phần tăng 2,1%, 
công ty trách nhiệm hữu hạn tăng 31,6%. Hơn I5 
nghìn doanh nghiệp chủ yếu là tư nhân, hỗn hợp 
ra đời trong năm 2000, sau khi có Luật Doanh 
nghiệp là sự tăng trưởng về mặt số lượng đã góp 
phần tạo ra Sự tăng trưởng chung của Các hoạt 
động sản xuất và dịch vụ của các thành phần kinh 
tế cả nước. 

Nguyên nhân của những tiến bộ trên đây, 
trước hêt và chủ yêu là do chính sách phát triên 
kinh tế nhiều thành phần của Đảng vừa phù hợp 
với yêu cầu của quy luật kinh tế vừa phù hợp với 
lòng dân, nên sớm phát huy tác dụng tích cực, 
sớm đi vào cuộc sống. 

2. Một số vấn đề mới nảy sinh. 

Bên cạnh những thành công và kết quả, chính 
sách phát triển kinh tế nhiều thành phần vận dụng 
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vào điều kiện nước ta trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH cũng đã và đang xuât : hiện một số vấn đề 
mới cả vê lý luận và thực tiễn cần được nghiền 
cứu và giải đáp. 

Thứ nhất, thế nào là thành phần kinh tế trong 
điều kiện hiện nay Ở nước ta. Giữa thành phần 
kinh tế hiện nay và thành phân giai cấp trong thời 
kỳ cách mạng dân tộc dân chủ khác nhau thế 
nào ? Do chưa có chuẩn mực để phân định rõ ràng 
nên trong vận dụng vào thực tiễn đã xuất hiện 
những cách làm và cách hiểu khác nhau, dẫn đến 
thực trạng cùng một chính sách nhưng chỉ đạo, 
thực hiện ở các ngành, các địa phương lại khác 
nhau, thậm chí trái ngược nhau. 

Thứ hai, sự đan xen giữa các thành phần và 
khu vực kinh tế diễn ra ngày càng phổ biến, nhất 
là trong những ngành và lĩnh vực trọng yếu của 
nên kinh tế quốc dân. Thí dụ, trong nông nghiệp, 
sự đan xen giữa kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác 
với kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài, kinh tế cá thể hiện nay là phổ biến. Vậy khi 
xác định phạm vi của môi thành phần thông qua 
các chỉ tiêu định lượng nên như thể nào để phản 
ánh thực chất vai trò vị trí của mỗi thành phần 
trong các yếu tố điều kiện sản xuất và kết quả sản 
xuất ? Tương tự như vậy trong công nghiệp và 
thương mại, dịch vụ. 

Thứ ba, khái niệm kinh tế nhà nước là chủ 
đạo, kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác là nền 
tảng của nền kinh tế quốc dân vẫn còn mang nặng 
tính lý luận, trừu tượng và khó vận dụng trong 
phạm vi từng ngành và lĩnh vực. Các khái niệm 
“chủ đạo” hoặc “nền tảng” chưa được tiêu chuẩn 
hóa nên càng khó khăn trong quá trình lượng hóa 
bằng các chỉ tiêu cụ thể. Thực tế hiện nay, trong 
một số ngành và lĩnh vực, kinh tế nhà nước chỉ 
chiếm một tỷ trọng bé (nông nghiệp, thương mại). 
Vậy tính chủ đạo được xác định như thế nào cho 
đúng ? 

Thứ tư, trong chỉ đạo và quản lý vẫn còn sự 
đối xử không bình đẳng giữa các thành phần kinh 
tế, trong đó kinh tế tư nhân, cá thể chưa được 
quan tâm đúng mức và đầu tư thỏa đáng. Sự thăng 
trầm của kinh tế tiêu chủ, tư bản tư nhân và kinh 
tế cá thể trong nhiều năm qua có nhiều nguyên 
nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan vê phía 
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các cơ quan nhà nước cả nhận thức và hành động. 


Thứ năm, cơ chế bao cấp đối với các doanh. 


nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước vẫn còn 
tồn tại dưới nhiều hình thức, vẫn chưa được khắc 
phục trong thời kỳ đổi mới. Điều đó đã và đang 
dẫn đến xu hướng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, 
ngại hạch toán tự chủ, ngại cổ phần hóa, muốn 
duy trì cơ chế độc quyên. Chủ trương cổ phân hóa 
doanh nghiệp nhà nước không được thực hiện 
nghiêm túc, tiến độ chậm, một phân do không ít 
giám đốc các doanh nghiệp nhà nước còn do đự, 
lừng chừng. 

3. Một số giải pháp bảo đảm công bằng xã 1 hội 
trên các lĩnh vực trong phát triển các thành phân 
kinh tế Ở nước ta. 

Một là, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện lý 
luận về thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ 
tiến lên CNXH ở nước ta. Tiếp tục nghiên cứu và 
hoàn thiện lý luận về các khái niệm “chủ đạo” 
hoặc “nền tảng” kinh tế nhà nước và cụ thể hóa 
bằng các văn bản có tính pháp quy của Nhà nước. 
Trong một số ngành và lĩnh vực nhất định cần 
làm rõ thế nào là chủ đạo ? 

Hai là, đối mới nhận thức về thành phần kinh 
tế trong điêu kiện ú ứng dụng cơ chế thị trường theo 
định hướng XHCN ở nước ta, từ đó khắc phục 
quan niệm cũ, xơ cứng về thành phân kinh tế, 
hoặc găn với thành phần giai cấp, với chủ sở hữu. 

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, bồ sung và hoàn 
thiện các bộ luật có liên quan đến sở hữu, thành 
phân kinh tế như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 
nước ngoài, Luật Đất đai, Luật HTX, Luật Thuế 
Sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng theo hướng 
khẳng định lại tính bình đẳng của các thành phân 
và khu vực kinh tế trong sản xuất kinh doanh, mở 
rộng quyền tự chủ của các doanh nghiệp thuộc 
thành phần kinh tế tư nhân, cá thể, tư bản nhà 
nước. lrong lãnh đạo và quản lý cũng như trong 
cơ chế và chính sách vĩ mô và vi mô của Nhà 
nước, các ngành, các cấp cần thể hiện đầy đủ tính 
bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong sản 
xuất kinh doanh. 

Bốn là, về: lâu dài, nên nghiên cứu lại cả lý 
luận và thực tiễn về sở hữu, về thành phân kinh tê, 
để từ đó. chuẩn xác những nội dung có liên quan 
đến quyền bình đẳng củá các thành phân và khu 
vực kinh tế trong cơ chế thị trường có sự quản lý 
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của Nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta. 

Một số vấn đề lý luận cần đặt ra trong nghiên cứu 
là : Có nên phân định thành phân kinh tê như hiện 
nay không ? Có thể dùng khái niệm khu vực kinh 
tế thay cho thành phần kinh tế : không ? Quan hệ 
giữa chế độ sở hữu và thành phần kinh tế trong cơ 
chế thị trường nên hiểu như thế nào cho đúng ? 
Theo quan điêm cá nhân, chỉ nên nêu ‹ các khu vực 
kinh tê vào Dự thảo là chuân xác về nội dung, phù 
hợp với tình "hình thực tế và sẽ dễ định hướng. 

Không nên gắn chế độ sở hữu với khu vực kinh tê. 

Năm là, giải pháp bao trùm đề thực hiện bình 
đẳng giữa các thành phân kinh tế trong cơ chế thị 
trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện 
nay là tạo lập hành lang pháp lý bền vững và 
thông thoáng, khuyến khích sự phát triển đa dạng 
của mọi tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài 
nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh”, không có sự phân 
biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Diều 
quan trọng là giữ vững định hướng XHCN và vai 
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 

® GS, TS Trân Ngọc Hiên luận giải một cách 
chặt chẽ rằng nước ta phát triển kinh tế thị trường 
định hướng XHCN là hợp quy luật. 

1. Vận dụng quy luật “Quan hệ sản xuất phù 
hợp với tính chất và trình độ lực lượng sản xuất”, 
nước ta đã chuyển từ hệ thống quan hệ sản xuất 
chỉ có kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác sang 
hệ thống nhiều thành \ phân, tiến tới xây dựng đầy 
đủ các yếu tố kinh tế thị trường. Sự chuyển biến 
này làm cho định hướng XHCN về mặt chính trị 
phát triển thành định hướng gắn kinh tế với chính 
trị. Chi trong kinh tế thị trường. định hướng 
XHCN mới có cơ sở của nó. Điều này được 
chứng minh từ kinh nghiệm lịch SỬ : : Định hướng 
XHCN không thể phát triển trong nên kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung, bao cấp. 

2. Vận dụng quy luật giá trị thặng dư trong 
kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề 
mới mẻ. 

Có hai đặc điểm quan trọng làm cho việc vận 
dụng quy luật giá trị thặng dư ở nước ta thay đối, 
hoàn toàn khác với quy luật giá trị thặng dư trong 
CNTB : 
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Một là, theo xu thế thời đại kinh tế mới đang 
ngày càng thay đối phương thức sản xuất và 
phương thức phân phối giá trị thặng dư. Trước 
mắt, sản xuất và phân phôi giá trị thăng dư không 
thể bỏ qua những : đòi hỏi câp bách về mặt xã hội 
và môi trường, nếu không sẽ chịu tác động xấu 
đến tăng trưởng kinh tế. Do đó, khái niệm tăng 
trưởng và cách xác định mức độ tăng trưởng đang 
phải thay đôi, không thê theo như các lý thuyêt 
trước đây. Điều này thúc đẩy định hướng mới 
trong nền kinh tế thị trường. 

Hai là, nước ta đề ra mục tiêu đúng đắn là 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh” chỉ có thể thực hiện trên cơ sở sản xuất 
và phân phối giá trị thặng dư kiểu mới. Định 
hướng XHCN sẽ không còn ý nghĩa gì khi nền 
kinh tế không tạo ra giá trị thặng dư ngày càng 
nhiều vi những mục tiêu xã hội, văn hóa. Do đó, 
mỗi doanh nghiệp và nền kinh tế sản xuất giá trị 
thặng dư có nghĩa là phải đạt năng suất, chất 
lượng, hiệu quả ngày càng cao. 

3. Kinh tế thị trường định hướng XHCN phải 
được hiện thực hóa trong CƠ cầu nước ta, sao cho 
sự vận động phát triển của cơ cầu này đáp ứng các 
mục tiêu giàu mạnh, công băng, dân chủ, văn 
minh. Hơn nữa, ý nghĩa quan trọng của sự hình 
thành cơ cấu kinh tế đúng đắn còn biểu hiện ở sự 
ra đời và phát triển cơ cầu xã hội mới do phân 
công lao động trong chuyển dịch cơ cầu kinh tế 
tạo ra. Sự hinh thành CƠ cầu kinh tế và cơ cấu xã 
hội mới là một bước tiến lớn trên con đường quá 
độ lên CNXH, là sự hình thành cơ sở hạ tầng của 
hệ thống chính trị. Đó là những nhân tố bảo đảm 
nước ta ôn định trong phát triển. 

4. Xây dựng tổ chức và thể chế quản lý kinh tế 
thị trường định hướng XHCN. 

Kinh tế thị trường định hướng XHCN không 
tự nó hình thành, mà phải có sự lãnh đạo và quản 
lý ‹ của ' Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu câu 
mỗi nắc thang phát triển. 

a. Xây dựng Nhà nước pháp quyền nhân dân. 
Dựa vào môi quan hệ biện chứng giữa kinh tế với 
chính trị, nên kinh tế thị trường ‹ cân có Nhà nước 
pháp quyền. Ở nước ta, kinh tế thị trường định 
hướng XHCN phải có Nhà nước pháp quyên của 
dân, do dân, vì dân, thực hiện quản lý kinh tế chủ 
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yếu bằng hệ thống pháp luật, phản ánh yêu cầu 
đường lối của Đảng. Một nhà nước như vậy phải 
do dân giám sát, thông qua Quốc hội, mới giảm 
bớt được tệ nạn quan liêu, tham nhũng, sự tha hóa 
của cán bộ, công chức là những nguy cơ đưa đến 
phá. sản nền kinh tê tÊ. Trong bối cảnh hiện nay, 
muốn phát t triển nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN nhất thiết phải bắt đầu từ xây dựng một 
nhà nước mạnh, có văn hóa. 

b. Đổi mới thể chế quản lý kinh tế thị trường 
định hướng XHCN - 

- Thể chế quản lý mới phải được xây dựng và 
đánh giá từ hiệu quả hoạt động của nhà nước. 

- Thể chế quản lý mới phản ánh được nhu cầu 
phát triển nhanh của lực lượng sản xuất xã hội, 
sớm tạo điều kiện để nắm bắt kinh tế tri thức. Do 
đó, khuyến khích mạnh mẽ lực lượng khoa học - 
công nghệ kết hợp với nhu cầu doanh nghiệp các 
thành phần, phải có những đột phá trong lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo nhân lực. 

- Thể chế quản lý mới kết hợp được quản lý 
ngành với quản lý địa phương trên phạm vi vùng 
lãnh thô, tạo ra hợp lực ngành với địa phương, 
thúc đây vùng kinh tế, mở rộng thị trường trong 
và ngoài nước. 

- Kết hợp có hiệu lực nội lực với ngoại lực 
trong xây dựng cơ cấu kinh tế là ¡một nội dung của 
thể chế quản lý mới. Do đó, chiến lược kinh tế đối 
ngoại, hội nhập phải trở thành nhân tố thúc đấy 
phát triển kinh tế thị trường ở nước ta. 

- Phải tổ chức lại doanh nghiệp các thành phần 
(số lượng ngày càng tăng) thành hệ thống kinh tế 
có khả năng tái sản xuất mở rộng, chứ không phải 
là con sô cộng, phân tán ; ; trong đó, xác định đúng 
vai trò quan trọng của kinh tế nhà nước thúc đẩy 
hình thành hệ thông kinh tê mới. 

- Khía cạnh quan trọng của thê chế mới là bảo 
đảm “dân làm - nhà nước quản lý”. Vì vậy, thể 
chế cần : Một là, hướng mạnh vào thực hiện và 
hoàn thiện “quy chế dân chủ ở cơ sở” ; Hai là, tạo 
điều kiện và phát huy mạnh mẽ tiềm năng các tổ 
chức chính trị - xã hội của quần chúng, các hiệp 
hội kinh tế và khoa học - công nghệ, nhằm thúc 
đấy nhanh sự hình thành nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN. 


Tiến tới Đại hội IX của Đảng 


® GS, TS Đỗ Thế Tùng phân tích về mô hình 
kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa Xã hội. 

1. Phân II của bản Dự thảo Báo cáo Chính trị 
khẳng định tính đúng đắn của Cương lĩnh được 
thông qua tại Đại hội VI của Đảng, và “nói rõ 
thêm một số vấn đề” về con đường đi lên chủ 
nghĩa. xã hội ở nước ta. Bởi vậy phải nghiên cứu 
cả phân II “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta” trong Cương lĩnh, nhất là mục 4, mới có thể 
thấy rõ mô hình kinh tế tông quát của nước ta 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Cho nên, tốt hơn 
cả là nhắc lại vắn tắt những quan điểm chủ yếu 
liên quan đến mô hình kinh tế tổng quất nói trên 
để thuận tiện cho mọi người tìm hiểu vấn đề này 
ngay trong Báo cáo Chính trị. 

2. Xác định “Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân vận 
động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nói 
gọn là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa” là hợp lý. Nhưng cần đề phòng cách 
nói gọn này dễ dẫn đến hiểu lắm là chúng ta chủ 
trương phát triển nền kinh tế thị trường tự do cạnh 
tranh theo định hướng XHCN, chứ không phải 
nên kinh tế hỗn hợp. 

3. Trong Dự thảo lần này không xác định điểm 
xuất phát, chỉ viết “Con đường đi lên CNXH ở 
Việt Nam là sự phát triển quá độ lên CNXH bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa”. Điều này sẽ khó 
khăn cho việc xác định nội dung của thời kỳ quá 
độ. Bởi vì, quá độ lên CNXH từ một nền kinh tế 
TBCN phát triển, khác với quá độ lên CNXH từ 
một. nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu. 

Ở nước ta có thể tiếp thu những thành tựu mà 
nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, còn kế thừa thì không đáng kể, vì ở nước 
ta, kinh tế tư bản chủ nghĩa rất yếu kém. Bởi vậy, 
nên sửa lại là “nước ta quá độ lên CNXH, bỏ qua 
chế độ tư bản chủ nghĩa, nghĩa là chỉ bỏ qua VIỆC 
xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và 
kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, còn về 
mặt phát triền kinh tế chúng ta phải học tập kinh 
nghiệm và tiếp thu những thành tựu mà nhân loại 
đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, để phát 
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triển nhanh lực lượng : sản xuất, xây dựng nên kinh 
tế hiện đại”. Phải khắc phục sai làm đem đối lập 
một cách giản đơn CNXH với CNTB, điều mà 
V.I. Lê-nin đã từng phê phán. 

4. Phát triển lực lượng sản xuất gắn liền với 
xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa trên cả 3 mặt sở hữu, quản lý, 
phân phối. Vấn đề này trong Dự thảo đã trình bày 
rõ, nhưng nên bỏ từ “hiện đại”. Bởi vì, cùng với 
sự phát triển lực lượng : sản xuất hiện đại, trong 
mỗi vùng, mỗi ngành vẫn còn phải chuyển biến 
sản xuất từ thấp lên cao, từ kinh tế tự cung, tự cấp 
lên sản xuất hàng hóa nhỏ, từ sản xuất hàng hóa 
nhỏ lên hàng hóa tư nhân, tư bản nhà nước ; từ 
kinh tế cá thể tiến lên kinh tế tập thể,v.v.. 

5. Cơ chế kinh tế trong mô hình kinh tế tổng 
quát ở nước ta là “cơ chế thị trường CÓ sự điều tiết 
(hay quản lý) của Nhà nước”. Vấn đề này, Dự 
thảo cũng đã phân tích rõ, nhưng không nên viết : 
“quản lý nền kinh tế theo nguyên tắc kết hợp thị 
trường với kế hoạch”. Trước khi đổi mới, quan 
niệm sai : “kế hoạch” và “thị trường” là bai yếu 
tố tách biệt, nên mới chủ trương “kết hợp”. Đại 
hội VI của Đảng đã nhận thức lại : “Thị trường 
vừa là căn cứ, vừa là đối tượng của kế hoạch. Kế 
hoạch chủ yếu mang tính định hướng và đặc biệt 
quan trọng trong bình diện ví mô. Thị trường có 
vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tê lựa 
chọn lĩnh vực hoạt động và phương án tổ chức sản 
xuất kinh doanh”, nghĩa là phải xuất phát từ nhu 
cầu của thị trường mà lập kế hoạch và phải kế 
hoạch hóa chính quan hệ cung cầu trên thị trường, 
chứ không phải là “kết hợp” hai yếu tố đó. 

6. Mô hình kinh tế tổng quát phải đặt trong xu 
hướng toàn câu hóa kinh tế, nên phải gắn thị 
trường trong nước với thị trường ngoài nước, 
tranh thủ ngoại lực để phát huy nội lực. Mặc dù 
phần II Dự thảo lần này không đề cập vấn đề trên 
nhưng phần IV có ghi “phát huy cao độ nội lực 
đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, 
có. hiệu quả và bên vững”. Đây là vấn đề phải 
thấm nhuân khi đề cập việc xây dựng nền kinh tế 
độc lập, tự chủ. 

BAN CHÍNH TRỊ - TRIẾT HỌC 
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NHŨNG Ý KIÊN TÂM HUYẾT, 
NHƯNG TINH CAM CHÂN THANH VỚI ĐANG 


AU khi Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) 

trình Đại hội lần thứ IX của Đảng được 
công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước đã bày tỏ sự 
hưởng ứng nhiệt liệt, đóng góp nhiều ý kiến đây 
tâm huyết và trách nhiệm, nhằm góp phần hoàn 
chính nội dung Báo cáo Chính trị. Trong thời gian 
qua, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã nhận được 
nhiều ý kiến, thư từ đóng góp của các tô chức 
đảng, của nhiều giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia, 
các nhà khoa học trên mọi ngành, mọi lĩnh vực ; 
các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
trong cả nước. 

Thật xúc động và đáng trân trọng biết bao khi 
chúng tôi nhận được bản đóng góp ý kiến vào Dự 
thảo Báo cáo Chính trị dày 22 trang của đông chí 
Vũ Huy Xứng, cân bộ cách mạng lão thành 8l 
tuổi đời, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (phường Bến 
Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) khi được biết : 
“Những ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn 
kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, tôi 
đã suy nghĩ từ lâu. Dự tính viết cuối tháng 8 năm 
2000. Nhưng chỉ còn một mắt, lại bị viêm rất mờ. 
Qua hơn 4 tháng mắt bớt mờ, với trách nhiệm và 
ý chí chiến đấu của người cộng sản, tôi ngày đêm 
cố viết để kịp gửi vào thời điểm cần”. Đồng chí 
Phan Huy Kính, 73 tuổi (thị trấn Cò Nòi, Mai 
Sơn, Sơn La), hiện đang bị ốm nặng “phải uống 
thuốc đến hết đời”, nhưng với tâm huyết, trách 
nhiệm của người đảng viên “được Đảng, quân 
đội rèn luyện, nên tôi quyết cống hiến đến khi tim 
tôi ngừng đập” đã gửi thư góp nhiều ý kiến có 
giá trị. Đồng chí Trần Văn Yên, 88 tuổi, cán bộ 
lão thành cách mạng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 
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nét chữ run run, gửi đến góp nhiều ý kiến cụ thể, 
thiết thực. 

Xác định việc tham gia góp ý kiến vào Dự thảo 
Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của Đảng là 
một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, không chỉ 
thực hiện nghĩa vụ của người cán bộ, đảng viên, 
một người công dân mà còn đóng góp trí tuệ 
vào việc quyết định những vấn đề lớn của đất 
nước, tất cả các ý kiến đều thể hiện ý thức trách 
nhiệm và lòng thiết tha của nhân dân ta với sự 
nghiệp chung. Do khuôn khổ có hạn, chúng tôi 
chỉ xin tóm tắt những nội dung chính yếu của các 
ý kiến. 

Nói chung, các ý kiến đồng tình cao với nội 
dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo Chính trị. 
Nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, tỷ mỷ, có chất 
lượng, không chỉ về nội dung mà cả về phương 
pháp thể hiện. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá : 
Dự thảo văn kiện được chuẩn bị rất công phu, thê 
hiện tầm trí tuệ cao, sắc sảo, có sự đôi mới trong 
cách viết, cách thể hiện (lựa chọn được 10 vấn đề 
không theo khuôn mẫu) ; tiêu đề của Dự thảo Báo 
cáo Chính trị đã thể hiện rõ chủ đề của Đại hội ; 
Dự thảo Báo cáo Chính trị được trình bày khoa 
học, chặt chế, ngắn gọn, dễ tiếp thu, các vấn đề 
được chọn lọc kỹ, sử dụng từ ngữ chuẩn mực, dễ 
hiểu. Từng vấn đề của nội dung Dự thảo Báo cáo 
Chính trị đều nêu rõ quan điểm, đường hướng 
phát triển, có trọng tâm, trọng điểm khá rõ. Các 
nhận định, chủ trương, mục tiêu, giải pháp... về cơ 
bản là đúng, trúng, thê hiện sự công phu, nghiêm 
túc của Đảng trong nghiên cứu, đánh giá, tống kết 
lý luận và thực tiến cũng như dự báo tình hình, để 
đề ra giải pháp trong thời gian tới. 

Sau đây là những ý kiến đóng góp cho một số 
phần trong Dự thảo Báo cáo Chính trị. 


Tiến tới Đại hội IX của Đảng 


Ở Phần ï : Việt Nam trong thế kỷ XX và 
triển vọng phát triển trong thế kỷ XXI, nhiều ý 
kiến đề nghị khẳng định rõ hơn nữa vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước vừa 
qua. Trên cơ sở đó khẳng định mạnh mẽ sự lãnh 
đạo của Đảng là hợp quy luật. Đồng chí Dương 
Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam 
đề nghị cần bổ sung : Xác lập và phát triển nền 
dân chủ là đặc trưng lớn nhất của lịch sử Việt 
Nam thế kỷ XX. Thế kỷ XX đưa nước ta bước vào 
thời kỳ dân chủ, tư tưởng dân chủ (còn tư tưởng 
giải phóng dân tộc thời nào cũng có). Lịch sử 
nước ta đã chứng tỏ khi nào phát huy được dân 
chủ - một nền dân chủ nhân dân và những thiết 
chế chính trị hoàn toàn mới thì đất nước phát triển 
đi lên. Dân chủ gắn với tiến bộ xã hội. Và vì vậy, 
cần đặt vị trí “dân chủ” trước mục tiêu công bằng 
mới phản ánh đúng đó là yếu tố động lực và quyết 
định, là nguồn gốc sức mạnh của Đảng, động lực 
phát triển của dân tộc và thời đại chúng ta. 

Về những nguy cơ và thách thức đối với nước 
ta, một số ý kiến đề nghị viết : tệ quan liêu, tham 
nhũng còn khá phổ biến và nghiêm trọng chưa có 
biện pháp để ngăn chặn hoặc giải quyết có hiệu 
quả. Bạn Hà Quang Minh đề nghị bổ sung cụm từ 
“và mất gốc” vào nguy cơ thứ hai : nguy cơ chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa và mất gốc, bởi vì “nguy 
cơ mất gốc hay nói cụ thể hơn là đánh mất bản sắc 
Việt Nam đang hiện hình đe dọa sự đới lên của cả 
dân tộc. Nguy cơ thứ ba và thứ tư là chính xác 
nhưng cần được nêu cụ thể thêm”. Đồng chí 
Trương Xuân Lệ (phường Ngô Thì Nhậm, quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội), đề nghị bổ sung những 
nét mới của chủ nghĩa tư bản hiện đại, nói rõ thêm 
những âm mưu “diễn biến hòa bình” tỉnh vi và 
thâm hiểm của các thế lực thù địch chống phá 
Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta 
do Đảng lãnh đạo. Phân tích cơ hội phát triển đất 
nước trong thế kỷ XXI, tiến sĩ kinh tế Nguyễn 
Trọng Hậu đề nghị “cần nhấn mạnh đến cơ hội 
của thời đại văn minh tin học và kinh tế tri thức 
mang lại cho Việt Nam khả năng tiếp cận nhanh 
chóng những thành tựu của khoa học và công 
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nghệ trên thế giới ; cơ hội của quá trình toàn cầu 
hóa tạo điều kiện cho Việt Nam thu hút nguồn tư 
bản nước ngoài và thực hiện chiến lược công 
nghiệp hóa hướng về xuất khẩu”. 

. Một số ý kiến đề nghị Dự thảo Báo cáo Chính 
trị cần làm rõ hơn nội dung kinh tế tri thức, nhấn 
mạnh đến thách thức do sự cạnh tranh khốc liệt 
khi mở cửa nền kinh tế, thực hiện hội nhập với 
kinh tế thế giới thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

_ Phần II : Tình hình đất nước 5 năm qua và 
sau 1Š năm đổi mới, các ý kiến phần lớn đều 
nhất trí với 5 thành tựu và những yếu kém, khuyết 
điểm mà Dự thảo đã chỉ ra. Cũng có ý kiến 
đề nghị sửa chữa và bổ sung một số chỗ. Ví dụ, 
nhận định : “Một số vấn đề xã hội bức xúc và gay 
gắt chậm được giải quyết” là chưa “đủ độ” so với 
thực tế, chưa phản ánh được tình hình là việc 
giải quyết vấn đề này thiếu hiệu quả. Đồng chí 
Nguyễn Trọng Hậu đề nghị bổ sung thêm trong 
phần đánh giá khuyết điểm : “Quá trình đổi mới 
chậm và chưa đồng bộ, thiếu một chiến lược đổi 
mới toàn diện với những bước đi và các giải pháp: 
cụ thể”. Có ý kiến đề nghị thêm “việc khám và 
chữa bệnh cho nhân dân, nhất là đồng bào nghèo, 
còn phiền hà và có nhiều tiêu cực, chất lượng 
kém”. Một số ý kiến đề nghị bố sung “Một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức, có 
quyên sống buông thả, sa đọa... gây bất bình trong. 
nhân dân” và đưa câu này xuống phần nguyên 
nhân dẫn đến các yếu kém, khuyết điểm ; đưa ý 
“ký luật, kỷ cương chưa nghiêm thành một mục 
riêng trong phần đánh giá về yếu kém, khuyết 
điểm. Về nguyên nhân dẫn đến tham ô, tham 
nhũng cần bổ sung thếm “do quản lý nhà nước 
bằng pháp luật chưa nghiêm túc, chặt chẽ”; nhiều 
ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn nguyên nhân. Có ý 
kiến nhận xét trong Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu 
còn rất chung chung, mới chỉ ra hiện tượng của 
vấn đè chứ chưa nêu lên được bản chất, căn 
nguyên của nó : yếu kém, bất cấp là do đâu, biện 
pháp khắc phục nên như thế nào ? Có ý kiến đề 
nghị bổ sung thêm : “công tác cán bộ thực hiện 
thiếu đồng bộ, chắp vá, thiếu quy hoạch, chưa 
thực hiện theo Nghị quyết về chiến lược cán bộ, 
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chưa thật sự dựa vào nhân dân để làm công tác 
cán bộ”. 

Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hầu 
hết ý kiến nhất trí với nội dung Dự thảo đã nêu. 
Xác định nội lực là động lực chủ yếu để phát triển 
đất nước bằng việc phát huy sức mạnh toàn dân, 
của đại đoàn kết dân tộc, các thành phần kinh tế 
và toàn xã hội là hoàn toàn đúng đắn. Song, cần 
nhấn mạnh và làm rõ hơn nữa tỉnh thần tự lực, tự 
cường, cần kiệm, phát huy nội lực là chính, tranh 
thủ và sử dụng có hiệu quả ngoại lực. Có ý kiến 
đề nghị cần có sự đánh giá, nhìn nhận lại xem việc 
xác định các bước đi lên chủ nghĩa xã hội của 
nước ta trong giai đoạn đổi mới vừa qua đã hoàn 
toàn đúng chưa, đã đạt hiệu quả đến đâu ? 

Về tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý kiến phân tích 
và đề nghị : chỉ nên trình bày khái quát những đặc 
trưng của tư tưởng Hồ Chí Minh, không nên đề 
cập đến những vấn đề cụ thể như trong Dự thảo. 
Đồng chí Đinh Khánh Vân chỉ bộ 4, A4 phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội đề nghị nên 
viết như sau : Từ tưởng Hồ Chí Minh là sự 
vận dụng và phát triên sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa 
và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, tiếp thu tình hoa văn hóa nhân loại ; là 
một hệ thống quan điềm toàn diện và sâu sắc vê 
những vấn đê của cách mạng Việt Nam mà cốt lõi 
là xây dựng Đẳng trong sạch, vững mạnh, gắn bó 
mật thiết với ØlaI cấp Công nhân, với nhân dân, 
phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc và đoàn kết 
quốc tế, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã 
hội, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người. Lại có ý kiến muốn đảo câu một 
chút, cụ thê là : “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ 
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những 
vẫn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả 
của sự vận dụng và phát triên sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế 
thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, tiếp thu tính hoa văn hóa nhân loạt”. 

Về giai cấp và đấu tranh giai cấp. có ý kiến đề 
nghị nên làm rõ nội dung đấu tranh giai cấp trong 
giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
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là gì ? Phải chăng đó là xác định mối quan hệ giữa 
các giai cấp, các tầng lớp xã hội, là quan hệ hợp 
tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết 
và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, nó diễn ra trong thực tiễn Việt Nam 
với nội dung giai cấp và nội dung dân tộc gắn kết 
với nhau bằng những hình thức mới. Nội dung 
chủ yếu trong các mối quan hệ giữa các giai cấp 
và các tầng lớp xã hội là thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập 
dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn 
vinh, nhân dân hạnh phúc. Thư của đồng chí 
Trần Văn Truyền (Hoàng Hoa Thám, quận Ba 
Đình, Hà Nội) góp ý : Dự thảo báo cáo đã nhận 
định cơ cấu, nội dung, vị trí của các giai cấp trong 
xã hội ta đã thay đối là đúng, nhưng chưa nói rõ 
được nó thay đổi như thế nào”. 

Về đường lối kinh tế và chiến lược phát 
triển. 

Đại hội [X của Đảng là Đại hội mở đầu cho thế 
kỷ XXI cho nên phải khẳng định rõ chiến lược 
phát triên trong thế kỷ XXI. Phần đầu Dự thảo 
Báo cáo Chính trị đã nêu được mục tiêu chính trị, 
còn về chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội cần phải xác định rõ là : phát triển bên vững. 

Về đường lối kinh tế, có ý kiến băn khoăn : 
nền kinh tế đất nước ta còn. nhiều yếu kém, chưa 
đủ mạnh thì liệu có giữ được tự chủ khi hội nhập 
hay không ? Về mục tiêu tổng quát của chiến lược 
phát triên kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) 
Dự thảo đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ lao động nông 
nghiệp xuống còn khoảng 50% là quá mức, chưa 
có đủ cơ SỞ khoa học, thực tiễn và chưa thuyết 
phục. Về vấn đề “phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 
đồng bộ, có hiệu quả và bền vững, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa”, nhiều ý kiến đề nghị Đảng quan tâm hơn 
nữa đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 
Trong những năm qua, tỷ trọng đầu tư cho nông 
nghiệp là chưa tương xứng : 73% _TEƯỜI lao động 
làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 
đóng góp của lĩnh vực này là 30% GDP trong khi 
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đầu tư chỉ là 20%. Đầu tư chưa thỏa đáng cho 
công tác nghiên cứu ngành nông nghiệp. Cần phải 
có chính sách đầu tư cho nông nghiệp một cách 
hợp lý hơn, quan tâm đúng mức hơn cho phát triển 
kinh tế ở khu vực trung du, miền núi. Đảng, Nhà 
nước cần đề ra giải pháp đồng bộ về chính sách, 
cơ chế, dự báo nhu câu thị trường. hoạch định khu 
sản xuất nông nghiệp có tính chất hàng hóa lâu 
dài và bền vững. Cân thiết phải nêu rõ thêm trong 
văn kiện : có chính sách nhằm giảm thiểu 
việc nhập khẩu các loại hàng hóa mà nước ta đã 
sản xuất được, đặc biệt là các loại nông sản ; có 
cơ chế, chính sách bảo đảm tiêu thụ sản phẩm lúa 
gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong phân 
định hướng phát triển các vùng, Dự thảo văn kiện 
đã có những định hướng về phát triển nông nghiệp 
đối với các vùng trọng điểm, nhưng xem ra còn 
chưa cụ thể, rõ ràng. nhất là những giải pháp 
nhằm kích thích sản xuất nông nghiệp. 

Mục phát triển nên kinh tế nhiều thành phân. 
một số ý kiến đề nghị cần sắp xếp các thành phần 
kinh tế cho hợp lý, lô gíc hơn có thể theo trình tự 
từ thấp đến cao. Tiến sĩ kinh tế Trần Kim Hào 
(Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) 
cho rằng Dự thảo Báo cáo Chính trị “chưa nêu 
được một cách rõ ràng là các thành phần này về 
bản chất khác nhau ở những điềm gì. phân biệt 
bằng những tiêu chí nào”. Trong phần nói về cải 
cách trong các doanh nghiệp Nhà nước nên nhấn 
mạnh về chủ trương thực hiện công tác kiểm toán 
đối với các công ty lớn. các tông công ty và tập 
đoàn kinh tế. Giáo sư Nguyễn Đình Nam (Trường 
đại học kinh tế quốc dân Hà Nội) đề nghị thay 
cụm từ kinh tế tập thể bằng cụm từ kinh tế hợp tác. 
Cũng với cách phân tích như Vậy, đồng chí 
Nguyễn Ngọc Tuân, thành phố Hồ Chí Minh 
muốn bô sung và chỉnh sửa : “Kinh tế nhà nước, 
kinh tế tập thể và những thành phần của chúng 
trong kinh tế có sở hữu hỗn hợp là nên tảng ngày 
càng vững chắc của nên kinh tế quốc dân”. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế. xã hội, 
phần định hướng cơ chế, chính sách, chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội. các ý kiến phần lớn đều đồng tình với 
bản Dự thảo Báo cáo Chính trị. nhưng một số ý 
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kiến còn băn khoăn về biện pháp thực hiện, bởi 
các biện pháp nêu trong Dự thảo còn chung 
chung, giản đơn nên khó có khả năng thực thi. Có 
ý kiến đề nghị thêm : tiếp tục đôi mới chính sách 
xã hội, chính sách bảo vệ môi trường và thực hiện 
tốt chính sách an toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề 
nghiệp cho người lao động. Đề nghị nêu thêm mối 
quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi 
trường, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát 
triển bền vững. 

Phân V : Phát triển văn hóa, giáo dục - đào 
tạo, khoa học - công nghệ và môi trường, các ý 
kiến đều nhất trí khẳng định vai trò của giáo dục - 
đào tạo - động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện 
tiên quyết để phát triển nguồn lực con người, yếu 
tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế 
nhanh và bền vững ; là “cái gốc” bảo đảm mọi 
thành công và tiến bộ của khoa học - kỹ thuât vào 
phát triển sản xuất. Nhưng vẫn còn có ý kiến băn 
khoăn, chủ trương xã hội hóa công tác giáo dục là 
cần thiết, nhưng phải có sự quản lý của Nhà nước 
về giáo dục thật thống nhất và chặt chẽ. Hiện nay, 
có quá nhiều hình thức giáo dục, đào tạo, chương 
trình, chất lượng giáo dục thiếu thống nhất, kém 
đồng bộ, không kiểm soát được. Do vậy, cần phải 
có hành lang pháp lý cho các hình thức giáo dục - 
đào tạo không chính quy để bảo đảm chất lượng 
giáo dục - đào tạo của loại hình này. Một số ý kiến 
nhấn mạnh : tạo điều kiện để mọi người được giáo 
đục nhằm bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài là 
đúng đắn, rất cần thiết, nhưng vấn đề đặt ra là nội 
dung. chương trình, phương pháp đào tạo ra sao ? 
Vấn đề đào tạo và sử dụng, nhất là đối với các trí 
thức người dân tộc thiểu số, đối với vùng sâu, 
vùng xa, vùng cao cần được khuyến khích, làm rõ 
hơn. Trong bản đóng góp tâm huyết của mình, 
đồng chí Vũ Huy Xứng đề nghị “cần thiết phải có 
phần “giáo dục gia đình, nên giáo dục gia đình” 

và “phải thành một phân cần thiết trong giáo trinh 
môn Đạo đức trong sách giáo khoa mới”. Giáo sư 
Nguyễn Cảnh Toàn nhận xét : Dự thảo Báo cáo 
Chính trị chưa nêu bật được thách thức đối với 
giáo dục và do đó tư tưởng chiến lược để vượt qua 
thách thức chưa rõ. Đề nghị bổ sung vào nội dung 
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phương hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào 
tạo một số vấn đề cụ thể như : “Khơi dậy nội lực 
tự học, tự nghiên cứu ở người học ; phải đổi mới 
ngay cách thi vào đại học hiện nay ; phát triển 
mạnh giáo dục từ xa ; coi trọng khoa học giáo dục, 
khoa học sư phạm, khoa học quản lý giáo dục, 
đồng thời phải nhận rõ tác động qua lại giữa khoa 
học giáo dục và các khoa học khác ; đưa công tác 
tập dượt nghiên cứu khoa học vào nhà trường phổ 
thông và xây dựng thành cơ cấu đại học - phổ 
thông - cuộc sống ; đổi mới cách đào tạo, bồi 
dưỡng nhân tài, đổi mới phương pháp dạy nghề, 
đổi mới cách làm về giáo dục miền núi”. Có ý 
kiến đề nghị bổ sung thêm ý “Chăm lo phát triển 
giáo dục mầm non” ; đề nghị sửa cụm từ ' phổ cập 
giáo dục trung học phổ thông” thành “phổ cập 
giáo dục trung học”. Về một số giải pháp cụ thể, 
có ý kiến đề nghị cần đặt việc tăng cường giáo dục 
chính trị tư tưởng không chỉ trong các trường phổ 
thông, đại học mà còn ở các trường dạy nghề ; coi 
trọng phương pháp luận duy vật biện chứng trong 
việc dạy và học ở các trường đại học, cao đẳng, 
các trường dạy nghề. 

Về vấn đề môi trường, các ý kiến đều cho rằng 
bản Dự thảo có nêu trong tiêu đề nhưng trong thể 
hiện đã “quên” không đề cập đến. Cụ thể là cả 
đoạn này không thấy một chữ nào về môi trường 
(tất nhiên là trong bản Dự thảo có nêu nhưng lại ở 
đoạn khác, mục khác và chưa đủ “độ” cần thiết). 
Trong khi đó thực trạng hiện nay, môi trường 
đang bị ô nhiễm, tàn phá nghiêm trọng, trở thành 
một vấn đề rất bức xúc ở nhiều nơi, tác hại hết sức 
nặng nề. Vì vậy, các ý kiến đều đề nghị cân thiết 
phải có một mục riêng, trong đó đề cập kỹ hơn về 
việc bảo vệ môi trường sống, môi trường lao động 
và môi trường sinh thái. Bao vệ môi trường phải 
được coi là một vấn đề cấp bách trong điều kiện 
nước ta hiện nay. 

Phân VIII : Phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân. Nhiều ý kiến đều đồng tình với Dự 
thảo. Tuy nhiên, các ý kiến đề nghị trong Báo cáo 
Chính trị không chí dừng ỏ Ở nguyên tắc chung mà 
cần cụ thể hơn. Đề nghị cần nhấn mạnh, đề cao 
hơn nữa vai trò, vị trí của đoàn thể, ngành, lĩnh 
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vực mà mình (nơi công tác, ngành công tác) tham 
gia. Có ý kiến cho rằng, mục giai cấp công nhân 
thể hiện như trong Dự thảo là chưa tương xứng với 
vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã hội chủ 
nghĩa. Phần nói về hai đoàn thể thanh niên và phụ 
nữ quá ít và còn chung chung. Đề nghị Đảng cần 
có sự quan tâm, tăng cường hơn nữa việc đầu tư 
cho hoạt động đoàn thể và cán bộ đoàn thể. Các 
thiết chế xã hội, các chế tài và kèm theo đó là việc 
định hướng giá trị (bao gồm cả giá trị vật chất và 
tỉnh thần), bảo đâm cho các giai tầng, các đoàn 
thể hoạt động một cách có hiệu quả thiết thực, 
đồng thời yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, cần được quyết định sao cho phù hợp với 
thực tế. 

Đồng chí Nông Quốc Chấn - nguyên Thứ 
trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đề nghị Dự thảo 
cần phải ghi rõ : “Vấn đề dân tộc ở nước ta vẫn 
mang tính chiến lược trong thế kỷ XXI” ; bổ sung 
cụm từ các dân tộc cùng phát triển bên cạnh 
nguyên tắc : “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ...” ; 
các dân tộc thiểu số cần được giúp đỡ cụ thể, thiết 
thực hơn nữa các yêu cầu (dân trí, tinh thần làm 
chủ, kế hoạch làm ăn...) cả về trước mắt và mục 
tiêu phát triển lâu dài. Thư của bạn Mã Điền Cư 
đề nghị bô sung thêm ý : chống mọi biểu hiện tư 
tưởng dân tộc lớn, kỳ thị và chia rẽ dân tộc, quan 
điểm “khắc phục tâm lý tự ti, mặc cảm dân tộc”. 

Một số ý kiến đề nghị Dự thảo Báo cáo Chính 
trị cần có những định hướng, giải pháp cụ thê hơn 
trong giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo. Cần 
có chính sách thực hiện bình đẳng dân tộc cả về 
mặt kinh tế, chứ không chỉ là những vấn đề xã hội 
có tính nguyên tắc chung chung. Phải đặt đúng 
vấn đề dân tộc trong giai đoạn mới theo kịp nhiệm 
vụ chính trị. Phát triển kinh tế - xã hội các vùng 
dân tộc thiểu số phải dựa trên cơ sở dân tộc bản 
địa. Một số quy định của luật pháp ban hành (nhất 
là các văn bản dưới luật) cần thiết phải dựa trên cơ 
sở xã hội của các dân tộc. Bởi vì thực tế hiện nay, 
một số luật pháp ban hành chưa đến được với 
đồng bào dân tộc vì những quy định đó đặt ra 
chưa dựa trên cơ sở xã hội phong tục, tập quán, 
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thói quen của nhiều dân tộc thiểu số. Về tôn giáo, 
cần xác định đúng mức hơn vai trò tôn giáo trong 
phát triển bền vững đất nước, phát huy tỉnh thần 
nhân bản của tôn giáo. 

._ Phần TX : Đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện 
nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp 
chế, các ý kiến phần lớn đều đồng tình với 
Dự thảo, nhất trí cho rằng Dự thảo Báo cáo Chính 
trị lần này đã thể hiện quyết tâm ngăn chặn đây lùi 
một thứ “quốc nạn” khi đựa vấn đề đấu tranh 
chống tham nhũng thành một trong 5 nhiệm vụ 
quan trọng của phần này. Tuy nhiên, có ý kiến 
cho răng phần đánh giá về nạn tham những còn 
mờ nhạt, chưa nêu được mức độ nghiêm trọng, 
cũng như chưa đề ra được những cơ chế và biện 
pháp thật kiên quyết, triệt để chống nạn tham 
những có hiệu quả. Phó giáo Sứ, tiến sĩ Lê Trọng 
_ đề nghị nhấn mạnh hơn nữa về tác hại của quốc 
nạn tham những : trong bốn nguy cơ mà Đảng ta 
từng cảnh báo cho đến nay, quốc nạn tham những 
chẳng những là một nguy cơ mà chính là nguyên 
nhân số một của các nguy cơ. Đồng thời kiến 
nghị một số giải pháp chống tham nhũng như : về 
mặt tổ chức đề nghị vận dụng Sắc lệnh 64/SL do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 23-I1-1945 để 
thành lập Ban thanh tra đặc biệt và Tòa án đặc 
biệt lên trên chính quyền ; cần thi hành nghiêm 
chỉnh điều 14 của Pháp lệnh chống tham những. 
Đồng chí Dương Văn Dật (8A, Ngô Quyên, 
Hà Nội) đề nghị bổ sung : Các cấp ủy và người 
đứng đầu các cấp các ngành từ trung ương đến cơ 
sở phải chịu trách nhiệm chống tham nhũng ở 
những nơi mình phụ trách... Khi xảy ra tham 
nhũng, lãng phí, tùy theo mức độ và tính chất vi 
phạm của vụ, việc mà xem xXết hình thức kỷ luật 
đối với cấp Ủy và người đứng đầu về chế độ trách 
nhiệm. Nhiều ý kiến đề nghị, phải nói rõ đấu tranh 
chống tham những là vấn đề của toàn Đảng, toàn 
dân, đặc biệt phải thật sự dựa vào dân, vì có xác 
định rõ bản chất, đặc thù vấn đề, xác định rõ đối 
tượng, phát động được phong trào của quần chúng 
thì mới đề ra được biện pháp hữu hiệu. Đa số 
ý kiến đề nghị : thêm từ triệt để (xử lý kiên quyết, 
triệt để...) trong xử lý những hành vi tham nhũng 
của bất kể ai, ở bất cứ cấp nào, lĩnh vực nào. 
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Ngoài đầu tranh vhống tham nhũng nên thêm mục 
đấu tranh chống NHu phí, quan liêu, thực nếp tiết 
kiệm. 

Về vấn đề dân chủ, một số ý kiến chỉ rõ, việc 
thực hiện dân chủ vẫn là khâu yếu, dẫn đến việc 
thực hiện kém hiệu quả chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước. Trong xử lý các sai phạm, 
Đảng, Nhà nước còn hữu khuynh nên nhiều vụ 
việc tiêu cực nghiêm trọng hoặc tình trạng bè 
phái, kèn cựa địa vị dẫn đến mất đoàn kết nội bộ 
nhưng không được xử lý triệt để, làm giảm sút ý 
chí chiến đấu của tổ chức đảng. Để thực hiện dân 
chủ, thật sự phát huy dân chủ, một số ý kiến đề 
nghị cần nhấn mạnh hơn việc tuyên truyền, giải 
thích, nâng cao nhận thức về dân chủ đúng đắn 
cho nhân dân. Dân chủ phải được nhìn nhận như 
là một động lực phát triển của xã hội, chứ không 
chỉ đơn thuần được xem như mục tiêu hướng tới. 
Dân chủ không thể thực hiện được bằng lòng 
mong muốn, mà phải có cơ chế, biện pháp, bảo 
đảm khả năng thực hiện. 

- Có ý kiến đề nghị nên cân nhắc. xem nên dùng 
“xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa” hay dùng "xây dựng Nhà nước pháp quyền 
của dân, do dân, vì dân”, đồng thời đề nghị cần 
cân nhắc, phân tích, xác định rõ ràng nội dung 
khái niệm trước khi đưa vào văn bản, nghị quyết: 
Có như vậy mới dễ hiểu, dễ thực hiện. Có ý kiến 
đề nghị : “Cần bổ sung thêm mục cải tiến thể chế 
quản lý hành chính với nội dung tách bạch giữa 
công chức hành chính nhà nước với viên chức làm 
ở doanh nghiệp nhà nước”. 

Phân X : Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, là phần được nhiều người quan tâm và có 
nhiều ý kiến đóng góp. Đa số ý kiến cho rằng : 
Để xây dựng Đảng vững mạnh, vấn đề đoàn kết, 
thống nhất, thông suốt về quan điểm, chủ trương, 
đường lối trong toàn Đảng là vấn đề cần đặc biệt 
quan tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 
Công tác kiểm tra, thực hiện tự phê bình và phê 
bình trong nội bộ Đảng phải được tiến hành 
thường xuyên và thay đổi phương pháp kiểm tra. 
Về nguyên nhân yếu kém, khuyết điểm của công 
tác xây dựng Đảng, có ý kiến bổ sung thêm : 
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dân chủ trong Đảng còn có tình trạng hình thức, 
kém hiệu quả. Đảng cần phải thắng thắn nhìn vào 
thực tế hiện nay trong Đảng vừa có tình trạng dân 
chủ hình thức, vừa dân chủ cực đoan, vừa lợi dụng 
dân chủ để mưu câu lợi ích riêng ; hiện tượng cục 
bộ, bản vị đang là vấn đề nối lên rất đáng quan 
tâm. Để khắc phục có hiệu quả những khuyết 
điểm trong công tác xây dựng Đảng, nhiều ý kiến 
đề nghị : tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, cần làm tốt hơn 
nữa công tác tổ chức, cán bộ. Đảng muốn làm tốt 
công tác cân bộ phải có những cán bộ làm công 
tác tô chức có tri thức và phải công tâm. Sử dụng 
vũ khí tự phê bình và phê bình một cách hiệu quả, 
thiết thực. Báo cáo Chính trị cũng cần làm rõ, đề 
ra giải pháp trong việc đấu tranh khắc phục tư 
tưởng cơ hội của không ít cán bộ, đảng viên trong 
Đảng hiện nay. 

Thư góp ý của đồng chí Phùng Khắc Tuyển, 
50 tuổi Đảng, cán bộ hưu trí ở xã Bình Nghi, Tây 
Sơn, Bình Định, đề nghị thêm nội dung : nâng cao 
chất lượng đẳng viên và cấp ủy là nhân tố quyết 
định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng. 

Một số ý kiến đề nghị Đảng cần tăng cường 
củng cố về mặt tô chức và tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng trong các đơn vị kinh tế quốc doanh. 
Phải có cơ chế để bảo đảm cho tổ chức đảng trong 
các đơn vị kinh tế quốc doanh hoạt động có hiệu 
quả, tránh hoạt động hình thức hoặc bị vô hiệu 
hóa. Có cơ chế, quy định đê đưa cán bộ làm công 
tác đảng chuyên trách về các doanh nghiệp tư 
nhân, các doanh nghiệp liên doanh cũng như 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, để vai trò, vị 
trí của Đảng trở nên sâu rộng hơn. nắm được quần 
chúng. là chỗ dựa cho quần chúng, làm cho dân 
tin Đăng hơn, các nghị quyết của Đảng Sẽ được 
thực hiện tốt hơn. Một số ý kiến nêu lên nỗi niềm 
bán khoăn : các nhà doanh nghiệp tư nhân đem 
vốn liếng, kỹ thuật, trình độ quản lý để sản xuất, 
kinh doanh theo pháp luật, làm giàu cho bản thân 
họ và cho đất nước, có bị coi là người thuộc giai 
cấp bóc lột không, có được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản không ? Đây cũng là vẫn đề được nhiều 
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người quan tâm. chờ câu giải đáp, rất mong được 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng xem xét, 
quyết định. 

Đa số ý kiến đề nghị trong công tác xây dựng 
Đảng cần tập trung viết sâu và rõ hơn về việc 
chống tham những ; xây dựng tỉnh thần đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng từ trên xuống. Một số ý 
kiến đề nghị đưa vấn đề phát triển đảng viên mới, 
nhất là từ đoàn viên nữ, là người các dân tộc thiểu 
số, ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Một số ý kiến đề nghị, ngoài ba vấn đề như 
trong Dự thảo Báo cáo Chính trị đã đề cập, nên 
thêm một vấn đề nữa là : “Tăng cường công tác 
kiểm tra trong hoạt động của hệ thống Đảng”. Đề 
nghị bổ sung, đánh giá, phân tích rõ những tổn tại 
để làm rõ vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm 
tra Đảng. Bởi vì “đã lãnh đạo thì phải kiểm tra, 
không kiểm tra coi như không lãnh đạo”. Nhiều ý 
kiến nêu cảm nhận Dự thảo còn lẫn lộn hoặc dùng 
chưa đúng chỗ các cụm từ kiểm tra, thanh tra, 
giám sát, kiểm soát. Do vậy, để cho chuẩn xác cần 
xem xét lại khi nào chỉ dùng chữ kiểm tra, khi nào 
ch¡ dùng chữ thanh tra, khi nào dùng chữ giám sát, 
khi nào cùng cả 3 cụm từ này để khi quán triệt, 
thực thi nghị quyết đỡ lúng túng, trùng lặp chức 
năng, nhiệm vụ hoặc tạo ra kẽ hở. Có ý kiến đề 
nghị công tác xây dựng Đảng phải được đặt trong 
tổng thê thống nhất, đồng bộ, tiếp tục coi đây là 
nhiệm vụ “then chốt”. 

Trên đây là tông hợp những nội dung rất chủ 
yếu những ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo 
Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VIII) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng mà Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
đã nhận được. Còn nhiều chỉ tiết và những nội 
dung đóng góp cụ thể khác chúng tôi không thể 
nêu lên hết được. Điều rất đáng ghi nhận, trân 
trọng và vô cùng quý báu là tấm lòng, tình cảm, ý 
thức trách nhiệm, niềm tin của nhân dân đối với 
Đảng. Có thể gọi đó là những ý kiến tâm huyết, 
những tình cam chân thành của cán bộ đẳng viên 
và nhân dân ta đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 


BAN XÂY DỰNG ĐẢNG 


NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 95 NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN ĐỒNG 
(1-3-1906 - 1-3-2001) 


ĐÔNG CHÍ PHẠM VĂN ĐÔNG, 
NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ UY TÍN LỚN 
CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TẠ 


ÔNG chí Phạm Văn Đồng đã đi vào thế giới 
+)- hiền với một nhân cách lớn và toàn 
điện. Trong Điếu văn do đồng chí Tổng Bí 
thư Lê Khả Phiêu đọc tại Lễ truy điệu đồng chí 
Phạm Văn Đồng, có đoạn viết : Đồng chí là 
“người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại ; người cộng sân kiên cường, 
mẫu mực ; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta ; người con rất mực trung thành, 
suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa 
Xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân ; người bạn tin cậy 
của bạn bè quốc tế ; nhà văn hóa lớn của dân tộc”. 
Chín mươi tư tuôi đời, bẩy mươi lăm năm hoạt 
động cách mạng sôi nối và liên tục, đồng chí 
Phạm Văn Đồng đã hiến dâng trọn cuộc đời mình 
cho Đảng, cho cách mạng. Tên tuổi và sự nghiệp của 
đồng chí được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng và 
dân tộc, gắn liền với những sự kiện quan trọng của 
đất nước. Đảng ta đã khăng định công lao to lớn của 
đồng chí : “Suốt 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, 35 năm là Uy viên Bộ Chính trị, 
32 năm là Thủ tướng Chính phủ, đông chí Phạm Văn 
Đông là nhà lý luận chính trị và văn hóa xuất sắc, 
giàu kinh nghiệm thực tiễn, có tâm nhìn chiến lược, 
tư duy luôn năng động, tình câm luôn chan hòa với 
nhân dân, nhạ y cảm, thấu hiệu được những nguyện 
vọng của đông bào. Nhờ vậy, đông chí có nhiêu 
đóng góp to lớn trong việc hoạch định, làm thấu suốt 
và chỉ đạo thực hiện đường lối của cách mạng 
Việt Nam suốt 7 thập ky qua”. 
Từ tuổi thanh niên với những ước mơ lớn, đồng 
chí đã dẫn thân vào các phong trào học sinh yêu 
nước. Ngay khi còn đang học ở Trường Quốc học 


LÊ HỮU NGHĨA * 


Huế, đồng chí đã có dịp tiếp xúc với sách báo cách 
mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuyển về trong 
nước. Khâm phục tinh thần yêu nước, dũng cảm của 
Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Phạm Văn Đồng đã có 
những hoạt động yêu nước từ rất sớm. Trong những 
năm 1925, 1926, khi học tại trường Bưởi (nay là 
Trường PTTH Chu Văn An - Hà Nội), đồng chí đã 
tham gia phong trào bãi khóa, đấu tranh đòi thực dân 
Pháp ân xá cụ Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Chu 
Trinh. Do những hoạt động yêu nước đó, đồng chí đã 
bị đuổi học. 

Được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên giác ngộ, kết nạp vào tô chức, đồng chí 
Phạm Văn Đồng đã xuất dương và tham dự lớp huấn 
luyện, đào tạo cân bộ ở Quảng Châu (Trung Quốc) 
do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tô chức. Qua 
hoạt động cách mạng và qua lớp huấn luyện này, từ 
một thanh niên yêu nước, đồng chí Phạm Văn Đồng 
đã trở thành một chiến sĩ cách mạng chân chính, 
chiến đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Đây là những sự kiện lịch sử, là căn cứ khơa 
học để khẳng định : đồng chí Phạm Văn Đông là một 
trong những người thuộc lớp cán bộ tiền bối của cách 
mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc, gần gũi của 
Chủ tịch Hô Chí Minh. 

Cuối năm 1927, đồng chí Phạm Văn Đồng được 
tổ chức phái về nước, hoạt động ở Nam Kỳ. Tại đây, 
đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào quá 
trình xây dựng các tô chức cách mạng ở Sài Gòn - 


* GS, TS, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 
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Chợ Lớn và vùng phụ cận. Tháng 7 năm 1929, đồng 
chí bị thực dân Pháp bắt, bị kết án 10 năm tù và bị 
đày đi Côn Đảo. Tháng 7 năm 1936, đồng chí 
Phạm Văn Đồng được trả tự do. Sau đó Ít lâu, đồng 
chí ra Hà Nội hoạt động công khai, xây dựng mối 
quan hệ thân thiết với các trí thức yêu nước ở Trường 
tư thục Thăng Long, bắt liên lạc với các cán bộ, đảng 
viên cộng sản đang hoạt động hợp pháp S. nhóm 
Tin tức ở Hà Nội. 

Trong mười lăm năm hoạt động (1926 - 1940), 
khi bị bắt, bị giam cầm tại ngục tù Côn Đảo cũng 
như lúc hoạt động hợp pháp, công khai trong thời kỳ 
Mặt trận dân chủ 1936 - 1939, đồng chí Phạm Văn 
Đồng luôn luôn tin tưởng vào thắng lợi của sự 
nghiệp cách mạng, mang hết nhiệt tình, tài năng và 
trí tuệ của mình đề cống hiến cho cách mạng. 

Tháng 5-1940, đồng chí Phạm Văn Đồng được 


Đảng cử sang hoạt động ở miền Nam Trung Quốc và : 


liên lạc được với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đầu năm 
1942, trở về Cao Bằng hoạt động, đồng chí là người 
có nhiều công lao trong quá trình tổ chức Mặt trận 
Việt Minh, phụ trách báo Việt Nam độc lập, xây 
dựng căn cứ địa Việt Bắc, chuẩn bị lực lượng tiến tới 
Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. : 

- Trước ngày toàn quốc kháng chiến đến tháng 
1-1949, đồng chí Phạm Văn Đồng là Đặc phái viên 
của Trung ƯƠng Đảng và Chính phủ tại Nam Trung 
bộ, được bổ sung làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng. Tại Nam Trung bộ, đồng chí 
đã có những công hiến và sáng tạo trong việc xây 
dựng vùng tự đo Nam - Ngãi - Bình - Phú ; xây dựng, 
củng cố căn cứ địa kháng chiến, thực hiện khẩu hiệu 
Từ lực cánh sinh, chuẩn bị thực lực cho cuộc trường 
kỳ kháng chiến và chỉ đạo cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, đồng chí còn chỉ đạo việc thành lập và 
trực tiếp giảng dạy tại Trường trung học Bình dân - 
cả dân sự và quân sự. Chính từ mái trường này, nhiều 
cán bộ, học viên đã trưởng thành ; có nhiều đồng chí 
sau này được cử vào những cương vị lãnh đạo quan 
trọng của Đảng và Nhà nước ta. 

Đầu năm 1949, đồng chí Phạm Văn Đồng được 
điều động trở lại công tác tại Việt Bắc, được bồ sung 
làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; sau 
đó làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc 
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lần. thứ II của Đảng (năm 1951), đồng chí được bầu 
là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đăng ; được 
Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và đảm nhận 
trọng trách này liên tục từ năm 1951 đến năm 1986. 


Từ năm 1955 đến năm 1987, đồng chí được Đảng và 


Nhà nước giao trọng trách Thủ tướng Chính phủ. 
Đồng chí còn kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng trong 
những năm 1954 - 1955. Thời gian từ năm 1986 đến 
năm 1997, đồng chí là Cố vấn Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. 

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin : Vấn đề cơ bản của cách mạng là vấn đề 
chính quyên, trong nhiều năm với tư cách là người 
đứng đầu cơ quan hành pháp, đồng chí Phạm Văn 
Đồng rất quan tâm tới công tác củng cố bộ máy 
chính quyền nhà nước. Đồng chí đã xác định : “Việc 
tăng cường nhà nước dân chủ nhân dân là một nhiệm 
vụ cơ bản của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa”. 
Theo đồng chí, mở rộng dân chủ chính là nhân tố để 

“nhân dân thêm giác ngộ, thêm tích cực tham gia vào 
hoạt động chính trị của Nhà nước, tự Hã mình thực 
sự nắm lấy vận mệnh của mình, giải quyết mọi việc 
thuộc về đời sống của mình, từ việc lớn, việc của 
toàn quốc, toàn dân, đến việc của địa phương, của 
một xả”. 

Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Văn Đồng 
luôn nhấn mạnh : “Nguyên tắc tô chức của Nhà nước 
chúng ta là nguyên tắc tập trung dân chủ. Dân chủ và 
tập trung là hai mặt không thể thiếu và phải mật thiết 
liên quan với nhau, kết hợp chặt chẽ với nhau của tô 
chức Nhà nước chúng ta”. Đồng chí cho rằng, trong 
công việc điều hành và quản lý bộ máy nhà nước, 
nếu chỉ mở rộng dân chủ mà không có tập trung “sẽ 
nhất định đưa đến vô chính phủ, vô kỷ luật, vô trách 
nhiệm” . Đồng chí coi việc đề cao ý thức tô chức, kỷ 
luật, chế độ trách nhiệm, tăng cường pháp chế... là 
những biện pháp nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Đẳng ta là đẳng cầm quyền, lãnh đạo 
chính quyền, vì vậy, đồng chí Phạm Văn Đồng 
thường yêu cầu cán bộ chính quyền các cấp phải 
“quan niệm cho đúng quan hệ lãnh đạo của Đảng với 
Nhà nước”. Đông chí khẳng định : “Chỉ có tăng 
cường quan hệ lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 
thì chúng ta mới tăng cường được tác dụng to lớn của 
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Nhà nước trong thời kỳ quá độ, trong việc xây dựng 
xã hội mới, đời sống mới, do đó mà nêu cao địa vị 
và uy tín của Nhà nước”. Mấy chục năm là người 
đứng đầu Chính phủ và hệ thống hành pháp, đồng 
chí luôn trăn trở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xây 
dựng tiền đề, tạo lập và phát triển một chính quyền 
của dân, do dân, vì dân, xây dựng xã hội mới, xã hội 
chủ nghĩa phù hợp với bản sắc của dân tộc 
Việt Nam. 

Là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của 
Đảng và Nhà nước ta, đồng chí Phạm Văn Đồng rất 
quan tâm tới vấn đề bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao 
tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đẳng viên, 
giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, thực hiện sự gắn bó 
giữa Đảng với dân. Theo đồng chí, sự nghiệp cách 
mạng là sự nghiệp xây dựng cái mới, cái văn minh 
và cái mới, cái văn minh phải chiến thắng cái cũ, cái 
lạc hậu. Đồng chí chỉ rõ : “Sự nghiệp ấy có thể ví 
như người làm vườn, vừa vun xới cho cây, cho hoa, 
vừa phải nhổ cỏ trừ sâu. Và nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, 
điệt sâu phải diệt từ trứng. Có như thế hoa mới càng 
đẹp, quả mới càng ngon”. 

Trong việc lãnh đạo kinh tế, đồng chí Phạm Văn 
Đồng rất nghiêm khắc đòi hỏi ở bản thân và mọi 
người phải làm việc thật sự có hiệu quả, có năng 
suất, chất lượng ; phải thực hành tiết kiệm, chống 
tham ô, lăng phí. Ngay từ những năm lãnh đạo việc 
thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), 
đồng chí Phạm Văn Đông luôn kêu gọi mọi người, 
các ngành, các cấp phải sử dụng tiết kiệm mọi nguồn 
vốn đề xây dựng đất nước. Theo đồng chí, sử dụng 
tốt phải đi đôi với quản lý tốt. Đồng chí nói : “Muốn 
quản lý tốt, cần quy định rõ ràng chính sách, chế độ, 
thể lệ, định mức về các việc điều động, phân phối và 
sử dụng tiền bạc, máy móc, đất đai, vật tư và nhân 
lực cho mọi ngành, mọi cấp, mọi địa phương ; phải 
coi đó là kỷ luật của Nhà nước, ai làm sai là có lỗi, 
người phụ trách phải thường xuyên kiểm tra và xử lý 
kịp thời, đúng mức những vụ sai trái”. Những năm 

1976 - 1985, lãnh đạo xây dựng kinh tế trên phạm vi 
cả nước, đông chí tiếp tục khẳng định những vấn đề 
trọng yếu, cấp thiết ở tầm vĩ mô nhằm thực hiện tốt 
các kế hoạch của Nhà nước. Đồng chí lưu ý : “Trong 
hệ thống quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, các chính 
sách kinh tế có tác dụng rất lớn, vừa bảo đâm thực 
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hiện tốt kế hoạch Nhà nước, vừa bảo đảm thúc đây 
quản lý kinh doanh theo chế độ hạch toán kinh tế”. 
Đồng chí cho rằng, trong cơ chế quản lý phải luôn 
thê hiện tính năng động ; có khả năng xóa bỏ sự tập 
trung quan liêu, tính bảo thủ, trì trệ và sự bao cấp 
tràn lan. 

Nghiêm khắc trước những thiếu sót trong quản lý 
kinh tế, xã hội, với tư cách là Thủ tướng Chính phủ, 
đồng chí Phạm Văn Đồng thường tâm niệm : “Tôi 
cần nhân mạnh với các đồng chí và đồng bào những 
yếu kém và thiếu sót của các cơ quan có thầm quyền 
trong công việc quản lý nền kinh tế quốc dân. Nói 
như vậy, chính là chúng tôi tự phê bình trước các 
đồng chí và đồng bào về trách nhiệm của mình. 
Đồng thời, đòi hỏi mọi người chúng ta phải tự phê 
bình về tình trạng vô trách nhiệm, vô kỷ luật, làm 
việc không có hiệu quả”. Đồng chí rất tâm đắc với 
lời dạy của Lê-nin : “Đối với một công việc tầm 
thường nhất của Nhà nước cũng cân phải được xử lý 
một cách có văn hóa”. Ý thức trách nhiệm và quan 
điểm chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Đồng trong 
vấn đề này là bài học không bao giờ cũ đối với chúng 
ta hiện nay. 

Đồng chí Phạm Văn Đồng là một nhà văn hóa 
lớn của dân tộc. Điều đó đã được khẳng định chắc 
chắn. Bởi vì, đông chí là người “luôn luôn quan tâm 
sâu sắc đến văn hóa và liên tục sáng tạo văn hóa, 
nhấn mạnh văn hóa là đổi mới, đổi mới là văn hóa, 
luôn luôn coi trọng phát huy vai trò động lực của văn 
hóa đối với kinh tế và xã hội, có ý tưởng sáng tạo chỉ 
đạo của các mặt hoạt động văn hóa, đối thoại, thân 
tình và giúp đỡ thiết thực các nhà khoa học, các văn 
nghệ sĩ, bân thân mình có nhiều tác phẩm. văn hóa 
nôi tiếng với một văn phong trong sáng mẫu mực”. 
Đồng chí là người rất sâu sát, chí tình với giới trí 
thức, văn nghệ sĩ. Từ những công việc khoa học như 

“giữ gìn, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt” ; 
“phương châm hoạt động, sáng tác” ” đến cuộc sống 
đời thường của anh chị em văn nghệ sĩ đều được 
đồng chí quan tâm tìm hiểu và chỉ đạo một cách cặn 
kẽ, sâu sắc. Phương châm hành động mà đồng chí 
nêu lên cho các nhà văn hóa là “hiểu biết, khám phá 
và sáng tạo”. Khăng định vị trí quan trọng của văn 
học - nghệ thuật trong sự nghiệp đầu tranh giải 
phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng chí yêu 
câu người làm văn học nghệ thuật “phải sống VỚI 
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cuộc chiến đấu, sống với sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc, nghĩa là sống với cái hiện thực vĩ đại nhất 
của nhân dân ta, đông thời cũng là hiện thực vĩ đại 
của nhân dân thế giới”. Gắn bó ý Đảng với lòng dân, 
đồng chí đòi hỏi văn nghệ sĩ phải “thấm nhuân 
những tư tưởng lớn của Đảng. đường lối chính trị của 
Đảng, Vị những tư tưởng lớn đó, đường lối lớn đó là 
thể hiện ý chí lớn, nguyện vọng lớn của dân tộc”. 
Đồng chí Phạm Văn Đông là người biết động viên, 
khen ngợi, đồng thời đòi hỏi rất cao ở văn nghệ sĩ : 
“Các nhà văn và các nhà hoạt động nghệ thuật hãy 
vững bước đi trên con đường của Đảng và của dân 
tộc, cống hiến hết mình vào sự nghiệp của nhân dân, 
lớn lên trong phong trào cách mạng, cả đội ngũ lớn 
lên và từng người lớn lên về hiểu biết cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, về tư tưởng và tâm hồn, về tầm nhìn 
và tài năng, về phong cách, lớn lên cùng một nhịp 
với cách mạng xã hội chủ nghĩa và con người 
Việt Nam ta”. 

Là người đứng đầu Chính phủ trong nhiều năm, 
là Chủ tịch Ủy ban cải cách giáo dục trung ương, 
đồng chí Phạm Văn Đồng luôn luôn trăn trở, quan 
tâm sâu sắc tới sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Quán 
triệt sâu sắc quan điểm giáo dục của Chủ tịch Hô Chí 
Minh về đào tạo con người “vừa hông, vừa chuyên”, 
đồng chí Phạm Văn Đồng yêu câu ngành giáo dục 
phải phần đấu thực hiện phương châm giáo dục toàn 
diện, có đức dục và trí dục. Đề đạt được mục tiêu 
giáo dục trên dầy, người học trò xuất sắc của Hô Chí 
Minh yêu cầu “mỗi thầy giáo, cô giáo phải trả lời 
cho được các câu hỏi : Dạy cái gì ? Dạy để làm gì ? 
Nhà trường phải coi trọng giáo dục toàn diện cho học 
sinh, cả đức dục, trí dục, thế dục và mỹ dục. Phải làm 
và làm tốt giáo dục đạo đức cách mạng. Phải xây 
dựng trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra 
trò, dạy ra dạy, học ra học”. 

Trong những năm 1997 - 1999, tuy tuổi cao, sức 
yếu, nhưng đồng chí Phạm Văn Đồng vẫn dành tâm 
huyết cho ngành giáo dục. Di sản mà đồng chí để lại 
cho ngành giáo dục là to lớn, tiêu biểu là cuốn sách : 
Giáo dục - quốc sách hàng đâu - tương lai dân tộc. 
Trong ấn phẩm này, đồng chí tin tưởng gửi gắm vào 
thế hệ trẻ : “Các bạn hãy học tập để thành người và 
đề làm người góp phần vào công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xứng đáng với cha anh, sánh vai 
cùng bạn bè trên thế giới”. 


26 


SỐ 6 (3-2001) 


Là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, đồng chí Phạm Văn Đồng không những đã tự 
mình học tập, rèn luyện theo tấm gương, đạo đức 
cách mạng của Bác, không chỉ suốt đời hy sinh, phần 
đấu cho Đảng và dân tộc mà còn có những đóng góp 
to lớn trong việc giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục tư 
tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân. Tác phẩm “Hồ Chủ (ịch, 
hình ảnh của dân tộc”, được viết từ tháng 8 
năm 1948, là tác phẩm xuất sắc đầu tiên, mở đầu cho 
việc nghiên cứu có hệ thống về Hồ Chí Minh và tư 
tưởng của Người. Trong những năm cuối của cuộc 
đời, đồng chí vẫn miệt mài, say mê nghiên cứu, làm 
việc và đã xuất bản những tác phẩm lớn về tư tưởng 
Hồ Chí Minh, tiêu biểu là : “Hô Chí Minh - Một 
con người, một dân tộc, một thởi đại, một sự 
nghiệp” ; “Hô Chí Minh - Quá khứ, hiện tại, 
tương lai” ; “Những nhận thức cơ bản về tư tưởng 
Hồ Chí Min ” V.V., - Những tác phẩm này thể hiện 
tình cảm, niềm tin sâu sắc của đông chí đối với con 
đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản 
Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Đó cũng 
là những công trình khoa học, những “cuốn sách 
giáo khoa” quý đối với công tác nghiên cứu tư tưởng 
Hồ Chí Minh với tư cách là một bộ môn khoa học, 
góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị, 
lý luận của Đảng ta hiện nay. 

Trên lĩnh vực đối ngoại, đồng chí Phạm Văn 
Đồng “là một nhà ngoại giaO tài năng, có uy tín trên 
thế giới, nhìn xa thấy rộng, tinh tế và linh hoạt, kiên 
cường và mêm dẻo, ứng xử nhanh nhạy, sáng LạO, 
luôn luôn thể hiện lập trường chính trị sáng: suốt 
trước thời cuộc và phong cách ngoại g1ao Hồ Chí 
Minh”. Đồng chí Phạm Văn Đồng, từ rất sớm đã là 
người cán bộ ngoại giao cách mạng Việt Nam. Năm 
1927, đồng chí đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và 
Tông bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên giao 
phụ trách công tác đối ngoại. Trong thời gian cuối 
năm 1940 đầu năm 1941, đồng chí được lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ cùng với đồng chí 
Võ Nguyên Giáp hoạt động ở Trung Quốc để giữ 
mối quan hệ không chỉ với Đảng Cộng sản Trung 
Quốc mà cả với nhà đương cục Quốc dân đảng 
Trung Hoa ở Hoa Nam. 


(Xem tiếp trang 30) 
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THANH TRA NHÀ NƯỚC 15 NĂM ĐỐI MỚI 


HÁNG I1 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính yêu ký Sắc lệnh thành lập “Ban Thanh 
tra đặc biệt”, tiền thân của Thanh tra Nhà 
nước Việt Nam ngày nay. Hơn nửa thế kỷ qua Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã luôn luôn 
quan tâm đến xây dựng, lãnh đạo và tổ chức hoạt 
động của Thanh tra Nhà nước Việt Nam. Bác đã 
dạy : “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn 
của dưới”, “cân bộ thanh tra như cái gương cho 
người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”. 
Đảng và Nhà nước ta trong nhiều nghị quyết và 
văn bản pháp luật đã xác định : “Thanh tra là công 
cụ thiết yếu. của quản lý nhà nước, là ' phương thức 
bảo đảm nền dân chủ và pháp chế xã hội chủ 
nghĩa... '. Điều đó đã trở thành tư tưởng, quan điểm 
xuyên suốt về công tác thanh tra và tổ chức hoạt 
động của ngành. 

Từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đến 
nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đối mới, tổ chức 
và hoạt động của thanh tra đã có bước chuyển biến 
mới, tập trung phục vụ sự chì đạo, điều hành của 
Chính phủ và chính quyền các cấp về thực hiện 
chính sách pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch nhà 
nước. Với chức năng thiết yếu của quản lý nhà 
nước, các tô chức thanh tra có vai trò quan trọng, 
góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi đường 
lối đôi mới toàn diện của Đảng. Công tác thanh tra 
đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đẳng và 
Nhà nước, hướng trọng tâm phục vụ đối mới cơ 
chế quản lý kinh tế và tăng cường quản lý kinh tế 
xã hội. Nhiều cuộc thanh tra được tô chức phục vụ 
yêu cầu quản lý vĩ mô và sự điều hành của Chính 
phủ, cũng như của các ngành, các địa phương. Tiêu 
biêu là Các cuộc thanh tra toàn diện trên quy mô cả 
nước về đầu tư cho nông nghiệp, phát triển nông 
thôn, miền núi ; một số lĩnh vực công nghiệp, công 
tác quản lý xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, hoạt 
động tài chính, ngân hàng và thực hiện một số 
chính sách xã hội. 


TA HỮU THANH “ 


Mấy năm gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo 
của công dân tăng, có nơi gay gắt ; chủ yếu. khiếu 
tố các cấp chính quyền địa phương về việc cấp đất, 
bán đất trái thẩm quyền ; huy động nhiều khoản 
đóng góp của nhân dân ; việc quản lý, sử dụng 
thiếu công khai, chặt chẽ, lãng phí ; một số cán bộ 
có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực... tạo nên sự bất 
bình phản ứng khá gay gắt trong một bộ phận nhân 
dân. Ngoài ra khiếu kiện, tranh chấp đất đai trong 
nội bộ nhân dân, khiếu kiện một số lĩnh vực xã hội, 
lĩnh vực tư pháp cũng gia tăng. Công tác thanh tra 
đứng trước những yêu cầu mới, các tổ chức thanh 
tra đã bám sát tình hình, đề ra các nhiệm vụ và biện 
pháp thích hợp, kịp thời, gắn nhiệm vụ công tác 
thanh tra với nhiệm vụ giải quyết khiếu kiện của 
nhân dân. Công tác thanh tra đã tập trung giải 
quyết khiếu kiện của nhân dân, trên quy mô gần 
4 000 xã trong cả nước, tập trung vào các nội 
dung : quản lý sử dụng đất đai, huy động và sử 
dụng các khoản đóng góp của nhân dân, ngân sách 
Xã, phường, xây dựng cơ bản v.v.. Vị vậy, đã góp 
phần giải quyết được nhiều “điểm nóng” Ở nông 
thôn, từng bước chấn chỉnh quản lý, xử lý các sai 
phạm, xây dựng chính quyền, xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2). 

Hằng năm, các tổ chức Thanh tra Nhà nước đã 
tiến hành hàng ngàn cuộc thanh tra, giải quyết 
hàng ngàn vụ việc khiếu kiện ; qua đó đã phát hiện 
các sai phạm để xử lý, đông thời phòng ngừa, ngăn 
chặn các sai phạm mới, chống tham nhũng, tiêu 
cực, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà 
nước và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý. 

Quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước và 
yêu cầu đổi mới công tác, ngành đã cải cách một 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Nhà nước 
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Đưa Nghị quyết của Đảng vàe cuộc sống 


bước thủ tục hành chính trong công tác thanh tra, 
giải quyết công việc với công dân, với doanh 
nghiệp. Thanh tra Nhà nước đã quan tâm nhiều đến 
công tác xây dựng các văn bản pháp luật nhằm 
hoàn thiện thể chế và quy phạm pháp luật về thanh 
tra ; XÉt giải quyết khiếu tố như : ban hành Pháp 
lệnh khiếu nại, tố cáo, Pháp lệnh Thanh tra, Pháp 
lệnh chống tham nhũng ; năm 1998, Quốc hội 
thông qua Luật khiếu nại, tố cáo ; Chính phủ ban 
hành các nghị định hướng dẫn thực hiện. Thanh tra 
Nhà nước ban hành nhiều văn bản quy phạm 
pháp luật về nghiệp vụ, về tiêu chuẩn hóa, quản lý 
đội ngũ cán bộ... Các văn bản pháp luật trên đây 
đang là hành lang pháp lý phục vụ cho công Cuộc 
đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 
của ngành. 

Công tác xây dựng tổ chức và đào tạo cán bộ 
được chú trọng hơn, tạo sự chuyến biến rõ rệt, nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị. 
Bởi lẽ các mặt chính trị, đạo đức lối sống và 
chuyên môn nghiệp vụ là nhân tố quan trọng có ý 
nghĩa quyết định đến kết quả công tác của ngành. 


Điều đó ở mỗi thời kỳ lại có bước phát triển mới cả 


về lượng và chất đòi hỏi không ngừng phát triển. 
Mặt khác, Thanh tra Nhà nước đã mở rộng 
quan hệ đối ngoại với thanh tra một số nước và tổ 
chức thanh tra quốc tế, nhằm trao đổi, học tập kinh 
nghiệm về các lĩnh vực thanh tra, chống tham 
những, giải quyết khiếu kiện, nghiệp vụ chuyên 
môn để ngày càng hoàn thiện và nâng cao công tác 
lý luận, nghiệp vụ công tác thanh tra Nhà nước ta. 
Mười lăm năm qua, tổ chức và hoạt động thanh 
tra đã có bước phát triển mới. Hệ thống Thanh tra 
Nhà nước bao gôm Ở cả ngành và cập, từ trung 
ương đến cấp quận, huyện, cùng với mạng lưới 
thanh tra nhân dân ở cấp cơ sở, đã khẳng định sự 
lớn mạnh không ngừng. Công tác thanh tra từ chỗ 
chủ yếu thanh tra giải quyết các vụ việc xét khiếu 
tố, đến phát triên thanh tra chấp hành chính sách, 
pháp luật, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng ; : 
thanh tra chống tham nhũng, giải quyết khiếu tố. 
Phạm vi thanh tra từ những vụ việc cụ thể đến các 
Cuộc thanh tra trên diện rộng, với quy mô cả nước 
cùng tiến hành theo một nội dung, yêu cầu và thời 
gian thống nhất. Gắn công tác thanh tra với giải 
quyết khiếu kiện ở cơ sở để ổn định tình hình, bảo 
đảm cho công tác quản lý điều hành vĩ mô của 
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Chính phủ, của các ngành, các cấp có hiệu quả, 
hiệu lực. Qua đó thể hiện yêu cầu khách quan, tính 
tất yếu sự phát triển của ngành với sự phát triển 
chung của đất nước. 

Những kết quả mà ngành thanh tra đạt được 
trong những năm qua là nhờ sự quan tâm lãnh đạo 
của Đảng. Tư tưởng của Bác Hồ, đường lối của 
Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra là ánh 
sáng dân đường cho ngành đi tới bước phát triển 
như ngày nay. Bên cạnh đó, ngành thanh tra còn 
được sự giúp đỡ, sự phối hợp chặt chẽ của các 
ngành, các câp, các đoàn thê và sự giúp đỡ của 
nhân dân ; sự đóng góp rất quan trọng công sức của 
các thế hệ cán bộ, công chức ngành thanh tra, tạo 
nên những truyền thống vẻ vang của ngành, thể 
hiện bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và luôn 
được sự tin cậy của nhân dân. 

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường ở thời kỳ đổi 
mới, bên cạnh những thành tích đã đạt được, ngành 
thanh tra còn không ít khuyết điểm, yếu kém, nhất 
là mặt quản lý nhà nước. Quan điểm “xây và 
chống” qua công tác thanh tra còn những biểu hiện 
nặng mặt này, nhẹ mặt khác. Vì vậy, hiệu lực và 
hiệu quả của công tác này còn bị hạn chế, tác dụng 
của công tác thanh tra đối với phòng ngừa vi phạm 
chưa nhiều. Công tác thanh tra, kiểm tra của các 
ngành quan lý nhà nước với công tác thanh tra nhà 
nước ở doanh nghiệp mặc dù đã được khắc phục 
nhiều nhưng có nơi, có lúc còn chồng chéo, gây 
phiền hà cho đơn vị. Trình độ, năng lực cán bộ 
chưa đồng đều, nhìn chung còn thấp so với yêu cầu 
và nhiệm vụ của ngành. Một sô cán bộ (tuy không 
nhiều) có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu đã làm 
giảm danh dự, uy tín ngành thanh tra. Mấy năm 
gần đây, tình hình khiếu kiện xuất hiện nhiều nơi, 
công tác xét khiếu tố lại càng khẩn trương và quan 
trọng, nhưng hoạt động thanh tra chưa làm cho các 
cấp, các ngành thực sự làm tốt công tác này. Bác Hồ 
dạy : “Đông bào có oan ức mới khiếu nại, 
hoặc chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính 
phủ mà khiếu nại, ta phải giải quyết nhanh, tốt thì 
đồng bào thấy rõ Đảng, Chính phủ quan tâm, lo 
lắng đến quyền lợi của họ, do đó mỗi quan hệ giữa 
nhân dân với Đang, Chính phủ ngày càng được 


củng cố hơn”. 
* 
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Nhin lại chặng đường I5 năm thực hiện đổi mới 
của ngành, có thể rút ra một số bài học kinh 
nghiệm bước đầu : 

I- Công tác thanh tra là một đòi hỏi khách quan 
nhằm đáp ú ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản 
lý của Nhà nước. Về mặt lý luận và thực tiễn, thanh 
tra là một hoạt động không thể thiếu được của công 
tác lãnh đạo, quản lý làm cho đường lối, chính 
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được thực 
thi đúng đắn, có hiệu quả. Quan điểm này xuyên 
suốt từ Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, 
sau đó nhiều nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà 
nước qua các thời kỳ đều xác định : công tác thanh 
tra có tác dụng quan trọng trực tiệp đôi với việc 
thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật Nhà nước, là phương thức bảo đảm dân chủ và 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

2- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, người 
làm công tác thanh tra phải được đào tạo và luôn 
thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Với trách nhiệm là “tai mắt của trên”, cán bộ 
thanh tra phải giúp lãnh đạo thấy rõ được tình hình 
chấp hành của dưới ra sao, đồng thời “kiểm tra sự 
đúng đắn của bản thân sự lãnh đạo, của bản thân 
các chủ trương. chính sách đó”. Là “người bạn của 
dưới”, phải giúp cho cấp dưới thấy rõ đúng, sai 
trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước, giúp người được 
thanh tra đề ra được biện pháp sửa chữa sai lầm, 
khuyết điểm. F 

_ Như vậy, thanh tra trước hết là nhằm ngăn 
ngừa, không để xây ra thiếu sót, sai phạm ; cái đã 
xảy ra phải kịp thời phát hiện để chấn chỉnh và xử 
lý, luôn lấy phương châm coi trọng cả hai mặt “xây 
và chống”. 

3- Người lãnh đạo, người quản lý thanh tra phải 
tổ chức tốt, chỉ đạo sâu sát công tác thanh tra trong 
ngành, trong lĩnh vực hoặc địa phương được phân 
công. Có như Vậy, thanh tra mới là nhiệm vụ của 
bản thân người lãnh đạo và của từng cập, từng 
ngành. Đối với nhiệm vụ thanh tra, bên cạnh tiến 
hành các cuộc thanh tra cụ thể có tác động trực tiếp 
đến các đối tượng thanh tra, ngành thanh tra rất coi 
trọng thực hiện các cuộc thanh tra chuyên sâu, diện 
rộng. Kết quả thu được từ các cuộc thanh tra đó có 
tác dụng phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho sự chỉ 
đạo. điều hành trên phạm vi cả nước cũng như từng 
ngành, từng địa phương. 
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Kinh nghiệm cho thấy kết quả thanh tra chỉ có 
thể đạt được hiệu quả cao khi đề ra được nội dung, 
nhiệm vụ, kịp thời có các biện pháp và phương 
thức tiến hành tốt. Nhất là các cuộc thanh tra diện 
rộng phải đề ra nội dung cụ thể, bồi dưỡng nghiệp 
vụ cho các tổ chức và cán bộ thanh tra. Chi đạo 
phải tập trung thống nhất và có tổng kết, rút ra 
những vấn đề cơ bản để kiến nghị xử lý và chấn 
chỉnh sau thanh tra. 

4- Công tác thanh tra phải được thể chế hóa 
bằng luật pháp phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ 
của từng thời kỳ, khăng định thanh tra là nhiệm vụ 
thiết yếu của lãnh đạo và quản lý, tầm quan trọng 
đó phải được quy định thành nhiệm vụ, quyền hạn, 
nghĩa vụ của thanh tra, nhất là trong xử lý. 

Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt đã 
nói rõ nhiệm vụ là “giám sát tất cả các công việc 
và các nhân viên của các ủy ban nhân dân và các 
cơ quan của Chính phủ”. Tư tưởng đó thể hiện 
nhiệm vụ giám sát luôn gắn liền và không thể tách 
rời nhiệm vụ thanh tra. 

5- Thực hiện chỉ đạo và điều hành công tác 
thanh tra phải COI trọng cả hai nhiệm vụ công tác 
là thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ; kết hợp 
chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền cùng cấp 
bảo đảm tính khách quan, công minh và nguyên 
tắc chỉ tuân theo pháp luật của thanh tra được quy 
định trong các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà 
nước. Kết hợp chặt chẽ hoạt động của Thanh tra 
Nhà nước, các cấp, các ngành với hoạt động của 
thanh tra nhân dân. Thanh tra nhân dân là đại diện 
cho nhân dân có mặt ở khắp mọi nơi giảm sát hoạt 


. động của cơ quan, đơn vị và cơ sở, năm chắc tình 


hình, giám sát và thanh tra kịp thời thể hiện quyền 
dân chủ và phương thức giám sát của nhân dân đối 
với Nhà nước. 

Năm 2001 có vị trí rất quan trọng, là năm đầu 
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tạo ra 
bước phát triển mới để thực hiện kế hoạch 5 năm 
và chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội. 

Vì vậy, công tác Thanh tra Nhà nước cần tập 
trung một số nhiệm vụ chính sau đây : 

Một là, tổ chức thực hiện tốt chương trình công 


_ tác, nâng cao tính hiệu quả trong phòng ngừa sai 


phạm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi 
phạm chính sách, pháp luật của các đôi tượng 
thanh tra ; đầu tranh chông các biêu hiện quan liêu, 
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tham nhũng trong bộ máy nhà nước và đội ngũ cán 
bộ, công chức. Trong công tác thanh tra gắn chặt 
hai mặt xây và chống, làm tốt các mặt đó để nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phục vụ 
ngày càng tốt hơn cho quản lý nhà nước. 

Hai là, cùng với tiến trình đấy mạnh cải cách 
hành chính, đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước để đổi mới công tác giải 
quyết khiếu kiện của nhân dân, làm cho công tác 
này chuyển biến mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao hơn, 
thực hiện yêu cầu và nhiệm vụ Chính phủ đề ra là : 
thắt chặt kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách 
nhiệm và năng lực chuyên môn của cán bộ nói 
chung và câp cơ SỞ nói riêng. Trong giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân, kỷ luật ngay các 
cán bộ vi phạm các quy định hoặc giải quyết 
không đúng pháp luật để xảy ra tình trạng khiếu 
kiện kéo dài, vượt cấp ; nâng Cao năng lực và trách 
nhiệm của các cơ quan giải quyết, kết hợp chặt chẽ 
phương thức tài phán hành chính và phương thức 
tài phán tòa án hành chính, dân sự để từng bước 
chuyển dần việc xử lý tranh chấp, khiếu kiện dân 
sự, hành chính sang tòa án theo trình tự tố tụng tư 
pháp ; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai 
các quy định của Nhà nước... làm tốt tất cả các mặt 
đó để “giải quyết một bước cơ bản về khiếu nại, tố 
cáo của công dân, giữ vững ôn định xã hội”. 

Ba là, công tác xây dựng tô chức, bộ máy và 
chăm lo đào tạo cán bộ cần được tăng cường và đối 
mới theo hướng cải cách hành chính, kết hợp chặt 
chế giữa công tác thanh tra chuyên ngành với 
Thanh tra Nhà nước, giữa cơ quan hành chính với 
các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan kiểm tra 
đảng để các cấp lãnh đạo sử dụng kịp thời, có hiệu 
quả kết quả kiểm tra, thanh tra vào việc lãnh đạo, 
chi đạo thực hiện nghị quyết của Đang, pháp luật 
Nhà nước. hạn chế tới mức tối đa sự chồng chéo, 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển sản xuất 
kinh doanh và tăng cường kiểm kê, kiểm soát của 
Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Cải cách thủ tục 
hành chính, chống quan liêu, cửa quyền, nhũng 
nhiễu trong đội ngũ cán bộ thanh tra, làm trong 
sạch bộ máy, thực hiện giảm biên chế ; rà soát, 
điều chỉnh, sắp xếp tỉnh gọn, khoa học bộ máy, 
chăm lo hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng 
cán bộ, làm cho tô chức thanh tra đủ sức hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
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ĐỒNG CHÍ... 


(Tiếp theo trang 26) 


Đồng chí Phạm Văn Đồng đã là Trưởng đoàn đại 
biểu Việt Nam tham dự nhiều hội nghị quốc tế, giải 
quyết những vấn đề không chỉ của Việt Nam mà còn 
liên quan đến nhiều nước, đến nhiều phong trào ở 
khu vực và quốc tế. Đó là : Hội nghị Phông-ten-nơ- 
bờ-lô (Pháp) năm 194ó, Hội nghị Giơ-ne-vơ, năm 
1954, Hội nghị Băng-đung năm 1955 và nhiều hội 
nghị cấp cao của Phong trào không liên kết v.v... 

Trong những năm lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng chí Phạm Văn 
Đồng là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia 
vào việc hoạch định đường lối, chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đứng vững trên 
lập trường mác xít chân chính, hoạt động ngoại g1aO 
của đồng ‹ chí đều vì mục tiêu : Việt Nam muốn làm 
bạn với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng cùng có 
lợi, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, giữ vững độc lập, chủ quyên 
dân tộc, vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ 
Xã hội. 

Những hoạt động và cống hiến trên lĩnh vực 
ngoại giao của đồng chí Phạm Văn Đồng thể hiện 
sinh động tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Vì vậy, 
đồng chí luôn được bạn bè quốc tế tin yêu, kính 
trọng và khẳng định Phạm Văn Đồng “!à một trong 
những nhân vật xuất sắc và có ảnh hưởng lớn nhất ở 
Việt Nam trong thế kỷ XX, nhờ những khả năng siêu 
phàm VỆ ngoại cn cũng như uy tín, ảnh hướng to 
lớn ở trong nước”. 

Chín mươi tư tuổi đời - bảy mươi lăm năm hoạt 
động cách mạng liên tục, đồng chí Phạm Văn Đồng 
với cái tên trìu mến “Anh Tô”, đã cống hiến trọn 
đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ 
quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa. Tưởng nhớ đồng chí Phạm Văn 
Đông, chúng ta càng phi nhớ công lao, cống hiến 
của đồng chí, càng thêm quyết tâm vững bước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã lựa chọn - con đường mà đồng chí 
Phạm Văn Đồng đã suốt đời phục vụ, phân đấu, 
hy sinh. C] 
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HỰC tiễn của l5 năm tiến hành công 
| Cuộc đổi mới cho thấy quan điểm của 
Đảng về giải phóng mọi tiềm năng của 
lực lượng sản xuất đã tạo ra những động lực to 
lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đường lối 
kinh tế, các chính sách và giải pháp đúng đắn đã 
nâng cao năng lực sản xuất, phát huy cao độ nội 
lực của dân tộc, tạo điều kiện và môi trường cho 
mọi người dân, mọi thành phần kinh tế ra sức 
làm ăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu 
cho mình và cho đất nước ; đồng thời cũng tranh 
thủ, tận dụng được mọi nguôn lực bên ngoài. 
Những năm qua, đường lối, cơ chế, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề đất 
đai là đúng đắn và sáng tạo. Việc giao đất ôn 
định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân đã giải 
quyết được vấn đề lương thực và dành một phần 
đáng kể để xuất khẩu. Các nguôn thu từ đất như 
g1aO đất có thu tiền, cho thuê đất, thuế chuyển 
quyền, thuế sử dụng đất... đã tạo ra một nguồn 
thu ôn định cho ngân sách nhà nước. Tuy vậy, 
thực tiễn trong quản lý đất đai cho thấy, khi Nhà 
nước thay đôi về cơ chế quản lý kinh tế thì 
việc quản lý đất đai cũng phải có một cơ chế mới 
phù hợp. 


Vai trò của Nhà nước về quản lý đất đai 
trong nèn kinh tế thị trường định hướng xã 


hội chủ nghĩa. 

Trong điều kiện kinh tế bao cấp, các mối 
quan hệ vê Sử dụng đất đai chưa thực sự gắn với 
kết quả sản xuất, hiệu quả sử dụng đất và lợi ích 
cụ thê của người sử dụng nên đã gây ra hiện 
tượng sử dụng đất đai một cách kém hiệu quả, 
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thậm chí tùy tiện. Sau khi chuyển đổi cơ chế 
kinh tế, do chú trọng gắn chặt lợi ích với trách 
nhiệm của người sử dụng đất, cho nên đất đai 
được sử dụng ngày càng có hiệu quả hơn. 

Đất đai là một tư liệu sản xuất đặc biệt, là 
phương tiện để phát triển sản xuất liên quan mật 
thiết đến các hoạt động kinh tế - xã hội và liên 
quan đến quy hoạch tổng thể chung của cả nền 
kinh tế. Do đó, vấn đề quyền sở hữu phải được 
nghiên cứu hết sức khoa học để có chủ trương và 
những quyết định đúng đắn. Không thể quan 
niệm người chủ sử dụng đất có quyền chiếm 
dụng, quyền sử dụng và quyền định đoạt đất đai 
như một tư liệu sản xuất và hàng hóa thông 
thường. 

Vai trò của Nhà nước trong quản lý đất đai là 
một yêu cầu cân thiết để điều hòa mối quan hệ 
giữa chủ thế quản lý là Nhà nước và các đối 
tượng sử dụng đất. Cần thấy rằng trong quản lý 
đất đai, vai trò của Nhà nước là hết sức quan 
trọng. Thông qua các quy định của pháp luật và 
các chính sách cụ thể, Nhà nước tạo hành lang 
pháp lý cho kinh tế phát triển, đồng thời gắn liền 
với bảo vệ chủ quyên quốc gia. Irong điều kiện 
nền kinh tế “mở” tiến đến toàn cầu hóa, Nhà 
nước phải bảo đảm một cơ chế quản lý chặt chế 
và phải trao cho người chủ sử dụng đất được 
hưởng lợi ích tối đa từ việc khai thác tiềm năng 
đất đai, nhất là trong điều kiện thực hiện nền 
kinh tế thị trường. 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng. Tổng cục trưởng Tổng cục 
Địa chính 


31 


Đưa Nghị quyðé của Đảng vào cuộc sống 


Trong nền kinh tế thị trường, quy luật giá trị 
điều tiết sản xuất, tiêu dùng. Giá trị, giá trị sử 
dụng của hàng hóa, lợi ích thê hiện cụ thể thông 
qua thị trường. Trước đây, do quan niệm đất đai 
không phải là hàng hóa nên không có thị trường 
đất đai. Nó chỉ là “tư liệu sản xuất đặc biệt”. 
Trong nền kinh tế thị trường, thông qua việc con 
người sử dụng, trao đôi, đất đai đã trở thành loại 
“hàng hóa đặc biệt”, thị trường đất đai hình 
thành và phát triển. Người sử dụng đất trong 
kinh tế thị trường đã có ý thức về giá trị của đất 
đai, coi nó là hàng hóa và đem trao đối trên thị 
trường khi cần. Do đất đai là “hàng hóa đặc biệt” 
nên trong kinh tế thị trường, đất đai lại càng phải 
có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước để không 
phá vỡ quy hoạch chung của nền kinh tế và tránh 
sự phá vỡ quyền chủ đạo sở hữu của Nhà nước, 
bảo đâm giữ vững trật tự xã hội và an ninh quốc 
gia. Chính vì thế, quyền sở hữu về đất đai trong 
điều kiện kinh tế thị trường không chỉ đơn thuần 
có ý nghĩa pháp lý mà còn có quan hệ tác động 
qua lại giữa chủ thể sở hữu với các đối tượng sử 
dụng đất, trong đó Nhà nước nắm quyền chỉ đạo 
tuyệt đối. Đây là mối quan hệ biện chứng trong 
quá trình sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước và để người sử dụng đất phát 
huy lợi ích tối đa. Từ luận điểm này cho nên luật 
pháp của chúng ta đã khẳng định đất đai thuộc 
sở hữu toàn dân và giao quyền sử dụng tối đa cho 
người sử dụng theo quy định của pháp luật. Quy 
định đó làm cho mọi người thật sự coi đất đai là 
một tài sản quý, coi trọng việc bảo vệ, sử dụng 
đất đai một cách có hiệu quả. Quy định đó cũng 
làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của người sử 
dụng đất cụ thể (hay gọi là quyền sở hữu tươn 
đối ) thông qua lợi ích kinh tế. Sự đa dạng về 
hình thức sở hữu là thích ứng với yêu cầu của 
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất 
và trình độ của lực lượng sản xuất ở nước ta 
hiện nay. 

Muốn quản lý thị trường đất đai trong điều 
kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân và phát huy 
lợi ích tối đa của người sử dụng đất thì Nhà nước 
phải làm tốt các khâu : điều tra cơ bản, nắm chắc 
quỹ đất đai, các đối tượng sử dụng đất, xây dựng 
một hệ thống pháp luật đất đai hoàn chỉnh, một 
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bộ máy quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và 
có đủ khả năng quản lý thị trường nhằm phát huy 
mọi khả năng của đất đai để phục vụ cho phát 
triên kinh tẾ - xã hội. Đây chính là đòi hỏi quan 
hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình 
độ của lực lượng sản xuất, mở đường cho lực 
lượng sản xuất phát triển. Không nên vì những 
mặt tiêu cực, thiếu sót trong quản lý hiện nay mà 
không thừa nhận có thị trường đất đai. 

Äâ y dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
gắn liền với thực hiện phát triển kinh tế của 
đất nước. 

Để phục vụ cho lợi ích chung của đất nước và 
của cộng đông, Nhà nước phải nắm chắc quy 
hoạch sử dụng đất. Mặt khác, Nhà nước cũng 
phải có chính sách để phát huy quyền của người 
sử dụng đất, mà không ảnh hưởng đến lợi ích 
chung của cộng đồng và của quốc gia. 

Theo quy định của Luật Đất đai, đất đai được 
chia làm 6 loại (... trừ đất chưa sử dụng còn lại 5 
loại đất) thì đã giao cho người sử dụng với những 
hình thức khác nhau với các thời hạn phù hợp. 
Luật cho phép người sử dụng đất có quyền 
chuyển đối, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, 
thế chấp, tùy theo loại đất và đối tượng. Dưới tác 
động của kinh tế thị trường, người sử dụng đất 
bao giờ cũng tìm ra phương thức khai thác đất 
đai có hiệu quả nhất. Việc tìm ra một giải pháp 
cho việc khai thác đất có hiệu quả phải theo quy 
định của pháp luật, nhưng cũng có trường hợp 
bất chấp ca pháp luật. Có những trường hợp họ 
lần chiếm đất công đem sử dụng, chuyển nhượng 
kiếm lời bất chính. Vì thế, vai trò của Nhà nước 
trong việc quản lý, kết hợp hài hòa các biện pháp 
đề điêu hòa các lợi ích đó là rất quan trọng. 

Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng đất đai 
phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, không chi trong hiện tại mà cả 
trong tương lai theo kế hoạch từng thời kỳ. 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, Nhà 
nước phải gắn quy hoạch sử dụng đất với quy 
hoạch phát triên kinh tế - xã hội. Điều này bảo 
đảm được nhiều lợi ích một cách lâu dài của Nhà 
nước và người sử dụng đất. Thứ nhất, Nhà nước 
sẽ chủ động trong việc lập quy hoạch phát triển 
các khu kinh tế, các khu công nghiệp, khu chế 
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xuất, mở rộng đô thị... Thứ hai, với người dân, 
khi biết được quy hoạch thì họ sẽ tính toán trong 
đầu tư, trong xây dựng một cách có hiệu 
quả nhất. 

Trong mấy năm qua, bước đầu chúng ta đã 
tiến hành được quy hoạch sử dụng đất ở các địa 
phương. Tuy nhiên, các quy hoạch này còn nặng 
về hình thức pháp lý hơn là nội dung. Do vậy khi 
triển khai đã có một số hạn chế. 

Để bảo đảm thực hiện tốt trong tương lai, 
Nhà nước cần chỉ đạo sâu sát hơn nữa việc quy 
hoạch sử dụng đất đai. Quy hoạch Sử dụng đất 
đai phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội và được thực hiện một cách đầy đủ, 
nghiêm túc. Đây là một biện pháp quan trọng để 
giữ vững vai trò chủ đạo của Nhà nước với tư 
cách vừa là chủ sở hữu, vừa là chủ thể quản lý 
đất đai. Thực tế thị trường đất đai đã tôn tại trong 
ý thức mọi người và là một thực tế khách quan 
không thể phủ nhận. 

Khi chúng ta thừa nhận có thị trường đất đai 
thì chúng ta mới xây dựng được luật pháp quản 
lý đất đai phù hợp với thực tiễn đang đặt ra ; 
đồng thời mới đề ra được những biện pháp. quản 
lý chặt chẽ nguồn tài nguyên này, thu nguồn tài 
chính cho Nhà nước, thông qua đây tạo nguồn 
thu từ đất xây dựng các công trinh phục vụ cho 
phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao giá trị của 
từng mảnh đất. 

Chủ động xây dựng và quản lý tốt thị 
trường bất động sản. 

Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã nêu rõ 
phải : “tổ chức quản lý tốt thị trường bất động 
sản”. Trong Bộ Luật Dân sự cũng đã quy định : 
“đất đai là một yếu tố bất động sản”. Dự thảo 
văn kiện trình Đại hội IX của Đang cũng nêu rõ 
phải đặc biệt quan tâm thị trường bất động sản. 
Như vậy, chủ trương, đường lối, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về đất đai là 
thống nhất và nhất quân. Tuy vậy, trong thực 
tiễn triển khai vấn đề này vân còn có những ý 
kiến khác nhau về giải quyết quan hệ giữa đất 
đai thuộc sở hữu toàn dân, đất đai có phải là 
hàng hóa hay không và đất đai tham gia thị 
trường bất động sản với tư cách như thế nào ? 
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Mặt khác, các quy định cụ thể của pháp luật đối 
với vấn đề này còn chưa rõ, không cụ thể, do vậy 
dẫn tới việc quản lý lỏng lẻo nguồn tài nguyên 
đất đai. Việc buông lỏng quản lý thị trường, đề 
thị trường ' ngầm” phát triển vừa làm mất đất, 
mất tiền và sự công bằng trong xã hội không 
được thực hiện tốt. Ở đây sự vận dụng, nghiên 
cứu đường lối của Đảng làm chưa tốt. Việc điều 
tiết địa tô chênh lệch siêu lợi nhuận chưa khoa 
học. Vấn đề địa tô chênh lệch siêu lợi nhuận 
đang diễn ra ở các khu dân cư, đô thị và khu 
công nghiệp khá lớn, nhưng chưa được quản lý 
và có chính sách điều tiết phù hợp. Ví dụ : Một 
ngồi nhà gắn liền với đất có diện tích 60m? trị 
giá 500 triệu đồng, khi thực hiện chuyển nhượng 


_ phải nộp thuế 4% thì thu được 20 triệu đồng, 


trong khi đó I ha đất nông nghiệp phải nộp thuế 
1 năm từ 700 - 800 000 đồng thì hơn 20 năm sau 
mới bằng một ngôi nhà thực hiện thuế chuyển 
quyền một lần. Rõ ràng đây là một nguồn thu lớn 
của Nhà nước mà chúng ta lại bỏ qua trong khi 
đó lại tranh luận nhiều về quyền sở hữu này 
thuộc về ai và chưa thừa nhận có thị trường 
đất đai. 

Với tỉnh hình hoạt động sôi động của kinh tế 
thị trường và sự hòa nhập đan xen vào nhau của 
các thành phần kinh tế thì hình thức đa sở hữu 
trong kinh tế nổi rõ. Về đất đai, điều chủ yếu 
trong quản lý là phải phân biệt rõ quyền năng 
của Nhà nước và trách nhiệm của người sử dụng 
đất đai như Luật Đất đai 1993 đã thể hiện. Tuy 
nhiên, cần phát triển, bổ sung, cụ thể hóa nội 
dung các thuật ngữ “thị trường đất đai”, “thị 
trường bất động sản” và đất đai là “hàng hóa đặc 
biệt” làm cơ sở cho quản lý có hiệu- quả. 

Vấn đề chúng ta cần quan tâm để giải quyết 
trong thực tiễn là khi đã coi đất đai là một tư liệu 
sản xuất đặc biệt, là yếu tố quan trọng của phát 
triển sản xuất, thì quan hệ sản xuất phải được 
xây dựng, phát triển, hoàn thiện đề giải phóng 
mọi tiềm năng của đất đai, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Gắn quản lý, sử dụng đất đai với bảo vệ 
môi trường và vấn đê xã hội. 

Vấn đề rất lớn đặt ra trong quản lý đất đai khi 
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đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước 
mắt là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn là sử dụng đất đai, các tài 
nguyên thiên nhiên từ lòng đất có hiệu' quả và 
phải bảo vệ môi trường. Đây là vấn đề có tính 
thách thức toàn cầu lại ảnh hưởng trực tiếp đến 
mỗi quốc gia, từng con người. Mọi hoạt động 
của con người hiện đang làm biến đôi mạnh mẽ 
môi trường. Vấn đề ô nhiễm đất, lạm dụng hoặc 
tác động phụ của sử dụng chất hóa học, việc xử 
lý không đúng kỹ thuật các chất thải công 
nghiệp, xác sinh vật, động vật... làm giảm năng 
suất và chất lượng cây trồng, hủy diệt sự sống 
một số sinh vật, đe dọa sức khỏe con người. Kế 
đó là ô nhiễm không khí do sử dụng các chế 
phẩm từ dầu mỏ và sự vận hành các phương tiện 
vận tải. Những ô nhiễm phóng xạ, bức xạ và nhịp 
độ công nghiệp hóa tăng nhanh cùng quá trình 
đô thị hóa cũng làm cho môi trường sinh thái 
mất cân bằng. Nguồn nước sạch đang ngày càng 
khan hiếm, các tài nguyên thiên nhiên cũng đang 
trong quá trình cạn kiệt. Đặc biệt là tài nguyên 
biển bị khai thác tùy tiện và rừng bị thu hẹp găn 
với quả trình gia tăng đất bị sa mạc hóa. Sự mất 
cân băng sinh thái cũng dẫn đến biến động khí 
- hậu và làm tăng các thiên tai dồn dập và gây hậu 
quả thiệt hại to lớn v.v... Tất cả những thách thức 
về môi trường ấy đòi hỏi chúng ta phải khai thác 
và giữ gìn biển, đảo, phát huy hết tiềm năng của 
đồng ruộng, đôi rừng, vùng núi và chăm sóc 
rừng, đông thời bảo vệ toàn diện môi trường 
sống. Đó là sự bảo đảm hạnh phúc lâu dài cho 
các thế hệ. 

Xây đựng một hệ thống pháp luật hoàn 
chỉnh để quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên 
đất đai. 

Trong quản lý kinh tế - xã hội, luật pháp luôn 
luôn là yêu tổ quan trọng hàng đầu. Nó bảo đảm 
cho kinh tế phát triển và chính trị - xã hội được 
ốn định. Đặc biệt, đối với nước ta khi chuyển 
sang nền kinh tế thị trường và hội nhập với thế 
giới thì pháp luật thực sự là một yếu tố Không thể 
thiếu được và có thể coi đó như cái “cầu nối” 
giữa nước ta với các nước trên thế giới. Trong 
điều kiện và hoàn cảnh đó, quản lý sử dụng đất 
đai cũng không nằm ngoài quy định chung. 
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Đất đai nước ta đã qua nhiều giai đoạn lịch 
sử: Ở mỗi giai đoạn, đất đai gắn với những nhu 
cầu, mục đích riêng. Có thể nói mỗi mảnh đất đã 
minh chứng rất nhiều chính sách, chủ trương, 
pháp luật tác động đến nó. Vì vậy, vấn đề đất đai 
vốn đã phức tạp, nay càng phức tạp hơn. Để bảo 
đàm quản lý tốt quỹ đất đai và có cơ sở để giải 
quyết các vấn đề nêu trên, việc hoàn thiện hệ 
thống pháp luật đất đai có ý nghĩa quyết định. 
Những vấn đề cơ bản, then chốt cần được quy 
định một cách đây đủ và cụ thể nhằm tạo ra một 
hành lang pháp lý để quản lý và khai thác đất đai 
có hiệu quả cao. 

Đồng thời với việc xây dựng hệ thông pháp 
luật hoàn chỉnh, chúng ta phải củng cố, nâng cao 
hơn nữa hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước 
vê đất đai. Bộ máy này phải được nghiên cứu 
xây dựng, kiện toàn từ trung ưƠng đến cơ sở phủ 
hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới. Quản lý đất 
đai không còn đơn thuần là vấn đề hành chính 
mệnh lệnh, mà nó đã mang đây đủ yếu tố của 
kinh tế thị trường, giá cả. Vì vậy, khi xây dựng 
mô hình quản lý, xây dựng chính sách, Nhà nước 
phải nghiên cứu, tính toán tới các yếu tố nêu 
trên. Có nhìn nhận, đánh giá và thấy hết được 
các yếu tố này, chúng ta mới nâng cao được năng 
lực quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai ngày một 
hiệu quả hơn. Cần nắm vững quan điểm của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất 
đai trên cơ sở tổng kết thực tiễn đổi mới, dự báo 
những vấn đề nảy sinh trong thời gian tới về thị 
trường đất đai, bất động sản để có các giải pháp 
tháo gỡ cho phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

Tóm lại, để khai thác và quản lý tốt tiêm năng 
đất đai, Nhà nước phải có một hệ thống pháp luật 
hoàn chỉnh, bộ máy, tổ chức, đội ngũ cán bộ 
ngang tầm nhiệm vụ và phân công, phân cấp 
trách nhiệm rõ ràng để tạo ra một hành lang pháp 
lý phù hợp nhằm tháo gỡ những vướng mắc 
trong quá trinh công nghiệp. hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn nhằm thúc đây phát 
triên sản xuất trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 
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CÔ?!1G TÁC DÂN VẬN CỬA DÁNG - 


FIOT (Hi 


ÓI chung “cách mạng là khoa học” cho 
N công tác cách mạng nào cũng mang 

tính khoa học. Đấu tranh quân sự là một 
khoa học. Xây dựng kinh tế là một khoa học.... 
điều đó ai cũng rõ. Nhưng công tác dân vận thì 
ít ai coi đó là một khoa học. Có người định 
nghĩa : “công tác dân vận là thuật vận động quần 
chúng” tức đó chỉ là một phương pháp hay nếu 
hiểu một cách có tính định lượng nữa thì, đó là 
một “nghệ thuật” trong công tác vận động quân 
chúng... 

Điều đó đúng nhưng chưa đủ, thậm chí chưa 
nói lên được cái cơ bản, cái cốt lõi của công tác 
dân vận của Đảng. Nói “của Đảng” ở đây để 
phân biệt với cách vận động quần chúng của các 
giai cấp, tô chức quần chúng khác. Chỉ có 
công tác dân vận của Đảng mới có lý luận Mắc - 
Lê-nin soi đường và mới là một công tác khoa 
học, bởi vì ban thân nó là một bộ phận của khoa 
học cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đặt câu hỏi : 
Dân vận là gi ? 

Và Người đã định nghĩa rõ ràng, dễ hiểu : 

“Dân vận là vận động tất cả lực lượng của 
mỗi một người dân không để sót một người dân 
nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành 
những công việc nên làm, những công việc 
Chính phủ và đoàn thể đã giao cho” (!). 

Nhiệm vụ dân vận như vậy thật lớn lao. Dân 
vận thực sự là một công tác khoa học. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Đảng và Chính phủ 
tiến hành công tác này một cách.thành công. 

Nay đồng chí Lê Khả Phiêu, Tống Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã lấy bài 


ĐÀ HỌC 


CÁCH [IARG 


VĂN TẠO * 


“Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 
15-10-1949 để toàn Đảng học tập, thực hiện 
tư tưởng dân vận của Người trong giai đoạn mới. 

Đứng trên phương diện khoa học xã hội mà 
xét thì kết cấu khoa học của công tác dân vận 
của Đảng bao gồm : Thực tiễn luận và mâu 
thuân luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; 
tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

I - “Thực tiến luận” của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. 

Không như một số triết học, tôn giáo coi 
Thượng để tạo ra con người, đồng thời cũng làm 
ra lịch sử. Sự thăng trầm của cuộc sông con 
người, sự tiến lên hay lùi xuống của lịch sử đều 
do Thượng để chi phối, tạo dựng... Còn chủ 
nghĩa duy vật lịch sử coi con người là một sinh 
vật cao cấp, không ngừng phát triển cả về lượng 
lẫn về chất trong không gian và thời gian. Quá 
trình tác động qua lại giữa . con người với thiên 
nhiên để duy trì và phát triển cuộc sống, để xây 
dựng và phát triển xã hội, con người đã “làm 
nên lịch sử” 

Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, vai 
trò chủ động của con người ngày càng tăng. 
Những con người kiệt xuất, những lãnh tụ cách 
mạng, những chính đẳng cách mạng... ngày càng 
có vai trò quyết định đối với sự phát triển của 
lịch sử. Nhưng không vì thế mà vai trò của đại 
chúng nhân dân bị mờ nhạt. Trái lại, bằng cách 
kết hợp một cách hài hòa giữa những lãnh tụ với 
đại chúng, vai trò của đại chúng nhân dân ngày 


* GS sử học, Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 698 
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càng tăng lên. Một mối quan hệ hữu cơ và biện 
chứng đã nảy sinh : đại chúng cần có những lãnh 
tụ dân đường. Lãnh tụ không thể thi thố được tài 
năng nếu thoát ly khỏi đại chúng. Những lãnh tụ 
tài năng đều biết vận động quần chúng đi theo 
mình, làm theo mình để đưa xã hội nhanh chóng 
tiến lên. _ 

Vận động quần chúng là một hoạt động thực 
tiễn xuất phát từ mục tiêu chính nghĩa với 
phương châm “do dân, vi dân”, với phương pháp 
khôn khéo mà ông cha ta xưa lí là “thuận lòng 
trời” (tức hợp quy luật khách quan) và “hợp 
lòng người” như Bác Hồ nói là phải làm cho dân 
tin, dân phục, dân yêu. 

Nhiều nhà mác xít lỗi lạc đã tổng kết tiến 
trình phát triển kể trên trong hoạt động thực tiễn 
Của con người, tìm ra lý luận và kinh nghiệm 
vận động quân chúng trong phạm trù “fhực 
tiễn luận”? của chủ nghĩa Mác. Lý luận và kinh 
nghiệm đó là một trong ba yếu tố cấu thành 
khoa học dân vận” của Đảng ta. 

II - Mâu thuẫn luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. 

Chủ nghĩa Mác coi thiên nhiên và xã hội đều 
không trong trạng thái “tính” mà luôn luôn vận 
động biến chuyển. không ngừng, bao hàm trong 
nó những mâu thuẫn và quá trình giải quyết mâu 
thuẫn, đưa mọi vật biến đối, xã hội tiến lên. 

Trong các loại mâu thuẫn xã hội, có mâu 
thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng. 
Việc tổng kết quá trình nảy sinh các mâu thuẫn, 
quá trình vận động của các mâu thuần, làm rõ 
tính đối kháng hay không đối kháng của mâu 
thuẫn, làm rõ các lực đối kháng hay không đối 
kháng cấu thành mâu thuẫn, tìm ra cách giải 
quyết các mâu thuẫn, thấy rõ mâu thuẫn mới tất 
yêu nầy sinh sau khi mâu thuẫn cũ được giải 
quyết... tất cả năm trong phạm trù lý luận về mâu 
thuẫn được gọi là “nâu thuẫn luận” mà một số 
nhà triết học mác xít đã đúc kết. 

Nếu như chủ nghĩa duy vật lịch sử với “thực 
tiễn luận” đã chỉ ra yêu câu và nội dung của 
công tác dân vận, thì chủ nghĩa duy vật biện 
chứng với “mâu thuẫn luận” lại chỉ ra kết cấu 


của các mâu thuẫn xã hội và biện pháp giải 
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quyết các mâu thuẫn đó để tiễn hành công tác 
dân vận một cách có hiệu quả. Biện pháp có 
nhiều, tùy thuộc vào đối tượng và yêu câu của 
từng công tác cách mạng, nhưng điền hình nhất 
là tổ chức hoạt động của Mặt trận dân tộc 
thống nhất một tổ chức khoa học nhất và đem 
lại nhiều thành công nhất. 

Trong lịch sử Đảng ta, Mặt trận dân tộc 
thống nhất là một tổ chức dân vận có hiệu quả, 
nôi bật nhất là Mặt trận Việt Minh trong cuộc 
vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do 
lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ đạo. Mặt trận 
Việt Minh đã thể hiện rõ sự vận dụng tài tình 
những nguyên lý của “thực tiễn luận” và “mâu 
thuẫn luận” mác xít vào cách mạng Việt Nam. 

Trên phương diện “mâu thuần luận” mà xét, 
ta thấy : | 

+ Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được 
xây dựng trong thế kỷ qua là những “khối thống 
nhất có mâu thuẫn”, Đó là một khối đại chúng 
thống nhất vì cùng có lòng yêu nước, cùng có 
mục tiêu chung là giải phóng dân tộc. Nhưng họ 
lại thuộc nhiêu giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, đẳng 
phái, dân tộc... khác nhau nên có vị trí xã hội và 


quyên lợi khác nhau, thậm chí đối lập nhau như 


giữa nông dân với địa chủ yêu nước, giữa vô sản 
với tư sản dân tộc. Nhưng vì mục tiêu chung cao 
cả là “giải phóng dân tộc, tiến bộ xã hội” nên 
giữa họ phải điều hòa quyền lợi với nhau. 

Tính không đối kháng đó quy định kết cầu 
giai cấp, tầng lớp, đẳng phái trong Mặt trận, và 
yêu câu phải giữ gìn nghiêm ngặt tính thống 
nhất, giải quyết thỏa đáng các mâu thuẫn 
trong nội bộ Mặt trận, sao cho Mặt trận trở 
thành một khối đoàn kết vững chắc không øì lay 
chuyển nổi để giành được thắng lợi. 

+ Mặt khác, sự ra đời của khối thống nhất đó 
lại do yêu cầu phải giải quyết mâu thuẫn đối 
kháng. Đó là mâu thuẫn : giữa dân tộc Việt Nam 
với đế quốc xâm lược, một mâu thuẫn địch - ta 
đang cần phải giải quyết. 

Tính đối kháng của mâu thuẫn này quy định 
việc lựa chọn loại hình và kết cấu của Mặt trận. 
Nếu là đối kháng giữa dân tộc thuộc địa và để 
quốc xâm lược thì thành lập Mặt trận dân tộc với 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


kết cầu gồm các thành phần yêu nước. Nếu là đối 
kháng giữa dân chủ (bao gồm cả lực lượng yêu 
nước) và phát xít thì phải thành lập Mặt trận dân 
chủ với kết cấu gôm các thành phần dân chủ 
chống phát xít (tức cả các thành phần yêu nước 
lẫn ngoại kiều dân chủ cùng chống phát xít...). 

Để làm rõ các điểm trên, chúng ta có thể tìm 
về nguồn gốc của khái niệm “mặt trận” (front). 
Đó vốn là một khái niệm thuộc phạm trù quân sự 
(mặt trận quân sự - front militaire). Nó là kết cấu 
của một thế trận nhất định - một thế trận bao 
gồm nhiều quân chủng, binh chủng khác nhau, 
đặt dưới sự điêu hành của một bộ chỉ huy thống 
nhất, nhằm phủ định mặt đối lập của mâu thuẫn, 
tức là phải chiến thắng kẻ thù. Sức mạnh của thế 
trận đó là sự hợp đông tác chiến giữa các lực 
lượng quân sự trong mặt trận, có tính năng khác 
nhau, vị trí khác nhau, cần bổ sung, hỗ trợ cho 
nhau, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp có thể 
chiến thắng kẻ thù. Mâu thuẫn địch ta này một 
khi đã được triệt tiêu thì lại cần hình thành một 
thế trận mới, một “mặt trận” mới nếu cuộc chiến 
còn tiếp diễn. 

Liên hệ với việc xây dựng Mặt trận dân tộc 
thống nhất của ta thì các hình thức Mặt trận 
chống đề quốc giải phóng dân tộc của chúng ta 
(Mặt trận phân đề, Mặt trận dân chủ chống phát 
xít, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên - Việt, 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam...) vừa qua đều ra đời từ yêu câu giải quyết 
mâu thuẫn đối kháng, mâu thuẫn địch ta, tương 
tự như một mặt trận quân sự. Cái khác là ở kết 
cầu mặt trận gồm những tổ chức quần chúng 
khác nhau. Như Mặt trận Việt Minh bao gồm 
công nhân, nông dân, tiêu tư sản, tư sản dân tộc, 
trí thức yêu nước, nhân sĩ dân chủ, nhân sĩ yêu 
nước, Đẳng Cộng sản, Đảng Dân chủ, Phật giáo, 
Công giáo, Cao đài, Hòa hảo yêu nước... Các tô 
chức đó có cái chung là sát cánh cùng nhau đấu 
tranh giải phóng dân tộc, nhưng lại có sự khác 
biệt về vị trí, quyền lợi giai cấp, về đẳng phái, 
tôn giáo. Sự khác biệt đó chỉ là những mâu thuẫn 
không đối kháng, mâu thuần trong nội bộ nhân 
dân cân được øgiải quyết tốt để g1ữ vững tính 
thống nhất. Nếu không giải quyết tốt, có khi mâu 
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thuẫn không đối kháng sẽ trở thành mâu thuẫn 
đối kháng. 

Một khi mâu thuẫn đối kháng đã được giải 
quyết, đầu tranh chuyển sang hình thế mới, mâu 
thuần đối kháng mới lại nảy sinh, cần có hình 
thức tổ chức mặt trận mới cho thích hợp như Mặt 
trận Liên - Việt thay Mặt trận Việt Minh ; Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 
Mặt trận Tổ quốc thay Mặt trận Liên - Việt... 

Vận dụng “thực tiễn luận”, “mâu thuẫn luận” 
của chủ nghĩa Mác vào lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh 
đạo, đã thu được những thành công trong công 
tác dân vận, góp phần vào thắng lợi trong đấu 
tranh chống thực dân Pháp, phát xít Nhật, để 
quốc Mỹ, bảo vệ được độc lập dân tộc, thống 
nhất được Tô quốc, tiến lên xây dựng xã hội mới. 
Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân 
vận cũng chính là một trong ba yếu tố cấu thành 
“khoa học dân vận” của Đảng ta mà chúng ta cần 
kế thừa và phát triển. 

II - Tư tưởng dân vận của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

Toàn bộ hệ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tỉnh 
những truyền thống ưu tú của dân tộc và tỉnh hoa 
của thời đại mới là lý luận Mác - Lê-nin. Riêng 
về tư tưởng dân vận, trên cơ sở lý luận Mác - 
Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát 
huy tỉnh thần “trọng dân”, “yêu dân”, “dựa vào 
dân” của ông cha ta, vận động, tô chức nhân dân 
tiến hành các cuộc đấu tranh dựng nước và giữ 
nước thắng lợi. 

Trong đấu tranh giữ nước, Người đã nêu cao 
“tính thân quật cường đó đã kinh qua Hai Bà 
Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, 
Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa 
Thám truyền lại... (2), Các vị đó không ch¡ anh 
hùng dũng cảm trong chiến đấu mà còn là những 
nhà “yêu nước”, “thương dân”, “biết vận động, 
tô chức nhân dân” thực hiện chiến tranh nhân 
dân, đánh thắng kẻ thù. Tinh thần đó cũng là cốt 
lõi của công tác “dân vận” trong đấu tranh giữ 
nước của chúng ta ngày nay. 


(2) Sđd,t 5,tr 35 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa truyên 
thống “yêu nước, trọng dân” của ông cha trên cơ 
sở tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đưa công tác dân vận lên thành một khoa học. 

Trước hết, Người coi đại chúng nhân dân 
lao động là chủ thể của lịch sử : 

“Nước lấy dân làm gốc... 

.. Quân tốt, dân tốt. 

Muôn sự đều nên. 

Gốc có vững, cây mới bền 

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”@). 

Sự nghiệp cách mạng của Đảng phải đạt tới : 
“Nhân dân lao động trở thành người chủ của bản 
thân mình và của vận mệnh đất nước 14). 

Khi đất nước đã giành được độc lập, nhân dân 
được làm chủ thì dân vận trước hết phải thấy hết 
vai trò to lớn của đại chúng nhân dân : 

“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân 

Bao nhiêu quyên hạn đều của dân 

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm 
của dân. 

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công 
việc của dân. 

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương 
do dân cư ra. 

Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức 
nên. 

Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đêu ở 
nơi dân” %), 

Thứ hai, Người nêu cao chủ nghĩa yêu nước 
của toàn thể nhân dân Việt Nam, coi đó như cơ 
sở của tô chức đoàn kết toàn dân. Dân vận phải 
dựa vào đó để thực hiện nhiệm vụ của mình : 
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là 
một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến 
nay, mỗi khi Tô quốc bị xâm lăng, thì tỉnh thần 
ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng 
mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiêm, 
khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và 
cướp nước”Ú), 

Chủ nghĩa yêu nước biểu hiện thành hành 
động cụ thê ở từng con người, như Người đã biểu 
dương : “Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng 
đáng với tô tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc 
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bạc đến các cháu nhỉ đồng trẻ thơ, từ những kiều 
bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng 
tạm bị chiếm... đều giống nhau ở nơi lòng nông 
nàn yêu nước”Œ). Dân vận phải khơi dậy và 
liên kết thành sức mạnh thống nhất. Đó chính 
là công tác mặt trận của Đảng. 

Thứ ba, trong dân vận, Người coi trọng việc 
giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng - giữa 
anh hùng và đại chúng : 

“Cách mạng có nhiều công việc, việc nào 
cũng là phục vụ nhân dân, việc nào cũng là quan 
trọng. Có tỉnh thần cách mạng làm tròn 
nhiệm vụ thi làm øì cũng có thể trở thành anh 
hùng được... Vị dân tộc ta là một dân tộc anh 
hùng, quân đội ta là một quân đội anh hùng, 
cho nên có Anh hùng thi đua của quân đội, của 
dần tộc... 8), 

- Giữa lãnh đạo và nhân dân : “Nhờ dân ta 
đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh đạo khôn 
khéo, mà chúng ta bê gãy xiềng xích nô lệ, tranh 
được độc lập tự do. Nếu không có nhân dân thì 
Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có 
Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. 
Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết 
thành một khối... Các cơ quan của Chính phủ từ 
toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của 
dân... Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. 
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh...” (9) 

Thứ tư, Người coi chính nghĩa luôn thuộc về 
phía nhân dân, trong dân vận phải động viên 
nhân dân “lấy nhân nghĩa để thắng bạo tàn”. Đó 
cũng là một trong những điều kiện thắng lợi của 
công tác dân vận : “Ta chỉ giữ gìn non sông, đất 
nước của ta. Chỉ chiến đấu cho quyền thống nhất 
độc lập của Tổ quốc. Còn thực dân phản động _ 
Pháp thì mong ăn cướp nước ta, mong bắt dân ta 
làm nô lệ. Vậy ta là chính nghĩa, địch là tà. 


(3) Sởd, t 5, tr 409 - 410 
_(4) Sđd, t 8, tr 53 

(5) Hỗ Chí Minh : 
(6) Hồ Chí Minh : 
(7) Hồ Chí Minh : 
(8) Hồ Chí Minh : 
(9) Hồ Chí Minh : 


Sđd, t 5, tr 698 
Sđd, t 6, tr 17{ 
Sđư, t 6, tr 172 
Sđởd. t 8. tr 43 - 44 
Sdd, t 4, tr 56 - 57 
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Chính nhất định thắng tà” (10. “Ta nhất định 
thắng vì cuộc kháng chiến của ta là chính nghĩa. 
Ta nhất định thắng vì ta đoàn kết chặt chẽ, đồng 
tâm nhất trí, kiên quyết kháng chiến...”(1) 

Thứ năm, Người coi sức mạnh của nhân dân 
được tổ chức lại một cách khoa học là sức 
mạnh vô địch, vì vậy trọng tâm của công tác dân 
vận là đoàn kết, tổ chức được nhân dân, thống 
nhất được dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn để 
giành thắng lợi. 

Người ví sức mạnh đoàn kết toàn dân như 
một bó đũa. Nếu tách ra từng chiếc đũa thì dễ bẻ 
gãy, nhưng bó thành một bó thì không ai bẻ nối. 

Người cho rằng sở dĩ có lúc chưa giành được 
thắng lợi là vì : 

“Chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ 
chức”(2), 

Người kêu gọi nhân dân : 

Hãy đoàn kết lại ! 

Hãy tổ chức lại !03) 

Về tổ chức đân vận, Người coi Mặt trận dân 
tộc thống nhất là một trong ba điều kiện không 
thể thiếu được của thành công cách mạng phản 
đế ở một nước thuộc địa “đó là sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, sự thành lập một Mặt trận 
dân tộc phản để rộng rãi khởi nghĩa vũ 
trang ”(4), 

Trong tô chức. mặt trận phải biết giải quyết 
tốt sự khác Diệt về quyền lợi giữa các glai câp, 
tầng lớp, tức giải quyết tốt các mâu thuẫn không 
đối kháng trong mặt trận (tức mâu thuẫn nội bộ 
nhân dân). Người yêu cầu mọi người phải : 

“Vị lợi nước, quên lợi nhà. Vì lợi ích chung, 
quên lợi riêng ”(5) 

Người nhắn mạnh chỉ có một tổ chức chặt 
chẽ, một quyết tâm sắt đá mới tạo nên sức mạnh 
vô biên chiến thắng kẻ thù : 

“Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng : Quyết 
không làm nô lệ. 

Chỉ có một chí : Quyết không chịu mất nước. 

Chỉ có một mục đích : Quyết kháng chiến để 
tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tô quốc. Sự 
đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức 
tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung 


SỐ 6 (3-2001) 


tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức 
tượng đó, chúng cũng phải thất bại”.(16) 

Người coi tổ chức của Mặt trận phải đạt được 
3 đặc tính cơ bản là : _ 

“Rất vững chắc, rất rộng rãi, rất thiết thực” và 
chỉ rõ : 

Thiết thực vì nó hoàn toàn phù hợp với 
nguyện vọng thiết tha của toàn thể đồng bào. 

Rộng rãi vì nó bao gồm tất cả những người 
hiện nay tỏ ra thành tâm thành ý phụng sự Tổ 
quốc, dù trước đây họ đã theo phe phái nào.. 

Vững chắc vì mặt trận dựa trên nền tảng tốt, 
đại đa số nhân dân trong nước là đồng bào công 
nhân và đồng bào nông dân, đồng thời chú trọng 
đến tất cả các tầng lớp xã hội trong nước ta, 
không bỏ sót một ai”(?), 

Nhờ có tổ chức chặt chế và khoa học như vậy, 
nên hiệu quả của công tác Mặt trận thật to lớn, 
như Người đã khẳng định : 

“Lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực 
lượng đoàn kết của nhân dân ta là vô địch và Mặt 
trận dân tộc thống nhất đã nhiều lần thắng 
lợi”8), 

Ngày nay chúng ta xây dựng đất nước trong 
những điều kiện mới, công tác dân vận của Đảng 
chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Tư tưởng dân 
vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh - kết tỉnh của 
truyền thống dân tộc và lý luận Mác - Lê-nin, 
đang là một lĩnh vực khoa học được Đảng quan 
tâm. Nhất là trong công tác mặt trận, cân vận 
dụng “thực tiễn luận” và “mâu thuẫn luận” của 
chủ nghĩa Mác, để Mặt trận dân tộc thống nhất 
luôn vẫn là một “phép quý” của Đảng, của cách 
mạng Việt Nam, như Bác Hồ đã từng nhấn 
mạnh. 


(10) Sớd., t 5, tr 150 

(11) Sđd, t 6, tr 282 

(12) Sđd. t 2, tr 132 

(13) Sđd, t 2, tr 126 

(14) Sđd, t 8, tr 53 

(15) Sdd, t4, tr 145 

(16) Sđd, t 5, tr 150 - 151 
(17) Xem Sđởd, t 8, tr 6 - 67 
(18) Sớd, t 8, tr 68 
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GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG 
CHO THỂ HỆ TRẺ 


TPRƯƠNG GIANG LONG " 


RONG dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta tiếp tục 

khẳng định : “Đảng và nhân dân ta quyết tâm 
xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội 
chủ nghĩa, trên nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh" (1). Định hướng chiến lược đó 
là mục tiêu nhất quán xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của Đảng. Ở mỗi giai đoạn cụ thể, mục tiêu 
ấy được thể hiện bằng những hình thức khác nhau, 
con đường duy nhất mà Đảng và Bác Hồ đã chọn là : 
"Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 

Là lớp người nhạy cảm, năng động, sáng tạo, có tri 
thức, có hoài bão và ước mơ, có ý chí và nghị lực, tuổi 
trẻ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã 
thực sự là đội quân xung kích chiến lược trong mọi giai 
đoạn cách mạng. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc 
trước đây, cũng như trong thời kỳ khôi phục xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam luôn 
sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp chung. Ngày nay, trong 
giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và 
đổi mới, tuổi trẻ đang có mặt trên khắp mọi miền đất 
nước, luôn tỏ rõ tinh thần quả cảm, lòng nhiệt tình cách 
mạng, chí tiên thủ và bản lĩnh ngoan cường, lao động 
sáng tạo với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao. Trọng 
trách của sự nghiệp đổi mới đang đặt ra cho lớp trẻ 
những nhiệm vụ rất to lớn. Trong mọi hoàn cảnh, họ 
luôn luôn là lớp người kế tục trung thành và xuất sắc 
sự nghiệp cách mạng của Đảng. Lý tưởng chiến đấu 
của tuổi trẻ Việt Nam cũng chính là lý tưởng của Đảng 
và Bác Hồ vĩ đại. Ước mơ của tuổi trẻ Việt Nam cũng 
là ước mơ ngàn đời của các thế hệ người Việt Nam yêu 
nước, luôn nung nấu một hoài bão lớn, xây dựng tổ 
quốc Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. 
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Đảng ta luôn luôn xác 
định thanh niên là lực 
lượng trụ cột của sự 
nghiệp đổi mới. Bàn về 
động lực của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, Hội nghị lần thứ 4 
Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VII đã khẳng 
định “Sự nghiệp đổi mới 
có thành công hay không, 
đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong 
cộng đồng thế giới hay không, phần lớn tùy thuộc vào 
lực lượng thanh niên”. Là lớp người sinh ra và trưởng 
thành sau chiến tranh, được sống trong những điều 
kiện vật chất và tinh thần đầy đủ hơn, tuy rất nhạy cảm 
với cái mới, được đào tạo bài bản, nhưng vốn sống và 
sự từng trải chưa nhiều, trước những tiêu cực và cám 
dỗ của nền kinh tế thị trường, trước những biến động 
về chính trị quốc tế, đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực 
của sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên, một số thanh niên có sự dao động, khủng 
hoảng niềm tin, lý tưởng cách mạng. Thực trạng đó đòi 
hỏi càng phải để cao công tác giáo dục đạo đức và lý 
tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên. 

Sau 15 năm đổi mới và hội nhập, cùng với những 
thành tựu lớn về mọi mặt, đất nước đang phải đối đầu 
với rất nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của kinh tế 
thị trường đã lan tỏa và thấm vào nhiều lĩnh vực của 
đời sống xã hội. Bên cạnh những mặt tích cực, mặt trái 
của kinh tế thị trường đang từng ngày, từng giờ gặm 
nhấm, làm mai một dần nhiều giá trị tỉnh thần truyền 
thông của dân tộc. Suy thoái về đạo đức, mờ nhạt 
về lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, thiểu hoài 
bão trong lập thân, lập nghiệp (2) đang là một định 
hướng thiếu lành mạnh trong lối sống của không ít 
thanh niên. Theo giáo sư Phạm Minh Hạc, qua một 
cuộc điều tra 92,8% số thanh niên được hỏi đã chọn 
địa vị xã hội, 87,2% chọn sự giàu có, 77% chọn nghề 
có thu nhập cao làm định hướng giá trị sống, có 64,8% 
cho rằng việc vào Đoàn thanh niên cộng sản là theo 
phong trào (3). Thực trạng trên đây là một hiện tượng 


* TS. Trưởng Khoa triết - Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

(1) Tài liệu hỏi và đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quôc lân thứ IX. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 60 

(2) Xem Nghị quyết Trung ương 2, khóa VI 

(3) Xem tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 6, 1997,tr4 
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đáng báo động, bởi sống thực dụng, ích kỷ, cá nhân 
chủ nghĩa, vô trách nhiệm không phải là những chuẩn 
giá trị của người Việt Nam. 

Lý tưởng cao cả của tuổi trẻ Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay vẫn là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Sống có lý tưởng là thiết tha với độc lập của Tổ 
quốc, bởi đó là thành quả đã được đổi bằng xương máu 
của nhiều thế hệ. Nhờ giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã tập hợp được sức 
mạnh của cả dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, 
và ngày nay, đang thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi 
mới, đưa cả nước vững bước tiến vào thế kỷ XXI. Muốn 
bảo vệ và củng cố độc lập, tự do, con đường duy nhất 
là đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Muốn gìn giữ độc lập dân tộc và CNXH, lớp trẻ phải 
giữ gìn, bảo vệ và phát huy các giá trị tinh thần truyền 
thông của dân tộc. 

Trong lịch sử hàng nghìn năm Bắc thuộc và gần 
một trăm năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân, cha ông 
ta vẫn đứng vững và chiến thắng mọi âm mưu, thủ 
đoạn thâm độc, nham hiểm của kẻ thù. Dân tộc ta vẫn 
chiến thắng và viết tiếp những trang sử hào hùng bởi 
đã giữ gìn và phát huy được những giá trị tinh thần 
truyền thống cao đẹp. Sức mạnh để một dân tộc 
trường tổn và chiến thắng không chỉ là sức mạnh vật 
chất, mà còn được tạo nên bởi giá trị tỉnh thần truyền 
thống của mỗi dân tộc và đó chính là tài sản vô giá, là 
động lực to lớn của dân tộc mỗi khi Tổ quốc lâm nguy. 

Có thể nói, yêu lao động và lao động sáng tạo với 
ý thức trách nhiệm và hiệu quả cao là nét đẹp truyền 
thống, là lẽ sống và lý tưởng của tuổi trẻ Việt Nam 
xuyên suốt các thời đại lịch sử. Trong giai đoạn công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, lao động 
với tinh thần cần cù, sáng tạo không thể tách rời lý 
tưởng về một nước Việt Nam độc lập và chủ nghĩa xã 
hội. Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có 
kỹ thuật, sáng tạo, cần cù, chịu thương, chịu khó, 


không ngại gian khổ, làm việc với năng suất cao, chất . 


lượng tốt. Sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ 
vì lợi ích chính đáng của bản thân, gia đình, tập thế và 
xã hội (4). Phát huy truyền thống yêu lao động chính là 
phương thức thực hiện lý tưởng và hoài bão sống của 
tuổi trẻ Việt Nam. Bài học kinh nghiệm của các nước 
phát triển cho thấy, không thể trở thành một quốc gia 
giàu mạnh với một nền sản xuất hiện đại nếu ở đó 
thiếu những con người yêu lao động và lao động sáng 
tạo, có ý thức tập thể, phấn đấu vỉ lợi ích chung. 


SỐ 6 (3-9001) 


Tỉnh thần đoàn kết, tính cộng đồng, lòng yêu nước 
và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng 
to lớn, không ai thắng nổi. Nhở lực lượng ấy mà tổ tiên 
ta đã đánh thắng quân Nguyên, quân Minh... đã giữ 


vững quyền tự do, tự chủ, tiến hành cáoh mạng thành 


công, giành được độc lập. Với gậy tầm vông và súng 
hỏa mai lúo đầu, chúng ta đã liên tiếp chiến thắng 
địch (5). Đoàn kết hiệp lực vì nghĩa lớn là nét đẹp truyền 
thống của dân tộc ta. Sinh thời, Bác Hồ đã xây dựng 
khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trên nền tảng 
liên minh công, nông, trí thức vững chắc. Bác đã kết 
hợp được sức mạnh của nhân dân với sức. mạnh của 
thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp vô địch của 
cách mạng. Trong thời đại hiện nay, đoàn kết dân tộc 
và đoàn kết quốc tế trở thành nhân tố của sự ổn định, 
động lực của sự phát triển. Tuổi trẻ Việt Nam phải xem 
truyền thống đoàn kết là một vốn quý, một nguồn tài 
sản và sức mạnh vô giá. Xây dựng và củng cố khối đại 
đoàn kết dân tộc và quốc tế trên lập trường của giai 
cấp vô sản phải là định hướng giá trị và là lý tưởng 
sống của tuổi trả. Một dân tộc dù nhỏ yếu nhưng đoàn 
kết chặt chõ dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
và Đảng của nó, đi đúng đường lối của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, thì nhất định đánh thắng được đế quốc xâm 
lược (6). Ngọn cờ tư tưởng đại đoàn kết của Bác chính 
là sức mạnh để dân tộc ta hội nhập và phát triển, mở 
rộng và nâng khối đại đoàn kết lên một tầm cao mới. 
Muốn hoàn thành những nhiệm vụ trọng đại ấy, 
cần giáo dục cho tuổi trẻ Việt Nam phát huy cao nhất 
truyền thống hiếu học, chủ động khắc phục mọi khó 
khăn, chuyên cần và sáng tạo, nỗ lực thi đua học tập 
và rèn luyện, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của 
khoa học và công nghệ, nhanh chóng hội nhập với xu 
thế phát triển của nền văn minh nhân loại, nắm bắt và 
tận dụng mọi thời cơ thâu tóm trị thức. Giáo dục lý 
tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, nghĩa là giáo 
dục ý thức trách nhiệm trong học tập. Trong nền kinh 
tế tri thức, dân tộc nào vươn tới đỉnh cao của trí tuệ, 
dân tộc đó sẽ chiến thắng, tụt hậu về trí tuệ số là 
nguy cơ của mọi nguy cơ. Thấm nhuần lý tưởng cách 
mạng trong giai đoạn đối mới phải thể hiện bằng hành 
động tự giác trong học tập, thước đo thái độ chính trị, 


(4) Xem Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, BCH TƯ khóa VIII. 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr %6, 58 

(5) Xem Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, tập 6, tr 281, 583 

(6) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Sđơ, tr 281, S83 
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phẩm chất, lòng trung thành với độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội chính là khát vọng vươn tới hiểu biết. 
Trong xu thế hội nhập vào kinh tế tri thức, 60% lao 
động trẻ của đất nước phải là một lực lượng nòng cốt 
đưa đất nước tiến lên. 

Quan tâm đến giáo dục về lối sông cũng có nghĩa 
là dạy cho thế hệ trẻ không dung thứ lối sống thực 
dụng, sùng bái vật chất, chạy theo danh vọng, tệ quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí, dối trá, ích kỷ, ăn bám. Tuổi 
trẻ Việt Nam “có lối sống lành mạnh, nếp sống văn 
minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng ký 
cương phép nước, quy ước của cộng đồng ; có ý thức 
bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái” (7). Phải xem 
thái độ đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái 
ác, với các tệ nạn xã hội là một trong những phẩm chất 
tiêu biểu của một lối sống lành mạnh, sống có trách 
nhiệm với chính mình và mọi người. Kinh tế thị trường, 
hội nhập và phát triển là con đường đầy thử thách. 
Trong khi đó kẻ thù không từ bất kỳ thủ đoạn nào để 
chống lại chúng ta. Sức đề kháng, nội lực của mỗi quốc 
gia, bản thân mỗi người là sức mạnh vượt qua mọi cám 
dỗ. Xã hội phải tạo cho tuổi trẻ những cơ hội tốt để họ 
góp phần đấu tranh loại bỏ cái xấu, tạo ra một môi 
trường xã hội và pháp lý cần thiết để nuôi dưỡng, ' rèn 
luyện họ trở thành những công dân có ¡ch. 

Giáo dục lý tưởng sống không phải là công việc làm 
trong một vài tháng, một vài năm, càng không phải là 
công việc có tính phong trào, đó là công việc đầy trách 
nhiệm của tất cả các ngành, các cấp, nối tiếp từ thế hệ 
này qua thế hệ khác. Phải thừa nhận rằng, sự suy thái 
về đạo đức và lối sống, mất định hướng về lý tưởng 
sống của một bộ phận thanh thiếu niên trong thời gian 
qua có một phần trách nhiệm không nhỏ của thế hệ 
chúng ta, những người đới trước, cũng như của các cơ 
quan, tổ chức đảng, nhà nước và xã hội. (Theo số liệu 
thông kê, hiện nay trong 170 000 sinh viên tại thành 
phố Hồ Chí Minh mới có 380 đảng viên) (8. Nguyên 
nhân của thực trạng nói trên trước hết do chúng ta 
nhận thức chưa đúng tâm quan trọng của công tác 
giáo dục lý tưởng cách mạng trong giai đoạn mới. Có 
nơi, có lúc chúng ta tập hợp, giáo dục tuổi trẻ bằng 
những phong trào có vẻ rầm rộ về quy mô, phô trương 
về hình thức nhưng nghèo nàn về nội dung, thiếu định 
hướng rõ ràng về chính trị, lãng phí về thời gian, tốn 
kém về vật chất. Khá phổ biến tình trạng số đông học 
sinh, sinh viên chưa thấy hấp dẫn khi học các môn : 
Mác - Lê-nin và Giáo dục công dân. v.v... 


42 


SỐ 6 (3-2001) 


Từ bài học của quá khứ và yêu cầu thực tiên của 
cuộc sống, việc giáo dục lý tưởng cách mạng phải 
được xác định : 

- Là trách nhiệm to lớn của mọi cấp ủy đảng, mọi 
cán bộ, đảng viên, của tất cả các ngành các cấp tử 
trung ương đến địa phương. Phải là công việc được 
quan tâm đặc biệt, đầu tư đúng mức, chuẩn bị công 
phu, do lực lượng chuyên trách, có năng lực đảm nhận. 

- Là công việc thường xuyên, liên tục và nhiệm vụ 
trung tâm trong các hoạt động, nhất là trong công tác 
giáo dục, trong văn hóa - nghệ thuật và trong nội dung 
của các phong trào quần chúng. Giáo dục lý tưởng 
phải được thấm nhuần sâu sắc trong mỗi bài giảng, 
từng trang viết, mỗi bộ phim, bài hát, vở kịch... Kiên 
quyết xứ lý nghiêm những kẻ vô trách nhiệm. thiếu 
lương tâm, trừng phạt thích đáng những ai mượn danh 
đổi mới, hội nhập để tuyên truyền phổ biến cho những 
giá trị xa lạ, mất định hướng với đạo đức và lý tưởng 
cách mạng. 

Phải bằng các hoạt động thực tiễn, tấm gương 
cách mạng mà giáo dục lý tưởng, đạo đức để từ đó tuổi 
trẻ hiểu được những giá trị đích thực. Không nên tổ 
chức những chiến dịch, những phong trào chỉ mang 
tính hình thức, phô trương, lãng phí, nghèo về nội 
dung, kém chất lượng, thiếu hiệu quả. 

Thông qua lịch sử và truyền thống cách mạng để 
giáo dục lý tưởng. Tôn tạo, bảo quản và phát huy tác 
dụng các di tích lịch sử, tổ chức tốt có chiều sâu các lễ 
hội. Nêu gương các cá nhân và tập thể điển hình trong 
lịch sử và đấu tranh cách mạng, trong sự nghiệp xây 
dựng bảo vệ Tổ quốc, trân trọng những tập thể và cá 
nhân đã góp phần làm nên lịch sử. 

Kết hợp nhiều hình thức, thông qua công việc của 
từng đối tượng cụ thể mà chọn nội dung thích hợp, có 
cơ chế gắn kết giữa tình cảm, trách nhiệm và lợi ích 
của mỗi thành viên, của mỗi tập thể vào các hoạt động 
của họ. Giải quyết tốt và hài hòa mối quan hệ lợi ích 
giữa cá nhân, tập thể và xã hội, tạo ra nhiều diễn đàn 
chính trị - xã hội để thanh niên bày tỏ quan điểm, 
nguyện vọng, lắng nghe ý kiến lớp người đi trước và 
cùng giúp nhau trong nhận thức và hành động. Q 


(7) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, BCH TƯ, khoá VIII. Sđở, 
tr S9 

(8) Số liệu của Ban Tư tưởng -Văn hóa thành ủy TP Hồ Chí Minh 
năm 20M) 
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THỨ XÁC ĐỊNH 

ĐẶC ĐIỂM Cỡ BẢN 

CƯA VĂN HộC VIỆT NAM 
GIÁI ĐĐẠN 

TỪ SAV NĂM 1975 


NGUYÊN VĂN LONG ° 


RONG phần kết của bài tham luận “Về cách 

tiếp cận để đánh giá văn học Việt Nam sau 

| Cách mạng Tháng Tám” trình bày tại hội 

thảo khoa học 50 năm văn học Việt Nam sau Cách 

mạng Tháng Tám (tháng 6 năm 1995), chúng tôi 

có nhận định : “Văn học Việt Nam từ sau tháng 

4-1975, nhất là từ giữa những năm 80 trở lại đây, 

đã đi những bước tiếp xa hơn trên con đường hiện 

đại hóa nền văn học dân tộc ở thế kỷ XX, để hòa 
nhập đầy đủ vào tiến trình văn học thế giới 9, 

Đã một phần tư thế kỷ kể từ khi cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam 
kết thúc với thắng lợi hoàn toàn của dân tộc ta 
ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử. Đất nước, xã 
hội và con người Việt Nam đã vượt qua nhiều khó 
khăn chồng chất và không ít thử thách hiểm nghèo 
của thời sau chiến tranh để đứng vững và hơn thế 
nữa tạo được những biến đối to lớn, toàn diện và 
sâu sắc, nhất là từ khi công cuộc đổi mới được mở 
ra cho đến nay. Nền văn học như một tấm gương 
tỉnh thần của cuộc sống đất nước, có chung vận 
mệnh và đồng hành cùng dân tộc qua những thăng 
trầm của lịch sử, từ sau năm 1975 cũng đã phải 
đứng trước nhiều thách thức gay gắt và đã có 
những biến đổi sâu rộng trên mọi mặt của quá trình 
văn học. Nhìn trên đại thể thì 25 năm qua con 
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đường của văn học ta đã đi qua hai chặng có sự tiếp 
nối liền mạch : Mười năm đầu là chặng giao thời, 
tìm kiếm con đường đổi mới và từ năm 1986 trở đi 
là thời kỳ văn học đôi mới mạnh mẽ và toàn diện. 
Mặc dù nền văn học của thời kỳ đối mới vẫn đang 
vận động và khó có thể nói trước về những øÌ SẼ 
đến với nó, nhưng một phần tư thế kỷ vừa đi qua 
cũng đã là một khoang thời gian không quá ngắn 
ngủi để nhìn lại, đánh giá một chặng đường văn 
học dân tộc. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc 
tìm hiểu, đánh giá một giai đoạn văn học là việc 
xác định những đặc điểm cơ bản của giai đoạn văn 
học Ấy. Văn học Việt Nam từ sau năm 1975 đã tồn 
tại và phát triển trong những điều kiện lịch sử xã 
hội khác biệt rõ rệt với thời kỳ chiến tranh và trong 
một môi trường ý thức tinh thần có nhiều biến đổi. 
Những điều đó đã tác động và chi phối mạnh mẽ 
xu hướng vận động và đặc điểm của sự phát triển 
văn học. Đời sống văn học trong một phân tư thế 
kỷ vừa qua dù rất bề bộn, đa dạng, phức tạp và 
bước đi của văn học cũng không ít những quanh 
co, thăng trầm, nhưng nhìn bao quát vẫn có thể 
nhận ra khuynh hướng vận động bao trùm và 
những đặc điểm cơ bản chỉ phối một cách sâu sắc 
mọi mặt của nền văn học, từ khuynh hướng tư 
tưởng, cảm hứng chủ đạo đến các phương thức 
nghệ thuật của nó. Đã có không ít ý kiến của những 
nhà nghiên cứu, những người sáng tác nêu lên đặc 
điểm này hay khác của văn học thời kỳ đổi mới, 
mà trong đó có những phát hiện đích đáng và cả 
những nhận xết độc đáo, lạ lùng. Nhưng tựu chung 
vẫn chưa có ai đặt vấn đề xác định những đặc điểm 
cơ bản có tính hệ thống của giai đoạn văn học từ 
sau năm 1975. Dưới đây chúng tôi mạnh dạn thử 
xác định những đặc điểm cơ bản của văn học Việt 
Nam giai đoạn từ sau năm 1975, xem như những 
đề xuất bước đầu để cùng bàn bạc, tìm kiếm đi tới 
một kiến giải thấu đáo. 

Văn học Việt Nam từ sau năm 1975, theo 
chúng tôi, có ba đặc điểm cơ bản như sau : 


*® GS. Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học 
quốc gia 

(1) %0 năm văn học Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám. 
(Nhiêu tác giả). Nxb Đại học quốc gia Hà Nội !996, tr.23 
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1. Văn học vận động theo hướng dân chủ hóa 
Nhìn lại tiến trình văn học Việt Nam thế kỷ XX 
| chúng ta có thể thấy ba xu hướng vận động ‹ chính 
ở ba thời kỳ phát triển của nên văn học. Từ đầu thế 
kỷ XX đến năm 1945, văn học vận động theo 
hướng hiện đại hóa, và đó là đặc điểm bao trùm 
toàn bộ nền văn học thời kỳ này, làm nên sự thay 
đổi cơ bản về phạm trù văn học từ trung đại sang 
hiện đại. Trong 30 năm tiếp theo từ năm 1945 
đến 1975, có thể nói đại chúng hóa và cách mạng 
hóa là xu hướng vận động cơ bản của nền văn học 
cách mạng trong hoàn cảnh chiến tranh. Còn từ sau 
năm 1975, nhất là từ giữa những năm 80 trở đi, dân 
chủ hóa là xu thế lớn của xã hội và trong đời sống 
tinh thần của con người, cũng đã trở thành xu 
hướng vận động bao trùm của nền văn học. Đại hội 
lần thứ VI của Đảng (năm 1986) kêu gọi đổi mới 
tư duy, nhìn thẳng vào sự thật đã tạo cơ sở tư tưởng 
cho xu hướng dân chủ hóa trong văn học được khơi 
dòng và phát triển mạnh mẽ. Dân chủ hóa đã thấm 
sâu và được thể hiện ở nhiều cấp độ và bình diện 
của đời sống văn học. Trên bình diện ý thức nghệ 
thuật đã có những biến đổi quan trọng theo hướng 
dân chủ hóa của các quan niệm về vai trò, vị trí và 
chức năng của văn học của nhà văn và quan niệm 
về hiện thực. Văn học, trong giai đoạn trước chủ 
yếu được nhìn nhận như là vũ khí tư tưởng của 
cách mạng, phục vụ cho các mục tiêu và đáp ứng 
các yêu câu của sự nghiệp cách mạng. “Văn hóa - 
nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là 
chiến sĩ trên mặt trận Ấy" (Hồ Chí Minh - Thư gửi 
các họa sĩ nhân địp triển lãm hội họa toàn quốc 
năm 1951), đó là chân lý hiển nhiên về vị trí văn 
học - nghệ thuật và vai trò của người nghệ sĩ trong 
thời đại cách mạng và kháng chiến mà không một 
nghệ sĩ chân chính nào không thừa nhận. Văn học 
thời nay cũng không hề từ bỏ vai trò vũ khí tỉnh 
thần - tư tưởng của nó, nhưng nó được nhắn mạnh 
trước hết ở sức khám phá thực tại và thức tỉnh ý 
thức về sự thật, ở vai trò dự báo, dự cảm. Thêm 
nữa, trong xu hướng dân chủ hóa của xã hội, văn 
học còn được xem là một phương tiện cần thiết để 
tự biểu hiện, bao gồm cả việc phát triển tư tưởng, 
quan niệm, chính kiến của mỗi người nghệ sĩ về xã 
hội và con người. Văn học không chỉ là tiếng nói 
chung của dân tộc, thời đại cộng đồng mà còn có 
thê là phát ngôn của mỗi cá nhân. Không chỉ kinh 
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nghiệm cộng đồng mới được coi trọng mà còn cần 
đến kinh nghiệm cá nhân để làm giàu thêm cho 
nhận thức của mỗi người và toàn xã hội. Tương 
ứng với những biến đổi nói trên là sự thay đổi trong 
quan niệm về kiểu nhà văn. Nền văn học cách 
mạng đã sản sinh và đào luyện nên một đội ngũ 
nhà văn - chiến sĩ rất đáng tự hào và có không Ít 
người đã cống hiến cho cách mạng và nên văn học 
cách mạng không chỉ bằng tài năng, tâm huyết mà 
Cả SỰ sống của họ. Đó là một thời kỳ mà vị trí của 
người cầm bút đã được hình dung như trong câu 
thơ của Chế Lan Viên : “Vóc nhà thơ đứng ngang 
tầm chiến lũy. Bên những dũng sĩ đuổi xe tăng 
ngoài đồng và hạ trực thăng rơi”, tư thế và hành 
động của họ cũng phải là : “Bay theo đường dân 
tộc đang bay” và “Nghĩ trong những điều Đảng 
nghĩ”. Người đọc của ngày hôm nay đòi hỏi ở mỗi 
nhà văn một nhà tư tưởng, một nhà hoạt động xã 
hội để không chỉ soi sáng mà còn khơi ¡ gợi suy nghĩ 
của họ, để cùng bàn bạc, đối thoại về mọi vấn đề 
của cuộc sống. Từ đó, mối quan hệ giữa nhà văn và 
bạn đọc cũng thay đổi theo hướng dân chủ hóa để 
bình đẳng hơn và người đọc thực sự được tôn 
trọng, được quyên làm chủ. Nhà văn không còn là 
người độc quyền ban bố, phán truyền các chân lý 
không thể bàn cãi, bởi nó là tư tưởng chung, là mục 
tiêu cao cả của cả cộng đồng (nhưng cũng chính vì 
thế mà rất ít khi tư tưởng trong tác phẩm là tư 
tưởng riêng của nhà văn). Trong một nên văn học 
hướng tới tỉnh thần dân chủ, càng đòi hỏi và có thể 
thừa nhận tư tưởng riêng, cái nhìn riêng của mỗi 
người thì người viết dù rất tin và muốn bênh vực 
cho những tín niệm của mình cũng không thể 
không biết đến những tư tưởng và quan niệm khác. 
Nhà văn Nguyễn Khải khi nhìn lại những sắng tác 
giai đoạn trước của mình đã thấy ở cái thời ấy mình 
quá tự tin, hăm hớ, nói ào ào, còn bây giờ thì vừa 
nói vừa ngẫm nghĩ và cũng không dám tin rằng 
những điều mình nói đều đã đúng. 

Cùng với những thay đôi trong quan niệm về 
nhà văn thì quan niệm về hiện thực như là đối 
tượng phản ánh, khám phá của văn học cũng được 
mở rộng và mang tính toàn điện. Hiện thực không 
chỉ là hiện thực cách mạng, các biến cố lịch sử và 
đời sống cộng đông. Mà đó còn là hiện thực của 
đời sống hằng ngày, với các quan hệ thế sự vốn dĩ 
đa đoan, đa sự, phức tạp chằng chịt đan dệt nên 
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những mạch nổi và mạch ngầm của đời sống. Hiện 
thực, đó còn là đời sống cá nhân của mỗi con người 
với những vấn đề riêng tư, số phận, nhân cách, với 
khát vọng mọi mặt, cả hạnh phúc và bị kịch. Hiện 
thực đời sống trong tính toàn vẹn của nó đã mở ra 
những không gian vô tận cho văn học thỏa sức 
chiếm lĩnh, khám phá, khai vỡ. 

Xu hướng dân chủ hóa của văn học kbông chỉ 
thể hiện ở các quan niệm như nói trên mà đã thâm 
nhập và được biểu hiện ra trên nhiều bình diện của 
sáng tác, từ hệ đề tài, các kiểu kết cấu và mô típ 
chủ đề, cốt truyện, nhân vật cho đến giọng điệu và 
ngôn ngữ. Ở đây chỉ xin nói thêm một ít về giọng 
điệu, một yếu tố bộc lộ rất rõ xu hướng dân chủ 
hóa của văn học từ sau năm 1975. Ai cũng dễ dàng 
nhận ra trong nền văn học sử thi của giai đoạn 
trước có giọng điệu bao trùm là ngợi ca, trang 
trọng với những sắc thái hoặc hào hùng, tráng lệ, 
hoặc trữ tình ngọt ngào, thắm thiết. Tính độc thoại 
cũng là đặc điểm không thể tránh được của khuynh 
hướng sử thi. Khi văn học hướng tới tinh thần dân 
chủ, thì tính chất đơn giọng sẽ dần nhường chỗ cho 
tính đa thanh, phức điệu ; độc thoại sẽ chuyển sang 
đối thoại. - 

Sự chuyển biến ấy có thể nhận ra rất rõ trong 
các thể loại và ở nhiều cây bút tiêu biểu, chẳng hạn 
như trong các sáng tác của Nguyễn Minh Châu, 
Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng ở hai giai đoạn trước 
và sau năm 1975. Trong văn xuôi từ những năm 80 
của các cây bút ấy và nhiều người khác, tính đối 
thoại và nguyên tắc đa âm đã thấm sâu vào mọi 
bình diện của thi pháp, vào cấu trúc ngôn ngữ, từ 
lời trần thuật đến lời đối thoại và độc thoại của 
nhân vật và cả trong mạch ngầm văn bản. 

Xu hướng dân chủ hóa cũng đã đưa đến sự nở 
rộ của các phong cách, bút pháp, bộc lộ hết mình 
các cá tính sáng tạo của nhà văn cùng với việc ra 
sức tìm kiếm, thử nghiệm nhiều hình thức và thủ 
pháp thể hiện mới, kể cả tiếp thu và vận dụng 
những yếu tố của các trường phái nghệ thuật hiện 
đại phương Tây. 

2. Tỉnh thần nhân bản và sự thức tỉnh ý thức 
cá nhân là nền tảng tư tưởng và cảm hứng chủ 
đạo, bao trùm trong nên văn học giai đoạn này. 

Ở đầu thế kỷ XX, đặc biệt là từ những năm 20, 
do sự chuyến biến của hình thái xã hội và sự tác 
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động, ảnh hướng của văn hóa, tư tưởng phương 
Tây, ý thức cá nhân đã được nảy nở mạnh mẽ cùng 
với tỉnh thần dân chủ trong xã hội Việt Nam 
đương thời, đặc biệt là trong tầng lớp tiểu tư sản 
thành thị và trí thức Tây học. Đó là cơ sở tư tưởng 
cho sự hình thành và phát triển cái “tôi” cá nhân, 
cá thể trong văn học, đặc biệt là trong khuynh 
hướng lãng mạn. Cái “tôi” ấy chống lại sự kiềm tỏa 
của lễ giáo phong kiến đòi giải phóng cá nhân, cá 
tính, giải phóng tình cảm, cảm xúc mà trước hết là 
trong tình yêu và hôn nhân. Cái “tôi” đã đem lại 
cho văn học nguồn cảm hứng mới mẻ và khá đồi 
đào, tự nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng khô cạn, 
bế tắc. Cuộc Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc 
kháng chiến tiếp liền sau đó đã khơi dậy và phát 
triển đến cao độ ý thức cộng đồng mà cốt lõi là 
lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức giai cấp. 
Có thể nói, nền văn học cách mạng suốt ba mươi 
năm từ 1945 đến 1975 đã được xây dựng và phát 
triển trên nền tảng tư tưởng là ý thức cộng đồng ấy. 
Cảm hứng chủ đạo của nền văn học là chủ nghĩa 
yêu nước, khát vọng độc lập, tự do và lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa. Từ sau năm 1975 khi cuộc sống dần 
trở lại với những quy luật bình thường của nó, con 
người trở về với muôn mặt đời thường, phải đối 
mặt với bao nhiêu vấn đề trong một giai đoạn có 
nhiều biến động, đổi thay của xã hội. Bối cảnh đó 
đã thúc đấy sự thức tỉnh ý thức cá nhân, đòi hỏi sự 
quan tâm đến mỗi người và từng số phận. Ngay từ 
giữa những năm chiến tranh chống Mỹ, Nguyễn 
Minh Châu đã nghĩ rằng cuộc chiến đấu cho tự do 
của mỗi con người sẽ còn lâu đài và khó khăn hơn 
cả cuộc chiến đấu cho tự do của dân tộc. Cũng 
không phải ngẫu nhiên mà trong một truyện ngắn 
được viết ngay sau khi cuộc chiến tranh kết thúc - 
truyện Bức tranh - nhà văn đã mạnh mẽ phê phán 
và bác bỏ những luận điểm nhân danh cái chung, 
mượn cớ lợi ích cộng đồng mà bỏ qua, thậm chí 
chà đạp lên nỗi đau và số phận của mỗi cá nhân. 
Văn học cũng phát hiện ra rằng không ít khi có sự 
“lệch pha”, thậm chí trái ngược giữa số phận cá 
nhân và cộng đồng, nảy sinh những bi kịch của con 
người là nạn nhân của hoàn cảnh và số phận. Tiểu 
thuyết Thời xa vắng (1986) của Lê Lựu là tác 
phẩm đầu tiên đã phát hiện và cảm nhận thấm thía 
về điều đó. 
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Sự thức tính trở lại ý thức cá nhân đã mở ra cho 
văn học nhiều đề tài và chủ đề mới, làm thay đổi 
quan niệm về con người. Văn học ngày càng đi tới 
một quan niệm toàn vẹn và sâu sắc hơn về con 
người mà nền tảng triết học và hạt nhân cơ bản của 
quan niệm ấy là tư tưởng nhân bản. Con người vừa 
là điểm xuất phát, là đối tượng khám phá chủ yếu, 
vừa là cái đích cuối cùng của văn học, đồng thời 
cũng là điểm quy chiếu, là thước đo giá trị của mọi 
vấn đề xã hội mọi sự kiện và biến cố lịch sử. Cũng 
Nguyễn Minh Châu trong một lần trả lời phóng 
vân của báo Văn nghệ đâu năm 1986 đã phát biêu 
như sau : “Văn học và đời sống là hai vòng tròn 
đồng tâm mà tâm điểm của nó là con người. Người 
viết nào cũng có thể có tính xấu nhưng tôi không 
thể nào tưởng tượng nổi một nhà văn mà lại không 
mang nặng trong mình tình yêu cuộc sống và nhất 
là tình yêu thương con người. Tình yêu này của 
người nghệ sĩ vừa là một niềm hân hoan say mê, 
vừa là một nỗi đau đớn, khắc khoải, một mối quan 
hoài thường trực về số phận. hạnh phúc của những 
người xung quanh mình. Cầm giữ cái tình yêu lớn 
ây trong mình, nhà văn mới có khả năng cảm thông 
sâu sắc với những nỗi đau khổ, bất hạnh của người 
đời, giúp họ có thể vượt qua những khủng hoảng 
tỉnh thần và đứng vững được trước cuộc sống” °), 

Con người trong văn học hôm nay được nhìn ö Ỡ 
nhiều vị thế và trong tính đa chiều của mọi mỗi 
quan hệ : con người xã hội, con người với lịch sử, 
con người của gia đình, gia tộc, con người với 
phong tục, với thiên nhiên, với những người khác 
và với chính mình... con người cũng được văn học 
khám phá, soi chiếu ở nhiều bình diện và nhiều 
tầng bậc : ý thức và vô thức, đời sống tư tưởng, tình 
cảm và đời sống tự nhiên, bản năng, khát vọng cao 
cả và dục vọng tầm thường, con người cụ thê, cá 
biệt và con người trong tính nhân loại phổ quát. 
Điều dễ nhận ra là trong phân lớn các tác phẩm văn 
học thời kỳ này, con người không còn là nhất 
phiến, đơn trị mà luôn là con người đa diện, đa trị, 
lưỡng phân, trong con người đan cài, chen lần, g1aO 
tranh bóng tối và ánh sắng, rồng phượng lẫn rắn 
rết, thiên thần và quỷ sứ, cao cả và tầm thường... 
Cố nhiên, một nền văn học dựa trên nền tang tỉnh 
thần nhân bản không thể đưa đến sự hoài nghi, hạ 
thấp hay phủ nhận con người. Nó phải cảm thông, 
thấu hiểu và nâng đỡ con người nhưng đồng thời 
cũng đòi hỏi cao ở con người và luôn chú ý thức 
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tỉnh sự tự ý thức của con người để hướng tới cái 
thiện, cái đẹp và sự hoàn thiện nhân cách. 

3. Văn học phát triển sôi nổi, phong phú, đa 
dạng nhưng cũng phức tạp. 

Xu hướng dân chủ hóa và sự thức tỉnh ý thức cá 
nhân đã đưa tới sự phát triển phong phú, sôi nổi đa 
dạng của văn học từ sau năm 1975, đặc biệt là từ 
thời kỳ đối mới của đất nước. Sự đa dạng và phong 
phú được thê hiện trên nhiều bình diện của văn 
học : đa dạng về đề tài, phong phú về thể loại, 
nhiều tìm tòi về thủ pháp nghệ thuật, đa dạng về 
phong cách và khuynh hướng thẩm mỹ. Quả thực, 
khu VƯỜn văn học ngày nay là một cảnh tượng rất 
đa sắc màu, hương vị, nhiều dáng vẻ, thậm chí có 
cả những hiện tượng kỳ dị, lạ lùng. Nhưng sự 
phong phú, đa dạng cũng đi liền với tính phức tạp 
và không ổn định. Nhiều khuynh hướng. tìm tòi chỉ 
rộ lên trong một khoảng thời gian ngăn ngủi rồi 
lịm tắt, thị hiếu của công chúng không thuần nhất 
và cũng luôn biến động, các thể loại cũng thăng 
trầm trôi sụt khá bất thường. Sự phức tạp và không 
ốn định này là đặc điểm tất yếu của một giai đoạn 
văn học mang tính giao thời, nhưng cũng còn,do 
một nguyên nhân rất cơ bản nữa, đó là sự chỉ phối 
của cơ chế thị trường. Văn học tất yếu phải thành 
một sản phẩm hàng hóa trong một nên kinh tế thị 
trường, điều đó vừa có tác động thúc đây sự phát 
triển văn học, vừa có nhiều tác động tiêu cực khó 
tránh khỏi đối với cả sáng tác lẫn xuất bản, phê 
binh và công chúng. 

Trên đây chúng tôi đã cố gắng và mạnh dạn thử 
khái quát những đặc điểm cơ bản của văn học Việt 
Nam thời kỳ từ sau năm 1975. Những đặc điểm ấy 
chỉ được bộc lộ đầy đủ và mạnh mẽ từ giữa những 
năm 80, khi văn học cùng với toàn xã hội Việt 
Nam bước vào công cuộc đổi mới. Cũng có thê 
còn có những đặc điểm khác của văn học thời kỳ 
này, nhưng ba đặc điểm trên đây, theo chúng tôi 
vẫn là những đặc điểm cơ bản. Dẫu sao việc xác 
định những đặc điểm của một thời kỳ văn học còn 
đang tiếp diễn là một công việc khó khăn rất cần 
đến sự suy nghĩ, trao đôi của giới nghiên cứu, 
phê bình và sáng tác. Những ý kiến trong bài này 
chỉ xin được coi là những đề xuất để cùng suy nghĩ, 
thảo luận...C) 


(2) Trang giấy trước đèn. Nxb Khoa học xã hội 1994, tr 95 
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CHI BỘ VỚI VIỆC 
GIÁO DỤC, QUẢN LÝ ĐĂNG VIÊN 


HƯ chúng ta biêt, chỉ bộ là hạt nhân chính trị ở cơ 
N= là nơi rèn huyện, giáo dục, quản lý và phát 

triển đảng viên ; nơi tạo nguồn xây dựng đội ngũ 
cán bộ của hệ thống chỉ nh trị ; bảo đảm quyền làm chủ 
của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Chi bộ 
là nơi tổ chức thực hiện c:ác chủ trương, chính sách, chỉ 
thị, nghị quyết của đảng, đưa nghị quyết của Đảng thực 
sự đi vào cuộc sống. 

Có thể nói, công tác xây dựng Đảng những năm qua 
đã làm được nhiều việc tốt, có kết quả nhưng cũng nối lên 
một số vấn đề đáng quan tâm. Trong Dự thảo Báo cáo 
chính trị của BCHTƯ Đảng khóa VIII trình Đại hội IX của 
Đảng có nêu : “Sự suy tho.ái về tư tưởng, chính trị, đạo 
đức lối sông, tệ tham nhũng, quan liêu ở một bộ phận 
không nhỏ cán bộ đảng viên là nghiêm trọng”. 

Nhận định trên là rất đúng. Quả thật, đã qua 2 năm 
thực hiện Nghị quyết Trung urơng 6 (lần 2) về xây dựng 
và chỉnh đôn Đảng chúng ta cũng chỉ mới đạt được một 
số kết quả nhất định. Thực tê cho thấy, công tác quản lý 
đang viên là một vấn đề hết sức phức tạp đòi hỏi chúng 
ta cần phải tiến hành nghiên cứu sâu, phân tích kỹ để có 
những biện pháp thích hợp đổi với những mô hình của 
từng loại hình chi bộ khác nhaau như : chỉ bộ đường phố, 
chỉ bộ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, trong lực 
lượng vũ trang ; cơ quan nghiên cứu khoa học, văn hóa - 
nghệ thuật ; các cơ sở kinh tê (quốc doanh và ngoài quốc 
doanh) ; các đơn vị hoạt động lưu động ; đảng viên ở cấp 
cơ sở và cấp trên cơ sở v.v... một cách cụ thể, sinh động 
thì mới đưa ra được những giải pháp tốt. 

Mọi biểu hiện của sự suy thoái về chính trị, đạo đức, 
lối sống, tệ quan liêu, hách dịch, tham nhũng, cửa quyền 
của bất cứ cán bộ, đảng viên nào dù ở cương vị cao hay 
thấp, hoặc đảng viên không giữ chức vụ đều được biểu 
hiện cụ thể bằng hành vi, lời nói, việc làm ở nơi công tác 
và nơi cư trú. Có thể ở lúc này, lúc khác mặc dù được 
khéo léo che đậy một cách tinh vi nhưng nhất định không 
thế che giấu mãi được. Cái chính là có cơ chế, QUY chế, 
quy định cho rõ ràng và cán bộ, đảng viên, quần chúng, 
những người trung thực có dám đấu tranh thăng thắn để 
chỉ ra những sai lầm khuyết điểm nhằm giáo dục, cảnh 


BÙI THÀNH PHẦN °* 


tỉnh, ngăn chặn những hành vi sai phạm của cán bộ, 
đảng viên đã thoái hóa, biến chất đó không ? 

Để làm được những điều trên đây, theo tôi cần làm 
một số việc sau : 

Một là : Phải thường xuyên quan tâm xây dựng, củng 
cố chỉ bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cơ sở. Duy trì 
nghiêm túc nền nếp sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên 
tắc tập trung, dân chủ. Thực tiễn cho thấy ở đâu chi bộ 
được kiện toàn, củng cố, nội bộ đoàn kết thì nơi đó ít có 
sai phạm, nếu có thì được phát hiện xử lý kịp thời. Cụ thể 
tôi xin nêu một vài ví dụ : Có một người là đảng viên đã 
bị khai trử ra khỏi Đảng, nhưng bằng nhiều thủ đoạn tỉnh 
vi đã giá mạo hồ sơ để được sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi, 
sau này chuyển về sinh hoạt tại chỉ bộ thuộc Đảng bộ 
phường Thành Công (Hà Nội). Do công tác quản lý đảng 
viên tốt nên chi bộ đã phát hiện ra hành vi gian dối, khai 
man hồ sơ lý lịch để lửa nhiều cơ quan, được cấp nhiều 
nhà, được hưởng chế độ gia đình liệt sỹ, cán bộ lão thành 
cách mạng, phụ cấp ưu đãi... Từ đó chi bộ đã báo cáo kịp 
thời với các cấp có thẩm quyền xem xót xử lý xóa tên khỏi 
danh sách đảng viên và đưa ra xử lý trước pháp luật. 
Trường hợp khác, một đảng viên sinh hoạt tại chi bộ 
thuộc Đảng bộ phường Cống Vị có sai phạm nghiêm 
trọng về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng đáng phải 
khai trừ ra khỏi Đảng nhưng do “dĩ hòa vi quý”, ngại va 
chạm nên chỉ bộ chỉ biểu quyết đề nghị ở mức kỷ luật 
khiến trách. Tử hai ví dụ trên cho thấy việc xây dựng củng 
cố chi bộ trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quyết định 
đến việc giáo dục, quản lý đảng viên như thế nào! 

Hai là : Chi bộ phải thường xuyên giáo dục đảng viên 
rèn luyện tính tự giác, ý thức kỹ luật của Đảng, chấp hành 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đối với 
bí thư chi bộ. Tính tiên phong gương mẫu là thuộc tỉnh 
của người đáng viên cộng sản, nhưng ở đây sự gương 
mẫu của Bí thư chi bộ, của cấp ủy viên có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng trong việc nêu gương sáng cho đảng viên 


* Bí thư Quận ủy Ba Đình, Hà Nội 
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và quần chúng học tập, noi theo. Sự gương mẫu của 
đảng viên ở chỉ bộ đường phố được biểu hiện từ những 
việc rất nhỏ như giữ gìn vệ sinh môi trưởng, nếp sống văn 
minh, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, trong đoản kết 
xóm phố, giáo dục gia đình vợ con gương mẫu chấp hành 
chủ trương, chính sách. Đối với những đảng viên công 
tác ở các cơ quan chính quyền, hoạt động trong các 
ngành bảo vệ pháp luật thì sự tự giác, gương mẫu được 
thể hiện trong việc quan hệ tiếp xúc giải quyết công việc 
đối với nhân dân và các tổ chức xã hội, không được làm 
trái các quy trình công tác, các quy định của pháp luật, 
gây khó dễ để được nhận hối lộ như câu cửa miệng của 
quần chúng thường nói : “lảm khó để ló tiền ra”, hoặc lợi 
dụng chức trách, nhiệm vụ để tham nhũng bỏn rút công 
quỹ nhà nước. 

Ba là : Chi bộ phải xây dựng được quy chế thực hiện 
tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Việc nảy đã nêu 
thành nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nhưng 
trong thực tế không được coi trọng thường xuyên vả cũng 
chưa có cơ chế để bảo đảm cho việc tự phô bình và phô 
bình có hiệu quả, chất lượng... từ đó dẫn đến tình trạng 
phê bình chiếu lộ, hình thức, hoặc lợi dụng phô bình để 
đả kích, gây nghi ngờ, mất đoàn kết nội bộ. Ở chi bộ phải 
căn cứ vào việc phân công trách nhiệm, chức trách, 
nhiệm vụ cho từng đảng viên để trên cơ sở đó mà tự phê 
bình và phê bình. Phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
quần chúng nhân dân phô bình ; phát hiện, tố giác cán 
bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, vi phạm ký luật 
Đảng, pháp luật Nhà nước (kế cả ở nơi công tác và nơi 
cư trú). Các cấp ủy cần có tổ chức, bộ máy chuyên trách, 
có quy định ngảy và nơi tiếp dân, tiếp cán bộ đảng viên 
hoặc có hòm thư, số điện thoại “nóng” để thu nhận thông 
tin của dân. Mợi ý kiến của nhân dân được xử lý, giải đáp 
triệt để chu đáo, không làm qua loa, chiếu lộ, thậm chí 
không được "im lặng đáng sợ” và phải bảo vệ người phê 
bình tố giác. Những ý kiến góp ý chân tình, có trách 
nhiệm và tâm huyết của quần chúng nhân dân đối với 
đảng viên và tổ chức đảng không nôn coi là ý kiến ham 
khảo”. Bởi chữ “tham khảo” nhiều khi cũng chỉ là hình 
thức, tham khảo để đấy, không được đưa ra xem xét, 
đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan. 

Bốn là : Chi bộ phải là nơi tổ chức thực hiện đầy đủ 
các quy định của Trung ương về công tác quản lý cán bộ, 
về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. .. Đối với những cơ 
quan đơn vị hoạt động có tính chất lưu động, đối ngoại, 
đảng viên thường hoạt động độc lập, xa nơi công tác và 
nơi sinh hoạt chí bộ dài ngày hoặc đảng viên ở một nơi, 
sinh hoạt đảng một nơi (nhất là số đáng viên hưu trí) thì 
phải có cơ chế, biện pháp quản lý đẳng viên thật cụ thể ; 
có chế độ báo cáo của đảng viên với tổ chức đảng, chỉ 
bộ về việc làm của mình trong thời gian hoạt động xa đơn 


48 


SỐ 6 (3-2001) 


vị, hoặc chuyển sinh hoạt đẳng về nơi cư trú... Thực tế 
những năm trước đây ở đảng bộ quận Ba Đình đã có 
những đảng viên ở cơ quan, địa phương thấy tốt, có năng 
lực trong công tác, nói năng đúng mức... Nhưng khi hoạt 
động đơn lẻ, độc lập không có sự quản lý của chỉ bộ thì 
những đảng viên đó đã có những bải viết, những buổi 
diễn thuyết... với nội dung sai trái, phủ định và bôi nhọ 
những thành quả cách mạng ; có đang viên vi phạm pháp 
luật, buồn bán ma túy nhưng chỉ bộ và cơ quan không 
biết... Cuối cùng gây ra hậu quả xấu, rất nghiêm trọng về 
chính trị - xã hội. Do vậy, Đảng cần có những quy định 
và trong sinh hoạt định kỳ của chỉ bộ cũng cần có nội 
dung học tập, quán triệt. Đẳng viên phải báo cáo việc 
thực hiện những quy định của Trung ương như : các quy 
định về đảng viên khi đi công tác học tập và làm việc ở 
nước ngoài, quy định về 19 điều cấm ; nói và viết những 
vấn đề về lịch sử của Đảng ; thự: hiện pháp lộnh về công 
chức, viên chức ; đảng viên cần được giới thiệu về sinh 
hoạt ở nơi cư trú... 

Thời gian vừa qua cho thấy nếu ở đâu thực hiện 
nghiêm túc những quy định này thì ở đó bảo vệ được cán 
bộ, đảng viên, bảo vệ được tổ chức đảng tốt hơn, chủ 
động ngăn chặn được những sai phạm. 

Năm là : Chi bộ phải thường xuyên quan tâm tới việc 
động viên, làm tốt công tác thiđua khen thưởng cả về tinh 
thần lẫn vật chất. Xây dựng tình thương yêu đồng chí, 
đồng đội, quan tâm thăm hỏ;, giúp đỡ nhau trong lúc khó 


“khăn, rủi ro, hoạn nạn ; xây dưng môi trường sinh hoạt 


văn hóa lành mạnh trong nột tập thể đơn vị, tạo không 
khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi để thúc đẩy các mặt 
công tác phát triển. Đồng thời Đảng và Nhả nước cũng 
cần có những chính sách tốt để cán bộ, đảng viên yên 
tâm công tác, chiến đấu không phải quá lo toan xoay xở 
trong cuộc sống vất vả hằng ngày của bản thân và gia 
đình... Trên cơ sở đó ngăn chặn “đầu vào” và từng bước 
loại trử hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái biến 
chất của cán bộ, đảng viên. 

Trong tình hình hiện nay công tác xây dựng Đảng 
đang có những vấn đề mới được đặt ra, như : đấu tranh 
chống tham những, tiêu cực ; ngăn chặn sự suy thoái về 
lý tưởng, đạo đức, lối sống... trong một bộ phận cán bộ, 
đảng viên. Vì vậy, công tác quản lý, giáo dục đảng viên 
cần được nghiên cứu, phân tích sâu sắc để có được 
những giải pháp tích cực và đồng bộ từ những chủ trương 
chính sách mang tính vĩ mô đến những biện pháp cụ thổ, 
sáng tạo ở từng chí bộ, tế bào quan trọng của tổ chức 
đảng. Mặt khác, chỉ bộ có làm được tốt công tác quản lý 
hay không lại còn phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực ở 
các cấp trên chỉ bộ, từ đó mới tạo được sự thống nhất về 
tư tưởng và hành động trong toàn Đảng và mới có khả 
năng ngăn chặn được sự suy thoái biến chất của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên. 


Yhtye tiễn - Ninh nghiệm 


Nam đã xác định đúng vị trí của mình trong sô 
các mặt hàng nông sản xuất khẩu chiến lược, đã 
thực sự trở thành mặt hàng mũi nhọn trong xuất khẩu 
nông sản của nước ta. Nếu năm 1980, cả nước mới có 


TY qua bao thăng trầm, đến nay cà phê Việt 
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sánh, nâng cao phẩm cấp và chất lượng, đa dạng hóa 
sản phẩm chế biến và tạo môi trường thuận lợi trong 
thương mại... Đây chính là những nội dung quan trọng 
trong chiến lược phát huy “Tợi thế cạnh tranh” để phát 
triển và ổn định thị trường, tạo vị thế và uy tín cà phê 
Việt Nam trên thương trường 
quốc tế. 

b - Lợi thế vê năng suất 
và chất lượng : Năng suất cà 
phê của Việt Nam vào 
loại nhất nhì thế giới. Có 
nhiều điển hình năng suất 
đạt 30 tạ/ha trên diện rộng 
với quy mô hàng ngàn ha 


như : Nông trường Eachur 

ì » Cap, Ea Sim, IA Sao, 
TRẤN TỎ ° Phước An, Thắng Lợi, Tháng 
Mười, Drao. Năng suât 


22,5 ngàn ha với sản lượng 8,4 ngàn tấn, thì đến năm 
1995 đã có khoảng 186 ngàn ha, sản lượng 218,1 ngàn 
tấn và năm 2000 có tới 255 ngàn ha, sản lượng 354 
ngàn tấn. Trong vòng 20 năm, diện tích trông cà phê ở 
nước ta tăng gâp I],3 lân, sản lượng gẤp 66,0 lân, năng 
suất tăng gấp 3 lần... Điều đó cho thấy sự phát triển và 
sức cạnh tranh của cây cà phê Việt Nam là khá cao 
trên thị trường thế giới. 

Lợi thế và sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam 
trong sản xuất, xuất khẩu và giá cả thê hiện trên mây 
nội dung chính như sau : 

a - Trong sản xuất và xuất khẩu : Trong khu 
vực châu A, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Thái Lan, 
Phi-lip-pin là những nước có diện tích trồng cà phê 
nhiều nhất. Trong đó, In-đô- -nê-xi-a có diện tích trông 
cà phê tới 770, ngàn ha, gập 3 lần Việt Nam. Tuy 
nhiên, năng suất cà phê của In- đô-nê-xi-a luôn thấp 
hơn Việt Nam, sản lượng xuất khẩu vừa qua lại giảm 
do cháy rừng. Kết quả là từ năm 1997 đên nay Việt 
Nam luôn vượt In-đô-nề-xi-a về sản lượng xuât khẩu 
từ 6% - 56%. Việt Nam sản xuất và xuất khẩu chủ yếu 
là cà phê Robusta, nên sự cạnh tranh sẽ diễn ra khá 
mạnh với các nước trồng và xuất khẩu cà phê Robusta 
trên thế giới như : Bra-xin, Ác-hen-ti-na, nhất là Các 
nước trong khu vực : In-đô-nê-xi-a, Phi-lip- pIn. Đối 
thủ cạnh tranh trong khu vực như In-đô-nê-xi-a đang 
có nhiều tiềm lực, hằng năm xuất khẩu với một lượng 
cà phê lớn, từ 350 - 380 ngàn tấn, có bề day kinh 
nghiệm và có thị trường xuất khẩu khá ổn định. Vì 
vậy, Việt Nam phải linh hoạt, nhạy bên trước mọi điều 
kiện, phát huy tối đa các lợi thế tuyệt đối và lợi thế so 


cà phê Việt Nam nhìn 
chung cao hơn In-đô-nê-xi-a khoảng I,5 - 1,7 lần 
(xem biểu 1). 
Biêu I : Năng suất cà phê của Việt Nam và một số 
nước trên thế giới. 
ĐVT : kg/ha 


mm... VN/Dể gi tần 


L7 
24 
29 
28 
28 


Do điều kiện thiên nhiên và sinh thái thuận lợi nên 
cà phê Việt Nam có chất lượng tốt. Thế giới đánh giá 
cao chất lượng thơm ngon tự nhiên của cà phê 
Việt Nam. Hiệp hội Cà phê - Ca cao thế giới đã xếp 
cà phê Việt Nam có chất lượng tốt hơn Ấn Độ và 
In-đô-nê-xi-a, tương đương Bra-xin, Ác-hen-ti- -na. 
Bên cạnh đó, Việt Nam còn có nguôn lao động dôi 
đào, giá tiền công thường thấp hơn các nước từ 3 - 
5 lần nên chỉ phí sân xuât thấp hơn nhiêu SO với các 
nước. Giá thành cà phê dưới I 000 USD/tấn cũng là 
một lợi thế quan trọng trong VIỆC nâng Cao năng lực 
cạnh tranh mặt hàng này trên thị trường thế giới. 

Hơn nữa, vụ mùa của Việt Nam và In-đô-nê-xi-a 
lệch nhau hoàn toàn. Khi In-đô-nê-xi-a kêt thúc thì 
Việt Nam vào vụ. Bởi vậy, cà phê Việt Nam càng có 


* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình 
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điều kiện và lợi thế xâm nhập thị trường, phát huy lợi 
thế nâng cao sức cạnh tranh. Mặt khác, xét về chỉ số 
DRC (chi phí nguồn lực nội địa cho sản xuất cà phê 
xuất khẩu) bình quân của Việt Nam giai đoạn 95 : 
2000 là 0,484, riêng năm 2000 là 0,388. Nghĩa là xuất 
khẩu cà phê luôn có hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ phí thấp 
mới chỉ là sự khởi đầu của 2 năng lực cạnh tranh, từ lợi 
thế so sánh vê chí phí thấp đên khả năng cạnh tranh 
thực tế phải được thông qua ‹ các hoạt động xi xúc tiến 
thương mại. Vì từ sản xuât sản phẩm đền xUẤC, khẩu 
còn là một chặng đường dài không ít khó khăn, bất cập 
như các vấn đề thị trường, chất lượng chế biến, môi 
trường kinh doanh và hàng loạt các tác động về thê ` chế 
chính sách đối với xuất nhập khẩu... Do vậy, cần tạo 
lập môi trường thương mại để biến lợi thế về chi phí và 
giá thành thấp trở thành lợi nhuận thương mại. 

c - Giá xuất khẩu cà phê : Cà phê Việt Nam chủ 
yếu đề xuất khẩu, giá xuất khâu phụ thuộc khá nhiều 
vào sự biến động giá cả của thị trường cà phê trên thế 
giới (xem biểu 2). 

Biểu 2 : Giá xuất khẩu cà phê Robusta Việt Nam 


ĐVT : USD/tấn 
hàn 
2525 |215 | 2315 |239 1192139 


1022 839 {10% |3 
I2 


2⁄41 |11% | 126 1542 [1214 715 


(VN 
Luân Đôn) [8,3 | §74|814 |6?8 | 975 |554 | 544 |6 |613 {530 


Qua biểu trên cho thấy mức giá cà phê của Việt 
Nam thường thấp hơn rất nhiều SỐ với mức giá xuất 
khẩu của các nước, có lúc lên tới gần 1 000 USD/tấn, 
(thấp hơn 30 - 45%). Một phân do Việt Nam thường 
xuất khâu theo điều kiện giá FOB, không có điều Kiện 
thuê tàu và kinh nghiệm trong thương mại quốc: tế để 
xuất khâu theo giá CIF. Mặt khác, do trình độ tiếp thị 
và khâu bảo quản kém, cạnh tranh lộn xôn trong thu 
mua và nắm nguôn hàng, nên mỗi khi có nhu cầu nhập 
khẩu của thế giới, các hoạt động mua, bán và đầu cơ 
trục lợi cạnh tranh không lành mạnh gầy thất thoát, 
thiệt thòi cho cả người sản xuất và cho xã hội. 

Giá cả cà phê thế giới trong 3 năm gần đây có 
nhiều biến động lớn, đặc biệt từ cuối năm 1998 đến 
nay giá giảm liên tục đã làm giảm năng lực cạnh tranh 
của cà phê. Yếu tố giá xết dưới _ góc độ về chỉ số 
năng lực cạnh tranh vê giá (c¡) đối với Việt Nam đã 
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giảm (C\ = - 188), trong đó do tỷ giá hối đoái danh 
nghĩa làm giảm sức cạnh tranh - 1,55, yếu tố chính 
sách, môi trường thương mại giảm - 6,26 và giá cả 
quốc tế giảm - 0,06. Dự kiến giá thành từ năm 2001 
đến 2005 và các năm tiếp theo khoảng, 11 000 - 12 000 
đ/kg (chưa có lãi) và các chi phí xuất khẩu l 200 - 
I 500đ#kg và giá thành xuât khẩu là 13 500 - 
14 000đ#kg. Với giá xuất khẩu bình quân như hiện nay 
là 850 USDtấn (khoảng 12 ngàn đồng/kg) thi xuât 
khâu cà phê vẫn bị lỗ (theo báo cáo của ngành cà phê, 
năm 2000 ước tính, lỗ khoảng 100 - 110 tỉ đồng). 
Đương. nhiên, để thấy rõ hơn lợi thế cạnh tranh xuất 
khẩu cà phê cần so sánh trên một số điều kiện cơ bản 
khác như thị trường, chính sách thuế, môi trường 
thương mại... 

Về tiêu thụ trong nước : Là nước sẵn xuất cà phê, 
song lượng cà phê tiêu thụ trong nước không đáng kể 
(khoảng 1 000 - 1 500 tấn/năm). Hiện nay nước ta 
đang nhập cà phê hòa tan từ Xin-ga-po (705) và 
Thái Lan (30%). Việc tham gia cắt giảm thuế theo 
CEPT/AFTA sẽ làm các công ty sản xuất cà phê hòa 
tan trong nước bị cạnh tranh dữ dội, có nguy cơ giảm 
dần thị phân. 

Về thị trường tiêu thụ nước ngoài : Có khoảng 95% 
cà phê xuất khâu ở dạng cà phê nhân Và SƠ chế. Trong 
giai đoạn 1990 - 1295, Việt Nam xuất trực tiếp sang 
các nước SNG, Đông Âu, và một số nước khác qua 
mạng tiêu thụ của Xin- -Ba-pO. (chiếm 45%). Từ 15 
đến nay, vai trò trung gian của Xin-ga-po giảm dân. 
Đến nay, Việt Nam đã gia nhập Hiệp hội cà phê thế 
giới, cà phê Việt Nam có mặt ở 59 nước trên thể giới, 
trong đó khoảng 75 - 80% kim ngạch được xuất khâu 
trực tiếp sang 30 nước. Đặc biệt, cà phê Việt Nam đã 
thâm nhập được vào các thị trường có sức mua cao như 
Hoa Kỳ (chiếm 25%). Năm nước đứng đầu nhập khẩu 
cà phê Việt Nam gôm : Hoa Kỳ, I-ta-li-a, CHLB Đức, 
Tây Ban Nha, Bì, Các nước này đã mua 399 500 tấn, 
chiếm 60% tổng lượng cà phê xuất khẩu Việt Nam 
năm 2000. Một yêu tô đáng kể nữa là ngoài các nhà 
buôn, những cơ sở chế biến cà phê nôi tiếng trên thế 
giới cũng đá bắt đầu thiết lập quan hệ mua bán trực 
tiếp. Đây là cơ hội và điều kiện mở ra một triển vọng 
trong ngành cà phê Việt Nam. 

Trên cơ sở phân tích các lợi thế cạnh tranh cả về 
định tính cũng như định lượng như đã nêu ở trên, có 
thể đánh giá tông quát răng cà phê Việt Nam là ngành 
có lợi thế so sánh rất cao và có khả năng cạnh tranh đạt 
được hiệu quả kinh tẾ - xã hội cao, tạo thêm việc làm, 
tăng thu nhập, góp phần tăng trưởng kinh tế. 


(Xem tiếp trang 54) 
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ẢI quyết việc làm là vấn đề bức xúc đối với 

nước ta cả trong giai đoạn hiện nay và trong 

thời gian tới. Nhà nước đã thực hiện giải 

quyêt việc làm trong một chính sách quốc gia rộng 
lớn về đầu tư và phát triển, mở rộng sản xuất và dịch 
vụ, đa dạng hóa ngành nghề... Nhà nước tạo cơ hội 
bình đẳng cho việc tạo việc làm và tìm kiếm việc 
làm ; đề ra chính sách phát triển thị trường lao động 
trong và ngoài nước. Nhờ những nỗ lực rất lớn của 
Đảng, Nhà nước và các thành phần kinh tế, việc làm 
đã tăng từ 30,2 triệu trong năm 1990 lên 40,6 triệu 
trong năm 2000, bình quân mỗi năm tăng thêm Ì triệu, 
riêng giai đoạn 1996 - 2000 bình quân mỗi năm tăng 
thêm 1,2 triệu việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp 
đang có xu hướng gia tăng trở lại cả ở thành thị và 
nông thôn. Theo tính 
toán của Tổng cục 
Thống kê, mỗi năm 
tới đây lực lượng lao 
động Việt Nam sẽ 
tăng hơn ÏÌ triệu 
người thậm chí 
1,2 triệu trong thập 
niên tới. Khu vực 
nông nghiệp đã và 
đang thu nhận hơn 
600 000 lao động 
mỗi năm, nhưng tốc 
độ thu nhận đang 
giảm dân. Việc làm 
trong khu vực công nghiệp và xây dựng hầu như 
không tăng kể từ năm 1995 đến nay và chỉ có khả 
năng thu nhận dưới 2% số lao động tăng thêm. Trong 
khu vực dịch vụ, tốc độ tăng trưởng việc làm giảm, 
hai năm 1999 - 2000 mỗi năm chỉ thu hút thêm được 
200 000 lao động, trong khi đó giai đoạn 1995 - 1997 
mỗi năm thu hút 500 000 lao động. Các công ty lớn 
trong khu vực công nghiệp cũng khó có khả năng gia 
tăng mức độ thu nhận lao động nếu như không có sự 
thay đổi mạnh mẽ về mức độ và hình thức đầu tư công 
nghiệp. Xu hướng trên cho thấy khả năng giải quyết 
việc làm những năm tới đây là khó khăn và phức tạp. 
Chúng ta dễ dàng nhận thấy, cơ cấu lực lượng lao 
đọng thay đổi rất chậm, mặc dù sản lượng và cơ cấu 
kinh tế thay đối tương đối rõ nét. Những năm qua tỷ 
trọng nông nghiệp giảm, tỷ trọng công nghiệp tăng, tỷ 
trọng dịch vụ trong tổng sản lượng hầu như không 
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đổi. Năm 1993, nông nghiệp chiếm 28,9% ; công 
nghiệp 25,3% ; dịch vụ 43,4%, đến năm 1999 tỷ trọng 
tương ứng là : nông nghiệp 23,5% ; công nghiệp 
33,5% ; dịch vụ 42,5%. Tỷ trọng lao động trong các 
khu vực, năm 1993 : nông nghiệp 7l,?% ; công 
nghiệp 11,3% ; dịch vụ 17,0%, đến năm 1999 tỷ trọng 
tương ứng là 69% ; 12,1% ; 18,9%. Điều đó phản ánh 
tốc độ tăng trưởng về sản lượng và tốc độ tăng trưởng 
lao động trong các khu vực là rất khác biệt. Trong giai 
đoạn 1993 - 1999 tốc độ tăng sản lượng của nông 
nghiệp là 4,2%, công nghiệp là 12,7%, dịch vụ là 
8,2%. Trong khi đó tốc độ tăng trưởng lao động giai 
đoan này của nông nghiệp là 1,7%, công nghiệp là 
4,1%, dịch vụ là 4,8%. Như vậy, cứ 2,5% tăng trưởng 
sản lượng trong nông nghiệp sẽ dẫn đến việc làm tăng 

trưởng 1%. Trong 


khu vực dịch vụ chỉ 
cân 1,7% tăng 


trưởng sản lượng sẽ 
dẫn đến tăng thêm 
1% việc làm. Trong 
khu vực công 
nghiệp thì phải có 
3% tăng trưởng sản 
lượng mới tạo được 
I% tăng việc làm. 
Có thể nói khu vực 
nông nghiệp vẫn là 
nơi tạo việc làm 
nhiều nhất, sau đó 
đến khu vực dịch vụ và cuối cùng là khu vực công 
nghiệp. Vẫn đề cần quan tâm ở đây là, tỷ trọng sản 
lượng công nghiệp trong những năm qua đã tăng từ 
1⁄4 lên 1/3 trong tống sản lượng, nhưng tỷ trọng lao 
động vẫn rất nhỏ chỉ bằng 1/9 + 1/10 tổng số. Thực tế 
cho thấy khu vực nông nghiệp gặp khó khăn trong tạo 
việc làm là điều dễ hiểu bởi thu nhập của lao động 
nông nghiệp thấp hơn rất nhiều so với các khu vực 
khác và khoảng cách này sẽ ngày càng gia tăng. Tốc 
độ gia tăng việc làm trong khu vực nông nghiệp sẽ 
chậm lại, vì tăng trưởng trơng nông nghiệp khó có thể 
vượt quá 4% trong khi đó lực lượng lao động gia tăng 
và lượng lao động tồn đọng trong khu vực nông 
nghiệp lại quá lớn. Do vậy, khu vực nông nghiệp có 


*TS, Phó Viện trưởng Viện TTKH - Học viện Chính trị 
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thể thu hút được bao nhiêu lao động gia tăng trong 
tương lai là một vấn đề rất quan trọng, cần phải xem 
xét kỹ. Hiện nay, khoảng 70% lực lượng lao động 
hoạt động trong khu vực nông nghiệp, những năm qua 
mỗi năm khu vực này thu hút thêm 600 000 lao động. 
Tuy nhiên, trong tương lai mức gia tăng lao động 
trong khu vực nông nghiệp sẽ thấp hơn nhiều, vì các 
lý do sau : Một là, những năm tới tăng trưởng trong 
nông nghiệp sẽ diễn ra theo xu hướng giảm về khối 
lượng, tăng về giả trị. Điều này xuất phát từ chỗ thị 
trường của một sô mặt hàng bão hòa (như EạO, cà phê, 

Cao su), người nông dân sẽ tập trung vào sản xuất các 
loại sản phẩm có chất lượng và giá trị cao hơn thay vì 
chỉ đơn thuần gia tăng số lượng. Theo hướng này, 
việc gia tăng giá trị có thể không cần thêm quá nhiều 
lao động như việc gia tăng sản lượng trước đây : 
Hai là, thu nhập theo lao động trong nông nghiệp rất 
thấp so với các khu vực khác, dẫn đến khả năng thu 
hút lao động kém đi, người lao động sẽ tìm kiếm việc 
làm ở các khu vực khác. Ba là, những người mới gia 
nhập lực lượng lao động thường có trình độ văn hóa 
khá hơn, có đủ khả năng làm các công việc phi nông 
nghiệp. Thực tế cho thấy, những người này sẽ hướng 
tới các công việc ở thành thị hay ít nhất cũng là công 
việc phi nông nghiệp. Với những lý do trên, trong 
những năm tới khu vực nông nghiệp chỉ có thể thu hút 
thêm khoảng 250 000 lao động mỗi năm, bằng 20% 
mức tăng trưởng lao động hằng năm. Điều này đặt ra 
yêu câu là các khu vực khác phải làm sao tạo ra được 
1 triệu việc làm mỗi năm. 

Hiện nay những người hưởng lương chỉ chiếm 
11% tổng số lao động. Trong tổng số lao động hưởng 
lương có khoảng 22% làm việc cho các cơ quan đảng, 
nhà nước (bao gồm cả quân đội) ; 14% trong các 
doanh nghiệp nhà nước ; 8% trong các công ty liên 
doanh và các công ty nước ngoài ; hơn 41% là lao 
động trong các công ty tư nhân (bao gồm cả các hộ 
gia định) ; 14% lao động thuộc các dạng khác và lao 
động trong các hợp tác xã (HTX phi nông nghiệp) chỉ 
chiếm khoảng 1%. Trong tương lai, cùng với cải cách 
hành chính nhà nước, lao động hưởng lương trong các 
cơ quan đàng, nhà nước sẽ giảm cả tuyệt đối và tương 
đối. Đây không phải là nguôn tăng thêm việc làm. 
Những năm tới, số lao động trong các doanh nghiệp 
nhà nước sẽ không tăng vì số lao động hiện có đang 
nhiều hơn mức cần thiết cho nên các doanh nghiệp 
nhà nước vẫn có thể tăng thêm sản lượng mà không 
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cần tuyển thêm lao động. Từ năm 1995 đến 1999 việc 
làm ở các doanh nghiệp nhà nước thuộc tất cả các 
ngành (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương 
mại) tăng từ 2,L lên 2,3 triệu. Lộ trình sắp xếp lại 
doanh nghiệp nhà nước những năm tới sẽ làm cho 
việc gia tăng việc làm ở khu vực này không còn giữ 
được tốc độ “khiêm tốn” như thời gian vừa qua. Theo 
tính toán, trong 5 năm tới, khu vực doanh nghiệp nhà 
nước chỉ có thể thu hút 3% số người mới gia nhập lực 
lượng lao động. Như vậy, khu vực doanh nghiệp 
nhà nước chỉ đóng góp một phần nhỏ trong giải quyết 
việc làm. 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) kể cả 
dịch vụ lẫn công nghiệp, từ năm 1993 đến 1998 đã 
tiếp nhận thêm 300 000 công nhân. Những năm gần 
đây, lượng vốn FDI thu hút được có giảm xuống dẫn 
đến tốc độ thu hút lao động giảm. Chính phủ dự kiến 
nâng mức FDI mỗi năm thu hút được lên 2 tỉ USD 
bằng với giai đoạn trước ; mức đầu tư trên mỗi việc 
làm cũng có thể giảm từ 30 000 USD xuống còn 
20 000 USD nếu có nhiều dự án định hướng xuất khẩu 
hơn và ít dự án sử dụng nhiều vốn hơn. Với sự tính 
toán trên, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ 
giải quyết thêm được 100 000 việc làm mỗi năm, 
bằng 8 + 9% lực lượng lao động gia tăng hằng năm. 

Khu vực tư nhân nội địa chính thức (có giấy phép 
kinh doanh) chiếm 11% số lao động hưởng lương 
trong năm 1999 tức là gần 450 000 lao động (năm 
1993 là 182 000 lao động). Để có thể tăng số việc làm 
lên gấp đôi ở khu vực này cần phải có mức tăng sản 
lượng 20% mỗi năm. Đây là mức tăng trưởng rất 
nhanh, nhưng sẽ là hiện thực đối với khu vực kinh tế 
tư nhân trong những năm tới. Nếu đạt được mức tăng 
trưởng trên sẽ có thêm 7 + 8% số lao động gia tăng 
thêm được thu nhận vào khu vực tư nhân có quy mô 
nhỏ nhưng rất năng động này. 

Xuất khẩu lao động và chuyên gia cũng là một 
nguôn góp phần giải quyết việc làm. Đảng và Nhà 
nước ta đã có chủ trương, định hướng cho công tác 
xuất khẩu lao động. Cùng với việc thực hiện đa dạng 
hóa thị trường lao động, đa dạng hóa ngành nghề 
xuất khẩu lao động là việc đa dạng hóa hình thức và 
thành phần xuất khẩu lao động, như : cung ứng lao 
động và chuyên glA ; hợp tác liên doanh, nhận thầu 
công trình, thí điểm việc cho một số doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh tham gia hoạt động xuất khẩu 
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lao động. Những chủ trương trên nhằm mục tiêu phần 
đấu trong năm 2001 có thể xuất khẩu 50 000 lao động 
và chuyên gia, những năm sau có thể tăng lên 100 000 
đến 150 000 lao động. 

Tổng cộng các nguồn việc làm trên cho thấy, số 
việc làm tối đa gia tăng trong khu vực nông nghiệp, 
các khu vực khác thuộc nhà nước, khu vực có vốn 
FDI và khu vực tư nhân nội địa chính thức, là hơn nửa 
triệu việc làm mỗi năm. Như vậy còn lại hơn 600 000 
việc làm cần phải được tạo ra mỗi năm cho số người 
mới gia nhập lực lượng lao động và một số việc làm 
cho những người đang thất nghiệp và thiếu việc làm. 
Điều này phụ thuộc chủ yếu vào khả năng thu hút lao 
động của khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn và 
khu vực phi chính thức ở thành thị. 

Các doanh nghiệp nhỏ quy mô gia đình (chủ yếu 
ở nông thôn) chiếm từ 10 đến 11 triệu lao động. Để 
thu hút được số lao động dư thừa trên thì việc làm 
trong các doanh nghiệp gia đình phải tăng trưởng ở 
mức 7% một năm. Mức tăng trưởng việc làm này chỉ 
đạt được nếu tăng trưởng tông thể khu vực nông thôn 
cao khoảng 8 đến 10% và có chính sách hỗ trợ tích 
cực. Một trở ngại ' rất lớn trong gia tăng việc làm ở khu 
vực này là hầu hết các doanh nghiệp gia đình có quy 
mô nhỏ bé, 90% các doanh nghiệp trong số đó không 
thuê lao động ngoài và trung bình chỉ có từ 3 đến 4 
lao động. Vì vậy, cùng với việc thúc đây quá trình mở 
rộng quy mô sản xuất của từng gia đình là quá trình 
đẩy mạnh phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp 
ở nông thôn nhằm thu hút thêm lao động. Các doanh 
nghiệp phi chính thức ở thành thị thường là các cơ sở 
sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ của các hộ gia đình thành 


thị, hoạt động không ổn định thường biến động phức ` 


tạp và luôn có tình trạng thu hút và giãn thải lao động 
một cách tự phát. Nếu được quy hoạch, sắp xếp lại 
theo một định hướng chiến lược ổn định, lâu dài thì 
hằng năm khu vực này cũng có thể thu hút thêm hàng 
vạn lao động mới. Có thể nói khu vực tạo thêm việc 
làm chủ yếu và có nhiều tiềm năng, nhất là khu vực 
phi nông nghiệp ở nông thôn. Trong năm 1999, khối 
các hộ gia đình đã tạo đa số việc làm trong sản xuất 
và chế biến (hơn 2/3 tổng số việc làm mới trong năm). 
Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, mỗi cơ 
sở chuyên ngành nghề tạo việc làm ổn định cho 27 lao 
động, mỗi hộ ngành nghề tạo việc làm cho 4 - 6 lao 
động. Ngoài việc làm thường xuyên các hộ, các cơ sở 
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ngành nghề còn thu hút lao động nhàn rỗi trong nông 
thôn bình quân 2 đến 5 người một hộ và từ 8 đến 
10 người một cơ sở. Nhiều làng nghề của nước ta đã 
thu hút trên 60% số lao động vào các hoạt động ngành 
nghề. Đồng thời khi các ngành nghề nông thôn phát 
triển đã kéo theo việc mở ra nhiều nghề khác, nhiều 
hoạt động dịch vụ liên quan, tạo thêm VIỆC làm mới 
thu hút thêm lao động. Vì vậy, phát triển ! ngành nghề 
nông thôn được coi là động lực trực tiếp giải quyết 
việc làm cho lao động ở nông thôn. Chủ trương 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn của Đảng và 
Nhà nước ta là tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ trong GDP của nông thôn và 
tỷ trọng đó sẽ đạt 70% vào năm 2010. Với sự chuyển 
dịch theo hướng đó hằng năm sẽ thu hút thêm 400 000 
đến 500 000 lao động nông thôn vào các hoạt động 
ngành nghề Vì vậy, cần chú trọng phát triển doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn theo hướng cần ít vốn 
đầu tư, giải quyết được nhiều việc làm và có khả năng 
thu hút được công nghệ hiện đại, thích hợp của các 
nước. Ở nông thôn nước ta tiêm năng phát triển doanh 
nghiệp vừa và nhỏ còn rất lớn. Để khai thác tiềm năng 
này những biện pháp cần thiết phải được quan tâm là : 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiêu thủ công 
nghiệp nông thôn đăng ký sản xuất, hỗ trợ các hộ phát 


triển và chuyển đổi thành các doanh nghiệp tư nhân, 


các công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc tham gia các 
hợp tác xã... 

- Tạo môi trường bình đẳng thực sự giữa các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong các 
lĩnh vực : thuê hoặc cấp đất phục vụ sản xuất kinh 
doanh, vay vốn tín dụng và bảo lãnh tín dụng, xuất 
khẩu trực tiếp, hỗ trợ trong việc đào tạo, bồi dưỡng, 
chuyển g1ao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật... 

- Khuyến khích các hình thức hợp tác, phân công 
sản xuất và hình thành hệ thống chuyên môn hóa 
trong cùng một ngành hàng của các hộ ngành nghề 
nông thôn, như : có hộ chuyên lo nguyên liệu, có hộ 


- chuyên lo tiêu thụ sản phẩm, có hộ chuyên sản xuất... 


- Khuyến khích thành lập các hiệp hội nghề 
nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm và tránh cạnh tranh không lành mạnh... 

- Khôi phục và phát triển các làng nghề cũ cùng 
với ViỆC giải quyết các vấn đề về môi trường, đổi mới 
công nghệ và thiết bị, bồi dưỡng nghệ nhân, đào tạo 
thợ trẻ... 
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- Xây dựng và phát triển các làng nghề mới theo 
quy hoạch và gắn với quy hoạch nông thôn. Đối với 
những làng, xã chưa phát triển ngành nghề cần lựa 
chọn, bồi dưỡng, hỗ trợ một số doanh nghiệp trẻ, 
năng động, biết cách làm ăn để làm nòng cốt thu hút 
các hộ, các cá nhân tham gia phát triển ngành nghề 
nông thôn, nhằm dần dần hình thành các cụm, trung 
tâm tiểu thủ công nghiệp trong mỗi xã, tạo cho mỗi 
xã có một sản phẩm tiêu biểu. 

- Có biện pháp giúp các hộ tiểu thủ công nghiệp 
tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài bằng 
cách : ưu tiên về quảng cáo, triển lãm, cung cấp thông 
tin về thị trường ; cho quyền đăng ký kinh doanh xuất 
nhập khẩu trực tiếp... 


- Khuyến khích các chủ đầu tư từ thành phố hoặc 


từ nước ngoài vào ngành nghề nông thôn bằng việc 
miễn thuế trong 3 - 5 năm đầu (tùy theo loại nghề, 
loại sản phẩm) và tiếp tục giảm thuế 50% trong 2 đến 
3 năm tiếp theo. 

- Thành lập quỹ phát triển ngành nghề nông thôn, 
quỹ bảo lãnh tín dụng để tạo điều kiện cho các hộ và 
Các cơ sở ngành nghề vay vốn phát triển sản xuất ; 
phát triển các quỹ tín dụng nông thôn để huy động 
vốn nhàn rồi phát triển ngành nghề ; tăng cường đầu 
tư từ ngân sách cho phát triển công nghiệp chế biến 
nông - lâm sản và phát triển ngành nghề nông thôn... 

Các giải pháp trên sẽ thúc đây phát triển ngành 
nghề trong nông thôn nhằm thu hút lao động, giải 
quyết việc làm. Đây là hướng cơ bản nhất đề giải 
quyết việc làm trong những năm tới. Bởi lẽ, ngay cả 
khi toàn bộ khối công nghiệp chính thức, bằng cách 
nào đó có thể tăng lực lượng lao động của mình lên 
gấp đôi trong 5 năm thì cũng chỉ tạo được số việc làm 
thấp hơn mức tăng trưởng lực lượng lao động trong 
một năm. Vì vậy, triển vọng giải quyết việc làm trong 
những năm tới phụ thuộc chủ yếu vào sự phát triển 
của khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn. Đương 
nhiên với điều kiện các khu vực khác cũng phải tích 
cực tham gia vào giải quyết việc làm. Chính vì vậy 
vấn đề việc làm là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, 
của mọi thành phần kinh tế và của mọi ngành, mọi 
lĩnh vực. Vấn đề việc làm phải được triên khai bằng 
một chương trình quốc gia đồng bộ, rộng khắp ; phải 
là trách nhiệm chung của toàn xã hội cũng như của 
mọi tô chức, mọi công dân. 
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PHÁT HUY LỢI THẺ... 


(Tiếp theo trang 50) 


Tuy nhiên, để biến lợi thế so sánh thành lợi thuận 
thương mại cần giải quyết tốt các vấn đề sau : 

1 - Phát huy tốt các lợi thế tương đối và tuyệt đối 
(tài nguyên, đất đai, thời tiết, khí hậu, sinh thái và lao 
động...) tạo lợi thế mới về › năng suất, chất lượng. chỉ 
phí và giá thành sản xuất. Đông thời, do quan hệ 
cung - câu đang trong trạng thái bão hòa, nên việc mở 
rộng diện tích phải được tính toán chặt chẽ. Trước mắt, 
cần tập trung đầu tư thâm canh, nâng cao chất lượng 
các dịch vụ là nội dung quan trọng ảnh hưởng tới hiệu 
quả sản xuất - xuất khẩu cà phê trong những năm tới. 

2- Nâng cao, chất lượng cà phê từ các khâu : 
nghiên cứu và triển khai chương trinh giống cà phê, 
quy hoạch vùng sản xuất bảo đảm các cân đối sinh thái 
(nước - vườn) và chúng lại (Robusta - Arabica). Trước 
mắt không nên tăng diện tích Robusta ở Tây Nguyên. 
Việc phát triển cà phê. Arabica ở Trung Bộ và miền núi : 
phía Bắc cần được tiến hành theo quy hoạch ngay từ 
đầu, bảo đảm phù hợp điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng 
và khí hậu. Tránh tinh trạng làm theo phong trào, gây 
dư thừa sản lượng không có thị trường tiêu thụ. 

3 - Đầu tư đối mới công nghệ chế biến để nâng cao 
tỳ trọng cà phê cấp độ cao và tý trọng chế biến sâu. 
Đổi mới tiêu chuẩn chất lượng và hoàn thiện công tác 
quản lý, kiểm tra chất lượng, đồng thời đồng bộ hóa 
các chính sách (vốn, tín dụng, khoa học - kỹ thuật và 
công nghệ.. .). Để nâng cao tỷ trọng cà phê câp độ cao, 
ngành cà phê cần có đầu tư lớn ban đầu vào ngành 
chế biến, khoảng 30 triệu USD (tương đương mức 
mà ngành cà phê đã nộp cho nhà nước trong 2 năm 
1994 - 1995 theo chế độ phụ thu). 

4 - Nâng cao vai trò của Vicofa Việt Nam, kịp thời 
có những điều chỉnh và can thiệp vào thị trường một 
cách có hiệu quả (kinh nghiệm như niên vụ 2000/2001 
khi giá cà phê xuông dưới mức 400 USD/tấn, Vicofa 
đã can thiệp và thực tế là giá cà phê đã tăng lên). 

5 - Thúc đây nhân tố thương mại trong nông thôn, 
thiết lập các kênh thu mua tiêu thụ cà phê cung ứng 
cho xuât khâu. 

6 - Ngoài việc phải duy trì thị trường cũ đã ôn 
định, cần chú ý các cơ hội mới với chiến lược mở rộng 
và khai thác tốt các thị trường cao cấp như EU. 
Hoa Ky, Xin-ga- pO, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị 
trường tiềm năng có nhu cầu lớn như Nga, Đông Âu, 
Trung Quốc... L] 
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Ó ngót ba chục năm lăn 
lộn làm việc dưới cơ 
sở, tôi từng thâm đậm 


chất mặn, ngọt của thực tế với 
không ít những vui buồn. Thế 
nhưng nói ra điều chưa hay, 
chưa đẹp của người này, người 
kia xung quanh mình thì quả 
thực... nề quá, ông ạ ! Lời tâm 
sự của bạn, tôi tin, bởi cuộc 
sống là mối quan hệ đa chiều, 
tông hòa mà cũng khá tế nhị. 
Vừa là đồng chí lại vừa là bạn 
bè, hằng ngày gặp nhau miệng 
chào, tay bắt, dăm đôi câu 
thăm hỏi thường tình. Đến 
những dịp hội hè đồng môn, 
đồng khóa, mừng sinh nhật, 
mừng cưới con cái của nhau và 
nhâm nhi nâng cốc chúc tụng 
xen những tiếng cười sảng 
khoái... Nghĩ tới những “hoàn 
cảnh” đó dù trong khoảng khắc 
nhất thời mà lòng dạ bỗng 
phân thân có chiều lưỡng lự khi 
nhìn vào danh sách phiếu bầu 
cử cấp ủy có tên ông này, bà 
kia. Lấy ai, bỏ ai đây ? Một câu 
hỏi như chợt tới mà cũng như 
thường trực bấy lâu. 

Ông A. vốn thủ trưởng cũ 
trong quân đội khi xưa anh em 
gian khổ bên nhau, ân nghĩa 
cũng chăng còn điều gì trách 
cứ. Nhiều năm trước ông vẫn 
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luôn là nhân vật đáng kính : hài 
hòa trong mọi mối quan hệ, 
không thù ghét ai, oán giận ai 
bao giờ. Cái uy tín ông được 
nâng dần qua năm tháng làm 
việc nghiêm túc, hết mình. 
Nhưng rồi “cơn lốc ” của cơ chế 
thị trường đã cuốn ông vào cái 
guỗng máy sự hám danh lợi mà 
tự mình làm mờ cái “uy” mình 
vốn có. Vậy có nên chọn ông ?. 
Bà H. trưởng phòng tài vụ, 
người được giao tay hòm chia 
khóa của cơ quan “con cưng” 
của Ban giám đốc, chớ có 
“đùa”. Chẳng ai muốn nói ra 
điều này : chế độ thu chỉ từ xe 
cộ, điện thoại... đến những 
khoản kế hoạch phụ của mấy vị 
trong Ban giám đốc còn ai là 
người biết hơn bà ta. Quan 
trọng là thế đó. Phải dành cho 
bà H. một phiếu bầu, ầu cũng 
là phù hợp trong mối quan Hệ 
“tế nhị” ấ Ấy. 

Tiếp đến là một “thành 
phân” trong “bộ tứ” rất quan 
trọng của cơ quan - ông chủ 
tịch công đoàn (không 
chuyên). Thôi thi năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ có hơi 
yếu một chút, bù lại ông là một 
người rất năng nô bảo vệ quyền 
lợi người lao động, cũng nên 
bầu cho ông ta. Nếu không thì 
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băn khoăn quá ! Còn bà chánh 
văn phòng. Đây là một phụ r nữ 
cá tính có phần nóng nảy. Ấy 
thế nhưng đa năng, rất linh 
hoạt, lo toan đủ bề, đối ngoại, 
đối nội. Chị Ấy được đây chứ. 

Thế đó ! Một tình thế đặt 
ra : nếu bầu cả e nặng về cơ 
cấu, coi nhẹ chất lượng ; nếu 
lấy người này, bỏ người kia... 
Khó nghĩ làm sao ! 

Nhưng rút cục không thể 
khác, phải cầm cây bút gạch 
tên làm thiên chức lựa chọn 
những người lãnh đạo xứng 
đáng. 

Sau rồi sao ông có biết - bạn 
tôi qua một hồi phân tích giờ 
lại thổ lộ tiếp : sau cuộc lựa 
chọn theo cách “nể quá hóa sợ” 
ấy là một loạt những tác hại 
khó lường. Biểu hiện rõ nhất là 
một vài vị đảng ủy viên không 
phát huy được khả năng, ảnh 
hướng tới sự hoạt động của 
cứng nhắc, thiếu 
năng động... Mà đã cứng nhắc, 
thiếu năng động thì cái “nể hóa 
sợ” dễ thành hiện thực. Sợ là sợ 
đảng bộ yếu dần... 

Song may sao đảng Ủy cấp 
trên nhận ra cái sai lầm do sự 
nề nang và kịp thời gỡ rối, chỉ 
đạo guông máy của đảng bộ 
hoạt động trở lại bình thường. 

Mới hay đem cái nhu của sự 
nể nang hòa vào cái ngại của sự 
va chạm sẽ không hợp khi lựa 
chọn người “đứng mũi chịu 
sao” trong công tác xây dựng 
Đảng. Q 
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QL⁄41.V HỆ VIỆT-/VŒ4: 


1LẰM (10 .MÓI, TRIIV VVVG MÓT 


cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên 

trong suốt quá trình 50 năm quan hệ Việt - Xô 
(mà ngày nay là Việt - Nga), nhà lãnh đạo cao nhất 
của bạn - Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia 
Vla-đi-mia-rô-vích Pu-tin - đã sang thăm Việt Nam. 
Kế tiếp chuyến đi thăm Liên bang Nga năm 1998 của 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Trần Đức Lương, sự kiện mà ông V.V. Pu-tin đánh 
giá là qua đó “hai nước đạt được một loạt những thỏa 
thuận quan trọng” v â quan hệ đối tác của chúng ta 
bắt đầu trở thành ¡quan hệ đối tác chiến lược”, chuyến 
đi lần này của Tổng thống V.V. Pu-tin đã một lần nữa 
khẳng định môi quan hệ chiến lược giữa đôi bên, và 
nâng mối quan hệ đó lên tầm cao mới với triển vọng 
mới tích cực. 

Nhiều thập niên trước đây, quan hệ giữa nhân dân 
ta và nhân dân Xô viết trong đó có nhân dân Nga luôn 
gắn bó thân thiết, thắm tình đồng chí anh em cùng 
chung mục tiêu lý tưởng. Như thực tế lịch sử xác 
nhận, mối quan hệ ấy đã góp phần quan trọng giúp 
cho cả hai nưỚc, hai dân tộc thực hiện tốt các nhiệm 
vụ phát triển xã hội, đất nước mình và đóng BÓP xứng 
đâng vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, ôn định và 
hợp tác, vì độc lập và các quyền dân chủ, vì công 
bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội trong khu vực và 
trên thế giới. Đặc biệt trong suốt thế kỷ XX, dân tộc 
Việt Nam đã tìm được ở chủ nghĩa Lê-nn và 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại, 
ở đất nước và nhân dân Xô viết các giá trị tỉnh thần và 
vật chất quý báu thiết thực, sự ủng hộ tích cực đầy ý 
nghĩa, sự giúp đỡ hào hiệp to lớn cho sự nghiệp đầu 
tranh lâu dài, đầy gian khô, khó khăn của mình nhắm 
giải phóng dân tộc, thống nhất Tô quốc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Đầu những năm 90, sau khi Liên Xô tan rã, nước 
Nga phải tập trung quan tâm giải quyết các vấn đề 


T RONG những Tgày Xuân tươi sáng và ấm ấp 
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phức tạp bên trong, nên quan hệ giữa hai nước có 
phân gián đoạn, trâm lắng. Đồng thời mối quan hệ 
này cũng cần được điều chỉnh, nhằm xác định lại 
nhiều nguyên tắc, cơ chế, khuôn khổ mới phù hợp với 
tình hình đã thay đổi. Dẫu vậy, ngay khi ây, nguyện 
vọng của nhân dân hai nước vẫn muôn duy trì và đấy 
mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa đôi 
bên, cũng như các tiềm năng phong phú và lợi ích, 
thiết thực của nó là những điều không dễ lãng quên 
hay phủ nhận. 

Chính bởi thế, chỉ sau một giai đoạn ngưng đọng, 
chuyển tiếp ngắn, từ khoảng giữa những năm 20 quan 
hệ hợp. tác Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được 
thúc đây trở lại, từng bước phát triên vững chắc và 
ngày càng trở nên năng động hơn. Tháng 6-1994 hai 
nước ký Hiệp ước về các cơ sở quan hệ hợp tác hữu 
nghị. Trong những năm 1995 - 1998 đã có các cuộc 
đi thăm của Bộ trưởng Ngoại giao. hai nước, của 
Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Nga, của Phó Thủ tướng và 
Thủ tướng Nga. Tháng 8-1998 hai bên ký Tuyên bố 
chung và nhiêu văn kiện quan trọng khác dựa trên 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, 
bình đắng và cùng có lợi, làm cơ sở cho SỰ phát triển 


_ mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước về nhiều lĩnh 


VỰC. Trong năm 2000, Hiệp định giữa hai chính phủ 
về xử lý khoản vay: tín dụng (nợ) trước đây đã được 
ký kết ; Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên Xô mà Liên 
bang Nga hiện nay là người thừa kế ; và tại Kỳ họp 
lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Việt - Nga, Liên bang 
Nga khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược của 
Nga, có vị trí quan trọng ở Đông - Nam Á và châu Á - 
Thái Bình Dương. 

Chuyến đi thăm Việt Nam dịp Xuân đầu thế kỷ 
của Tổng thống V.V. Pu-tin vừa qua - chuyến đi mà 
chính ô ông coi là được “chờ đợi với mỗi quan tâm và 
niềm phân khởi lớn” - là sự nối tiếp những nỗ lực 
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khẩn trương, tích cực hóa quan hệ Việt - Nga trên đây 
của chính phủ và nhân dân hai nước trong thời kỳ 
mới. Đồng thời, đó cũng là dấu mốc : quan trọng tiếp 
tục quá trình này, ghi nhận bước tiến mới, trình độ 
mới của quan hệ song phương, mở ra tương lai tốt đẹp 
đáng hy vọng cho môi quan: hệ đó. Trong Tuyên bố 
chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga được ký 
ngày 1-3-2001, hai bên đã khẳng định ý nghĩa quan 
trọng của các Hiệp định và Tuyên bố chung về quan 
hệ hưu nghị hợp tác song phương đã ký kêt từ năm 
1994 trở lại đây, đồng thời đề ra những phương 
hướng, nội dung, n nhiệm VỤ, biện pháp để mở rộng, 
tăng cường và nâng cao mối quan hệ đó lên tầm câp 
mới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, quốc phòng, - 
an ninh. Về tình hình thế giới và các vấn đề quốc tẾ, 
hai bên nhất trí ủng hộ mạnh mẽ việc củng cố và tăng 
Cường các xu hướng tích cực ; chủ trương góp phần 
xây dựng thế giới công bằng và bình đẳng giữa các 
quốc gia ; chống mọi hình thức áp đặt, can thiệp vào 
công việc nội bộ của các nước có chủ quyên ; ; 8hl 
nhận tính chất hai mặt của toàn cầu hóa kinh tế thế 
giới; khẳng định tuân thủ mục đ ch và các nguyên tắc 
của Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như sẽ phối 
hợp trên tính thần xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt 
động của tổ chức này... 

Cùng với Tuyên bố chung, nhiều Hiệp định, Thỏa 
thuận, Nghị định thư, Hợp đông và các văn kiện quan 
trọng khác giữa các bộ, ngành, giữa các tổ chức của 
hai bên đã được ký kết. Theo tĩnh thần của những văn 
kiện này, có thể dự kiến một số kết quả hợp tác song 
phương khả thi và khả quan trong tương lai gần của 
không ít lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn, kim ngạch 
thương mại đôi bên hiện mới chỉ vào khoảng 400 - 
500 triệu USD/năm sẽ được nâng lên tới 700 - 
800 triệu USD/năm, thậm chí vài tỉ USD/năm những 
năm xa hơn. Liên bang Nga sẽ tăng đầu tư giúp đỡ 
Việt Nam phát triển ngành năng lượng - nhiên liệu : 
xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và lớn ở Sơn La, 
Plây-krông, Cần Sơn, nhà máy nhiệt điện ở Na 
Dương, Cao Ngạn, nhà mây lọc dầu số 1, 2 ở Dung 
Quất ; tiếp tục duy trì và đấy mạnh hoạt động của các 
tổ hợp liên doanh dầu - khí (Vietsovpeto) và hóa dầu 
(Vietross)... Về lĩnh vực văn hóa - giáo dục, phía bạn 
cũng sẽ nâng mức chỉ tiêu đào tạo được cấp học bổng 
_ cho học viên của ta. Về phần mình, Việt Nam sẽ có 
điều kiện tăng lượng nông sản xuất sang thị trường 
Nga, hoặc quá cảnh Nga vào thị trường các nước SNG 
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và một số nước Đông Âu. Ngay trong Ïĩ lĩnh vực trang 
bị kỹ thuật quân sự, hai bên cũng sẽ có những sự hợp 
tác, giúp đỡ lần nhau vì an ninh của môi nước và 
không nhằm chống lại nước thứ ba... 

Triển vọng tốt { đẹp của quan hệ giữa hai nước về 
mọi mặt, trước hết về kinh tế - thương mại, được dự 
kiến là rất khả quan với những cơ sở bảo đảm chắc 
chắn. Trước hết, đó là lợi ích thực tế mà quan , hệ đối 
tác chiến lược đem lại cho mỗi bên. Đường lối tăng 
cường “hướng Đông” để cuối cùng đạt được phát triển 
cân bằng giữa cả hai phía châu Âu - Đại Tây Dương 
và châu Á - Thái Bình Dương, chủ trương khôi phục 
mối quan hệ với các đồng minh cũ, mà trong đó 
Việt Nam - “người | bạn thủy chung đã ¡ quả thử thách”, 
như báo chí Nga viết, phản ánh nhu cầu và lợi ích của 
Liên bang Nga trên địa bàn đại lục Á - Âu và trong 
toàn bộ cục diện thế giới hiện nay. - Ngược lại, Nga 
vân là một cường quốc mà vị thế và tiêm lực to lớn 
quan trọng về các mặt chính trị, quân sự, văn hóa, 
khoa học, giáo dục là không thể không tính tới đối với 
mọi nước. Bên cạnh đó, truyền thống quan hệ hợp tác 
hữu nghị, sự cảm thông và đồng điệu về không ít giá 
trị tỉnh thần nhân văn giữa nhân dân hai nước, đội ngũ 
cán bộ Việt Nam đông đảo tới hàng chục nghìn người 
được đào tạo tại Liên Xô trước đây cũng như sô lượng 
không nhỏ chuyên gia Liên Xô từng công tác giúp đỡ 
Việt Nam cũng là nhân tố quan trọng góp. phần gắn 
bó, thúc đẩy và nhân lên sức mạnh của mối quan hệ 
Việt - Nga thời kỳ mới. Những tình cảm nồng ấm, 
chân thành, tốt đẹp và đầy xúc động mà Chính phú, và 
nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Nga và Tổng 
thống, V.V. Pu-tin trong chuyến đi thăm nước ta vừa 
qua của ông chính là bằng chứng rõ ràng và sinh động 
về điều đó. 

Lịch sử đã sang trang. _Những trang sử quá khứ 
đẹp đề, hào hùng sẽ là cơ sở thuận lợi đề mối quan hệ 
hai nước vươn tới một tương lai tốt đẹp. Mối quan hệ 
Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay đang và sẽ vận 
hành theo những cơ SỞ nguyên tắc hợp với hiện trạng 
thực tế. Với những kết quả cụ thể đạt được trong quan 
hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước và đặc biệt thể hiện 
qua chuyến thăm nước ta của Tổng thống V.V. Pu-tin, 
có thể hy vọng và tin tưởng rằng, nước Nga và nhân 
dân Nga - người bạn tin cậy và đáng quý của 
Việt Nam - sẽ ngày càng ồn định, phôn vinh, có vị trí 
xứng đáng trên trường quốc tế, răng mối quan hệ đối 
tác chiến lược giữa hai nước và hai dân tộc sẽ phát 
triển thuận lợi, tốt đẹp và nhanh chóng hiện thực hóa 
đầy đủ hiệu lực của nó. L) 
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Kũ Vũ vñR póï Đông - Ti ñ 
9ñ epữB6 LãP BỘ1 thÄP @1ó€ TẾ 


ÉU chỉ nhìn thoáng qua, sẽ thấy các nước 
Ñz> ASEAN (Hiệp hội các nước Đông - 

Nam Á) sao mà xa cách nhau về địa lý, khác 
biệt nhau về lịch Sử - văn hóa, phức tạp về tỘc người... 
đến thế. Từ quốc gia này đến quôc gia kia, khoảng 
cách thật xa chứ đâu có liên núi, liền sông : mỗi nước 
đều có ngôn ngữ riêng thuộc những ngữ hệ khác nhau ; 
ấy là chưa kế ở mỗi quốc gia đều có từ hàng chục đến 
cả trăm thổ ngữ chứ đâu có chung một tiếng nói. Mỗi 
quốc gia đều theo một tôn giáo riêng (Hồi giáo, Phật 
giáo, Thiên chúa giáo...). Ây thế mà, trên thực tế, các 
quốc gia ASEAN (nằm trong một khu vực rộng lớn 
kéo dài từ bắc xuống nam tới 4 400 km và trải dài từ 
đông sang tây 5 500 km) lại rất thống nhất về lịch sử, 
văn hóa và địa lý. Những mối tương đồng gần như có 
mặt trong hầu hết những khía cạnh của đời sống văn 
hóa và nếp sống. Hầu như tất cả các dân tộc thuộc 
ASEAN đều làm nuộng và trồng lúa (cả lúa nước lẫn 
lúa khô) là chính. 

Do phải làm nông nghiệp mà lại là nông nghiệp lúa 
nước, nên dù ở Thái Lan hay Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a 
hay In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Bru-nây hay Xin-ga-po, 
người dân đều sống quần tụ theo đơn vị làng (tiếng 
Thái là Campan, tiếng Ma-lai-xi-a là desa, tiếng Tagan 
của Phi-líp-pin là bariô) và mỗi làng đều có luật tục 
riêng, cách cai quản riêng bên cạnh thể chế và pháp 
luật của Nhà nước. Nghĩa là ở đâu cũng có chung một 
bức tranh “lệ làng phép nước”. Trong mỗi làng quê 
đàm ấm thái bình đó, từng gia đình cho đến nay vẫn 
sống trong những ngôi nhà cổ truyền rất đặc trưng và 
rất chung cho cả khu vực Đông - Nam Á là nhà sàn. 
Người Việt ta xưa cũng ở nhà sàn mà dấu ấn còn lại 
là hình những ngôi nhà sàn mái cong thơ mộng trên 
mặt trống đồng Đông Sơn ; còn người Thái, người 
Mường, các dân tộc Tây Nguyên hiện vẫn sống ở nhà 
sàn như bao dân tộc khác trong khu vực Đông - 
Nam Á. Ở các quốc gia Đông - Nam Á, người nông 
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dân trong các làng quê đều sống “tương thân tương ái”, 
“tối lửa tắt đèn có nhau”. Và vì thế, mỗi khi nhà ai có 
công to, việc nhỏ đều nhờ cậy xóm giềng, đều mời 
nhau đến dự. 

Tục Slametan (bữa ăn đãi khách) của người 
In-đô-nê-xi-a rất giống VỚI việc mời bà con xóm giêng 
ăn cưới, ăn giỗ, ăn mừng... của người Việt Nam cũng 
như nhiều dân tộc khác ở Đông - Nam Ẫ. Không chỉ 
trong cách ở, cách sinh hoạt xã hội, mà ngay trong việc 
ăn, các dân tộc Đông - Nam Á cũng có những nét 
chung. 

Nếu chỉ nhìn vào hình thức các món ăn hay cách ăn 
thì mỗi nơi mỗi khác (người Việt ăn bằng đũa, người 
Ma-lai-xi-a, người In-đô-nê-xi-a ăn bốc...). Nhưng chỉ 
cần để ý một chút thôi, sẽ thấy công thức ăn truyền 
thống của cả Đông - Nam Á gần như là một. Đó là 
công thức : cơm - rau - cá, coi đó là những món ăn 
chính và đều rất sành trong việc chế biến các món ăn 
từ ba nguyên liệu này. Cũng ăn cơm, nhưng mỗi dân 
tộc lại thích một kiểu cơm riêng : người Việt ưa cơm 
tể, còn người Thái Lan lại thích cơm nếp nấu theo kiều 
đồ, trong khi đó người In-đô-nê-xi-a thì hay ăn cơm 
chiên (nasi goreng) và cơm trộn lẫn với rau và các loại 
gia vị (nasi ulam)... Thật là vừa thống nhất, nhưng 
cũng lại rất đa dạng. 

Nếu nhìn vào lịch sử lại càng thấy thêm nhiều nết 
tương đồng văn. hóa giữa các dân tộc. Đông - Nam Á. 
Ngay từ thời tiền sử, Đông - Nam Á đã gắn bó với 
nhau khá mật thiết. Gần như cả khu vực Đông - 
Nam Á, từ lục địa tới hải đão đều có dấu tích của văn 
hóa đô đá mới Hòa Bình, văn hóa đồ đồng Đông Sơn... 
Và, để tồn tại và phát triển, ngay tỪ Xa Xưa, cả khu VỰC 
văn hóa lúa nước Đông - Nam Á (không phải ngẫu 
nhiên mà bó mạ đã trở thành biểu tượng của ASEAN) 
đã hội nhập với các nền văn hóa khác của nhân loại. 


* TS, Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Đông - Nam Á, Trung 
tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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Do có những đặc thù về khí hậu, địa lý và tài 
nguyên thiên nhiên, nên từ Xa xưa tới giờ, khu vực 
Đông - Nam Á luôn là chiếc cầu nối hay ngã tư đường 
của những nên văn hóa lớn trên thế giới. BỞi vậy, 
không phải chỉ đến bây giờ mà ngay từ thời tiền sử, 
nèn văn hóa của Đông - Nam Á đã mở và hướng ra thế 
giới bên ngoài. 

Các tài liệu khảo cổ học cho biết, vào thời đại kim 
khí, người Đồng - - Nam Á tiền sử với sự phát triển khá 
cao của nghề đi biển, đã truyền bá văn hóa của mình 
về phía tây tới tận Ma-đa-ga-xca, về phía bắc, tới tận 
Nhật Bản, về phía đông, tới tận các vùng đảo xa ở Thái 
Bình Dương. Và, cũng từ thời kỳ đó, nhất là vào những 
thế kỷ đầu trước và sau kỷ nguyên Thiên chúa giáo, 
những nhà buôn, các thầy tu, những nhà sư người Ân 
Độ đã tạo nên “cái hích của thượng để” đây khu VỰC 
Đông - Nam Á vào cuộc hội nhập văn hóa quốc tẾ lớn 
đầu tiên - cuộc hội nhập của nên văn hóa Ấn Độ cổ đại. 

Mặc dầu đến bằng con đường hòa bình, thông qua 
buôn bán, hôn nhân và giao tiếp, những đợt sóng văn 
hóa Ấn Độ từ phía tây cứ âm thầm lặng lẽ thấm sâu dần 
vào cuộc sống các cư dân trong vùng Đông - Nam Á 
để rồi biến Đông - Nam Á thành một khu vực chịu ảnh 
hưởng rất sâu đậm của văn hóa Án Độ trong suốt hơn 
một thiên niên kỷ. Người Đông - Nam Á tiếp nhận gần 
như toàn bộ những giá trị của nền văn hóa Ân Độ cổ 
đại : từ hệ thông chính trị tới luật pháp, từ chữ viết đến 
văn học, từ tôn giáo đến nghệ thuật và cả một số phong 
tục. Không phải ngẫu nhiên mà không ít những tài liệu 
sử sách gọi khu vực Đông - Nam Á là vùng “ngoại Ân” 
là vùng các quốc gia “Ân Độ hóa”... còn thực dân 
phương Tây dùng cái tên “Đông Ân” để đặt tên cho 
các công ty của mình tại đây. Và, trên thực tế, đúng là 
nền văn hóa của khu vực Đông - Nam Á thời cổ đại đã 
cùng hòa vào quỹ đạo hay phạm vi ảnh hưởng mạnh 
của văn hóa Ấn Độ. Thế nhưng, từng nền văn hóa cổ 
của Đông - Nam Á vẫn có những sắc thái riêng. Văn 
hóa Gia-va sản sinh ra đền Bô-rô-bu-du kỳ vĩ, trầm 
lặng và hấp dẫn như một cuốn kinh Phật bằng hình 
ảnh trên đá ; văn hóa Khơ-me thời Áng-co sáng tạo 
ra những ngôi đền núi khổng lồ mà điền hình là đèn 
Ăng-co Vát - một trong rất ít những công trình kiến 
trúc hoàn mỹ nhất của nhân loại ; người dân Chăm-pa 
đã xây lên trên suốt dải đất miền Trung Việt Nam cả 
trăm ngôi tháp gạch huyền ảo mà tiêu biểu là khu 
thánh địa Mỹ Sơn... 
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Với cuộc "hội nhập mang tính quốc tế lớn đầu tiên 
với văn hóa Ấn Độ, ở Đông - Nam Á, từ những xã hội 
tiền nhà nước, đã hình thành những quốc gia và những 
nên văn hóa cổ đại lớn đầu tiên : Phù Nam, Chân Lạp, 
Gia-va, Chăm-pa, Ăng-co và Pa-gan. 

Từ những thế kỷ giữa của thiên niên kỷ thứ hai sau 
công nguyên, ở Đông - Nam Á, truyền thống Ân Độ đã 
phải lui bước trước cuộc tấn công của những làn sóng 
văn hóa mới từ bên ngoài tràn tới. Đó là làn sóng của 
Hồi giáo vào vùng Đông - Nam Á hải đảo và làn sóng 
của Phật giáo Theravada (từ Xri Lan-ca) vào vùng 
Đông - Nam Á lục địa. 

Lần hội nhập quốc tế lớn thứ hai với thế giới văn 
hóa Hồi giáo và với nhánh Phật giáo Nam tông đã tạo 
lập nên ở Đông - Nam Á hai vùng văn hóa lớn rõ rệt : 
vùng văn hóa Hồi giáo của các dân tộc ngoài hải đảo 
và vùng văn hóa Phật giáo Theravada của các dân tộc 
trong lục địa. Thế nhưng, trong từng văn hóa ấy, lại 
hình thành các nền văn hóa dân tộc độc đáo : văn hóa 
của người In-đô-nê-xi-a, văn hóa của người Mã-lai, 
văn hóa của người Thái, văn hóa của người Lào, 
văn hóa của người Mi-an-ma và văn hóa của người 
Khơ-me. 

Nhưng, chỉ vừa mới định hình xong, từ thế kỷ XVỊ, 
XVII, các nền văn hóa dân tộc ở Đông - Nam Á đã 
phải đối đầu với làn sóng áp đảo vô cùng mạnh mẽ của 
văn hóa phương Tây. Cùng một lúc, lưỡi gươm và cây 
thánh giá xâm nhập vào khu vực Đông - Nam Á. Và, 
kết quả là, hầu như tất cả các quốc gia, dân tộc ở Đông - 
Nam Á (trừ Thái Lan) đã trở thành thuộc địa của thực 
dân phương Tây trong suốt thời gian dài từ một đến vài 
trăm năm. Có thể nói, cuộc hội nhập lần thứ ba này của 
văn hóa Đông - Nam Á là cuộc hội nhập tàn khốc nhất, 
dữ dội nhất từ trước tới giờ. Thế mà, Đông - Nam Á 
không những không mắt đi mà còn “thức tỉnh” và nhận 
thức sâu sắc hơn về minh. Cho đến giữa thế kỷ XX, các 
quốc gia Đông - Nam Á lần lượt giành được độc lập. 
Và các nên văn hóa dân tộc của các quốc gia Đông - 
Nam Á cũng phát triển lên một nắc cao hơn trên cơ sở 
truyền thống cũ. Đông - Nam Á hải đảo vẫn là thế giới 
văn hóa Hồi giáo và Đông - Nam Á lục địa - văn hóa 
Phật giáo - văn hóa Phật giáo. Theravada. 

Từ ba | lần hội nhập quốc tế lớn đã qua, có thể thấy, 
cứ sau mỗi lần hội nhập là mỗi lần văn hóa các quốc 
gia Đông - Nam Á càng được khẳng định và càng gắn 
bó với nhau hơn. Bằng chứng là, sau lần hội nhập 
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lần thứ ba, các quốc gia, các nên văn hóa của Đông - 
Nam Á đã kết lại thành một khối thống nhất - ASEAN. 

Những bài học của quá khứ sẽ là cơ sở, niễm tin và 
là sức mạnh cho văn hóa Đông - Nam Á trong xu thế 
toàn cầu hóa hiện nay. Và, cũng chắc chắn là, dù xu 
hướng toàn cầu hóa có mạnh đến đâu đi nữa thì văn 
hóa Đông - Nam Á vẫn giữ được bản sắc riêng của 
mình và sẽ bước lên một tầm cao mới vì giờ đây văn 
hóa các dân tộc Đông - Nam Á đã, đang và sẽ ngày 
càng một liên kết chặt chẽ hơn thành một khối khu vực 
văn hóa vào loại lớn nhất trên thế giới. 

Tất nhiên, cũng như những lần hội nhập quốc tế lớn 
trước đây, ở lần hội nhập mang tính chất toàn cầu này, 
trong văn hóa các dân tộc Đông - Nam Á không ít 
những yếu tố văn hóa không phù hợp với thời đại sẽ 
đọng lại trong những di sản của quá khứ hoặc mất đi 


vĩnh viên, và nhiêu yêu tô văn hóa mới vừa rât dân tộc. 


và cũng rất thời đại sẽ xuất hiện và được củng cố. Đó 
chính là sức sống của văn hóa, vì, theo một định nghĩa 
của Rô-bớt Crex-oen “văn hóa là mô hình cụ thể mà 
mỗi xã hội con người chấp nhận không chỉ để điều 
chỉnh các quan hệ giữa các sự thực kinh tế - kỹ thuật, 
tổ chức xã hội và các hệ tư tưởng, mà còn để truyền 
kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác” (!), 

Lịch sử đã chứng minh người Đông - Nam Á nói 
chung và từng dân tộc trong khu vực Đông - Nam Á 
nói riêng đều có những nền văn hóa riêng độc đáo đây 
sức sống. Những nền văn hóa đó luôn “đổi mới” để tự 
khăng định và tự làm giàu thêm cho mình. Và, giờ đây 
chúng ta đang và sẽ thấy một cách rất lạc quan là, quá 
trình toàn cầu hóa đến càng " thi văn hóa Đông - 
Nam Á càng “đổi mới”, càng “mở” và càng hòa nhập 
vào thế giới một cách bản lĩnh vx 

Có lẽ chưa bao giờ nền văn hóa của khu vực Đông - 
Nam Á lại có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển 
và hòa nhập vào thế giới như bây giờ. Và, cũng chưa 
bao giờ những chủ nhân của khu vực văn hóa Đông - 
Nam Á lại bị những làn sóng văn hóa từ phương Tây 
tràn đới áp đảo mạnh mẽ như lần này. Không ít những 
truyền thông văn hóa bản địa Đông - Nam A phải đối 
đầu với những trào lưu văn hóa của phương Tây đã trở 
thành của cả thế giới. Những mốt thời trang, những làn 
sóng âm nhạc hiện đại, , những sản phẩm phim ảnh của 
Hô-li-út, xu hướng quốc tế hóa của các sản phẩm văn 
hóa... đã, đang và sẽ trở thành món ăn và cách sống 
thường ngày của người dân Đông - Nam Á. Tắt nhiên, 
rất nhiều yếu tố văn hóa phương Tây hiện đại là 
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tiến bộ, phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn 
nhân loại. Thế nhưng, nếu không có bản lĩnh, không có 
cách tiếp nhận đúng thì sẽ đến một ngày người Đông - 
Nam Á sẽ không biết mình là ai nữa. Lịch sử đã chứng 
minh không ít những dân tộc, những nền văn hóa đã 
“mất đi” trước sự đồng hóa và áp đảo của các dân tộc 
mạnh hơn. Và thực tế cũng cho thấy không ít những 
truyền thống văn hóa nghệ thuật lâu đời của các dân 
tộc Đông - Nam Á như các loại hình sân khấu, những 
nghề thủ công, nhiều loại nhạc cụ, các kiểu y phục 
truyền thống v.v.. đã bị lu mờ dần thậm chí mất hắn 
trước sức tân công mạnh mẽ của văn hóa hiện đại 
phương Tây. 

Hiểu được những thuận lợi cũng như những. thách 
thức của xu thể toàn cầu hóa hiện nay, các quốc gia 
Đông - Nam Á cũng như Hiệp hội các nước Đông - 
Nam Á (ASEAN) đã có những chính sách và những | tổ 
chức gin giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền 
thống trong giai đoạn hiện đại. Đường lối xây dựng 
một nền văn hóa hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc mà 
Đảng và Nhà nước ta đề ra và triển khai trong nhiều 
năm qua là một ví dụ điển hình. Gần đây nhất, tất cả 
10 nước ASEAN đã cùng ra một tuyên bố chung về di 
sản văn hóa. Trong Tuyên bố của ASEAN về di sản 
văn hóa mà Bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên 
ASEAN đã ký vào giữa năm 2000 vừa qua đã nhắn 
mạnh : "Song song VỚI VIỆC tôn trọng tuyệt đối chủ 
quyền và các quyên sở hữu quốc gia của mỗi nước 
thanh viên, ASEAN nhận thấy răng đi sản văn hóa 
quốc gia của môi nước thành viên đã hình thành một 
đi sản văn hóa của Đông - Nam Á mà việc bảo vệ di 
sản này là nhiệm vụ đòi hỏi toàn thể khu vực ASEAN 
phải hợp tác với nhau để thực hiện”. Ngoài ra, ASEAN 
đang triển khai xây dựng một chương trình cho một 
thập kỷ ASEAN về Di sản văn hóa 2001 - 2010. 

Hy vọng răng với những nỗ lực thật sự của các 
quốc gia và của ASEAN, nền văn hóa của từng nước 
thành viên cũng như của cả khu vực Đông - Nam Á sẽ 
vững bước tiến vào thế kỷ XXI, thế kỷ của hội nhập 
văn hóa thế giới. Và, chắc chắn, càng hội nhập, nên 
văn hóa đầy bản lĩ nh của Đông - Nam Á sẽ càng được 
củng cố và phát triển. Vì, như Tuyên bố của ASEAN 
vê văn hóa đã chỉ rõ : “Tính đa dạng và sáng tạo của: 
văn hóa bảo đảm cho khả năng tổn tại cơ bản của xã 
hội các quốc gia ASEAN”.T 


(1) Xem : G.Condominas : Không gian xã hội vùng Đông - 
Nam Á, bản dịch tiếng Việt, Nxb Văn hóa, 1997, tr 87 
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Lãnh vực hoạt động chủ yếu: 

* Tổng nhận thầu - nhận thầu thi công 
xây dựng, lắp đặt, trang trí nội - ngoại 
thất các công trình công nghiệp - dân 
dụng, hệ thống đường dây - trạm biến thế 
điện, đường giao thông và các công trình 
kỹ thuật hạ tầng cơ sở. 

* Sản xuất các mặt hàng vật liệu xây 
dựng, sản phẩm gỗ và trang trí nội thất. 
Đầu tư liên doanh liên kết với các tổ chức 
kinh tế trong và ngoài nước. 

* Kinh doanh và đại lý tiêu thụ vật liệu 
xây dựng, vật liệu trang trí nội - ngoại thất, thiết bị máy xây dựng. 

* Thiết kế, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình. 

* Kinh doanh và dịch vụ phát triển nhà. 

* Xuất nhập khẩu trực tiếp các vật tư, thiết bị hàng vật liệu xây dựng - trang trí nội 
thất, hàng tiêu dùng, thủ công - mỹ nghệ, phương tiện vận tải (ôtô,xe máy), thủy hải 
sản. tỉnh dầu. nông thổ sản. 
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Tel : 844.8561482 - 8561483 - Fax : 84.4. 8562197 


Công ty Công trình đường thủy thành lập ngày : 1-7-1 972 thuộc Tổng Công ty Xây ˆ 
dựng đường thủy (Bộ Giao thông - vận tải) : Công ty gồm 10 đơn vị, 1000 cán bộ 
công nhân viên hoạt động trên địa bàn cả nước. Công ty có 104 kỹ sư - 119 cán bộ 
trung cắp - 977 công nhân các ngành. Thiết bị : 500 chủng kei vihh thiết bị thi công. - 
cơ giới, phương tiện vận tải thủy bộ. #/ut É . "pH 
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xám SẼ Thi công các công trình: cầu tàu, sátof(2ko dytiGšoe ìaiVID 
xs weurbrs0u mạ ĐẾOtọng lực, kè bờ công trình cầu đường sắt, đường bộ, các nhà máy cơ khí và 
đại tu tàu sông lớn ; lắp dựng các loại kho cảng lớn ; thi công đóng móng cọc các 
công trình thủy công ; kiến trúc công trình dân dụng và nền móng bến bãi, đường xá sản xuất ác bại .* 
vật liệu xây dựng. 
* Nhận gia công cơ khí các loại phao neo sông, biển, vs dựa f§ÍM bác cự ếW, máy móc thiết bị. 
_ˆ... „ dhahhghiÖtlugöi Su kg Su „0-2 
ng -œœœœoœ * Làm đại lý và cho thuê các phương tiện thiết bị: 
+4 cần cẩu, xà lan, đầu kéo ôtô, máy thi công và 
mua bán các loại vật liệu xây dựng 
* Thực hiện liên doanh, liên kết với các cơ quan, 
xí nghiệp, công ty, cá nhân trong và ngoài nước. Cầu tàu du lịch Quảng Ninh. 
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Cầu tàu Đáp Cầu thuộc Công ty Liên doanh 
kính nỗi Việt - Nhật. Thi công 1997 
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Trụ sở chính : Số 2 Đường Chùa Bộc _ Hedơ Office : No.2. Chua Boc Rood, 
Đống Đo - Hò Nội. Dong Da Distric, Ha Noi. 
Tel : (84) - 4 - 8.522.102 - 8.524.555 Fox : (84) - 4 - 8.525.770 
Errdil : hanel-g@hn.vnn.vn 


Lĩnh vực hoạt động * Xây dựng, phát triển, Kinh doanh và quản lý công trình 
* Sản xuất, kinh doanh, và dịch vụ : Hạ tầng khu Công nghiệp Sài Đồng B, Gia Lâm - Hà Nội. 
Hàng điện tử - Điện dân dụng, chuyên dụng. * Kinh doanh nhà, khách sạn và văn phòng. - 

Các sản phẩm CN thông tin (phần cứng & phần mắm). * Hệ thống các trung tâm thương mại và dịch vụ. 


Các sản phẩm cơ khí điện tử và Tự động hóa công * Dịch vụ vận tải đường bộ, đường không và đường biển. 
nghiệp. Hệ thống bán hàng và bảo hành của công ty điện tử Hà 


Các sản phẩm Xốp - Nhựa. Nội có trên 38tïnh, thành ĐA =as19)54 LƠ 


VIÊN TRUNG (/ 


Bệnh viện trung ương Huế 
vừa được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng 
lao động theo Quyết định só 
553 CT/CTN ngày 7-11-2000 
của Chủ tịch nước 

e Được thành lập năm 1894 với 
mốc quy mô lớn, có nhiệm vụ 
hỗ trợ các tỉnh lân cận miền 
Trung nên được nhân dân gọi 
là Nhà thương lớn. BVTWH là 
GIÁM ĐỐC cơ sở khám chữa bệnh theo 


PGS. TS PHẠM NHÚYĐÉ thị, ~Ê, =— Môi 
THẦY THUỐC NHÀ ÉÔ cả n ưới triều nhà 


-- Nguyễn. 
e Là bệnh viện đa khoalflØ eBfnh, có chỉ tiêu giường bệnh là 
1.090 và thực kê là 1884 điường đủ để phục vụ bệnh nhân 


miền Trung trong tất các chuyên khoa sâu. 

e Bệnh viện có m@Wđội ngũ cán bộ hùng hậu. 1.400 người 
trong đó có 300 bếế sĩ gồm 4 GS và PGS, 20 tiến sĩ, 70 thạc 
sĩ, 12 CKII, 16 Í và các cán bộ đại học khác. Thường 


uyêr được đào fễo nâng cao trình độ ở các nước tiên tiến. 


eBV lÓ 37 khoa, phòng lâm sàng và cận lâm sàng 
với 8 phòng đWc năng, hậu cần. Các chuyên khoa đều phát 
triển đồn MØđã về trang thiết bị và chuyên môn, đã thực hiện 
được nhi HUyên khoa sâu như mổ tim kín từ 1986, mổ tim 
hở tuần hdÄÑ ngoài cơ thể 1999, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn 1, 
#tuông, ðÑÚp và nong động mạch vành và đặt stent, phẫu 
thuật nội ẩðf tiêu hóa : cắt túi mật, ruột thừa viêm... và mổ tiết 


niệu qua hình màw¿nội soi tiêu hóa can thiệp bằng ón 

nội soi 'polip, ¡ ống mật chủ, cằm máu xuắt 
huyết hóa ; mở tHẾU khớp háng toàn phần, nội soi 
khớp gốfÑua màn hình, phẫu tïƯẬttạo hình bàn tay, sẹo bỏng 
lớn, phẩu thuật nụ cười cho.3.000 trễ em và người lớn, tạo 
hình thấm mỹ vú cho bộrfff Ñhân đã mổ ung thư vú, mồ thàn 


ười lớn ; mô thủy tinh đục ngoài 
hiện đại cho gần 2.000 trong hơn 
, Họng, vá nhĩ và chỉnh hình tai trên 


Trụ sở Bệnh viện 
Š 
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ĐƠN VỊ ANH HUNG LA0 ĐỌNG THƠI KY Đ0I MỚI ị 
` ® 2 e Địa chỉ : 16, Lê Lợi, Huế, Việt Nam 
` © Tel ; 84.54.822325 ; Fax : 84.54.823324 
®© Email : bytwhue(@dng.vnn.vn 
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400 ca, cắt thanh quản toàn phần, phát triển trung tâm thính 
học... khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng do SOS trẻ em 
không biên giới bảo trợ đã sản xuât chân tay giả, nòng và giày 
chỉnh hình với kỹ thuật và chất lượng cao từ 1994 ; khoa Nội 
tiết niệu chạy thận nhân tạo thường quy bằng 5 đến 1.000 lần. 
Việc chẩn đoán hình ảnh với máy CT Scanner xoắn ốc, siêu 
âm màu, riêng máy C-Arm tăng sáng truyền hình chụp tìm 
mạch do ADS-Luxembourg viện trợ đã có vai trò chủ yếu 
trong các loại phẫu thuật nội soi, chụp và nong mạch vành và 
đặt stent. Các labo sinh hóa, vi sinh, huyết học được trang bị 
hàng loạt máy tự động hiện đại góp phần chẩn và điều trị hiệu 
quả lớn. Phần T.T. Huyết học truyền máu với các máy hiện đại 
đã phát hiện 100% bệnh viêm gan siêu vi B.. C...., HIV/AIDS. 
Một tiến bộ nổi bật trong năm 2000 là phẫu thuật tim hở tuần 
hoàn ngoài cơ thể đã thực hiện thường quy, cho đến nay 
mổ thành công gần 130 ca mổ tim hở, trong đó có 8 ca bắteãi 
động mạch vành đặc biệt có 2 ca nối 3 cầu và 1 ca nối 4 cả 

chủ vành... cáo... 
e Công tác đối ngoại, hợp tác quốc té : Đã đào tạo trên 100 
cán bộ tại 6 nước, viện trợ trang thiết bị, nâng cao trình độ 
chuyên môn sâu trong trao đối nguồn nhân lực và chuyển 
giao kỹ thuật. Bệnh viện đã có quan hệ hợp tác với gần 100 tổ 
chức chính phủ và phi chính phủ của 18 nước với tổng trị giá 
khoảng gần 100 tỷ đồng. Tổ chức trên 100 cuộc hội thảo và 
báo cáo khoa học cũng như đi dự trên 30 hội thảo quốc tế. 10 
năm qua BVTWH đã phát triển nhiều chuyên khoa với kỹ 
thuật cao, có nhiêu khả năng chuyên sâu ngang hàng với các 
đồng nghiệp Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong nhiều mặt, 
xứng đáng giữ vai trò của một Trung tâm Y tế chuyên sâu tại 
miền Trung, để phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn... Tuy 
phải gặp nhiều khó khăn trong vùng đa số dân cư có thu nhập 
thấp, bệnh nhân nghèo chiếm phân lớn, BVTW Huế vẫn cố 
gắng hết sức để duy trì được tính cách nhân đạo của một 
bệnh viện xã hội chủ nghĩa trong cơ chế kinh tế thị 
trường, đảm bảo công bằng tong khám chữa bệnh, góp 
phần trong UY Vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, 


nêu cao 12 đi Ức, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thầy 
thuốc như mẹ để xứng đáng với danh hiệu bệnh viện 
anh hùng do Chủ tịch nước phong tặng. 


“ T7 7?!» e. 
Một ca mỗ tim hở, tuần hoàn ngoài cơ thê 


hi" 


BASEASERCO 


TRỤ SỞ CÔNG TY: 21 - ĐƯỜNG LÊ LỢI 


ĐT : 859877 - 834137 -832786 - FAX: 832536 


CÔNG TY DỊCH VỤ HẬU CẦN THỦY SẢN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 


- 'TP VỮNG TÀU 


Cảng cá Lộc An Đồng chí : Nguyễn Quang Đình 
Giám đóc - Bí thư đảng ủy công ty. 


CHỨC NĂNG H0AT ĐỘNG CHÍNH 


% XUẤT NHẬP KHẨUTRỰCTIẾP: 

- Xuất khẩu Thủy sản - Nông sản - giày dép - quần áo - 
hàng thủ công - mỹ nghệ. 

- Nhập khẩu hàng kim khí điện máy, điện tử, phụ tùng thiết 
bị xây dựng, phương tiện vận tải các loại. 

- Nhận xuất nhập khẩu ủy thác cho các đơn vị trong và 
ngoài nước. 

® SẲẢN XUẤT : 

- Thu mua chế biến hải sản xuất khẩu và nội địa. 

- Đóng mới, sửa chữa, lắp đặt thiết bị máy móc cho tàu 
thuyền đánh cá. 

- Lắp ráp máy cơ khí. 

- Sản xuất và cung ứng nước đá. 

- May giày và túi xách xuất khẩu. 

- Chế biến bột cá. 

DỊCH VỤ : 

- Kinh doanh xăng dâu. 

- Dịch vụ Cảng thủy sản, Tàu vận chuyển Hải sản. 

- Kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng. 

- Vận chuyển thủy bộ. 


Ä( ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

*Văn phòng Công ty. 

* Xí nghiệp Cơ khí đóng sửa tàu 
thuyên. 

* Xí nghiệp Dịch vụ và Chế biến hải 
sản. 

* Xí nghiệp Dịch vụ Thủy sản Lộc An. 

* Xí nghiệp Nước đá. 

* Xí nghiệp thu mua và chế biến Thủy 
sản Nông sản xuất khầu Bà Rịa. 

* Xí nghiệp may giày xuất khầu Bà Rịa. 

* Xí nghiệp may Túi xách xuất khẩu 
Bà Rịa. 

* Nhà máy nước đá Tomcasa 

* Chi nhánh Công ty tại thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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CÔNG TY THANH NIÊN XƯNG PHONG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (V.Y.C) 


ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH : 922 NGUYỄN TRÃI Q.5 TP. HỒ CHÍ MINH 
ĐIỆN THOẠI :85548643 - 


FAX : 84.8.8550776 


CÔNG TY THANH NIÊN XUNG PHONG TP. HỒ CHÍ MINH trực thuộc lực lượng thanh niên xung 
Phong TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số : 01/02/1995 của UBND TP.HCM 


A. HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC CHỦ YÊU SAU : 


* Kinh doanh địa ốc 

* Kinh doanh xuất nhập khẩu 

* Thi công các công trình dân dụng, công 
nghiệp, kỹ thuật hạ tầng 

* Đầu tưphát triển đô thị 

* Kinh doanh xăng dầu 


* Kinh doanh du lịch khách sạn nhà hàng 

* Sản xuất vật liệu xây dựng 

* Mua bán phương tiện vận tải, hàng tiêu dùng, 
thiết bị máy móc, vật tưnguyên liệu 

* Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh thiết bị viễn 
thông. 


B. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU : 


1. Các công trình thành phố giao Công ty 
Thanh niên Xung phong làm chủ đầu tư: 

* Dự án đường Lê Thánh Tôn nối dài (đường 
Nguyễn Hữu Cảnh) tổng chiều dài tuyến đường 
là 3.690m, kinh phí đầu tư278 tỷ đồng. 

* Dựán nâng cấp, mở rộng đường Điện Biên Phủ 
tổng chiều dài 2.529m. Tổng vốn đầu tư là 362 
tỷ đồng. 

* Chung cư Ngô Tất Tố : Gồm 2 chung cư6 tầng, 
I chung cư 15 tầng, I trường học cấp 2. Vốn 
đầu tư90 tỷ đồng. 


Chung cư Ngô Tắt Tổ 


* Chung cư Phạm Viết Chánh : Gồm 2 chung cư 
15 tầng, 2 chung cư 6 tầng. Vốn đầu tư 122 tỷ 
đồng. 

* Trạm thu phí xa lộ Hà Nội : Gồm 1 nhà điều 
hành, I mái che có 16 làn. 

* Dự án liên tỉnh lộ 25 : Tổng chiều dài tuyến 
đường 7,2km, 2 cầu. Vốn đầu tư là 148 tỷ đồng. 
2. Kinh doanh địa ốc : 

* Khu nhà liên kế, nhà vườn ở đường Cộng Hòa 
Q. Tân Bình. 

* Khu nhà vườn An Khánh, Thủ Đức. 

* Khu nhà ở Lê Minh Xuân, Q. Tân Bình. 

* Khu du lịch khách sạn và biệt thự Thủy Vân 
Vũng Tàu. 

3. Kinh doanh xăng dầu : 

* Cửa hàng xăng dầu 153 CMT§, cửa hàng xăng 
dầu An Sương. 

4. Liên doanh : 

* Công ty văn phòng làm việc và khách sạn 
A1VY hình thành khách sạn OMNI Sài Gòn 
Hotel. 

* Công ty liên doanh khai thác và chế biến 
nguyên liệu giấy VITAICO. 
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